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Ngài Tô Thế hệ thứ I1 húy TRÀN ĐÌNH TÚC (1816 — 1899), thọ 83 tuổi. 
Làng Hà Trung, Huyện Gio Linh,Tỉnh Quảng Trị, làm quan Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Lê Bộ 
Thượng Thơ, Tước Lại An Tử, Thụy Văn Y, dưới Triêu Vua Thiệu Trị, Tự Đức. 


Trong thời làm quan, đất nước gặp lúc có nhiều giặc giã rối ren , mặc dù có nhiều 
vị quan chức tước cao hơn, nhưng khi gặp nhĩ sự việc khó khăn, Ngài được nhà vua 
chỉ định đi trấn nhậm giải quyêt, hay đi công ‹ nhiều nơi trong Nam, ngoài Bắc, đi sứ 
Hồng Kông, giao tiếp với các phái đoàn Anh Quốc, Triều Tiên, Cầm đầu phái đoàn 
thương thuyết gay go với phái bộ Pháp, nhất là việc thương thuyết lấy lại thành Hà Nội 2 
lần bị thất thủ. 


Gia phả chép Ngài tính tình ôn hòa, trung thực, có tài ngoại giao, giao tiếp rộng 
rãi, từng trải, luôn được Nhà Vua trao những sứ mạng khó khăn, nguy hiểm như được cử 
đảm nhiệm chức Tổng đốc Hà Ninh để tl: ong thuyết hết sức khó khăn và đầy nguy hiểm 
với quân Pháp lây lại 4 tỉnh Hà Nội, Nh: öình, Nam Định, Hải Dương bị thất thủ lần thứ 
I trong khi viên chỉ huy Pháp là Đại úy Francis Garnier bị quân ta và quân Cờ đen phục 
kích giết chết. - Tổng đốc Nam Định đề thương thuyết đầy cam go lấy lại thành Hà Nội 
bị thất thủ lần thứ 2. Mỗi khi thực hiện xong trọng trách, ồn định xong sự việc, Ngài đều 
trao lại nhiệm vụ cho người kế tục đảm trách, xin về hưu dưỡng tuôi già, không tham 
quyền cố vị, sống đời sống thuà::  hiết, thanh bạch. 


Ngài có những đề nghị mở mang như khai khẩn đất hoang tại Thừa Thiên và 
Quảng Trị, tăng thêm ruộng đất cho dân; mở cửa giao thương thay vì bề quan tỏa cảng đề 
có tiền mua sắm máy móc, vũ khí, cho thanh niên du học đề tiếp thu văn minh khoa học, 
kỹ nghệ, cơ giới, canh tân đất nước; trao đổi kinh nghiệm với phái đoàn Triều Tiên đồng 
hoàn cảnh nước nhỏ trước họa xâm lăng, lấn át của các cường quốc. Khi đi sứ Hương 
Cảng về, Ngài dâng sớ tâu vua xin mở cửa biển Trà Lý thuộc tỉnh Nam Định nay là Thái 
Bình để mở mang việc s:ao thương cho dân chúng và ngoại quốc vào buôn bán, nhất là 
với nước Anh để làm thẻ quân bình ảnh hưởng giữa Anh và Pháp, tránh việc Pháp muốn 
sử dụng sức mạnh quân sự độc quyền xâm chiếm đất nước, nhưng vua do dự đưa ra triều 
đình hội nghị. Trong triều có nhiều vị quan chức tước cao hơn và có nhiều vị thủ cựu nên 
để nghị bị bác bỏ bất thành. Sử sách cũng có ghi rỡ. 


Ngài luon tận tụy với đất nước, và cũng có những đề nghị, kế sách đóng giữ 
những nơi hiểm yẻu phòng thủ đất nước, có những đề nghị được nhà vua nghe cho : thực 
hiện, nhưng cũng có những để nghị không được nhà vua và triều thần chấp thuận ! Với 
tuổi già, Ngài đã được vua cho nghỉ hưu trí ở tại làng Bàn Môn (tỉnh Thừa Thiên). Sau 
khi vua Tự Đức băng hà đến vua Hiệp Hòa lên ngôi, mặc dù các quan chức, các sĩ phu 
trong nước và dân chúng đều dốc lòng đánh quân Pháp g giữ gìn đất nước, nhưng vì vũ khí 
thô sơ, cổ điển nên đều thất bại. Trong khi các nước Âu Châu với kỹ nghệ phát triển, vũ 
khí và cơ giới tối tân, đua nhau đi chiếm thuộc địa khắp nơi, quân Pháp đã tăng cường lực 
lượng, dánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ lục tỉnh, đóng quân ở Hà Nội, Hải Phòng sẵn sàng 
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đánh chiếm Bắc Kỳ bất cứ lúc nào. Tại Trung Kỳ hải quân Pháp đánh chiếm cửa bề 
Thuận An, cách kinh đô Huế vài chục cây số, tại Đà Nẵng chiến hạm Pháp và Bồ Đào 
Nha nã đại bác băn phá tan các chiến tuyên phòng thủ của ta. Tình hình quân sự của ta bị 
yêu kém không chóng nôi với vũ khí tôi tân. Quân Pháp có thể đánh chiếm kinh đô Huế 
như trở bản tay. Trước tình thể nguy ngập, kinh thành bị uy hiếp, vua phái một vị võ quan 
làm sử giả, hỏa tốc triệu vời Ngài lập tức về châu vua theo lệnh “Lôi Lệ Phong Hành” 
nghĩa là nêu không đi thì sứ giả có quyên chém đầu tại chỗ mang về ! 


Tại kinh thành Huế, Toàn quyền Pháp Harmand từ Hà Nội vào, tập họp binh 
tướng đưa yêu sách Triều Đình Huế phải qua tòa Khâm Sứ Pháp hội nghị ký hòa ước 
nhận sự bảo hộ của Pháp. Vì thế yêu không chống cự nôi, không còn cách nào khác, theo 
lệnh vua và triều đình Ngài phải cùng phái đoàn triều đình ký Hiệp Ước Harmand chịu 
nhận sự bảo hộ của Pháp, đê hòa hoãn tránh việc can qua bại trận, núi xương sông máu, 
tàn phá đât nước, giết hại sanh linh ! Một khúc quanh của lịch sử !!! 


Vào thế kỷ 19, thời kỳ Pháp đánh nước ta, nước Cao Miên và Ai Lao (Lào) cũng 
bị Pháp chiếm, ngay cả nước lớn đất rộng, dân đông hơn trăm lần nước ta, lực lượng 
mạnh hơn ta nhiều như Trung Hoa cũng bị các cường quốc kỹ nghệ Tây phương xâu xé, 
cắt đất thuộc địa , phân chia tô giới trong nội địa. Án Độ là nước lớn thứ 2 cũng bị đô hộ 
của nước Anh. Nước ta gặp lúc quốc vận không may, nền văn minh còn sơ khai, chưa 


kịp thời phát triển, nên bị yếu kém, chứ không phải dân và quan quân thời đó không có 
tính thần tích cực chiến đấu ! 


Ngài có để lại 2 câu đối ghi trong gia phô : 


Áu nhỉ học tráng nhỉ hành, bất như ý sự thường bát cửu 
Hiếu ư gia trung ư quốc, kỷ khuyết tâm tất hữu nhị tam 


Tạm dịch : Nhỏ đi học lớn đi làm, việc không vừa ý mình thường xảy ra 8, 9. 


Dù hiếu với nhà trung với nước, nhưng kiểm điểm lại vẫn còn khuyết điểm 2,3. 
Không thê chủ quan thỏa mãn thập toàn được. 


Ngài có sáng tác Bộ Tích TIÊN SƠN CHỦ NHÂN TOÀN TẬP, gồm có : Thi, 
Văn, Sớ, Biểu, Thơ Giản. Cộng tắt cả 19 quyền để làm gia bảo. Có lẽ Ngài đã gởi gắm 


tâm tư vào Bộ Tích này, và ghỉ lại những việc Ngài đã làm và đã trải qua trong thời buổi 
giặc giã nhiễu nhương . 


Bộ sách này viết bằng chữ Nho để tại nhà thờ của Ngài tại làng Hà Trung, huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng TTỊ. Rất tiếc nhà thờ đã bị đốt cháy năm 1947 trong thời gian chiến 
tranh vừa qua với rât nhiều sách Hán văn về văn học, chánh trị, sử, địa, sách thuốc, địa lý, 
toán học ; vê võ bị có các sách binh thư, đồ trận ,võ nghệ. Do các quan Tàu tặng khi Ngài 
đi Sứ qua Tàu. Sách vở rất nhiều như là một thư viện. Và ấn kiếm của Ngài thờ trong 
Nhà Thờ cũng bị cháy tiêu hủy. - Bên cạnh ngôi Nhà Thờ này có ngôi Nhà Thờ vuông 2 
vài, Ì gian 2 chái cao lớn (con cháu gọi là Nhà Thờ Chị) do Ngài làm để thờ Ngài DUỆ 
ĐỨC HÀU (Tô Đời Thứ 9, Ngài gọi Ông Nội, trở xuống) cũng bị cháy hủy. 
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Kẻ viết bài này thời niên thiếu đã từng được thấy ngôi Nhà Thờ của Ngài và còn 
nhớ rõ trong tiềm thức : ngôi Nhà Thờ cột kèo bằng gỗ mít, có 4 vài, 3 gian và 2 chái, 
mái ngói, vách gạch, rất rộng rãi. Gian giữa thờ Ngài, gian bên hữu (phía Đồng) thờ 
Ngài Cô Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư Lễ Môn Từ, đời thứ 12 (con của 
Ngài), gian bên tả ( phíaTây) thờ quý vị Thúc Bá. Trong các tủ thờ đều đựng đây sách 
Hán văn. Và chái phía Tây chứa đây những rương đài nãp hình khum phía trên có 2 lỗ 
quai cho 2 quân lính khiêng gánh (di chuyên từ bên Tàu về) và những kệ sách đầy ắp 
hằng pho sách. 


Trong những ngày giỗ, ngày Tết, tôi được theo Thân Phụ và các vị Thúc Phụ lau 
chùi bàn thờ và quét dọn nhà Thờ. Thỉnh thoảne Ông Nội là vị quan hưu trí thường hay 
lên Nhà Thờ, trải chiếu nằm đọc sách, tôi được  ¡ trà, có hỏi Ông Nội những sách trong 
Nhà Thờ là những sách gì Ỹ Ông Nội cười và ‹› biết đều là những sách quý như đã nói 
trên. Ông nói con cháu muốn học và nghiên cứu môn gì đều có sẵn hàng pho sách ở đây. 
Ông nói ông đang coi về sách Địa lý. Ông còn nói mây chục năm đọc sách nhưng ở đây 
có nhiều sách ông chưa hề đọc tới ! 


kho tàng văn hóa của Nhà Thờ Ngài đã bị tiêu hủy, Bộ sách TIỀN SƠN do Ngài 
sáng tác tưởng cũng đã bị thất truyền hoàn toàn ! Đọc Gia Phổ, thấy ghi là gia bảo nên 
thế hệ thứ 15, cháu 5 đời của Ngài là 1 VN ĐÌNH TÀI có liên lạc hỏi quý chú bác bà 
con ở tại Nhà Thờ của Ngài ở làng Bàn \Ion (Truổi), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, có 
lưu trữ bổn nào bộ sách của Ngài không, nhưng không có. Lúc Ngài làm quan, giữ chức 
Dinh Điền Sứ, Ngài có mở mang ruộng đất cho dân ở làng Bàn Môn, nên có l nhánh con 
cháu ở tại đây và có Nhà Thờ thờ Ngài và Tiên Công của Ngài là Ngài TRƯNG 
TƯỜNG HẦU, Tổ đời thứ 10. 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 


Năm 2008 tôi về thăm Quê Hương, bà con tại quê hương ở Hà Trung cho biết báo 
Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị có trích dịch đăng một vài bài thơ của Ngài trong tập thơ TIÊN 
SƠN THỊ TẬP là 1 trong 19 quyền của bộ sách TIỀN SƠN CHỦ NHÂN TOÀN TẬP 
ghi trên. Tập thơ này được lưu trữ tại Thư Viện Hán Nôm Hà Nội, mang Ký hiệu VHv 
1425. Tôi TRẦN ĐÌNH LÀI liền hỏi thăm bà còn có ai sinh sống ở Hà Nội hay đi Hà 
Nội để ý đến Thư Viện sưu tầm và xin sao chụp lại tập thơ này. 


Có thể Bộ Tích TIÊN SƠN CHỦ NHÂN TOÀN TẬP của Ngài cũng được chép I 
bôn lưu giữ tại Tàng Thư Các của Nhà Vua ở Kinh Đô Huế, sau năm 1945 được dời ra 
Thư Viện Thủ I› Hà Nội hiện nay, nên mới có tập TIÊN SƠN THỊ TẬP ở Hà Nội 
chăng?. 


Tập thơ TIÊN SƠN THI TẬP dày 130 trang, gồm 200 bài thơ Đường luật thất 
ngôn, ngũ ngôn, thơ Cổ phong, tả cảnh non sông đất nước, những di tích hùng + vĩ, những 
công việc Ngài đã trải qua, những vị bạn quý đồng liêu, đồng thời.. 


Năm 2009, Anh TRÂN ĐÌNH THÁI (nay đã mắt), thế hệ thứ 15, bà con trong 
Chi thuộc Nhánh I1 ở Hảo Đức, Thôn Mộc Đức, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Tỉnh 
Quảng Trị, nói đã đi Hà Nội sao chụp được Quyên TIỀN SƠN THI TẬP (gồm 2 ¿ t0: 
và 2), bằng chữ Hán viết tay, trên khô giấy bản (giấy xưa) cở 25cm x 12cm, viết theo lối 
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chữ Thảo. Hiện nay có nhiều người biết giỏi chữ Hán, nhưng rất hiếm người đọc thông 
suốt được lỗi chữ Thảo xưa. 


Anh TRÀN ĐÌNH THÁI đã gởi cho tôi I quyên sao chụp TIÊN SƠN THI TẬP 
vào Năm 2009. Năm 2015 vợ chồng con gái của tôi về thăm Quê có ghé thăm Nhà Thờ 
TRÀN ĐÌNH tại Truồi Huế, có diện kiến Ông Chú TRẤN ĐÌNH LAI (Thế hệ Thứ TẤU 
Ông cho biết các con cháu có người làm việc tại Hà Nội, có sao chụp được Quyền TIÊN 
SƠN THI TẬP. thành 3 bên, Ông đã giao cho Anh TRẢN ĐÌNH THÁI I Bồn. Và định 
gởi cho tôi Ì bồn. Nên không rỏ Bốn Anh Thái gởi cho tôi là Bồn do Anh đi Hà Nội sao 
chụp lại, hay do Bôn Chú LAI giao cho Anh và Anh đã gởi cho tôi. 


Tôi đã nhờ người bạn thân từ trước là Ông NGUYÊN HỮU KIÊM, Bút hiệu 
LINH ĐÀN hiện cư trú tại Sài gòn, người làng Lan Đình, cùng quê huyện Gio Linh, Tỉnh 
Quảng Trị, thuở nhỏ học chữ Hán và thường tiếp xúc, học tập với quý vị Khoa Bảng Nho 
Sĩ, nên giỏi chữ Hán và biết nhiều về chữ Thảo. Ông NGUYÊN HỮU KIÊM đã đem hết 
tâm trí nghiên cứu, phiên âm, dịch nghĩa và phiên dịch thơ. Nhưng công việc phiên âm, 
phiên dịch không phải dễ dàng ! Gặp nhiều chữ khó phải nghiên cứu sách vở rât khó 
nhọc. Một mình không thê làm nỗi hết mọi việc, ông đã nhờ các thi hữu mến chuộng văn 
chương giúp sức phiên dịch thơ. 


Có nhiều bài Thơ chữ Hán theo điền tích, ý nghĩa cao thâm khó giải nghĩa, Ông 
Nguyễn Hữu Kiểm đã nhờ Anh Trần Quốc Phiệt nhờ các Vị Học giả cao kiến giải thích 
chỉ điểm, Anh. -Phiệt đã gặp một Cô Bác Sĩ người Hoa tập sự tại Bệnh Viện nơi anh làm 
việc, Cô đã đem Bài Thơ chữ Hán khó về nhà nhờ Thân phụ của Cô là một Vị Giáo Sư 
Đại Học Hoa ngữ - _ người Hoa giải thích, nhưng cả Cô và Thân phụ Cô đều không biết 
tiếng Việt, đã giãi thích bằng tiêng Anh, rồi anh Phiệt phải dịch ra Việt ngữ đề dịch Thơ 


Việt. Rất tiếc Cô Bác Sĩ người Hoa chỉ tập sự tại Bệnh Viện một thời gian ngắn rồi đổi đi 
nơi khác, nên sau này có những Bài khó không hỏi được. 


CHUYỂN DỊCH THƠ VIỆT: 


- Ông NGUYÊN HỮU KIÊM Bút hiệu Linh Đàn, Người Phiên dịch và dịch thơ, quê 
Làng Lan Đình, Huvện Gio linh, TỈnh Quảng trị. hiện cư trú tại Sàigòn. 

- Bà TRẤN LỆ KHÁNH Bút hiệu Trúc Lệ, Quê ở Nam Định, hiện trú tại Sàigòn. 

-Ô ĐC PHIỆT Bút hiệu Hạ Thái, quê Làng An Lưu, Quận Triệu Phong, 
Tỉnh Quảng Trị, hiện định cư tại Mỹ Quốc. 

- Ông TRÀN ĐÌNH TÀI, Người chủ xướng sưu tầm, phiên dịch Tiên Sơn Thi Tập, và 


biên soạn, Quê Làng Hà Trung, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, hiện định cư tại Mỹ. 
- Bà PHAN THỊ THANH MINH, Quê Nghệ An, hiện trú tại Hà Nội. 


- Ông LÊ CÔNG BƯỜNG Bút hiệu Quế Sơn Du Tử, Quê Miễn Bắc, “hiện trú tại Sàigòn. 


- Ông TRẢN PHÙNG Bút hiệu Trần Qué Sơn , bạn thân của Ông Trần Quốc Phiệt, hiện 
định cư tại Mỹ. 


HIỆU ĐÍNH PHẢN PHIÊN ÂM & DỊCH NGHĨA: 
Ông TRÂN ĐẠI VINH 


Việc phiên dịch cũng không phải dễ dàng, suôn sẻ, vì chữ Hán Chữ Thảo rất khó 
nhận dạng mặt chữ cho đúng, vã lại Chữ Hán ý nghĩa rât cao rộng, phong phú khó mà 
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dịch nghĩa cho chính xác được. Và sau này vì tuôi già, bịnh và bị hoa mắt , có một số ít 
Trang bài chưa dịch được. Ông NGUYÊN HỮU KIÊM đã nhờ Anh Trần Quốc Phiệt tìm 
các VỊ Học giả uyên thâm giúp đỡ trong việc phiên dịch các trang còn lại. Anh Phiệt đã 
nhờ Ông Huy Phương tức Giáo Sư Lê Nghiêm Kính cựu Giáo Sư Trường Nguyễn Hoàng 
Quảng Trị, Ông Huy Phương giới thiệu Ông Võ Hương An tức Võ văn Dật Nhà Nghiên 
cứu Sử học Triều Nguyễn. Ông Võ Hương An giới thiệu Ông TRÀN ĐẠI VINH, Cựu 
Du Sinh du học ở Đài Loan, rất uyên bác vê Hán Học và chuyên nghiên cứu dịch thuật về 
Văn Chương Chữ Hán Triều Nguyễn. Hiện ở tại Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, 
Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế. 


Ông NGUYỄN HỮU KIÊM đã liện hệ được với Ông TRẤN ĐẠI VINH nhờ dịch 
tiệp những Trang bài chưa dịch và hiệu đính lạin  :g Trang bài đã dịch từ trước đê được 
chính xác hơn. Và Quý Vị Thi hữu đã sửa chỉnh -_ :ng bài thơ dịch sai biệt. 


Công việc phiên âm và phiên dịch được chuẩn bị từ tháng 08 năm 2011. 
Bài dịch đâu tiên của Linh Đàn khởi đâu từ ngày 31 tháng 10 năm 2011. 
Đên nay tháng 6 năm 2016 mới hoàn thành. 


DANH TƯỚC QUÝ VỊ QUAN CHỨC CÓ LIÊN HỆ TRONG THƠ TIÊN SƠN THỊ TẬP : 


Ngoài việc nghiên cứu phiên dịc!.. ng Nguyễn Hữu Kiểm còn lưu tâm sưu khảo 
tên và chức tước của quý vị Quan chức có liên hệ trong, thơ Tiên Sơn Thi Tập mà Ngài 
đã có thơ xướng họa hoặc tuyển tặng để đọc giả và hậu thế hiểu rỏ thêm. (Phần nầy nhờ 
sưu tra ở bộ Quốc Triều Hương Khoa Lục của Cao Xuân Dục và Bách khoa toàn thư 
Wikipedia trên mạng Internet. Nhưng cũng có không ít các VỊ tìm không ra tên thật, 
người xưa vì húy ky tên riêng nẻ:: ¡tường dùng biệt hiệu, hay họ tộc rồi thêm hai chữ đại 
nhân vào, nên khó tìm cho chính vác). 


Thay mặt bà con trong giòng dõi, xin đa tạ tấm thịnh tình của Ông NGUYÊN 
HỮU KIÊM, bút hiệu Linh Đàn và quý vị thi hữu đã nhiệt thành đóng góp công sức, trí 
tuệ trong việc phiên dịch, dịch thơ. Xin kính cảm tạ Ông Huy Phương, Ông Võ Hương 
An, đã nhiệt tình giúp đỡ. và Ông Trần Đại Vinh trong việc phiên dịch tiếp và hiệu đính 
Tiên Sơn Thị Tập. 

Và xin cám ơn Chú TRÀN ĐÌNH LAI, Qúy bà con ở Truổi và Anh TRẢN ĐÌNH 
THÁI đã sưu tầm và sao chụp được quyền TIÊN SƠN THỊ TẬP dấu tích Thơ Văn của 
Tổ để phiên dịch lưu lại cho con cháu hậu thế. 


Sau hết x kính cám ơn Tiến Sĩ NGUYÊN XUÂN DIỆN Giám Đốc Thư Viện 
Hán Nôm Hà Nội. Nhờ sự giới thiệu của Bà Trần Lệ Khánh, tôi đã nhờ Tiến Sĩ sưu tìm 
18 quyền còn lại của BỘ TÍCH TIÊN SƠN TOÀN TẬP tại Thư viện Hán Nôm Hà Nội, 
may ra có lưu trữ bồn nhì tại đây. Tiến Sĩ đã nhận lời và hết lòng sưu tầm. Sau 3 tháng 
tìm lục nhưng không có. Tiến Sĩ đã nhờ Quý Vị thân hữu làm việc tại các Thư viện khác 
trong nước sưu tìm giúp tại các Thư Viện mà họ đang làm việc : Viện Sử Học, Viện Văn 
Học, Thư Viện Hà Nội, Thư Viện Quốc Gia, Thư Viện Đại Học Sư Phạm , nhưng không 
có. Riêng tại thư Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội (26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) có 1 
bản Microfilm, tác phẩm Tiên Sơn Thi Tập dài 2m,§0, nhưng bản này là sao chụp từ bản 
ở Viện Hán Nôm, được sao vào năm 1965. 
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Sau khi phiên dịch mới được rỏ Bản TIÊN SƠN THỊ TẬP có hiện nay là do Ông 
Hà Đình Tướng Công Hiếu Sinh NGUYÊN THUẬT một vị Quan lớn, Danh Sĩ và Danh 
Thần của Triều Nguyễn, đã giữ các Chức Vị Thượng Thơ, Hàm Hiệp Tá Đại Học Sĩ, 
ghi chép lại. Và có lẽ do Chánh Quyền Pháp thời đó lưu trữ tại Thư Viện Đông Dương 
của Pháp tại Hà Nội, nay được chuyên qua Thư Viện Hán Nôm Hà Nội. 


Được biết trong thời Bảo hộ Việt Nam, những Thi văn sách sử Chữ Hán có giá trị 
của Việt Nam, người Pháp đều có cho sao chép lưu trữ tại bảo Tàng Viện Đông Pháp tại 
Kinh thành Paris Thủ Đô của nước Pháp. Tôi cũng có nhờ người con của l người bạn 
hiện làm Bác Sĩ ở tại Pháp , sưu tìm giúp tại Viện Bảo Tàng Viện Đông Dương của Pháp 
(Musée de l'Indochine Francais) tại Thủ Đô Paris Pháp xem có lưu trữ Quyền nào của Bộ 
Sách TIỀN SƠN CHỦ NHÂN TOÀN TẬP. không. Nhưng anh cho biết Bảo Tàng Viện 
này ở tại Ngoại Ô Paris, và anh làm việc cách Paris đến 200 cây số, nên không ghé sưu 
tâm được, khi nào có dịp anh sẽ lưu ý tìm giúp. 


Vậy kính mong Quý VỊ, có VỊ nào gặp được quyền nào trong Bộ Sách TIÊN 
SƠN CHỦ NHÂN TOÀN TẬP xin vui lòng tin cho những bà con con cháu liên hệ biết 
để xin sao chụp lại. Quý bả con, và tất cả con cháu nếu ai có dịp qua Pháp, dành một số 
thời gian đến Bảo Tàng Viện tìm xem họa may có được quyên nào. Hay bất cứ lúc nào 
hay ở đâu có dịp sưu tầm được thì sưu tầm những quyền còn lại ghi trên, sao chụp lại 
nguyên bản và phiên dịch đề lưu lại đời sau cho khỏi mai một bút tích văn chương của Tổ 
Tiên. Mong lắm thay! 


Viết tại San Diego, California, Mỹ Quốc. ngày l tháng 7 năm 2016. 
Mùa Hạ, ngày 27 tháng 5 Am lịch, năm Bính Thân 
Cân bút, 


Thập Ngũ Thế, 
Ngũ đại tôn TRÂN ĐÌNH TÀI 


Đính chính: 
Ông Trần Đại Vinh nguyên là giảng viên khoa ngữ văn Đại Học Sư Phạm Huế. 
Ghi lại đính bản theo email của Ông Vinh, ngày 16 tháng § năm 2017. 


Thành thật xin lỗi về sự nhằm lẫn này. 


Trân trọng, 
Trân Đình Tài 
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CẢM NGHĨ VỀ 2 TẬP “ TIÊN SƠN THỊ TẬP” 
CỦA NGÀI TRÀN ĐÌNH TÚC. 


NGÀI TRÀN ĐÌNH TÚC — THÂN THÉ VÀ TÁC PHÄẢM. 


Tôi hân hạnh được là một rong số các dịch giả chuyển dịch Thơ Việt cho 2 
cuốn “Tiên Sơn Thi Tập”—một di sản Văn Hóa quý báu—của Ngài Trần Đình Túc, Ngài 
Tổ thứ 11 của giòng họ Trần Đình. Tước hiệu Vua ban cho Ngài : Hiệp Biện Đại Học Sĩ, 
Lễ Bộ Thượng Thư, tước Lại An Tử thụy Văn Ý. Ngài là bậc công thần trải các triều Vua 
Thiệu Trị-Tự Đức. 


Qua chuyên dịch 130 trang, hơn 200 bài - ơ trong 2 tập “ Tiên Sơn Thi Tập”, t 
được thắm nhuân những giá trị đạo đức của Ngài cùng những nhận định sâu sắc về 
non sông đất nước về thời cuộc và tâm tư hoài bão của Ngài đỗi với Vua với Nước với 
quê hương. 


Những vần Thơ đầy tâm huyết từ phạm vi gia đình mở rộng ra xã hội cộng đồng. 
Trong gia đình Ngài giáo dục con cháu giữ nghiêm nếp nhà, ngay thẳng, hiểu kính ông 
bà, cha mẹ. Ngoài xã hội Ngài thành thật khi kết bạn, thân ái với xóm làng; trung thành 
với đất nước và bản thân Ngài luôn nêu -: ơng đức độ. 


Tình cảm đối với gia đình, quê hương, đất nước sâu rộng đã nuôi dưỡng tâm 
hồn cao đẹp của Ngài hun đúc thêm bản chất vững vàng cương trực của ngài để Ngài 
trở thành vị trung thần trung quân ái quốc. ( Ngài đã thể hiện tình cảm mình trong bài 
thơ “ Ký sự tự châm” đính theo cuối Tập 2) . 


Là vị quan thanh liêm ma“ cán nên vào những năm 1845—1847 Ngài làm việc 
dưới quyền của quan Tỗng Đốc Nguyễn Đăng Giai và quan Án Sát Phạm Chỉ Hương, 
cả 2 vị đều nhận xét Ngài là vị quan chính trực siêng năng nên đã dâng sớ lên Vua để 
khen thưởng cho Ngài. 


Ngài có một tâm hồn thơ, lại có kiến thức về ngoại giao, quân sự, kinh tế đồng 
thời là nhà Văn Hóa. 

Về ngoại giao : Vào những năm 1872—1883 triều đình Huế vẫn có những quan 
đại thần có uy tín để đảm trách vê mặt ngoại giao, nhưng Vua và các đại thần lại tin 


tưởng vào khả năng giao tiếp của Ngài nên triệu ngài vào Kinh ( mặc dù Ngài chỉ là một 
chức quan nhỏ chưa tới hàng nhất phẩm ) để nhận sứ mạng giao tiếp với Pháp). 


Lãnh chỉ, Ngài tìm hiểu tình hình chiến sự đang diễn biến. Về tinh thần chống 
Pháp thì quân dân ta tràn đầy hào khí, nhưng nếu SO VỆ phương tiện chiến tranh tàu, xe 
tăng, đại bác, lien quân hùng hậu; thì nếu giáp chiến quân, dân ta sẽ lâm cảnh núi 
Xương, sông máu ảnh hưởng lớn đến thời cuộc. Ngài cảm nhận nỗi đau của nhân dân, 
đất nước nên tuân hành lệnh Vua để thương thuyết đình chiến nghị hòa. 


Vào năm 1873 Pháp đánh chiếm Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Dương 
Vua phong Ngài làm Tổng Đốc Hà Ninh cùng với Tuần Phủ Hà Nội Nguyễn Trọng Hợp 
đi | thương thuyết với Pháp đòi lại thành trì việc thành công Ngài được thực thụ chức 
Tổng đốc. Và vào ngày 25-8-1883, tức 23-7-Qúy Mùi Ệ mặc dù năm đó Ngài đã 67 tuôi 
và về hưu, nhưng Vua Hiệp Hòa kế vị Vua Tự Đức vẫn vời Ngài về kinh) phong Ngài 
làm khâm mạng đại thần cử đi ký kết hòa ước Qúy Mùi với Pháp. 
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Về kinh tễ : Khi Vua ban Ngài làm biện lý bộ hình năm 1 862 của 2 tỉnh Thừa 
Thiên-Quảng Trị, Ngài thấy còn nhiều đất đai hoang hóa mà mức sống của dân có nhiêu 
khó khăn nên đã tâu Vua cho mộ dân khẩn hoang đề láy đất cho dân cày cây thêm phân 


lương thực nâng cao đời sống của dân, được Vua chấp thuận và ban cho Ngài chức 
Dinh Điền Sứ. 


Ngài mộ dân khẩn hoang, đào vét sông ngòi, cải tạo các đâm Hà Trung, Hà 
Trứ. Đắp đập Hưng Bình Giang và đập Hà Trung, biên vùng hoang hóa thành nơi lúa 
ngô, rau màu trù phú bồi dưỡng sức dân để khi cần Dân sẽ biến thành binh. ( Dân vi 
Binh ).Chùm Thơ phú Lộc bát cảnh trang 115 TSTT đã thê hiện công việc của Ngài. 


Về quân sự : Năm 1868 Ngài được cử đi Hồng Kông, sau khi về Ngài phụ trách 
3 tỉnh Sơn Hưng Tuyên. Ngài năm bất tình hình quân sự phân tích các mặt lợi hại trong 
các tình thế hiểm ngèo và hiễn kế trình lên Vua, quan trên đề có phương án đánh giặc 


thắng lợi. (Ngài đã thể hiện bài này trong các vân thơ “ Ký sự ngâm” trang 50+51 
TSTT). 


Là nhà Văn Hóa : Ngài đã làm thơ qua quá trình làm quan ghi lại nhiều sự việc 
cảnh quan, nghĩa Vua tôi tình đất nước; thương thuyết ngoại giao, tình bạn tình quê, 
biên soạn thành bộ sách " Tiên sơn chủ nhân toàn tập” gồm thơ, văn, SỚ, biểu. thư từ 
thành 19 cuốn. Rất tiếc trải qua các triều đại, thời đại và những biến chuyển thời cuộc 
bộ sách đã bị tiêu hủy trong cuộc chiến tranh vừa qua.. 


Hiện thời chỉ còn lại cuốn 1 và 2 do ông Trần Đình Tài là cháu đời thứ 5 của 
Ngài đã nhờ bà con sưu tầm lại được. Ông Trần Đình Tài đã nhờ các nhà dịch thuật 
Hán học dịch ra chữ Nôm và nghĩa chữ Việt, sau đó nhờ các nhà thơ chuyển thành Thơ 
Việt, đề phục hồi lại giá trị nhân văn, đạo đức, phong cách sống toát ra từ Trác Tuyệt 
Văn Thơ của Ngài, Ngài đã thấy được trang đời như từng trang sách mở ra với bao 
thăng trâm biên chuyên của Triều đại một thời; tất cả những cảm xúc đó đi vào sâu 
thăm tâm hôn Ngài và Ngài đã gạn lọc từng ý thơ với tâm nguyện là truyền lại những giá 
trị đạo đức tôt đẹp cho thế hệ kế thừa. 

, _ Lôi không dẫn chứng những câu thơ trong Tiên Sơn Thi Tập của Ngài ra đây, là 
đề người đọc tự xem và cảm nhận điều bắt ngờ trong bao dòng thơ xúc tích, kết tụ tâm 
hôn và tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người, trong cuộc sống thật lắm vui, buồn 
mang không ít nỗi thăng trầm của Ngài. 


- Ngài Tổ đã sống cách nay gần 2 thế kỷ nhưng trí tuệ và phẩm chất của Ngài 
vần là tâm gương trong cho hậu thế noi theo. Nhân cách và phẩm chất tốt đẹp 
của Ngài không chỉ tỏa sáng trong triều đại Ngài mà còn là gạch nối giữa truyền thống 
tôt đẹp của Tiên Nhân xưa và nhân cách Xã Hội ngày nay, 


Tôi trân trọng và kính phục N 


gài qua thân thế và tác phẩm khi chuyển dịch thơ 
Việt. Kính dâng lên Linh Vị 


Ngài đôi dòng cảm nghĩ. 


TRÀN LỆ KHÁNH cần bút. 
6°-11-12016. 
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TIÊN SƠN THỊ TẬP 


Chân dung Ngài Hiệp Biện Đại Học Sĩ — Lại An Tử 


TRÀN ĐÌNH TÚC : 
Thế hệ thứ 11 Dòng Họ TRÀN ĐÌNH 


Tác giả 
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{nh rh S#ÃS— TIÊN SƠN THỊ TẬP NHÁT 


(Tiên Sơn Thi Tập Quyền 1) 


#Ệ #£ ZÑ. TRÀN ĐÌNH TÚC 
Pa TRỨ (°S mm) 


4 X‡z»»bX3»T? ÈXÃAÁAt#£ 
lờ 4£ X + Từ XY 


Thừa Thiên, Địa Linh, H` Trung nhân, Cử Nhân Sĩ chí, 
Hiệp Tá Đại Học »¡ - Hiệu Trọng Cung 


_¬2- -. # 
ŸT > 3 #Ở # 3Ñ Hà Đinh Hiếu Sinh quán độc 
Ông Hà Đinh Hiếu Sinh kính cẫn đọc . 


tặc lặ lặc sặc ríc sặc sí rịc síc 


Linh Đàn NGUYÊN HỮU KIÊỂM sưu khảo - phiên âm 
TRẢN ĐẠI VINH hiệu đính - nhuận sắc 
Dịch: thơ do một số các Nhà thơ Đường Luật phụng bút 
Khởi xướng biên soạn Cháu 5 đời TRÀN ĐÌNH TÀI phụng mệnh 
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TSTT Trang 1 đến 10 
TSTT Trang 1 


‡?‡ 2Ä š t? Xã BỶ J8 4C 

TÙNG QUỐC CÔNG ĐÔNG VÂN QUÁN ĐÈ BÍCH ỨNG GIÁO 
#? -Ÿ 1Ñ K1 ð^ #? Để tử thành nam nhất mẫu cung 

# ñl Vutyles Tường lan hoa khí nhập liêm lung 

3Jk lã| lộ @ Éj #f fˆ_ Đào viên thắng hội lưu quần quý 

+* ðÌ mg ŸN 5| si Quể thụ cao ca dẫn nhập công 

1ø tF Kê *# Ban thải thần tòng kim mẫu tịch 

1ã lí rà #Ñ + ất ẾẨ, Ý la cầm tục ngọc đài phong 


X?jR Pù UÁƑ < N Thiên nhan xích chỉ tâm nhưng luyến 


h “Z3 ## 1# th Ngũ sắc tường vân tại vọng trung 
Dịch nghĩa: 


ĐÈ THƠ LÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN, 
DO TÙNG QUỐC CÔNG TRUYỀN DẠY 


1- Cung thất một mẫu ở phía Nam thành vua 
2- Khí hoa lan và tường vi thoảng vào rèm 
3- Hội Vườn Đào (chỉ anh em Lưu Bị) còn lưu. lại kẻ dưới 
4-_ Gốc quê già (chỉ những người cao sang quyền quý) 
ca ngợi quý công 
5- Áo nhiều màu rực rỡ khi dự tiệc của Kim Mẫu 
6- Lụa là nỗi tiếp phong thái của Ngọc Đài 
7- Long nhan gân gũi lòng vẫn quyền luyễn 
8- Từng trông ngóng năm sắc mây lành 


Chú thích * Tùng quốc công là Tùng Thiện Vương (1819~ 1870) con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, 
Ông là một nhà thơ nồi tiếng của Triều Nguyễn. 


Dịch thơ: 


ĐÈ THƠ LÊN VÁCH TƯỜNG ĐIỆN 
VÂN QUÁN CỦA TÙNG QUÓC CÔNG 


Một góc thành nam đức trọng cung 
Sắc hương loan lý tỏa không trung 
Đào viên lễ hội luôn đoàn tụ 
Phúc lộc ca từ dẫn nhập ông 
Xuống chiếu luận đàm vương thánh mẫu 
Dựa tường khẻ đọc ngọc đài phong 
Thiên nhan gang tắc lòng lưu luyễn 
Năm sắc mây lành hướng vọng trong. 
P.GS. Nguyễn Xuân Hòa dịch 
Tại Hà Nội khoảng năm 2002. 
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ĐÈẺ THƠ TRÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN 


Cung thất thành nam tọa một phương 
Rèm trong lan tỏa ngát đưa hương 
Vườn đào hội lớn niềm cao quý 

Góc quế danh lừng nếp kỹ cương 
Yến tiệc áo màu oai quốc mẫu 

Ngọc đài gắm lệ rạng thân vương 
Long nhan gần gũi lòng lưu luyến 
Năm sắc mây lành tỏa ánh dương 


Phụng dịch Linh Đàn 


ĐÈ THƠ TRÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN 


Mẫu đất xây thành Nam Đề Cung. 
Hương VI - Lan ngát lọt rèm trung 
Vườn Đào kết nghĩa — lưu dân chúng 
Cội Quế danh gia — bậc sĩ hùng 
Áo Quốc mẫu dự tia óng ánh 
Ghế Đài phong bọc lụa sắm nhung 
Long nhan gần gũi lòng vương vân: 
Năm sắc mây trong tụ một vùng. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
11-11-2015 


ĐÈ THƠ LÊN VÁCH TƯỜNG ĐIỆN 
VÂN QUÁN CỦA TÙNG QUỐC CÔNG 


Sảnh đình tọa lạc phía Nam thành 
Vượng khí phong lan tỏa ngất quanh 
Lá ngọc vườn đào từng kết nghĩa 
Cành vàng gốc qu¿ dã thành danh 

Áo hoa Kim Mẫu "sồi đàm đạo 

Điện ngọc Đài Phong tiếp luận tranh 
Quốc sắc thiên hương lòng ngưỡng mộ 
Mây vần năm sắc lộng trời xanh. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
11-1-2016 
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ĐÈ THƠ LÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN, 
DO TÙNG QUỐC CÔNG TRUYÈN DẠY 


Đế cung một mẫu phía Nam thành 
Hoa tỏa rèm trong hương thoảng quanh 
Nức tiếng vườn đào vui sĩ tốt 

Ngời danh gốc qué rạng công khanh 

Áo màu dự tiệc tôn Kim Mẫu 

Lụa bọc ghế đài đẹp ÿ thanh 

Một tắc dung nhan trời quý tặng 

Mây lành năm săc ngưỡng vinh danh. 


PhanThịThanh Minh - Hà Nội dịch thơ 
5- 2016 


ĐÈ THƠ LÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN 
CỦA TÙNG QUÓC CÔNG 


Mẫu đất nam thành dựng để cung 
Hương lan — vi thoảng động rèm trung 
Vườn đào trọng tiếng lưu người dưới 
Gốc quế vang danh ngợi kẻ hùng 
Kim mẫu áo màu khoe “cầm tự” 
Ngọc đài ghế dựa rực y nhung 
Long nhan gân gũi lòng vương bận 
Màu sắc mây mong tỏa một vùng 

Quế Sơn Du Tử Phung dịch 

20/5/2016 
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TSTT Trang 1+trg 2 
# BỊ 2) Ä§.1g 7š ‡C 


TÙNG QUÓC CÔNG* LẠP MAI ỨNG GIÁO 


KẾ) X©*.3š:1ä Độc chiếm xuân quang trứ dữ trù 
2k-£ +7! ớ, 1 Băng tư ngọc cốt sắc hương cu 
dá JŠ đã l#| #t vì 7K Cố ưng điên đảo Hoàng s.n thủy 
2E 1ã ÉL 7i, B7] Bất sủy phong lưu Phại sạch hồ 
đế (hen ?^ ca #Ệ Đĩnh đặc cô phong tùng vạn cán 
1 Ẩn) bX# 4T +#* Thanh thông duyên ngạn trúc thiên chu 
‡# 3 ## Š Ÿ Ã 2 Thi da hiến mỹ trình xuân giả 
Ÿƒ A_HƑ] 27L #5 ZŠ Tầng nhập minh công cửu tích phi (ChữZKcó 5 âm 5 nghĩa khác nhau) 


Chữ ZE phi: nghĩa là to lớn rõ ràng, nó giống nh... ữ bất là chăng nhưng chữ ấy có 5 

Cách đọc là : bất, phầu, phủ, phi, phu, và 5 nghĩa khác nhau . 

L] I-Một âm là Bất (Phó) Dùng đẻ phủ định: chẳng, không. ©Như: bất khả 2* "] không thể, bất nhiên 
ZS/Ä chẳng thế, bất cửu 2< Ã. không lâu. 

E1 2-Một âm là phầu. (Trợ) Dùng cuối có... biểu thị ý lưỡng lự chưa quyết hẳn. 

Đào Uyên Minh l3} 3| 8]: Vị tri tòn: kim khứ, Đương phục như thử phầu ⁄#„##2+, 

' 4Ã ke #V2Š (Du tà xuyên 1#? #}'JI|) Chưa biết từ nay trở đi, Sẽ lại như thế chăng? 

E] 3- Một âm là phủ. (Trợ) Biểu thị phủ định. § Dùng như phủ ?. 

(Trợ) Biểu thị nghỉ vấn. § Dùng như phủ Như: tha lai phũ #ÈZ##&ZÊ anh ấy có đến hay không? 
L1 4- Một âm là phi. (Tính) Lớn. § Thông phi <Ì>. ©Mạnh Từ z#-Ÿ: Phi hiển tai Văn Vương 
mô Ã- š§ #\ % + ‡#* (Đăng Văn Công hạJ#Ê£ % 2F) Lớn lao và rõ rệt thay, sách lược của vua VănVương 
E1 5-Một âm là phu. (Danh) C uỏng hoa. § Dùng như phu 3ÍŸ. <>Thi Kinh 3Ÿ## : Thường lệ chỉ hoa, 
Ngạc phu vĩvĩ %‡È> #, 7 X###E (Tiêu nha -Ì*ÄẼ, Thường lệ Š##) Hoa cây đường lệ, 
Đài và cuông nở ra rờ rỡ. 


Dịch Nghĩa : 


“MAI THÁNG CI¡ \P THEO YÊU CÂU 
CỦA TÙNG QUỐC CÔNG" 


êng chiếm ánh sáng mùa xuân dành cho bạn ta 

- Cốt cách trong sáng như băng như ngọc, sắc và hương gồm đủ 
- Nên đã làm điên đảo dòng nước Hoàng sơn 

- Không so kịp phong lưu của hồ Phạm Thạch 

5- Muôn ngọn tùng cao vút trên đỉnh núi lẻ loi 

- Ngàn cây tre xanh rì dọc ven bờ 

7- Thơ đã phô vẻ đẹp, trình với mùa xuân 

S- Cũng đã từng được ban thưởng cửu tích của minh công 


-Ri 


+0 k2 ca 


œ 


Chú thích : Cửu tích làTào Tháo ép Vua Hán Hiến Đề phong mình làm Ngụy Công, ban cho Cứu tích 
gôm: xe ngựa, y phục, nhà son, đội nhạc, nạp bệ, cung tên, hỗ bôn, việt vàng, ngọc bích. 
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Dịch thơ : 


MAI THÁNG CHẠP THEO YÊU CÀU 
CỦA TÙNG QUỐC CÔNG" 


Mai nở tưng bừng chiếm ánh xuân 

Như băng như ngọc sắc hương ngần 

Hoàng Sơn điện đảo khơi dòng nước 

Phạm Thạch phong lưu đẹp cảnh tân 

Muôn ngọn tùng cao trên núi một 

Ngàn cây tre biếc rợp đường vân 

Thơ ghi vẻ đẹp mùa Xuân thắm 

Cửu tích Vua ban chức trọng thân 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

11-11-2015 


MAI THÁNG CHẠP... 
Mai chiếm nắng xuân lộ diện tiền 
Tựa hồ băng ngọc giữa thiên nhiên 
Hoàng Sơn - dòng nước còn điên đảo 
Phạm Thạch - hồ sen muốn tị hiểm 
Muôn ngọn tùng cao trên đỉnh núi 
Ngàn hàng tre biếc cạnh bờ hiên 
Thơ xuân phô diễn lời thanh thoát 
"Cửu tích" vua ban - ý trọng hiền. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
11-1-2016 


MAI THÁNG CHẠP 


Mai xuân bừng nở ánh xuân lai 

Cốt cách như băng rực sáng hoài 
Dòng nước Hoàng Sơn càng đảo lộn 
Mặt hồ Phạm Thạch vẫn khoan thai 
Tùng cao muôn ngọn trên đầu núi 
Tre biếc ngàn hàng giữa suối mai, 
Nét đẹp câu thơ xuân hiến tặng 
Minh công cửu tích trọng hiển tài 


Phụng Dịch Linh Đàn 
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Chân dung TÙNG THIỆN VƯƠNG 
Tùng Quốc Công là Tùng Thiện Vương 


Tùng Thiện Vương NGUYÊN PHÚC MIỄN THẢM 
‡À - + WUili ⁄ñ ST 1819 — 1870 
tự Thận Minh, Trọng Uyên, hiệu Thương Sơn, 
biệt hiệu Bạch Hào Tử. 
Ông là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, 

và là em vua Thiệu Trị 

đồng thời là một nhà thơ Việt Nam 

nôi tiếng thời Nhà Nguyễn 


TIÊN SƠN THỊ TẬP † 8 


TUY LY VƯƠNG 
#ÄƒÊ Ý -1820- 1897. 

Trước có tên là Nguyễn Phúc Thư #34#ŠŸ, 
Năm 1823, bắt đầu định đế hệ được ban tên 
Nguyễn Phúc Miên Trinh ÉU38 #§ ?# 
Tự Khôn Chương và Quý Trọng, 
Hiệu Tĩnh Phô và Vỹ Dã 
Là con thứ I1 của vua Minh Mạng, là em 
của Vua Thiệu Trị và Tùng Thiện Vương. 
Là Thành viên Tùng Vân thi xã và là một 

trong Tam Đường Nhà Nguyễn, Việt Nam. 
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TSTT Trang 2 


ở Đi 2l lê: ZẢ 2 À đệ XRỊ BÀ, 
#3) 2H 0L 18 44 FP 7ð ð ‡C 


BÒI PHÚ YÊN PHIÊN ĐÀI VÕ ĐẠI NHÂN 
HÚY QUÝNH PHÚ ĐẮC CÚC TÀN DO HỮU 
NGẠO SƯƠNG CHI TỨC TỊCH ỨNG GIAO. 


#3: +†t# 3% b;2 Hoàng kim hoa tại thịnh tiên suy 

+L #- #x tử ‡ T” Thả suất tài bồi thượng đắc nghỉ 

#L ớ, * IEGỆ đâ * ZZ Khí sắc dị tùy sương tuyết lão 

34 43 5! ‡# #kJ]ÏÉ, Chỉ căn do vọng d.¡: thu phì 

# cá 4L, H 1É ## Sanh đương hóa nhật an trì phát 

(W 26-1 Ẩ, 3) Bị #“ Cốt ngạo sương thiên độc tự tri 
3# lỗ] 2À Tã Š TẾ” Mạc quái L)..o Công thiên nhất thưởng 


đề 7 l# !& k3‡# JÉ Ly đông ẩn dật vị phùng thì. 


Chú thích câu kếtẩÊ Z# # ‡š & Ê J:Ly đông ản dật vị phùng 
thì (3 chữ nhỏ) *† V9 # : Hiệp Tứ Chỉ = 4 nhánh đồng hiệp lại 


Giải nghĩa: 
DỰ TIỆC CỦA QUAN BÓ CHÁNH PHÚ YÊN LÀ 


VÕ ĐẠI NHÂN HÚY QUÝNH - THÂY HOA CÚC TÀN 
SƯƠNG PHỦ TU CẢNH LÀM THƠ TẠI CHÒ 


Thời vàng son của hoa thịnh trước khi hoa tàn 

Hạnh phúc thay sự chăm bón cho thích hợp 

Màu sắc khác biệt tu) thuộc vào sương gió nên già cối 
Cành cây và gốc tốt tươi về mùa thu là nhờ bón gốc 

Đang thời trẻ trung yên ồn mà chậm phát triển 

Khí cốt thắm đẫm sương trời mình tự hiểu lấy 

Không ngạc nhiên khi ông Đào tiềm được một phần thưởng 
Chôn Ly Đông ở ẩn chưa hăn là đề chờ thời 
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Dịch thơ: 


DỰ TIỆC CỦA QUAN BÓ CHÁNH PHÚ YÊN THÁY HOA 
CÚC TÀN SƯƠNG PHỦ TƯC CẢNH LÀM THƠ TẠI CHỎ 
Cúc vàng lộng lẫy trước khi tàn 
Hạnh phúc người chăm thật chứa chan 
Mưa gió nhuôm thân - cây đổi sắc 
Tiết thu tươi lá - gốc vun hoàn 
Thanh xuân đang sức cành sao chậm..? 
Cốt khí đầm sương ý tự an 
Không lạ Đào Tiềm nay được thưởng. 
Ly Đông chưa hăn đợi thời gian 
: Phụng dịch 
Trằn-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
11-11-2015 


NGẢM HOA CÚC TÀN 


Rực rỡ vàng son trước lúc tàn 
Công người chăm bón phúc trời ban 
Gió sương từng trải thân già cỗi 
Cành lá tôt tươi gốc vẹn toàn 
Sung sức đương thời non phát triền 
Mòn hao mây độ yêu lây lan 
Đào Tiềm được thưởng ắt là đúng 
Ở ân Ly Đông hăn khỏi bàn! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-I1 — 2016 


THẦY HOA CÚC TÀN SƯƠNG PHỦ 
TỨC CẢNH LÀM THƠ TẠI CHỎ 


Trước khi hoa héo — lúc vàng son. 
Hạnh phúc thay nhau thuở mất còn 
Khí sắc khác chi sương tuyết cỗi 
Cây cành cho dẫu lá thu non 

Đang thời yên ôn hoa Sung mãn 
Mà buôi chứa chan bóng phủ mòn 
Mặc sức Đào Tiềm khi ngoảnh lại 
Ly Đông ẩn dật hẹn chưa tròn 


Phụng dịch Linh Đàn 


Tổng trấn Gia Định Biên Hòa VÕ DUY NINH 1804 - 1859. 


Người làng Đại An, xã Hành Phong, phủ Tư Nghĩa, đỗ Cử Nhân năm Minh Mạng thứ 15 (Giáp Ngọ - 
1834), tại trường thi Thừa Thiên, được bổ làm Hành tâu Bộ Lại, năm Tự Đức thứ nhất (1847) đảm nhận 
chức Bố chánh sứ tỉnh Phú Yên. năm Canh Tuất -I850 làm Phó Chủ khảo trường thi Thanh Hóa. Năm 
Tự Đức thứ 5 (1852), làm Tham Tri Bộ Lại, năm Bính Thìn (1856) nhiệm chức quan Duyệt quyền khoa 
thí Hội. Đầu năm 1859, được thăng làm Tổng trấn Gia Định — Biên Hòa. Khi Pháp đánh thành Gia Định, 
chỉ sau vài ngày, quân Pháp đã vào được thành. Ông cũng trúng đạn trọng thương bất tỉnh. được quân sĩ 
cõng về làng Phước Lý thuộc huyện Phước Lộc. Sau khi tỉnh dậy, biết được quân Pháp đã chiếm được 


thành Gia Định, ông đã rút gươm tuấn tiết. Vào ngày 17/2/1859. 
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TSTT Đề trang 2 bài trang 3 
¡l tr QUA CÓ THÊ MỘ 


#?^s# #14 ‹+£- Mộng nhập hoàng tuyển khủng vị chân 
ÄR đc — li %2 Bi ca nhất khúc ám thương thần 

1. th LSU sử d ‡T⁄ Giang sơn tịch tịch song hàng lệ 

#† 1+ fR f& — +. ^_ Tên vãng du du nhất thế nh 

#I| th, #8 đệ J5] É] ẾŸ Đáo địa vô thanh đồng bạ. tuyết 

;Ý# 2# f[ š† #41 JẾˆ Phù sinh hà kế giải hồng trân 

JIU Lồn IDI 4 th “+ + Khanh tri tự ngã trung niên khô 

v9 jš ‡2 ýt + # Šf, Tứ tuế hài nhí thất côn thân 


Giải nghĩa: 


VIÊNG MỘ VỢ HIÈN 


Mộng xuống suối vàng rùng rợn chắc đâu là sự thật 

Một khúc bị ca làm ám ảnh sự xót thương vô hạn 

Cảnh vật vắng vẻ (giang sơn tịch ti-i:) đôi dòng nước mắt chảy theo 

Sự mất còn (tôn vãng) vời vợi giữa tl:+ gian mãi mãi 

Đến đây (đáo địa) không còn nghe tiẻng (người xưa nữa) mà hai mái tóc cùng đã bạc 
Sống gởi (phù sinh) biết lấy chi giải nỗi hồng trần 

Biết cho ta (tôi) tuổi trung niên đã gặp khổ trí 

Con mới bốn tuổi (tứ tuế hài nhỉ), mà phải tuân mệnh sân vua 

(thất cồn = áo vua mặc lúc thiêt triều) 


Dịch thơ: 


BÊN MỘ VỢ HIÈN 


Ở tận suối vàng có thu không 
Âm dương bi khúc tì: tẻ lòng 
Chốn này tĩnh lặng, hoen dòng lệ 
Nơi đó thâm u, sạch bụi hồng 
Những tưởng chung đường khi tóc bạc 
Nào ngờ đôi ngả trước răng long 
Nửa đời cảm cảnh ai hay biết 
Tay bế con thơ, phụng bệ rồng 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

4'".5-2012 
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VIÊNG MỘ V Ợ HIẾN 

(Phụ nhân Ngài mát lúc Ngài tuổi trung niên) 

Mộng xuống suối vàng biết giả - chân 

Khúc ca ly biệt rẽ duyên trần 

Non sông lặng lẽ đôi hàng lệ 

Trần cảnh bồi hồi một cõi nhân 

Tiếng vợ đất ôm cùng bạc tóc 

Tình chồng ai sẻ nỗi đơn thân 

Ôm con bồn tuôi ...lòng đau đớn 

Vừa đưỡng con vừa trọn đạo thần 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

4°.5.2012 


VIÊNG MỘ VỢ HIẾN 

Ác mộng suối vàng sợ thật chăng 
Ca buôn ám ảnh xót vô vàn 

Núi sông vắng vẻ tràn dòng lệ 

Còn mắt bời bời giữa thế gian 
Vắng tiếng, đến đây đầu bạc trắng 
Gửi thân, khôn giải. nỗi hồng trân 
Biết ta luống tuôi sầu tâm trí 

Con dại...tuân vua...việc nước cần. 


Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội 
4°-5-2012 


VIÉNG MỘ VỢ HIÈN 


Rùng rợn suối vàng phải thế chăng ! 
Bi ca một khúc xót thương răng 
Ngậm ngùi dòng lệ tràn đau đớn 

Vời vợi cõi đời biếng nói năng 

Mái tóc bạc phai hồn tiếng cũ 

Cõi trần khó giải ngân sao băng 
Nàng ơi ta khô khi đang trẻ 

Vâng mệnh vua - con tuổi búp măng 


Phụng Dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 3 
+ 3) ft tự 7k k À_## 3 7x Zl 


TÙNG CÀN CHÁNH QUAN TRƯƠNG ĐẠI NHÂN 
KINH LƯỢC LỤC TỈNH 


S®z—1 7# 3ñ Thương mang nhất vọng thủy vân đoan 
HH ð† + vh Ất ð4 ÏB| Hỏi thủ gia sơn số mẫu gian 
Su # 7n HE Z2Ÿ ÿẼ- Vạn lý tráng tâm duy phá 1... - 
TT 4+? Km 7) ï4\ ñt )M| Thập niên học lực thức quan lan 
rhị >[ #| ZŠ ï  Ở, Sơn hà đáo xứ giai sinh sắc 
X*, LG #R Thiên địa do lai bất lão nhan 
38.2 1 #4 1$? Tự hứa thử thân luân đạn nhược 
‡‡ 3 Rñ 1L 3\ 8 3# Vãng lai tùy hóa thị. ưu nan 


Giải nghĩa -: 


THEO CÀN CHÁNH QUANTRƯƠNG ĐẠI NHÂN 
ĐI KINH LƯỢC LỤC TỈNH 


I- _ Trông xa ven nước mây xanh xanh mịt mờ 

2- __ Ngoái đầu nhìn rặng núi quê hương trong ; mấy mẫu 

3-.. Lòng hùng tráng muôn dặm chỉ mong quẫy sóng. 

4- - Việc học trải qua mười năm, thấu hiểu những cuồng phong rình rập 
5- Đến đây cảnh núi sông đều tươi mới 

6- _ Trời đất xưa nay vẫn không già 

7- Tự hứa thân này dầu lăn tròn như hòn đạn 

8- _ Đến lui tùy theo giáo hóa, ai khó mà lưu giữ được 


Dịch thơ : 


THEO CẢN CHÁNH QUAN TRƯƠNG ĐẠI NHÂN 
ĐI KINH LƯỢC LỤC TĨNH 


Mênh mông nước biếc - giữa trời mây 
Ngoái lại quê nhà mấy mẫu đây 
Muôn dặm cõi lòng ghềnh thác tỏ 
Mười năm đèn sách sóng cồn hay 
Non sông tô điểm vun màu mới 
Trời đất nhìn chung đẹp cảnh nầy 
Tự hứa tắm thân nê lửa đạn 
Lại qua ai tỏ chuyện xưa nay” 
Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm 
Phụng dịch 
12°-11-2015 
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THEO CÀN CHÁNH ĐIỆN TRƯƠNG 
ĐẠI NHÂN ĐI KINH LƯỢC LỤC TÍNH 


Chân mây ven nước thăm...giãng mùng... 
Nhìn rặng núi quê khuất khuất trùng ! 
Hùng tráng dặm dài mong quấy sóng 
Sách đèn chày tháng rõ cuồng Hạt 
Đương thời sông núi luôn tươi mới.. 
Tự cô đất trời vẫn trẻ trung. 
Thâm hứa thân này lăn tựa đạn... 
Tùy cơ tiến hóa đề giao-phòng. 

: Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
11-11-2015 


TÙNG CẢN CHÁNH ĐIỆN TRƯƠNG 
ĐẠI NHÂN KINH LƯỢC LỤC TỈNH 


Nước mây xanh ngắt thoáng trông xa 
Quay lại quê hương thây nhớ nhà 
Biển cả muôn trùng nghe sóng vỗ 
Cuồng phong vạn dặm gội mưa sa 
Núi sông thanh tú đời thêm trẻ 
Trời đất bao dung sống bớt già 
Căn dặn với lòng dù lửa đạn 
Tùy cơ ứng xử chuộng nhân hòa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

11-1-2016 
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Chân Dung CÀN CHÁNH ĐIỆN ĐẠI HỌC SĨ 


TRƯƠNG ĐĂNG QUẼ 
š» ft k  L7k X4 (093-1565), 


Tự: Diên Phương, hiệu: Đoan Trai, biệt hiệu: Quảng Khê; 
là danh thần trải 4 triều Gia Long, Minh Mạng,Thiệu trị và 
Tự Đức trong lịch sử Việt Nam. Trong 43 năm làm quan có 
20 năm ông giữ trọng trách lớn (có hai lần nhận di chiếu tôn 
Phò vua mới). Ngoài ra, ông còn là nhà thơ, nhà sử học, là 
thầy học của vua ThiệuTrị và một số quý tộc nỗi tiếng khác, 
trong đó có Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương. 
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TS TT Trang 4+5+6 
1 +c 1ã #a + đỆ Ä, Ó 4B 2> ð{ #4 


TÓNG KHỞI PHỤC HÀN LÂM ĐIỄN BẠ VÕ ĐÀI DUY 
QUANG CHI TÂN AN GIÁO THỌ 


X43 = *,x H Nhân sanh tam vạn lục thiên nhật,(1) 

TH Z4 ÉJ PJ 7%, thế lộ bất khả cứu 

¡8 lệ 2, >## „ quá khích quang âm chi tu. noa 

š 1ã 1% t1, cùng thông đắc táng vô chung cực, 

s7. Ôn 4 tŸ — r „ ngô hữu thập niên bác nhất quan, 

+‡4‡t # k-Ủ| 2#“ đề huề thư kiếm chỉ Tân An, 

ỨC 3È, + 2 7TR 14%, thử địa gia hương d'_ cận tiện, 

3L ' 5] 3ï .H PÏ, huống thị quan ty thanh thả nhàn,(8) 

BÄ ðầ ‡ƒ 1 TT ỶÌ nhàn dư hảo tác thập niên kế, 

_ 38 E3 SH 2>, vô như thụ huyên dữ thụ lý, 

38 ' VÀ 5: X_, thụ huyên b..: dĩ vong ưu tư, 

3š} 2° 2 VÀ4€ÏÄYZ#L. thụ lý bất dĩ thác ấm tí, 

PB +4m+ƒ 4E ñ Tf£Ƒ#]„ nhàn như hảo tác bách niên kế, 

%kïti# # 1À`, thánh nhân lưu trạch tại hóa nhân, 

*, L`C: sŠ '. + 3E, Hóa nhân đạo nghĩa vi chi căn, 

ÿ* & #4 Z‡ * 3# Ế.. thú co Nghiêu Thuấn chỉ quân dân (16), 

ñ #5 #\ mguhZK thỉnh quân khan ngã Nam sơn thủy, 

+ 3 i18 UẰ T- Ÿ , Hữu chỉ long điều đệ thiên lý, 
Z#.3 chí thừ chỉ. 

x* Ÿ sẽ % 2 4L0% Nhạc độc chung linh tú khí nhiêu, 

böiếk ^ Eï #šằ—h Z%, Tựu luận cao thâm, nhất sơn thủy, 

*g 14 ‡b, zR + # vh Ủng hậu nguy nhiên, vong tòa sơn 

}ã § c1 Ÿ] — k1, Chiếu thái đương tiền nhất đại quan, 

‡‡ # ¿l3 Ÿ X3. thi đa phô kỳ trình mỹ giả, 

x l§ Ñ JớïL #I ờŸ ï#] tỉnh la đảo dữ trấn ba lan, (24) 

5} E `#n th >2. R], công thần tướng tướng xuất chỉ gian 

ý }ã Éb) #. 'Š' 3L. bưu bính huân danh nhất mộ tại 

2x Zi > M, 'ế 1Š Lục Tỉnh chỉ phong thường hào mại, 
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xi + # ñạ tt 
t‡> K§ấẶ.#  Ÿ 
*>#?#i:á 
"—ñnx~xãi£## 
HZãä'ùÝ† ñ ñ-% 
¡r 2 1ã Lá ‡z 
Ä #38 52% < 
si l§  ' thuAC nở 
š #3 bù & ¿lá St 
#h §E 2 % & ð) ñ 
ÿt &"J vA24-35 3, 
9 ft 4 1 1 16 
JR & *V\Ä ` ÉP 
đñỉ Z5 7N Ph vất lập đế 
Bị # 3 lk&1# 2 
LÊ 

+32 71##*# 
2LŠ Tỉ H #4 + ¿4 
##f ⁄ñt L‡#8 T 
2Ñ 

†ị 7ä lR 3Š "[ sự Rị 
x4 .t##«w 
TK 

†[ /ã:# BÉ. ñ f1 
(A4 212 ñ 8 
£® 14 ø 4) 

36#£ s£:š H Š 
ñi 18 fŸ & Í[ É ï4 
#Á 21©## gã 
#: 4L in1ã#ñ|‡š 
tt R| LH Z R 
tá RỊ § # &ði % 
L#*##2Z 3TR 
M# #1. 
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Lục Tỉnh chỉ sĩ đương tiết khái 
đắc chỉ phong khí tại cư đa 
kiêm chi học lực cánh thận gia, 
tước trớ lục tịch tận tinh hoa, 
mục túc bàn trung hữu chơn vị,(32) 
giang nam chi quất bắc vi chỉ, 
nhân tánh thôi di đãi nhược thị 
đương tương lý học thục nhân tâm 
tảo tư ba dương vô pháp sự, 
miễn năng nhất tuyến vô câu vi, 
thứ cơ khả dĩ đáp hồng thí 
miễn năng chung thân hồi bất quyện, 
thứ cơ bất dĩ vi nhân sư (40) 
thỉnh quân khán sư tế tế đăng 
miễu đường tài đức giai vi công 
phụ khí, 
thương sanh dẫn âm vọng vi lâm, 
Cửu trùng tiêu cán ân cầu trị, 
thân vị năng thượng quỹ quân, hạ 
thực dụng, 
hà tu hoài thư khấu để hôn, 
hựu vị năng thượng cách quân tâm 
hạ trạch dân, 
hà tu trục đội hướng công môn,(48) 
(Võ công đï đầu điệp thỉnh lưu 
hội thí đắc giáng có cập) 
bão tất trường ngâm đạo tự tôn, 
cùng thông đắc táng hà túc luận, 
ngô nhân thiên tự đề túc kỳ, 
ý khí tương khuynh vô biệt ngữ, 
cận tắc phong thần nguyệt tịch gian, 
viễn tắc hàn vân xuân thụ tứ, 
phàm sự câu ngô phương thốn gian, 


tùy tại cư hành các tự an, (56) 
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{#4 WL #& E]55 š tòng thử vô vi tức cường kiện, 
7, 3À ?ñ ñf †R Tñ tuế hàn tùng bách tĩnh tương khan...(58 câu) 


* Bài này thuộc thê “Nhạc phủ” 
(tương tự như bài “Tương tiên tửu” của Lý Bạch) 


Dịch nghĩa: 


TIỀN HÀN LÂM ĐIÊN BẠ VÕ DUY QUANG 
ĐI LAM GIAO THỤ TAN AN 
Cõi đời ba vạn sáu ngàn ngày, (1) 
Đường đời chăng lẽ không nghiên cứu tìm tòi 
Tháng ngày tuôi trẻ sẽ trôi qua nhanh 
Cùng thông được mất không có kết thúc, 
Bạn tôi mười nắm với một chức quan uyên bác, 
Đem theo sách và eươm đến Tân An 
Nơi dây cũng gân gũi với làng quê 
Huống chỉ lại giữ chức quan trong sạch và nhàn hạ(§) 
Lúc nhàn lại ưa làm kế hoạch mười năm 
Không giống như trồng hoa hiên và hoa mận 
Trồng hoa hiên có thể quên lo lắng 
Trồng hoa mận có thể nương nhờ che chở 
Lúc nhàn hạ thường muốn làm mưu kế trăm năm 
Thánh nhân để lại ơn đức trong việc giáo hóa người 
Giáo hóa người là đạo nghĩa gốc rễ 
Cốt cho vua và dân được như Nghiêu Thuấn(16) 
Mời anh hãy ngắm dòng nước ở núi Nam 
Nhánh long bên phải kéo dài ngàn dặm, đến đây thì dừng 
Núi và sông đã un đúc tạo nên khí tốt 
Khiến cho người bàn luận non và nước cao sâu 
Nâng ở phía sau trỗi cao mắt tòa núi 
Soi sáng phía trước th! dáng ngắm trông 
Thơ nhiều bài phô ve lạ và trình nét đẹp 
Sao đã giăng ra nơi các hòn đảo, ngăn chận làn sóng(24) 
Các bề tôi có công, tướng võ tướng văn đã ra đời tại đây 
Sáng tỏ công lao ở nơi này 
Phong cách của người lục tỉnh chuộng hào sảng 
Kẻ sĩ của lục tỉnh chuộng khí tiết khăng khái 
Nhiều người đã thắm nhuần được phong khí này 
Lại còn có học lực tốt đẹp 
Đã nhai và nuốt kinh điển thấu rõ tỉnh hoa 
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Trong mâm rau mục túc đã có mùi vị thực sự(32) 
Quýt ở Giang Nam nhưng trở thành bòng ở Giang Bắc 
Tính người thay đổi cũng như vậy 
Đã từng có nên lý học thâm nhuần lòng người 
Ý của văn như làn sóng, không liên quan gì đến pháp luật 
Gắng gỏi giáo hóa không làm câu thả 
Cốt cho báo đáp được ơn lớn 
Gắng gỏi suốt đời dạy người không mỏi 
Cốt cho có thê làm bậc thầy của người(40) 
Mời anh hãy ngắm nhìn vị thầy đang bước lên 
Tài đức ờ chỗn miễều đường đều giúp cho anh thành tựu 
Dân đen được uống giọt mưa ngọt 
Đắng cửu trùng sớm hôm cũng mong được yên trị 
Thể mà trên thì chưa giúp cho vua, dưới thì chưa thực dụng 
Cớ sao lại ôm sách hỏi ở cửa vua 
Lại chưa thể trên thì thay đổi lòng vua, dưới ban ơn cho dân 
Lầm sao lại cứ xếp hàng tới cửa công (48) 
(Ngài họ Võ dâng thư xin lưu lại dự hội thí vì thể bị giáng, nên nói vậy) 
Đành ôm gối ngâm dài đạo tự tôn của mình 
Việc cùng thông được mắt sao lại đủ để bàn luận 
Chúng ta mười năm đã được hẹn sẵn 
Ý khí đã tô rõ với nhau không nói gì hơn 
Gần thì gió sớm hay giữa đêm trăng 
Xa thì nghĩ đến đám mây lạnh và khóm cây xuân 
Phàm mọi việc mong ta trong gang tắc 
Tùy theo việc đi hay ở mỗi người tự yên với mình(56) 
Từ đó không gì không được khỏe mạnh 


Như vào năm lạnh lẽo hãy thử ngắm trông cây tùng cây bách. (58 câu) 
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Dịch Thơ : 


TIỀN HÀN LÂM ĐIẾN BẠ VÕ DUY QUANG 
ĐI LÀM GIÁO THỤ TÂN AN 
(Diễn Ngâm) 


Ba vạn sáu ngàn ngày cõi thế 

Đường đời phá lệ quyết tầm nguyên 
Tháng ngày tuôi trẻ qua liền 

Cùng thông — kết thúc rõ miền được không 
Mười năm mới hả lòng nhận chức 

Bạn tôi về đánh thức Tân An 

Làng quê cũng ngọn gió tràn 

Bút nghiên, sách vỡ, gươm đàn mang theo(8) 
Chức quan nhỏ nhưng nghèo mà sạch 
Lúc thanh nhàn kế hoạch vạch ra 

Mười năm khác kẻ trồng hoa 

Hiên quên lo lắng, mận qua nương nhờ 
Lại còn muốn mưu cơ bách tuế 

Giáo hóa người tâm huệ thánh nhân 

Đạo người đức hạnh là cần 

Cho vua — dân được đứng gần Thuấn — Nghiêu (16) 
Mời anh hãy ngắm chiều nước chảy 

Phía nam long cuộn thảy ngàn mây 

Núi sông khí tốt vun vầy 

Khiến cho khách luận đẹp tầy cao — sâu 
Kìa sau trỗi sơn lầu một ngọn. 

Sáng chiếu soi tỏa trọn mặt tiền 

Thơ hay lan rộng mọi miễn 

Sao giăng các đảo, sóng liền chặn ngăn (24) 
Tại nơi đây tướng văn tướng võ 

Công lao gầy dựng tỏ mọi nơi 

Con người lục tỉnh tuyệt vời 

Kiên trinh kháng khái ở nơi tắm lòng 

Học lực tốt thấm phong khí đẹp 

Điền kinh rành chất thép tinh hoa 

Trong mâm Thuần - Vược rõ là 

Giang nam quýt hóa bắc ra bưởi bòng (32) 
Ở trên đời lòng người cũng vậy 

Đã từng lý học “Cậy nhân tâm” 

Ý văn như sóng trồi ngầm 

Không kiêng pháp luật âm thầm bảo ban 
Cốt cho được ơn tràn nghĩa trọng 

Gắng suốt đời khô họng cũng cam 

Làm thầy chẳng : ngại chỉ chàm 

Cốt cho nhân thế ưu — đàm nở bong (40) 
Mời anh hãy ngắm ông thây dạy 

Chốn miếu đường đã thấy tài cao 

Dân đen hạn gặp mưa rào 


TIÊN SƠN THỊ TẠP † 21 


Cửu trùng hôm sớm lẽ nào không yên 
Thế mà nghĩa tôi hiền chưa thỏa 
Phụ mẫu chỉ mà đọa tình dân 
Sách vua giảng nghĩa quân thân 
Lòng vua chưa đôi — rau tần chưa ban (48) 
Thế mà lại vào hàng nghị sự 
“Thư xin lưu giáng cứ đâu lầm” 
Đành ôm gối, đạo Trường ngâm 
Việc cùng thông xét nhân tâm luận bàn 
Mười năm hẹn - hỏi han chi rửa 
Tỏ với nhau đèn, lửa âm nồng 
Gần thì gió mát trăng trong 
Xa thì mây lạnh khóm thông xuân tình (56) 
Trong gang tắc việc mình tự liệu 
Tự yên - vui, tự hiểu đi - về 
Vào năm gió lạnh sương tê 
Hãy trông Tùng — Bách chăng hè hắn chỉ (60) 
Phụng dịch Quế Sơn Du Tử 
5/2016 
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TSTT Trang 4+5+6 


TIẾN HÀN LÂM ĐIẺN BẠ VÕ DUY QUANG 
ĐI LÀM GIÁO THỤ TÂN AN 
( Thể thất ngôn trường thiên ) 
1 
Ba vạn sáu ngàn...sống cõi đời. 
Nếu không nghiên cứu với tìm tòi.. 
(Tháng ngày tuổi trẻ trôi nhanh lắm) 
Được mất không thu kết quả rồi. 
2 
Uyên bác-mười năm Bạn nhậm quan ! 
Sách, gươm mang đến tận Tân An 
Nơi đây gần giống làng quê cũ... 
Quan tốt thanh liêm việc cũng nhàn. 
3 
Kế hoạch mười năm tính lúc nhàn 
Ihông như trồng mận với hoa hiên 
Hoa Hiên có thể quên lo lắng. 
Hoa Miận nương nhờ che chở an. 
4 
Trăm năm còn tính kế xa xôi... 
Ân đức thánh nhân giáo hóa đời 
Gốc rễ nghĩa nhân là đạo đức. 
Ngôi xưa Nghiêu Thuấn hợp lòng người 
5 
Nguồn nước phía Nam chảy kéo dòng... 
Uốn dài ngàn dặm đến đây dừng. 
Sông un núi đúc nên lành khí 
Người luận: Sơn cao thủy thăm trùng. 
6 
Nâng sau-dáng núi một tòa cao 
Phía trước sáng soi đáng tự hào. 
Thơ tả cảnh tình bao nét đẹp. 
Sao giăng nhiều đảo chặn ba đào. 
7 
Nơi đây văn-võ tướng—ra đời. 
Sáng tỏ công lao cũng ở nơi! 
Lục tỉnh dân tình ưa sảng khoái. 
Học trò Lục tỉnh chuộng văn-người. 
S 
Kẻ sĩ thắm nhuân phong khí này . 
Lại thêm học lực rộng sâu thay! 
Tâm nhìn kinh điển tinh hoa rõ. 
Mùi ngát trong rau mục túc say. 
9 
Nam quýt mà sao hóa Bắc bòng ?.. 
( Như người thay đổi có rồi không..!) 
Đã từng lý học luôn nhuẳn thấm... 
Lần sóng- ý văn (luật khó thông). 
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10 
Giáo hóa chân tình chớ bỏ lợi... 
Cốt sao ơn lớn trọn vun bồi. 
Suốt đời gieo đức-tâm không nàn. 
Là bậc tôn sư của mọi người. 
11 
Mùi hãy cùng nhìn ngắm vị thầy. 
Giúp trò thành tựu bây lâu nay 
Người dân được uống làn mưa ngọt. 
Và đắng cửu trùng trị tốt-hay! 
12 
Trên chưa báo Chúa-dưới chưa tròn. 
(Ôm sách làm sao hỏi Phượng môn 2) 
Chưa đáp lòng Vua chưa lợi chúng. 
Lầm sao hàng xếp cửa công môn.? 
13 
( Ngài Võ dâng thư bị phẩm bình ) 
Đành ôm gôi ngẫm...tự tôn mình. 
Việc thông được-mt...sao bàn luận. 
Hẹn sẵn mười năm đã dự trình. 
14 
Ý khí thông rồi ít nói năng. 
Gần thì gió sớm lúc đêm trăng. 
Xa thì mây lạnh-cây xuân biếc. 
Mọi việc trông ta trong tắc gang. 
15 
Đi-ở tùy theo việc mỗi người. 
Tâm-thân khỏe mạnh trí nhàn ngơi. 
Ngăm trông tùng bách vào năm lạnh... 
Vững trước gió giông đứng giữa đời./. 
: ' Phụng dịch „ 
TRAN LỆ KHANH - TRÚC LỆ 
18-1-2016 
(15x4= 60 câu) 
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Trang 4+5+6 


TIỀN HÀN LÂM ĐIÉN BẠ VÕ DUY QUANG 
ĐI LÀM GIÁO THỤ TÂN AN 


Cối đời ba vạn sáu ngàn ngày 
Phá lệ tầm nguyên có lẽ hay. 
Thấm thoắt thời gian qua tuôi trẻ 
Cùng thông được mất, bụi tro bay 


Có bạn mười năm một chức quan 
Mang theo kiếm sách đến Tân An 

Nơi đây gần gũi làng quê đẹp 

Giữ chức quan lành, thượng sách nhàn 


Có øhản ưa hoạch định mười năm 
Không giống trồng hiên mận khó khăn 
Hiên mận không chừng quên bón xới 
Nương nhờ che chở khí trời chăng. 


Lúc nhàn thường muôn kê trăm năm 
Ơn đức thánh nhân giáo hóa răng: 

Cô găng làm người trong đạo nghĩa, 
Được như Nghiêu Thuân quý sao băng 


Hãy ngắm xem dòng nước núi Nam 
Nhánh rồng bên phải rẽ nhành sang 
Núi sông chân khí dày un đúc 

Bàn luận giang san chuyện bạt ngàn 


Nâng ở phía sau núi một tòa 
Sáng soi đăng trước dáng nhìn xa 
Nhiễu bài thơ diễn ca hoàn hảo 
Sao chiếu sóng tràn hải đảo xa 


Trung thần văn võ gốc nơi này 
Sáng tỏ công lao tại chốn đây 
Phong cách hào hoa người Lục Tỉnh 
Tinh thần khẳng khái kết tỉnh dầy 


Tính nết dân gian đã thắm nhuần 
Thêm vào lực học đủ mười phân 
Tỉnh hoa kinh điển càng thông suốt 
Cốt cách thiện toàn tất đắc nhân 


Bòng Giang Bắc gốc tận Giang Nam 
Thay đổi tình người tất phải cam 

Lý học thấm nhuần thừa sức rÕ 

Văn như sóng - luật chăng liên quan 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 25 


Giao hóa nhuần tâm, việc kỹ càng 
Cốt là báo đáp được ơn ban 

Suốt đời dạy đỗ người không mỏi 
Chủ yếu nơi thầy bậc đảm đang 


Mời bạn nhìn kia một vị thầy 

Miễu đường tài đức tạo người hay 
Dân đen được uống dòng mưa ngọt 
Đắng cửu trùng mong, quý hóa thay! 


Vua chưa được giúp, dưới chưa dùng 
Cửa khuyết sắp hàng ôm sách dâng 
Ôm sồi tự tôn mình trọng đại 

Cùng thông mất được luận sao cùng 


Hẹn sẵn mười năm với chúng ta 
Rõ nhau ý khí nói ra là: 

Gần thì gió sớm, đêm trăng sáng 
Xa nghĩ mây xanh lạnh bóng tà 


Chờ ta mọi việc trong gang tậc 

Đi ở tùy theo ý mỗi người 

Thanh thản tại tâm, thân khỏe mạnh 

Như năm lạnh lẽo ngăm tùng tươi. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 


Feb-2016 
(14x 4= 56 câu) 


Hàn Lâm Điền Bạ VÕ DUY QUANG 


Quê thôn Hòa Hưng, huyện Bình Dương, cử nhân đỗ đầu khoa tại trường thi Gia Định, năm 


Thiệu Trị - Nhâm Dân 1842, làm quan tới chức Kiểm thảo, ông có tiếng về văn học, học trò nhiều 
người hiên đạt. (theo Quốc triều Hương Khoa lục — Cao Xuân Dục — trang 228) 
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TSTT Trang 7 — Bài 1 
Zã l st Đy ÉX 44L{£ 2k H /ế 


ĐÈ KHAI DU ÁN SÁT PHỦ SỨ THỦY NGUYỆT CƯ 


E: So sẽ --xL)Ï lu§ Quân tử cư hà tùy 

# ‡# —Z 3# Đa duyên nhất thủy diễn 
1# z7] ÉD HH] H_ Hải hồ ấn minh nguyệt 
vhị | Ÿ + ` Sơn động đa kỳ vân 

MÌ 4 + -®###i. Biệt hữu thiên niên giám 
RỊA đR k2 Tịnh vô bán điểm trần 
#r2Hff[ H Nhân tri công hạ nhật 
2t) HỆ # đX Bôi từu túy đông lân 
Giải neh1a 


THƠ NƠI Ở THƯỜNG NGOẠN „ 
TRĂNG NƯỚC CỦA ÁN SÁT PHỦ SỨ. 


Các bậc quân tử ở đâu thì tùy 

Nhưng phân lớn là chọn ven nước 

Biên hô in bóng trăng sáng 

Núi hang nhiêu mây lạ 

Riêng có mặt gương nghìn năm : 
Hoàn toàn không vướng nửa chút bụi trần 
Nhân đên ngày rảnh việc công 

Chến rượu say với hàng xóm phía đông 


Dịch thơ: 


ĐÈ THƠ NƠI Ở THƯỞNG NGOẠN 

TRĂNG NƯỚC CỦA ÁN SÁT PHỦ SỨ. 
(Ngũ ngôn) 

Chư quân tử... đẹp lòng. 

Tìm đến nguồn nước trong 

Trăng biển hồ in bóng 

Núi hang mây lạ lồng. 

Ngàn năm gương nguyệt sáng. 

Không vấn vương bụi hồng. 

Hàng xóm- nhân rảnh việc. 

Hiên đông chuốc chén nồng.. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh-Trúc Lệ 

11-11-2015 
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ĐỀ THƠ NƠI Ở THƯỞNG NGOẠN 
TRĂNG NƯỚC CỦA ÁN SÁT PHỦ SỨ 
(Thất ngôn) 
Chư huynh quân tử...chọn tùy lòng. 
Phần lớn tìm nơi có nước trong. 
Trăng nước biển hồ buông ánh bạc 
Núi hang ngũ sắc quyện mây lồng. 
Ngàn năm gương Nguyệt luôn trong sáng. 
Nữa chút hình Nga.. .chăng bụi hồng. 
Bạn hữu chung vui ngày rảnh việc. 
Rượu nồng BHul6 chén trước hiên đông. 
__— Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
11-11-2015 


ĐÈ THƠ NƠI Ở THƯỞNG NGOẠN 

TRĂNG NƯỚC CỦA ÁN SÁT PHỦ SỨ 
(Thơ Ngủ Ngôn) 

Quân tử đâu - tùy nơi 

Chọn ven nước tuyệt vời 

Biển hồ trăng töa sáng 

Hang núi mây kỳ ngời 

Gương sáng ngàn năm hiếm 

Không vương chút bụi đời 

Nhân ngày nhàn hạ nhất 

Chén rượu hiên đông mời. 
Phụng dịch 

Ngũ đại tôn Trần đình Tài. 

12-11-2015 


ĐÈ THƠ NƠI Ở THƯỞNG NGOẠN 
TRĂNG NƯỚC CÚA ÁN SÁT PHỦ SỨ 


Chư quân an vị việc tùy nơi 
Ven nước đa phân chọn thú chơi 
Dưới biễn hồ trăng - ngời bóng chiếu 
Trên hang mõm núi - dạt mây trôi 
Ngàn năm gương mặt bao lần gặp 
Trọn kiếp bụi trần bấy dạo bôi 
Nên hưởng vui cùng khi rảnh rỗi 
Hiên đông nâng chén rượu say đời. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
11-1-2016 
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TSTTT Trang 7 — Bài 2 
+ '#> ñ #7 Rš H 


ÁM SANH TRÀN TRẠCH CHI TÁI THÚ TỨC TỊCH TãN TẶNG 


để rễ, ®#* lễ cà 2 Z. Thước nhiễu đông viên sum táo tần 
tì] # % sg 4# äÄƒ† Thương đồng vạn sự khước niên tân 
#-ñ] R T# $%, À_‡e †: Liêm tiền bửu kính nhân như ngọc 
rất  +@ 3k ớ, XE . Đài thượng kim chi sắc chính xuân 
# 2 2: 55] n ïñ 2Ä TR Cảm sắt điều hòa thanh đạ bội 
23 + lẾ š 3U Š) t4 hề J& Phương tôn ảnh động giáng duy trần 
#2 li 1® †b.+** Tích lan hưu thuyết tha niên mộng 
+ ft 4`-Š-fŸ ^_ Chủ quỹ tòng kim hỷ đắc nhân 


Dịch nghĩa : 
VỊ ÁM SANH TRẢN TRẠCH LẠI CƯỚI VỢ KẺ, 
ĐÈ THƠ NGỎÒI TẠI CHỎ ĐỀ TẶNG. 


1) Con chim ô thước quấy động tại vườn phía đông rất nhiều lần 
2) Muôn việc trôi qua nay đã vào năm mới 

3) Trước phòng the tấm kính soi bóng người đẹp như ngọc 

4) Trên lâu đài, cây vàng lá ngọc, hương sắc đã vào ngày xuân 

5) Cây đàn câm sắc đã hòa điệu nhạc làm cho đêm trong trẻo hơn 
6) Chén rượu thơm lung linh ảnh chiếu vào bức màn lụa 

7) Ví như một cành hoa lan già trong nhiều năm mộng mỊ, mơ ước 
8) Người chủ đến nay mới mừng được người 


Dịch thơ 


ẨM SANH TRÀN TRẠCH CƯỚI VỢ KÉ. 
NGÒI LÀM THƠ TẶNG. 


Thước hót vườn đông - đã mấy lần... 
Trôi qua muôn việc...sắp xuân tân. 
Phòng the kính tỏ soi người ngọc. 
Lầu các cành vàng lộng dáng xuân. 
Đàn ngọt hòa cung-đêm sáng tỏ. 
Rượu thơm chiếu ánh-lụa trong ngần 
Lan già mơ mộng nhiều năm ước.. 
Tái thú - mừng nay cưới nội nhân. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
Saigon, 18-11-2015 
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THƠ TẶNG ẤM SANH CƯỚI VỢ KẾ 


Ô thước bao lần hót hướng đông 

Vào xuân muôn việc cũng vừa xong 

Trước phòng the - kính soi thân ngọc 

Trên gác vàng - hương tỏa sắc bông 

Hòa điệu sắc cầm đêm tịch mịch 

Rót ly bồ..., mỹ...chén nồng ngân 

Như hoa lan giả trong cơn mộng 

Mừng chủ nhân nay thỏa mãn lòng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

12-1-2016 


VỊ ẨM SANH TRÀN TRẠCH LẠI CƯỚI 
VỢ KÉ, ĐÈ THƠ NGÒI TẠI CHỎ 
ĐÈ TẶNG. 


Vườn đông chim thước nhiễu bao lần 
Việc cũ qua, năm mới tới dần 
Trước cửa kính phòng soi bóng ngọc 
Trên đài hồn diệp gợi nàng xuân 
Cây đàn nhả tiêng hòa đêm mộng 
Chén rượu đưa hương quyện chiếu trần 
Lan tích bao niên hoài ước vọng 
Đẹp lòng thân chủ được giai nhân. 
Dịch thơ Quế Sơn Du Tử 
5/2016 
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TSTT Đề trang 7 bài trợ 8 


Z§ # #hIẾ| bịt HỌA KÊ ĐÒ 


Zl ý #6 Bì Bị] ?È,hh BỊ —44 $6 £, 33 7k & BỊ ‡E 3# vấp vẽ 
hỹ ;]› $6 -† $t 37k 3d 3 # ÄL de # đ| X22 E27 ‡ˆ 


Thị đồ hoa thảo gian nhất tấn kê mao vũ xích bạch gián hùng chủy hàm oa 
lan, tiếu kê tháp số, hoặc xích hoặc bạch hoặc hoàng hoặc hắc như phần phi, 
trạng xảo thậm xảo thậm 
x/ ỡ 2% +Ịb _ — -. 
3?) $6 7C T 5| ÊRÍ Sa kê hoa hạ dẫn sồ tùy 
` {$ tt £ # z 
2U — +‡R*ÿ ñỆ 1F Zï Chúc nhất tương hô thanh chính hy 
29 ®> x 3 ` Ä n Ä _Ä 
fŸ &: 4£ 46, 1R-⁄4\ 2X. Đắc ý phấn quan câu nễ nễ 
`¬2 > bề ~ + ;` ¿3 œ ˆ 
JŠ ›\ 4Ÿ" 35] TT Ứng tâm đãi bộ độc y y 
ft 3k 7 Š- E 3P T& Tùng lại hữu dưỡ 
> ïc, 1ƒ Tùng lai hữu dưỡng lung lao bách 

k+~ 
Zï #| & đã ! 7K ## Khán đáo vô tình thảo mộc tri 

+ ĐÀN = H se ⁄ 
4F % đt. (4) 2 48 Thiên cô vô thanh nhưng bất tục 

b4 ;z vớ & Ð s 4 ¬.. 5 
+ H 1m 2h, Nhân gian kê khâu dã ninh vi 


Dịch nghĩa : 
XEM BỨC VẼ TRANH GÀ 


{Tranh này giữa hoa cỏ một con gà mái lông đỏ trăng xen kẽ, mỏ ngậm con châu chấu, 
chừng mươi gà con hoặc đỏ hoặc trăng hoặc đen ra sức bay, hình dạng tuyệt khéo. } 


Dưới hoa con gà mái dẫn bẩy con theo 

Từ một tiếng gáy liên quan đến niềm hy vọng 

Thích thú nhất khi dang cánh ra mà các con khác theo cùng 
Lòng vui tích chờ mớm, riêng vẫn nương theo 

Từ nay dầu được nuôi dưỡng nhưng ở trong lồng cũng bức bách 
Vô tình xem đến mới biết cả loài thảo mộc. 

Nét đan thanh ngàn xưa vẫn không dung tục 

Vẽ miệng gà như thế trong đời ai đã làm được 


TIÊN SƠN THỊ TẬP † 


Dịch thơ : 


XEM BỨC VẼ TRANH GÀ 


Dưới hoa gà mẹ dẫn con theo 
Tiếng gọi tự do dạ đuôi đeo 

Thích thú cánh dang bầy chạy tới 
Lồng vui mỏ mớm miệng môi treo 
Chim lồng no đủ thân tù túng 

Cây cỏ vô tình thấu hiệu reo 

Ngàn cỗ thanh tao không vướng tục 
Miệng gà nét vẽ mãẫy ai theo ! 


Phụng dịch Thập ngũ Thế - 
Ngũ đai tôn TRẤN ĐỊNH TÀI 
20-8-2015 


XEM TRANH GÀ. 


Dưới hoa gà mái dẫn con theo. 
Những tiếng gọi vui thật đáng yêu 
Dang cánh gà con vù chạy đến. 
Tranh môi chờ mớm thích bao nhiêu. 
Trong lồng cơm gạo nuôi dù đủ. 
Được thả cỏ hoa thích bới nhiều 
Khéo vẽ miệng gà châu chấu ngậm 
Đan thanh nét họa quả là siêu. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-11-2015. 


XEM TRANH GÀ 
(Cảm tác theo ý bài” ĐỀ HỌA KÊ KHẢ) 


Dưới hoa gà mẹ dẫn đàn con 
Tiếng gáy âm vang. triển vọng còn 
Nhí nhảnh quây quân khi vô cánh 
Hồn nhiên thưởng thức lúc nhâm cơm 
Chim lông bức bách đời tù hảm 
Cây cỏ ngâm suy phận lụy tàn 
Vài nét đan thanh đầy ấn tượng 
Vẽ gà linh hoạt - khó ai hơn! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

11-1-2016 
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TSTT Trang 8 - Bài 2 


1⁄t S JÂ. 
X/#4# âm # 
38) {3 #rJÂ 6 
+ #l| s17 7E 
? 7k 8K - 
š#@1x 
#9} Ÿ jJ Š 
#8  #iñã 
IE Z4 2s m 


VỊNH KHỎ QUA 


Thiên nhiên tê tẫn tranh 
Độc đắc khô qua danh 
Lão đáo tâm nhưng xích 
Sơ lai nhãn tận thanh 
Mạn sanh duyên câu giá 
Khổ vị cánh điều canh 
Ngũ tính trung cầu bị 


Phi khổ khủng bất thành 


Dịch nghĩa : VỊNH MƯỚP ĐĂNG 


Cây thiện nhiên sinh ra có sự tranh luận 
Chỉ vì cái tên mướp đắng 

Càng giả lòng càng đỏ 

Lúc trẻ mắt vẫn xanh (màu lá cây) 

Loài dây leo nương theo giản cây 

Vị đăng thích hợp cho nôi canh ngon 
Năm tính đều hoàn bị 

Không đắng thì sợ không xong 


Dich thơ: 


VỊNH MƯỚP ĐÁNG. 


Thiên nhiên sinh sẵn luận riêng ai... 
Mướp đắng mang tên dáng mảnh mai 
Kết trái trái già càng đỏ ruột. 

Ươm cây cây lớn vẫn xanh đài. 

Một dàn nâng đỡ dây leo quân 

Năm vị thơm ngon quyện nhớ hoài 
Ngũ tính có từ nguyên thủy trước 
Nếu như không đắng chẳng nên tài. 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
12-11-2015 
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VỊNH MƯỚP ĐẢNG 


Tự khởi thiên nhiên đã luận tranh 
Cái tên mướp đăng sớm thành danh 
Càng già ruột nhữn, sang màu đỏ 
Khi trẻ da sần, giữ sắc xanh 
Chẳng chịt dây leo theo giậu cảnh 
Thơm tho trái đăng lịm nồi canh 
Một mình có đủ đầy năm tính 
Bởi vị trời sinh vốn kết thành. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

11-1-2016 
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TSTTT Trang §+9 


1Š 7| ŠR3†3# ® ó 2 ïú lì È bit 1E 
+ # ¿ E| #-#f + #-4t h4 2# t4 


TÓNG HÌNH BỘ BIỆN LÝ LÊ ĐÀI CHI LỊ NAM ĐỊNH ÁN SÁT SỨ 
Thị niên dư đồng Lê bái mệnh Lê phó Nam, dư sung Dinh Điền sứ 


T9 ñf[ đề #†JÄ[ 2Ö vinh thao tân mệnh bái đan trì 
M32 BÀ tế 2 v& Biệt duệ huân phong đái ngọ xuy 
ñ§ $Ä EI 2*3£ 8Ä #> Liêm trấn tức kim đề tú phủ 
+ Y J5? 1Š l/ 3 Hoàng kim tằng thử trú xiêm duy 
Tế 1T Tï 46 Ÿf† JŠ !# Quyền nghỉ tá khấu tân ưng đắc 
ÄÈ, là fã#L ðt l§ Ở.#?  Sũng cách vi hoàng cựu dĩ trì 
+ Zi ll) A4 #ˆ ĐÏ ]l Đình khán nam tưu tranh mãi độc 
‡ šL š[f & 3Š Ể — Hoành giang đối chước vị vi trì 
Dịch nghĩa : 
TIỀN HÌNH BỘ BIỆN LÝ HỌ LÊ ĐI NHẬM CHỨC ÁN SÁT SỨ 


(Năm này tôi cùng Lê làm lê bái mạng, Lê đi Nam, tôi sung làm Dinh Điền sứ) 


Vinh dự vâng mệnh mới, lạy từ biệt thêm rồng 

Khi phân bâu (chia biệt), ngọn gió mát bữa trưa thoảng qua. 
Bức rèm chắn gió nay đã thêu chiếc búa 

Vàng rồng từng có trong màn trướng 

Phải quyền nghi tiễu giặc mới được 

Ấn sủng hay cách bỏ, đã có chứng cớ, xưa từng đã biết 
Dừng chân ở gò phía Nam xem người tranh nhau mua nghé. 
Qua sông cùng nâng chén, chưa phải là chậm. 


Dịch thơ : 


TIÊN HÌNH BỘ BIỆN LÝ HỌ LÊ 
ĐI NHẬM CHỨC ÁN SÁT SỨ 


Lệnh mới vinh tuân trước bệ rồng. 
Chia tay gió mát...bữa trưa lông. 
Bức rèm chắn gió thêu hình búa 
Màn trướng chia phòng có dáng long. 
Là bởi nắm quyền uy tiểu giặc. 
Cũng khi xét chứng hưởng ân hồng 
Gò Nam dừng bước xem buôn nghé. 
Chưa chậm qua sông rót chén nông. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh —- Trúc Lệ 
12-11-2015. 
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TIÊN HÌNH BỘ BIỆN LÝ HỌ LÊ 
ĐI NHẬM CHỨC ÁN SÁT SỨ 


Vâng mệnh quân vương phục bệ rồng 
Chia tay đứng bóng, ngất trời trong 
Trên rèm chăn gió đà thêu búa 
Trong chốn ngăn quan đã vẽ rồng 
Tiểu giặc đề ra cần vững chải 
Sủng ân cách bỏ rõ minh công 
Phía Nam dừng bước xem mua nghé 
Trễ tiệc nâng ly cũng thỏa lòng. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

11-1-2016 


Hình Bộ Biện Lý LÊ CÁN, 


Quê xã Hà Trung, huyện Kỳ Anh, Cử Nhân khoa Thiệu Trị - Nhâm Dần 1842 tại trường thi Nghệ 
An, Làm Quan tới chức Án Sát, sau bị miễn chức. 


(Quốc Triều Hương Khoa Lục - Cao Xuân Dục - trang 223) 
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TSTTT Trang 9 — Bài 2 


13 4N C3 †E botiin Š ft? ti Š 
ti £ #⁄ Bá ố Dã 
TÓNG TẬP HIÈN VIỆN . TÁC PHẠM THÉ HÚC 


ĐÀI ĐẶC THỈNH QUY DƯỠNG 
Nam Định Đông Quan Luyễn Khuyết Nhân 


f5] X⁄4k tụ cá T Ea Lư hạng phù ngang song mắn phát 

¿1# kzx4x‹4 Giang hỗ tác vị lục thu đông 

La Tĩ 4 2A f#W Giannh hoạn huống nhân thiên lý 

` # ta hội #,— #† Tử hiếu thần trung sớ nhất phong 

fị jk X ðØL #6 JÊ 5 Hà xử thiên thân sầu nhạn ảnh 

8, 8 T6 1R.VÀ & #£äf+0+ 2 Phạm thai khoan câu dĩ, thị niên thệ thế cỗ cập 
„t,m đt 2 li đð Thử hồi Iy lộng úy long chung 

L, ÿ Ht +# ;ẻ +: Hoàng tình giao hiếu ân ba cực 

ñ$ BỊ 34v X 4 # Luyễn Khuyết quỳ tâm hựu kỷ trùng 


Dịch nghĩa : 


TIỀN ÔNG HÀN LÂM VIỆN TRƯỚC TÁC PHẠM THÉ HÚC, 
Ở VIỆN TẬP HIỄN ĐƯỢC CHO VẺ HƯU DƯỠNG 
(Người làng Luyến Khuyếi, huyện Đông Quan, tỉnh Nam Định) 


Ở xóm làng nâng đỡ hai mái tóc bạc 

Cảnh giang hồ chưa trọn sáu thu đông 

Tình nhà và cảnh làm quan cách nhau muôn dặm 

Vì đạo con hiếu tôi trung, dâng lên một phong sớ 

Nơi nào là trời, là cha mẹ, buồn theo bóng chim nhạn 

(Cha mẹ của ngài Phạm đều mất vào năm nay, nên nói thê). 

Bao giờ được rời và đùa vui an ủi tuổi già 

Tình vua tôi và việc dạy dỗ hiếu thảo đều có ơn như sóng lớn 
Ở tại làng Luyến Khuyết, tắm lòng như hoa quỳ hướng về mặt 
trời, lại biết mấy trùng. 
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Dịch thơ : 


TIỀN ÔNG PHẠM THẺ HÚC 
VÈ HƯU DƯỠNG 
Làng xóm chăm hai mái tóc bông. 
Giang hồ chưa trọn sáu Thu-Đông. 
Quan trường quê ở xa ngàn dặm. 
Đạo hiếu tôi trung tâu sớ phong. 
Trời thăm gửi thương theo bóng nhạn 
Tuổi già chăm dưỡng gửi tâm hông. 
Quân- Thần-Phụ-Tử ơn như biên. 
Cửa Khuyết như hoa hướng một lòng. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12°-11-2015 


TIÊN ÔNG PHẠM THẺ HÚC 
(Ở Viện Tập Hiên về Hưu dưỡng) 


Nâng đỡ xóm làng bạc tóc mai 
Sông hồ bươn chải sáu đông dài 
Gia đình đậm nghĩa ngoài muôn dặm 
Con cháu nặng tình chốn chướng gai 
Thăm thăm phương trời in bóng nhạn 
Mang mang cô quận vọng trang đài 
Ơn vua như sóng cao vời vợi 
Khác dạ ghi lòng há nhạt phai! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

11-1-2016 


Hàn Lâm Viện Trước Tác Phạm Thế Húc 

Người xã Luyên Khuyêt, huyện Đông Quan, tỉnh Nam Định; nay thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình. Sinh năm Kỷ Ty (1809), đỗ Giải nguyên khoa thì Hương năm Đinh Dậu, Minh Mạng 
thứ 18 (1837); đỗ Phó bảng khoa Quý Mão, năm 35 tuổi. Là em của Tiến sĩ Tam giáp Phạm Thể 
Hiên. Từng thụ hàm Thị độc, sung Giảng quan ở Kinh diên; sau đỗi sang chức Đốc học tỉnh Nam 
Định. : 
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TSTT Trang 10 
1š #8 # #4a3š # 1È ELDlR> dì 3# ịi£ 


TỎÓNG NGUYÊN KHÁNH HÒA ÁN SÁT SỨ 
NGUYÉN THUẬN CHI HÀM NINH*, NAM HOÀN 


BE JŠ ZÈ-JÏÑ ` Phong trần lão Thuận Chỉ 
v9 l) {4ã E3) ññ Tây hướng phục Nam quy 
7+ 4L Z-1B JŸ Tráng khí thôn lan chướng 
rỗi 3Ÿ. Kỳ quan nhập sử thi 
›r.h 4e 24 #9 Giang sơn như hữu ước 
$3 tÝ 7Ì" Í5Ƒ3ŸJ_ Cùng đạt diệc hà kỳ 

fb, E| ZX 57 TT Tha nhật Thành Thang hạ 
ñ, ## xš +. 2P*.*> Năng vô Lô Tản ty (tư) 


Ghi chú: Câu 7 ‡ H zš 357 T Tha nhật Thành Thang hạ 

(X 3 #  #R > 2 tí Jt,Thành thang nham danh ngung(to lớn) 
chi gia cận thử). Thành Thang là tên của núi nham lớn, nhà của 
Thuận chi gân đó 
Câu 8 §š ¿# #š 4® /#'Năng vô lô tân ty (tư) 
3š Lô (thủy); 4t Tân (LHISơn) ; Nghĩa là sông Lô và núi Tản Viên 


Dịch nghĩa : TIỀN NGUYÊN ÁN SÁT KHÁNH HÒA 
NGUYÊN HÀM NINH TỪ NAM TRỞ VỀ 


Ông Thuận Chi với cuộc sống thật phong trần 

Đi phía tây rồi trở về Nam 

Khí tiết mạnh mẽ, nuốt hết khí độc 

Xem những kỳ quan để viết sử bằng lời thơ 

Đã ước hẹn với cảnh giang hỗ, chăng mong ước gì 
Việc thành đạt cũng như khi cùng khổ đã bao nhiêu lần 
Ngày nào sẽ ở dưới chân núi Thành Thang 

Mới không nhớ đến sông Lô non Tản 


Dịch thơ: TIỀN NGUYÊN HÀM NINH VẺ NAM 
(Thơ Lục Bát) 

Phong trần có lão Thuận Chi 

Phía Tây trở lại, hiếm vì phía Nam 

Chí bên tẩy sạch sương lam 

Sử thi bút nhập tính khoan chẳng sờn 

Những gì hứa với Giang Sơn 

Cùng thông chuyển hóa thiệt hơn bao thời ? 

Thành Thang xuông thế tuyệt vời 

Sông Lô Núi Tản nhớ người luôn không 


Linh Đàn Phụng dịch 
13-6-2013 
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TIỀN ÁN SÁT SỨ HÀM NINH VỀ NAM. 
(Ngũ Ngôn): 
Phong trần cụ Thuận Chỉ 
Nam trở về- Tây đi 
Khí tiết xua tan độc. 
Kỳ quan viết sử thi 
Giang hồ đà ước hẹn 
Mắt-đạt cũng nhiều khi. 
Núi Thành Thang tới nhỉ.. ? 
Tân — Lô đỡ nhớ vì... 
: Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-11-2015 


TIỀN ÁN SÁT SỨ HÀM NINH VẺ NAM. 
(Thât ngôn) 


Cuộc sống phong trần cụ Thuận Chi. 
Phía Tây trở lại-Phía Nam đi. 
Tâm tư mạnh mẽ xua tan độc. 
Mắt ngắm kỳ quan viết sử thi. 
Danh lợi không mong vui với cảnh. 
Gian lao-được việc cũng nhiều khi. 
Ngày nao...ở dưới Thành Thang núi . 
Lô-Tản qua thăm đỡ nhớ vì... 
__— Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
12-11-2015 


TIỀN NGUYÊN ÁN SÁT KHÁNH HÒA 
NGUYÊN HÀM NINH TỪ NAM TRỞ VẺ 
Thuận Chỉ cuộc sống trải phong trần 

Xuôi ngược Tây Nam chửa mệt thân 

Khí tiết châu thân ghi sắc nét 

Kỳ quan sử ký viết thanh vần 

Giang hồ ước hẹn không mong dịp 
Thành đạt giao lưu có ước lân 
Chân núi Thành Thang về trú ẩn 
Sông Lô núi Tản hết lưu tâm 

Hạ Thái Trần Quốc Phiêt 
Feb,2016 


Nguyên Án Sát Khánh Hòa Nguyễn Hàm Ninh 
Nguyễn Hàm Ninh (1808-1867) tự là Thuận Chi, hiệu là Tĩnh Trai và Nhâm Sơn: là một danh SĨ 
trong lịch sử Văn học Việt Nam thời nhà Nguyễn. Nguyễn Hàm Ninh là người làng Phù Ninh, 
sau dời sang làng Trung Ái, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là làng Trung Thuần, XÃ 
Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).Năm Kỷ Sửu (1829) 'ông đỗ tú tài. Năm TÊn 
Mão (1831), thì ông đỗ thủ khoa (giải nguyên) kỳ thì Hương lúc 23 Tên mâu eos Tre XI 
Thiệu TTỊ. tuôi., là thây dạy họ 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 40- 


TSTTT Trang 10 bài 2 


2£ H BỊ #412 2] 2 x2 Z đi 8ạ 
J§ 3RI‡ th, R BỊ # 


TÓNG NỘI CÁC BIÊN TU HÒ ĐĨNH 
CHI QUYNH LƯU HUYỆN 
(Nguyên bộ trừ tha viên các cải phiêu) 
l đệ ð‡ #4) 3Ÿ 2P Đào chú* hồng quân diệu nhược thần 
Xx&¡ Rã T #£ #â Hựu tùng thúy các hạ ty luân 
8 8% iẾ. ER...ẻ Hồng Ngư giáp đạo âm thư tiện% 
G? Èñ SE ,#.vÌ\ - Hồng lĩnh song Ngư sơn= dãy Hồng Lĩnh có núi Song Ngư) 
Lủ Ko) E7 1 RK Z* ấf Giáp mã đương môn nhãn giới tân 
EI z##iñ ñ_ % 2F Thủ doãn yếu xưng chân phụ mẫu 
-* X W†** # 3# Ế Ngô nhân sở học tại quân dân 
Bế "3 ‡H }| á6-†b3Z Lâm kỳ tương biệt vô tha thoại 
‡( 2ˆ 23 Sỏ bách niên lai lương dữu phân 


Dịch nghĩa 
TIỀN NỘI CÁC BIÊN TU HÒ ĐỊNH ĐI QUỲNH LƯU 


(Nguyên Bộ đã có Phiếu cải bổ cho ông đổi ra ngoài nhân viên Nội các rồi) 


Un đúc nhân tài, mẫu mực (sự vận hành) thật tuyệt vời 

Lại theo trên các ban chiếu chỉ xuống 

Giáp con đường Hồng Lĩnh và đảo Song Ngư dễ thông tin tức 
Trước cửa là quân đội và ngựa xe làm cho tầm mắt mới hơn 
Quan đầu huyện cần chứng tỏ là cha mẹ dân 

Sở học của chúng ta vốn là ở vua và dân 

Lúc chia tay không nói chuyện gì khác 

Vài trăm năm qua đã phân ra người tốt và kẻ xấu. 
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Dich thơ : 


TIỀN ÔNG BIÊN TU NỘI CÁC HỖ ĐỊNH 
ĐI NHẬM CHỨC HUYỆN QUỲNH LƯU 


Un đúc nhân tài tinh diệu thay 

Lại theo chiếu chỉ bậc trên bày 
Hồng Ngư đường giáp tin thông suốt 
Xe ngựa quân tình mặt thây ngay 
Đầu huyện người đời tôn phụ mẫu 
Chúng ta học thức giúp dân cày 
Chia tay chăng nói điều gì khác 
Phân định trăm năm kẻ dỡ hay.. 


Phụng dịch Thập Ngũ Thế 
Ngũ đại ĐH TRÀN ĐÌNH TÀI 
14-11-2015 


TIỀN NỘI CÁC BIÊN TU 
HỒ ĐỊNH ĐI QUỲNH LƯU. 


Hun đúc nhân tài thật tuyệt vời. 
Trên ban chiếu chỉ xuông nơi nơi.. 
Song Ngư quân đội thông tin tức. 
Hồng Lĩnh ngựa xe rải biển trời. 
Phụ mẫu chăn dân - quan nhất huyện... 
Thánh quân dựng nước - đạo cao vời ! 
Chia tay tâm niệm dân và nước. 
Hay-tốt trăm năm đã rõ TEƯỜI. 
Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
18-11-2015 


TIỀN NỘI CÁC BIÊN TU 
HÒ ĐỊNH ĐI QUỲNH LƯU 


Ũn đúc tài nhân thật tuyệt vời 

Từ trên chiếu xuống khắp mưôn nơi 
Con đường thư lại đà thông suốt 
Cửa ngõ ngựa xe phải chuyển dời 
Lấy đức trị dân quên tước vị 

Bảo trung phụng mệnh nhớ ngai trời 
Chọn lời khiêm tốn khi từ biệt 
Phân định sang hèn phải vậy thôi! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
11-1-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 42- 


TSTT Trang 11 đến trang 20 
TSTT Trang 11 


ti 1ã ch QUÁ HOÀNH SƠN 


#Ý + #l| x# #4 yÃ Quân phong đáo hải chung vô lộ 
`+ ` =E ` `— ~ z 
tế Ki:  ñL S7 viễn thủy liên vân tự bât lưu 

L5/ “ = ‡#$(?ã5 Bắc ảnh thử gian truyền số ngữ 

rên ÄW[ đŠ Vân đài số ngữ yêu = Văn Đài hoặc Số Ngữ là vùng ven nhỏ 
Ra :ù j đÈ 52 vì Hoành sơn hữu Bắc ảnh sơn = Dãy Hoành sơn có núi Bắc ảnh 
xš ïr ý H 3| |35:# 5 š ^ z Ầ ^ 
Nhé LÍ ì Linh giang đương nhật cát hông câu 
2P 4ÿ 3% 8 2-4 JXÔ Thần truyền thánh kế kim đô hóa 
1} 2£ »ñ Pmị d Zj Jl] Kỳ triệu hàm khai cổ hữu chu 
3t : m.. : : 

——mR đổi vh ÑẼ, k2 4X. Nhất đái Hoành Sơn năng vạn đại 
3X 3 2L M.ãfc † ẤK Số ngôn tiên giác chứng thiên thu 


Giải nshña; 


QUA ĐÈO NGANG 


Trùng điệp núi non ăn ra biển, mà không có đường sá 
Nước biển xa xa liền với mây trời, như không trôi chảy 
Hình ảnh phía Bắc nơi đây còn lưu truyền mây lời 
Sông Gianh ngày nay đang cắt một dòng chảy lớn 
Thần truyền thánh kế ngày nay đều đã được giáo hóa 
Vốn đã mở mang, xưa đã từng có thuyền bè 

Một dãy Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời 

Lời nói tiên tri ấy đã chứng tỏ qua lâu dài 


Dịch thơ: 
QUA ĐÈO NGANG. 


Không đường - non lấn lướt trùng khơi; 
Mây nước như im - điệp sắc trỜI. 
Vùng Bắc Thiểu dân - lưu tiếng nói.. 
Sông Gianh chia cách một dòng đôi., 
Thánh thần hương án trầm hoa ngát. 
Thuyền lưới rạch thông lắm loại bơi. 
Một dãy Hoành Sơn hưng đại nghiệp. 
Tiên tri lời dạy - vạn đời tươi.. 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
11-11-2015. 
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QUA ĐÈO NGANG 
Núi chuỗi ra biên cản đường qua 
Nước tiếp chân mây nội sóng sà 
Phía Bắc tích xưa truyền kê lại 
Sông Gianh dòng cũ chảy xuôi ra. 
Về sau kế thánh thành suôn sẻ _- 
Tự trước giao thương sớm mặn mà 
Lưng dựa Hoành Sơn thân"vạn đạt” 
Cô nhân sáng suốt biết nhìn xa. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


QUA ĐÈO NGANG 
Trùng trùng núi điệp ngăn đường sá 
Lướt lướt biển dài chống lối ra 
Phía Bắc nơi nơi truyền Lỗ ngữ 
Sông Danh chỗn chỗn cắt Hồng hoa 
Thần truyền diệu kế nay tu dưỡng 
Thánh triệu kỳ công chăng bỏ qua 
Dãy dãy Hoành Sơn là tiếng nói 
Đời đời chứng tích mãi bao la 


Phụng dịch Linh Đàn 
108-01-2017 
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TSTT Trang 11+12 
1 #@ k3? QUÁ THẠCH KHIÊU THAN 


3È, 4Ƒ-3$ 34 +] Thiên địa hà niên tạo thiết kỳ 

# +. 1 7P tị , Cổ kim trần tích diệc do chi 
—rh fấT ⁄Š# 4E 3 ð# Nhất sơn xung hải thôi triều cỗ 
Z7 + Š 2Í Chúng thủy tồi sa quyền lãng kì 
J5 #£ H HU: ca Mh{& Dũng dược tự tha tầm khúc kính 
lễ: Z TH #2 Tà» Š  Sàm nham duy thạch tín tâm di 
#-Ƒ —il 2`4Að#ft, Hiểm, bình nhị đạo công tư biện 
2'4†77 4# 4 3È_ Phân phó hành nhân định thị phi 


Địch Ngĩĩa: 
QUA GHNH ĐÁ NHÁY 


Trời đất thuở nào bày ra cảnh kỳ lạ nầy 

Xưa nay dấu tích giữa cõi đời này chỉ có đây 

Một quả núi xông ra biên thôi thúc tiếng trồng của thủy triều 

Các dòng nước thúc đây cát dựng lên lá cờ của sóng 

Nhảy nhót quanh hồ tìm lối đường tắt 

Núi hiểm trở chỉ có đá chắn ngang, mà phải tin theo lời dân Mọi Rợ 
Hai con đường bình an và nguy hiểm cả công lẫn tư đều lo lắng 
Mặc cho người đi định đúng hay sai 


*Đồi Đá Nhảy, hay đồi Đá Vọt, ở phía Nam sông Gianh, phía bắc Đồng Hới 
khoảng 50 km thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình 


Dịch thơ : 


QUA GÈNH ĐÁ NHẢY 


Đất trời tạo dáng cảnh trần gian... 
Xem ngắm nơi đây.. thật đáng bàn... 
Núi lấn biển xanh - triều nối trống' 
Gió dồn cát trắng - nước dâng tràn 
Nước trong hồ thắm tìm nơi thoát. 
Đá chắn đường ngăn khắp chỗn lan 
Nguy hiểm + bình yên đôi việc cộng. 
Người xem tự luận chuyện bi-hoan 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
12-11-2015. 
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ĐÒI ĐÁ VỌT 


Thiên hình vạn trạng giữa trần gian 
Dâu tích nơi đây đáng luận bàn 
Núi lấn lồi chân đùn nước cuỗn 
Gió dồn xua sóng dập cờ tan 

Tung tăng lưu thủy tìm đường thoát 
Thăm hỏi thổ man kiếm lỗi sang 
Hai ngõ: an, nguy... - gay định liệu 
Đúng sai dẫn bươc khó vô vàn! 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan,2016 


QUA GÈNH ĐÁ NHẢY, 


Trời đất bày chi cảnh lạ kỳ 

Xưa nay cô tích lắm hồ. nghi 

Núi xông trồng giục triều xao lại 
Cát chạy cờ tung sóng cuộn về 
Nhảy nhót sông hồ tìm lồi tắt 
Chắn ngang mọi rợ kiếm đường đi 
Bình an — nguy hiểm đều lo lắng. 
Định hướng ai ơi - có biết vì 


Phụng dịch Linh Đàn 


TIÊN SƠN THỊ TẬP † 46- 


TSTT Trang 12 


2k Jb À_Œ ĐÁP ĐIÉM NHÂN KHẨU CHIẾM 
#4 & ` #*( ớ =.-' Ngô sinh chí ư ngư hồ tai 


Œ,i:K tê & Dĩ tác trường đồ khách 
4*J *ƒ #ñ ñ& ®- Hà hiếu tỉnh thô xan 
nh TC ⁄š ; Ngô tâm an đạm bạc 
lã Š: ST s1 Liêu ý mạc hiềm gian 
Dịch nghĩa : 


° ¡HẦU PHẢN TẠI TIỆM ĂN 
só tâm chí về loài cá 

- tgười khách đường xa 

ích món ăn sang hay hèn 


L òng tôi yên với cảnh đạm bạc 
Bạn ơi, đừng ty hiềm việc gian nan ấy 
Dịch thơ : 


XEM THỨ KHẨU PHẢN TẠI TIỆM ĂN. 


Tôi không chê cá biển-sông-hô... 
Là khách đường xa...nghỉ ghé vô 
Chăng chọn sang hèn hay dở... món 
Đạm thanh yên cảnh -Ty hiềm xua 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12”-11-2015 


VÀO QUÁN ĂN XEM THỨ 
(chuyển thể lục bát) 


Tôi đây chằng thiết cá nào 
Đường xa chỉ tạm nán vào nghỉ chân 
Ưa đạm bạc, chuộng tâm an 
Tị hiềm chỉ vướng khó khăn giữa đời. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
2016 


XEM THỬ KHẢU PHẢN TẠI TIỆM ĂN 


Tôi chẳng chí tâm loại cá gì. 

Khách đường xa ghé nghỉ chân đi 

Lẽ nào ưa thích sang hèn chọn 

Thanh đạm gian nan chăng ngại chi./- 
Phụng dịch Thập Ngũ Thế 


Ngũ đại tôn TRẢN ĐÌNH TÀI 
30-3-2016 
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VÀO QUÁN ĂN XEM THỬ 
Tôi chăng chê chỉ cá biển này, 
Đường xa tôi lại ghé vào đây, 
Lễ nào ưa thích sang hay dở, 
Với cảnh tình ưa cũng đủ đây 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 12 - Bài 2 
`... ăn: 


SINH ĐỆ NHỊ TỬ HỶ CHÍ (GIÁP NGỌ NIÊN 1834) 

# TR 2Ä 4á Št'MY Ma đính lệnh nhơn chỉ điểm mang 
VỆ 9K ”f? #Ý fi] $kÏZZ  Oa oa để khốc náo thu dương 

s St T7X đấy 1E] ƑP Ngạc hoa thủ phát tài chu giáp 

JR %2 TÃ CV 27 Hồ thi sơ huyền kỷ tứ phương 
2H 7]2T-Š-Ÿ ñŸ Kim nhật biệt kỳ ngô tử kiện 
†Èb“£- % Hí 3Ä KŠ£ Tha niên mạc tiếu lão phu cuồng 
l8 # ø lì ko 3 ñJ Đào nhiên song nguyệt ngâm hoàn chước 
42 ?} TẾ THỊ Tñ + TÂ Phảng phất tôn tiền hữu quế hương 
Giải nghĩa : 

THƠ MIỪNG SINH CON TRAI THỨ, Năm Giáp Ngọ 1834 


Xoa trần con khiến cho người mơ màng 

Tiếng khóc oa oa làm rộn cả nắng chiều 

Tay nâng đài hoa vừa tròn mười hai năm 

Tấm lòng hồ thỉ đã treo với bốn phương 

Hôm nay ra đi cầu mong cho con khỏe mạnh 

VỀ sau chớ bảo ta là ông già điên 

Bên cửa số,dưới bóng trăng ngâm thơ rồi rót rượu 
Trước chén rượu phảng phất mùi hương hoa quế 


Chú thích : Hồ th do câu= tạng bồng hồ thỉ, ngày xtta khi sinh con 
trai thì người ta treo cung bằng gỗ dâu, bắn tên ẩi bốn phương trời 
bằng gồ bồng, để nói lên chí làm trai 

“Tang bông hồ thi nam nhỉ trái ' ' Nguyễn Công Trứ 


Dịch thơ : 


MỪNG SINH CON TRAI THỨ 
(Năm Giáp Ngọ 1834) 


Trán con xoa nhẹ...dạ mơ màng... 
Tiếng khóc oa oa rộn nắng vàng. 
Nở nhụy khai hoa tròn một giáp, 
Lòng trao hồ thi vẹn bao đàng. 
( Ra đi...Mừng chúc con mau lớn ! 
Chớ bảo sau là - lão dở tàng.) 
Bên cửa dưới trăng Thơ với Rượu. 
Quế hương phảng phất...trước ly tràn 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh--Trúc Lệ 
12-11-2015 
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MÙNG SINH CON TRAI THỨ 
Năm Giáp Ngọ 1834 


Xoa đầu con - tâm trí mơ màng 
Tiếng khóc oa...oa... rộn nắng vàng 
Tay nựng đài hoa tròn một giáp 
Lồng mang hồ thi cả trời Nam 
Hôm nay từ biệt cầu con khỏe 
Mai nọ vươn lên (chớ) trách bố càn 
Dưới ánh trăng thơ, nâng cốc rượu 
Mùi thơm phảng phất quế hương lan. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan - 2016 


MỪNG SINH CON TRAI THỨ 
(Gíap Ngọ 1834) 


Mơ màng xoa trán của con thơ 
Tiếng khóc oa-oa dưới năng mờ 
Nâng nhẹ đài hoa tròn một giáp 

Rờ lên hô thi cả ngàn mơ 

Vệ sau chớ bảo ta điên vậy 

Bên giâc còn trông chén rượu chờ. 
Hương của đào nguyên ngâm với rót 
Mùi thơm phảng phất đến bao giờ 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSTTTrang 13 
35 1Á Kã. 9%, H °ộ] Š sự 4m C, 


BỊNH HẬU LÂM KÍNH TỰ TRÀO TRÌNH THỊ TRI KỶ 


đất ;lƒ #ã, IP 45 6ƒ đj J Thức tương kính hạp phất lưu trần 

7| 8# 2) HH] x1 E Hình thẻ phân minh bịnh khứ thân 
ï ÿš 1A 3 š# É] J#, Cốt sấu tự sài tồn bạch khối 
?Z Kc da 9X AE Ä Â` Tụ trường như kích chính thanh xuân 
2§È.Ø& & EM 2 Ä⁄ Vị năng hồ thỉ thù sơ chí 
;š f6) ý, # † KÀ~ Mạn hướng nhỉ đồng tác đại nhân 
k #-+f J] 5Ä #\ ¿]* Mạc quái thế gian sân ngã tiểu 

#ñ lf 3 JÉ — -Ƒˆ ` Thỉnh tương Bùi Độ nhất bình phân 


Giải ngh1a : 


XEM GƯƠNG BỆNH LÀNH LÀM THƠ TỰ TRÀO GỬI BẠN 


Thử đem hộp gương quét bụi đọng lại 
Hình thể rõ ràng, bệnh đã lìa khỏi người 
AU- øò như que củi, mà còn lại khối u trắng 
Râu đài như cái kích, chính vào lúc đang trẻ 
Chưa có thê theo cảnh tang bồng, đáp ứng chí nguyện ngày xưa 
Đừng lấy trẻ con mà làm thành người lớn 
Chăng lạ øì thế gian giận tôi là nhỏ bé 
Kính mời ngài Bùi Độ soi xét phân minh. 


® ~ì AC: + C©C) tk) 


Dịch thơ : 
TỰ TRÀO SAU CƠN BỊNH. 


Đem gương lau sạch bụi dương trần: 
Thấy bịnh rõ ràng trút khỏi thân, 
Mình ốm tựa que...thêm nốt trắng... 
Râu dài như kích lúc đang xuân. 
Tang bồng chưa thể theo như nguyện. 
Hồ thỉ nào mong sánh bóng quân...? 
Cơn bịnh vừa qua người nhỏ thó... 
Xin Ngài Bùi Độ xét nguyên nhân. 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
13*11-2-015 
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TỰ TRÀO SAU CƠN BỆNH 


Quét bụi gương xưa, đối mặt trần 
Rõ ràng hôi phục - bịnh lìa thân 
Mình như que củi, da môi trắng 
Râu tựa cây thương, dáng trẻ trung 
Chưa sánh thời trai nung chí nguyện 
Đừng dùng lớp trẻ gán cao nhân 
Ngoài tai thiên hạ lời đàm tiếu 
Bùi Độ - ngài xem khéo định phân. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

]an - 2016 


TỰ TRÀO SAU CƠN BỆNH 


Xem gương mà thấy cũng như ai 
Hình thể phân minh bệnh chăng nài 
Que củi gầy gò da trắng trắng 

Râu ria rậm rạp cô dài dài 

Tang bông chưa dễ theo nguyên ước 
Hô thi đang chờ việc đại khai 

Đừng giận người đời cười vội vã 
Tương phân Bùi Độ hăn mời ngài 


Phụng dịch Linh Đàn 
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Bùi Độ - §Kj# ø 
Thơ » Trung Quốc 


- An tiêu sử tác giả 


Bùi Độ š#t /# (765-839) tự Trung Lập ## 3, người Văn Hà, Hà Đông (nay thuộc Tỉnh 
SơnTây. Ta Quốc). Đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên, được bổ làm Giám sát ngự sử, 
sau được thăng làm Ngự sử trung thừa rồi làm đến chức Tê tướng . 

Năm Nguyên Hoà thứ 12 (817), Ngô Nguyên Tế chiếm giữ Thái Châu (Hoài Tây) nỗi 
loạn chống triều đình. Tháng bảy, ông được phong làm Hoài Tây tuyên uý chiêu thảo 
sứ đi đánh dẹp. Sau khi dẹp được loạn, ông được phong tước Tần quôc công, về sau 
hoạn quan chuyên quyên, ông từ quan về ở Lạc Dương. Khi mật, ông được phong 
thụy là Văn Trung... Trong "Toàn Đường thi" hiện còn mười tám bài thơ của ông . 


Nguồn: Đường # Thi tuyển dịch/ Lê Nguyễn Lưu/ NXB Thuận Hoá, 1997. 
[Cửi ngày I 14/08/2008 O1:27 bởi hongha83.] 


Í. Khê cư 
Nào ỉ g= 
z› Khê cư #zỉ | b _—= 


Thẻ thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường 


Đã được xem 202 lần Bầu chọn: 1 |2 | 
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 01:36 : 3|4]|5| 
(E7Có 2 bài trả lời 


*z Khê cư Ở bên khe suối 
(Người dịch: Vũ Minh Tân) 
P3441 1:84, Môn kính phủ thanh khê, Suối lấp lánh trước nhà 
3t;1Ê + k?t. Mao thiềm cô mộc tê. Mái tranh kề cây già 
Hồng trần phi bất đáo, Bụi trần bay chăng tới 
j8 2l, Thì hữu thuỷ cằm đẻ. Chim nước về hót ca 
Hể Zj 7k9 "2 


Hiện dịch nghĩa 
Đường Thi tứ tuyệt NXB Thế Giới, 2006 
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TSTT Trang 13+14 
3/4 ŸH@f6cs tá 82 


BỊNH HẬU TRÌNH NIẾT MỤC KINH LỊCH 
NGUYÊN ĐĂNG ĐÀI HUỆ DƯỢC GIÁ 


†§ gã # BỊ] 3 jãäRŸ  Đác bịnh đa nhân lai bịnh thì 

ñ# +} 2 #27 Ñ[ 3e Tỉnh vị phương hối bịnh tiền sỉ 
+# ‡ #t22+dn?Ä_ Cam tuyển hạnh giải ư như khát 
23:5 tt Š 4ñ #U Đào hạch hoàn liêu mạn thiến ky 
574 # * E|‡ƒ Š Biệt hữu thiên chương thù hảo ý 
#1 11L #443 ðL#? Cảm tương kỹ nghệ đãi thân trí 
wuzk*® kk&# Thử sanh vị cứu trường vô hồi 
ätš###& 5£ Thọ thế linh đơn luyện bắt trì 


Giải nghĩa 


SAU CƠN BỆNH CHƯƠNG MỤC THUYẾT TRÌNH 
VỀ THUỐC CỦA CỤ NGUYÊN RÁT TỪNG TRẢI 


¡ Bị bệnh là do nhiều nguyên nhân, nhớ lại lúc bệnh 

2 Chưa tĩnh, lại hôi hận cái u mê trước khi bệnh 

3 Nước suối ngọt mới mong giải được cơn khát như thế 

4 Hạt đào cũng có thể trị được cơn đói 

5 Riêng có bài thơ đề đền đáp. tắm lòng tốt 

6 Dám đem chút nghề khéo đề đối đãi với người thân tri kỷ 
7 Cuộc sống này chưa xét được lâu dài có hỗi hận không 

8 Linh đơn giúp đời thọ phải luyện ngay không chậm trễ 


Dịch thơ : 


SAU CƠN BỊNH BIẾT TÀI DÙNG 
THUÓC CỦA CỤ NGUYẺN. 


Bệnh bởi nguyên nhân lắm chuyển di. 
Hồi lòng trước đó mắc ngu SĨ. 
Hiểu ràng nước suối qua khô khát... 
Cũng biết hạt đào đỡ đói nguy. 
Thành ý - bài thơ ơn áo trắng 
Tỉnh nghè-người bịnh tặng lương y. 
Lâu dài cuộc sông không ân hận... 
Thuốc luyện linh đơn chăng hoãn trì. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
13-11-2015 
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CHỮA BỆNH 


Nguyên nhân bị bệnh - nhớ thời gian 
Chưa tỉnh vội vàng hối hận khan 
Nước suối chất lành, ưa cứ uống 
Hạt đào vị tốt, đói thì ăn 
Thơ đề SỞI tặng cho người tốt 
Nghề khéo chuyền g giao tặng bạn thân 
Ví giữa cõi trân còn luyến tiếc 
Linh đơn hiệu ứng dụng kiên tâm. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

ÿan - 2016 


SAU CƠN BỊNH BIẾT TÀI DÙNG 
THUÓC CỦA CỤ NGUYÊN 


Bịnh tại nguyên nhân bởi thế nào 
Chưa lành mà lại hỏi làm sao, : 
Ngọt lành giải khát thương dòng suôi. 
Cơn đói cứu nguy dụng hạt đào, 
Riêng có bài thơ đền ý nghĩ, 

Muốn đem nghề khéo đáp công lao, 
Thịnh tình ấy cũng như lời tiếc. 

Đừng trễ linh đơn thật tự hào 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 14 


Ÿ =#£Z Š # qLM TM 

th át 1 2£ ‡ẢÐ rễ rị< £ H ‡‡ hỳ ñH 3R 22 

Hee ràng td ước 
KÝ TAM DƯƠNG HUYỆN DOẤN, 

TÔN THÁT THÚC MINH KIÊN LƯỢNG 


Trung thu vọng hậu Thúc Minh quá thị: vọng nguyệt thì thảo, hàm tửu 
phân tâm.Thúc Minh thừa dạ mã hoàn, thị dạ lôi vũ đại tác giác đĩ thi ký. 


#3 4n 7Ã #2 Lỗi lạc hòa khan dụng thế tài 
2š #| 32 2 X lñẬ Khâm kỳ thặng ảnh tá thiên khai 
lè## HN 1ñ &k Kháp phùng vọng nguyệt thi tình sảng 
nự #I| 4k EÌ 1Š #t fš. Ngâm đáo thu phong dật hứng thôi 
2 đấu s# ïH bo 3£, Trần nhũng yếu mưu tiêu lũy khối 
`ẻ .ấg # £ H/Ã- 2 ñ2^ Tâm giao mã sự sách hình hài 
225 #4 t6 Bát phương hứng tận thừa lương viễn 
1ñ # BS — ll #*. Bách lý phong lôi nhất mã lai 


Giải nghĩa : 


GỬI QUAN HUYỆN DOÃN TAM DƯƠNG 
TÔN THÁT THÚC MINH LỜI HỎI THĂM 


Sau ngày rằm trung thu, Thúc Minh ghé qua, nói rằng đêm tr: ăng: 
rằm làm thơ IIÔNg FIỢN Say tôi chia tay, Thúc Minh cưỡi ngựa về 
trong đêm, đêm ấy sắm sét và mưa lớn, biết ra tôi làm thơ gửi. 


Những người lỗi lạc đều mong đem tài để giúp đời 

Canh cánh bên lòng, chiếc bóng thừa mong trời khai mở 

Vừa gặp lúc trăng răm, lòng thơ hào sảng 

Ngâm trước gió thu làm cho cảm hứng thôi thúc 

Giữa cõi trần cần phải tìm phương làm tiêu tan khối hận 

Lòng giao cảm với ngựa ràng buộc hình hài ta 

Chăng phương hại đến khí hết cảm hứng phải rong chơi nơi xa 
Dù cho muôn dặm, gió giông, một mình một ngựa vẫn đến nơi 
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Dịch thơ : 


GỬI QUAN HUYỆN DOÃN TAM DƯƠNG 
TÔN THÁT THÚC MINH LỜI HỎI THĂM 
Gíup đời người giỏi hiến tâm tài. 
Bóng xế...mong trời giúp trí khai 
Gặp lúc trăng răm thơ tỏa sáng. 
Vừa khi gió mát tứ buông dài. 
Giữa trần tìm cách tiêu niềm oán 
Trên ngựa buộc ràng tiếp thể hài. 
Chăng ngại rong chơi dù hết hứng. 
Một mình một ngựa vẫn an bài.. 

: Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh-Trúc Lệ 
13-11-2015. 


GÚI QUAN HUYỆN DOÃN TAM DƯƠNG 
TÔN THÁT THÚC MINH LỜI HỎI THĂM 


Người lỗi lạc mong được giúp đời 
Lòng canh cánh mãi việc khai trời... 
Đêm rằm trăng sáng thơ hào sảng 
Gió tiết thu lành dạ thảnh thơi 
Nhàn nhã cõi trần tan biến hận 
Giao du cảnh vật hiến dâng lời 
Vui chơi dã ngoại đâu chùn bước 
Băng dặm chông gai vượt đến nơi. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


GÚI QUAN HUYỆN DOÃN TAM DƯƠNG 
TÔN THÁT THÚC MINH LỜI HỎI THĂM 


Lỗi lạc người ta biết trọng tài 

Cho dù chiếc bóng hé tương lai 
Dấy lên trăng bến thơ hào sảng 
Ngâm trước gió thu dạ ái hoài 
Phương hướng xô tan điều oán hận 
Gối yên còn buộc cái hình hài 

Nơi xa cảm hứng không ngân ngại 
Duỗi ngựa dặm ngàn chẳng ngán ai 


Phụng Dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 15 
⁄\k#4fÄJ##É  -# 


BIỆT VĨNH TƯỜNG BỎN PHỦ LẠI DÂN Nhị Thủ 
qIP 7]⁄ki§ Tự tàm thi tố liệt thừa lưu 
R R& ⁄ã đủ 1U ‡ff —‡EÌ Hư độ tỉnh sương cận nhị châu 
+3 th + =x#1t VỊ hữu trung mâu tam dị bản 
ấn k®—* Ñ Cảm hy trường xã nhất niên lưu 
mÌJK‡8}Z£ HH H Biệt thần tương chiếu duy minh nguyệt 
ÑT X4 lữ se x..‹ Tiền lộ giai vì hựu tô thu 
4# 3W 6] 3m §, Rị Liêu hữu thử hồi như kiến vẫn 


z.£ A32 *3X- Vĩnh Tường nhân vật cỗ phong dư ? 
*(gõ dư bộ "khiêm") 
Ztiyjã4L £ xiã Thánh ca đầu mục trọng văn nho 
t iR#L5 2R5R 8 Lạm dự khoa danh lãnh quận phò 
H4 šÍT7 # 2 1& Tự cô ngôn hành đa hữu quý 
VIÊN Ñ.. + ⁄®+Ý# Ư dân chính lệnh vị toàn phu 
đa 2) ‡ð št I5] #!Ì Nhược luân vật nhiễu nan đồng liệt 
4836.]š š) š†- * Đán bả duy cần đối sĩ phu 
ÄÐ #l| ' 1# ## JÉJÉ_ Tưởng đáo hoạn đồ kinh lịch xứ 
& E} 7ñ ñ tt P.1 *Kỷ hồi thanh mộng tán Đà Lô 


{ Chú thích câu14 1236.†E##†+- k* Đản bả duy cân đối sĩ phụ 

X*#*#fÐ # & 1É 11M X1 #  &ikio 6 RPE thị niên sát phỏng quan lại dự tại mẫn cán cử 
chức mông thưởng kỷ lục ký danh ứng bệ = năm ấy khảo sát và xét quan lại, tôi dục vào hàng mẫn 
cán xứng chức , đội ơn được thưởng kỷ lục, ghi tên trình dưới bệ} 
Chư thích l6 % El:Ñ 3*ˆïX?t 3Š * Kỷ hôi thanh mộng tán Đà Lư 

tị Ñ[#*4⁄8,;t¡L2`#2k4£Ê8,;ŠšC do tiền tại Bất Bạt thuộc Đà Giang, kim tại Vĩnh Tường 
thuộc Lô Giang = Nguyên trước kia ở Bát Bạt thuộc Đà Giang, nay ở tại Vĩnh Tường thuộc Lô 
Giang 
Giải nghĩa: CHIA TAY QUAN LẠI VÀ NHÂN DÂN PHỦ VĨNH TƯỜNG (2bài) 


Tự thấy hồ thẹn ngỗi không với chức vị lâu nay 

Làm lãng phí thời gian gân hai năm 

Chưa thấy điêu lợi vừa vừa nào trong ba bản văn tự khác nhau 
Chỉ dám mong lưu lại trong một nắm 

Lúc chia tay chỉ có ánh trăng mênh mông 

Con đường phía trước cũng là một mùa thu 

Bạn bè đồng liêu nếu như có hỏi 

Nhân vật của phú Vĩnh Tường như ngọn núi Xưa tr 


Lời nói của thánh nhân đối với người chăn dân là tôn trọng văn nho 
Đã trộm dự vào hàng khoa danh, giữ chức tri phủ 
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Lời nói và việc làm tự mình biết hồ thẹn lấy 

Chính lệnh đối với dân chưa hoàn toàn đây đủ 

Nếu luận về việc chăng nhiễu dân, khó giống với các vị đồng liêu 

Chỉ lấy việc chăm chỉ đề xứng đáng với bậc sĩ phu 

Nghĩ đến nơi đã từng trải trên đường làm quan, 

Biết khi nào giác mơ trong sáng hòa tan với dòng nước sông Đà sông Lô 


Dịch thơ : 


TẠM BIỆT PHÚ VĨNH TƯỜNG 
Bài I 

Nhậm chức ngồi không tự thẹn mình. 

- Hai năm lãng với việc linh tĩnh. 

Coi ba văn bản chưa làm lợi 

Mong một năm lưu để chỉnh bình. 

Bát ngát trăng vàng khi tạm biệt. 

Mênh mang thu biếc lúc đăng trình. 

Đồng liêu thân hữu ai thăm hỏi... 

Đơn độc bóng hình chốn núi linh. 
Bài 2 

Chăn dân Thánh dạy trọng văn Nho 

Trị Phủ hàng khoa bảng chức to. 

Lời nói việc làm thân tự xét 

Dụng quyền đối chứng dạ nên lo. 

Đồng liêu học hỏi chăn dân tốt 

Kẻ sĩ đãi đăng nhớ trọng trò. 

Quan nghiệp trải đời kinh nghiệm rút. 

Tâm trong — hòa sóng nước Đà Lô. 

Phụng dịch Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 

13-12-2015 


CHIA TAY QUAN LẠI VÀ - 
NHÁN DẦN PHỦ VĨNH TƯỜNG 


Hỗ thẹn ngôi không chức vị này 
Hai năm lãng phí thiệt thòi thay 
Chưa nom điều lợi từ văn bản 

Chỉ ước lẽ hay với tháng ngày 
Đêm sáng trăng soi mây bạc trải 
Đường dài thu rụng lá vàng bay 
Đồng liêu chất vấn về thiên chức 
Đến phủ Vĩnh Tường biết rõ ngay! 


Chăn dân, thánh dạy trọng văn nho 

Tri phủ - vào hàng phẩm trật to 

Lời nói việc làm sai tự thẹn 

Lệnh ban dân hưởng đúng công phô 
Đồng liêu luận giải dùng tâm động 
Phận sự thi hành phải chí lo 

Trải nghiệm quan trường bao khó nhọc 
Mơ nguồn trong vắt nước Đà... Lô... 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Tan-2016 
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CHIA TAY QUAN LẠI VÀ 
NHÂN DÂN PHỦ VĨNH TƯỜNG 
Nghĩ mình tự hỗ tước danh này, 
Tiêu mất vài năm chăng đôi thay. 
Điều tốt chờ xem trong bản tự, 
Việc hay chưa thây giữa ban ngày. 
Nguyệt lai cảm thọ tâm hoài vọng, 
Thu đến tình theo diệp lạc bay. 
Chức trọng quyền cao thân nặng nghiệp, 


Gẫm suy biết Phủ Vĩnh Tường ngay! 
Sống vì thiên hạ thánh hiền nho, 

Tri phủ biết mình chức phận to. 
Quản việc lo dân nên tự xét, 

"Cầm cân nây mực" phải bày phô. 
Tôn ti thượng hạ luôn gìn giữ, 

Phâm trật cao thâm mãi liệu lo. 

Vào cuộc lưu danh nào há dễ, 

Mơ dòng thanh thoát quyện Đà...Lô... 


Phùng Trần - Trần Quế Sơn 
Feb 2016 


CHIA TAY QUAN LẠI VÀ 

NHÂN DÂN PHỦ VĨNH TƯỜNG 
(Song thất lục bát) 

Với chức vị lâu ngày cũng thẹn 

Phí thời gian kỳ hẹn hai năm 

Điêu gì lợi — mây bản văn 

Chỉ mong lưu lại một năm dám làm 


Lúc chia tay mênh mang ánh nguyệt 

Con đường dài còn biêt trước thu 

Đồng liêu có hỏi lời thưa 

Vĩnh Tường như ngọn núi xưa vô vê 

Lời thánh nhân đựa kê tôn chỉ 

Nàng khoa danh trí phú dự vào 

Việc làm tự thẹn làm sao 

Chưa tròn chính lệnh trên trao dân mừng 
Bảo nhiễu dân xin đừng sàm tấu 
Bậc sĩ phu có giấu được chăng 
Làm quan từng trải chỉ băng 
Đà - Lô dòng nước sông băng sáng ngán 

Phụng Dịch Linh Đàn 
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TIÊN SƠN THỊ TẬP † 60- 


TST TT Trang 16 
E] ‡‹ 9 nã > "Ÿ Rã Z5 ‡o PP /§ †£ 


ĐỎNG THÚC MINH, THUẬN CHI TƯỚC LAN VI NHỰ, TỨC TỊCH TÁC 


®£ F5I Pì:N BI Công dư đối thanh chước 

2# _t ¿e H Ñ Tọa thượng khởi xuất hương 
34 $5 # 2% đã Thí dữ mưu nha xỉ 

ŠH RA HŠ 7 Phiên nhiên tiện giới khương 
4X F332 Khoái tại hạ từu vật 

2ã 3# Ñ, Lỗi ẤÑ Banbi mịch lan hương 

{) ;k~ 3š ï)Đ" Tự nhữ đàm thượng vị 

_ 1.3% Đương môn dã bất phương 


Giải nghĩa: 


CÙNG THÚC MINH VÀ THUẬN CH - 
NHAI LAN THÀNH TƠ, TRÊN CHIỀU VIẾT 


Lúc việc công nhàn hạ, cùng nhau uống rượu 

Trên chỗ ngồi bắt đầu tỏa mùi hương 

Thử cùng nhau so sánh răng 

Phảng phất như mùi gừng và cải 

Vui sướng thay kẻ dưới được thưởng thức rượu mời 
Thưởng cho nhau tìm mùi hương của lan 

Tựa như cùng nhau thưởng thức mùi hương cao thượng 
Mà không có điều øì tổn hại đến gia thế cả 


Dịch thơ : 


CÙNG THÚC MINH VÀ THUẬNCH: 
NHAI LAN THÀNH TƠ, TRÊN CHIẾU VIÉT 
(Thê ngũ ngôn ) 
Rượu rót chuốc tay đôi. 
Hương thơm ngát chỗ ngồi. 
Miệng cười răng thử sánh. 
Phảng phất cải gừng thôi. 
Kẻ dưới mừng mời rượu 
Thưởng hương lan ngát mùi. 
Lần hương cao thượng quá. 
Gia thế chăng phân ngôi. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
13-11-2015 
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CÙNG THÚC MINH VÀ THUẬN CHI 
NHAI LAN THÀNH TƠ, TRÊN CHIẾU VIẾT 
( chuyên thê thât ngôn bát cú) 
Nhàn tân việc công uống rượu chơi 
Ghế cao thơm ngắt tỏa hương rồi 
Răng cười đon đả vàng hoa thế 
Lời nói mỹ miều gừng cải thôi! 
Kẻ dưới vui mừng nâng chén khăm 
Người trên thích thú cụng ly vơi 
Thức ngon vị ấm, tình cao thượng 
Gác chuyện thế gia, thỏa thích đời. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 62- 


TSLT Trang 16 - bài 2 
5l 9 ‡†Ðk3-z= f1 /Šzk3Ý 


BIỆT TÂY HIÊN ĐÀO LÝ THỊ NHA THUỘC (VĨNH TƯỜNG) 
l3 ‡\ 2)k 2 Í 4k Thu tài đào lý cách thu dư 
x TŠ Sẽ Q # + Tiếu thái phùng xuân thực vị trừ 
nh # 1T 2 3 JR ‡é. Vũ lộ cận lai đa yếm tuyệt 
jã ?* 421 #& TR Phong sương hà tự cố tiêu sơ 
T3 Tế 2} 4H /Ã5 ØỊ + Thảng nhu phong thực bằng tân chủ 
48 ⁄9 XÑ lệ 3 ® ; Đãn ước thành âm nhận cựu cư 
3ã) 3† # E1 # k3 Độc đối vô ngôn ngô trịnh trọng 
v9 ÿ† 3* #l| k 4 /Š Tây hiên mộng đáo vị toàn hư 


Chú thích 1-Tây hiên đào lý trích cú : Chỉ chung các loại xe. 

©Lý Bạch® # 4: Khứ khứ đào hoa nguyên, Hà thì kiến quy hiên 

++2+H1È1#, fỊ1t 8 l‡‡†- Đi tới suối hoa đào, Bao giờ thấy xe về 

2- Đào Lý trích cú : Ông Địch Nhân Kiệt k4k4- #š hay tiến cử người 

hiền, nên đời khen là đào lý tại công môn 3#k2*##2*f nghĩa là người 
hiển đều ở cửa ông ấy cả. Nay gọi các kẻ môn hạ là môn tường đào lý 
P1F1 x22 là do nghĩa ấy. 

3- Vũ lộ là mưa móc = nghĩa bóng là ân trạch vua ban 


Giải nghĩa : 


CHIA TAY KHÓM ĐÀO MẬẠN Ở TÂY HIẾN, 
TÓ BÀY CÙNG VỚI NHA THUỘC (VĨNH TƯỜNG) 


Đã vun trồng khóm đào lý một năm hơn 

Dáng vẻ tươi cười gặp mùa xuân, thực vẫn chưa bỏ được 

Mưa móc gân đây phần nhiều vắng ngắt 

Gió sương sao lại giống như vẻ tiêu sơ ngày xưa 

Nếu như cần vun trồng thì phải dựa vào người chủ mới 

Chỉ nguyện cây tỏa bóng. đề nhận ra nơi cư trú cũ 

Nhìn ngắm cây không nói gì, tôi tỏ ra trân trọng 

Giác mộng đến với Tây Hiên chưa hăn hoàn toàn không có thực 
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Dịch thơ : 


CÁO BIỆT KHÓM ĐÀO LÝ TÂY HIÊN, 
TỎ BÀYCÙNG VỚI NHA THUỘC VĨNH TƯỜNG 


Vun trồng đào lý một năm dư. 
Dáng vẻ mùa xuân thật chăng từ. 
Mưa móc gần đây sao vắng ngắt.. Ỷ 
Gió sương mang dáng về tiêu sơ. 
Vun cây chọn thể nhờ người mới 
Tỏa bóng nhìn cây nhớ chôn xưa... 
Ngắm cảnh lặng im...tôi quý trọng. 
Tây hiên mộng tới...thật nào hư. 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
13-11-2015 


CÁO BIỆT TÂY HIÊN, TỎ BÀY CÙNG 
VỚI NHA THUỘC (VĨNH TƯỜNG) 
Đào lý vun trồng quá một năm 
Cười vui xuân thăm dễ nào ngăn 
Gần đây mưa móc nhiều im ăng 
Thuở trước gió sương lắm tối tăm 
Vườn muốn vươn cành cầu chủ mới 
Lòng mong tỏa bóng nhận nhà thân 
Nhìn cây thầm lặng mà trân trọng 
Giấc mộng Hiên Tây có thực chăng? 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


CÁO BIỆT TÂY HIÊN, TÔ BÀY CÙNG 
VỚI NHA THUỘC (VĨNH TƯỜNG) 


Năm hơn đào lý được vun trồng 
Dáng vẻ xuân cười đợi nụ bông 
Mưa móc gân đây đều vắng ngắt 
Gió sương sao lại cứ lòng vòng 
Mơ màng chủ mới ươm cành quý 
Câu nguyện cây non tỏa ánh hông 
Nhìn ngắm lại càng trân trọng mãi 
Tây hiên chưa hắn đã toàn không 


Phụng Dịch Linh Đàn 


TIẾN SƠN THỊ TẬP † 64- 


TS TT Trang 17 
‡* #44L‡x#ik tu È tà 


TÓNG HƯNG HÓA ÁN SÁT SỨ NGUYÉN ĐÀI* CHI LY 
3 {4 rất #, 35 ##J Huệ tùng đế ấp cộng *minh kha 

4) 3X7TÌ 3# ñỀ si: Tân mệnh đề hình báo sủng gia 
}ã #k E, H4 2f 7# + Phiền xử dân phong tỉnh bạc thổ 
ñf ñ 7K! Ai 3È ÈÈ. Tĩnh khan thủy tính biện Thao Đà 
ÄA1# - Z; ñ #L Nhân truyền suất nhạc tinh hoa kiến 
+ở,+*‡ ch 39 #Š Z Địa tiếp sơn lâm vũ lộ đa 
Z #ị 1 sr Xe Thần hữu an du trù sách định 
lễ] 2# & -Ƒ-X Điền viên an lạc thái bình ca 


Minh kha* »Š3J Xe ngựa của kẻ sang (xe ngựa nạm ngọc kha). 

Vì thế mới gọi quê người là kha hương #I#1# hay kha lý 

?#J#J # (ý mồi là chốn quê hương phú quý). 

Chữ "tha†*” cũng đọc là "đài", nên phiên là "đài" cho phù hợp với cách 
dùng phổ biến. Các chữ "thai" trên cũng nên đổi là "đài". "Đài" là từ xưng 
hô trang trọng với bạn bè ngày xua. (Trần Đại Vinh) 


Dịch nghĩa: TIỀN ÔNG ÁN SÁT TĨNH HƯNG HÓA HỌ NGUYỄN 
ĐI NHẬM CHỨC NƠI KHÁC 


Được theo quê hương nhà vua cùng vang tiếng HỌC r€0 

Nhận mệnh mới lo việc hình, báo đáp ơn sủng tôi đẹp 

Khó nhọc ứng xử với phong tục của dân và vùng đât nghèo 

Lăng xem tính của nước chảy, phân biệt dòng sông Thao và sông Đà 
Tình người được nhạc dân dắt thì tỉnh hoa hiển hiện 

Đất nổi tiếp với núi rừng thì mưa giỏ nhiễu 

Cần phải xác lập một sách lược yên ồn nơi biên giới 

Nơi ruộng vườn cũng vui với khúc ca thái bình 


Dịch thơ : 


TIỀN ÔNG ÁN SÁT TỈNH HƯNG HÓA 
HỌ NGUYẺN ĐI NHẬM CHỨC NƠI KHÁC. 
Theo quê thánh đế ngọc reo sang. 
Nhận mệnh việc lo đáp nghĩa vàng. 
Nghèo khổ - tục dân tùy ứng sử. 
Đà-Lô lặng ngắm để phân giang. 
Tình người theo nhạc tĩnh hoa hiện. 
Nối đất tiếp rừng mưa gió loang. 
Xác lập công trình yên địa giới 
Chúng dân no ấm khúc ca vang. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
15-11-2015 
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TIỀN ÔNG ÁN SÁT TỈNH HƯNGHÓA _ 
HỌ NGUYÊN ĐI NHẬM CHỨC NƠI KHÁC 


Theo xe nhạc ngọc tiếng khua vang 
Báo đáp sủng ân đã sẵn sàng 
Phong tục dân tình quen cội thô 
Lượng lưu dòng nước biết nguồn giang 
Tình người kể cận hương hoa nở 
Đất núi liiễn nhau mưa gió tăng 
Xác lập biên cương lên sách lược 
Khúc vui vườn ruộng quả bình an. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


TIÊN ÔNG ÁN SÁT TĨNH HƯNG HÓA. _ 
HỌ NGUYÊN ĐI NHẬM CHỨC NƠI KHÁC 


Nhận với cung vàng tiếng ngọc thoa 
Bộ Hình trọng trách được ban ra 
Xử theo tục đất rành châu thổ 

Lặng ngắm sông Thao biết nước Đà 
Hiên hiện tỉnh hoa nguồn cội cũ 
Âm vang khí tiết g1ó mưa sa 

Sách tài yên ôn nơi biên giới 

Khúc hát nông tang cảnh thái hòa 


Phụng dịch Linh Đàn 


TIÊN SƠN THỊ TẬP † 66- 


TSLTT Trang 17+18§ 
1š t1? + Ÿ ä # 


TÓNG TRỊNH NGHI ĐÔNG CHI PHONG PHÚ DOÃN 
'É #4 24 ðU Š: ấLZ Quan lộ giao thân ý khí đầu 
#| đ@ 1É -#3J 44 Thần luân thế nghiệp huệ phong hầu 
ủẶ JŠ 2k 14 HỆ #45 
12) 3© 32 5JUS‡ 
+b, Bị] + ,hà z8 1É F# 
Xi 5l: 
2 ĐC TIEK 
34 2ã rố, lá siàu 
+4 R; ịr _. 
}h:È dk WV 4# XÊ Bế 


Cố ưng khứ hậu huyền Trần tháp' 

Dao tưởng công dư phỏng Trịnh lâu 

Địa tịch Thất Sơn hồi bảo chướng Ÿ 

Thiên khai song thủy” dẫn nguyên lưu 

Nhân đa duyệt lịch hung hoài sảng 

& Ban phúc hoàn năng triên tráng du 
JF= KỲNH| 

Thất lĩnh song giang khứ lộ thâm 


Địa liên cô lý tiện đăng lâm 


#£ JI À_3⁄2 # 1H43 
jÄÄ ñ.;r.h #@| + # 
x*kf#»#w%¡iể 
3k &: BH 16 5 /Ù 
B5 J4 ‡ 7| j 3đ sứ 
— tã 3X 15 3 + 


Tô Châu nhân vật tồn minh tục 
Chân Lạp giang sơn thặng thô âm 
Mạt doãn lao quân tư cô đạo 

Mộ thông cố ngã bão đồng tâm 
Lâm kỳ tích biệt lưu thi thoại 


Nhât bức châu cơ hăng vạn câm 


Chú thích câu 3 : ‡¿/# + 4# #§nš ‡ñi! Cố ưng khứ hậu huyền Trần tháp' * Trần tháp 5B ‡äi` là 
giường của Trần Phản EÈ#(Đại thân nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia 
cuộc chiến chống hoạn quan lũng đoạn triều chính và cuối cùng thất bại.) , như vậy Trịnh lâu là 
lâu của họ Trịnh. 
Câu 5 : 3#, lä| + .l z8 fÉFŠ? Địa tịch Thất Sơn hồi bảo chướng” 

* Bảo chướng fŠ fš KỆ? cái thành nhỏ, bờ lũy trong làng đắp để phòng giặc cướp. 
Câu 6 : % Bï #8 z*ÄÑT›h 2£ .h 3| ðŠš 3#. Thiên khai Song Thủy” Tiền sơn hậu sơn dẫn nguyên lưu 


Giải nghĩa: TIỀN ÔNG TRỊNH NGHI ĐÔNG LÀM TRI HUYỆN PHONG PHÚ 


Đường làm quan giao du thân thiết và hợp ý chí nhau 

Bàn luận vào gia thế và sự nghiệp xứng đáng bậc công hâu 

Bởi thế, sau khi bạn đi thì treo giường của Trân Phôn lên 

Chợt nghĩ khi việc công xong, đến thăm lầu họ Trịnh 

Đất mở mang đã có bảy núi bao quanh như là cái thành ngăn giữ. 
Trời mở ra hai dòng sông (trước núi sau núi) để ẩưa nguôn nước tới 
Người nhiêu từng trải, hoài bão sảng khoái, 

Đền đáp lộc nước lại phải thi triển mưu mô mạnh mẽ 
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Bài 2 trang 18 


Bảy ngọn núi, hai nhánh sông là con đường đi sâu thắm 

Đấi liền với làng mạc, rất thuận tiện việc tới lui 

Nhân vật còn lại phong tục Nhà Minh - 

Núi sông của Chân Lạp còn thừa tiêng thô âm 

Chức quan huyện nhỏ còn làm nhọc ngài nghĩ đến đạo lý ngày xưa 
Lòng hâm mộ đoái đến tôi nhự ôm tám lòng của trẻ thơ 

Tiếc lúc phân kỳ lưu bút lại vấn thơ giã biệt 

Một bức trướng ngọc nảy giá bằng ngàn vạn nén vàng 


Dịch thơ 


TIỀN ÔNG TRỊNH NGHI ĐÔNG LÀM 

TRI HUYỆN PHONG PHÚ. 
Bài l 

Thân thiết đường quan hợp ý nhau 

Thế gia sự nghiệp đáng công hầu. 

Giường Trần treo lại khi xa bạn 

Lầu Trịnh tới thăm việc tính lâu. 

Đất mở núi bao như lũy giữ 

Trời khơi nước chảy đề nuôi màu 

Nhữmg người từng trải mang hoài bão... 

Lộc nước ơn vua phải tính sâu 


Trang 18: Bài 2 


Hai sông bảy núi thắm đường xa.. 
Vùng đất tiêp làng tiện lại qua. 
Nhân vật Triều Minh theo lệ cũ 
Núi sông Chân Lạp giữ âm nhà 
Chức quan nho nhỏ tôn công lý 
Lòng chúng ấp ôm rộng thiết tha. 
Lưu bút chia tay thơ giã biệt... 
Trướng vàng ghi chữ sánh châu ngà. 

. _ Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
15-11-2915 
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TIỀN ÔNG TRỊNH NGHI ĐÔNG 
LÀM TRI HUYỆN PHONG PHÚ 


Đồng liêu tương hợp mới thâm giao 

Sự nghiệp gia phong hạng cựu trào 
Trân Kiệt treo giường khi văng khách 
Trịnh Lâu thăm bạn lúc xa nhau 

Thất Sơn đất rộng đồng lênh láng 
Song Thủy nước trong sóng dạt dào 
Thông hiểu ngọn ngành nuôi chí hướng 
Đáp đèn lộc nước hiến mưu cao. 


Bảy núi hai sông xóm thăm sâu 

Thôn làng san sát sống kề nhau 

Tô Châu tục lệ Minh gìn nét 

Chân Lạp thể âm sốc giữ màu 

Trị nuớc nhọc ahän khi cách trở 

Sửa dân thân mật lúc gần nhau 

Bùi ngùi giã biệt ghi lưu bút 

Trướng ngọc ngàn vàng có quá đâu! 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


TIỀN ÔNG TRỊNH NGHỊ ĐÔNG 
LÀM TRI HUYỆN PHONG PHÚ 


Đường làm quan giao du thân thiết 
Luận bàn đây sự nghiệp công hầu 

Trần Phôn giường cũng treo cao 

Làm xong công việc Trịnh Lẫu tới thăm 


Vùng Bảy Núi quanh năm án ngữ 
Nước đưa vê khai mở nguồn sông 

Là bao hoài bão kỳ công 

Đáp đên lộc nước lại mong mạnh giàu 


Bảy ngọn núi sông sâu thăm thắm 
Đấi với làng mãi thắm tình thân 
Nhà Minh phong tục yếu nhân 

Nứi sông Chân Lạp tiếng cân thồ âm 


Chức quan huyện âm thẳm đạo lý 

Họp lòng nhau như ý trẻ thơ 

Máy vần lưu bút tới giờ 

Bức hoành trướng ngọc giá như ngàn vàng 


Phụng Dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 18+19 
JŸ.R 1Ä 3ã É % 2£ t ml @ XẮL-Ƒ đã Ý 3 


LẬP NGUYỆT Y VẬN TỎÓNG NGUYÊN ĐỊNH TƯỜNG 
BỎ CHÍNH ĐỖ ĐÀI HỰU PHÓ BÌNH THUẬN BANG BIỆN 


4ã là lầ#tl2 #\ 1š li Tích trái phùng dương thặng tá khai 

h2 ‡3#7| X4 4# Dữ chỉ thoại biệt hựu dạ hồi 

# +. Ñ| KL 2 + Đương niên thư kiếm phong trần khách 
+ k⁄ Bị Ị K1 ÄR TR Kim tịch quan hà tuyết nguyệt bôi 
#1 À_ 3£ Thanh chướng bán tùng nhân trực khởi 
ÉJ} E2 lãi l9 II + Bạch sa đa tự mã đầu lai 

5# li 3 to lŠ. Xuân tầm phương thảo thùy hòa ức 

lẠ Š/ đã .L Ÿ% :# 1# Sơ ảnh hoành giang số lão mai 

Dịch nghĩa: 


Y THEO NGUYÊN VẬN BÀI THÁNG CHẠP, TIỀN NGUYÊN 
BÓ CHÁNH ĐỊNH TƯỜNG LÀ NGÀI ĐỖ VÀ GỞI CHO BANG 
BIỆN TỈNH BÌNH THUẬN” (Bài thơ này vừa tiễn ông Đã, 

Bồ chánh Định Tường, vừa gửi cho Bang biện tỉnh Bình Thuận) 


Chứa nợ gặp lúc cuỗi năm, phải vay mượn thêm 

Cùng với ông nói chuyện chia tay rồi ban đêm lại trở về 
Bao năm kẻ anh hùng làm khách phong trần 

Đêm nay nâng chén rượu dưới trăng đê tiễn đưa 

Gió chướng trên nửa sông, người đã trở dậy 

Cát trăng phần nhiều đến từ đầu ngựa 

Ai còn nhớ đến những ngày xuân đi tìm cỏ thơm 

Mấy cây mai già tỏa bóng thưa giăng ngang sông. 


Dịch thơ : 
THÁNG CHẠP Y VẬN TIÊN ÔNG ĐỎ 


NGUYÊN BÓ CHÁNH TỈNH ĐỊNH TƯỜNG 
VÀ GỞI BANG BIỆN TỈNH BÌNH THUẬN 


Vào lúc cuối năm vay mượn thêm. 

Chia tay dứt chuyện lúc về đêm 

Anh hùng làm khách phong trần mãi.. 

Chén rươu chuốc nhau dưới nguyệt tiềm 

Gió chướng nửa sông người đã dậy 

Ngựa lầm khắp mặt bụi không kêm. 

Cỏ thơm ai nhớ...xuân tìm nhỉ..? 

Mấy bóng mai già soi nước êm. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

15-11-2015 
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TIỀN NGUYÊN BÓ CHÁNH ĐỊNH 
TƯỜNG VÀ GỞI BANG BIỆN 
TỈNH BÌNH THUẬN 


Đã nợ, năm tròn phải mượn thêm 
Chia tay chưa dứt ... trở về đêm 
Phong trần khoác áo nêu gương quý 
Quan tái nâng ly tiễn bạn hiền 
Gió chướng song xa người trở dậy 
Bãi dài cát -lrắng ngựa chưỜm lên 
Ai còn quyến luyến mùi hương cỏ 
Nhớ cội mai già tỏa bóng im. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


THÁNG CHẠP Y VẬN TIỀN ÔNG ĐỎ “ 
NGUYÊN BÓ CHÁNH TỈNH ĐỊNH TƯỜNG 
VÀ GỞI BANG BIỆN TỈNH BÌNH THUẬN 


Vay mượn thêm nhiều lúc cuối năm 
Đêm nay đàm đạo chuyện xa xăm 
Mang danh kẻ sĩ trong lòng khách 
Nâng chén quan san dưới ánh rằm 
Gió giật nửa sông mau tỉnh giấc 
Cát in đầu ngựa mịt mù tăm 

Cỏ thơm ai nhớ xuân không nhĩ ! 
Sông chiếu cây mai tỏa bóng nằm 


Phụng dịch Linh Đàn 


Nguyên Bố Chánh Định Tường ĐỖ ĐĂNG ĐẸ tự Thứ Khanh, hiệu Tùng Đường, sinh 
năm Giáp Tuất (1814) tại làng Châu Sa, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh). Tô tiên ông gốc người 
Thanh Hóa, đỗ cử nhân Bình Sơn (nay khoa Tân Sửu - Thiệu Trị thứ 1 (1841) tại trường thi 
Hương Thừa Thiên; đỗ Phó Bảng khoa Mậu Dẫần - Thiệu Trị thứ 2 (1842) được bồ làm Kiêm 
thảo ở Hàn Lâm Viện, sung Nội các hành tâu rồi lần lượt được đưa đi giữ các chức Huyện tê Tuy 
Hòa, Đồng Tri phủ Thuận An, Trí phủ Nghĩa Hưng (Nam Định); được điều về kinh làm Giám sát 
Ngự sử. Sau các vụ thanh xét về nhũng lạm, nhận hối lộ của các quan lại đầu tỉnh ở Bắc Ninh, 
Hưng Yên, Hải Dương, ông được vua Tự Đức khen ngợi, chuyển làm Hộ Thừa biện, rồi Viên 
Ngoại lang bộ Hình, Lang trung bộ, Án sát sứ Bình Thuận. Tháng 10 năm Tự Đức thứ 12 (1859), 
khi ông đang nghỉ chức đề cử tang mẹ thì có chỉ của triều đình, gác tình riêng lo việc xã tắc. Trở 
về Huế, được sung chức Bang biện quân thứ Quảng Nam, rồi Bố chánh sứ Định Tường. Năm 
1860, thành Định Tường thất thủ, Ông bị cách chức. 
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TSTT Trang 19 
Âu *# rí BỊ BHIE @ 2k #8 J6 


HỌA HỌC CHÁNH TRÀN LIÊN HUY ĐÀI 
THU HỨNG NGUYÊN VẬN 


2# 'ƒ dị ñế ¡# lÉ ÍT Bị giáp Nam cương trục đội hành 

K Jš Bì J 04‡El Ế_ Phong trần duyệt lịch tứ chu tỉnh 

h #*‡t 5 !ñÃ# Sơn dung liệu tiểu phù ngô bích 

% ớ, r5 tÈ®‹Ã Ÿ Thủy sắc thương mang hỗn thái thanh 
1# ý &t †Ä 3$ 2 Môn ảnh vô tư khinh hoạn thác 
c2). Jạú#š Đường xai hữu khả trọng quân canh 
Bị] =2 4 3 Ä 3E Quan tâm ngũ dạ nan thành mị 

#bñj 4k4l #6 Ệ Điểm trích thu đồng lạc vũ thanh 


Dịch nghĩa: 


HỌA THƠ (NGUYÊN VẬN) THU HỨNG 
CỦA HỌC CHÁNH TRẤN LIÊN HUY 


Khăn gói và áo giáp rong ruỗi đi thăng vào lãnh thô Miền Nam. 

Lãm lịch cuộc đời gió bụi đã qua bốn năm trời 

Dáng núi gây guộc làm nỗi lên màu xanh biếc, 

Sắc nước xanh xao mịt mờ trộn lẫn với bầu trời xanh 

Ảnh hưởng của dòng họ vô tư, nên túi của kẻ làm quan vẫn nhẹ nhàng 
Nhà dù có sai khác vần coi trọng và ngợi ca ông 

Lồng âu lo suốt năm canh khó mà ngủ được 

Thánh thót từng giọt mưa thu từ cây ngô đồng rơi xuống. 


Dịch thơ : 


HỌA THƠ (NGUYÊN VẬN) THU HỨNG 
CỦA HỌC CHÁNH TRÀN LIÊN HUY 


Giáp công Nam tiến ruôi rong đàng. 
Sóng gió cuộc đời trải bôn trang... 
Dáng núi gầy thon xanh ngọc bích. 
Nước nguôn mờ ảo biếc trời quang. 
Thế gia danh giá - quan thanh bạch 
Gia tộc phôi pha - trọng vẻ vang. 
Lo lắng năm canh không dỗ giấc... 
Ngô đông thu tới giọt rơi loang. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
15-12-2015. 
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HỌA NGUYÊN VẬN THƠ THU HỨNG 
CA HỌC CHÁNH TRÀN LIÊN HUY 


Giáp cương rong ruồi tận phương Nam 
Từng trải bốn năm với việc làm 
Núi lộ guộc gầy thân ngọc bích 
Sông phô mờ mịt nước hoa văn 
Gia phong hoạn lộ quan thơm tiếng 
Đạo đức tông đường tộc nức danh 
Năng gánh lo âu đêm khó ngủ 
Mưa thu thánh thót gõ bên mành 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


Hồng ï â ? 7 ›iếu Khanh TRẢN LIÊN HUY _ 

Quê Bảo Triện, :uuyện Gia Bình đỗ *Hương Cống khoa Ất Dậu Minh Mạng 1825 tại trường thi 
Thăng Long. Làm: quan đến chức Hồng Lô Tự Thiếu Khanh* Hương Công sau thời Minh Mạng 
đổi tên là Cứ Nhán. (Theo Quốc Triều Hương Khoa Lục - Cao Xuân Dục - trang 145) 
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TSTT Trang 19+20 
*‡‡:‡tÈ#+ lá  â?#‡ l Š- 


TÓNG THỊ ĐỘC HỌC SĨ PHAN CHÍNH 
ĐÀI ĐẮC THỈNH QUY DƯỠNG 
SẼ Nhị thủ (2 Bài) 
v9 3š Jš }ñ H —2F Tứ tái lang yên tự nhất niên 
#§ 332 54 Bị 8š Hùng phiên kỳ cô duyệt phong trần 
Š#442L& 7ã JŠ Trù lâu tục thị vô cường lỗ 
HỊ ‡##:ế #n 2 Ý Z#Ï_ Minh giám dao trì hữu thánh quân 
đà RÍ + /Ä 3# 1Š ŠfL. Thành bại vị nhiên thùy toại đỗ 
#| # ¿#3 FỊ # À Lợi danh vô hệ tức ky nhân 
Kệ +RjÌÄ #. Trưởng linh chí sĩ quan hoài xứ 
2 H2?3% 73 #kÖÃ Toàn cục thần giao mộng mị tần 


Trang20 Kỳ Nhị (Bài 2) 


% 2 3 ð| T 4Ï Thung dung thư kiếm há Giao Loan 
& mg %}Ñ Ã 7ï Ä Đàn vũ man yên hạ diệc hàn 

bề b4LEl 2X BM Ì Z7 Kháng khái lâm nhung thù quốc dị 
đt 12 3L ế 1 1h.3‡Ê Kích dương tựu nghĩa sử tha nan 

ĐJ bã đãã 2 jLï#ˆ Khả lân tỉnh vệ* không điền hải 

S #t #;ƒ Xt#Ãvh Mạc học khinh phù hốt hám sơn 

mu {3 ẤK rõ x# Doanh đắc giáo trung tịnh giáo hiếu 
P.2 34+ X1 Mãn khang trang khứ hựu trang hoàn 


Chú thích : Bài 2 câu 1 : #233 #| 'F 4® 3» § Giao Loan địa danh 


* Điển tích Tỉnh V Z2 3# là tên một giống chìm nhỏ mỏ đỏ chân trăng có hình dáng giỖng con 
qua thường sinh sống. ở các vùng duyên hải Viễn Đông, giỗng chim này chuyên đi gắp những hạt 
cát nhỏ rồi bay ra biến thả xuống. Thân thoại Trung Hoa có nhắc đến Tỉnh Vệ là tên con gái của 
Viêm Đề họ Thân Nông, theo Sơn Hải kinh thì một lần Tỉnh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may 
thuyên bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hôn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con 
chim, ngày ngày nàng bay đến múi Tây ngậm đá mang thả xuống hòng lắp biển để trả thù. Từ đấy 
nhân gian gọi luôn giông chữn này là Tình Vệ, nghĩa bóng người ta dùng điển tích “Tỉnh Vệ hàm 
thạch" nghĩa là chim Tỉnh Vệ ngâm đá để chỉ việc oán thì sâu xa. Trong văn học cổ điển ngày 
xưa của Việt Nam và Trung Hoa ván dùng tích “bồ thiên điển hải” nghĩa là lắp biển vá trời đêám 
chỉ những việc không thể làm được, vá trời là tích bà Nữ Oa còn lắp biển là chuyện chim Tỉnh Vệ 


này. 
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Dịch nghĩa: 


TIỀN NGÀI PHAN CHÁNH, THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ XIN ĐƯỢC VỀ QUÊ AN DƯỠNG 
Nhị Thủ (2 Bài) 


Một năm nay bốn phía biên ải đây khói báo tin có giặc 
Nơi phên dạu mạnh, cờ trồng đã trải phong trần 

Nơi lầu cao cái nhìn phầm tục cho là không có giặc mạnh 
Soi xét từ xa biết có bậc thánh quân 

Thành bại chưa rõ, ai thấy được 

Lợi danh khôns ràng buộc mới là người ẩn dật 

Mãi mãi lulên cho các bậc chí sĩ phải lo nghĩ 

Trong nÌì'óa có nở đã thân giao cách cảm cả toàn cục 


Trang 2£ : sở Nhị (Bài 2) 

Quảy sóc” óc - ơn thong dong xuống vùng Giao Loan 
Khói nhà: ::2::<¿ S02a, na rừng lũ Mián mùa hè vân lạnh 
Kháng kh? viố- zuân đề đáp đên đât nước vấn dê 
Khiên cho ngưới khác phần chắn tựu nghĩa thì khó 


Đáng thương cao châm Tình Vệ chỉ suông lấp biển 
Chăng học các hị 2ay bồng nhẹ nhàng đề lay chuyền núi 
Đã năm được việc dạy trung và dạy hiểu 

Đây trong lòng mang đi rồi lại mang về 


Dịch Thơ : 


TIỀN NGÀI PHAN CHÁNH, THỊ ĐỘC HỌC SĨ 

XIN ĐƯỢC VẺ QUÊ AN DƯỠNG (Hai Bài) 
Bài l 

Bốn trại ải biên--cướp đốt làng. 

Nơi phên dậu mạnh chống sài lang. 

Lầu cao trông thiển-ngờ không thế... 

Cửa khuyết nhìn xa biết giặc tàng. 

Thành bại nước cờ ai dám chắc. 

Lợi danh ân dật khách không màng. 

Bao điều bậc sĩ thường lo nghĩ. 

Giấc mộng thần giao nắm mọi đàng 


Trang 20. Bài 2 


Đeo gươm quây sách xuống Giao Loan. 
Hè tới mưa rừng lạnh bếp Man. 
Khảng khái việc quân đền nước dễ... 
Giải trình người hiểu việc dân nan 
Uống công chim vệ luôn san biển. 
Không học cách bay để chuyên ngàn 
Nắm việc dạy trung và dạy hiếu. 
Đi về tâm dạ vẫn dâng trần. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
15-11-2015 
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TIÊN QUAN PHAN CHÍNH THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ ĐƯỢC VE AN DƯỠNGổGhai bài) 


Bốn phía năm nay bị quấy bừa 

Bờ rào kiên cô giặc chào thua 

Lầu cao tưởng vậy trừ quân cướp 
Gương sáng hiểu rằng hưởng lộc vua 
Thành bại chắc gì ai nhận thây 

Lợi danh khác với kẻ theo hùa 


Quan tâm dụng ý cùng công việc 
Mộng mị thần giao cũng chăng vừal 


Bước xuống Giao Loan quảy kiếm đàn 

Sang hè vẫn lạnh xứ Mường Man 

Việc quân khăng khái đền ơn nước 

Tựu nghĩa chân tình trả nợ dân 

Lấp biên vá trời, loài quý điều 

Ngăn sông xe núi, bậc tài nhân 

Tinh thông trung hiểu là căn bản 

Thanh thản hồi hương phước bội phân. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


TIỀN QUAN PHAN CHÍNH THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ ĐƯỢC VÉ AN DƯỠNG 

Bốn phía ải báo tin có giặc 

Nơi dậu phên trồng tặc rên Vang 

Là quân giặc yếu tục phầm 

Xét soi cho kỹ mới làm thánh quân 


Thành hay bại mấy lẫn chưa tỏ 

Lợi và danh nào có buộc ràng 

Khiến cho các bậc sĩ ï hùng 

Phải bao thân mộng với cùng lo toan 


Thong dong xuống Giao Loan gươm tuốt 
Khói nhà Man thức suốt hè mưa 

Việc quân kháng khái có thừa 

Khiến cho dân chúng đón đưa tận tình 


Muốn lấp biển thấy chim tỉnh vệ 
Nhẹ nhàng bay rẽ núi băng sông 
Chữ trung chữ hiếu dạy xong 

Mang về đây ắp nợ lòng mang đi 


Phụng Dịch Linh Đàn 


Thị Độc Học Sĩ PHAN CƯ CHÁNH Sinh 1814 ở thôn Tiến Lộc, huyện An Phước, đạo Ninh 
Thuận. Đỗ Cử Nhân năm Thiệu Trị 1841, được bổ làm Trí Huyện Tân Thạnh, sau vì xảy ra việc tranh tụng 
bị cách chức. Khi quân Pháp đánh hạ đại đồn Chí Hòa, Ông đã mộ được hơn nghìn nghĩa quân, mang hết 
vào Nam để cùng với Phó Lãnh Binh Trương Định chống Pháp . Được triều đình cho khôi phục quan tịch 
thăng hàm Thị Giảng Học Sĩ . Tuy nhiên, trước vũ khí mạnh. của đối phương, ít lâu sau, Trương Định phải 
dẫn \ quân lui về Gò Công; còn Ông cũng phải cho quân rút về Giao Loan lập chiến khu. Sau đó Triều đình 
Huế ký hòa ước với Pháp. Ông nhận lệnh trở về kinh (Huế) làm Thị Độc Học SŠï, sung chức Khánh Hòa 
Điền Nông Sứ . Chức vụ sau cùng được thăng Thị Lang Bộ Hộ. Năm Kiến Phúc 1884 vì tuổi già Ông xin 
được vê quê hưu dưỡng rồi mắt ở tuôi 7l. 
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TSTT Trang 21 đến trang 30 
TSTT Trang 21 


42 3 ñR šš ñ HH 70h đc BỊ 3. 
Si Éh &2,3LfÂÄÖtšf KẾ HP =3 
ĐẠI TÚ TÀI TRÀN CẦN TẶNG MINH NGUYÊN SÚY 


HOÀNG QUỐC LẬP PHÓ SOÁI NGÔ QUANG ANH 
THAM TÁN HỨA THIEN THƯỞNG PHONG NẠN TAM THỦ 


Z— Thủ Nhất 
š 7U? Št B] 7. TẶNG NGUYÊN SÚY HOÀNG QUỐC LẬP 


ŸŸ 4 ELÿ* 4 Í⁄4.À_ Tầng thị phong ba định hậu nhân 

+ 1ñ x5: 1š 4È #u ‡ Toàn thiên trung tín sử tri tân 

® tự đệ tất JR @&FÉ Hoàn trung thanh khí nguyên vô hạn 

#8 ®4 3i øL7 B Hoa hạ y quan túc hữu nhân 

k.4 tñ E3I bà Ãl L—) sa Vạn khoảnh nam minh khan cục lượng 

Ki Ea ÄÊN 3‡}-+“P Thiên trùng bắc nhạc quải phong thần 

lế #n fƑ Z5 H_ Dao trí giáp tẩy thiên hà nhật 

rối ?Œ šÊ 1E _— H 3Š Thượng ký La Lâm nhị nguyệt xuân 
RẺ 7LÉP Tặng Nguyên Soái 

Dịch nghña : 

THAY TÚ TÀI TRÀN CÂN, TẶNG NGUYÊN SOÁT 

HOANG QUOC LẠP, PHO SOÁI NGÔ QUANG ANH, 


THAM TÁN HỨA THIÊN THƯỞNG GẶP NẠN GIÓ BÃO. 
TAM THỦ (Ba Bài). 


l Thủ Nhất (Bài 1): `. 
TẶNG NGUYÊN SOÁI HOÀNG QUỐC LẬP 


Sóng gió bao phen vẫn khẳng định người sinh sau 
Toàn thiên nói lên sự tỉn tưởng và biết đến bến bờ 
Trong vũ trụ, thanh và khí vôn là vô hạn 

Áo mão nơi hoa hạ vốn có nguyên nhân 

Muôn khoảnh bề nam ngắm xem bỗ cục và đo lường 
Ngàn tầng núi Bắc phô vẻ thân thiên tốt đẹp 

Từ xa đã biết lúc sẽ rửa giáp bằng nước sông ngân hà 
Vẫn còn ghi mùa xuân tháng hai ở rừng La. 
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Dịch thơ : 
Thủ nhất (Bài 1) 
TẶNG NGUYÊN SOÁI HOÀNG QUỐC LẬP 


Sóng gió trải rồi trọng kẻ sau 

Trọng vì tin tưởng biết đồi trau 
Đất trời vô tận dầy tri thức 

Áo mũ thời gian bạc biên dâu 
Muôn khoảnh biên Nam do bố cục. 
Ngàn tầm núi Bắc cảnh phô màu. 
Biết rằng rửa giáp Ngân Hà đó... 
Ghi sắc rừng La...xuân thăm sâu. 

__ Phụng dịch 
Trần-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
16°-11-2015 


THƠ ĐÈ TẶNG HOÀNG 
QUÓC LẬP NGUYÊN SOÁI 


Bài 1 


Sinh sau, sóng gió trải bao lần 
Tin tưởng tài năng của bản thân 
Thanh khí không gian vô hạn hữu 
Nhung y hoa hạ có nguyên nhân 
Miễn Nam vạn mảnh như tranh vẽ 
Phương Bắc muôn trùng tựa núi ngăn 
Dư biệt sông Ngân ngày rửa giáp 
Rừng La ghi nhớ ý xuân tân. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


THƠ TĂNG HOÀNG QUÓC LẬP 
NGUYÊN SOÁI 


Bài 1 


Sóng gió, hậu sinh chế ngự lần, 
Vững bền chí cả kết tương thân. 
Âm dương thanh khí xoay trời đất, 
Hoa hạ cân đai chuyên thánh nhân. 
Muôn khoảnh miền Nam sông nước tỏa, 
Ngàn trùng phương Bắc núi mây ngăn. 
Sông Ngân rửa giáp ngày mong đợi, 
Xuân sáng rừng La đẹp vẻ tân. 

Phùng T rần - Trần Quế Sơn 

March-2016 
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Ta 
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Dịch nghĩa : 


78- 


Thủ Nhị 
TẠNG PHÓ SÚY NGÔ QUANG ANH 


Nhất diệp trùng dương phiếm phiếm khinh 
Tuân tri đại đội chí thành thành 

Chu kha đà tiếp thao trì định 

Hải quốc kình nghê lý lịch bình 

Phong ủng tráng hoài lai cỗ Việt 

Địa chung vượng khí tự Nam kinh 

La Lâm đồng vịnh tam xuân nguyệt 


Lộ thấp chinh y vạn lý tình 


Thủ Nhị (Bài 2) : 
TẶNG PHÓ SOÁI NGÔ QUANG ANH 


Một chiếc lá nhẹ nhàng trôi bông bênh giữa trùng dương 


Nó cũng tuân theo đoàn của nó rát nghiêm chính 
Tàu thuyên lèo lái cỗ gắng giữ vững 

Cá voi, cá lớn nơi biển cả đã quầy lên rồi ¡ phẳng lặng 
Gió đã đưa tắm lòng hùng tráng đến với đất Việt xưa 
Đất un đúc khi vượng từ kinh đô nước Nam 

Rừng La cùng ngôi ngâm vịnh bài thơ trăng ba xuân 
Móc thấm ướt áo trận gợi lên mối tình muôn dặm. 


Dịch thơ 
Thủ Nhị (Bài 2) 
Tặng PHÓ SOÁI NGÔ QUANG ANH. 
Chiếc lá nhẹ trôi giữa biển khơi 
Theo đoàn đi trước cuôn xa vời. - 
Tầu thuyên vững lái trên trùng biệc 
Kình-ngạc dương vây thỏa sức bơi. 
Đất Việt gió hùng đưa tráng khí 
Kinh Nam khí vượng chuyền tung trời! 
Rừng La ngâm vịnh - ba xuân nguyệt... 
Áo trận tăm sương...nhớ dặm vời... 
Phụng dịch 
Trằn-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
16°-11-2015 
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Bài 2 : 
TẶNG PHÓ SOÁI NGÔ QUANG ANH 


Chiếc lá bềnh bồng vượt biên khơi 
Tuân theo nghiêm chỉnh lệnh ban rồi 
Thuyền con lái vững, yên bờ bến 

Cá lớn quậy đài, lặng biển khơi 

Đất Việt hùng anh nhờ trí dũng 

Trời Nam un đúc cậy anh tài 

Rừng La ngâm vịnh "tam xuân nguyệt” 
Muôn dặm tình xa, chuyện tuyệt vời! 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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. Thủ Tam 
⁄ & #tš† KÝ TANG THAM TÁN HỨA THIÊN THƯỞNG 


3h, # đã IE 16 ‡#ˆ Nhân địa sanh sơ giải cấu phùng 
2ñ # 3X XÃ iŠ 3+ /jÍÊ_ Tu du đàm tiếu báng anh hùng 
3x48 š 4Ếf Ñ ›h 7] Ban Chiêu bút trịch thanh sơn ngoại 
2H iÄ⁄ 3Jk J3 Ấ 2# Y7 Tổ Địch ca hoành bích hải trung 
+ | RÀ TE 6 ñŠ Bát thị sóc phong thôi điều nghịch 
+Ị E3) kữU AñẾ, Hà duyên nam biểu đồ nhân long 
Jf K,J}#3È X #: Tư dân tiều tụy phi thiên ý 
4£ È3WÍt TT Hội tác cao lâm dực hóa công 


Dịch nghĩa : 
Thủ Tam (Bài 3) : 
TẶNG THAM TÁN HỨA THIÊN THƯỜNG 


Đất và người từ thuở đầu sinh ra đã gặp nhau 

Một khoảnh khắc thôi đã trò chuyện cười cợt kẻ anh hùng 
Ban Siêu đã từng ném bút ngoài trời xanh 

Tổ Địch cẩm ngang cây giáo hát giữa biển biếc 

Chăng phải là gió bác thúc giục cánh chùm nghịch 

Cơ duyên nào ở trời Nam thấy được người và rỗng 

Dân này đang khôn khổ, không phải là ý trởi 

Cần phải làm cơn mua dâm đề giúp cho hóa công. 


Dịch thơ : 
Thủ Tam (Bài 3) 
TẶNG THAM TÁN HỨA THIÊN THƯỞNG. 


Sinh ra người - đất sống cùng chung. 
Khoảnh khắc chuyện trò cợt kẻ hùng. 
Ném bút Ban Chiêu nơi núi ngoại. 
Cầm thương Tổ Địch hát khơi trung 
Chim bay mỏi cánh do cơn bắc... 
Duyên thấu trời Nam thấy dáng rồng. 
Đời sống dân nghèo (không phải chúa...) 
Mưa dâm...nên tạo giúp thiên công.. 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
16-11-2015. 
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Bài 3 : 
TẶNG THAM TÁN 
HỨA THIÊN THƯỜNG 


Trời đất sinh ra đã sặp nhau 
Chỉ cần khoảnh khắc hóa tâm đầu 
Ban Siêu đứng thăng tay quăng bút 
Tổ Địch cầm ngang ngọn giáo quay 
Gió bắc thôi lùa chim nghịch đến 
Trời Nam nối nhịp dạt mây bay 
Ý trời đâu muốn dân tình khô 
Mưa xuống muôn trùng sạch bụi mau. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 22 


3% 3Ÿ. BÍNH DẢN THÍ BÚT 
£& 4:[ gk 2 Xuân tùng hà xứ lai Xuân theo xứ nào lại? 
fỊ # #&Jj|ÄÈQ Sởchívôngântíh Chỗ đến không vết dấu 
À4 $#4/J©Ä ` - Nhândữvậttaxuân Người cùng vậtítxuân (ta= ít) 
ñXf# #. Hìl — Hân hân danh tựthích Hớnhở tên tự đến ( thích = đi dến) 


Dịch thơ : 


TÉT BÍNH DAÀI (1866) THỦ BÚT 
Xuân từ đâm (đói \ và 

Đê dâu tích 0i : 

Một ít Xuâii ¡igitôi đáy 

Ý thêm hón hở ¿ ây 


Linh Đàn ph: địc 
“: phtig đi 
9-7-2013 


TÙY BÚT TẺT BÍNH DẢN 
(thê ngũ ngôn ) 
Từ đâu xuân đến đây?.. 
Dâu vêt đây mơ say 
Người với xuân hòa hợp 
Cho tình ý ngât ngây./. 
Phụng dịch 
Trằn-Lệ-Khánh-Trúc Lệ 
9-7-2013 
ĐÈ THƠ TÉT BÍNH DÀN 
( thể tứ tuyệt ) 
Xuân về...có phải tự phương xa.. 
Hương sắc tràn dâng khắp mọi nhà 
Phong cảnh với người hòa hợp lại 
Ý thơ ngây ngất tỏa ngàn hoa. 


Phụng dịch 
Trằn-Lệ-Khánh -Trúc Lệ. 
23'3.8-2013 


NÀNG XUÂN 


Xuân tự phương nào đạt đến đây 
Tích xưa biên biệt ở phương này 
Mỏng manh khoe áo mùa hoa thắm 
Hớn hở rộn ràng quyền rủ thay! 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 22 +23 
‡* š * 7 ØLiẻ Ä 1l 6 XL 3g 3) 


TÓNG GIA ĐỊNH BÓ CHÁNH SỨ VÕ THỰC ĐÀI PHÓ BỘ HIỆU DỤNG 
È 3ö 4# 3# H f# +. bÀI LY SỨ NGŨ NHẬT ĐẶC CÁCH 
3⁄E\d¿rhŸẩŠ Cử quốc giang sơn hoát 
3 5ã q1 Š lZ Doanh đầu sương tuyết xâm 
3È #È #š J# Bộ. Thùy năng Bùi Độ tiết 
3Ä3“6.?6,1Š s3 Độc bảo Phạm Bàng tâm 
J|#@AHHÖÊ#Z Biệttự chúc hiềm đoản 
## kñ s4 Mã "#' Vô tình thi lãn ngâm 
J J 48Z#X Tu mi câu lão đại 


Xã 1 ấ Ấp # Do khủng phụ cao thâm 


Dịch nghĩa: 


TIỀN VÕ THỰC BÓ CHÁNH GIA ĐỊNH 
TRƠ VE BỘ GÀNG SƯC CHUỘC TỘI 
(Ông đến nhiệm sở 5 ngày thì bị cách) 


Ngước mắt non sông rộng, 

Đây đầu tuyết sương đã nhuốm 

Ai có được khí tiết của Bùi Độ 

Riêng ông ôm tâm lòng của Phạm Bàng 

Muốn giải bày lúc chia tay, hiểm ngọn đuốc ngắn 
Vô tình, thơ cũng lười ngâm 

Râu tóc đã là kẻ già cả 

Vẫn còn sợ phụ ơn cao dày. 


Dịch thơ : 


TIỀN BÓ CHÁNH VÕ THỰC 


Giúp Nước non sông rộng 
Đây đâu sương tuyết xâm 
Ai hay Bùi Độ khí 
Kẻ bảo Phạm Bàng tâm 
Trách bởi đèn khêu ngắn 
Không vì thơ biếng ngâm 
Râu mày cùng bạc toát 
Còn sợ đẳng cao thâm 
Phụng dịch Linh Đàn 
11-7-2013 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 84- 


TIẾN BÓ CHÁNH GIA ĐỊNH VÕ THỰC 
TRỠ VỀ BỘ GẮNG SỨC CHUỘC TỘI 


(Ông đến nhiệm sở 5 ngày thì bị cách ) 


Thu mắt Núi Sông rộng... 
Thấy pha tuyết mái đầu... 
Giữ lòng Bùi Độ- tiết 
Ôm dạ Phạm Bàng- đau! 
Tâm sự dài-đuốc ngắn... 
Tình thơ rộng lười ngâm. 
Tóc râu sương muối phủ 
Sợ phụ ơn cao sâu ! 
. _ Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
16-11-2015. 


TIỀN VÕ THỰC BÓ CHÁNH GIAĐỊNH 
TRỞ VẺ BỘ GÁáNG SỨC CHUỘC TỘI 
(Ông đến nhiệm sở sở 5 ngày thì bị cách) 
Non sông ngước mặt vẫn thênh thang 
Đầu tuyết sương giăng nhuốm vội vàng 
Bùi Độ mấy ai so khí tiết 
Phạm Bằng bao bậc sánh tâm can 
Ngàn lời muốn tỏ - đèn lười cháy 
Vạn lẽ ưa bày - khúc biếng ngâm 
Râu tóc già nua đà biểu hiện 
Là còn canh cánh nợ cao thâm. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


Bố Chánh Gia Định Vũ Thực hay Võ Thực - 
Quê xã Ngọc Quan, huyện Lang Tài (Miễn Bắc), thi đậu Cử Nhân, khoa Minh Mạng Giáp Ngọ 
1834, tại trường thi Hà Nội, giữ chức Bế Chánh Gia Định, năm Canh Thân(1860) tỉnh thành bị 


thất thủ ông bị miễn chức. 
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TSTT Trang 23 
#t#.)›m ft 8ð 3 H 6 & * ¡4d S% 


QUÂN TRƯNG TIỂU CHƯỚC TỨC TỊCH THƯ TẶNG NGUYÊN GIA ĐỊNH 
TUẦN VŨ ĐỖ CÔNG QUANG 


'# tä #' H,vh )ĐŸ  Hoạn tình điệp kiến Sơn Nam trĩ 
+123⁄8 HỆ Eb, + l| Sĩ vọng kiều chiêm bắc đầu hoành 
## 3t đ24- ấ.#lÌ Học thức lưỡng phân nhân nghĩa lợi 
# L3 =i# là Ÿ) ‡Ÿ Quan thường tam địch thận cân thanh 
332†4k7KKÈLÏ# Tịnh thần thu thủy trường giang tĩnh 
#X Š B ;ñ JE 2 Đàm tiếu xuân phong mãn tọa sanh 
J# 2tr ñÈ : kệ Lịch tận Ngưu giang long đảo hậu 
cÝa ##tU— An nguy tồn thử nhất trung trinh 


Giải Nghĩa : 
NGÒI GIỮA QUẦN TRƯNG UỐNG RƯỢU, LÀM THƠ TẶNG 
NGUYÊN TUẦN VŨ GIA ĐỊNH ĐỖ CÔNG QUANG 


Tình cảnh kẻ làm quan mới, nhiêu lẫn thấy núi miễn nam cao 

Ủy vọng của kẻ sĩ được ngắm trông nhĩ sao Bắc Đầu giăng ngang 

Học thức đã phân ra hai nẻo nhân nghĩa và lợi 

Đạo thường của kẻ làm quan là đạt đến ba chữ: thận trọng. siêng năng, thanh liêm 
Tỉnh thân như mước mùa thu, với sông dài yên tĩnh 

Lúc chuyện trò cười nói, gió xuân tỏa đây chỗ ngỗi 

Sau khi từng trải hết sông Bắn Nghé và côn Rông 

Việc an nguy còn gắn với tấm lòng trung trinh này 


Dịch thơ : 


NGÔI GIỮA QUẦN TRUNG UỐNG RƯỢU, 
LÀM THƠ TẶNG NGUYÊN TUẦN VŨ 
GIA ĐỊNH ĐỖ CÔNG QUANG 


Miễn Nam tuần thú thấy non cao.. 
Đức sáng quan như Bắc Đầu sao ! 1 
Học thức đôi đường : nhân nghĩa lợi. 
Việc công ba chữ : cân-liêm-lao. 
Khi suy - thu thủy sông yên tĩnh. 

Lúc nói - xuân phong gió dạt dào. 
Tùng trải Cồn Rồng và Bến Nghé. 
An nguy - trung chính dạ anh hào. 


Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
16-11-2015 
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THƠ TẶNG NGUYÊN TUẦN VŨ 
GIA ĐỊNH ĐỖ CÔNG QUANG 


Hoạn lộ quan trường thây Núi Nam 
Trông như Bắc Đâu vắt giăng ngang 
Lợi nhân : học, thức...rành đôi ngả 
Cân thận, chăm, thanh...giỏi mọi đàng 
Thu đến sông dài dòng tĩnh lặng 
Xuân về hoa đẹp đóa thênh thang 
Côn Rông, Bên Nghé qua từng trải 
Lòng găn trung trinh giữ vững vàng. 
Hạ Thái Trân Quốc Phiệt 


1-2016 


NGÓI GIỮA QUÂN TRUNG UỐNG RƯỢU, 
LÀM THƠ TẶNG NGUYÊN TUẦN VŨ 
GIA ĐỊNH ĐÓ CÔNG QUANG 


Hoạn lộ Phương Nam biết nỗi niềm 
Ngôi sao bắc đâu quyết quan chiêm 
Nghĩ về học thức là nhân nghĩa 
Nói đến công bằng trọng chữ liêm 
Dòng nước thu giang càng tĩnh lặng 
Chuyện đời xuân khách cũng trang nghiêm 
Côn Rồng — Bến Nghé anh từng trải 
Trung trực - an nguy mãi ẩn tiềm 

Phụng dịch Linh Đàn 

Saigon 11-01-2017 


Tuần Vũ Gia Định Đỗ Công Quang (1807-1866) 


Thiệu Trị. Ông làm quan trải ba 


Trước có tên là Đỗ Tông Quang, sau bỏ chữ 7ông vì kị húy vua 
triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức trong lịch sử Việt 
năm Đinh Mão (1807) trong một gia đình khoa bảng ở xã 
Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Phương Hưng, huyện Gia L 
sáng tác thơ và có dự phần vào việc biên soạn hai bộ sách: Đại 


Điệp (tức gia phả của các vua Nguyễn). 


Nam.Ông sinh ngày 25 tháng 9 
Văn Lư, huyện Gia Lộc, phủ Ninh 
ộc, tỉnh Hải Dương). Đồ Quang có 
Nam Thực lục Tiên biên và Ngọc 
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TSTT Trang 23+24 
x##m#+tit£ 2À 


HỰU THỊ TỊCH TẶNG QUÂN TRUNG TÁN LÝ THÂN CÔNG* 


‡* Ra # x4 kư Tủng cao duy nhạc đỉnh sanh Thân 
š) ñ 'š' 4` 5 —Àˆ Cần trực đương kim đệ nhất nhân 
¿2+ +8 3à 3 fì #* Tháo nhược bá tùng hàn dũ thủy 

Ic 3n) „1# ZR + Tánh đồng khương quế lão di tân 

ca ‡ịi# Š lm 2ñ Vạn phong chương tấu quy công luận 
—ậy¿#: ä 4E E Nhất niệm trung trinh tác đế thần 

ri #0, #-ÌJk §ễ Nam kiếu thử hồi tham trướng mạc 

# -Ƒ-‡E[ VÄ 3 -† Ÿ Duy bình hà dĩ lập kỳ huân 


Chú Thích : 

3â tùng: cao vút 

% nhạc (Danh) Núi lớn. § Cũng như nhạc l#. ÔNhư: Ngũ Nhạc +? ® năm núi Nhạc: Tung 
Sơn l5 xÙ, Thái Sơn -+Ùh, Hoa Sơn ŠÈ ›Ù, Hành Sơn ẤŠƒ›\, Hằng Sơn }# vhị, 

ñp đ& tiết tháo, lòng dạ không thay đôi, giống như gừng với quế là hai thứ càng già càng cay, ý 

nói chịu đựng với đời, đê đôi lại bá tùng là hai loài cây càng rét càng xanh tươi 

ñX kiếu (Danh) Đường nhỏ. ©Lí Hạ 3> ŸŸ : Hộc yên minh thâm kiếu ## }# f# 3# Í#t (Xuân 
quy Xương Cốc ZŠ- 5# tj 4È) Khói mây làm u tối đường nhỏ và sâu. 

# thúy (Danh) Màu xanh biếc. ©Như: châu thúy b_ 5 ngọc trai và ngọc bích. 

*Š mạc là bức màn (Danh) Màn che. Chiến quốc sách #š Bì] ÖÑ : Lâm Truy chỉ đồ, xa liễn 
kích, nhân kiên ma, liên nhẫm thành duy, cử mệ thành mạc EŠ;l* :‡, -ÿ # ##*, 
Xñ Ji # nUlÊ, 2x 5 đà sách nhất 7# —) Đường Lâm Truy (náo nhiệt), 
bánh xe sát nhau, người chen vai, vạt áo tiêp nhau thành trướng, tay áo giơ lên thành màn. 
(Danh) Trong quân phải giương màn lên đề ở, nên chỗ quan tướng ở gọi là mạc phủ SÃ /# : 
Thường gọi tắt là mạc. 


(Danh) Các ban khách coi việc văn thư ở trong phủ gọi là mạc hữu 3Ã. 2ï. Thường gọi tắt 
là mạc. 


(Danh) Nay thường gọi các người coi việc tờ bồi giấy má ở trong nhà là mạc, là bởi nghĩa trên. 
Thường đọc là mộ. 


(Danh) Đóng tuồng trước phải căng màn, đến lúc diễn trò mới mở. Vì thế nên sự gì mới bắt đầu 
làm đều gọi là khai mạc P] ŠŠ- mở màn, dẫn đầu. 
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Giải nghĩa : 
LẠI TRONG TIỆC ẤY TẶNG TÁN LÝ QUÂN VỤ 
LÀ NGÀI HỌ THÂN (THÂN VĂN NHIÉP) 


Chỉ có núi cao vút tới sinh ra (họ) Thân 

Siêng năng, ngay thăng, hiện nay là người đứng đầu 

Tiết tháo giống như cây tùng cây bách, càng rét lạnh, càng xanh 
Tình giống Ihr gừng và quế, càng già càng cay 

Máy phong tâu dâng lên, mặc cho công luận : 

Chỉ giữ một ý niệm trung trình, làm bê tôi của hoàng để 

Lần đi tuần xéi phương nam này được dự nơi màn trướng 


Chỉ có yên ổn, chữ lấy Sì đề lập kỳ công. 
Dịch thơ : 
TRONG TIỆC TẶNG TÁN LÝ 


QUẦN VỤ HỌ THÂN 


Họ Thân núi lớn mới sinh đây 
Trọng trách siêng năng thứ nhất này 
Như bách như tùng đông vẫn biếc 
Tựa gừng tựa quế cỗi càng cay 
Máy phong sớ tấu dèm pha mặc... 
Một đắng tôi hiền Thánh đế hay 
Tuần xét phương Nam — màn trướng dự 
Giữ yên lãnh thổ lập công dây. 
Phụng dịch 
Trần lệ Khánh — Trúc Lệ 
16-11-2015 


CA TỤNG TÁN LÝ QUẦN VỤ 
HỌ THÂN KHI UỐNG RƯỢU 


Tung Sơn có núi Nhạc nâng cao 
Chính trụ nghiêm minh đáng tự hào 
Tùng bá lạnh lùng xanh vẫn giữ 
Quế gừng già cỗi tốt thêm vào 
Tặng lời quan giỏi theo công luận 
Giữ phận tôi trung với chánh trào 
Biên giới phía Nam đầy trọng trách 
Bảo toàn nguyên vẹn quả công lao. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Tán Lý Quân Vụ Thân Văn Nhiếp : ta x Tả 

Sinh năm Giáp Tý 1804, tự là Ngưng Chị, hiệu là Lỗ Đình, quê ở làng An Lồ, sau vẻ ở làng 
Nguyệt Biểu tỉnh Thừa Thiên. đậu Giải Nguyên, làm quan trải qua các chức Hành Tâu, Thị 
Giảng, Hàm Thị Độc, Án Sát tỉnh Bình Thuận, án sát tỉnh Bình Định, Độc học Gia Đình. Sau 
cùng làm Tán Lý Quân Trung chống Pháp ở Nam Kỳ. Ông là một vị quan liêm chính nhật đương 
thời, và là người đặt hiệu Tự Đức cho Thái tử Hồng Nhậm, sau lên làm vua Hông Nhậm lây niên 
hiệu chính thức là Tự Đức. 
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TSTT Trang 24 
RWtL 3 X ầ ñ X# 


TẶNG NGUYÊN TÁN TƯƠNG THỈNH ÍCH BINH ĐẮC KHỞI 
t tt# tủ =] + 4 Mang mang vũ trụ bách niên thân 
+ 4u >3 #j‡t ät Thế sự như ky chuyên gián tân 
244 zit£‡ššŠ\ Š} Bất thị hòa bàn phiêu chiến cuộc 
äf ‡(C'Ì>4E (3 BÌ À. Phổ giao mang lý tác nhàn nhân 
lš #7. SEÉ/E Viễn lai hữu tửu kị khu chướng 
J“Jzk ‡È, 1X ###3 Hung thứ hoa binh túc giải phần! 
#z2` Sông Phần bắt nguồn từ tỉnh Sơn Tây , chảy vô sông Hoàng Hà 
2*381* f† # 14” Ư tướng tá trung quân tối thiểu 
#Š#i#£mÝŸ  Uuuu lạc lạc thượng đa thần 
Giải nghĩa : 


TẶNG ÔNG NGUYÊN GIỮ CHỨC TÁN TƯƠNG, 
ĐƯỢC MỜI GIÚP VIỆC ĐIỀU BINH. 


Vũ trụ bao la, với một tấm thân (nhỏ bé) giữa cõi trắm năm 

Giống như bàn cờ thế sự chuyền dần vào khó khăn mới 

Nếu không ngồi lại nghị hòa mà làm phiêu lưu thêm cuộc chiến 

Ắt hẫn vội vàng nhìn phía bên kia, nhiều người tìm việc nhàn rồi đê làm 

Từ phương xa đến có rượu uống vào để rong ruỗi nơi khí độc 

Trong lòng đã nở hoa cho binh lính mà đôi chân đã vượt qua sông 

Ít nhất là sự phụ tá vua ở trung ương có được 

Những nỗi lo lắng, những niềm vui thích hợp với thời gian (thần là thời gian) 


Dịch thơ: 


TẶNG ÔNG NGUYÊN TÁN TƯƠNG, 
ĐƯỢC MỜI GIÚP VIỆC ĐIÊU BINH. 


Nhỏ bé trăm năm giữa cõi trần. 
Cuộc cờ thế sự nước. ..phân vân 
Nghị hòa ngôi lại bản ngưng chiến. 
Dõi mắt nhin xa...kẻ đỡ thân 
Rượu uống — xông vào nơi khí độc 
Lính ra tìm lối vượt sông Phân. 

Bệ Rồng phù tá Vua ưu ái. 

Lo lắng an vui mọi tiết tuần 


Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
18-11-2015 
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TẶNG ÔNG NGUYÊN GIỮ CHỨC TÁN 
TƯƠNG, ĐƯỢC MỜI GIÚP VIỆC 
ĐIÊU BINH 


Bao la vũ trụ cõi trăm năm 

Xoay chuyền bàn cờ đến khó khăn 
Không khéo nghị hòa, lâm cuộc chiến 
Chừng khôn bôn tâu, kiếm nhàn thân 
Người xa nhờ rượu mong trừ độc 

Tự tại nở hoa ước vững chân 

Có được bên vua người phụ tá 

Nỗi lo điều khó sẽ vơi dần. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan 2016 


Tán Tương Điê:: Bình NGUYÊN THIỆN THUẬT (1844-1926), tên tự là Mạnh Hiếu, còn gọi 
là Tán Thuật (do từng giữ chức Tán tương), lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, một trong các cuộc 
khởi nghĩa của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19. 
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TSTT Trang 25 (đề ở trang 24) 
k2`-ƒ —B§ J\ 333 nà $# L7 


TRƯƠNG CÔNG TỬ NHỊ LANG BIỆT HẠNG LẠC THÀNH THỊ DĨ HẠ 
38 ⁄ Bấ 4+2 ä R Tướng công quy trượng ngọ trang nhàn 

Mì) Loy # RR E3 G +, Biệt hạng hiền lang thất câu hoàn 

N\ xã /ˆ†?43X8 Tâm thị quảng cư hà hạng lậu 

‡l }Rñ-# 1E EFfvh2Z Đạo tương thiện chỉ tức sơn an 

—14#.;Š # # Ÿ'ˆ Nhất giang nễ thiên đương song hội 

X5 ES lh # Ã Kỷ xứ hiêu hoa cách ngạn khan 

#| “ Rị 8š 43 Thặng ảnh vạn gian năng tý đắc 

&t ## 2t ÖÄ Khả vô bồng tất bố y hàn 
Dịch nghĩa: 


THƠ MỪNG LẠC THÀNH XÓM RIÊNG 
CỦA CÔNG TỪ THỨ HAI HỌ TRƯƠNG. 


Tướng công chống gậy trở về nơi ngôi nhà nhàn hạ phía Nam 
Ngôi nhà của bạn hiền nơi xóm riêng đã tạm xong 

Tâm lòng mới là nơi ở rộng, ngại gì xóm hẹp 

Đạo dừng nơi chí thiện cũng như núi yên . 

Một dòng sông sâu cạn hội tụ trước cửa số 

Mấy nơi ôn ào, chỉ thây bên kia sông 

Còn hơn cả nhà rộng muôn gian mới che chở được 

Có thê không còn cái lạnh của kẻ áo vải nơi chốn cỏ lau. 


Dịch thơ : 


THƠ MỪNG LẠC THÀNH XÓM RIÊNG 
CỦA CÔNG TỬ THỨ HAI HỌ TRƯƠNG 


Tướng công dừng gậy phía Nam chơi. 

Nơi ở bạn hiền - xóm hẹp thôi. 

Nhà nhỏ lo chi...lòng rộng rãi... 

Đức cao mới sánh núi cao VỜI. 

Sông bên cửa số Triều lên xuống. 

Bờ cách dòng ngăn tiếng nói cười. 

Nghĩa đậm tình sâu hơn vạn mái... 

Am người áo vải...cỏ lau tươi. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

17-11-2015. 
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THƠ MỪNG LẠC THÀNH XÓM RIÊNG 
CỦA CÔNG TỬ THỨ HAI HỌ TRƯƠNG 


Chống gậy tướng công hưu trí về 
Nhà xưa bạn hữu thắm tình quê 
Lòng vui rộng mở nơi làng cũ 
Tâm thiện trải bày chốn núi mê 
Sâu cạn một dòng bên cửa số 
Ôn ào mấy nhóm dọc con đê 
Chắc gì nhà rộng mà che đủ 
Chốn cỏ đâu còn lạnh tái tê. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

2016 
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TSTT Trang 25 bài 2 
#\3# 5]#4#L&7^ @ +18 lí 


TIỀN HÌNH BỘ TƯ VỤ TRÀN ĐỨC HOÀNG 
ĐÀI CÁO GIẢ QUY QUÁN 


-* BE }8 § Š [Thanh nhãn tương khan nại lão hà 
#:# -5-Ÿ # ti, Mỗi phùng ngô tử khách trung qua 
À#n ƑE 5/ # tổ :Ì* Nhân tri nhạn ảnh vân biên tiểu 

# Đ‡ lá 1ï # ÄŠ Ÿ Phát tỉnh tu hàng tuyết lý đa 
4# 2-1 3 TÑ Tiên cốt kỷ phân phao phú quý 
j—*#+# Trần tâm nhất bán bão huân hoa 
ñf-# Đ|4Z K3RlŠ. Na kham biệt hậu trường tương ức 
hị đã l3 É E_ Tình tự du du ký bạch hà 


Dịch nghĩa: 


TIỀN TƯ VỤ BỘ HÌNH LÀ TRÀN ĐỨC HOẰNG XIN NGHĨ VỀ QUÊ 


Mắt xanh nhìn nhau, cớ sao già 

Mỗi khi gặp thầy ta đến làm khách 

Người ta biết bóng chim nhạn ven mây là nhỏ 
Tóc và hàng râu bạc phư như tuyết 

Cốt cách tiên mẫy phần. nên vứt bỏ giàu sang 
Một nửa lòng trần ôm lấy ồn ả 

sao chịu được sau khi chia tay vẫn nhớ nhau hoài 
Mối tình dằng đặc gởi nơi ráng trời màu trắng. 


Dịch thơ : 


TIỀN TƯ VỤ BỘ HÌNH LÀTRÀN ĐỨC HOẢNG 
XIN NGHỈ VỀ QUÊ. 


“Gia cả nhìn nhau đôi mắt xanh” 

Gặp thây là khách-khách cao thanh. 
“Cũng như bóng nhạn” ven mây nhỏ.. 
Tựa thể râu hàng phủ tuyết quanh. 
Tiên cốt mây phân - màng phú quý. 
Lồng trần một nửa - giữ tỉnh anh. 

Mai sau cách trở hoài nguyên ước... 
Tình tự mênh mang “gửi ráng thành.” 
Linh Đàn phụng dịch 
9-4-2016 
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TIẾN TƯ VỤ BỘ HÌNH LÀ TRẤN. 
ĐỨC HOĂNG XIN NGHĨ VỀ QUÊ 


Nhìn nhau xanh mắt...cớ sao già..? 
Gặp gỡ Thây...mừng đón khách xa... 
Chim nhạn chân trời nhìn biết nhỏ. 
Tóc râu trên mặt tuyết sương pha. 
Dáng tiên cốt cách...lơi giàu có. 
Dạ thế ôn ào..nửa lại qua. 
Tạm biệt nhớ nhung...sao chịu nỗi ? 
Mây Hàng--cho gửi nỗi thương mà... 
Phụng dịch 

bánh - Trúc Lệ 


^ Hƒ ^ 
Trần Lệ 


TIỀN TƯ VỤ SỞ HÌNH LÀ TRÀN 
ĐỨC HOẢNG 3X1N NGHĨ VÉ QUẾ 


Dương mắt nhìn nhau cứ nại già 
Mỗi lần làm khách ghế ngang qua 
Ven trời bóng nhạn mây xanh lẫn 
Ngẵng mặt hàng râu tuyết bạc pha 
Cốt cách thong dong người phú quý 
Chân thân nhàn hạ bậc tính hoa 
Chia tay ghi nhớ nhiều lưu luyến 
Dăằng đặc phương nao mãi mặn mà. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
2016 


Hình Bộ Tư Vụ TRẦN ĐỨC HOĂÄNG : "`. 
Quê xã Bình Sơn, huyện Lập Thạch, Cử Nhân khoa Thiệu Trị - Bính Ngọ 1846 tại trường thi 
Hà Nội, làm quan tới chức Lang trung Bộ Binh, cáo quan về nghỉ dưỡng 

( Quốc Triểu Hương Khoa Lục — Cao Xuân Dục trang 254) 
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TSTT Trang 26 - bài 1 
2# 34 2t}ä8xxz 2 ;#f #f 


TỎNG LỄ BỘ VIÊN NGOẠI Cát Văn Tụy ĐÀI CHI HẢI DƯƠNG HỌC CHÁNH 
bà | JKff ñ z8 si lLẻ DƯ ĐÒNG THỜI ĐẮC CHỈ SUNG DINH ĐIỀN SỨ) 


để ‡8‡Š #Ý th ÄRfÏ Tương tương huề thủ xuất đô môn, 
}#5|ša 2X 2i Š Tích biệt luận giao bất hữu ngôn 
Œš3J=4+4§ 8 #J_ Dĩ đính tam sinh đề thạch ước 

2ñ Đ — -š- 3 =3]. Tu tùng nhất thiện lập tâm căn 
#, K, #§ #| 2# :]* Tư dân lạc lợi công hà tiểu 

# # 1Á “l‡Ế 7T Ế_ Hậu giác nghỉ hình đạo diệc tôn 

+ 3t u‡š Ngã khứ khuyến canh quân khuyến độc, 
#4 Ã- ñg ## RE, Xuân phong xuân vũ tổng hoàng ân 


Dịch nghĩa: TIỀN LẺ BỘ VIÊN NGOẠI CÁT VĂN TỤY 
ĐI LÀM ĐÓC HỌC HẢI DƯƠNG 


TÔI CÙNG LÚC ĐƯỢC CHỈ SUNG DINH ĐIÊÈN SỨ 


Sắp cùng nhau năm tay ra khôi kinh thành 

Tiếc nuôi việc chia tay, nói chuyện mây lời 

Đã hẹn với ba sinh, đề vào đá ước hẹn 

Cần theo một lòng thiện, đề dựng gốc rễ của tâm 
Dân này vui vẻ và lợi ích, công sao nhỏ được 
Làm khuôn mẫu của kẻ hậu học, đạo cũng cao 
Tôi đi khuyên cày, ông khuyên đọc sách 

Gió xuân và mưa xuân, tất cả đều là ơn vua. 


Dịch thơ: 


TIẾN LỄ BỘ VIÊN NGOẠI CÁT VĂN TỤY 
ĐI LÀM ĐÓC HỌC HẢI DƯƠNG 


CÙNG LÚC TÔI ĐƯỢC CHÍ SƯNG DINH ĐIỀN SỨ 


“Cửa kinh giờ đã sắp xa vời, 

Tiếc quá thâm giao chăng nói lời” 
Món nợ ba sinh hồn đá khắc 

Noi theo chân thiện rễ tâm khơi 
“Thịnh tình dân biết công đâu nhỏ. 
Nghị lực lòng yêu đạo khó vơi” 
Đọc sách anh khuyên tôi khuyên cấy. 
* Ơn vua xuân cảm gió mưa rơi” 

Linh Đản phụng dịch 
31”-10-2011 
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TIẾN LỄ BỘ VIÊN NGOẠI CÁT VĂN TỤY 
ĐI LÀM ĐỐC HỌC HẢI DƯƠNG 


CỦNG LÚC TÔI ĐƯỢC CHÍ SƯNG DINH ĐIỀN SỨ 


Tay nắm tay...rời chốn cửa kinh. 

Chia xa...khó ngỏ nỗi tâm tình ! 

Ba sinh đề đá tâm nguyên ước. 

Thiện nguyện vì dân gốc nghĩa tình. 

Nhớ đến dân con luôn dạ kính. 

Không quên phụ mẫu hết tâm mình. 

Kinh Thư khuyến học kiêm trồng lúa. 

Thánh Để ơn nhuần được hiển vinh. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh--Trúc Lệ 

17-11-2015. 


TIỀN LẺ BỘ VIÊN NGOẠI CÁT VĂN TỤY 
ĐI LÀM ĐÓC HỌC HÁI DƯƠNG 


Cùng nhau sắp sửa biệt kinh thành 
Nuối tiếc chia tay chuyện quân quanh 
Ước với ba sinh chung trọng đạo 
Mong cùng thiên hạ hợp cơ căn 
Dân tình vui vẻ công không nhỏ ˆ 
Khuôn mẫu nghiêm trang ngạch tât tăng 
Tôi kẻ khuyến cày ông khuyến đọc 
GIó mưa hòa thuận thắm hồn xuân. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

2016 


Lễ Bộ Viên Ngoại CÁT VĂN TỤY 


Là một nhà giáo xuất chúng, là thầy dạy các bậc đại khoa 


bảng xứ Bắc kỳ thời vua Tự Đức, Được 


$ xổ sở tr. ¬ ` Â? XIẢ ^1 ơ 
dân chúng quý trọng, sau khi phụng mệnh Bộ Lễ tại triều đình, Tuy tuôi giả nhưng phải còn mang 
gánh nặng giáo dục, Nên ông không ngại giữ chức Đốc học tỉnh Hải Dương 
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TSTT Trang 26 và 27 
X4§É%&tcfriikc†+ # 


HẠ NGUYÊN BÔ CHÁNH NGUYÊN BÌNH HỖ 
HƯU QUAN THÁT THẬP THỌ. 


kkiẰäil 1Ÿ Đại phu đắc thọ yêu vương trạch 

ti -Ý ®$ ðL9J đặ | Du tử ninh thân khấu để hôn* 
§#1t RjÄH Hè đãi tương nghinh nhàn tuế nguyệt 
_H ấđ 3 2 3Ã Thả khan thành lập hữu nhỉ tôn 

T + z Ÿ k3 lã Thiên chương lão lão tăng doanh khiếp* 
tra ã # #r ft 1 Trấp tải hiền hiền vị đắc môn 
À3? 1ã 33 ýñ 7T É] Nhân Hải xâm tầm* đầu diệc bạch 

D-ÿ Bị :ế 4H 3 JÈ#Ì Thanh phong dao* tưởng cúc hoa thôn 


Dịch nghĩa: 


MỪNG HƯU QUAN NGUYÊN BỒ CHÁNH 
NGUYÊN BÌNH HỖ THỌ 70 TUÔI 


Bậc đại phu được thọ là do ơn vua 

Kẻ du tử trở về thăm cha mẹ, cúi đầu trước cửa khuyết 
Cần gì chờ phải đón nhau mới nhàn với năm tháng 
Hãy xem đã có cháu con thành tài 

Ngàn bài thơ giả dặn từng đầy tráp 

Mấy chục năm hiền sĩ vẫn chưa được nẻo 

Lần lửa thời gian, làm đầu đã bạc 

Trước gió mát từ xa đã nhớ đến xóm hoa cúc. 


Dịch thơ: 


MỪNG HƯU QUAN NGUYÊN BÓ CHÁNH 
NGUYÊN BÌNH HỖ THỌ 70 TUÔI 


Ơn Vua tuổi thọ “đến cùng ông.” 
Về phụng song thân - biệt bệ rông 
Ngày tháng hưởng nhàn đưa đón lúc. 
Cháu con thành đạt tốt tươi bông, 
Ngàn chương thơ lão rương đây ắp 
Mấy chục năm lành” nẻo chửa thông 
Lân lữa thời gian.. .”đầu chớm bạc” 
Gió vờn ngỡ xóm cúc hoa phong 

Linh Đàn phụng dịch 

8°.4-2014 
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MỪNG HƯU QUAN NGUYÊN BỒ CHÁNH 
NGUYÊN BÌNH HỖ THỌ 70 TUÔI 


Đại phu ơn Chúa thọ vinh nhà. 
Cửa khuyết cúi đầu kính Mẹ Cha. 
Năm tháng hưởng nhàn bằng hữu đón. 
Cháu con thành đạt lộc tài đa. 
Ngàn bài thơ đẹp đây trong tráp... 
Một thủa sĩ hiền đợi nẻo ra... 
Lần lữa thời gian đầu đã bạc. 
Cúc hoa theo gió thoảng thôn xa... 
- Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh--Trúc Lệ. 
17-11-2015 


MỪNG HƯU QUAN NGUYÊN BÓ 
CHÁNH NG1/VÈÉN BÌNH HÒ THỌ 
70 TUỎI 


Đại phu được thọ nhận ơn vua 
Du tử về thăm mẹ cuối mùa 
Năm tháng cần gì chờ đón đủ 
Thời gian sẽ biết đạt thành chưa 
Ngàn bài thơ viết thêm đầy tráp 
Mấy chục năm qua đến giáp mùa 
Lần lữa thời gian đầu đã bạc 
Từ xa gió mát nhớ hoa xưa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

2016 


Bố Chánh Quảng Nam NGUYỄN HUY LỊCH hiệu Bình Hồ ¬. 
Quê xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khoa Át Dậu (1825) bị giáng tru, trúng 
tuyên Cử nhân khoa Minh Mạng Tân Mão (1831) tại trường thi Thanh Hoa. làm Bô chánh Quảng 
Nam, bị giáng chúc viên ngoại lang, về hưu 70 tuôi 
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TSTT Trang 27 
#evh f3) U2X À6 đR  RỆ NỊ BỊ (ði) Ất siế 2 ƒƒ 


HỌA SƠN ĐÓC SƯ PHÀN NGUYÊN ĐẠI NHÂN NGUYÊN VẬN THƯ TẶNG 
NỘI CÁC (TÂN) LÊ KHÁC CẢN CHÍNH CHI HÀNH THỨ 


4x KLš†834£ˆ I Ấ' Thu phong đối chước tần tiêu ưu 
z # Bãi *T X1-#‡š Quân hướng quan hà ngã ÿ lâu 

+ 4m it #š Sách mễ* thử hồi uynh đãi dưỡng 
TẾ 7Â 2) 25 2S 3Ì Huyền hồ sơ chí hỷ vân thù 
J?ã#tñT?74‡£# = # Khang trang tiền lộ kinh Tam Điệp 
y#^- th Ea —ïƒt Thanh yếu nhân trung đệ nhất lưu 
3$ 48 l## ⁄ Trân trọng xu bồi tuyên thất tịch 


LN1:+. Z#‡ Bã «b2 ÉÏ Khả năng khuông tế nguyện tâm lưu 


Ju#E E] # 4# t?# #? Tính danh đồng liệt tấn thân thư 
Hứ,H# 7l $X 35) 4€ J7 Văn ngộ quân đàm độc khởi dư 
# xãA+ Š Hoa quốc văn chương nhân cộng mỹ 
3ñ ñl 2k 1‹ö# ft Mãn đồng châu ngọc ngữ vô hư 
“4k BÀ H ?‡ 5Ÿ. Bán thu phong nguyệt thi biều trệ 
t 4)-g T 3# Cửu bệ quân thiều khách mộng thư 
# 1Ð œ 1š #ï Lạc xử tương vong duy đạo thuật 
E 5£ HỊ X## Ngôn di hoàn tự tiếu ngô sơ 
Giải nghĩa : 
HỌA LẠI NGUYÊN VẬN BÀI THƠ TẶNG NỘI CÁC LÊ KHẮC CÂN LÚC LÊN 
ĐƯỜNG, CỦA TỎNG ĐÓC SƠN TÂY SƯ PHÀẦN NGUYẼN BÁ NGHI (Hai Bài) 


Mùa thu uống rượu làm thơ để giải phiền 

Anh ra quan ải còn tôi dựa dưới mái lầu 

Đem gạo* lân trở về này, mới kịp nuôi dưỡng 

(*Ngày xưa người ra làm quan lãnh lương bằng gạo) 

Treo cây cung, chí nguyện xưa mới gọi là đền đáp được 
Con đường rộng rãi phía trước đã vùng Tam Điệp 
Trong hạng người trong sạch, bạn là hạng nhát 

Hãy trân trọng giúp cho các bữa tiệc nơi triêu đình 
Mới có thể giúp đỡ xong như ý nguyện lưu lại 
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Bài 2: 


Họ tên cùng xếp vào hàng thành đạt 

Cặp anh muộn màng trò chuyện, riêng một mình tôi 

Văn chương làm đẹp đất nước, người đã cùng nhau khen 

Châu ngọc đây ống (tre), lời nói thiết thực 

(ca dao vai mang bị bạc kè kè, nói quấy nói phải chúng nghe râm râm) 

Mới gió trăng nửa mùa thu mà bầu thơ đã nặng 

Vắng tiếng nhạc quân thiêu nơi chín bệ, giấc mộng của khách đã thư thái 
Ở vui vẻ, -_guên nhau, chỉ nghĩ đến đạo thuật 

Nói đi rồi nói lại, tự cười ta sơ hở. 


Dịch thơ : 


HỌA. BÀI THƠ TẶNG NỘI CÁC LÊ KHẮẢC CÂN CỦA 
TÔNG ĐỐC SƠN TÂY SƯ PHÂN NGUYÊN BÁ NGHI. 
Nhị Thủ. 
Bài I 
Rượu thơ thu tiễn để khuây sẳu... 
Quan ải người đi...kẻ tựa lâu ! 
Hạt gạo kịp trao mang nghĩa nặng. 
Cung treo nhớ tới đáp tình sâu. 
Rộng đường phía trước qua Tam Điệp. 
Cao đạo giữa đời bạn đứng đầu ! 
Trong tiệc triều đình lời luận tốt. 
Mới là lưu ý nguyện dài lâu ! 
Bài 2. 
Tên họ cùng ghi với đạt thành ! 
Muộn màng - tôi gặp chuyện cùng anh. 
Văn tô hồn Nước lời ghi đẹp. 
( Bạc giữ đầy tay...dễ nói quanh ) 
Trăng gió nửa thu...thơ nặng túi. 
Quân thiều chín bệ nhạc mơ xanh. 
Quên nhau - đạo thuật luôn vui nghĩ! 
Nói lại nói đi...hớ rõ rành 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
17-11-2015 
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MƯỢN VẬN SƠN ĐÓC SƯ NGUYÊN 
TẶNG NỘI CÁC LÊ KHẮÁC CẢN 


Ngày thu thơ rượu lãng quên sầu 
Người hướng quan sơn, kẻ mái lầu 
Hạt gạo quân lương nuôi dưỡng khéo 
Cung tên võ tướng thị oai màu 

Lộ trình rộng rãi qua Tam Điệp 

Đạo đức liêm trung đứng hạng đầu 
Lời đã giãi bày điều trịnh trọng 
Nghĩa tình lưu lại mới thâm sâu. 


Tên họ đồng hàng bậc thượng lưu 
Gặp nhau đàm đạo chuyện riêng tư 
Văn chương đất nước con người đẹp 
Châu ngọc lời ngoa tư tưởng hư (!) 
Trăng gió giữa thu thơ cảm khái 

Ơn vua chín bậc khúc giao mùa 
Niềm vui quên lãng, còn văn tự 

Câu chuyện bâng quơ, chút cợt đùa. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Nội Các - Hoàng Giáp Lê Khắc Cắn(Ấ* # ‡š ) 

Lê Khắc Cân còn có tên gọi khác là Lê Khắc Nghị sinh năm Quý Ty (1833) tại làng Hạnh Thị 
nay là làng Đông Hạnh, xã An Thọ, _huyện An Lão, Hải Phòng, xuất thân trong một gia đình 
nghèo. Đỗ Giải Nguyên năm 1855, đỗ Hoàng giáp khoa Nhâm Tuất (1862) và từng đảm nhiệm 
nhiều chức vụ dưới triêu Tự Đức. Ông là người Hải Phòng duy nhất đỗ Tiến sĩ Nho học dưới 
triều Nhà Nguyễn, Ông trải qua nhiều chức vụ quan trọng ở kinh đô Huế như viện Tập Hiền, tòa 
Kinh Diên, sau khi được đổi ra Nam Định từng giữ các chức vụ Tri phủ, Án Sát, Bố Chánh. 

Ông đứng về phe chủ chiến chống lại cuộc xâm lược của giặc Pháp, Năm mất đến nay vẫn chưa 
được thống nhất, theo Quốc triều khoa bảng lục ghi năm mất của ông là năm Giáp Tuất (1874). 
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TSTT Trang 28 
5ñ h3 šf# Erin2x #4 Z# š§ 


HẠ SƠN HƯNG TUYẾN ĐÓC BỘ ĐƯỜNG NGUYÊN TƯỚNG CÔNG 
LỤC THẬP THỌ, HỌA NGUYÊN VẬN 


+6 l# Ea) kC <4 ñp J5, Khởi ức nam biên sứ tiết trì 

ZÊ }È # 2 & È PJˆ Xiêm duy mật vật ý trung suy 

KỈ lS. đã šf #X# #=_ Đô vong xỉ tước tùng thiên lạc 

+ †#  lã| JŠ 3# #m Vị tiện điền viên ứng chủ trí 

# % Sa) Ÿ# đủ Anh HS Bạch phát thượng đa sương điểm nhiễm 
7F 7=+ bội #2 Đan tâm bất cộng nguyệt doanh khuy 
z 3F # 4[†7H|Ä 2] Thị phi tổng phó hình hài ngoại 

đãi 3 ¡La 3ý T ## Thụ lập giang tâm phú hữu từ 


Dịch nghĩa : 


MỪNG TỎNG ĐÓC SƠN HƯNG TUYỂN NGUYÊN TƯỚNG CÔNG 
THỌ 60 TUỔI, HỌA NGUYÊN VẬN 


Nhớ lại từng câm cờ sứ rong duối ở biên giới phía Nam 
Chốn màn xe che kín, trong lòng suy nghĩ 

P2127" quên cả tuổi tắc, theo lẽ trời ruông bỏ 

Nhưng chưa tiện trở về với ruộng vườn, do được vua biết đến 
Mái tóc bạc vấn pha sương lồ đồ 

Tấm lòng son không đây vơi cùng với trăng 

Việc phải trái đã gác bỏ ở ngoài hình hài 

Đưng giữa lòng sông, lời thơ phong phú. 


Dịch thơ: 


MÙNG TÔNG ĐÓC SƠN-HƯNG-TUYÊN 
NGUYÊN TƯỚNG CÔNG,THỌ 60 TUÔI. 


Cờ sứ từng qua biên giới Nam. 

Trong xe suy nghĩ chuyện ôn-hàn... 

Bỏ qua tuổi tác trời cao định. 

Để giúp non sông thánh đế cần. 

Mái tóc bạc màu sương phủ trắng... 

Lòng son tươi sắc ( nguyệt thôi bàn ) 

Hình hài gác lại...lo công việc. 

Đứng giữa sông dài...thơ vọng lan. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 

17-11-2015 
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MỪNG TỎNG ĐÓC SƠN HƯNG TUYỂN 
NGUYÊN TƯỚNG CÔNGTHỌ 60 TUÔI, 
HỌA NGUYÊN VẬN 


Cờ sứ từng cầm duôi phía Nam 
Màn tre che khuất nghĩ lang bang 
Quên ởi tuôi tác trời ruồng bỏ 

Trở lại thôn trang thánh ngó ngàng 
Tóc bạc pha sương màu lỗ đỗ 
Lồng son nhuồm sắc ý lan man 
Ngoài tai phải trái điều vô bổ 

Thơ giữa dòng sông ý tứ tràn. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
2016 


MỪNG TỎNG ĐÓC SƠN HƯNG TUYỂN 
NGUYÊN TƯỚNG CÔNG THỌ 60 TUÔI, 
HỌA NGUYÊN VẬN 


Nam cương cờ sứ bước uy nguyên 

Kín mít không ngờ việc áo xiêm 

Tuổi tác đã quên theo phép tắc 

Ruộng đồng không nhắc lệnh vua nghiêm 

Mái đầu lễ đỗ màn sương ảnh 

Tắc dạ nôn nao chốn nguyệt thiểm 

Phải trái bỏ ra ngoài thê xác 

Lòng sông điệp khúc tiếng như truyền 
Phụng dịch Linh Đàn 


Tổng Đốc Sơn Hưng Tuyên Nguyễn Bá Nghỉ sinh năm Đinh Mão (1807-1870). 
Người làng Thời Phố (sau đổi là Lạc Phố), huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm Tân 
Mão (1831), dưới thời Minh Mạng (1820- 1840), đỗ Cử Nhân tại trường Hương Thừa Thiên, và 
năm sau (1832) đỗ luôn Phó Bảng. Rồi trải qua nhiều chức vụ từ Tri Huyện đến Tổng Đốc, 
Thượng Thơ. Trong thời làm quan Ông được khen thưởng, trách phạt, thăng giáng chức nhiều 
lần. .....Năm Át Dậu (1853), có kỳ xét công, nhà vua cho ông là người chăm siêng, cần thận, 
nhắc lên làm Tông Đốc Sơn Hưng Tuyên (Sơn Tây, Hưng Hóa ;Tuyên Quang). Các hạt ấy nước 
lụt luôn mấy năm, tình hình quân bách, Ông xin cho chẩn cấp cứu tế và xóa thuế ruộng cho dân, 
được nhà vua chấp thuận.....Năm 1859 được triệu về Kinh giữ chức Thượng Thơ Bộ Hộ, sau đó 
được cử làm Khâm Sai Đại Thần vào kinh lý Gia Định tìm cách đối phó với Pháp, nhưng bị quân 
Pháp đánh chiếm Tỉnh Gia Định, Ông bị giáng chức. Năm 1868, lúc làm Tổng Đốc Sơn Hưng 
Tuyên (lần thứ 2) được thăng thự Hiệp Biện Đại Học Sĩ, nhưng vẫn lĩnh chức Tổng Đốc như cũ. 
Năm Canh Ngọ (1870), tướng soái nhà Thanh là Phùng Tử Tài sang phối hợp đánh quân Ngô 
Côn, tàn dư của Thái Bình Thiên Quốc nhưng đã biến chất. Bá Nghi và Đào Trí vì cung ứng 
lương thực cho quân Thanh không kịp thời, nên bị tướng Phùng phàn nàn, đại thần Võ Trọng 
Bình đem việc ây tâu lên, Bá Nghi và Đào Trí đều bị cách hết chức tước, nhưng vẫn phải ở lại 
quân thứ lấy công chuộc tội. Sau đó, Võ Trọng Bình lại tâu rằng Bá Nghi giải lương và thuốc đều 
đã khá đủ, cũng là biết cố gắng, nhà vua cho ông làm Bồ Chính Sơn Tây. Ông biết việc khai phục 
là do lời xin của Võ Trọng Bình, nên từ chối. Tháng 4 (âm lịch) năm đó (1870), Nguyễn. Bá Nghi 
mắt tại nhiệm sở, thọ 67 tuổi. Nghe tin, vua Tự Đức thương, cho khai phục lại hàm Tổng Đốc, 
cấp tiền tuất và cho quan quân đưa quan tài ông về quê an táng. 
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TSTT Trang 28+29 
L5 {T sẽ †È.:] BỤ it 4c Rn XÈ 3# TT E] /ð 


NGUYÊN PHONG HÀNH HÒ HOA TIỂU CHƯỚC YÊU ÄM 
TỨC CÁNH TÂU BÚT THỊ ĐÒNG TỊCH 


ñì, Hộ sj- 27 ft ĐT-Äe- Mịch thắng tầm phương túng sở như 
tế) tụ 242-414 H# #Ởi Cao lâu thập cấp tự thư từ 
"họ ẤX {4JŠ šÈ #'Ã Vạn ban tục lự thùy khiên khứ 


3 Ất 7ñ 2P š† #Ở JE Hạo khí thanh thần đối bích hư 


XÃ -fÄÀAš†X-F¿h Thái bình nhân đối Thái Bình sơn 

Fạ] 34 "2 Y ## — | Náo nhiệt trường trung đãi nhất nhàn 
%4 #x⁄ÖBHÿ Hÿ 2L H-ÍŠ Vị âm thuần lao tiên túy đức 

đệ TT” —#:#È HÌ Hinh hương tập nhất đới khâm gian 


ẮC, 3k: I5] zl # †h Hoa lâm vô vấn, tửu vô cô 

‡# x8 rế] 2È x8 2E Hoa mãn cao lâu, tửu mãn hồ 

IlÌ BỊ Ea ” l, 3 ## Hà hứa Bồng Doanh phong vật tại 
Älï #fXïTjÏ Lao nhân tình mộng tán giang hồ 


Dịch nghĩa : 


ĐỊ NGUYÊN PHONG, LÀM BỮA TIỆC NHỎ MỜI BẠN, 
TỨC CẢNH VIẾT NHANH TỎ BÀY VỚI CÁC BẠN TRONG TIỆC 


Tìm hoa thơm và cảnh _ mặc cho đi đâu thì đi 
Lầu cao mười bậc cấp, đã tự khoan thai từ tốn 
Muôn sự lo lắng tầm thường, ai đã dem đi mắt 
Hạo khí và thần khí trong sáng đối trước trời xanh. 


Người thuở thái bình đứng trước núi thái bình 
Nôn nóng trong ruột, chờ đợi một chữ nhàn 
Rượu nông chưa uống, đã say với đức độ 
Hương thơm tụ vào một vạt áo 


Chắng hỏi đến rừng hoa, chăng mua rượu 

Vì hoa đã đầy ở lầu cao, rượu đã đầy bầu 

Cớ sao lại hứa với phong cảnh chốn non Bồng 
Lầm nhọc cơn mộng đẹp dong ruổi nơi sông hồ 
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Dịch thơ : 


ĐI NGUYÊN PHONG LÀM TIỆC NHỎ MỜI BẠN _ 
TỨC CẢNH LÀM THƠ VỚI CÁC BẠN TRONG TIỆC. 

1 
Tìm phông cảnh đẹp khắp nơi đi... 
Mười bậc lâu cao có ngại gì ! 
Muôn sự ưu tư bay mật cả. 
Khí-thân hưng phân ngập trời ghi... 

2 
Người bình yên trước núi bình yên. 
Trong dạ chữ nhân đợi mẫy phen 
Men chửa nhấp say tài đức mến. 
Hương nồng vạt áo tụ đường biên. 

3 
Hoa-rượu đều không hỏi tới đâu... 
Bởi hoa đây gác - rượu đầy lầu. 
Việc chi hẹn đến Non Bồng nữa. 
Đã thỏa sông hồ...mộng bẩy lâu ! 

Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
17-11-2015. 


ĐI NGUYÊN PHONG, LÀM BỮA TIỆC NHỎ 
MỜI BẠN, TỨC CẢNH VIÊT NHANH TỎ 
BÀY VỚI CÁC BẠN TRONG TIỆC 


Hoa thơm cảnh đẹp mặc đi đâu 
Từ tốn khoan thai mười cấp lầu 
Muôn sự tầm thường lo lắng gạt 
Tinh thần hạo khí sáng trong mau 


Người an bình đối núi an bình 
Một chữ nhàn thôi, nôn nóng kinh! 
Chưa uống rượu nồng - say đức độ 
Hương thơm vạt áo tụ ân tình 


Chẳng hỏi rừng hoa, rượu chăng mua 
Hoa đầy đây đó, rượu tràn phùa 

Cần gì hứa hẹn nơi tiên cảnh 

Cơn mộng sông hồ đã đẹp chưa! 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
2016 
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TSTTT Trang 29 +30 
št 4B tk-T H9 3 4ˆ NGHĨA DUY LÂU TÁI CHƯỚC YÊUẢM 


4, #Íi rên J2 “tu Nghĩa Duy cao hứng hựu trùng lai 
l5] +È £ Eã 7T &-‡#ÄÑ_ Đồng bạn đăng lâm diệc khoái tai 
'WL/ 1ã 1ã JỆ  T IỨ#. Phàm ảnh du du lâu hạ úc 
` #m ám Jý tŠ ''- Nhân thanh tế tế ngạn biên đài 
/JÐ 'Š' 13 ïñ SE HR Tọa phong tục khách thanh song nhãn 
2X #2 I6] ñ HÀ Ảm hữu hương lao cố bách cai 
⁄§ s: TT + J† é X Tịch thượng trường nhiêm tỉnh bạch phát 
ñH#ˆ2& %2 2t} ` Hàm dư đàm tiếu sướng khâm hoài 


#l# Quán Tẩy rửa. ©Như: quán mộc f# & gội rửa, ý nói làm việc cung kính không đám coi 
thường. 

lề Cai Bao gồm. Trang Tử 3š Ÿ: Bách hài, cửu khiếu, lục tạng, cai nhỉ tồn yên # Äš, 2#, 
2x8, Bế ứn 7? ;§ (Tê vật luận #4233) Trăm xương, chín lỗ, sáu tạng, bao gồm đề đó. 

= (Tính) §y c, hoàn bị. Như: ngôn giản ý cai š ññ #:f# lời gọn mà ý đủ 

Sướng (Tính) Thông suốt, lưu loát, không bị trở ngại. Như: sướng thông #2‡8 thông suốt, 
văn bút lưu sướng % 3Èï#42 lời văn lưu loát. 

=1 (Tính) Phôn thịnh, tươi tốt. ©Như: chỉ diệp sướng thịnh ‡‡ # #7 #- cành lá tươi tốt. 

— (Tính) Thư thái, dễ chịu, vui thích. Như: thư sướng #$Ÿ %2 thư thái, sướng khoái #2'‡* sướng 
thích. 

— (Phó) Thõa thích, hả hê. ©Như: sướng ẩm 3# uống thỏa thuê, sướng tự #Z‡‡ bàn bạc thỏa 
thích. 


Dịch nghĩa : 


LẠI MỜI UỐNG RƯỢU TẠI LÀU NGHĨA DUY 


Il- Cao hứng được gặp lại lầu Nghĩa Duy 

2- Cùng bạn bước lên cũng khoan khoái thay 

3-. Bóng những cánh buồm thấp thoáng ở vũng biển dưới lầu 
4-_ Tiếng người nho nhỏ trên đài bên kia bờ 

5- _ Trong tòa không có tục khách, trong veo đôi mắt 

6- Uống thì có rượu nồng thơm, đủ cả trăm loại 

7- _ Trong tiệc chỉ có người râu dài và tóc bạc 

8- Trong lúc ngà ngà, nói cười trò chuyện, khoái cả tắm lòng 
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Dịch thơ: 


LẠI MỜI UỐNG RƯỢU TẠI LÀU 
NGHĨA DUY. 


Mừng vui gặp lại Nghĩa Duy lầu. 
Cùng bạn bước lên nøăm trước sau... 
Thấp thoáng cánh buồm nơi biển dưới 
Nhẹ nhàng giọng nói khách bên cầu. 
Phòng trà thanh nhã trong đôi mắt. 
Trăm rượu nồng thơm đủ loại màu. 
Dự tiệc cao nhân râu tóc bạc... 
Nói cười dòn dã đẹp lòng nhau. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
17-11-2015. 


LẠI MỜI UỐNG RƯỢU TẠI LẦU 
NGHĨA DUY. 


Cao hứng, Nghĩa Duy đến dự chơi 
Cùng nhau hoan hỷ cụng ly mời 
Bên lầu thấp thoáng buồm căng lướt 
Tiêng nói lan man dưới gác... cười 
Tình tự mỹ nhân lườm ánh mắt 
Trang nghiêm chủ khách giữ lăn môi 
Ung dung tay vuốt chòm râu bạc 
Một cảnh phong lưu thật tuyệt vời. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTTrang 30 
Rh EL lở §ê FE] JÑ > ii. TẶNG ÂU DƯƠNG TUẦN ĐỒNG PHŨ chỉ ly 


lộ P # }ÉW#jÄ 'Ÿ. Vạn lý tỉnh sà khóa! hải đông 
S¿ ế tên Hi + +H‡Ê Duyên cư đề chủ đắc tương phùng 
l đệ ÿÑ Ế đẾ. Mãn đình chỉ? huệ” thanh hương ấp 
` H 8 “ = tJấT Tận nhật thuần lao” bạch diện hồng 
# Z& 4| dE-€,HÈŠñ Chùy xứ thẳnŸ phi Mao thoát dĩnh 
ñ€ Sê tế c Bứ 2Ý 2# Long đăng hoàn thị diễm quang dung 
# X4 tỷ ‡H ÈŠ Vân thiên thử hậu phùng tương ức 

18 2ï 1£ bŠ i5 J|R J Đản khán minh hồng ngộ thuận phong 


“ nöa' (Động) Bước, cử bộ. ©Như: hướng hữu hoành khóa nhất bộ #J# #### — 3# hướng đường bên 
cạn bước một bước. 

' ( Ủng) Vượt qua, nhảy qua. Sứ th tục gọi con hơn cha là khóa táo #$ ‡Z, 

( Ùng) Cưỡi. Như: khóa mã ### cưỡi ngựa. ©Lục Du f##: Hưng vong câu tạc mộng, Trù 
trướng khóa lư quy #T†*fÄ#?5*, DI 3-48 8# (Yết thạch tê miếu 5. #/) Hưng vong đều là giấc 
mộng ngày xưa, Buôn bã cưỡi lừa về. 

3 Chỉ? (Danh) Một loài cỏ như nấm, mọc kí sinh ở rễ cây khô, có nhiều loại xanh, đỏ, vàng, trắng, có thể 
dùng làm thuốc. Người xưa cho là cỏ báo điểm lành. 

(Danh) Linh chỉ # # loài cỏ như nắm, cán cao, tán xòe có nhiều lỗ, trắng hoặc vàng nhạt. Người xưa 
cho linh chỉ là cỏ tiên, ăn vô giữ được trẻ mãi không già. Còn gọi tên là hi di 2F & 

3 Huệ ” (Danh) Một loại hoa cỏ thơm. § Ngày xưa, người ta đeo cỏ huệ 3Ÿ trên mình đề tránh ôn dịch. Còn 
gọi là bội lan ?# ññ.(Danh) Huệ lan 3š ñÄä cây giống như xuân lan #-Ïññ, hoa(Tính) Cao nhã, thanh khiết. 
Như: huệ chất lan tâm 2# # ñÄ^> chất huệ lòng lan, chỉ người cao nhã, cao khiết. 

ñằñZ' Thuản lao” (Danh) Rượu đục, rượu cặn. ©Như: thuần lao ã##Ÿ rượu nông. § Ta quen đọc dao. 
© Nguyễn Trãi #£/#: Du nhiên vạn sự vong tình hậu, Diệu lí chân kham phó trọc lao #$ /& 3; 1# 1Ä 24, 
4£? j4} fjñ# (Chu trung ngẫu thành 2t +Ƒ 13/&) Muôn việc đời dằng đặc sau khi quên hết, (Thấy) lẽ 
huyền diệu thật đáng phó cho chén rượu đục. 

' (Liên) Ví b+ng, huNng chi. 
#l Thân Š Cũng. § Dùng như diệc Z*. ©Thư Kinh # ##: Nguyên ác đại đỗi thẫn duy bất hiếu bất hữu 
%4 k4, #I1E* # 2* 4 (Khang cáo ZE‡#) Tội đầu ác lớn, cũng chỉ là bất hiểu bất hữu. 


Giải nghĩa : 
TẶNG ÂU DƯƠNG TUẦN NHẬM CHỨC CÙNG MỘT PHỦ 


Muôn dặm đường sứ giả, vượt cả biển đông 

Nhờ được gặp sỡ, ở gân hoàng để 

Hoa chỉ và hoa huệ đây sân, hương thơm trong trẻo lan tỏa 
Chén rươu nông trọn ngày làm cho mặt thư sinh trở nên hông 
Nơi có cái dùi nhọn, chẳng phải là Mao Toại làm cho lộ ra 
Rồng lên chẳng phải là do hình dung đẹp 

San chuyến đi được gặp gỡ ven trời mây này sẽ còn nhớ nhau 
Chỉ ngắm xem cánh chìm hông lướt bề khơi gặp thuận gió. 


£® MA ® 2 ~ 
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Dịch thơ: 


TẶNG ÂU DƯƠNG TUẦN NHẬM 
CHỨC CÙNG MỘT PHÙ. 


Muôn dặm đường xa vượt biên đông 
Cơ duyên gặp sỡ bên thềm Rồng 
Sân đầy lan huệ hương thơm tỏa 
Ngày trọn thư sinh chén rượu hồng 
Mao Toại tiến thân “dùi lộ mũi”! * 
Rồng lên sáng đẹp cả hình dung 
Trời mây tạm biệt sau còn nhớ 
Nhìn ngắm bể khơi thuận cánh hồng. 
Phụng dịch Thế hệ thứ 15 _ 
Cháu đời thứ 5 TRẤN ĐINH TÀI. 
20-11-2015 


*Điễn tích: Mao Toại Môn khách của Nước Triệu ngày xưa tự tiễn cử bằng cách trả lời Bình Nguyên Quân 
Hoàng Thân Trưởng Sứ Đoàn đi thương thuyết củaNước Triệu :“ Nếu Ngài bỏ Dùi nhọn vào trons túi thì 
mũi nhọn sẽ lộ ra ngoài”. (Ý nói Ngài chưa dùng tôi, nên tài năng của tôi chưa lộ ra, nếu Ngài cho tôi đi Sứ 
Đoàn sẽ thấy tài năng xuất hiện của tôi) .Và đã được chấp thuận cho tháptùng Sứ Đoàn đi du thuyết Nước 
Sở xuất binh cứu nước Triệu bị Nước Tần vây hảm. Khi qua Nước Sở sau khi thương thuyết khó khăn, bất 
thần đến gần Vua Sở dùng kiếm uy hiếp và lý thuyết khăng khái ép Vua Sở ký hiệp ước cứu viện thành 
công, được nỗi danh trọng dụng. Và thành ngữ Mao Toại dùi lộ mũi có từ đó. 


TẶNG ÂU DƯƠNG TUẦN NHẬM CHỨC 
CÙNG MỘT PHỦ. 
Sứ giả - vượt đường vượt biên đông. 
Vui sao gặp gỡ cạnh thêm Rồng. 
Đầy sân hoa thắm hương loang tỏa. 
Ban rượu thư sinh mặt ửng hồng. 
( Mao Toại phải chăng dùi lộ mũi..? 
Rồng bay chưa chắc đúng hình dong !) 
Chân mây giã biệt..! sau còn nhớ..! 
Mong lướt trùng khơi thuận cánh hồng. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ. 
17-11-2015. 


TẶNG ÂU DƯƠNG TUÁN 
NHẬM CHỨC CÙNG MỘT PHỦ 
Muôn dặm trùng dương mới lướt qua 
Duyên may gặp gỡ chủ tễ gia 
Đón chào lan huệ hương tỉnh khiết 
Thăm hỏi thư sinh ý mặn mà 
Quốc thước tướng hình trông đĩnh đạc 
Phụng rồng bóng dáng tựa tiên sa 
Ghi vào ký ức trời biên giới... 
Thuận gió chim hồng lượn thướt tha. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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Tích Mao Toại tự tiến 


Posted on 24/1 1/2012 by venturersO01 


Standard 


Mao Toại tự tiến 


Năm 251 công nguyên, Hàm Đan thủ đô nước Triệu bị đại quân nước Tần bao vây. Vua 
Triệu vội cử Thừa tướng Bình Nguyên Quân đi sứ nước Sở, khuyên nước Sở cùng hợp 
sức với nước Triệu đánh lại quân Tân. Bình Nguyên Quân phụng chỉ bèn tuyển chọn 20 
người có mưu trí cùng đi theo, mặc dù có hơn 3000 môn khách, nhưng qua tuyên chọn 
chỉ được có 19 người, ngoài ra chăng còn người nào xứng đáng cả. Trong lúc Bình 
Nguyên Quân rất lo lắng thì một môn khách ở cuối hàng đứng dậy và tự giới thiệu “Tôi 
có thê là người thứ 20”. 


Bình Nguyên Quân khi trông thấy người này thì rất ngạc nhiên, ông hỏi: “Tên ngươi là 
gì? ngươi làm môn khách ở nhà ta từ bao giờ?”. 
Người kia đáp: “Tôi tên là Mao Toại, tôi đã ở đây được 3 năm”. 


Bình Nguyên Quân lắc đầu nói: Một tài năng trong thê giới này giông như một chiếc dùi 
nhọn trong túi vải, nó sẽ sớm lòi ra ngoài, nhưng nhà ngươi đã ở đây ba năm, tại sao ta lại 
chưa từng được nghe nói tới?. 


Mao Toại thấy vậy mạnh dạn nói: “Nếu như ngài sớm đề ý đến tôi, thì chắc chắn là tôi đã 
trở thành chiêc dùi nhọn trong túi vải đâm lòi ra ngoài. Bây giờ ngài hãy bỏ tôi vào trong 
túi có được không?”. 
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19 người cô vân kia nghe thây thê cho răng Mao Toại nói khoa trương, bèn õ lên cười 
tuy nhiên Bình Nguyên Quân lại đánh giá cao ở tài hùng biện, cho nên ông đông ý đê 
Mao Toại đi theo. 


Đến nước Sở, Bình Nguyên Quân đàm phán căng thăng với vua Sở về việc làm thế nào 
để cùng chỗng Tần, Mao Toại và 19 cố vấn khác tất cả chờ đợi ở một bên. Buôi nói 
chuyện kéo dài từ sáng đến trưa, đề thuyết phục vua Sở, Bình Nguyên Quân đã cố gắng 
hùng biện tốt nhất có thể, tuy nhiên vua nước Sở không đồng ý cùng nước Triệu hợp sức 
đánh Tần. Trong lúc 19 cô vân kia đang mất hết kiên nhẫn nhưng không biết phải làm sao 
thì Mao Toại bình tĩnh cầm kiếm đi tới bàn đàm phán và hét lên “Tôi đứng gần đại vương 
chỉ trong gang tắc, dù nước Sở có mạnh đến mây cũng chăng thể cứu được đại vương, 
tính mạng của đại vương hiện đang nằm trong tay tôi. Vậy ngài có gửi quân đội di hay 
không? Chỉ cần một vài từ là có thể giải quyết được, tại sao từ sáng tới giữa trưa vân 
không xong”. Vua Sở thấy Mao Toại câm kiếm thái độ hung "hăng, ăn nói có phần cuồng 
loạn, vừa sợ hãi vừa bực tức, nhưng ông ta nhanh chóng trấn fnh lại và nói: “Fa đang 
cùng với chủ ngươi bàn về đại cục, không mượn ngươi nói đến chuyện nhanh hay chậm” 


Mao nói: “Nước Sở có 5000 mẫu đất, 1 triệu binh sĩ, vốn là một cường quốc, nhưng đáng 
ngạc nhiên, dạo gần đây liên tục bị nước Tần đánh bại, ngay cả tiền vương cũng trở thành 
tù nhân và qua đời tại Tần. Tôi và nước chúng tôi lấy làm bắt ngờ là Đại vương lại không 


muốn báo thù... thật mà nói, chủ tôi ở đây, bàn về việc chống Tần, không chỉ là vì lợi ích 
của nước chúng tôi mà còn là vị lợi ích của quý quôc nữa” 


Cuối cùng, vua Sở đã bị thuyết phục trước lời lẽ và lòng dũng cảm của Mao Toại, cùng 
Bình Nguyên Quân trích máu ăn thẻ liên hợp đánh nước Tần. 


DỊ bản: 
Câu chuyện “Mao Toại Tự Tiến Cử” 


Một câu tục ngữ nói: “Vàng thê nào cũng óng ánh”. Trung Quôc có một câu thành ngữ 
“Mao Toại tự tiên cử” chính là chỉ việc này. 


Thời Chiến quốc cô đại Trung Quốc, kinh đô Hàn Đan nước Triệu bị quân đội nước Tần 
hùng mạnh bao vây chặt chế, lâm nguy sớm tối. 
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Để giải cứu Hàn Đan, nhà vua nước Triệu muốn liên hợp với nước Sở, một nước lớn ở 
khu vực cùng chống lại nước Tần. Vì vậy, nhà vua nước Triệu cử hoàng thân Bình 
Nguyên Quân đến nước Sở du thuyết. 


Bình Nguyên Quân dự định chọn 20 người dũng cảm và có mưu trí trong hàng nghìn đầy 
tớ ở nhà đi cùng, nhưng chọn đi chọn lại, ông chỉ chọn ra 19 người. Lúc này, một khách 
không mời mà đên, xin bù vào chô thiêu. Khách này tên Mao Toại. 


Bình Nguyên Quân nhìn Mao Toại và hỏi: “Nhà ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?” 


Mao Toại nói: “Thưa ông, Tôi tên là Mao Toại. Nghe nói ông sẽ đền nước Sở du thuyết 


đề giải cứu Hàn Đan, tôi xin sẵn sàng đi cùng với ông.” 
Bình Nguyên Quân hỏi tiệp: “Thê thì nhà ngươi đên nhà ta đã lâu chưa?” 
Mao Toại đáp: “Dạ, ba năm rôi.” 


Bình Nguyên Quân nói: “Ba năm là một quãng thời gian không ngắn. Nếu một người có 
tài năng đặc biệt gì đó, thì giống như cái dùi để trong túi sẽ lộ ra ngay cái mũi nhọn của 
nó, tài năng của người này cũng sẽ lộ rõ rất nhanh. Nhưng mà nhà ngươi đã ở nhà ta 3 
năm, ta chưa nghe thấy nhà ngươi có tài năng gì đặc biệt. Lần này ta đi nước Sở, gánh 
vác trọng trách xin cứu binh giải cứu xã tắc, những người không có tài năng không thê đi 
cùng với ta. Theo ta, nhà ngươi lưu lại thì tốt hơn.” 


Bình Nguyên Quân nói rất thăng thắn. Nhưng Mao Toại lại trả lời một cách tự tin rằng: 
“Thưa ông, ông nói không đúng, không phải là tôi không có tài năng đặc biệt, mà là ông 
không để tôi trong túi. Nếu ông để tôi trong túi sớm hơn, thế thì tài năng đặc biệt của tôi 
sẽ lộ ra như cái dùi lộ ra cái mũi nhọn.” 


Qua lời nói của Mao Toại, Bình Nguyên Quân cảm thấy Mao Toại có lẽ quả thật có tài 
năng, do vậy ông chấp nhận yêu cầu của Mao Toại, dẫn 20 người tùy tùng đi nước Sở. 
Đến nước Sở, Bình Nguyên Quân đàm phán với nhà vua nước Sở. Sau khi trình bày 
tường tận sự cần thiết liên hợp chống lại nước Tần, Bình Nguyên Quân mong nhà vua 
nước Sở nhanh chóng cử quân đội đi giải cứu Hàn Đan, nhưng nhà vua nước Sở không 
trả lời. Cuộc đàm phán của họ kéo dài từ sáng sớm đến buổi trưa, nhưng vẫn chưa có kết 
quả gì. Hai mươi người tùy tùng chờ đợi ở bên ngoài thấy nóng ruột. 


Vì Mao Toại là tự giới thiệu mới được đi cùng, nên 19 tùy tùng khác coi khinh ông, cảm 
thấy ông có phần nào tự tâng bốc mình. Lúc đó, họ muôn xem Mao Toại có tài năng øì, 
bèn xúi giục ông rằng: “Mao tiên sinh, đàm phán lâu rồi mà chưa có kết quả. Anh vào 


xem thế nào rồi.” 


Mao Toại đồng ý ngay. Ông năm chắc chuôi gươm đeo trên lưng, đến gần. nhà vua nước 
Sở và nói: “Thưa bệ hạ, nước Sở và nước Triệu liên hợp lại chống nước Tần là việc nhất 
thiết phải thực hiện. Việc này chỉ cần vài câu đã có thể xác định. Nhưng mà tại sao đàm 
phán từ sáng sớm cho đến bây giờ vẫn không có kết quả?” 


Sự xuất hiện và lời quở trách của Mao Toại khiên nhà vua nước Sở tức giận lắm. Nhà vua 
nước Sở bỏ mặc Mao Toại, quay sang hỏi Bình Nguyên Quân một cách tức giận: “Hắn là 
b)Vêu 
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Bình Nguyên Quân nói: “Dạ, hăn là tùy tùng của tôi.” 


Nhà vua nước Sở tức giận, quay mình trách măng Mao Toại răng: “Quả Nhân đang bàn 
việc với chủ nhà ngươi, nhà người là ai, dám nói chen vào ! ” 


Lời nói của nhà vua nước Sở khêu gợi lòng phẫn nộ của Mao Toại. Mao Toại rút gươm, 
tiến hai bước đến sát nhà vua nước Sở, nói to tiếng rằng: “Kính thưa bệ hạ, sở dĩ bệ hạ 
dám trách móc thần là vì nước Sở của bệ hạ là một nước lớn, là vì bên cạnh bệ hạ có 
nhiều thị vệ. Nhưng, bây giờ thần cho bệ hạ biết rằng, trong phạm vi 10 bước hiện nay, 
nước lớn không có tác dụng gì, thị vệ đông cũng không có tác dụng gì. Tính mạng của bệ 
hạ đã nằm trong tay thần, bệ hạ kêu không có tác dụng gì.” 


Nghe Mao Toại nói như vậy, nhà vua nước Sở sợ hãi đên nỗi vã mô hôi, không nói gì 
nữa. 


Mao Toại nói tiếp: “Nước Sở là nước lớn, nên làm bá chủ thiên hạ. Thế nhưng, bệ hạ sợ 
nước Tần vô cùng. Nước Tần từng nhiều lần xâm lược nước Sở, chiếm đóng nhiều địa 
phương của nước Sở, đây là sỉ nhục lớn biết bao ! Nhớ lại những việc như trên, thậm chí 
người nước Triệu chúng tôi cũng lấy làm xấu hỗ. Hiện nay, chúng tôi mong liên hợp với 
nước bệ hạ chồng lại nước Tần, nói là giải cứu Hàn Đan, nhưng đồng thời cũng là trả thù 


rửa nhục cho nước Sở của bệ hạ. Nhưng, bệ hạ lại hèn nhát như vậy. Bệ hạ có phải là nhà 
vua không? Chăng lẽ bệ hạ không lấy làm xấu hồ sao?” 


Trước lời nói mạnh mẽ của Mao Toại, nhà vua nước Sở lấy làm xấu hồ và không biết nên 
trả lời như thế nào. 


Mao Toại lại nói tiếp rằng: “Kính thưa bệ hạ, bệ hạ thấy thế nào? Bệ hạ có sẵn sàng liên 
hợp với nước Triệu chúng tôi cùng chống lại nước Tần hay không?” 


“Ta xin sẵn sàng ! Ta xin sẵn sàng ! ” 
Nhà vua nước Sở trả lời một cách quả quyêt. 


Sau khi hai nước Sở và Triệu ký hiệp nghị liên hợp chống nhà Tần, Bình Nguyên Quân 
Và các người cùng đi trở về Hàn Đan rất nhanh. Khi gặp nhà vua nước Triệu, Bình 
Nguyên Quân nói: “Lần này tôi đi sứ nước Sở, may sao có tiên sinh Mao Toại đi cùng. 
Nhờ khẩu tài của tiên sinh, nước Triệu SiỨng tôi quan trọng vô cùng. Tiên sinh thật là 
mạnh hơn quân đội có hàng triệu chiến sĩ. 


Mấy hôm sau, ở kinh đô Hàn Đan nước Triệu, ai ai cũng biết tên Mao Toại. Hiện này, 
câu thành ngữ này được dùng trong tình hình người có tài năng dũng cảm giới thiệu mình 
với người khác. 
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TST'T Trang 31 đến 40+41 
TSTT Trang 31 đề trang 30 


4ñ 36H 4Ã 3 5l #t 1 J l8 


TẠI HƯƠNG CẢNG THỜI PHỤC KÝ 
ĐĂNG HOÀNG TRUNG NGUYÊN VẬN 


4# ñ 4L.12- Âu #2 Vãng lai tùy hóa kháp như luân 

53 H šZ#⁄#l]?Š Z7 Hạ nguyệt tinh sà đáo cảng tân 

lá, 32 :ÄR 5ñ ẤT HE Z“ Phong vật đô quy tân nhãn giới 

t Hã 3i {21 dác lế| ` Vũ tình do tự cố viên xuân 

3177] 4 2£'lŠ l5] J5 Giang hồ cửu lữ liên đồng bệnh 
#1 Š SN 3 ^ Bút để truyền ngôn khổ đối nhân 

ũH gì đïÈ f XI Hồi thủ thương mang thiên vạn khoảnh 
X3 Rh Tà 1h #n zt Chỉ bằng trung tín dã tri tân 


Dịch nghĩa: 


LÚC Ở TẠI HƯƠNG CẢNG, LẠI HỌA NGUYÊN VẬN GỞI 
ĐĂNG HOÀNG TRƯNG (ĐẶNG HUY TRÚ) 


Đến đi tùy sự thay đổi vừa đúng một vòng 

Tháng hè bè sứ đã đến bến cảng 

Phong cảnh đều thu vào tầm mắt mới mẻ 

Mưa hay tạnh, vẫn giống như mùa xuân ở quê hương 
Làm khách lâu nơi giang hồ, thương người đồng bệnh 

Cây bút ghi lời nói để ứng đối với người 

Quay nhìn lại xanh xao mờ mịt muôn khoảnh 

Chỉ nghiêng về trung tín mới biết được bến bờ 


Dịch thơ : 


LÚC Ở TẠI HƯƠNG CẢNG, LẠI HỌA NGUYÊN VẬN 
GỞI ĐẶNG HOÀNG TRƯNG (ĐẶNG HUY TRÚ) 


Chuyến đi thay đôi một vòng xoay 
Bè sứ: hè sang tới bến này... 
Cảnh - sắc đều thu tầm mắt thấy, 
Tạnh - mưa rất giống đất quê đây! 
Giang hồ thương đến ai đồng bịnh... 
Ứng đối ghi lời bút viết ngay. 
Muôn khoảnh...quay nhìn mờ bụi khói... 
Bến bờ - trung tín mới tìm hay ! 
Phụng Dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
9-9-2015 
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LÚC Ở TẠI HƯƠNG CẢNG, LẠI HỌA 
NGUYÊN VẬN GỞI ĐẶNG HOÀNG 
TRUNG (ĐẶNG HUY TRÚ) 


Đến đi sự việc đúng tròn vòng 
Bè sứ tháng hè ngập | bến sông 
Cảnh vật chan hòa vầng mắt biếc 
Quê hương hồi tưởng ánh xuân hồng 
Giang hồ khách địa thương đồng điệu 
Bút pháp văn từ hiểu thoáng thông 
Hồi tưởng xa xăm ngàn vạn mảnh! 
Duy còn trung tín khắc trong lòng. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

21-1-2016 


LÚC Ở TẠI HƯƠNG CẢNG, LẠI HỌA 
NGUYÊN VẬN GỞI ĐẶNG HOÀNG TRUNG 
Lui tới tùy nghị giáp một vòng 

Tháng hè bè sứ cặp Hồng Kông 

Thu vào tầm mắt bao phong vật 

Mưa tạnh hồn xuân nhớ ruộng đồng 

Gối bệnh xứ người thương bạn quá 

Lời truyền ngọn bút khô người không 

Chìm trong hồi tưởng từng muôn khoảnh 

Trung tín khắc sâu tận đáy lòng 


Phụng dịch Linh Đàn 
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Bố Chánh ĐẶNG HUY TRỨ Š£3## 2Ÿ 
(16 tháng 5, 1825 - 7 tháng 8, 1874) 


Là một nhà cải cách Việt Nam thời cận đại, ông Tổ nghề nhiếp 
ảnh ở Việt Nam và là người đâu tiên đưa kỹ nghệ đóng tàu 
phương Tây du nhập vào Việt Nam. 


Tự Hoàng Trung, hiệu Võng Tân, Tỉnh Trai, tục gọi là Bố 
Trứ-Bố Đặng (do ông từng làm Bồ chính), pháp danh Đức Hải 
(thuở thiếu thời ông từng được đem quy y tại chùa Từ Hiếu), 
quê làng Bát Vọng, sau sang ngụ ở làng Thanh Lương — nay 
thuộc xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Ông mắt năm Giáp Tuất (1874) tại xã Cao Lăng, Chợ Bến, 
Đồn Vàng, thuộc tông Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà 
Nội). Sau này ông được đưa về an táng tại Hiền Sĩ, nay ở xã 
Phong Sơn, huyện Phong Điền, TỉnhThừa Thiên-Huế. 
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TS LT Trang 31 (Bài 2) 


4ã Š #rzxÈ: Ñ 3Ÿ PHỤC ĐẶNG HOÀNG TRUNG KIÊN KÝ 


6 Z5 1Á to BÉ  Š; ñ đt À 1RK i2 4) BỊ BI 2. 


Tặng đài bịnh hậu thương nhãn lai thư, hữu: ngã thành độc nhãn long 


78 m đãi IK ñế 
3 7F 3K % H 
#] 4 # 18 lš 
đt se f5] 8ð, 
ñ #72 + 
## JX ®\ 'ú ñp 
3È 1L 7T 2< 

3 lá ñ #k 
1Ó ñà 4 lñ ất 
i¿1L 1 #é 
ki ^ + 
;Š /ñl  i&% 


Dịch nghĩa: 


chỉ cú nhân hý phúc chỉ. 


Quân thành độc nhãn long 
Ngã diệc cô minh nguyệt 
Đồng bệnh cánh tương lân 
Ly đài hướng thùy thuyết 
Hữu thân bệnh nãi sanh 
Ấn tật dục nghì tiết 

Kiêm thị diệc bất minh 
Hữu doanh hoàn hữu khuyết 
Hình hài chung quy vô 
Tạo hóa chân kỳ tuyệt 
Trường tại nhân thế gian 


Hoàn tu hữu đức nghiệp 
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Ông Đặng sau khi bị bệnh ảnh hưởng đến mắt,gởi thu 
đến có câu: Ta thành Rồng một mắt (nhân đùa trả lời) 


Bạn thành rồng một mắt 

Tôi cũng để vẳng trăng sáng lẻ loi 
Cùng bệnh lại thương nhau 

Nơi đài xa lìa, nói với ai 

Có thân, bệnh mới sinh. 

Cần thận vì bệnh, cần giảm ham muốn 
Trông nhìn cũng chăng rõ 

Có đây tồi lại có khuyết 

Hình hài sẽ không còn 

Tạo hóa quả kỳ lạ 

Sống mãi ở cõi đời 

Phải biết có nhân đức. 
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Dịch Thơ : 


GỦI THƯ TRẢ LỜI 
ĐĂNG HOÀNG TRUNG. 
Anh thành rồng một mắt 
Tôi trăng sảng cô đơn 
Thương nhau cùng đồng bịnh 
Lòng ưu ải nào hơn 
Có thân nên bịnh phát 
Khí hậu không hợp người 
Tầm nhìn chưa sáng suốt 
Bởi khi đầy khi vơi 
Hình hài rồi tan biến 
Trời sinh thật tuyệt trần 
Lớn lên trong cõi thể 
Đúc kết - là nghĩa nhân. 
Phụng dịch 
Trần-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
25-10-2013 


TRẢ LỜI ĐẶNG HOÀNG TRUNG 


Người thành một mắt rồng 
Ta lẻ loi trăng sáng 
Cùng bệnh mới tương thân 
Đài xa, ai tâm sự 
Có thân, có bệnh sinh. 
Cần thận trừ ham muốn 
Chắng thấy khi phải nhìn 
Có đây thì có khuyết 
Hình hài sẽ chăng còn 
Tạo hóa thật kỹ ảo 
Trường tôn giữa thế gian 
Tu thân gầy nghiệp đức. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan- 2016 
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TSTT Trang 32 
ƒŸ dù da , 4l }'Ÿ Ép #LäE đ 7| < TP 3# X 


ĐẶC MỆNH NHƯ ĐÔNG, LỄ KHOA CHƯỞNG ÁN 
LẼ KHIỂM ĐÀI LƯU BIỆT KINH TRUNG CHƯ HỮU 


lê 2A Ã- £ XÃ X 4Ÿ Kháp tự xuân vân quyền hựu thư 
“®& E2) +ñã 4a Sa tùng Nam khứ phục Đông như 
Ÿÿ 27 4E Bì †⁄4'H Cần lao báo quốc duy kim nhật 


3 đã ƒ ?T XS tu # Kính tín hành Man đắc cỗ thư 

SE 2H pm SE 14 Zð4Ƒˆ Kích tiếp cao ca song lão bạn 

3m X.7L <E: % À_8#ˆ Hoành qua tráng chí kỷ nhân dư 

-# # 18 ŸŠ Iễ 34H öÄ Bình sinh tương khế ưng tương thức 
/ã ˆ. B 2È Jä tÝ. #7 N guyện tảo quy lai tẫn toại sơ 


Địch nghĩa: 


ĐƯỢC SAIĐI QUẢNG ĐÔNG, LƯU BIỆT LẺ KHOA 
CHƯỞNG ÁN LÊ KHIÊM VÀ CÁC BẠN TRONG KINH. 


Giống như mây mùa xuân, cuộn rồi lại duỗi 

Chọt theo về Nam, lại đi phía Đông 

Chỉ có ngày nay được siêng năng khó nhọc, đều do ơn đất nước 
Kính cần giữ chữ tín, khi đi đất mang, tìm được cỗ thư 

Quầy mái chèo ca vang, hai người bạn già 

Lòng hùng tráng cầm ngang ngọn giáo được mấy người 

Bình sinh hợp nhau thì biết nhau 

Mong sớm trở về đề thỏa lòng ban đầu. 


Dịch thơ : 


ĐƯỢC SAIĐI QUẢNG ĐÔNG, LƯU BIỆT LỄ KHOA 
TRƯỞNG ÁN LÊ KHIÊM VÀ CÁC BẠN TRONG KINH. 


Thong dong hòa quyện áng mây xuân 
Nhàn hạ Nam du -Đông chuyên vân 
Là tướng ngày nay thông kê nước 
Điều binh sách cổ dẹp Man quân 
Chèo đưa cùng hát tình đôi bạn 
Ngọn giáo câm ngang địch vạn nhân 
Luôn hợp ý nhau trong hiểu biết 
Mong về được sớm thỏa tương thân. 
Phụng Dịch 
Trằn-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
31-12-2015. 
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ĐƯỢC SAI ĐI QUẢNG ĐÔNG, LƯU BIỆT LẺ KHOA 
CHƯỞNG ÁN LÊ KHIÊM VÀ CÁC BẠN TRONG KINH 


Cuộn rồi lại duỗi giỗng mây xuân 
Hai hướng Đông Nam cứ chuyển vần 
Ơn nước ban: - siêng năng khó nhọc 
Cổ thư truyền: - tín nghĩa trung can 
Hai người thoải mái khua chèo thăng 
Ai kẻ hùng anh trở giáo ngang 
Tương kế đồng tâm thì biết rõ 
Mong ngày trở lại thỏa tình thân. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

2016 


LƯU BIỆT LẺ KHOA CHƯỞNG ÁN LÊ KHIÊM 
VÀ CÁC BẠN TRONG KINH. 


Mây xuân thong thả hợp rồi tan 

Bay hướng đông rồi tạt hướng nam 
Diệu kế lòng trung vì tướng quốc 

Cô thư chữ tín dẹp quân man 

Cùng hai người yếu con đò dọc 

Địch vạn quân hùng ngọn giáo ngang 
Hảo ý hảo tình muôn sự hảo 

Sớm mong đoàn tụ - cõi lòng an 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSTTT Trang 32 + 33 
#a7Ñ sh 3>.) 3} 3n ñ 1 + t3] 8 đã 


HỌA HƯƠNG SƠN MỘNG SƠN ĐÌNH TƯƠNG 

LAN CHE SINH VẤN TỪ NGUYÊN VẬN 

7U‡È,?[/Ä — H†š Cửu địa hà tu nhất ngõa quan 

“5 ñÈ x2 I8j lễ} Danh năng bất hủ độc tao đàn 
,z> ở, šR 27 Sắc không không sắc tùng lai huyễn 
2S 1à ri št iÄ\ —Ÿf, Bất tín Nam Hoa thức nhất quan 


+R i‡£ Hi Rị #4 Tương phùng thả mạn vẫn xuân thu 
5T š thị Ñ,BL& BlÌ Sở quý nam nhỉ túc vị thù 

;R + 4L 3# Z#, Lãng tiểu thế gian nhân húy tử 

tất /R 3Ñ ñn 2 ‡Ÿˆ Mạc nhiên tịnh tiết cánh thùy trù 


ñ| 2ã 5 UW 21W tế Quan đầu mộng giác vị thành chân 
3ð 6) vX. = 1 + + Do huớng nhân hoàn điệt chủ tân 

1E 8€ Z :Š 1Š 4V. Chính khí túng nhiên hoàn tuyển hóa 
+h, 8#. X jŠ: dt #t: Ấƒ Dã vô đại hoạn dã vô thân 


%E, 2 2 đì ủ fq #Ã Tử sanh hữu mạng cổ nhỉ nhiên 

#È 3272 tử Ÿ 2L, Duy thị bành thương tổng tượng tiên 
£: * H #/Ã f4 #l| Chí nghiệp tự ngô tu tố đáo 

/Š;Ö ‡ 3 Š lŸ TT Trần tiêu khước bộ cánh cầu tiền 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI TỪ TẾ SÓNG KIỀU 
CHỮ LAN ĐÌNH SƠN THÉP CỦA HƯƠNG SƠN MỘNG SƠN 


I1. Nơi chín suối cần sì một cái tiểu sành 

Danh tiếng được bất hủ, chỉ riêng có người làm thơ 
Sắc là không, không là sắc, xưa nay đã biến chuyển 
Nếu không tin kinh Nam Hoa, thì hãy thử xem 


2. Gặp nhau thôi đừng hỏi tuôi tác 

Cái đáng quý là nam nhỉ đã trả món nợ cũ chăng 
Cười cho người đời thường kiêng sợ cái chết 
Hãy xem thường khi trọn tiết thì nhập bọn với ai 
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3. Tình giấc mộng đầu cửa ải mới biết là chưa thành sự thật 
Vẫn hướng về cõi người, lần lượt làm chủ làm khách 

Chính khí thong song trở về với tạo hóa 

Đã không có mỗi lo lớn, tức là không còn có thân ta 


4. Sông chết có mệnh, từ xưa đã hăn 

Chỉ có sống lâu hay chết yêu thì đã mường tượng trước 
Tạ ta phải làm xong chí hướng. chức nghiệp của mình 
Cõi trân tiêu mòn hãy cứ bước, mong về phía trước. 


Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VĂN BÀI TỪ TÉ SÓNG KIÊU. 
CHỮ LAN ĐÌNH SƠN THIẾP 
CỦA HƯƠNG SƠN MỘNG SƠN. 
| 
Chín suối cần chi cái tiểu sành 
Thơ hay thi sĩ mãi lưu danh 
Sắc không không sắc thường lưu chuyên 
Kinh kệ Nam Hoa đọc sẽ rành 
2 
Gặp nhau tuôi tác hỏi chi hoài ? 
Trả nợ nam nhi lúc trẻ trai 
Đáng trách người đời thường sợ chết 
Xem thường chọn tiết—nhập cùng ai..? 
3 
Tỉnh mộng ải quan... biết chửa thành ! 
Giữa đời chủ-khách đổi vòng quanh. 
Thong dong chính khí về con tạo 
Lo lớn không còn...hết vị danh 
4 
Sống chết xưa nay mạng định rồi 
Trước sau âu cũng chuyện thường thôi 
Làm xong chí hướng trong quan nghiệp. 
Phía trước - đường trần cứ ngược xuôi. 
Phụng Dịch 
Trằần-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
31-12-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẠP 1 129- 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI TỪ TẾ SÓNG KIỀU CHỮ 
LAN ĐÌNH SƠN THÉP CÚA HƯƠNG SƠN MỘNG SƠN 


(Phỏng theo ý bài HỌA HƯƠNG SƠN MỘNG SƠN ___. 
ĐÌNH TƯƠNG LAN CHÉ SINH VẤN TỪ NGUYÊN VẬN 


I- 
Chín suối cần chỉ cái tiêu sành 
Làm thơ bất hủ lại thơm danh 
Sắc không...không sắc...là quy luật 
Hảy đọc Nam Hoa rõ ngọn ngành. 


2- 
Tuôi (ác xin đừng vội hỏi nhau 
Nam ¡nhí món nợ cũ còn đâu 
Cười naười sợ chết lo kiêng cử 


Trọn triết xem thường nhập bọn nao. 


ñ 
Tình giác mộng đầu vẫn chửa thành 
Hướng về cõi giác kiếm an danh 
Thong dong chính khí quay đầu lại 
Xác đã không còn - cốt văng tanh. 


4- 
Sinh tử có phân, tự thuở xưa 

Sống già, yêu mệnh biết sao vừa 
Bước qua nghiệp chướng là yên phận 
Thì hãy tiêu dao bước guấi mùa. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 33+34 


W'‡Ê 
‡ 4v W| # X 
ñ RÌ Kh #& &: 3M 7X 
113k3 É,#2#t1ñ 
# # }m 7t BL## 
b 4 ñ w E] Š # 
§§3⁄ —dh A# %X 
2S #naJ,4# 1718 
13142 #3 1LiŠ 


—%J?š Ø3 4ñ] 
zEvhZt,5- 4# jÈ 7Ä 
li 1È # g 1n⁄2` 4Ä. 
k‡#x# $X7|# 
#m 10 †[ | # tứ, #L 
»š #1 &Bš &-lờ 
;ð #8 7Á 1X 4H BÚ 
W 4MHýj:š #6 
lÈ.£# 


Dịch nghĩa : 


LƯUTÌNH Nhị Thủ 
Vụ Giáp Vu San* biệt hữu thiên 
Thâu nhàn tùy tại ý phiêu nhiên 
Tự nhiêm tài sắc thùy giai ngẫu (uuiễm đọc là nhiềm cho hợp âm luật) 
Kỷ xứ yên ba diệc túc duyên 
Tâm tự bách đoan đồng mạn thảo 
Li ca nhất khúc nhập vân tiên 
Bất tri thử hậu y thùy hội 


Phảng phất dư hương lạc châm biên 


Nhất khúc thanh triêu lạc chiếu tiền tiền 
Vu San hồn mộng hốt mang nhiên 

Cao lâu vân vũ như kim dạ 

Đại hải ba đào thị biệt niên 

Tế Liễu hà kham khiên vãn hứng 

Nùng Đường do vị tỉnh xuân huyên 
Bằng quân tu thức tương tư lệ 

Lưu trứ minh triêu tống khách thuyền 

Trần Đình Túc 


ĐỀ LẠIMÓITÌNH (2 bài) 


1. Ở núi Vu và kẽm Vu lại có một trời riêng 
Trộm nhàn thì còn tùy ở tắm lòng nhẹ tênh 
Tự nhiễm lấy tài sắc, thì sẽ gặp được ai ? 
Mây nơi sóng gió cũng là do duyên từ trước 
Trăm mỗi nỗi niềm cũng như cỏ bò lan 
Một khúc ca từ biệt viết vào tờ mây 

Chăng biết sau chuyến này có gặp lại không 
Còn phảng phất hương thừa vương bên gôi 


2. (Một khúc ca vào một buỗi sáng tỉnh mơ soi rọi lúc ban đầu) 
Hồn mộng về núi Vu bỗng mờ mịt 

Mây mưa ở lầu cao như đêm nay 

Sóng BiÓ Ở biển cả là vào năm chia tay 

Cây liễu nhỏ thì làm sao dẫn dất được cảm hứng muộn 

Hoa hải đường nồng đượm vẫn còn chưa tỉnh giâc xuân ấm áp 
Xin người hãy gạt giọt lệ thương nhớ 

Chỉ còn đến sáng sớm sẽ tiễn thuyền khách. 
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Chú thích :*Vu Giáp, Vu San do điển tích Sở Tương Vương ra chơi đền Cao Đường, đảm Vân 
Động (Vân Động Trạch # #l?# dưới núi Vu San 4›h) đêm ngủ chiêm bao thấy một người đàn 
bà đẹp, đên nói rằng nghe vua ngự nên tới châu. Tương Vương đắc ý lưu lại trong cung cùng 
nàng chăn gôi, khi ra vê nàng mới cho biết nàng là thần nữ núi Vu Giáp, sớm làm mưa, tôi làm 
mây. Sau Tương Vương bâng khuâng chuyện ái ân với thần nữ, nên cho lập đền thờ ở chân núi 
Dương Đài. Nghĩa bóng là cuộc giao hoan không hò hẹn, việc trai gái tình cờ. 

Mây mưa đánh đỗ đá vàng. Nửa chiều nên đã chán chường yến anh. Kiều. 


Dịch thơ 


ĐỀ LẠI MÓI TÌNH. (hai bài ) 
| 
Riêng chốn Vu Sơn một cõi trời... 
Nhẹ lòng nhàn nhã cuộc vui chơi. 
Sắc tài tự nhiễm khi người gặp... 
Sóng gió hữu duyên định khách rồi ! 
Trăm mối bò loang thân cỏ rối... 
Khúc ca ghi biệt... giấy mây khơi 
Mai sau hỏi có còn tương ngộ..! 
Hay chỉ lưu hương gối mộng đời.? 
2 
Ca khúc ngần trong thoảng trước đèn... 
Vu Sơn mờ mịt giấc mơ tiên. 
Mưa mây lầu thượng đêm nay đó... 
Sóng gió biển sâu buồi cách duyên. 
Liễu mảnh khó khơi nguồn hứng muộn... 
Hải đường còn đượm giắc xuân miên. 
Gạt đôi dòng lệ tương tư chảy! 
Mai sớm đưa chân khách xuống thuyền. 
. _ Phụng Dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
31-12-2015. 
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ĐÈ LẠI MÓI TÌNH 

(2 bà) 
Núi Vu và kẽm... chốn riêng trời 
Có một cõi nhàn thoát tục chơi 
Nhiễm lấy sắc tài do phận số 
Nhận vào sóng gió tại duyên đời 
Dây tơ nhà sợi bay theo gió 
Khúc hát vang câu gợi nhớ lời 
Chăng biết sau này còn gặp sỡ 
Hương nồng vẫn âm gối, người ơi! 


Khúc ca trong trẻo trước đèn vơi 
Giấc mộng Vu Sơn bỗng rã rời 
Mây kéo lâu cao mưa trước ngõ 
Sóng dồn biển rộng gió ngoài khơi 
Vin cành dương liễu tìm hưng phần 
Ngắt đóa hải đường gợi cảnh tươi 
Hãy gạt nhớ thương ngăn giọt lệ 
Tiễn thuyền xa bến đạt phương trời.. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 34+35 
†k 7k 3 Xt_L -*#EU4RH2À/# ÈÄ #H —# 
Y TRƯƠNG BANG BIỆN THƯỚNG ĐÓC BỘ 


NGUYÊN TƯỚNG CÔNG NGUYÊN VẬN 
TRÌNH CHÍNH Nhị Thủ 


H2 sW %, + ER ## Thế lộ can qua hợp tức hoan 

TH TK ®ệ 1] †K xš biẾ Z Hoan dư trù trướng thế lưu đàn 
#\,†£ 2⁄1 ï HÀ HẢ Võ hầu vị nghịch luân thành bại 

ñ FŸ£ đã ? ÿ4 4 Giả phó do ân sách trị an 

4 X2 S8: —fŸˆ Miễn tận tâm tư cầu nhất đắc 

-ấ- ñ 3 2Ÿ] ƒ Šˆ Thiện ngôn sự thế *đối thiên nan 
%##t  Zj ŸŠ À_/#ÿL. Anh hùng đương hữu kinh nhân xứ 
4t Tin RE ø SỈ Khối lỗi tùy cơ khởi túc quan 


¿ 3l if †E#| Đói đương tác đáo - Chữ“đối "đối ra là đáo 


#2?» $b, XL, X6 š§ TL Cửu khuê căng phạm kiến vi hoan 

EỊ #ã 3i ‡ 3È /# l) ESẢ Tự cố quan phi canh Vũ đàn 

H 2⁄4 “ft2#E_ Tiếu từ thừa gia ân kế thuật 

K E # Ht 8, Đại thần mưu quốc hệ nguy an 

4+“ ÍT1©4fÖÃ Bình sinh học hạnh thao trì dị 

x.-:1 HH R xi8 XÊ Thiên tải minh lương tế ngộ nan 
Tá) K,#2, Xš ÍŠ Dã giác vị dân tiên vị đức 

‡á lvh  NẴY Hậu long sơn khả lập tiền quan 


Dịch nghña : 


ĐÈẺ : NHỚ TRƯƠNG BANG BIỆN, GỞI 
LÊN QUAN TỎNG ĐÓC NGUYÉN TƯỚNG 
CÔNG THEO NGUYÊN VẬN, XIN TRÌNH - Hai Bài 

Bài I 
Câu 1= Đường đời chiến tranh được gặp thì vui ngay 
Câu 2= Sau khi vui thì buồn bã, nước mắt chảy hết 
Câu 3= Võ hầu (Gia Cát Lượng) vẫn chưa thể đi ngược lại chuyện bàn thành bại 
Câu 4= Giả phó (Giả Nghị) vẫn còn lo phương sách trị an 
Câu 5= Hãy găng hết tâm tư, mong cho thành tựu 
Câu 6= Nói giỏi về sự thế thì đứng trước ngàn khó khăn 
Câu 7= Người anh hùng cần phải có chỗ làm kinh sợ người 
Câu 8= Làm tượng gỗ cũng tùy cơ, bước theo đủ xét xem. 
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Bài I 


Câu l= Xa cách lâu, cân thận khuôn mẫu, khi được gặp mới vui 
Câu 2= Tự xét đứng đầu 1à sai, nỗi tiếp tiếng đàn của vua Võ 
Câu 3= Con tốt đã giữ nếp nhà lo nôi tiếp 

Câu 4= Bậc đại thần lo việc nước. gắn liền với an nguy 

Câu 5= Nết học của mình trong đời duy trì dễ 

Câu 6= Trong ngàn năm, vua sáng tôi hiền khó gặp nhau 

Câu 7 = Vốn bit vị dân, thì trước hết phải vì đức 

Câu § = Sau khi đến Long sơn mới xác lập được quan niệm trước 


Dịch thơ : 


BANG BIỆN HỌ TRƯƠNG TRÌNH VIỆC 
LÊN NGUYÊN TƯỚNG CÔNG - Hai Bài. 
BÀI I 
Chinh chiến gặp nhau thấy rất mừng ! 
Buồn vui trò chuyện lệ rưng rưng. 
Võ Hầu không ngược đường thành bại 
Gia Phó còn lo chuyện thịnh hưng. 
Gắng hết tâm tư mong kết quả. 
Giỏi bàn thế sự khó không ngừng. 
Anh hùng hơn hăn tài mưu lược 
Tượng cũng tùy cơ bước tiến dừng! 
BÀI2 
Cách xa vui gặp chuyện vân vi... 
Vua Vũ tiếp đàn tự xét suy. 
Con tốt nếp nhà lo nối LIỆp. 
Quan liêm việc nước găn an nguy. 
(Một đời nết học mình mang dễ... 
Mẫy thủa-tôi hiền Chúa sáng ghi) 
Vốn biết vì dân nên dụng đức. 
Long Sơn xác lập trước duy trì. 
Phụng Dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
31-12-2015. 
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NHỚ TRƯƠNG BANG BIỆN, GỞI LÊN 
QUAN TỎNG ĐÓC NGUYÊN TƯỚNG CÔNG 
THEO NGUYÊN VẬN, XIN TRÌNH - Hai Bài 


Bài I 
Đường đời chinh chiến gặp thì vui 
Rồi lúc chia tay phải ngậm ngùi 
Chưa thể Võ Hầu là thắng mãi 
Cho nên Gia Phó luận an hoài 
Lòng trong đốc hết chờ thành quả 
Lời khéo bày cùng đợi thánh thơi 
Xử sự anh hùng cho giặc sợ 
Trông vào tượng gỗ đứng dương oai. 
Bài 2 
Dung nhan, khuôn phép thấy vui rồi 
Vua Võ gương xưa sáng rạch ròi 
Con tốt nề nhà lo hiếu thảo 
Thần trung việc nước gắn quyền OaI 
Học tài quan giỏi duy trì dễ 
Vua sáng tôi hiển gắn bó gay 
Hành xử với dân cần đức độ 
Nhìn xa trông rộng biết thành ngay. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Tổng Đốc NGUYÊN TRI PHƯƠNG (1800-1873) É&##ZŸ tên cũ là Nguyễn Văn 
Chương (Giải thoại kế rằng vua Tự Đức đôi tên Nguyễn Văn Chương thành Nguyễn Tri Phươn 

vì thấy ông giống TRƯƠNG PHI trong Tam Quốc nên nói lái TRƯƠNG PHI thành TRI 
PHƯƠNG) tự Hàm Trinh, hiệu là Đồng Xuyên quê làng Đường Long (Chí Long), xã Chánh 
Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. là một đại danh thần Việt Nam thời nhà Nguyễn. 
Ông là vị Tổng chỉ huy quân đội triều đình Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các 
mặt trận Đà Năng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (18573), 

Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20 tháng l1 năm 1873, Garnier đánh úp thành Hà Nội, giao tranh 
ác liệt, thành Hà Nội bị thất thủ, nhiều quân sĩ và con trai của ông là phò mã Nguyễn. Lâm tử trận, 
ông bị trọng thương sau một tháng thì mất vào ngày 20-12-1873. Thi hài được đưa về quê an táng 


và triều đình cho lập đền thờ ông tại quê nhà. 
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TSTT Trang 35+36 
Š 3X +47 tP‡Ê THANH BA CHỦ HÀNH TRƯNG ĐỎ 


3 1ò & BẦ #2 Vũ Yên œa pam) khai chủ khứ 
Xxifmjiiä — Văn Khê lộ thông 


RE] EÌ & R.»ử Lư diêm thừa Côn tự 
p3 + K*⁄š RE, Quật trạch trưởng giao long 
£#k* in? Chúng thủy bàng như đới, 


#.h X 111$ Quân sơn hựu tự chung 
7+~ãñ#.3È Vi Tráng quan phi ngã độc 


#l 3# ^ E| Lợi thiệp dữ nhân đồng 

HỆ JÀ XÉ | Š ‡L#. Tạc dạ do Lan Mạn (xa Dan) 
2jm<#2+ Kim triêu thị Chính Công 
2243k 0} #Ã An Kỳ (xa pam) cô thiểu khế 
LH # tp Hồng nhật chính đương trung 


(Các chữ viết hoa đêu là rên làng) 
Thanh Ba là một huyện lâu đời của phủ Lâm Thao - tỉnh Sơn Tây cũ, 
Vũ Yến. là một xã thuộc huyện Thanh Ba, 


Dịch nghĩa: NỬA ĐƯỜNG ĐI THUYỀN Ở THANH BA. 
Dong thuyền nơi Vũ Yên (rán làng) 

Lối Văn Khê đã thông 

Xóm làng nương đảo Côn 

Đào hang giao long lớn lên 

Các sông liền một dải 

Các núi hình như chuông 

Thấy hùng tráng không chỉ riêng ta 
Với mọi người cùng được lợi qua lại 
Đêm qua còn ở Lạn Mạn (Ten làng) 
Sáng nay đã đến Chính Công 
Nơi An Kỳ hãy tạm nghỉ ngơi (7zn làng) 
Mặt trời đã ở giữa bầu trời. 
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Dịch thơ : 
NỬA ĐƯỜNG ĐI THUYỀN Ở THANH BA. 


Vũ Yến dong thuyền đến. 
Văn Khê lối đã thông. 
Đảo Côn-làng xóm trú. 
Hang rộng lớn Giao Long. 
Sông kết dòng liền giải. 
Núi vây tầng hình chuông. 
Cảnh hùng tráng đắm mắt: 
Người lại qua lợi cùng. 
Lạn Mạn đêm vừa ở. 
Chính Công sáng đến vùng. 
An Kỳ nơi ‡ lạm nghỉ. 
Ô chiếu giữa trời trong. 
Phụng Dịch 


“hành - Trúc Lệ. 
-2016. 


NỬA ĐƯỜNG ĐI THUYÈN Ở THANH BA 


(chuyên thể thất ngôn) 


Chèo thuyền qua Vũ Yến dong chơi 
Vượt lối Văn Khê thông suốt rồi 
Nương Đảo Côn, làng vui tấp nập 
Cạnh hang rồng, nhánh lớn giao bôi 
Lắm sông kề cận đăng liền dải 
Nhiều núi hình chuông giáp kế bồi 
Hùng tráng rõ ràng ai cũng thấy 
Lưu thông hiền hiện chính là nơi 
Lạn Mạn đêm qua dừng ở lại 
Chính Công sáng dậy đến nơi Tôi 
Kỳ Anh tạm nghỉ chân lần cuối 
Đứng bóng ngày lên chiếu đỉnh trời 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan - 2016 
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TSTTT Trang 36 
r4. È*#:k3F 


TÁI VÃNG TUYÊN QUANG QUẦN THỨ CHI TÁC 
j3 = , Jkjñ T Cường Nỗ tam soa sâm lĩnh hạ 

{‡ï š mì JR §‡itÊ PÈ Hành dinh lưỡng độ trú xiêm duy 
1k 294414 Ñ, Lâm tiêu lão cán thu thâm kiến 
1l ỦLiŠ /Ä## — Thạch chướng hoành lưu lạo tận trì 
‡?Á<A^El Xi4'ff  Chướng thị nhân đồng hàn triệt cốt 
T34 N44 Ưu phi ngã độc mắn thành ty 
⁄‡#jiễ Š 4) ## 7E Vị thư biên hoạn cù bôn tâu 


2X #4 Ö#*#|Ö Bất giác gia hương mộng đáo trì 
Cường Nỗ là một làng xưa thuộc huyện Đông Anh — Tỉnh Phúc Yên, Miền Bắc Việt Nam 
Giải nghĩa: 
LẠI ĐẾN QUÂN THỨ TUYÊN QUANG LÀN NỮA 


Ngã ba Cường Nỗ đông đúc dưới núi 

Hai lần hành doanh tạm đặt ở đây 

Cây lớn cành cao làm cho cảnh thu thấy thăm thắm 
Đá chắn ngang dòng, nước ngập không còn thây 

Khí độc của núi rừng làm cho lạnh thấu XƯƠNG 

Lo lắng không chỉ riêng ta, mái tóc đã thành tơ 

Chưa thư được môi lo biên giới phải gắng sức bôn tâu 
Bắt chợt giắc mơ vê quê nhà đến châm chậm 


Dịch thơ : 


LẠI ĐỀN QUÂN THỨ TUYÊN QUANG 
LÂN NỮA. 

Cường Nỗ đông dân trú núi xanh. 

Hai lần binh trạm đặt hành doanh. 

Cây cao cành lớn thu thăm thăm 

Đá chắn dòng ngang nước ngập gành 

Khí độc rừng thiêng xương lạnh thâu. 

Tâm lo lòng tính tóc phai nhanh. 

Việc quân-giới tuyến luôn qua lại.. 

Chầm chậm mơ quê...giấc mộng lành. 

Phụng Dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
Sàigòn 1-1-2016. 
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LẠI ĐÉN QUẦN THỨ TUYỂN QUANG 
LÀN NỮA 
Cường Nỗ: - ngã ba đông đúc quân 
Hai lần đã đến đặt hành doanh 
Cây to dàn cảnh trông thăm thăm 
Đá lớn ngăn đường thấy khó khăn 
Khí độc núi rừng càng buốt lạnh 
Lòng buôn tâm trí lại băn khoăn 
Chưa yên trọng trách vùng biên giới 
Bất chợt hương quê quấy mộng thầm 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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134 


'TSTT Trang 36+37 


RẺ X #4#tLg 3» $V ở 


À<i 


—# 


TẶNG THIÊN TRIỀU THÓNG LĨNH ĐÁNG MÃN TUYỂN Nhị thủ 


Ép tị > tễ 7Ù S* EỊ 
Tủ 5§ Š RÀ 26, Õ` 2X 
vh tỳ #X ẤN K 
F218 #@e 
*š§: 7U] 3ã #L 
Ätñt 7l xJð ấr 
" 
. 


7# $ 3) tX #5 5ñ 
#:3š } :L?Uu R #4 
#ố 5 đá X BỊ tị À- 
h )§ J§ 3L ® 4# th 
+kir#2= 
4$? f—š 
'† 2#! 4 i4 54⁄8 
2 34 š # 4| 1£ 
+IÉ 2 ñk 4E 


Giải ngh1a : 


Sư xuất chỉ biên huống tụy đồng 

Lan đầu tiễu tặc giác tham nhung 

Sơn trung âm mã tuyển lưu hắc 
Lâm hạ phân cam *uá: biến hồng 
Cổ ngữ vân: Cửu nguyệt quất hỗng. (Lời xưa nỏi : Tháng 9 Quýi chín đỏ) 
Phó địch tráng hoài binh chướng vụ 

Trạc khô thắng thế lạc thu phong 

Thử hồi vũ tuyết luân tiên nhập 


Danh thực hoàn suy đệ nhất công 


Tướng quân tiếu tặc khóa hồ đầu 

Cấp độ Lô giang cửu nguyệt thu 

Thao lược Tôn Ngô nhàn xuất nhập 

Sơn khê Mã Không huệ kinh do 

An biên chính tại phân tam đạo 

Tá mạc hà *kham tán nhất trù 

Trung ngoại huân danh minh thạch kệ 
Bất hư đầu bút sự phong hầu 


Kham tự cải tác Vong (Chữ Kham đổi ra là Vong — tức là làm sao quên) 


TẶNG QUAN THÓNG LĨNH NHÀ THANH LÀ ĐẢNG MÃN TUYÊN 2 bài 


Bài 1 


Ra quân từ vùng biên giới, lại tụ họp cùng nhau 
Chặn đâu để tiêu giặc, mới biết rõ tài dụ việc quân 
Trong núi ngựa uông nước, làm suối hòa màu đen 


Dưới rừng chia ngọt bùi, 


quý đã chuyển ra màu đỏ 


Chạy tìm địch, nhưng binh đã bị hơi mù khi độc che lắp 
Đợi mùa khô, thế thăng đã đến giữa gió thu 

Lúc này gió mua, bàn việc vào trước 

Cả danh lẫn thực, đều xứng đáng là công lao bậc nhất. 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 195- 


Bài 2: 
Tướng quân tiểu giặc chận ở đầu eo bầu 
Vội qua sông Lô vào tháng chín mùa thu 
Tài thao lược nhự Tôn Tần, Ngô Khởi, đã lão luyện vào ra 
Ở núi khe, Mã Siêu hay Không Minh, đã cho kinh nghiệm 
Việc làm yên biên giới, chính là chia quân làm ba đạo 
Nơi tham matu làm sao giúp được việc trù liệu 
Danh tiếng và công lao ở trong ngoài đã được khắc vào bia đá 
Chăng uống việc vứt bút đề theo tước hâu vua phong. 


Dịch thơ : 


TẶNG QUAN THÓNG LĨNH NHÀ THANH 
LÀ ĐẢNG MÃN TUYÊN ( Hai bài ) 


| 
Biên giới—binh về họp tướng-quân. 
Chặn đầu diệt giặc rõ tài nhân. 
Ngựa đông suối uống đen làn nước. 
Người lắm qủa chia đỏ quýt thân. 
Tìm địch sương mù che lắp mắt 
Tới thu trận thăng khởi lòng dân. 
Gió mưa—ngồi tính mưu sau trước... 
Đệ nhất chiến công đã góp phân. 


2 
Đón bước giặc đi quyết chặn thù. 
Sông Lô qua vội - tháng vào thu. 
Lược thao (Tằn+Khởi ) đà toan tính. 
Thế trận (Siêu+Minh ) đã cộng trừ. 
Ba đạo binh chia bình giới tuyên. 
( Một tòa cố vẫn khó toàn chu ). 
Công lao+danh tiếng ghi bia đá. 
Không uống gác nghiên - phụng chỉ vua. 
- Phụng Dịch 
Trân Lệ Khánh -Trúc Lệ 
1-1-2016. 
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TẶNG QUAN THÓNG LĨNH NHÀ THANH 
LÀ ĐĂNG MÃN TUYÊN Hai Bài 


Bài I- 


Biên cương tụ họp thật hăng say 

Trừ cướp tham gia chiến trận này 

Suỗi núi nước đen vì ngựa uống 

Cành rừng quýt đỏ tại thời thay - 
Chạy tìm địch vướng hơi sương chuyên 
Đứng đợi mùa nương thế gió xoay 

Bàn bạc hành binh vào chiếm trước 

Cả danh lẫn thực được là hay!. 


Bài 2- 


Tướng quân tiểu giặc chận eo bầu 
Tháng chín sông Lô nước đồ mau 
Lão luyện Tôn Ngô dùng thuật giỏi 
Tài ba Siêu Không ứng phương - mâu 
Liên quân ba đạo cùng luân chiến 
Tương ý tham mưu hiệp trợ nhau 
Công trạng trong ngoài ghi khắc đá 
Lưu danh văn tự để ngàn sau. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSLL Trang 37+38+39 


ÄÄẪ†?‡šXởïi##È ðšUŠ #3 
CHU TRUNG TÓNG THIÊN TRIỀU ĐẢNG MẢN TUYÊN KHẢI HOÀN 
Thi Tính Tự 


ä) #/+a¿ = # á] Vạn lý tráng tâm, tam quân tư mệnh. 
XJt. ft 2S Hy &iý Thiên địa do lai bất lão, phong cảnh vô biên. 
+. #| # 3) # ấU 4$ Giang tâm đáo xứ hiệu linh, phân trần tận tảo. 
?2 É- 3È ~_#I #*†#ðã#Uu 2 — Tư tại tội nhân tân giới, đắc kình nghê chỉ 
jLCŒ, đi4 Ä 3#, quan dĩ phong lân cảnh 

C. # Ất J2 ÉP 4 5L4K ÉP — Dĩninh tỳ hỗ chỉ sư, cáo khải ca thanh, 
to T ñ] 2-6 ấ4¡ð ƒäRƒÄ — chấn vu khuyết ngoại. Hỷ khí dật hồ đô môn. 

%9 F2 H È: &hR}£ È 'ÿ Ngư đệ phao bồi hữu nhật, tàm vô duy ác chỉ trù. 
và 2° VÀ BÑ 4Ä i8 ñg § 3 {†— Hạnh khả dĩ phong, đồ tụng vũ tuyết chỉ thập. 
IH }Š 2 ñế, *ửh, ¡6 H2 3Ý,3# T đ X Hồi ức Thăng Long địa quýnh, thiều quang triều vu 


nam thiên, 
48 l6 2# ñg.ðb2ÿ 24 Tdbiấ — Hồi nhạn phong cao, trì thần giao vu Bắc lĩnh. 
2. âm/b2 £ Bất thắng kiều ứng chỉ chí. 


Sử nh¿ Thi như tả : 

E44? E-# BE 2`/# ŠÄ PHỤNG Y ĐÓC ĐƯỜNG TRẢN CÔNG NGUYÊNVẬN 
1 —t#Jm#g3⁄¿i5fñ#'# Nhất khúc Nam ca ngộ giải âm 

1] E] K Xã wE] 3 Nguyệt minh trường chiếu thử đồng tâm 

2-3 %X + Eã >⁄J 5l] Kim tiêu hựu thị lâm hà biệt 

38 6 2- ng 2 ĐÃ Hồi nhạn phong cao vọng chuyên thâm 

>Ñ Hựu 

2 3L ä§ šÑ Šù 5ñ Khải ca vận vận mã đầu đông 

# Bộ “†4k#ữ,#XZ) — Lô Tản thiên thu ký chiến công 

*+#tfFlðjf3á4'#  Sĩnữ đô môn tể phách thủ 
re {4 A4 #,#Ÿ ` Tướng công hậu nhập thị tiên phong 


Dịch nghĩa: 


TRONG THUYẺN TIẾN QUAN THỐNG LÃNH ĐẢNG MẢN TUYÊN 
NHÀ THANH KHÁI HOÀN Thơ và Bài Tựa. 


(Đoạn bài tựa bằng văn xuôi pha biển ngẫu sau đây:) 
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Bài Tựa : 

Tâm lòng hùng tráng muôn dặm. chỉ huy ba quân. 
Trời đất xưa nay chăng sià, phong cảnh bao la. 

Đến đây non sông thiêng liêng, giặc đã bị quét sạch. 

Nay tại ranh giới mới của tội nhận, giặc đã bị phong tỏa. 

Cõi láng giềng đã yên, quân đội tỳ hô đã ca bài chiến thắng. 

Tiếng vang rung động đến ngoài cửa khuyết, không khí vui tràn ngập cửa kinh thành 
Neu đệ lạm dự đã lâu, thẹn không có mưu lược nơi màn trướng. 

May lẫy làn gió, đọc suông mươi câu mưa gIÓ. 

Nhớ lại Thăng Long đất rộng rãi, ánh sáng chầu về trời Nam, 

Chim nhạn trở về núi cao, đong ruồi thần giao nơi núi Bắc, không xiết ngóng trông. 


(Đoạn này chỉ là đoạn bài tựa bằng văn xuôi pha biển ngâu mở đâu cho các bài thơ ở sau.) 
(Đáy không phải là thơ, đừng dịch, chỉ là bài tựa đã nói ở trên) 


Thơ như sau : 


Y THEO NGUYÊN VẬN CỦA QUAN TỎNG ĐÓC HỌ TRẢN 


1. Một khúc ca phương Nam được dịch âm 
Trăng sáng đã soi mãi sự đồng tâm này 

Sáng nay lại là cuộc chia tay trên sông 

Chim nhạn đã trở về núi cao, trông càng sâu thăm 


Hựu (Bài tiếp) 


2. Khúc hát chiến thăng vang lên ở phía Đông trước đầu ngựa 
Ngàn năm sông Lô núi Tản đã ghi chiến công, 

Trai gái ở cửa thành đã cùng võ tay 

Tướng quân vào sau mà lại là tiên phong 


Dịch Thơ : 


Y THEO NGUYÊN VẬN CỦA 
QUAN TỎNG ĐÓC HỌ TRÀN 


Một khúc ca Nam được dịch âm. 

Vâng trăng soi tỏ sự đông tâm. 

Bên sông buôi sáng chào ly biệt. 

Nhạn đã bay xa... bóng núi trâm... 
HỰU đài tiếp) 

Ca vang đầu ngựa—thăng miền Đông. 

Lô+Tản ngàn năm lập chiên công. 

Trai gái cửa thành tay vô lớn... 

Tướng vào sau-chính tướng tiên phong. 

Phụng Dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
1-1-2016 
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Y THEO NGUYÊN VẬN CỦA 
QUAN TỎNG ĐÓC HỌ TRẤN 


Hòa khúc Nam Ca buôi gặp nhau 
Vằng trăng vằng vặc suốt đêm thâu 
Rồi mai ra bến chảo ly biệt 

Cánh nhạn bay cao, vọng mắt sâu. 


Bài tiếp 
Khải hoàn ngựa hí quay đầu đông 
Núi Tản, Sông Lô lập chiến công 
Sĩ tử Kinh Đô mừng hớn hở 
Chiến trường oai vệ tướng tiên phong. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016. 
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TSTT Trang 39-41 
TSTT Trang 39 


37k Y3F.L#% TÓNG TRƯƠNG BANG BIỆN THƯỢNG KINH 


#R 1 mỊ l5 JỆ ‡t /È Đô môn hồi mã ná chinh trần 

ŠR # 2š x..cg 7 Trịnh trọng đàm tâm số dạ thân 
ï#K:Š ñ # lš $ Thanh nhãn bằng khan quân ẩn lại 

él 5ñ äñ 4t B] À- Bạch đầu có ngã tác nhàn nhân 
%!ä1Ajš j3 Giao tình tự thủy thê lương thậm 
3# +4u# ft X 3ã Thế sự như vân tán tụ tần 

Hjäâ E1 Sị TẾ 3 1ã Thượng luận đương đồ nam tử trái 
2 ñệ BỊ §€,m*Ƒ-2)` Gia thanh quốc sủng lưỡng bình phân 


TIỀN ÔNG BANG BIỆN HỌ TRƯƠNG VỀ KINH ĐÔ 


Ngựa quay về kinh, đẩy bụi chiến tranh 

Trịnh trọng chuyện trò suốt mấy đêm gân gñi 

Lấy mắt xanh trong ngóng, anh giấu nét làm quan 
Đoái đến tôi đầu bạc làm một người nhàn hạ 

Mỗi giao tình tựa như nước, rắt buôn bã 

Sự đời như mây bay, tan hợp hoài hoài 

Vấn bàn rằng con đường gánh vác là món nợ nam nhỉ 
Thanh danh gia đình và ơn nước, cả hai đều quân phân 


Dịch Thơ : 


TIỀN TRƯƠNG BANG BIỆN LÊN KINH. 


Chiến tranh bám bụi. ..ngựa về kinh 
Bạn thiết mấy đêm chuyện nghĩa tình 
Mắt biếc- -quan liêm anh dấu nét 
Tóc sương tôi ước khách nhàn vinh 
Tình ta nước chảy buồn thương cảnh 
Chuyện thế mây bay tán tụ hình ! 
Bàn việc non sông nam tử gánh... 
Danh nhà ơn nước giữ phân minh. 
Phụng Dịch 
Trần lệ Khánh - Trúc Lệ 
11-9-2015 
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TIỀN TRƯƠNG BANG BIỆN 
VẺ KINH ĐÔ 


Ngựa đến kinh còn bụi chiến tranh 
Chuyện trò trịnh trọng suốt đêm thanh 
Mắt xanh anh dấu phong trần sớm 
Đầu bạc tôi bày nhàn nhã nhanh 

Tình cảm buồn như dòng nước chảy 
Cõi đời loãng tựa đám mây xanh 
Mong tròn món nợ nam nhi chí 

Ơn nước danh gia giữ tiếng lành. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Bang Biện 'PWƯƠNG QUỐC DỤNG ÿŸš Bì FÏ, 1797-1864 

Danh thần nhà Nguyễn, quê làng Phong Phú, tỉnh Hà Tĩnh. đỗ Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1829) Bang 
Biện Hải Dương, Hải Yên, Thống Đốc Quân Thứ, tử tại trận tiền, hậu phong Đông Các Đại Học 
Sĩ. (QuốcTriêu Hương Khoa Lục, trang 140). 
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TSTT Trang 39 bài 2 


È#z<x⁄ #243 xua 
Ácvh t Š TR Š 2N St JR ñR 


CANH NGỌ (1870) NGUYÊN ĐÁN PHÓNG MÃN ĐỊA HÒNG 
(HỌA SƠN HƯNG TUYÊN ĐÓC BỘ ĐƯỜNG THÍ BÚT NGUYÊN VẬN) 


383XX.-fÀ /Ƒ Thiều quang tân nhập hộ 
#\ IÕ 'Š {T ÍT- Thiết mã trọng hành hành 
3 Y[ j#. À Ế: Mạc khả cưỡng nhân ý 
.. tHHUWJñÊ_ Oanh oanh xuất tứ thanh 


‡k lj }l 5 — 5 3b, Thiết mã pháo danh nhất danh Mãn địa hông: 


Thiết mã là tên pháo, còn có tên là Mãn địa hồng. 


Giải nghĩa : MÔNG MỘT NĂM CANH NGỌ, ĐÓT PHÁO MÃN ĐỊA HỎNG 
(Họa nguyên vần bài thử bút của tông đc Sơn Hưng Tuyên) 
se Ánh sáng xuân vừa mới lọt vào cửa 
s_ Các cây pháo nặng đứng thành hàng 
e_ Chăng thê cưỡng lại ý người 
e_ Nỗ vang lừng bốn tiếng 


Dịch Thơ : 


MÔNG MỘT TÉT CANH NGỌ ĐÓT PHÁO MÃN ĐỊA HÒNG 
1— Dịch tứ tuyệt : 

Cửa vào tràn ánh sáng thiều quang. 

Pháo nặng thần công đứng — hàng 

TẤt cả lòng người khôn cưỡng ý.. 

Âm ầm bốn tiếng nỗ lừng vang. 


2—Dịch ngũ ngôn : 

Cửa lọt đầy xuân quang. 

Thân công đứng sắp hàng 

Ý người không cưỡng lại. 

Bốn tiếng nỗ âm vang. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

11-9-2015 


ĐÓT PHÁO MÃN ĐỊA HÒNG 


Xuyên cửa luỗng vào ánh sáng xuân 
Hàng cây pháo nặng đứng bình thân 
Ý người chăng một ai mà cưỡng 
Bốn tiếng vang lừng vọng lại âm. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 40 
:4.h 3| f?k«®#tx 


TÓNG SƠN TÍNH LƯU NIẾT ĐẮC MỆNH 
THÁI THƯ TÂN TƯƠNG 


-# T1 + wh:Š ¡š Ngô sài hà hạnh thử tao phùng 
Sệ ,]` II # Cu JK Tài tiểu xuân qua lộ dĩ nùng 
`". đấm 2E J# ñã Tâm lực cửu quy phong bệ giản 
+ }# & lộ ⁄R E5 Vân yên hề ngại mã đầu phong 
l3 *u Tảu t# Ân cần giao hữu ly tình hệ 
ZX it BH 2E 5 dì Ế Cảm kích ân vinh tốn mệnh trùng 
‡ã lƒ á- #A  Š Si) Nho tướng kỳ huân tại thư kiếm 
th Š šf4š‡ Giang sơn ứng ký vãng lai tùng 


Giải nghĩa: 
TIỀN ĐƯỰA ÁN SÁT SƠN TÂY HỌ LƯU ĐƯỢC CỬ 
LÀM TẤN TƯƠNG QUẦN THỨ THÁI NGUYÊN 


Chúng ta may sao được gặp nhau 

Mới qua tiết tiểu xuán, sương móc đã nhiễu 

Tâm sức đã quay về với chiếu chỉ nơi bệ rồng 

Sao ngại khói mây đã phong kín đầu ngựa 

Ân cần giao tiếp với bạn, nặng tình ly biệt 

Cảm kích ơn được vẻ vang, vâng mệnh lần nữa 
Công lao lạ của bậc nho tướng ở tại sách và gươm 
Cần phải ghỉ với non sông là từng qua lại nơi đây 


Dịch thơ : 


TIỀN ÁN SÁT SƠN TÂY HỌ LƯU ĐƯỢC CỬ 
LÀM TÁN TƯƠNG QUẦN THỨ THÁI NGUYÊN 


Có duyên nay gặp gỡ thêm thân 
Tiểu tiết xuân qua sương móc ngần 
Nhớ đên cửu trùng ban chiếu chỉ 
Không nẻ mưa gió ngựa bon chân 
Ân cần nghĩa bạn buôn ly biệt 
Cảm kích ơn trên mệnh lại tuân 
Văn tướng lập công - gươm với sách... 
Núi sông qua lại đã bao lần 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
11-9-2015 
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TIỀN ÁN SÁT SƠN TÂY HỌ LƯU ĐƯỢC 
CỬ LÀM TÁN TƯƠNG QUẦN THỨ 
THÁI NGUYÊN 


Duyên may mừng gặp được hôm nay 
Xuân tiếu vừa qua sương móc dày 
Tâm đã quay về tay nặng kích 
Lòng còn trông lại ngựa chùng dây 
Ân cần giao tiếp, nào hơn thế! 
Cảm kích tương giao, ấy thiệt đây. 
Nho tướng sách gươm trang sử chép 
Rảo chân hào kiệt những nơi này. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 40+41 
14 TT 3f†‡ BR EtlŠ X 2 3n:Ñ Ð 4E 


TÓNG CÔNG BỘ THỊ LANG NGUYÉN NỌA PHU 
SƯNG NHƯ THANH CHÁNH SỨ 


‡ế # †ịỊ Rị lš Ngô cung hà sự vấn ngô niên 

f2 tê Ä‡a 2` Š:J Tu mục như kim lễ ý kiền 

_ #| 4 /šŠ 4ƒHẾỆ_ Đồ đáo Sở Ngô ưng trứ nhãn 
##2 #2 JljkZ Dã phân Ngưu Chân thuộc đàm vân 
H12 # #ị it = — Khả năng chuyên đối thi tam bách 

%Š &l#li4Z&/\ÝÝf Mạc nại hồi tư lộ bát thiên 

5| # š iâ ^ #& Biệt hữu sai cường nhân ý xứ 

Ä,Ml] —— XL_Äf #8 Kiến văn nhất nhất nhập tân biên 


Giải nghĩa : TIỀN THỊ LANG BỘ CÔNG LÀ NGUYỄN NỌA PHU 
SUNG LÀM CHÁNH SỨ ĐI YÊN KINH 

Cung ngô đồng cớ sao lại hỏi tuổi ngô đồng 

Sửa lòng hòa mục như nay thì lễ phải chân thành 

Đường đến đất Sở đất Ngô, cần phải ghỉ vào mắt 

Từng nói về phân đã của đất nước là sao Ngưu, sao Chẩn 

Có thể ứng đối ba trăm bài thơ, 

Chăng nài hỏi đến đường tám vạn dặm 

Niêng có gì sai khác trong lòng 

Những điêu nghe thấy tất cả, thu vào ghỉ chép mới 


$ *W SN ỢI XI bà Ra 


Dịch thơ : 


TIỀN THỊ LANG BỘ CÔNG LÀ 
NGUYÊN NỌA PHU SƯNG LÀM 
CHÁNH SỨ ĐI YÊN KINH 


Cung Ngô...sao hỏi tuổi Ngô Đồng..? 

Giữ lễ khiêm cung đề sửa *”s 

Đến đất Sở - Ngô ghi trí nhớ.. 

Phân sao Ngưu — Đầu rõ non sông. 

Thể thơ năng đối ba trăm cuốn.. 

Đường thế không nễ tám vạn cung. _ 

Sai khác trong lòng...riêng có thây.... 

Thì coi như một——chép là xong ! 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 

119-2015 
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TIỀN THỊ LANG BỘ CÔNG LÀ 
NGUYÊN NỌA PHU SUNG LÀM 
CHÁNH SỨ ĐI YÊN KINH 


Cung ngô.... sao hỏi tuổi ngô đồng 
Hòa mục sửa lòng, lễ phải không? 
Đường đến Sở Ngô ghi cặn kẻ 
Đất qua Ngưu Chân hiệu tỉnh thông 
Ba trăm ứng đối thơ bài suốt 
Vạn dặm ban khai kế sách ròng 
Cồn có việc gì chưa thỏa đáng 
Những điều nghe thấy chép vào trong. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


TIỀN THỊ LANG BỘ CÔNG LÀ 
NGUYÊN NỌA PHU SUNG LÀM 
CHÁNH SỨ ĐI YÊN KINH 


Ngô cung sao lại hỏi ngô niên 
Hòa mục như nay lễ chính truyền 
Đường đến Sở Ngô nhìn mắt biếc 
Sao phân Ngưu Chân ấy vùng biên 
Thơ tài ứng đối ba trăm khỏe 
Đường dặm qúa quan tám vạn liền 
Xử sự điều sai đầy ý thức 
Thấy nghe một chép thế là yên 

Phụng dịch Linh Đàn 

Saigon 14”-01-2017 


Hàn Lâm Viện Thị Giảng NGUYÊN HỮU LẬP tự Nọa Phu, hiệu Thiếu Tô, Lâm Tiên Sinh 
Quê ở làng Trung Cần, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đỗ Giải Nguyên 
năm Canh tuất, đỗ Đình nguyên Hoàng giáp năm Nhâm tuất triều Tự Đức thứ 15. Cuộc đời làm 
quan của ông trải qua nhiều chức vụ như: Tri phủ Vĩnh Tường, Án sát Sơn Tây, chánh chủ khảo 
trường thi Nam Định, Binh bộ hữu tham tri, Cơ mật viện đại thần, Thương bạc đại thần, Hàm lâm 
viện thị giảng, đặc biệt có lần ô ông được vua Tự Đức cử làm Chánh sứ cầm đầu đoàn sứ bộ sang 


glao bang với nhà Thanh. 
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TSTT Trang 41 đến 49 
TSTIT Trang 41 


T& /ñ lã EM Jã 2>] 487 3đ bit ƒ LŸ 


Y NGUYÊN VẬN THÙ NGUYÊN AN HÀ TỎNG ĐÓC THÀNH TRAI 
NGUYÊN HOÀNG GIÁP KIÊN KÝ 


?` 7 ® #4 ‡‹34/& Đông Dương tiếu ngạo số chuyên lư 

3Š để 5E [1 !"} JSẬ— Trú yểm sài môn thảo bất trừ 

th Lo J. ELK& 4ï “Sơn hữu Phượng Hoàng trường trúc thực 
31 ¿#& 86 S6 'ấy TÀ đb Giang vô thương quát đáng Tùng lư 
61+: 8 1kBÄ ÉJ Hướng bình ca túc hưu quan bạch 

5] J9 J Ø4] ŸJ# Tư mã tài cao phó Tử Hư 

đt vã Tu z Jg]š#. Vô lộ can qua lao vấn tắn 

ñ] 2 TH †È 3Z-4Ê JẾ Nhàn vân khẳng bạn hải tiều cư 


# Số ® 1£ 2k 2# $5 4Ä3‡t,4+LïUL2-7K 7X th 
R 3 14-†1š w.z :ñ ïä BỊ BEL E,— # #12 


Thương quát ngư tại Vĩnh Tường, danh Việt Địa xã, giang phận thủy huyệt xuất, thập nguyệt 
hữu chỉ. Tục truyền thử huyệt thông Thanh quốc. Phượng Hoàng nhất tại Hải Dương : 

(Cá Thương quát tại Vĩnh Tường, có tên là xã Việt Địa từ hang ở dưới lòng sông bơi ra, tháng 10 
thì cố, tục truyền cái hang này thông sang nước Thanh. Núi Phượng Hoàng ở tại Hải Dương) 


Dịch nghĩa: 


Y NGUYÊN VẬN GỞI ĐÉN NGUYÊN TỎNG ĐÓC AN HÀ, 
HOÀNG GIÁP HỌ NGUYÊN, HIỆU THÀNH TRAI 


Rong chơi trong mấy ngôi nhà ở Hải Dương miền Đông 
Ban ngày đóng cổng, cỏ chăng dẫy 

Núi có tên Phượng Hoàng, các cây tre có hạt 

Sông không có cá thương quát, lại có cá Tùng lư 
Hướng về cảnh thanh bình ca hát, chớ quan tâm đầu bạc 
Họ Tư Mã có tài cao, phó cho Tử Hư 

Không có đường, thôi đừng hỏi chuyện chiến tranh 
Mây nhàn mãi làm bạn với dân biển hay tiểu phu. 
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Dịch thơ 


Y NGUYÊN VẬN GỞI ĐÉN NGUYÊN TỎNG ĐÓC AN HÀ, 
HOÀNG GIÁP HỌ NGUYÊN, HIỆU THÀNH TRAI 


Rong chơi nhà cỏ đất miền Đông. 
Cửa đóng ban ngày...cỏ mọc chông 
Núi Phượng Hoàng kia - tre có hạt 
Cá Tùng Lư đó -lượn trên sông 
Thanh bình ca hát quên đầu bạc 
Tư Mã tài cao phó Từ Ông 
Chinh chiến không đường đừng hỏi nữa 
Ngư-tiều-mây-gió bạn non sông. 

: Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
11-9-2015 


Y NGUYÊN VẬN GỞI ĐỀN NGUYÊN TỎNG ĐÓC AN HÀ, 
HOÀNG GIÁP HỌ NGUYÊN, HIỆU THÀNH TRAI 


Hải Dương du hý tận miền Đông 
Cổng kín vườn sâu cỏ trồ ngồng 
Trên núi Phượng Hoàng tre lắm hạt 
Tùng Lư thủy sản cá ấy sông 
Thanh bình ca hát quên đầu bạc 

Tư Mã vẫy vùng cậy Tử Ông 

Bí lối chiến tranh đừng hỏi chuyện 
Mây nhàn mãi bạn tiều.... ngư Ông. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
15”-3-2016 
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TSLT Trang 41 bài 2 


ñ lỏ 5 mxX%Š 8# † $ 

HẠ HIỆP QUẢN CAO VĂN VĂN MẪU THÁT THẬP THỌ 
dế đế ÉJ T #l ‡ñj ƒ Bà bà bạch phát hạc tỉnh thần 
tế, Ở $2 Pm 4đ, ñ] Thuế đán diên khai kỹ thất tuần 
2k ## ĐÈ, Š ñ3 Băng áng đào hoa trình bách thực 
Hỹ 4 3 tt 5 = Huy sanh huyên tỷ thúy tam xuân 
HH 8: ø „8 TS  Hồiân mạnh án tễ mi cựu 

#Ị Bội hÿ thù du vũ tối tân 

+ï +‡x # #n # # k Tường lý dao trị đa lạc tự 
0/2 š HỒỂŸ Thọ ngôn trân trọng đáng bô lân 


MỪNG BÀ wiẸ CỦA HIỆP QUẢN CAO VĂN CHI THỌ BẢY MƯƠI TUỔI 


Tóc bạc phơ phơ, tỉnh thần như chim hạc 

Buổi sáng mở tiệc tuổi thất tuần 

Chậu hoa đào trong sân phô ra trăm quả 

Ánh sáng của hoa huyên tươi thắm so với năng ba xuân 
Nghĩ lại án của bà Mạnh mẫu ngang mày ngày xưa 
Mừng cho hoa thù du múa càng mới 

Hoa mận bên tường, từ xa đã biết là nhiều niềm vui 
Lời chúc thọ trân trọng xứng với nem kỳ lân. 


Dịch thơ : 


MỪNG BÀ MẸ CÚA HIỆP QUẢN 
CAO VĂN CHI THỌ 70 TUỎI. 


Phơ phơ tóc trắng mạnh tỉnh thần 
Buổi sáng tiệc mừng mẹ thất tuần 
Tốt sắc đào tươi phô bách trái 
Tươi màu huyên thắm nắng tam xuân 
(Ngang mày Mạnh Mẫu xưa còn nhớ...) 
Xòe múa thù du mãi vẫn tân 
Mận nở bên tường... vui cũng biết 
Lời lời chúc thọ xứng nem lân. 

Phụng dịch 

Trần lệ Khánh - Trúc Lệ 
11-9-2015 
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MÙNG BÀ MẸ CỦA HIỆP QUẢN _ 
CAO VĂN CHI THỌ BẢY MƯƠI TUÔI 


Tinh thần chim hạc tóc phơ phơ 
Mở tiệc thất tuần thỏa ước mơ 
Bên chậu hoa đào phô quả thắm 
Dưới tàn ánh nắng tỏa xuân thưa 
Nhớ xưa án lệnh ngang huyền ảo 
Mừng mới bài hay múa thượng thừa 
Mận kéo lên tường vui tỏ rõ 
Chúc lời trân trọng thọ an vừa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


MỪNG BÀ MẸ CỦA HIỆP QUẢN 
CAO VĂN VĂN THỌ 70 TUÔI 
Tuỗi hạc tinh thần tóc bạc phau 

Thất tuần mở tiệc ước bên lâu 

Chậu đào trăm quả sân phô sắc 

Cành thúy ba xuân nhánh trỗ màu 

Mạnh mẫu ngang mày vui thuở trước 

Thù du xòe cánh đẹp mai sau 

Bên tường cây lý đầy tươi thắm 

Chúc thọ nem kỳ quý trọng nhau 


Phụng dịch Linh Đàn 
Saigon 14”-01-2017 
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TSTTTrang 42 
#z#f X B7 #( tt ‡ R‡ đã 


HỌA TÁN TƯƠNG TRÀN TỬ MÃN DU TỰ TÚY NGUYÊN VẬN 


k3 —iÃ 3# + jÊ  — Châu Lâm nhất thốc lạc sơn cô 

7K‡R # ñ7| j‡## ` — Thủy nhiễu vân di dẫn khứ đồ 

38 Bị 1+ ÁL1Ÿ 5© s§ Siêu độ chu hàng truyền phạn ngữ 

ÿ# z #t⁄@ Ík Tổ fÄ  — Thê lương liêu xá trú tăng đồ 

Bị ẤK;¿k-f ằ | — Hạ thừa diễn pháp thiên ngôn hữu 
8,48 2X + —Z# #t — Tuyệt lĩnh đàm tâm nhất tự vô 

EjscSh đít 2E, BÍ*f#] — Vị âm khước tàm tiên túy đảo 

4ð ZÑR 1# 1ñ 3X Suy nhan cưỡng dục thiến nhân phù 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGi/Y `7 VẬN BÀI THƠ ĐI CHƠI CHÙA BỊ SAY 
CỦA TẤN TƯƠNG TRẤN TỬ MÃN 

Một cụm rừng ngọc lạc vào núi lẻ loi 

Nước bọc mây càng dẫn con đường đi tới 

Các con thuyền qua lại văng lời kinh siêu độ 

Các nhà sư trú trong tăng xá thê lương 

Bậc hạ thừa thuyết pháp có ngàn lời 

Nơi núi văng chỉ nói chuyện bằng tắm lòng, không có một chữ 
Chưa uống đã thẹn vì say trước, ngả nghiệng 

Vẻ mặt gầy ốm, phải gượng nhờ người nâng đỡ. 


Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ ĐI CHƠI CHÙA 
CỦA TÁN TƯƠNG TRẦN TỬ MÃN 


Rừng ngọc — lạc vào núi lẻ loi 
Nước mây dẫn lối khách tìm nơi... 
Thuyền buôn qua lại nghe kinh độ 
Tăng xá thầy tu lặng mõ rơi 
Bậc hạ ngàn lời khi đạo giảng 
Non đơn không chữ gửi lòng thôi... 
Nhấp môi đã thẹn...say nghiêng ngả... 
Tiều tụy hình dong...đỡ- cậy người. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-9-2015 
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HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ ĐI CHƠI CHÙA 
BỊ SAY CỦA TÁN TƯƠNG TRÀN TỪ MÃN 


Cụm rừng ngọc lạc chốn sơn cô 
Nước bọc mây vời... dẫn lỗi vô 
Qua lại thuyền nghe kinh cứu độ 
An cư sư trú hàn liêu đồ 
Dưới thêm nghe Pháp ngàn lời lẽ 
Núi vắng hiểu lòng , một chữ vô 
Chưa uống thẹn vì say ngất trước... 
Hình dung tiều tụy... đỡ dùm cho. 

Phụng dịch Thập Ngũ Thế 
Tiêu Huyền Tôn TRẢN ĐÌNH TÀI 
1-12-2015 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ ĐI CHƠI CHÙA 
BỊ SAY CỦA TÁN TƯƠNG TRÀN TỬ MÃN 


Lạc vào rừng ngọc, núi đơn côi 
Nước bọc mây giăng dẫn lỗi mời 
Siêu độ sư cầu kinh khân nguyện 
Đạt thành tăng thỉnh kệ dâng lời 
Hạ thừa pháp diễn ngàn lời phải 
Núi vắng tâm bày vạn lẽ xuôi 
Nghiêng ngả thẹn vì say trước. uống 
Gượng nhờ người đỡ xác xơ rồi. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTTTrang đề 42+43 
3 ⁄§ Š§ RẺ .h d9 '£ k 3 3 ¡8 ¿Lệ -ƒ §t HỊ $2 


BỘ NGUYÊN VẬN TẶNG SƠN TÂY QUẦN THỨ TÁN TƯƠNG 
TRỪNG GIANG TRẢN TỬ MÃN HÔI DIÊU 


‡ #n 3È -ý- ft 220]  Tòng trí quả thiện cảm khoa cao 

Th X 2E Đš ‡p HỆ lệ Thị lý thùy lân phắt tặng bào 

1⁄2 # XS: E1 #2 Trân trọng huệ ngôn kham dược thạch 
#đF4El B (Š: Lạc 
4# JB: dá BỊ ÿ£ =. 
Má đệ 9† ^. Zì,7X đối Lãn thính ki nhân thuyết lục thao 
3Ÿ ‡ð1E-kÍ"Š..,: Ký ngự chỉnh phu hưu thán tức 
+# sau Z3 7J_ Thư sinh đa thị đới cung đao 


* = đà -—4E-f #. (Tam điệp nhất tác thiên lý: 7am điệp có bản viết là thiên lý) 
Dịch nghĩa: 


THEO NGUYÊN VẬN TẶNG TÁN TƯƠNG QUẦN THỨ SƠN TÂY 
LÀ TRẤN TỪ MÃN HIỆU TRỪNG GIANG LÊN XE TRỞ VẺ 


Đã biết là ít thiện, đâu đám khoe cao 

Trong chợ ai thương đã tặng áo bào 

Trân trọng ban cho lời nói tựa như thuốc 

Bồi hồi say đức giống như rượu nồng 

Thăm dò ơn cố quốc, coi thường đèo tam điệp 
Lười nghe người ẩn dật nói chuyện lục thao 
Gởi lời dặn chính phu đừng than thở nữa 

Vì người thư sinh phần nhiêu đã đeo cung đao. 


Bồi hồi túy đức đáng thuần lao 


Mà) 


Sủy ân có quốc khinh *7am Điệp 


Dịch thơ : 


THEO NGUYÊN VẬN TẶNG TÁN TƯƠNG 
QUẦN THỨ SƠN TÂY LÀ TRÂN TỬ MẢN 
HIỆU TRỪNG GIANG LÊN XE TRỞ VẺ 

Biết là thiện ít dám khoe cao. 

Trong chợ ai thương...tặng áo bào. 

Trân trọng lời ban như thuốc bể. 

Bồi hồi vị ¡ quý tựa men đảo. 

Nhớ ơn cô quôc qua Tam Điệp 

Tránh chuyện ân nhân nói lục thao 

Dặn lại chinh phu đừng khô não... 

Thư sinh gác bút - gắn cung đao. 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12!°-9-2015 
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THEO NGUYÊN VẬN TẶNG TÁN TƯƠNG 
QUÂN THỨ SƠN TÂY LÀ TRÀN TỬ MÃN 
HIỆU TRỪNG GIANG LÊN XE TRỞ VÈ 


Biết người mỏng đức dám đâu khoe 

Giữa chợ ai thương tặng áo che 

Lời ngọc nhân từ, thang thuốc bổ 

Chén vàng đức độ, ý câu vè 

Dò ơn cố thấp hơn Tam Điệp 

Đền nghĩa ba sinh giỏi luận phê 

Lĩnh ý chỉnh phu nên ngẫm nghĩ 

Cung đao tuổi ngọc đã nhiều ghê!. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


THEO NGUYÊN VẬN TẠNG TÁN TƯƠNG 
QUÂN THỨ SƠN TÂY LÀ TRÀN TỬ MẪN 
HIỆU TRỪNG GIANG LÊN XE TRỞ VÈ 
Thiện tâm ít ỏi dám khoe khoang 

Giữa chợ ai thương tặng áo choàng 

Trân trọng ban lời thang thuốc bổ 

Bồi hồi được đức ánh thiều quang 

Siêng đường Tam Điệp qua ghềnh thác 

Lười chuyện Lục Thao ẳn xóm làng 

Lời dặn chinh phu đừng thán oán 

Thư sinh cung kiếm mãi hiên ngang 


Phụng dịch Linh Đàn 


Tán Tương Quân Thứ Trần Thiện Chánh (1222-1874) tự: Tứ Mẫn, hiệu: 
Trừng Giang. Ông cũng là một nhà thơ. Quê thôn Tân Thới, huyện Bình Long, tỉnh Gia Định 
Đỗ Cử Nhân tại trường thi Gia Định năm Thiệu Trị thứ 2 (Nhâm Dần, 1842). Ông được bổ chức 
Hậu bổ Khánh Hòa, sau làm Huấn đạo Long Xuyên và Trị Huyện tại nơi Ấy, rồi bị cách chức 
(không rõ nguyên nhân) - Năm 1859 thành Gia Định bị quân Pháp đánh hạ Khi Quan quân tán 
loạn, Ông cùng viên Suất đội bị sa thải là Lê Huy tập hợp được khoảng 5.800 nghĩa dũng, liền 
kéo đi cản cn đối phương. Được vua Tự Đức khen, cho khai phục nguyên hàm. Tri Tóc và 


chức. vụ tại Kinh Thành Huế, Rôi được cử làm Tán Lý Quân Thứ Sơn Tây. Hộ Lý Tuần Phũ 
Ninh Bình. Năm Tự Đức thứ 27 (Giáp Tuất 1874) được thăng Hàm Thị Lang lãnh chức T uẫn 
Phũ Ninh Bình. Nhưng đến ngày 26-5 âm lịch (9-7-1874) thì bị binh mắt tại nhiệm sở, lúc 52 
tuổi. Vua Tự Đức thương xót và cho đưa về an táng tại Huế. 
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TSTT Trang 43 
+& 8 j 5| E] x4 'É 1# 


Y VẬN LƯU BIỆT ĐÒNG THÀNH QUAN LIÊU 


#J # 314} X #L Thông thông bỗng hịch phó Thiên Hưng 
13}R ?[ 8È, ‡E Š: lút Cận trạng *hà năng cự ý thăng 

3 1š sÝ-*Š 7X Ấ[, Nhân hải xâm tầm ta lục kỷ 

J§-W 4Ê ế Lữ. = Ân ba suy điệp quý tam trưng 

hy ‡# 3Ÿ tÝ #mÑJ Mệnh đồ cùng đạt trí tiền định 
E226 ÑñE. Thần phận công trung hoạn vị năng 
-?# tà đÄï 3ƒ Š 1T Phụng dịch luân âm tỉnh huệ thập 
x1 #2 #j| 3ä Châu cơ trân trọng dẫn điền ưng 


#È45[ đề, r4. E #&f[ — **(Hà năng cải tác vô hà: Chữ hà năng đổi ra là vô hà ) 
Dịch nghĩa: 


Y NGUYÊN VẬN ĐÉ TỪ BIỆT CÁC QUAN CÙNG THÀNH 


Vội vàng bưng hịch đến Thiên Hưng 

Tình trạng gần đây làm sao lên được 

Nhiều người lần lửa than đã sáu mươi 

Sóng ơn đức chồng chất, thẹn đã ba lần tỎ rõ 

Đường vận mệnh bế tắc hay thông suốt, biết là tiền định 
Phận về tôi công bình, trung tín, sợ chưa thể được 
Kính giải bày nho g5í bàn di 

Như châu ngọc, trân trọng điền cho phù hợp. 


Dịch thơ : 


Y NGUYÊN VẬN ĐẺ TỪ BIỆT 
CÁC QUAN CÙNG THÀNH 


Vội vàng chuyền hịch đến Thiên Hưng. 
Sức khỏe quân binh khó nỗi bừng... 
Tuổi tác bao người đà sáu chục 

Đức ân đã hưởng thẹn ba thông. 
Đường đời thông tắc nhờ duyên trước 
Phận sứ tín trung chửa thể xong. 

Chiếu chỉ giãi bày ơn chín bệ 

Ban lời châu ngọc hợp muôn lòng. 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12*'.9-2015 
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Y NGUYÊN VẬN ĐẺ TỪ BIỆT 
CÁC QUAN CÙNG THÀNH 


Vội vàng mang hịch đến Thiên Hưng 
Tình trạng gần đây há được mừng? 
Sáu chục năm phò còn cứ đên 
Ba lần vua triệu mãi chưa ngưng 
Con đường khoa giáp duyên tiền định 
Cái phận nhân thần số tận trung 
Phụng chỉ lệnh ban ân huệ hưởng 
Nghĩa tình trang trọng giữ cho cùng. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


Y NGUYÊN VẬN ĐÉ TỪ BIỆT 
CÁC QUAN CÙNG THÀNH 


Vội vàng phụng hịch tới Thiên Hưng 
Lực lượng quân binh vẫn có chừng 
Sáu chục gìa nua than ngắn cuộc 

Ba lần suy kiệt thẹn dài lưng 

Mệnh đồ đức trọng càng thông suốt 
Bồn phận tôi trung chăng dám ngừng 
Chiếu chỉ giải bày vì đại nghĩa 

Như châu như ngọc quả vui mừng 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TẾ FT Trang 4 43+44 
lX #L1L.t# TH ELdeff E3 &2a ti k4 Ð náa 


TỐNG HƯNG HÓA HỘ ĐÓC NGUYÊN HÒA KHANH _ 

THÁNG THỰ THAM TRI SUNG LẠNG THỨ THAM TÁN 
(3 #-# : Đắc tham tự : Được chữ tham) 

vụ z „4 b3 —— ớ, ễ Tứ tái mông mông nhất sắc lam 

* # Wf945‡ f2. Cao đình tạm chước trú chỉnh tham 

+ th am 4 Ki 3# đề Quân trung á việt phao tân mệnh 

l] LÁN =1. lá „ % Khồn ngoại trù duy tiện mật tham 

ÄÑ 2 17 2B HỆ I† ƑE, Thục thế y thùy lân tịnh hỗ 

+#LÌ&†2A#ÃÃ#Š Sinh cơ kháp tự dưỡng xuân tàm 

kil ÑÈ, 1L#8 Tế đ 4T Khả năng bắc cố khoan tiêu cán 


*†-j4 2Ä 2? H ‡# E Táo báo nhung công, nguyệt tiệp tam. 


Dịch nghĩa: 


TIỀN QUAN HỘ ĐÓC HƯNG HÓA LÀ 
NGUYÊN HÒA KHANH THĂNG THỰ THAM TRỊ, 
SUNG THAM TÁN QUẦN THỨ LẠNG SƠN 


Bốn phía biên giới mịt mờ một màu lam 

Nơi đình ven nước tạm rót rượu để dừng ngựa chiến 

Trong quân, cây búa thứ hai đã nhận mệnh mới 

Ngoài cõi, việc trù liệu nơi màn trướng tiện mật bàn 

Hiểu sâu tình thế, ai thương hồ sa hồ 

Cơ hội sống giống như việc nuôi tằm mùa xuân 

Có thể thư lòng lo lắng phương bắc ngày đêm( của nhà vua). 
Sớm báo tin võ công thắng trận, tháng ba lần. 
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Dịch thơ : 


TIỀN QUAN. HỘ ĐÓC HƯNG HÓA LÀ 
NGUYÉN HÒA KHANH THĂNG THỰ THAM TRI, 
SUNG THAM TÁN QUẦN THỨ LẠNG SƠN 


Sương mưa biên ải bốn trời giăng... 
Ngựa chiến dừng chân rượu đãi đẳng. 
Búa lệnh quân đi mang nhiệm vụ 
Rèm che tướng luận thể trầm thăng. 


Việc binh phải tính nâng thân. hỗ 
Cuộc sống nên lo dưỡng sợi tằm 
Phương Bắc giải lòng Vua bịn rỊn. 
Ba lần I báo thắng - một mùa trăng. 
: Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12°-9-2015 


TIỀN QUAN HỘ ĐÓC HƯNG HÓA LÀ 
NGUYÊN HÒA KHANH THĂNG THỰ THAM TRỊ, 
SUNG THAM TÁN QUÂN THỨ LẠNG SƠN 
Mưa giăng biên giới mịt mù trời 
Dừng ngựa tràng đình tạm nghỉ ngơi 
Lệnh mới trung quân vừa nhận mở 
Cõi ngoài, màn trướng chắn công khai 
Hiểu sâu tình thể nên thương hỗ 
Chào đón xuân tằm chớ bỏ mai 
Thánh thượng thư lòng lo hướng Bắc 
Ba lần thắng trận, đáng dương oal. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


TIẾN QUAN HỘ ĐÓC HƯNG HÓA LÀ 
NGUYÊN HÒA KHANH THĂNG THỰ THAM TRỊ, 
SUNG THAM TÁN QUẦN THỨ LẠNG SƠN 


Biên cương màu xám rét trân-trân 
Rót rượu đình sông ngựa nghỉ chân 
Nhát búa thứ hai theo trướng lệnh 
Mật bàn cứ một rắp quan quân 
Hiểu sâu bắt .Cọp khi sa hố 

Nới rộng nuôi tăm lúc trải xuân 
Phương bắc ngày đêm vua sốt ruột, 
Võ công báo thắng tháng ba lần 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TST'T Trang 44 
7 1t Rể 4£ Ÿ Ép Ä 3⁄5 


BỘ Y VẬN TẶNG LẺ KHOA CHƯỞNG ÁN VÕ MỘNG HÀN 
{+ 2* À_3# 1) 3Â Văng lai nhân hải tự lưu thoa 

‡74@ # đủ "J — `. Hành xá đông nam khả nhất gia 

mm # ca ##. 2t TP Ngôn mãn thất đường vô giới đế 

rò km đấT #ấ TS ĐÃ Tâm như hoành kính bất phong ba 

4] ñẼ, s N34? £Ð 4 Hà năng đơn kiến tỳ quân thực 

xế. T1 2 KR ‡⁄£ sế Hoàn hữu gia du diệu quốc hoa 

#†#x + T 3} 18% 2x Đối âm Trúc thành, mai dục phóng 
-*.#n# & 3£. + E2 Cộng tri sinh ý phát sinh đa. 


Dịch nshña: 
THEO Y VẬN, TẠNG CHƯỞNG ÁN LẺ KHOA VÕ MỘNG HÀN 


Nhiều người qua lại tựa như con thoi 

Đi hay ở tại vùng đông nam có thê một nhà 
Nói khắp cả nhà không có sì sai khác 

Lòng như mặt gương chăng có phong ba 
Làm sao có ý kiến riêng bổ ích cho việc quân 
Lại có mưu hay, làm vẻ vang đất nước 

Cùng đối âm ở thành Trúc, hoa mai sắp nở 
Cùng biết tắm lòng tươi trẻ nảy sinh nhiều. 


Dicht thơ: 


THEO Y VẬN TẶNG CHƯỞNG ÁN 
LẺ KHOA VÕ MỘNG HÀN. 


Đi ở Đông Nam một chốn thôi 
Người người qua lại tựa con thoi 
Tiếng như gió dịu không hiềm khích 
Lồng tựa gương trong mãi sáng soi 
Việc tốt ba quân ưu thế góp 
Mưu hay đất nước lược thao khơi 
Rượu bên thành Trúc - hoa mai nở... 
Tuôi trẻ hiến nhiều ý tốt tươi. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-9-2015 
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THEO Y VẬN TẶNG CHƯỞNG ÂN 
LẺ KHOA VÕ MỘNG HÀN 


Biển người qua lại tựa thoi đưa 
Đi - ở Đông Nam vẫn một nhà 
Tiếng nói tâm đồng không bảo táp 
Nụ cười sảng khoái chăng phong ba. 
Lược thao bô ích quân hùng mạnh 
Diệu kế vẻ vang nước thái hòa 
Đối âm Trúc Thành mai sắp nở 
Trẻ trung kiến thức phát sinh đa. 
Phụng dịch Thập Ngũ Thế 
Ngũ đại tôn TRẤN ĐĨNH TÀI 
24-9-2015 


THEO Y VẬN, TẶNG CHƯỜNG ẤN 
LẺ KHOA VÕ MỘNG HÀN 


Người đi kẻ đến tựa thoi qua 
Xê dịch đông nam há một nhà 
Lời tựa đường thông không kế sách 
Tâm như gương sáng chăng phong ba 
Trước tìm ý tốt vui quân lính 
Sau hiến mưu cao vượng nước nhà 
Thành Trúc, hoa mai... cùng đối âm 
Tâm lòng tươi trẻ nãy điều xa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TS TT Trang 45 - Bài 1 


E]Ị h À3 % Bš  ði#Lf#.ULEU— ÑR 


ĐÔNG SƠN NHÂN TÁN TƯƠNG TRẢN HẠ TÂN KHOA 
GIẢI NGUYÊN NGUYỄN NHẤT LANG 


4h ‡È t5 35 3 —‡X Tiên quế cao ban đệ nhất chỉ 

BI TÑ ñ8, Đềo ?U# #J Tân hương phiêu mãn cửu thu kỳ* 
bÃ th * Ek^# ằ= Côn Sơn tử ngọc trùng khai bảo 
7TƑ7K.ÀXˆ- 17 Đan Thủy huyền châu tảo thám kÿ** 
đi 1 % ý ét £ ÍÄñ — Đương thế văn chương vô định bá 
3) + #† I:4 2q ? ñ Tự gia khoa hoạn hữu dư sư 

#£ # | 4Ÿ? J 2` Ty luân biệt đãi Thanh tài khách 

‡ H :ã /Š #l| É(ÿ, — Tha nhật hoàn ưng đáo phượng trì 

Phân biệt giữa hai chữ Ä8_ kỳ* = kỳ khắc, như nhật kỳ, đến kỳ hạn. 

ÄƑkỳ**= lạ, theo chữ Hán là không bị trùng vẫn, nhưng đối với chữ Quốc Ngữ thì bị trùng 

Giải nghĩa : 


CÙNG TÁN TƯƠNG QUÂN THỨ SƠN TÂY HỌ TRẢN MỪNG 
TÂN KHOA GIẢI NGUYÊN NGUYỄN NHÁT LANG 


Quế tiên vin cao cành thứ nhất 

Hương thơm mới tỏa khắp vào mùa thu tháng chín 
Ngọc tía ở Côn Sơn đã mở ra quý báu một lần nữa 
Ngọc huyền ở Đan Thủy đã sớm tỏ ra diệu kỳ 

Văn chương trong đời nay không định người hay nhất 
Đường khoa hoạn trong nhà đã có thừa bậc thầy 
Chiếu chỉ biệt đãi khách tài ba 

Sau này sẽ trở về đến Phượng trì 
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Dịch thơ : 


CÙNG TÁN TƯƠNG QUÂN THỨ SƠN TÂY _ 
HỌ TRÀN MỪNG TÂN KHOA GIẢI NGUYÊN 
NGUYÊN NHÁT LANG 


Nguyệt quế tay vin đệ nhất cành 
Mùa thu tháng chín ngất hương thanh 
Côn Sơn Tử Ngọc thêm lần mỡ. 
Đan Thủy huyện châu tỏa sắc lành. 
Không định văn chương người tuyệt bút... 
Đã thừa tài trí bậc sư danh! 
Chiếu ban biệt đãi khôi nguyên trạng. 
Sẽ có ngày nao. ..đến phượng thành ! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-9-2015 


CÙNG TÁN TƯƠNG QUÂN THỨ SƠN TÂY 
MỪNG TÂN KHOA GIẢI NGUYÊN 
NGUYÊN NHÁT LANG 


Tiên Quế vin cao đệ nhất cành 

Mùa Thu tháng Chín trô hương lành 
Côn Sơn Ngọc Tía thêm ngời mở 

Đan Thủy Châu Huyền sớm rạng danh 
Hiện tại văn chương chưa định bá 
Nếp nhà khoa hoạn có sư danh 

Chiếu ban biệt đải tài ba khách 

Mai nọ sẽ về chốn Phượng thành. 


Phụng dịch Thập Ngũ Thế 
Tiểu Huyền Tôn Trần Đình Tài 
17-9-2015 


CÙNG TÁN TƯƠNG QUÂN THỨ SƠN TÂY 
HỌ TRÀN MỪNG TÂN KHOA GIẢI NGUYÊN 
NGUYÊN NHÁT LANG 


Nẫy một cành cao gốc Quề Tiên 
Hương thu tỏa khắp mới loan truyền 
Côn Sơn danh ngọc vừa khai thất 
Đan Thủy huyền châu sớm xuất điền 
Nhân thể văn chương đâu định bá 
Gia phong hoạn lộ ắt lưu hiền 
Chiêu ban biệt đãi người tài cán 
Cánh phượng quay về với giải nguyên. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSLTT Trang 45 — Bài 2 
/#ZT'#Ở  CANHNGOTRỪTỊCH 


15 2% 2, W] H âm Sử, Ngộ khách quang âm tự tiễn trì 

7ƒ y ÉJ ' XĐƒ nà, 4#. Tân thiêm bạch phát tiệm thành ty 

Ø8 wt, Z ‡8#*'3Š_ Lưỡng niên thử tịch tương chung thủy 
$, 4+ zlŸ 217m ‡Ê Vẫn vãng tương lai tử tế suy 


Dịch nghĩa : ĐÊM BA MƯƠI TẾT CANH NGỌ (1870) 


Gặp l:l:+ch: (ho: giờ trôi qua nhanh như tên bay 
Tóc bạc mở: ôm đã tạm thành tơ. 
Đêm ›:¿ ; í:-: `:öc năm cũ và mở đâu năm mới 
Suy xẻ: £ÿ -.. sáp đến cũng sẽ trôi qua. 
Dịch thơ : 
ĐÊM BA MƯƠI TẾT CANH NGỌ 

(1870) 


Ngày vui gặp khách thoáng trôi mau... 
Tơ tóc ra thêm cũng bạc màu. 
Năm cũ dần trôi-năm mới mở... 
Việc đi hay đến...Nước qua cầu. 
_ò_ Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-9-2015 


ĐÊM BA MƯƠI TÉT CANH NGỌ 
(1870) 
Thời gian gặp khách tựa tên bay 
Tóc bạc thành tơ thêm mới đầy 
Năm cũ trôi qua — năm mới đến.... 
Đến rồi cũng sẽ qua như bay. 
Phụng dịch Thế hệ thứ 15 . 
Cháu 5 đời TRÀN ĐÌNH TÀI 
14-9-2015 


ĐÊM BA MƯƠI TẾT CANH NGỌ 
(1870) 
Thời gian gặp khách tựa tên bay 
Tóc bạc thành tơ với tháng ngày 
Trừ tịch nghĩnh tân vừa tống cựu 
Những gì sắp đến sẽ qua ngay. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 164 


TSTTTrang 45+46 
+ 4U EšXŠ TÂN MÙI* NGUYÊN ĐÁN THÍ BÚT 


Ấm BÍ šh ấL 18 # #9 Hòa phong /hựục khí biến đông tây 
HH4B‡Loh öẨÃ Minh mị ? giang sơn nhập phẩm đề 
tŸ Rị +. 3Š. t8 BP Biên khôn ViIưƠng xuắn 3 tễ khánh tiết 
3 ,Š#Ö3 Š El ##_ Chưng dân 6bọ vực" hỷ đồng tê 
$3 kML K4ÍL Tâm phương” vị hạ đăng Mai Lãnh 


Ẵ Jộ-EI| s#£ ¡8 41 ‡t Thuưởng thắng ° cương phùng quá Trúc Phê 
4LŠ xã danh (tên làng) 


tế lễ: Tˆ tP Kã ? Dao ức kinh trung tùy lộ tự 
$ #E|34Ê9k §& E Trùng canh đồng nhã vịnh phù ê 


Dịch nghĩa: 
THỬ BÚT TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM TÂN MÙI (1871) 
Gió hòa khí dịu khắp đông tây 
Non sông tươi đẹp đã được đê vịnh 
Mùa xuân của vua nơi biên giới cũng vào dịp lễ mừng 
Dân cùng vui bước lên cõi thọ 
Tìm hoa chưa rồi lên núi mai 
Thưởng thức cảnh đẹp vừa gặp, đi qua làng Trúc phê 


Nhớ đến (các quan) ở trong kinh xếp hàng theo thứ bậc 
Lại ca hát và cùng vịnh chim le le, chim cò. 


Câu 1: thục khí: từ điền Hán Việt Đào Duy Anh (TĐHY- ĐDA) thuc khíi=khí ôn hòa-mùàa xuân 
Khí Xuân ôn hòa chuyến biến từ đông qua tây 

Câu 2: Minh Mị = dễ thương. Núi sông ủy mị là đề tài (của bài thơ nây) 

Câu 3: Vương Xuân = mùa xuân huy hoàng. 

Mùa xuân vương giả bên triền nước của ngày khánh tiết 

Câu 4: Thọ Vực = Đời thái bình (TĐHỪ - ĐDA) ; Tê = bước lên 

Đời sống thái bình của muôn dân đang đi lên 

Câu 5: Tầm phương = Tìm mùi thơm, tìm tình nhân, Đi thăm phong cảnh đẹp (TĐHỰ — ĐD4) 
Vị Hạ= chưa nhàn rôi ; Mai Lĩnh = ngọn núi phía Tây Tây Nam tỉnh Quảng trị, danh thẳng 
Quảng Trị, căn cứ của Cân Vương sau nây. Ưa ngoạn cảnh đẹp nhưng chưa có ngày nhàn rỗi để 
lên núi Mai Lĩnh. 

Câu 6: Thưởng thắng= thưởng ngoạn thắng cảnh, Trúc Khê, là một làng phía Nam huyện Gio 
linh. Những bước đi răn chắc chỉ vượt qua làng Trúc Khê 

Câu 7:  Vời vợi ký ức hướng về ề kinh đô theo cánh cò bay 

Câu 8 : Sự nói tiếp thật tao nhã vươn dài như bây le le dang cánh 
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Dịch thơ 


THỬ BÚT TÉT NGUYÊN ĐÁN 
NĂM TÂN MÙI (1871) 


Gió hòa khí dịu khắp Đông-Tây. 
Sông núi đẹp tươi vịnh tứ đây. 
Khánh tiết lễ mừng vua địa giới... 
Thọ trường dân chúc tướng nơi đây... 
Núi Mai chưa rảnh thăm hoa quý. 
Làng Trúc qua nhìn cảnh đẹp thay. 
Nhớ...các quan Kinh theo thứ bậc... 
Hát ca ngâm vịnh cánh chìm bay ! 

: Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-9-2015 


THỨ BÚT T## NGUYÊN ĐÁN 
NĂRI TÂN MÙI (1871) 


Gió hòa khí dịu khắp đông tây 
Sông núi đẹp tươi thơ vịnh nầy 
Biên giới ân vua mừng khánh tiết 
Nhân dân lộc nước thọ thêm dày 
Núi thơm Mai Lãnh chưa nhàn viếng 
Thôn đẹp Trúc Khê mới tới đây 
Nhớ đến kinh thành theo thứ bậc 
Hát ca cùng vịnh le cò bay. 

Phụng dịch Thế hệ thứ 15 

Cháu 5 đời TẢN ĐINH TÀI 

15-9-2015 


THỨ BÚT TÉT NGUYÊN ĐÁN NĂM 
TÂN MÙI (1871) 


Gió hòa khí lặng khắp đông tây 
Cảnh đẹp non sông hợp vịnh bày 
Hoành tráng núi sông mừng lễ lớn _ 
Thanh bình làng nước hưởng xuân đây 
Ưa lên Mai Lĩnh...chưa nhàn rỗi 
Mà tới Trúc Khê... đã dạn dày 
Nhớ đến kinh thành quan thứ bậc 
Cùng ngâm ca vịnh cánh cò bay! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 46 
%8 fÊ#† 4} BẤY sỐ 


NGUYÊN ĐÁN CHIÊM BÁI CHƯ ĐÀN MIÊU CUNG KÝ 
k4‡ lk41 # Š Đào phù ' bộc trúc ? khánh tân xuân 
]ä d‡lj4### TŸ — Tỉnh bạch cúc cung bái thánh thần 
ŠÈ XI, Vạncỗdân di” thiên lý tại 

ZZ#P PP Šð% Gia gia hộ hộ nhất tôn thân 


Chú thích : Đào phù M= Tục xưa, cứ tết về thì cắm cành đào trên mái nhà để trừ ma, gọi là đào phà. 
Bạo trúc Ì = pháo tre, ngày xưa khi chưa biết làm pháo, người ta thường dùng Ống tre Ống nứa còi: 
nguyên mắt tre, đốt lửa cho nỗ kêu, đề trừ ma. 

Dân di” = phép thường 


Dịch nghĩa: 


NGÀY TÉT NGUYÊN ĐÁN ĐI CHIÊM BÁI CÁC ĐÀN MIỀU, KÍNH GHI 
Bùa cành đào và pháo tre đón mừng xuân mới 

Kinh thành, trong sạch, kính lạy thánh thần 

Muôn thuở luân lý của dân và lẽ trời vẫn còn 

Nhà nhà đều trọng tình thân. 


Dịch thơ 


BÚT KÝ GHI LẠI NGÀY TÉT 
ĐỀN CHIÊM BÁI ĐÀN MIẾU 
Cành đào, pháo trúc đón mừng xuân 
Tỉnh sạch nghiêm trang lạy thánh thần 
Muôn thuở lệ thường tôn tại mãi 
Nhà nhà, xóm xóm mãi tôn thân 

Linh Đàn phụng dịch 

6-6-2012 


NGÀY TÉT NGUYÊN ĐÁN ĐI CHIÊM 
BÁI CÁC ĐÀN MIỀU, KÍNH GHI 

Đào cười Tre nỗ đón tân xuân 

Trong sạch tôn nghiêm lễ thánh thần 

Vạn thuở phép trời thường vẫn giữ 

Muôn người nuôn hộ một lòng tuân 


Phụng dịch Trần Lệ Khánh 
6-6-2012 
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NGÀY TÉT CHIÊM BÁI ĐÀN MIẾU 
KÍNH GHI 


Hoa Đào, pháo Trúc đón mừng xuân 
Tỉnh bạch lòng thành lạy Thánh Nhân 
Muôn thuở, lẽ Trời còn để lại 
Nhà nhà ngày Tết cúng Tôn thân.* 
Phụng dịch 
Ngũ đại tôn Trần đình Tài 
76-2012 


ĐÓN TẤN XUÂN 


Đào giãng pháo trúc đón mừng xuân 

Tinh tắn nghiêm trang bái cúc cung... 
Muôn thuở luân thường trời phải đạo 
Họ tộc, làng thôn xích lại gần. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 46 bài 2 
` Ê XUÂN TÌNH Ì 


34p 8 ¡#2 Giảm khước hàn uy? quá bán phân 
Ấn 6| ÄÐf{ ñLẾU Hòa đồng thục khí tiệm nhân uân” 

9% $‡ 3# W.#& Duy dư /rích lịch “' cam lâm đạ 

bộ: 9 2 "g9, & 3 Ã Đán hữu nam nữ” điều ngữ xuân 

H M5. 2 ế ?ế Nhật húc” sơn dung hoàn đái tiêu 
BE ?ñ TC ñŠ ta ®- 2ã Phong vi hoa thái thượng thiêm tần 
2*Ý Ỹ 32t ý = Đông hoàng nhược giải ngô hoàng ý 
Jlj Š 4Š TẾ, Táo tận yêu phân” điện hạ dân 


Chú thích : Xuân Tình Ì = Một mùa xuân lặng ; Hàn Uy = khí lạnh khủng khiếp ; Nhân Uân” = 
Khí trời đất hòa hợp; Trích lịch” š8|3* tí tách (tiếng giọt rơi) ; Nam Ni Ÿ =thì thâm, líu lo ; Nhật 
húcŠ = mặt trời mọc ; yêu phân ”‡#£ fL yêu khí, khí chăng lành ; 


GIẢI NGHĨA : MÙA XUÂN TẠNH RÁO 


Đã giảm bớt cát rét lạnh được nửa phần 

Hòa cùng khí dịu dần dần hòa hợp 

Chỉ còn mưa ngọt thánh thót rơi 

Lại có tiếng chim hót líu lo chào mùa xuân 
Dưới ánh sáng mặt trời, dáng núi như tươi cười 
Gió nhẹ, nét hoa cũng nhăn mày 

Chúa xuân nếu hiểu được tắm lòng của vua ta 
Thì quét sạch yêu khí, làm yên ôn cho dân 


Dịch thơ : 


MÙA XUÂN TẠNH RÁO. 


Băng giá dần tan...bớt nửa phần. 
Hòa cùng khí dịu ấm ngày xuân 
Giọt mưa nhè nhẹ mơ hô rắc 
Giọng yến êm đềm ríu rít ngân. 
Rực rỡ vằng ô tươi núi biếc 
Rung rinh làn gió thẹn hoa ngần. 
Đông phong nêu hiểu lòng vua chúa... 
Quét sạch yêu tà trợ sức dân. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12°-9-2015 
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MÙA XUÂN TẠNH RÁO 

Giá rét đã lui quá nữa phần 

Khí hòa ấm dịu của ngày Xuân 

Đêm còn thánh thót mưa rơi ngọt 

Ngày đã líu lo yến rộn cành 

Ánh thái dương non cười tỉnh táo 

Đóa trà mi nở sắc đua tranh. 

Chúa xuân giải được lòng vương chủ... 

Quét sạch yêu tà trợ giúp dân. 
Phụng dịch : ` 

Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 

18-9-20115 


MUA XUÁN 7AIXH RAO 


Nửa phần giá buốt đã lìa xa 

Hòa hợp không s!an khí thuận hòa 

Tí tách mưa rơi trên thảm cỏ 

Líu lo chim hót trước thềm nhà 

Nắng hồng lém núi vui tươi hắn 

Gió mới mơn hoa đẹp mặn mà 

Hiểu tấm lòng vua - xuân mở rộng 

Xua làn bắc chướng giúp dân ta. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 47 


THUẬT HOÀI KÝ CAO BẰNG NGUYÊN PHIÊN ĐÀI 

SạW kÍŠ lễ #8 #d Quy điển vị tiện ứng quân tri 

ÄX 3#1š # m Tế #Ế Nhân hải xâm tầm lưỡng mắn ty 
{7 ¬E Bế Sã HỆ 7Ö. Hành chỉ quan đầu na ý cứu 

22 W#43ÊÃZ Hợp phân thế lộ mỗi thôi di 

ll 14IKšŠÊÈ: Các tùy vân thụ tiêu nan tứ 

2#t¿1uh Ti øL3 Nhược dữ giang sơn hữu túc kỳ 

4ã f3 ah $,1Š #4 Tá đắc tỉnh mao hoàn tự yến 

lò L7 Bƒt "Ƒ- + š ?h, Bằng cao khám hạ cộng sai trì 


Dịch Nohĩa 


TỔ LÒNG GỞI TUẦN VŨ CAO BẢNG HỌ NGUYÊN 
Tôi về vườn nhưng chưa tiện báo cho bác biết 

Nhiều người dần dà rồi cả hai mái tóc như tơ 

Đi hay dừng ở đầu cửa ải thì tùy ý xem xét 

Hợp lại hay chia tay thì đường đời mỗi lúc mỗi thay đổi 
Đều nhìn theo cây ven trời làm mốc, khó suy nghĩ được 
Cùng với non sông có hẹn ước cũ 

Làm sao có được lông cánh như chim yến 

Nương lên cao nhìn xuống hồ ao. 


Dịch thơ : 


TÔ LÒNG GỬI TUẦN VŨ 

CAO BẰNG HỌ NGUYÉN 
Tôi hưu chưa kịp báo anh hay... 
Mái tóc pha sương trải tháng ngày. 
Đi-ở ải quan tùy... phán đoán 
Hợp-tan đường thế.. . mỗi vần xoay! 
Nhìn cây làm mốc — khôn suy nghĩ... 
Hẹn núi chờ sông...khó đôi thay! 
Mong được như chim lông - cánh đủ.. 
Bay cao nhìn xuống giếng hồ đây. 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
9-3-2015 
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TỎ LÒNG GỚI TUẦN VŨ 
CAO BẰNG HỌ NGUYÊN 


Về vườn, chưa tiện báo tin anh 

Nắn ná, tóc tơ đã nhuốm vành 

Đầu cửa ải: đi, dừng - tự ý 

Giữa đường đời: ly, hợp - do căn 

Cây vươn bóng cả, trông làm mốc 

Núi trải sông sâu, ngóng lấy tầm 

Ví được vẫy vùng tung cánh én 

Lên cao trông xuống cảnh hồ xuân. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTTTrang 47 bài 2 


Š-20% =£ 3ÿ BÀ đt xUÂN SƠ TỤ TAM TRƯỜNG HÝ VỊNH 


/È | $ # tPdL#j  Điếm biệt đông tây trung bắc nam 
+18 + ** D25 Đăng đàn thượng tướng nhập ta kham 
3t £ #38 ĐT ca Số tùng ngô kiệt văn nhi vạn 

jã| *J St Jã # ZÉ “ Lệ khả tung hoành danh tụ tam 

?? 2ï JÄXLÉA 3? 7ñ l# Thường hữu doanh thâu thường hữu hối 
+ #& #2 &ŸLL Hợp vô ý tất hợp vô đam (đam=vui) 

Ñ t 4# # ' + Cục trung thủ đoạn tranh cao trứ 
I7 # À_Xb3l 2+ Hoàn hữu bàng nhân chỉ điểm tham 


Dịch nghĩa : ĐÙA VỊNH TRÒ ĐÁNH TỎ TÔM ĐÀU XUÂN 


Điếm dựng riêng ở giữa và đông tây nam bắc 

Lên đàn bậc thượng tướng đều phải chịu đựng chút ít 
Vài người theo ta, hết cả hàng văn và hàng vạn, 

Lệ được tung hoành, đặt tên là tổ tôm 

Thường có việc được thua, thường có ân hận 

Gộp cả sự vô ý, và gộp cả sự chú ý đăm đăm. 

Trong ván bài, có thủ đoạn tranh giành cao, 

Lại có người bên ngoài chỉ điểm giúp. 


Dịch thơ : 


ĐÙA VỊNH TRÒ ĐÁNH TỎ TÔM 
ĐẦU XUÂN. 


Nam, bắc, đông, tây khoảng giữa ôm ! 

Lên đàn tướng thiêt...khó mà xôm... 

Người chơi theo cả hàng văn vạn 

Lệ được san đều gọi tô tôm. 

Vui thắng buồn thua thường tiếc tiếc... 

Vô tình hữu ý ngó lom lom.. 

Chơi bài suy nghĩ đường cao thấp. 

Mách nước...người coi đứng cạnh dòm! 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
12-9-2015 
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ĐÙA VỊNH TRÒ ĐÁNH TỎ TÔM 
ĐẦU XUÂN 


Bốn hướng: đông, tây với bắc, nam 

Đều cho tướng tá hễ đăng đàn 

Khai màn giải trí vui hằng vạn 

Vào cuộc tung hoành thú tụ tam 

Thua thắng lẽ thường cho thăng thắn 

Được ăn luật lệ nhận công bằng 

Ván bài trong cuộc tranh cao thấp 

Chỉ điểm bên ngoài góp luận khan! 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTTTrang 48 
El ## 34t # it K3 X Ÿ 


ĐỒNG NIẾT SỨ NGUYÊN PHÁC TRAI TIỀN 
TÂN THĂNG LẠNG GIANG THÁI THÚ PHẠM 


Íh  Ấo EẢ ;Š l#, Ã- Tế vũ hòa phong tống vãn xuân 
+ # 1ñ # — ấÄÍ Khứ lưu dự sự nhất phiên tân 
s> Pˆ BỊ J|€ 4 X EÄ, Tâm bình tư mục toàn thiên phú 
R.#t@ 4ã tỶ Eš 1 Dân chính thiêm xưng đạt Tử thần 
?ð tả fl 1Š iE ÑV, 3È, Già định thượng truyền chỉnh thú địa 
“`. J+ DA Thồ ban ứng thuộc lão thành nhân 
wq 3§ # St #u2 H Tứ giao đa điệp như kim nhật 


l1 Š 4ø 2 2- 2-X# # Duy hữu hiền lao đáp thánh quân Thự Hiệp Biện Đại Học -Sĩ 
PHẠM PHÚ THỨ 
(Nguyên Thái Thú Lạng Giang) 
Dịch nghĩa: CÙNG ÁN SÁT NGUYÊN PHÁC TRAI TIỀN 
BÁC PHẠM VỪA THĂNG LÀM TRI PHỦ LẠNG GIANG 


Mưa phùn gió dịu tiễn cuối xuân 

ĐI hay ở, việc chuẩn bị một phen đổi mới 

Lòng bình thản lo việc chăn dân đều là do trời phú 
Việc dân chính đều xứng thấu đến cung tía 

Tiếng kèn tiếng sáo còn nhắc nhở vùng đất chiến trận 
Việc thi thố đều thuộc bậc lão thành 

Bồn phía đồng đều chồng chất, như hôm nay 

Chỉ có bậc hiển tài lao nhọc đề báo đáp vua thánh. 


Dịch thơ 


CÙNG ÁN SAT NGUYÊN PHÚC TRAI 
TIỀN BÁC PHẠM VỪA THĂNG LÀM 
TRI PHỦ LẠNG GIANG 


Gió dịu mưa phùn tiễn cuối xuân. 
Ở-đi đổi mới tiến lên dần.. 
Chăm dân nhà ấm vui quần chúng 
Tiếng ngát cung son đức đại nhân 
Kèn sáo ...nhắc về nơi chiến địa! 
Lược thao thi thố bậc công thân. 
Công lao oanh liệt ngày nay được... 
Do các hiền tài đáp thánh quân. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
10-3-2015 
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CÙNG ÁN SÁT NGUYÊN PHÁC TRAI 
TIỀN BÁC PHẠM VỪA THĂNG LÀM 
TRI PHỦ LẠNG GIANG 


Gió dịu mưa phùn tiễn tiết xuân 

Ở... đi... , tống khứ lại nghĩnh tân 
An bình ghuyôn đến do trời thánh 
Dân chính bày ra tại tứ thần 

Nhắc nhở chiến trường kèn sáo gọi 
Tri ân thành lão trống chiêng ngân 
Bồn phương chồng chất như nhau cả 
Duy bậc hiền nhân khó nhọc phần 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
šjan-2016 


Thự Hiệp Biện 2a: Học Sĩ PHẠM PHÚ THỨ (chữ Hán: $3 #6 1821-1882) !!, trước tên là Phạm 
Hào (khi đỗ Tiến sĩ, được vua Thiệu Trị đổi tên là Phú Thứ)”, tự: Giáo Chỉ, hiệu Trúc Đường, biệt hiệu: 
Giá Viên; là một đại thần triểu nhà Nguyễn, và là một trong số người có quan điểm canh tân nước Việt 
Nam trong những năm nửa cuối thế kỷ 19. Ông quê làng Đông Bàn l huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn 
(cũ), tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Năm 
Thiệu Trị thứ 2 (1842), Phạm Phú Thứ dự thi Hưenh đỗ Giải nguyên khi mới 2l tuôi. Năm sau (Quý Mão, 

1843), dự thi Hội, ông cũng đỗ đầu (Hội nguyên). Khi vào thi Đình, ông đỗ luôn Tiến sĩ cập đệ 5l. Buổi 
đầu (1844), ông được bỗ làm Biên tu. Năm sau (1845), thăng ông làm Tri phủ Lạng Giang (nay thuộc tỉnh 
Bắc Giang), rồi thăng làm Thị Độc. Ông là vị danh thần có nhiều công tích lớn lao của Triêu Nguyễn, Ông 
tính tình cương trực. đường hoạn lộ có nhiều thăng trầm, thăng giáng nhiều lần... Ông đã từng được cử giữ 
chức vụ Thượng Thơ Bộ Hộ, Tổng Đốc Hải Yên (Hải Dương và Quảng Yên) thăng Thự Hiệp Biện Đại 
Học 5ï, rồi bị giáng. Đi sứ sang Âu Châu. Ông cũng là một nhà Thơ, có nhiều tác phẩm có giá trị. Ông 
mắt năm Nhâm Ngọ 1882 tại Quê nhà, thọ 61 tuổi. Vua Tự Đức thương tiếc cho truy phục nguyên Hàm 
Thự Hiệp Biện Đại Học Sĩ. 
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TSTT Trang 48 bài 2 
Äa24Lft 4 k A 4ã B ƒ #8 1F 


HỌA THỊ SƯ LÊ ĐẠI NHÂN PHỤC 
TRÀN TỬ MÃN QUẦN NGUYÊN TÁC 


35ÄE Ệ BÈ 3*4* %, Bịnh khu sạ tỉnh mộng hà can 

lý R ,!ã ® HIÌÄJ Tương kiến Tao ông thụ xí đàn 

BỊ #23418.5kÃ#ÃÄJŠ — Sở chí mạo nghê* tô tích mạc 

+ 3 4} 7L 12 Vu tuyên hồng nhạn cứu tương an 

?uŸ El áo tqjŸf. Cửu trùng trách trọng nhu nhi tướng 

2 ‡ÉÊ13Xã #tLÍÑ, Phương thốn quyền hành mãnh dữ khoan 
có TÀ “.. 3 Ưu lạc nễ tâm đề đính cửu 

—XE R]+**, x Nhất thiên phong nguyệt cộng quang hàn 


*(Danh) Người già. § Thông mạo Ãˆ. ©Như: phản kì mạo nghê 
§_3+21£ trả lại người già trẻ nhỏ. MẠO NGHỆ = người già. 
Nhưng trong bộ gõ chữ Hán không có chữ MẠO 2š. bên bộ phương 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN TÁC BÀI CỦA QUAN THỊ SƯ 
HỌ LÊ TRẢ LỜI BẠN TRÀN TỬ MÃN 


Thân bệnh chợt tỉnh giấc mộng chưa hết 

Gặp được nhà thơ đã dựng cờ trên tao đàn 

Mới đến, già trẻ đều lành bệnh trước 

Võ về, làm cho người dân yên ôn với nhau 

Trách nhiệm nặng do vua giao phó, nhà nho mà làm tướng 
Quyền hành trong gang tắc, hà khắc hay khoan hòa 
Chuyện lo và vui, lòng bạn đã ước hẹn từ lâu 

Một trời gió trắng cùng ánh sáng lạnh lẽo. 
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Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN TÁC BÀI CỦA QUAN THỊ SƯ 
HỌ LÊ TRẢ LỜI BẠN TRÀN TỬ MÃN 


Chợt tỉnh thân đau...mộng chửa tan... 

Thấy nhà thơ-cờ phất tao đàn. 

Trẻ già ốm chữa lành cơn bịnh. 

Dân chúng dạy phòng thảy được an... 

Trọng trách vua giao nho lãnh tướng ! 

Thi hành quan nhận khắc và khoan. 

Nhớ lời ước hẹn...nhưng còn rối. ! 

Trăng gió một trời lạnh tuyết lan..! 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

12-9-2015 


HỌA NGUYÊN TÁC BÀI CÚỦA 
QUAN THỊ SƯ HỌ LÊ TRẢ LỜI 
BẠN TRÀN TỬ MÃN 
Nhân thân tỉnh giấc mộng chưa tan 
Gặp gỡ nhà thơ buổi diễn đàn 
Đưa đón dân gian rời bệnh hoạn 
Vỗ về quần chúng sống bình an 
Phần hành nặng học ai hàm tướng 
Quyên bính gay go kẻ tước quan 
Tình bạn bấy lâu đà ước hẹn 
Một trời trăng gió thỏa tâm can.. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 48 +49 
1) #®% BÚT GIÁ : GIÁ ĐẺ BÚT 


> SA. ; ì # Lệ T. h 
$ KP] —3*ã p= R— (Thọ ông nhất, Biên bức nhất,Lộc nhát) 
: (Một ông Thọ, một con Dơi, một con Nai) 


$'ä3*, 3 À` Hàn uyên chủ nhân = Chủ nhân vườn văn 


34h 5# Dương hưu sơn lập = Đứng giữa cây núi 


JT[VÀ\J3u>È_ Hà dĩ gia chỉ = Lấy gì tăng thêm 
38&2ÄẴÄŠ#ˆ Phúclộcthọotập  = Gộp phước lộc thọ. 


2 “sØt THẠCH NGHIÊN : NGHIÊN ĐÁ 


S? Ð s T H 4ì it (Cẩm thạch khuê hình, Minh Mạng niên tạo) 
(Bằng cảm thạch, hình như ngọc khuê, làm năm Minh Mạng) 


4u3Š3zÏŸ. Như khuê như bích = Như ngọc khuê, ngọc bích 
k1 #wT 3® Khả thưởng khả cầu = Đáng ngắm, đáng mong 
=% Âc) Bắt lung ô dụng =  Chăng xay chớ dùng 


## H12 Như ma tự tu. = Tự tu như mài. 


3) ###@& TRÁN CHỈ : CÁI CHẶN GIẦY 
44-ƒ 52+ # ñ§ + (Mục từ khu ngu dương, chỉ ngọc) 


(Trẻ chăn đuổi trâu dê, bằng ngọc chỉ) 
An + Kỳnhânnhưngọc = Người này như ngọc 
5W2⁄/&@'## Dữvậtvôkhiên  = Cùng vậtchẵng buộc 
—#+% 3Ÿ Nhấtsinhkhếtứ  = Một dời gắng sức 
‡# # R H Kinh sử lương điền = Kinh sử ruộng tốt. 


4 ®*%& THỦY VU : CHÉN NƯỚC 
-Š*Ý j * 27 (Dương chỉ ngọc, phương hình) 
W (Ngọc Dương chỉ, hình vuông) 
§# Rị | #ˆ Thẻ cương dụng nhu = Thể rắn dùng mềm 


#-5] À2 Thọ khả dĩ đại = Nhận có thể lớn 
—4J> # Nhất thược chỉ thủy = Chỉ một thìa nước 
# TW43# Chí vụ tứ hải = Đến cả bốn biển. 
5) # ñ BÚT ĐÒNG : QUẢN BÚT 


th L1 Hào xuất ư thó : Lông lấy từ thỏ 
#H6Bl búckhái vị Quốc Bútmở vì Nước 

Lộ tP 32 F Hoành trung tứ ngoại : Trong phình ra ngoài . 
s®#‡+'4, Ngọc Châu cộng ngả: Châu ngọc cùng ta 
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Dịch thơ : 


1-- GIÁ ĐỀ BÚT : (Một ông Thọ - 1 Dơi - 1 Nai ) 


Chủ nhân ông của văn đản. 
Đúng giữa cây-núi mơ màng dịu êm. 
Lấy gì đây để tặng thêm...? 
Gộp phước-lộc-thọ vững bền thế gia 


2-- CÁI NGHIÊN ĐÁ :(Cái nghiên đá, bằng cẩm thạch hình ngọc khuê làm năm Minh Mạng ) 


Ngắm nghiên đá tựa ngọc khuê, 

Làm năm Miinh Mạng chữ đề thung dung. 
Văn nhân nho sĩ thường dùng 

Mực mài mát ruột khiêm cung-tự hào 


3-- CÁI CHẠ lôi GIÁY t (Trẻ chăn tráu-dê bằng ngọc chỉ ) 


Tạc trẻ mục đông đẹp ngọc chi 
Vật nuôi được thá buộc làm gì... 
Một đời gắng sức theo nghiên bút 
Kinh sử làu thông... lúa dậy thì ! 


4-- CHÉN NƯỚC : (Ngọc Dương Chỉ hình vuông) 


Chén Dương Chi nước mềm thê cứng. 
Nhận về mình dung lượng lớn lao. 
Một thìa nước bé nhỏ sao... 
Chí du bốn biển dạt đào mênh mông! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12"-9-2015 


5-- BÚT ĐÔNG 


Ngọn viết được làm từ lông thỏ. 
Nước lòng nghiên viết nở mực mài. 
Thấm từ ngòi viết ra ngoài. 
Lời lời châu ngọc trải dài ý ta... 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh--Trúc Lệ. 
30-11-2015 


5.- BÚT ĐÒNG 


Ngòi bút đồng lấy từ lông thỏ 

Vì Nước nhà bút tỏ xông pha 

Vườn đời tứ hướng nở hoa 

Phun châu nhả ngọc cùng ta tâm đồng .-/. 
Phụng dịch 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
9°.10-2015 
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TSTTTrang 49 
3k) š ®rC, 


‡t?} 6n kii 
+ *&*@#& 
t3 tk 
-# lỆ h# áp tu 
RE Z©L =4 &: w ẤY 
ltñiz #8 Kã 
3 tậ 4 S4 JŠ †R tế. 
tì tu] $ + K6 7 


Dịch nghĩa: 


180 


THUẬT HOÀI TRÌNH TRI KỶ 


Đoán luyện tằng kinh bách hỏa dư 
Thiếu niên khách khí vị toàn trừ 
Hưu lao dĩ vãng thân trường tại 
Hỷÿ cụ do lai mộng khước như 
Nhãn giới tam trưng tư cô giám 
Đăng tiền ngũ bốc cứu binh thư 
Tân liêu đăng lộ ưng tương lượng 


Cao dã hà trù hạnh khởi dư 


TỎ LÒNG TRÌNH VỚI NGƯỜI TRI KỶ 


Rèn luyện từng trải qua trăm thứ lửa 

Cái khách khí thời thiếu niên chưa hắn đã bỏ hết 
Chớ nhọc nhắn chuyện đã qua, thân còn mãi 

Mừng sợ trước nay, cũng chỉ như giấc mơ 

Trong mắt có ba điều tiêu biểu, nghĩ đến gương xưa 
Trước đén năm lần bói, xem xét b¡nh thư 

Các bạn đồng liêu giữa đường này cần phải tin nhau 


Cao thì làm sai trù liệu được, may ra gợi cho tôi. 


Dịch Thơ ; 


TỎ LÒNG TRÌNH VỚI NGƯỜI TRI KỶ. 


Rèn luyện trải qua trăm lửa dư.. 

Thiếu niên khách khí hăn chưa từ. 

Nhọc nhắn qua khỏi còn thân gIỮ.. 

Mừng sợ trước nay ...chỉ giấc mơi. 
(Trong mắt ba điều - gương khuyến thiện. 
Trước đèn năm bói - luận binh thư! ) 
Đồng liêu bạn thiết cần tin tưởng. 

Cao kiến...dùm tôi tránh nắng mưa. 


Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 


12°.9-2015 
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TỎ LÒNG TRÌNH VỚI NGƯỜI TRI KỶ 


Từng trải gian lao những luyện rèn 
Thiếu thời khí phách hắn nề quen 
Nhọc nhắn ngày trước vài cơn mộng 
Kính dị giờ này một giấc tiên 
Nghĩ đến gương xưa trông điều thiện 
Suy về tích cũ luận thư hiển 
Đồng liêu hoạn lộ cần tin cậy 
Gợi được trong ta ý thức bên. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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Trang 50 đến 60 
TSTT Trang S50+51 


Liết KỶ SỰ NGÂM ®Ð 


#rờ2 #467 #| #. Hưng Tuyên” chỉ hoạn?” khởi vu Lưu” Hoàng. 
—3š 1x, — 1Ä “l3. Nhất cứ Bảo Thắng, nhất cứ Hà Dương 

+ bề +8 #.5* #ÈLT-. Can qua tương đãi, căng hữu tử vong. 

# 3.4 X.,j BE 3# 48. Cao Lạng Bắc Thái ®)› chư phi nhiễu nhương 

ïä ti #Ù 1ã 1Ã vh 3Š:. Thanh bình tiến tiểu, hoành dật sơn cương 

#1 2 ,wh l =2. Bồng Hỗ Lập Thạch" , Sơn Dương Tam Dương”) 
3 š Íe 18|‡š 3Ï 3È. Thanh Ba Hạ Hòa, Lạn Mạn Hà Lương. 

‡ä 2% % 3#_, BE 3‡ š6 7. Trấn An Văn Chấn, phỉ thế hào trương.(8) 
3© ,£ 3 7k9. Tiễu phủ quản đốc, binh tượng trương hoàng 
Ñ##Iti,^~& Š ?#. Thanh ba thu phục, nhân ý sai cường. 

#K J\,Bộš 3}, 78,4 vÉI Zk. Thừa thử thắng thế, diệt bỉ hung ương. 

#ít ££ JXRR 7Ì h2. Túng vô tận tặc, diệc thử cứu phương. 

4. #34 9 ,RX, 72 ð5 Í‡.. Hốt nhiên phản mã, tặc nãi xương cuồng. 
#23, Ä 2 3 ,3È.. Hiểm khí bất thủ, trách chỉ vũ quang. 

3% 532%, #r 73k Ế. Lương dị dư đẳng, hoàng bang quế hương. 
[#4 $£ + ,3Š š Ÿ R.. A tùng Mán Thỏ, đản ác hại lương. (16) 
)Èk;r + 3 th #& LT . Thao Giang?) tả hữu, xuất một vô thường. 

Øị # 3š 1 7+ b2 Š L3 . Sở chí táo lận, tráng đũng mạc đương. 

3 ⁄4 ® ã _.. ` + đổ. Thiêu gia đoạt súc, tróc nhân sách thường. 

% 211L, BÀ 3 Lộ Si . Cầm Tầm bị chấp, tặc thế dũ Xương. 

# #:E*Ƒ, T #42 lỄ]. Cảm Hanh thoái thủ, hạ lộ chỉ cương. 
3**E-—ä ,1‡ T + ÃŸ. Đề đốc nhất đạo,trú vu Sa Nang. 

4x #j —:§ ,r. 2 TÃ ÃÃ.. Thu Cúc nhất đạo, Nguyễn đài tán tương. 

3Ñ # ⁄£ A., X_ Z4 /#,X#. Cô quân thâm nhập, hựu khủng tuyệt lương. (24) 
b.3 Š 45 4á. 2 TẾ 34T. Cù sư phục vũ, lão tán nhung hàng. 

x42 # #1 #L É Ñ. Đại binh bắt chí, hà sách vi lương. 

= #6 # li, T Ẻ,#[ÿ. Tam tổng vô dạng, thập ấp hà thương. 
#+'R-34t4š, li J# # 1 Ề Thống đốc Bắc trú, duyệt lịch tỉnh sương. 
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‡## # X ,#Ý # #12. Án đồ hoạch sách, chuyền phí xa trường. 

2L Éh 3L T ,†‡ vh "EƑ “7Š”. Thị sư tựu cận, trú Sơn đốc đường. 

=1) đ|  ,.2 Z 3Š: ïÝ .Tam biên điều độ, đán tịch mạc hoàng. 

?#L l1 2 l1 : 1) .# Xi Thống quan toàn cục, thượng giác tư lương.(32) 
KhiêG š RE, #&# *Š đi. Tại Hưng vi phi, tại Tuyên vi thương. 

5 & B.iế 1E, 4+‡‹{ L7 +. Khải vô lự viễn, đồ số thượng chương. 

7# 2 8, BE ÖÈ 2* #Ä. Diệc vận chỉ ách, phi mưu bất tàng. 

4 #4+4Ã #-, % ?‡ 6 #Ý. Bĩ chung phục thái, tai chuyển vi tường. 

$š {1x 4ã N # xa ⁄. S¡ mị câu thất, phục kiến loan hoàng-/. (37 câu) 


3 Xi hit kkÁÍA#ˆ &UCkÀ #Ê 2Ý. Tuyên Quang Phiên Đài Mai Đại Nhân, Niết Đài 
Nguyễn Đại Nl;án nhã giám (Gởi Tuần vũ Tuyên Quang Mai đại nhân và Án sát Nguyễn đại nhân 
nhã giám) 


Chú thích : “°'' Theo tự điển Đào Duy Anh : Kỷ Sự = Thứ văn ghi chép sự thực — cũng gọi là ký sự.. 

°? Hưng, Tuyên là 2 tỉnh Hưng-Hóa và Tuyên-Quang,. '®' Hoạn= mối lo, hoạn nạn. sð Tễ-trộn lẫn nhiều 
thứ lại với nhau. loi Bắc Thái là một tỉnh cũ của Việt Nam. Nay là tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên. 
® Lập Thạch là huyện miễn núi phía tây bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, phía bắc giáp huyện Sơn Dương tỉnh 
Tuyên Quang với dãy núi Tam Đảo. Tam Dương có ranh giới phía Tây Bắc và phía Tây giáp huyện Lập 
Thạch, phía [ Đông Nam]] giáp thành phố Vĩnh Yên, phía Tây Nam giáp huyện Vĩnh Tường. t®Sông 
ThaoTên gọi của sông Hồng, đoạn từ Lào Cai đến " 'Ngã Ba Hạc" Việt Trì, nơi sông Lô đỗ vào sông Hồng. 


Si mị #Š #k loài yêu quái ở rừng núi, mặt người mình thú, hay mê hoặc và làm hại người ta. 
Dịch nghĩa: 


KỶ SỰ NGÂM 
(Gởi Tuần vũ Tuyên Quang Mai đại nhân 
và Án sát Nguyễn đại nhân nhã giám) 


Hoạn nạn Hưng Tuyên, khởi từ Lưu Hoàng (l) 
Bên đóng Bảo Thắng, bên chiếm Hà Dương 
Can qua chực chờ, từng có tử vong 

Cao Lộc Bắc Thái, quân phỉ nhiễu nhương 
Quan Thanh tiến đánh, giăng khắp núi gò 
Bồng Hồ Lập Thạch, Sơn Dương, Tam Dương 
Thanh Ba Hạ Hòa, Lan Man Hà Dương 

Trấn An Văn Chấn, thế phi phấn phát (8) 
Quan đốc đánh giẹp, binh voi phô trương 
Thanh ba thu phục, lòng người nghi hơn 
Nhân thế trận thắng, diệt bọn hung tàn 

Nếu không hết giặc, cũng là cứu phương 
Bỗng nhiên quay ngựa, giặc bèn cuông điên 
Bỏ hiểm không giữ, trách chỉ Vũ quan 

Dư đảng Lương DỊ, Hoàng Bang Qué Hương 
A dua Nùng Thỏ, lộng ác hại lương (16) 
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Hai bờ sông Thao Giang ân hiện không chừng 
'TTáo bạo giày xéo, lĩnh đũng không đương 
Đốt nhà cướp súc, băt người đòi thường 
Cầm Tập bị bắt, thế giặc càng hơn 

Cầm Hanh lui giữ, dưới đường gò đồi 

Đề đốc một đạo, trú đóng Sa Nang 

Một đạo Thu Cúc, do Nguyễn tán tương 
Lễ quân thâm nhập, lại bị hêt lương (24) 
Quân Cù lại giây, giúp thêm cho địch 

Đại binh không đến, kế nào tốt đây 

Tam tông không sao, mười ấp đáng thương 
Thống đốc đóng bắc, trải mấy tỉnh sương 
Bản đồ vạch kế, lại phí xe luôn 

Quan thị sư đến, trú tại Sơn Tây 

Điều độ ba phía, sớm hôm chăng nhàn 

Coi cả toàn cục, mới biết lo lường (32) 

Tại Hưng là phi, tại Tuyên dân buôn 

Nếu không lo xa, dâng sớ lên vua 

Vận chuyên bị chặn, mưu phi không xong 
Bi rôi lại thái, họa chuyên ra lành 

Yêu quỷ đều mất, thây lại loan hoàng. (37 câu) 


Dịch thơ : 


KÝ SỰ NGÂM. 
(Thê song thât lục bát) 
1 
Khởi Lưu Hoàng——Hưng —-Tuyên hoạn nạn ! 
Quân đôi bên Dương-Thắng tương phân 
Can qua sống chết đôi lần... 
Cao Lộc-Bắc Thái. ..Phi dần nhiễu nhương. 
2 
Quan thanh đánh khắp phương Gò-Núi. 
Nọ Bồng Hô-LậpThạch-Sơn Dương. 
Hạ Hòa-Thanh Ba-Hà Dương. 
Lời Văn chống giặc-giặc cường phá ngang.. 
k, 
Dàn binh tượng đốc quan đánh dẹp 
Lời thanh ba thu đẹp lòng người 
Giặc kia ta đánh đẹp rồi. 
Dẫu chưa tận diệt cũng thời cứu phương 
4 
Cùng đường ngựa- giặc cuồng dứt dậu 
Không trách chi bỏ hậu Vũ Quan 
Dư đảng Lương Dị-Hoàng bang. 
A dua Nùng thổ ác gian theo đàng 
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5 
Giặc ấn hiện Thao Giang cướp đốt 
Rất tàn hung lính chốt không đương 
Bắt người cướp vật đòi thường 
Cầm Tầm thất thế-giặc cường nhiễu thêm 
6 
Cầm Hanh lui trú bên gò núi. 
Đề Đốc quân đóng dưới Sa Nang. 
Binh Thu Cúc Nguyễn Tán Tương... 
Là binh đơn lẻ-hết lương nhập làng. 
7 
Quân Cù dấy- giúp dàng cho địch... 
Chưa viện binh phải tính dẫn co 
Ba Tổng yên mười Ấp lo.. 
Thống Đốc Đông Bắc- trải tờ gió sương.. 
Bản đồ vạch... xe sẽ TRƯỜNG giấu khí. 
Quan Ti Sự nÄÿtữh vị Sơn Tây 
Điều ba phương 5 chẳng nghỉ tay 
Coi cả toàn cục việc nay tỏ tường 
9 


Tại Hưng phỉ-- Tuyên thường dân lái 
Nếu không lo- tính phải trình Vua. 
Vận hành bị chặn phi thua... 
Bĩ rồi sẽ thái-nguy cơ chuyền lành. 
Yêu-ma tan—thấy xe loan... (37 Câu) 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
3'°.12-2015 


KỶ SỰ NGÂM 
(Gởi Tuần vũ Tuyên Quang Mai đại nhân 
và Án sát Nguyễn đại nhân nhã giám) 
( Thể thất ngôn tứ tuyệt liên hoàn.) 
1 
Hưng Tuyên giặc loạn khởi Lưu Hoàng 
Cát cứ Hà Dương với Bảo Thăng 
Quân phi nhiều nhương Cao.. Bắc Thái 
Tử vong từng có, hiểm nguy chăng... ! 
2 
Mong mỏi thanh bình tiểu giặc biên 
Bồng Hồ, Ba Hạ.. đọc liên miễn 
Hà Lương, Lạn Mạn, Tam Dương... nữa 
Khuyến dụ trấn an, chúng lấn thêm. 
3 
Đề nghị phô binh tượng trải dàn 
Nhân tình thu phục, sóng đùn lan 
Vừa khi thắng thế, tung đòn tiếp 
Hà tất không thành, liệu tính toan 
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4 
Quay ngựa bỗng nhiên - giặc sẽ liều 
Không nên bỏ hiểm - đánh trường chiêu 
Lương Di dư đảng hoàng Ban Thao 
Nùng Thổ a dua ác quoái nhiều.. 
5 
Ân hiện bờ Thao thỉnh thoảng ra 
Xéo dày tàn bạo biết bao nhà! 
Bày trò cướp bốc kêu hoàn lại 
Thâm nhập lễ quân, khó nhọc ta ! 
6 
Cầm Hành lui giữ dưới đường gò 
Một đạo Sa Năng Đề Đốc lo 
Một Nguyễn tán dương, Thu Cúc một 
LỄ quân thâm nhập, cạn lương chơ! 
7 
Còn dây Quân Cù giúp địch thêm 
Đại binh chưa tiếp, kế nào yên 
Không sao tam tông, thương mười âp 
Thống đốc lo toan biết mẫy miền 


Đồ bản phi xe, vạch kế đây 
Thị Quan Sư đến trú Sơn Tây 
Điều cùng ba phía, không nhàn rỗi 
Cục diện toàn khu thây tỏ bày, 
8 

Phi với dân buôn chúng hợp bầy 
Lo xa chưa xuễ, tấu vua hay 
Không thành mưu phi, lưu thông chặn 
Họa chuyền ra lành, quý hóa thay 
Yêu quỷ tan tành loan phượng bay. (37 câu). 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


KỶ SỰ NGÂM 
l 
Hưng Tuyên khởi nạn tự Lưu Hoàng 
Bên chiêm Hà Dương - bên Vạn Thăng 
Chờ chực can qua từng mât mạng 
Lại thêm Lộc -Thái phỉ gia tăng 
2 


Khắp núi gò quan Thanh tiến đánh 
Bồng Hồ- -Lập Thạch, Sơn Tam Dương 
Thanh Ba chưa ô ồn, Hà Lương rôi 
Dùng lẽ trấn an phi nhiễu nhương 

3 
Quan ĐốcTrắn dàn binh bố tượng 
Đem lời yên vỗ phục dân thường 
Ta trừ giặc thế đà đang thắng 
Giặc dẫu chưa tàn cũng cứu phương. 
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4 
Ngựa cùng quay giặc liều làm tới 
Nơi hiểm lui chi trách Vũ quan 
Dư đảng Hoàng Bang - Lương Dị - Quế 
A dua Nùng Thổ hại dân an... 

b) 
Giặc xuất hiện sông Thao bất chợt 
Rất tàn hung lính dũng không đương 
Đốt nhà cướp súc, người thì bắt 
Thất thế Cằm Tầm đã hết đường 

6 
Cầm Hanh nhằm phía gò đồi rút 
Đề Đốc dời quân trú Cát nương 
Một đạo Tán Tương vườn Cúc nhập 
Lẻ quân vừa đến, hết quân lương. 

7 
Quân Cù lại dấy...thêm vây địch 
Chưa thấy đại binh để tính đường 
Ba Tổng không sao mười Ấp sợ 
Băn khoăn Thống Đốc mỗi tinh sương 

8 
Vạch mưu lược chuyễn phí xa trường 
Quan thị sư đến trú tại Sơn 
Điều động ba bên hôm sớm bận 
Xét xem toàn cục đề lo lường. 

9 
Tại Hưng là phi -Tuyên dân buôn 
Nên phải lo xa, Sớ đệ ban : 
Mưu phỉ dẹp tan đường chuyên chặn... 
Bĩ rồi lại thái việc lành an 

10 
Đánh cho bọn quy phải tàn „ 
Xe Vua lại rước - bảo toàn chiên công (38 câu) 

PHAN THỊ THANH MINH-Hà Nội 
30-4-2016 


Phiên Đài MAI THÊ QUÝ (1822-1877) Tuần vũ Tuyên Quang ¬— 
Ông quê ở xã Phù Lưu, huyện Thiên Lộc, Hà Tĩnh ., đậu cử nhân khoa Nhâm Tỷ (1852) và đô Đệ tam giáp 
đồng Tiến sĩ, xuất thân khoa Quý Sửu đời vua Tự Đức năm thứ 6 (1853) được bô nhiệm chức làm Hàn 
lâm viện, tán lý quân thứ Tuyên Quang. Năm Tự Đức thứ 29 (1876) vua Tự Đức giao cho giữ chức Trung 
phụng Đại phu, Binh bộ Tham Tri kiêm các chức như Đô Sát Viện , Đô ngự sử Tuân vũ Tuyên Quang, 
đề đốc quân vụ _, quản lý lương thực biên phòng ở Thái Nguyên. ngày 30/2, khi đang đóng quân tại Yên 
Hà để trù tính việc phòng thủ 6 tỉnh biên giới phía Bắc thì ông bị bệnh và mật vào ngày 23/6 năm Định 
Sửu(1877).được triều đình Huế đưa về an tang tạ ¡quê nhà, 


Niết đài NGUYÊN HUY QUỲNH #:* *ÊZŠ ÁnSát.  - K À2: cu Vế 
Quê Bình Lăng, huyện Ân Thi, đỗ cử nhân khoa Tự Đức Tân Dậu 1861 đỗ đầu tại trường thì 
Nam Định, làm quan tới chức bố chánh thì bị tội đuôi vê. 
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TSTT Trang 52 - bài 1 
#aƑ 3Ÿ kÀ^ 9x # #riïoh 3Š nà J5 Bổ 


HỌA HỘ BỘ ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN VỊNH ĐÔNG HIÊN 
HỖ SƠN LẠC THÀNH NGUYÊN VẬN 


ix* c3 ÑI —!Ãš ŸfT Tạo thiết đương tiền nhất dạng tân 
2-22) 3 #15 /Š_ Bất dương ba lãng bất dương trần 
 š† 277 Cao thâm tự hứa phân thiên xảo 

É)3‡ /# ‡Ä Ê` 3À _ Động tĩnh cư nhiên hợp chủ nhân 
3422Ì+!U2CJÊSSH- vật ngoại thảo hoa kham ngụ mục 
232K H 3⁄4 Bj 3Ï Công dư '* phong nguyệt hoặc lưu tân 
Sẻ 4x2 #t t?T vhấ[ Thiênthu nhược dữ hà sơn đính 

đi 56 1Á Tk V18 lÍ— Đái lệ?* y y thừ bức chân 


Dịch nghĩa : 


HỌA NGUYÊN VÂN BÀI LẠC THÀNH HỖ SƠN _ 
Ở ĐÔNG HIÊN CỦA QUAN THƯỢNG THƯ BỘ HỘ 


Tạo dựng ngay phía trước một kiểu mới 

Chăng gây sóng gió, chăng gây bụi 

Cao sâu tự hẹn chia phần khéo của trời 

Động và tĩnh rõ ràng hợp với chữ nhân 

Có và hoa là ngoại vật, vân gửi sắm trong mắt 

Sau khi làm việc công thì ngắm gió trăng hoặc là giữ khách 
Ngàn năm nếu có hẹn ước với non sông 

Dù non mòn, nước thành đải cũng y như bức chân thật này. 


1- Thiết kế và tạo lập mặt tiền sảnh một kiểu mới 

2- Là nơi không có sóng gió cũng không bụi bặm 

3- Tự hứa với cao thâm là người trời cho khéo tay,giỏi dang 

4- Sống tự nhiên dù động tĩnh thế nào chăng nữa cho hợp lòng chủ nhân 
5- Những cỏ hoa ở ngoài thiên nhiên đã vào trong tầm ngắm, 

6-_ Thì giờ thong thả với gió trăng đã để tâm dành cho du khách 

7- Muôn năm nhược bằng dính dáng với chốn Hà Sơn này 

8- Cứ y như thế hoài tắm lòng không mắt, có chật hẹp đối với anh không? 


Chú thích 
* Công dự !2YÑ§ = thì giờ thong thả khi làm việc quan (theo Hán Việt Từ điển - Đào Duy Anh) 
* Đái lệ? sơn hà ##È#8›h?#J Đái là cái ẩai áo, lệ là đá mài = nghĩa bóng, ví dâu sông nhỏ như đai 


áo, núi nhỏ như cục đá mài, mà ơn nước không bao giờ mắt (theo Hán Việt từ điển - Đào Duy 
Anh) 
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Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI LẠC THÀNH HÔ SƠN _ 
Ở ĐÔNG HIẾN CỦA QUAN THƯỢNG THƯ BỘ HỘ. 


Tạo dựng mặt tiền...cảnh nhã tao. 
Không gây sóng gió bụi không vào. 
Cao thâm trời đất chia khôn khéo. 
Động tĩnh nghĩa nhân dáng tự hào. 
Cỏ lạ hoa thơm...đôi mắt gửi... 
Trăng thanh gió mát khách thăm chào 
Ngàn năm có hẹn cùng sông núi,,, 
Nước cạn non mòn vẫn thật sao..? 
__ Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
3"4.12-2015. 


HỌA NGUYÊN VÀN BÀI LẠC THÀNH 
HÒ SƠN Ớ ĐỒNG HIẾN CỦA QUAN 
THƯỢNG THƯ BỘ HỘ 


Tạo dựng mặt tiền kiểu thật tân 
Chăng gây bụi bặm ồn tinh thần 
Cao sâu tiềm ẩn chia phần phước 
Động tĩnh rõ ràng hợp chữ nhân 
Ngoại vật, cỏ hoa - khoe đẹp mắt 
Gió trăng, lữ khách - bước vui chân 
Ngàn năm nếu có cùng điều ước 
Sông cạn núi mòn giữ vững thân. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


HỌA NGUYÊN VÂN BÀI LẠC THÀNH 
HÒ SƠN Ở HIÊN ĐÔNG CỦA QUAN 

THƯỢNG THƯ BỘ HỘ 
Kiều mới lập nên một mặt tiền 
Nơi không sóng gió - bụi gây phiền 
Cao thâm trời khiến tay mềm mại 
Động tĩnh chủ nhìn kiêu tự nhiên 
Hoa cỏ thu vào tầm mắt sáng 
Thì giờ trả lại gió trăng hiền 
Muôn năm hẹn ước cùng sông núi 
Với bức chân tình ấy mới duyên 

Phụng dịch Linh Đàn 
6-2-2017 
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TSTT Trang 52 - bài 2 
+. kA283tLš 4 0h 2È TE J Bi 


HỌA PHẠM ĐẠI NHÂN TU LÝ BỘ THỰ CẬP HÒ 
SƠN CHI TÁC NGUYÊN VẬN 


;¿ # E| tk Ä II Trị thất hoàn đồng đức quý tân 
3ã Ởã Mễ B #* J2 Tần tần!* tây địch” tự vô trần 
' "k2 #*.#' Quan cư khả pháp đa tiên bối 
2 -2+3a ‡2¿ xi ^ Công xá như tư thị đạt nhân 
'à J# ## #aà &t{4-ñŠ Tâm tượng ”* kinh luân vô tục thái" 
H 8%  Ä Mục mưu tràng vịnh hữu gia” tân 
X/4|#`9Zj¿hỞƑF Thiên nhiên mặc” hội Hồ Sơn ngoại 


— Hïñ ⁄R Ø lễ +#- Nhất cục thanh cao ngộ 7 bản chân 

Chú thích : 

*32r thự = công sở, nơi làm việc quan 

*! tần tần Luôn luôn, nhiều lần, dồn dập, thường. Như: tần tần 3ã3ñ luôn luôn. Nguyễn 
Du G4: Chỉnh mã tần tần kinh thất lộ/+J§3ã3ãi#4#& ## (Dự Nhượng kiểu chủy thủ 
hành i#?Š if U Ấ 7) Ngựa chiến nhiều lần hí lên sợ lạc đường. 

- “tây địch #L## tây rửa. QLiêu trai chí dị # #‡,Š #: Đạo sĩ hà danh? Đương vi khanh nhất địch 
thử cấu iÉ+-#T &? št #&## —##3#L32 (Hương Ngọc # +) Đạo sĩ tên gì? Ta sẽ rửa vết nhục này 
cho nàng. 

*# tâm tượng(Tính) Lành nghề, tinh xảo, khéo léo. Như: tượng tâm I#» tâm cơ linh xảo, khéo 
léo. Cao Bá Quát äÍá‡#: Cô nhân tượng tâm diệu chỉ sở dĩ vũ dực ngô chi văn chương 
dã  Ä E:^23 ñ ĐA 3 #52 + # *h (Hoa Tiên kí hậu tự ?# ‡Z4##-) Tình hay ý đẹp của 
người xưa đã làm vây cánh cho văn chương ta. 

#È * thái = thói đời 

š Ÿ gia = tốt đẹp 

#‡ ° mặc = yên lặng 

†# ” ngộ = hiểu, vỡ lẽ ra 


Giải nghĩa : 


HỌA NGUYÊN VÀN BÀI THƠ SỬA CHỮ BỘ THỰ VÀ NÚI HÒ 
CỦA PHẠM ĐẠI NHÂN 


Sửa nhà cũng giống như sửa đức, quý ở cái mới 
Luôn luôn rửa sạch không còn chút bụi 

Nơi ở của quan, khá bắt chước các tiền bối 

Nhà công cũng lo như nhà riêng mới là kẻ thấu suốt 
Lòng của người thợ sửa sang không có vẻ tục 

Tự sắp xếp uông rượu ngâm thơ khi có khách quý 
Thiên nhiên ngâm hiểu rõ ngoài cảnh hồ núi 

Là một chốn thanh cao giúp ngộ được sự chân thực. 
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Dịch thơ : 
HỌA BÀI THƠ SỬA CHỮ BỘ THỰ 


VÀ NÚI HÒ CỦA PHẠM ĐẠI NHÂN. 


Sửa nhà như sửa đức thêm tân. 
Luôn giữ sao cho lánh bụi trần. 
Nhà cửa quan theo gương tổ phụ. 
Công tư người thấu chữ tâm nhân. 
Phong quang lòng thợ không trần tục. 
Lịch sự rượu thơ đãi quý nhân. 
Hiểu rõ thiên nhiên hỗ với Núi... 
Là nơi thanh tịnh ngộ điều chân. 

. _ Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
3"4.12-2015 


HỌA NGUYÊN VĂN BÀI THƠ 
SỬA CHỮ SỌ THỰ VÀ NÚI HÒ 
CỦA PHẠMI ĐẠI NHÂN 


Nhà mới sửa sang, đức trước tiên 
Sạch không bụi bặm giữ thường xuyên 
Theo nề tiên bối nơi quan cách 

Dạy nếp hậu sinh chốn sảnh tiền 

Liêm chính răn mình luôn chững chạc 
Hài hòa giữ lễ lúc tương liên 

Thiên nhiên ngầm hiểu nơi hồ núi 
Cuộc sống thanh tao nhuốm cối thiền 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


191- 
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TSTT Trang 53 bài 1 
®Â 33 t§ Là Mi Ê 


TIÊN THƯƠNG TRƯỜNG THỊ LANG NGUYÊN 
BỆNH HÒI HƯU DƯỠNG 


p:3  —?;t ‡È X + Hư kinh! ba lãng thị hà niên 

3+ zÈ Šạ #WIš #4 Trượng” lũ quy điền tín thiện duyên 
3 ø #84 K Trâm hốt triều ban thôi lão đại 
3h36 4JÊÿH Hảisơn hồng tạo đáp ai quyên” 

* BÍ “E R# ?[ $L® Huân” phong sạ tỉnhẾ hà can mộng 
# 4# P]"è Ä) # lá Cựu kính” nhàn ngâm cúc bán biên 
A11 = JÑ 7 Ế] Nhân thế xâm tầmŠ đầu diệc bạch 
#2718 XIÊM/Ằ Hà? công vọng vọng tứ phiêu nhiên 


Chú thích : 


- ##§` Hư kinh = một mối lo sợ ảo tưởng: 
- 4È /#” trượng phế =chông chiếc gây như người đã tàn tật, 
- # Ø *Trâm hốt= cái trâm đề cài đầu, cái hốt để cầm tay, nghĩa bóng là người quyền quý cao 


Sang, người đỗ tiến-sĩ làm quan mới có trâm hốt (theo tự điền Hán Việt - Đào Duy Anh) 
- quyên ai “?Ä 3£ hạt bụi li tỉ 


- #” Huân=cỏ thơm 
- “R# ° Sạ tỉnh= ra khỏi cơn say, bỗng tỉnh dậy. 
- #{¿” Lệ kính = đường tắt hẹp cong queo 
- # #'” Xâm tầm = dần dà 
- #7 Hồ (Danh) cái bầu rượu, cái nậm. tà -ce+ Trãi Z./Jš: Đồ giác hồ trung phong 
nguyệt hảo, Niên niên bất dụng nhất tiền xa 4 '#.# † # J ‡ƒf, #-#Z Em —4š12 (Họa 


hữu nhân yên hà ngụ hứng #zZx ^}# ƒf #4 #t) Chỉ biết gió trăng trong bầu là đẹp, Hàng 
năm không mất đồng tiền nào để mua. 


Dịch nghĩa : 


TIỀN THỊ LANG THƯƠNG TRƯỜNG 
HỌ NGUYÉN BỊ BỆNH VẺ HƯU DƯỠNG 


Trót kinh hãi sóng gió thuở năm nào 

Gậy và dép cỏ về vườn, tin là có duyên lành 

Trâm hốt xếp hàng ở triều đình thúc cho con người già cả 
Cánh chim hồng nơi núi biển báo đáp mảy may 

Gió mát chợt tỉnh giấc mơ sông cạn 

Nơi lỗi cũ thông thả ngâm bên nửa luống cúc 

Đời người dần dà đầu cũng bạc 

Trông ngóng động Hồ công, lòng thanh thoát. 
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Dịch thơ : 


TIỀN THỊ LANG THƯƠNG TRƯỜNG 
HỌ NGUYÊN BỊ BỊNH VỀ HƯU DƯỠNG. 


Mơ hồ sóng gió sợ bao niên... 

Gậy dép về hưu đã có duyên ! 

Trâm hốt triều ca...nhường thúc dục... 

Cánh hồng núi biên... đáp chưa yên ! 

Gió hòa chợt tỉnh...mơ sông cạn... 

Lối cũ còn đi,,,vịnh cúc biên..? 

Năm tháng dần trôi,„„đầu đã bạc.! 

Động Hồ công ngóng. ..thoắt lòng yên. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4!".12-2015 


TIỀN HJ L.XNG THƯƠNG TRƯỜNG 
HỌ NGỦ VN BỊ BỆNH VÉ 
HƯU DĐƯỠNG 


Hãi hùng Sóng gió tự năm nào 
Chống gây về vườn số phước cao 
Trầm hốt triều đình khen bậc lão 
Chim hồng núi biển báo tầng sao 
Gợi tình gió mát dòng sông cạn 
Gieo luống cúc vàng tiếng nước xao 
Thâm đủ giãi dầu tóc bạc phều 
Động Hồ nhàn tản én xuân chao!. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 53 - bài 2 
4k 38 4k+4uïÑ C 1 E@ 
Y VẬN TIÊN NHƯ THANH ÁT SỨ NGUYÊN ĐÀI 


3ý k4 1 7Ÿ Từ kim! hỏa hậu tiện thành đan” 

SE ï đệ # g $8 Ngô tử thanh danh tự nhập hàn 

3$ 3 #35 Š 3È.‡È Trâm hốt triêu đoan vinh bắc sú' 
*.k.&®@ L# l ự Y thường” hội thượng trọng nam quanŠ 
341Š B # 2 l4, Gia tuân cựu học đa hoài bão 

K42 th tï¡fmmly.4 LỄ Phong vật trung lưu nhất đại khoan 
„w*,.+#31) ñá B LE1 Thử khứ mưu tuân quan quốc thể 

l * —WH Z7? Nam huân nhất khúc vị quân đàn 


Chú thích :3# # 'Tử Kim : Dây thao. ©Như:Kim tử Quang lộc Đại phu ## .3# k & chức 
quan đời xưa được dùng ấn vàng dây thao tím, thủ thanh tử như thập giới1+ 7ï 3# được dây thao 
xanh tím như nhặt hạt cải, ý nói đạt được một cách dễ dàng quan cao chức trọng. 

3† “Đan : Tễ thuốc. § Nhà tu tiên dùng thuốc gì cũng có đan sa7ZFZ, cho nên gọi tễ thuốc là 
đan7†. ÔNhư:tiên đan47† thuốc tiên. văn hàn % ‡8 việc văn chương bút mực 

#2 Trâm hốt= cái trâm đẻ cài đầu, cái hốt để cầm tay, nghĩa bóng là người quyền quý cao 
sang, người đỗ tiến-sĩ làm quan mới có trâm hốt (theo tự điển Hán Việt - Đào Duy Anh) 

3 3L⁄4‡ “Vinh Bắc Sứ = đi sứ phương Bắc 

3# ỶY thường là xiêm áo vua ban cho người ra làm quan 

# #ì # “Trọng nam quan= Tôn trọng phẩm chất quan Nước Nam 


Dịch nghĩa : 
Y VẬN TIỀN ÁT PHÓ SỨ HỌ NGUYẼỄN 


Chất tử kim nung lửa mới thành đan 

Thanh danh của thầy ta từ khi vào Hàn lâm 

Trâm hốt lúc sáng sớm làm vẻ vang vị sứ đi phương Bắc 
Trên hội áo mão, trọng vị quan nước nam 

Vốn là bậc cựu học trong nhà có nhiều hoài bão 

Phong vật đất trung châu, làm một bậc đại quan 

Lần đi này liên quan đến quốc thể 

Xin vì ông gảy lên một khúc đàn gió nam. 
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Dịch thơ : 


Y VẬN TIỀN ÁT PHÓ SỨ HỌ NGUYẼN. 


Chất kim luyện lửa mới thành đan. 
Thầy đã dương danh chốn mực đàn 
Trâm hốt vẻ vang thiên sứ Bắc. 
Mão bào tôn trọng mệnh quan Nam 
Vốn dòng Cựu Học nuôi hoài bão. 
Lại khách Trung Châu bậc đại quan. 
Nhiệm vụ liên hoàn danh quốc thể. . 
Quạt vơi nắng lửa...tạo Nồm Nam. 

- Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4'".12-2015 


Y VẬN TIÊN ÁT PHÓ SỨ HỌ NGUYỄN 


Lửa đốt dây thao, tạo thuốc tiên 

Hàn lâm, quả khoáng hậu vô tiền! 
Triều ban trâm hốt, khen nhân cách 
Hội tặng mão đai, tặng bậc hiền 

Hoài bão nề nhà hình mẫn cán 

Ước nguyễn phép nước bóng trung kiên 
Liên quan quốc thể lần đi sứ 

Một khúc gió nam gãy tiếng bền . 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 54 


196 


*4+7|š# Š rã kÃÀ T8 # =z 


PHỤNG HỌA HÌNH BỘ THU ƠNG THƯ NGUYẼN BÍNH 
ĐẠI NHÂN THÁT THẠP TRÍ SỰ Nhị Thủ 


—##L#& šụ X -Ÿƒ 4 
+ ## &# # xù 
B3 c5 #š 2Ä. 
 #Š = Â k6 
t*† 180i + # tú 
4x Š:-# %,%.⁄® 
2£ kš 2 VAš1+ 7 lá 
3#: # j1 te 
` 
#1 XK*⁄tU#* 3.1ã 
# 8l šL3] MU —n 
*ễ 4+ tk ấ‡ Š đ T 
xã 4H XX lễ š Š-JR 
3K24£‡++ Š ^ du +. 
ñ] #L:Š 4n ở Eƒ 4` 
HỊ jễ vụ 3 Ÿ #> H 
##+ 1# 3 BỊ 


Dịch nghĩa: 


Nhất sớ ân cần thiên tử giám 

Táp niên ưu lự lão quan tâm 

Phong sương thất côn tuyên lao cửu 
Vũ lộ tam xuân mộc đức thâm 

Lục dã ưu du vinh trú cảm 

Thu đài bình doãn thuyết quân câm 
Dư hoài bất đĩ giang hồ cách 

Mộng nhiễu chương thiều ngụ mị ngâm 

HỰU. (Bài tiếp theo) 

Quân vương thiên địa lai hoàn phúc 
Lang miếu giang hồ thử nhất tâm 
Cưu trượng bệ từ cao vũ hạ 
Hồng linh tái viễn mộ xuân thâm 
Băng hồ cộng tiễn nhân như ngọc 
Lan hứng hoàn tri tuyên kế câm 
Hồi ức tứ giao đa lũy nhật 


Lão bàn vị tiện ký nhàn ngâm 


PHỤNG HỌA QUAN LỚN THƯỢNG THƯ BỘ HÌNH 
NGUYỄN BÍNH BẢY MƯƠI TUÔI HƯU TRÍ (2 bài) 


Bài I: 


Một phong sớ ân cần được thiên tử soi xét 

Ba mươi năm ưu ái là tâm lòng của vị quan già 

Sóng gió bảy mươi năm lao nhọc vỗ về đã lâu 

Mưa móc ba xuân đã tắm gội ơn đức sâu 

Rong chơi nơi đồng quê, vẻ vang mặc áo gắm giữa ban ngày 

Nơi đài thu, quan bình doãn đã nói chuyện cân vàng 

Hoài bão thừa không lấy làm cách biệt sông hồ 

Giấc mơ vây bọc khúc nhạc thiểu, ngâm lên lúc nửa thức nửa ngủ 
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Bài 2 
Trời đất và quân vương sẽ làm trọn vẹn phúc đức 
Trong triều đình và ngoài giang hồ cùng một lòng ấy 
Chống trượng hình chim cưu từ giã trước bệ, mưa móc ban xuống 
Cánh chim hồng xa nơi biên ải lúc cuối xuân 
Cùng khen người như ngọc trong hồ băng 
Lại biết răng hương hoa lan có tình hơn vàng 
Nhớ lại bốn phương còn nhiều ngày chồng chất 
vui tuôi già, gởi khúc ngâm nhàn hạ. 


Chưa iiễ 


Dịch thơ 


PHỤNG HỌA THƠ CỦA THƯỢNG THƯ 
BỘ HÌNH NGUYÊN BÍNH 70 TUỔI 
HƯU TRÍ (Nhị Thủ) 
Bài I1. 
Một sớ dâng trình Thiên Tử hay... 
Quan già trung chính tỏ lòng ngay 
Năm trường bảy chục lo dân chúng... 
Mưa gội ba xuân hưởng phước dày. 
Áo gầm về quê vinh dự mặc.. 
Đài thu câu chuyện luận bàn hay Ị 


Dạt dào hoài bão...hòa sông nước... 
Em ả nhạc thiêu... giâc tỉnh say.. ! 
Bài 2 

Trời đất quân vương vẹn phúc phần. 
Trong triêu ngoài nước - một đồng tâm. 
Bệ rồng chống trượng . ..ØT ä CỬU... 
Cánh điểu xa biên lúc cuối xuân. 
Người tựa ngọc ngời hồ tuyết lặng... 
Lan đưa hương ngát.. .ý vàng ngân. 
Bốn phương công việc bao chồng chất... 
Chưa tiện vui già... gửi khúc ngâm. ! 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4'.12-2015 
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PHỤNG HỌA THƠ CỦA THƯỢNG THƯ 
BỘ HÌNH NGUYÊN BÍNH, 70 
TUỎÔI HƯU TRÍ (nhị thủ) 

1- 

Bái dâng phong sớ đến thiên nhan 

Ba chục năm tròn nghĩa cựu quan 

Sương gió bao mùa chầu ngọc phát 

Móc mưa mấy dạo hưởng ngà ban 

Tiêu dao thôn đã đời hoa gấm 

Đàm đạo hồ ao chuyện trướng màn 

Vẫn nhớ núi sông dù cách trở 

Lời bài thiều khúc mãi ngân vang. 
2 


Quân vương phúc đức bởi trời ban 
Lăng miều sông hồ nặng gánh mang 
Chống gậy cưu, chào vua... lệ nhỏ 
Nhặt lông hồng, nhớ ải... xuân sang 
Soi lòng trong sáng mơ người ngọc 
Ngâm khúc thanh tao ước mộng vàng 
Tận bốn phương còn nhiều nỗi nhớ 
Tuôi già chưa tiện khúc xênh xang. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


Hình Bộ Thượng Thư NGUYÉN BÍNH J⁄.#ÿ c5) quê xã Thành Thị, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam 


Định, thi đỗ cử nhân khoa Tự Đức Ất Mão 1855 tại trường thi Nam Định, tùng sự tại quân thứ 
Hải Yên . 
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TSTT Trang 55 đề bài ở trang 54 
3X 3‡”:R 1k ? cổ triết kÀ47$4 


TIỀN NHƯ THANH SỨ GIÁP CHÍNH ÁT NGUYÊN PHAN HÀ 
ĐẠI NHÂN HÀNH DIÊU! 


3ịñ9 DI Âr Š) lấn F Đối chước Thanh Hòa động cách niên 
1 S" 4471| J6 đ& #. Mai đình tự biệt tứ du nhiên 

œ 2772-18 tí 35]4H. Lữ sanh” ư Tấn chân từ tổ 

3á l6] 4e 7ˆ z£ Tƒ ##ˆ Tôn cốt như Tề thị tích duyên 

‡Š it _L -§ HR| # Ƒ& Biên kiếu thượng khoan minh chủ lự 
4 + + % r ® # Sứ hoa cộng tiễn đại phu hiển 

#l $† Hị MA 37 3H ?_ Du hiên xuất nhập lao tương vọng 
E3I +F + 2 RE, ch: Nam đầu bình phân bắc đầu huyền 


Chú thích : - #3  Diêu!= Xe của sứ giả đi 
- #⁄JI| Tự biệU = bày tỏ lúc đi xa 
-#2#  Lữsanh°= đứa cháu ngoại họ Lữ 


- l#] Cố*= vững chắc 
Dịch nghĩa : 


TIỀN CÁC QUAN LỚN SỨ BỘ ĐI NHÀ THANH 
Gồm Giáp Sứ Nguyễn, Chánh Sứ Phan, Ất Sứ Hà 


LÊN ĐƯỜNG 


Mới cách năm, cùng uống rượu lúc khí trời dịu mát 
Nơi đình mai nói lời từ biệt, lòng buồn bã 

Chàng Lã ở Tắn là tô của loại từ khúc 

Tôn vốn ở Tẻ, ấy là duyên xưa 

Việc biên cương đã thư mối lo của minh chúa 

Người đi sứ cùng khen các bậc đại phu hiền 

Nhọc trông theo xe nhẹ vào ra 

Ngôi sao nam đâu đã nằm ngang, sao bắc đầu treo cao. 
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Dịch thơ: 


TIỀN CÁC QUAN LỚN SỨ BỘ ĐI 
NHÀ THANH LÊN ĐƯỜNG 


Cách năm...uống rượu lúc trời thanh. ! 
Từ biệt Đình Mai - tỏ ngọn ngành.. 
Chàng Lã - Tấn XƯa.. .từ khúc tô.. 
Chàng Tôn - Tê đó...mối duyên Tình J Ị 
Biên cương lo bớt lòng minh chúa.. 
Mệnh sứ khen nhiều trí sĩ danh. 
Mải ngóng theo xe đi - đến nhẹ... 
Nằm ngang Nam Đâu - Bắc treo ngành. ! 

- Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4°_12-2015. 


TIỀN CÁC QUAN LỚN SỨ BỘ ĐI 
NHÀ THANH LÊN ĐƯỜNG 


Uống rượu cùng nhau, mới cách năm 
Đình Mai từ biệt, đạ buồn tanh 
Lã: - người góc Tân tình thân cận 
Tôn: - vốn bên Tẻ duyên cận thân 
Thư mối biên cương, yền việc lớn 
Hòa dây lân quôc, ôn lòng nhanh 
Thỏa công hôm sớm ra vào cửa 
Nam đầu vắt ngang, Bắc... thăng tầng. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 55 
ñÑ +: ¡8 Ä #tL+ # n 


HẠ VĨNH TRỤ TẾ TỬU VŨ TIỀN SINH MÔNG TẶNG 


3# !R 2t Š Ấ#ïấíL Tiên sinh chân bất phụ đăng doanh 
‡§ X1ø# 4+? Đức nghiệp công danh vãn Ngự Bình 
Zk #t 2k FÍ äf äl #f Vĩnh Thúc biểu thiên tân vận sự 

=) 2# I + #§ {á. 7t! Xương Lê tiến học cựu nghi hình 

44 $n 1ã -š- Ÿƒ Tá đÃ. Tông trí phước thiện tằng tu tích 

-H -Š Ñ,3á X K #Ÿ, Thả hÿ nhỉ tôn hựu trưởng thành 

†b, H 3T ?È,SÍ 2# ?ŠÏ Tha nhật hoàng hoa nghỉnh khắc tiếu 
+ 2*ÄÉ ƒŸ 12 3#. Cổ kim na đắc kỷ Hoàn Vinh. 


Dịch nghĩa: 


MỪNG QUAN TÉ TỬU VĨNH TRỤ _ 
VŨ TIỀN SINH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG 


Tiên sinh thật không phụ đến nơi cao sang, 

Vì đức độ và công danh đã đến núi Ngự Bình 

Từ biểu của Vĩnh Thúc là một vận sự mới 

Việc tiễn học của Hàn Xương Lê là điển hình cũ 
Thảy biết điều phước thiện là do tu dưỡng, tích trữ 
Lại mừng cho cháu con đã trưởng thành 

Ngày nào sẽ cười đón khách đi sứ về 

Xưa nay ít người được như Hoàn Vĩnh 


Dịch thơ : 


MỪNG QUAN TẾ TỬU VĨNH TRỤ. 
VŨ TIÊN SINH ĐƯỢC TẶNG THƯỜNG 


Tiên sinh biển học đạt quang vinh ! 
Đức độ công danh vượt Ngự Bình. 
Vĩnh Thúc biểu từ nêu vận mới... 
Lê Xương tiến hóa đã xưa hình. 
Thầy hay phước thiện do tu dưỡng. 
Con giỏi cháu ngoan đã trưởng thành. 
Đón sứ ngày về...vui hớn hở. 
Xưa nay ai được giống Hoàn Vinh..? 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh—Trúc Lệ 
-12-2015. 
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MỪNG QUAN TÊ TỬU VĨNH TRỤ 
NGUYÊN TIÊN SINH ĐƯỢC 
TẶNG THƯỞNG 


Tiên sinh không phụ chỗ cao sang 
Thăm núi Ngự Bình lãm cảnh quan 
Vĩnh Phúc biểu bày, nên xét tính 
Hàn Xương điển tỏ, đáng suy bàn 
Công trình khó nhọc, ơn tiền báo 
Con cháu hiên vinh, phước hậu ban 
Hớn hở cười vui khách trở lại 
Hoàn Vinh, mấy kẻ đạt danh sang. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Tế Tửu Quốc Tử Giám Vĩnh Trụ VŨ VĂN LÝ ®,x# quê xã Vĩnh Trụ, huyện Nam 
Xương, đỗ Cử nhân năm Canh Tý (1840). 33 tuôi đỗ đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa 
Tân Sửu niên hiệu Thiệu Trị (1841). Làm quan đến chức tế từu Quốc tử giám 
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TSTT Trang 55 bài 2 


T& 3: ñp ?nị JÝ šR 2š #4 dụ +48 k E 

4 3,3L3⁄r?#+ š X E #% ^_Ẳ‡X> 
Y HOÀNG TIÉT CHÉ NGUYÊN VẬN, PHỤNG TIẾN 
NHƯ TÂY TOÀN QUYỀN ĐẠITHÀN PHỤNG SƯNG 


BẮC KỲ KHÂM SAI ĐẠI THẦN NGUYỄN ĐẠI NHÂN 
HÔI PHÀM CHI THỨ 


3#-Ƒ#'# # =#* Sinh bình học cỗ phú tam dư 

Si IENN #L++ Tự tín thần tâm các chỉ ư 

3Êk JIE IHỊ š# + ⁄ #Ƒ Yến nhạn hồi tường vân hải ngoại 
ñể *ở Bộ i5 +}, E3) 4u Loang xà tùy ngộ bắc nam như 
đề 3È J 12A J4 2É) Quyện phi hà tự đầu lâm điều 

#4 k7 xổ ‡ín Z/ÈBÄ ,#, Đắc ý hoàn thâu túng hác ngư 
H}Š # ##Tƒ &H Hỏi ức Đông Cao, Hà Lai nhật 
+8 ”8 2+4 “+ J£_ Tương vương An Xá, cộng An Cư 


Dịch nghĩa : 


Y THEO NGUYÊN VẬN BÀI THƠ CỦA HOÀNG 
TIẾT CHÉ TIỀN TOÀN QUYỀN ĐẠI THÂN ĐI TÂY, 
SUNG BẮC KỲ KHÂM SAI ĐẠI THÀN NGUYÊN 
ĐẠI NHÂN, LÚC QUAY BUÔM TRỞ VỀ 


Cái học xưa bình thường giàu ba điều dư dật 

Tự tin là lòng của bề tôi đều dừng ở (chí thiện) 
Chim yến chim nhạn, bay trở về từ ngoài biển mây 
Gặp rồng rắn, đi lên phía bắc 

Bay mỏi giống như chim về rừng 

Khi đắc ý lại bắt được cá thả trong hang 

Nhớ lại ngày ở Đông Cao và Hà Lai 

Cùng ngóng trông về làng An Xá và An Cư. 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 204 


Dịch thơ : 


Y THEO NGUYÊN VẬN BÀI THƠ CỦA HOÀNG 
TIẾT CHẾ TIỀN TOÀN QUYỀN ĐẠI THÂN ĐI TÂY, 
SUNG BẮC KỲ KHÂM SAI ĐẠI THÀN NGUYÊN 
ĐẠI NHÂN, LÚC QUAY BUÒM TRỞ VỀ 


Bình thừờng...trước học ba điều dư... 
Tự tín bề tôi - tâm thiện từ 
Yến nhạn bay về mây lánh trú... 
Rắn rồng đi tới bắc di cư. 
Phiêu bồng cánh mỏi...chỉm về cội... 
Đắc ý cá hang ...tay bắt cừ.... 
Nhớ ở Đông + Hà - hai xóm cũ... 
Trông vời... An Xá với An Cư..! 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4'.12-2015. 


Y THEO NGUYÊN VẬN BÀI THƠ CỦA HOÀNG 
TIẾT CHÉ TIỀN TOÀN QUYỀN ĐẠI THÂN ĐI TÂY, 
SUNG BẮC KỲ KHÂM SAI ĐẠI THÀN NGUYÊN 
ĐẠI NHÂN, LÚC QUAY BUÔM TRỞ VỀ 


Dư dật ba điều: - cái học xưa 
Tâm lòng tín vọng quả không thừa 
Mang về nhạn yên vùng mây biếc 
Gợi đến rắn rồng hướng bắc xưa 
Mỏi cánh đầu rừng chim hết hót 
Dương vị dưới si cá còn đùa 
Đồng Cao và cả Hà lai xứ 
An Xá, An Cư ngóng cuối mùa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Tiết Chế Bắc Kỳ Quân Vụ HOÀNG KẾ VIÊM(820-1909) ##É #š ten mật 
là Hoàng Tá Viêm #4# X, tự Nhật Trường, hiệu Tùng An, người làng Văn La, tổng Văn Đại, 


huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. là phò mã và là một danh tướng nhà Nguyễn . Ông có 
những chiến công hiển hách nên được cử làm Tiết chế Bắc Kỳ quân vụ . 


- _ Bắc Kỳ Khâm Sai Đại Thần (Xin xem NGUYỄN HỮU ĐỘ) TSTT trang 79 bài I. 
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TS TT Trang 56 - bài 
bị 4£ -Ƒ nã 4é 6ƒ $ 2 v† 3 4Œ 7= #) 


VĂN MỆNH SỬ BÌNH THUẬN VŨ LƯU GIẢN 
KINH TRUNG CHƯ HỮU (Cứu bất quả) 


+5 .h:i' —®ZÃ Thiên trùng sơn hải nhất thương nhan 
kê Ø 3 Ñ? VÀ 4 ÏL, Hiểm dị doanh khuy dĩ thị quan 

—= "Ƒƒ| 3} 1 ŠƑ{È Tam động sa trường thông dịch sứ 
?U3£ 8 zÃ lỆ 3# ïlŸ] Cửu diên thạch đắng chướng cuồng lan 
3 ‡¿ 3sh, + 3# iế 2È Ưu tư địa chủ phiên ly ngoại 

#4 È XE K HỊ Tư chỉ thiên uy chỉ xích gian 

2 +t mã 2: He #Ÿ Toàn trượng miếu đường giao mục tập 
t, 2 šŠ f ? }8 2 Thử phương hồng nhạn cứu viên an. 


Dịch nghHĩa : 


NGHE MỆNH SAI LÀM TUẦN PHÙ BÌNH THUẬN, 
GỞI LỜI TỪ BIỆT CÁC BẠN Ở KINH ĐÔ 
(Xét không đúng) 


Ngàn trùng núi biên, một gương mặt xanh xao 

Hiểm trở và dễ dàng, đầy và khuyết đều đã xét xem 

Ba độn cát dài thông với trạm dịch 

Chín dải núi đá ngăn làn sóng dữ 

Các chủ đất lo riêng bên ngoài phên giậu 

Lo chỗ dừng, oai trời gần trong gang tắc 

Hoàn toàn nhờ triều đình giao thiệp hòa mục 

Phương này chim hồng chim nhạn cuối cùng được yên ôn. 


Dịch thơ; 


NGHE MỆNH SAI ÀM TUẦN PHÙ BÌNH THUẬN 
GỬI LỜI TỪ BIỆT CÁC BẠN Ở KINH ĐÔ 
( Xét không đúng ) 


Ngàn trùng núi biển... mặt xanh xao... 

Ưu-khuyết-an-nguy đã đổi trao. 

Ba động cát dài—thông dịch trạm 

Chín hòn núi hiểm chặn ba đào 

Chủ điền gìn giữ nơi phên dậu. 

Oai chúa tắc gang trải thấp cao. 

Chính sách triều đình hòa mục tốt. 

Phương này hồng+nhạn-đất lành vào. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4 "12-2015. 
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NGHE MỆNH SAI LÀM TUẦN PHỦ 
BÌNH THUẬN, GÓI LỜI TỪ BIỆT 
CÁC BẠN Ở KINH ĐÔ 


Núi biên muôn trùng quần tụ đây 
Nơi vùng xung yếu khó khăn này 
Chiến trường sắc tộc: người, thư... đến 
Địa thế chướng cuồng: đá, cát... vây 
Chủ đất rào khung trừ họa chướng 
Ủy trời ngăn vách tránh tai bay 
Miễu đường tồn tại nhờ thu nhập 
Phước đức hiền tài cứu dưới tay 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TST TT Trang 56 bài 2 


+3# # Ẳ THƯỚNG HÁI VÂN QUAN 
J\t #4 = T lá 1 % $2 4 


Thử hậu tam thủ phỏng tại Bính Dần (1866) thí bút chi hậu 


{1⁄4 -Ƒ #4 _E ›h Äñ Từ từ thập cấp thướng sơn điên 
tỉ ⁄, 13? jÐL X4 ‡§ #%. Tăng thử du quan thục hậu tiên 
H} z tP = J§ H Phiếu miễu không trung vân phủng nhật 
;+ÈÝ ‡ & kiể ®__ Uông dương cực xứ thủy liên thiên 
4n 1 {0/5 23 ĐỄ - Thân tâm vọng ngưỡng bằng khung nhưỡng 
$4 Ÿ# n mg - + TT _ Khí tượng cao thâm cái vạn thiên 
E 23L gã Ti {š đề Thần phận Bắc Nam duy sứ mệnh 
Ÿ) z V.š xị # 3H Cầnlao dung khả đáp trần quyên 


Giải nshña : 


LEO LÊN CỬA ẢI HẢI VÂN ` 
Sau đây 3 bài phỏng đoán liên sau bài Bính Dân thử bút 
(Tại TSTTT trang 22) 


Từ từ mười bậc cấp lên đến đỉnh núi 

Từng đến xem xét nơi này, biết ai là trước, ai sau 

Xa tít trên không, các đám mây nâng mặt trời 

Mênh mông nơi xa Xôi, nước liền VỚI trỜI 

Thân và tâm đều được dựa vào bầu trời và mặt đất 

Không khi và cảnh tượng cao sâu bao trum cả muôn ngàn 
Phận của bề tôi đi bắc hay nam là do sai khiến 

Dáng vẻ siêng năng lao nhọc, có thể báo đáp được mảy may. 


LÊN ĐÈO HẢI VÂN 
e _ Lần theo mười cấp cứ trèo lên núi 
e_ Mỗi bước trèo phải nhìn trước nhìn sau 
e_ Không gian thấy cheo leo, mây che khuất mặt trời 
e _ Biển xa sâu thăm thắm, nước liền trời 
e Lòng mình thấy rộng bao la đất hình như mễn mại 
e Khí tượng cao sâu trông xuống bạt ngàn 
e _ Chỉ có sứ mệnh người làm quan mới hiểu thấu phía bắc cũng như phía nam đèo 
e_ (Hải Vân) 
e _ Người lao động cần cù mới được giọt nước nhỏ (để uống) 
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Dịch thơ: 
LEO LÊN CỬA ẢI HẢI VÂN. 


Lần theo mười cấp tới non cao. 
Từng biết nơi này...a1 ! trước sau..? 


Xa tít tầng không...mây năng quyện... 


Bao la bản địa... đất trời ngào... 
Thân tâm hiểu biết từ trời đất 

Cảnh tượng cao sâu khí đổi trao. 
Vâng mệnh tuần Nam hay tiếu Bắc... 


Siêng năng đáp nghĩa được phân nao... 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4'"-12-2015. 


LÊN ĐÈO HẢI VÂN 
Lần lên mười bậc, mỏi chân trèo 
Kẻ truớc người sau từng trải leo 
Nhìn dọc chập chùng mây chắn nắng 
Trông ngang thăm thăm nước bao đèo 
Tâm hồn như thể non mềm mại 
Thân xác tưởng chừng bé tẻo teo 
Công cán bắc nam tùy sứ mệnh 
Siêng năng, lao nhọc... đáp đền theo. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 57 


+*X+t#—*zMằm 


THƯỚNG THIÊN HẠ 


2Ê ñÑ Sổ —_k 3w i$ 
wJ ÿñ Ù >[ HỆ 3£ Z⁄ 
đề Fệ 48) Xp Bái 3É xử, 
Ø, šš #| 4 7# XÃ 
3Š ty 3# "J #a j8 33 
ở. ^ §È ñỊ ) £ 
+ th #ZÊ +e Hl ä, 
2ð 1/2 lệ ù © 1$ 
%x 
3# Ên rq{ƒ7_k—i# 
2£ Bã| J2 lỗ. BÙ sử 
vh BÄ f1 Ƒ :š # #4 
}b,4e 3š ñ§ 1È 3:4 
Xi X8 
# \ 1ñ #Ê k Š nn 
#§ # zk2LER 
E 2-# su + 27 


Dịch nghĩa : 


LEO LÊN CỬA ẢI HÙNG TRÁNG BẬC NHÁT CỦA THIÊN HẠ 


Bài 1 


209- 


hai bài 


_ 
— 


# 
ĐỆ NHÁT HÙNG QUAN Nhị Thủ 


Hùng quan đệ nhất thượng thành biên 
Tứ cố sơn hà nhãn hoát nhiên 

Bảo chướng độc vi quan yếu địa 

Bao la thặng hữu huống liêu thiên 
Bằng cao thế khả tri cường nhược 
Thuyết hiểm nhân năng chế vạn thiên 
Thế xuất anh hùng như dụng võ 


Bắt hư hình thắng cô kim truyền 
HỰU đài tiếp theo) 


Trì tiết Nam hành thượng nhất tao 
Hùng quan hình thắng trợ thi hào 
Sơn khai môn hộ liên vân ảnh 

Địa khởi phiên ly tiếp hải đào 
Thiên hiểm nhất phu năng địch vạn 
Cổ thành bách trĩ vị vi cao 

Bang gia vĩnh chúc kim âu điện 


Thân phận bôn trì cảm cáo lao 


Cửa ải hùng tráng bậc nhât ở bên thượng thành 


Nhìn bôn phía non sông, 


tâm mắt bông nhiên mở rộng 


Riêng là ải ngăn chặn vùng đất xung yếu 

Bao la lại còn có trời mênh mông 

Dựa vào chỗ cao, thế có thê biết mạnh yếu 

Nói về hiểm trở, thì một người có thể địch lại muôn ngàn ngươi 
Đời đã sinh anh hùng biết dụng võ 

Không làm hỏng nơi hình thắng đã được truyền tụng xưa nay. 
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HỰU (àiTiếp theo): Bài 2 
Cầm cờ tiết đi phương Nam đã hơn một lần 
Địa hình hơn hăn của cửa ải hùng tráng đã giúp cho thơ hào sảng 
Núi mở ra nhà cửa nói liền với bóng mây 
Đất dựng nên phên dậu nối tiếp với sóng cả 
Hiểm trở tự nhiên một người có thê địch muôn người 
Trăm trượng thành xưa chưa phải là cao 
Mãi mãi chúc nước nhà vững như âu vàng 
Phận bề tôi ølong ruồi đâu đám nói nhọc nhằn. 


Dịch thơ : 


LEO LÊN CỬA ÀI HÙNG TRÁNG 
BẬC NHẬT CỦA THIÊN HẠ. 


Bài I- 


Hùng tráng ải quan nhất thượng thành. 
Mắt nhìn sông núi bốn phương xanh 
Ải biên ngăn chặn vùng xung yếu á 
Trời rộng bao quanh chốn lữ hành 
Quan sát tầm CaO Suy thế mạnh. 

Dựa vào thế hiểm địch muôn binh 
Anh hùng dụng võ trong đời học.. 
Truyền thống cảnh quan giữ đẹp thanh. 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
412-2015 


HỰU (Bài Tiếp theo) : Bài 2 
Cờ tiết vào Nam hơn một lần. 
Ải quan hùng tráng... ý thơ nhuần 
Núi san...nhà cửa liền mây biếc. 
Đất dựng...dậu phên tiếp biển ngần.. 
Hiểm trở thiên nhiên —người địch vạn.. 
Vững bên thành lũy -trượng ngăn chân, 
Nước non mãi chúc âu vàng vững ! 
Rong ruôi bầy tôi dám tiếc thân. 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
1112-2015 
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LEO LÊN CỬA ẢI HÙNG TRÁNG 

BẬC NHÁT CỦA THIÊN HẠ 
Bài I 

Cửa ải uy nghi cạnh thượng thành 

Bốn bề mở rộng hướng nhìn quanh 

Riêng làm nút chặn tăng hòa khí 

Chung được nơi ngăn giảm chiến tranh 

Dựa điểm dương oai bày trí mở... 

Thừa cơ ẩn sức triệt mưu bành... 

Anh hùng dụng võ nên hào kiệt 

Truyền tụng xưa nay đã rạng danh./- 


Bài 2 


Khí tiết trời hlarn trải một vùng 
Cảnh quan hùng vĩ ý thơ lung 
Núi xây nhà cửa mây vẫn vủ 
Đất dựng dậu phên sóng chập chùng 
Hiêm trở tự nhiên, nhật địch vạn 
An toàn thanh thoát, tín thông trung 
Mâm vàng chúc nước nhà an lạc 
Gian khổ bề tôi quyết tới cùng 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang đề 57+58 
3t # d2 4ƒ 


TIỀN TÔN THÁT THÚC MINH CHI THƯ TRÌ DOÃN 


+†x# ¬ : Thư Trì thẻ thế hiệp giang lăng 
‡è®#\ =3 7 — ^  Khống chế tam biên thủy nhất hoằng 
J# Bà Bị 3ã ;# 3 ." Lịch duyệt quan đầu hồn mộng giác 
4: 7Z& X‡#JÄ3kiÄ, Khâm thừa thiên ngữ lẫm băng căng 
#\ # Rlị # ðtÄ 7Ì Trí thân giản tại thân hiền liệt 
3§ 0. ñ # 4) ##ấ Báo chánh chân phu phụ mẫu xưng 
Zz& li kế EãI 31t ñ Thần lự thượng huyền nam bắc cố 
B2 EÌ¿&$E béo ÑẼ Thư Dương ngọa trị cự vi năng 


Dịch nshña : 


TIỀN ÔNG TÔN THẤT THÚC MINH 
ĐI LÀM QUAN HUYỆN THƯ TRÌ 


Địa thế của huyện Thư Trì tiếp với sông và gò 

Ngăn chặn vùng ba biên, một dải nước sâu thăm, 
Từng trải nơi cửa ải, hầu như tỉnh mộng 

Kính vâng vua sai khiến, lạnh như băng cũng c cố gắng 
Đặt thân vào việc gần gũi các bậc hiển tài 

Báo đáp bằng chính sự, hợp với lời khen của cha mẹ 
Nỗi lo của vua treo vào hai miền nam bắc 

Ở Thư Dương, năm mà cai trị có thể được. 


Dịch thơ : 


TIẾN ÔNG TÔN THÁT THÚC MINH 
ĐI LÀM QUAN HUYỆN THƯ TRÌ. 


Thư Trì địa thế tiếp gò sông. 

Ngăn chặn ba biên...nước thắm trong. 

Từng trụ ải đầu đêm tỉnh giấc. 

Lắng nghe chúa dạy lạnh ghi lòng. 

Hiền tài học hỏi tâm gần cận. 

Cha mẹ ngợi khen dạ chính công 

Thánh đề lo an Nam với Bắc.. 

Thư Dương cai trị đáp ân Rằng 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

4-12-2015. 
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TIỀN ÔNG TÔN THÁT THÚC MINH 
ĐI LÀM QUAN HUYỆN THƯ TRÌ 


Huyện Thư Trì tiếp với gò sông 
Ngăn chặn vùng Ba..., nước xiết ròng 
Từng trải cửa quan, như tỉnh mộng 
Kính vâng quân lệnh, tựa thi công 
Đặt thân vào việc gần người sáng 
Đáp nghĩa lên triều cận bậc trung 
Nam Bắc hai miền Vua chú trọng 
Thu Dương nằm vững trị ngoài trong. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Ông TÔN THÁT LÃNH,hiệu ThúcMinh  _ _ 
Đỗ Tiến Sĩ khoa Kỷ Sửu 1889 làm Tri Huyện Thư Trì THƯ TRÍ là một Huyện cũ của Tỉnh Thái 
Bình, ranh giới giữa sông Trà Lý và sông Hông. 
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TSTT Trang 58 


&W*š?ï# #3 ý k^ Ä 3T H‡x 
3£, k~ *#š # # Ã #7] 1 & 0c 


LƯU GIẢN THỰ HÀ NINH ĐÓC BỘ ĐƯỜNG TRẢN ĐẠI NHÂN, THỰ HÀ 
NỘI VŨ BỘ VIỆN PHẠM ĐẠI NHÂN, KIÊM TRÌNH PHIÊN ĐÀI, NIẾT ĐÀI 
LIỆT QUÝ HỮU TÔ KÝ 


ñ #bẩi 


tổ. #0 ñE, 4 7Ì? JÈLIˆ Thông tiết long biên danh tính Trần 

BỊ ›Ÿ % 14 kn‡ Phong đào định hậu cộng tri tân 

là 3ø L3 ÿ£ E| 4© Kháp như phù nhạn đồng phi tập 

45 & xù >[ ‡Š 3# 7Ÿ Nhưng thị sơn hà điệt chủ tân 

w  #š$t#x E. lỗi Tứ ứng phồn nan thành cự khôn 

3 ®*# 4# -š Ý Bách niên ưu lạc hệ ngô thân 

Ä _#Š) Š #. Z‡ 3 Nhân sinh huân nghiệp Nghiêu Thuấn cộng 
#, # #8 + #, ‡ Ế, Nghiêu Thuấn quân cộng Nghiêu Thuấn dân 


Dịch nghĩa: THƠ LƯU BIỆT THỰ TÔNG ĐÓC HÀ NINH TRẤN ĐẠI 
NHÂN, THỰ TUẦN VŨ HÀ NỘI PHẠM ĐẠI NHÂN VÀ TRÌNH VỚI 
CÁC QUAN BỒ CHÁNH ÁN SÁT Liệt Quý Bạn làm phó thác. 


Quan lớn ở Long Biên vốn họ Trần 

Sau khi yên sóng gió, đã biết đến bến bờ 

Giống như chim le chim nhạn cùng bay đến tụ hội 

Vẫn là non sông từng thay đôi chủ khách 

Lo bốn tỉnh đông đúc, khó khăn, thực là một vùng lớn ngoài kinh đô 
Cả trăm năm lo hay vui ràng buộc thân ta 

Công lao giữa cõi người là chung cùng Nghiêu Thuấn 

Vua Nghiêu Thuấn cùng với dân Nghiêu Thuần. 


Dịch thơ : 


THƠ LƯU BIỆT CỦA TÔNG ĐỐC HÀ NINH TRÀN ĐẠI NHÂN, 
THỰ TUẦN VŨ HÀ NỘI PHẠM ĐẠI NHÂN VÀ TRÌNH VỚI 
CÁC QUAN BÓ CHÁNH ÁN SÁT Liệt Quý Bạn làm phó thác 


Họ Trần quan lớn ở Long Biên. 

Đã đến bên bờ - sóng gió yên. 

Nhạn tới chim le bây tụ hội. 

Người thay chủ đổi nước y nguyên. 
Lo dân bốn tỉnh ngoài kinh khuyết... 
Thờ nước trăm năm trọn ý nguyên. 
Sông núi Thuần N ghiêu vui thịnh trị.. 
Là dân với chúa Thuấn Nghiêu hiền. 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4°.12-2015 
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THƠ LƯU BIỆT THỰ TỎNG ĐÓC HÀ NINH 
TRẢN ĐẠI NHÂN, THỰ TUẦN VŨ HÀ NỘI 
PHẠM ĐẠI NHÂNVÀ TRÌNH VỚI CÁC QUAN 
BÓ CHÁNH ÁN SÁT Liệt Quý Bạn làm phó thác. 


Quan lớn Long Biên vốn họ Trần 

Dẹp yên sóng gió, nhớ chân thân 

Nhạn le bốn hướng bay về hội 

Chủ khách hai phương tụ lại gần 

Bốn tỉnh nhiều dân, theo nhọc trí 

Cả miền trăm việc, buộc dai chân : 

Công lao một cõi cùng Nghiêu Thuân 

Kết quả vua dân được hưởng cùng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jani+s2016 
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TSTT Trang đề 58+59 
41+ # # š uy Ñ 7| 


CỰ THANH THUẬT HOÀI ĐIỆP VẬN GIẢN TRÌNH HÀ THÀNH QUÝ LIỆT 


" Z,À R] s3 À4 Vị thuyết nhân gian mạc yếm Trần 
š '* & vệ đù P4 Dũ thường thế vị, đũ tân tân 

vẽ #‡ hi MỆ %ấT Ấm # Từ phong thường khả xung hòa trận 

{4š W †† ‡Èš# #: ẩï Tín giáp hà nan khoản ác tân 

ÉỊ AN 3X:# ŠŸ Tự nghĩ chúc chỉ thành lão bút 

#I ⁄# z ñ XÃ ÑỊ] ẤŸ Thước nghỉ Lục Giả thị tiền thân 

4ñ: \{ lf1ãa ĐÈ 3X XÃ Thiên tàm khối lỗi cung đàm tiếu 


+ ññ }š + Ế, Lưu khứ quan hoài thử thổ dân. 
Dịch nghĩa: 


CỰ NGƯỜI THANH, TỎ LÒNG ĐIỆP VẬN, 
GỠI TRÌNH CÁC QUAN Ở HÀ THÀNH 


Nghe nói người đời không chán họ Trần 

Càng nếm mùi đời, càng biết bến bờ 

Mũi nhọn của văn thơ thường có thê xông vào trận hài hòa 
Áo giáp là chữ tín, sao lại khó khoản đãi khách xấu 

Tự suy nghĩ đốt đuốc lên thực là tay bút lão luyện 

Ngờ răng Lục Giả chính là tiền thân 

Khá thẹn mình là tượng gỗ khiến cho người cười cợt 

Đi hay ở đều quan tâm đến người dân đất này. 


Dịch thơ 


CỰ NGƯỜI THANH TỎ LÒNG ĐIỆP VẬN 
GỬI CÁC QUAN Ở HÀ THÀNH. 
Nghe nói người không chán họ Trần. 
Mùi đời càng nếm-bến bờ phân 
Vẫn thơ nhập trận hài hòa ý. 
Áo giáp niềm tin khoản đãi nhân. 
Đốt đuốc làng văn tay bút lão 
Chong đèn Lục Giả phải tiền thân..? 
Thẹn chi tượng gỗ người cười cợt.. 
Đi-ở đều thương đến thứ dân. 
___ Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
4°-12-2015 
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CỰ NGƯỜI THANH, TỎ LÒNG ĐIỆP VẬN, 
GỞI TRÌNH CÁC QUAN Ở HÀ THÀNH 


Họ Trần:- ngưỡng mộ của dân gian 
Từng nếm mùi đời, thạo đảm đang 
Nghiên bút thi ca tăng thể diện 
Giáp bảo tín nghĩa tỏ dung nhan 
Nhân tài có biết đời tiền thế 
Lục Giả đâu ngờ kiếp hậu thân 
Ái ngại người cười mình tượng gỗ 
Dẫu cho xa cách vẫn quan tâm. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 59 
t##xt 44x f4t 


GIÁP THÂN (đương tác tuất) TRƯNG THU HỨNG TÁC 
(3 chữ Š #„‡#t PŠ đương tác tuất, nghĩa là Giáp Thân phải đổi là Giáp Tuất (1874) 


bi x*,—*⁄4# _- ES:d Dương quang nhất chiều mật vân thu 
Rị 4#-šf KLW,T†t Vấn tục quan phong thử tái du 
Xx# | ] =1 Nhân ý đoàn viên tam ngũ dạ 

'È Mã ïñ 4 ÄF 4` Hoạn tình thanh lãnh tích kim thu 
H£® ?ttL tí rh Š Chiêm thiên cận chúc nam sơn thọ 
‡£ BỊ :k $Ÿ 3L, Z- Báo quốc cầu thư bắc cố ưu 
#Xt àÈ ø 2# #l| J5 Tản xứ thạch dân thùy lợi bệnh 

#| Ø- s {4 Tï ## Ất + Trù mâu vũ hậu khẳng tri phù. 


* Chữ “phủ” #* nghỉ vẫn từ ở đây đọc là "phù ” 


Dịch nghĩa: TRƯNG THU NĂM GIÁP THÂN CẢM HỨNG SÁNG TÁC 
(Năm Giáp Thân đôi lại Năm Giáp tuât) 


Khi ánh nắng soi tới thì mây dày đã gom lại 

Thăm hỏi phong tục chính là chuyến đi chơi lần nữa này 
Lòng người tròn vẹn vào đêm rắm 

Từng kẻ làm quan trong và lạnh trước mùa thu xưa nay 
Ngắm trời xin chúc thọ như núi nam 

Đên đáp ơn nước mong thư nỗi lo miền bắc 

Nơi đây người dân ai lợi ai hại 

Sau cơn mưa dầm dê, có khứng biết chăng. 


Dịch thơ : 


TRƯNG THU NĂM GIÁP TUẤT 1874. 
CẢM HỨNG SÁNG TÁC (Thân đi Tuất) 


Sau khi nắng tới...gặp gom mây. 
Phong tục hỏi thăm đi chuyến này 
Dân sông như ngày rằm nguyệt | tỏ 
Quan thanh tựa nước biếc thu đầy. 
Ngắm trời cầu chúc Vua Nam thọ 
Đáp nước mong tin Đất Bắc may 
Nơi ấy người dân ai lợi hại 
Sau mưa sẽ thấu nỗi cao dầy. 

Phụng dịch Thế hệ thứ 15 


Cháu 5 đời TRÀN ĐÌNH TÀI 
30-11-2015 
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TRUNG THU NĂM GIÁP TUẤT 1874. 
CẢM HỨNG SÁNG TÁC (Thân đổi Tuất) 


Nắng vàng soi tới đám mây dây. 
Phong tục tìm thăm chuyến dạo đây 
Trọn vẹn lòng người rằm nguyệt tỏ 
Lành trong tâm Phụ nước thu bày 
Chúc vua nam thọ cao non thái 
Mừng đất bắc bình giải dạ khuây 
Dân chúng nơi này al lợi hại..? 
Mưa dầm thấm kỹ biết vơi đầy. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
31-11-2015 


TRUNG THU NĂM GIÁP TUẤT 
CẢM HỨNG SÁNG TÁC 


Nắng chiếu, mây gom buôồi cuối ngày 
Chào mừng lễ hội lệ xưa nay 
Đêm rằm thắp sáng trăng văng vặc 
Lồng kẻ khơi ngầu nước ngất ngây 
Chúc thọ núi Nam ơn rộng rãi 
Đáp đền xứ Bắc nghĩa cao dày 
Nơi đây dân dã so hơn thiệt 
Mưa gió kinh qua rõ khuyết đầy.. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 59+60 
E5 =# 


THỈNH DƯỠNG A THUẬT HOÀI Tam Thủ 


ÂE,}Ä EẢ 42 dư ` Long Thành phong vật cổ Trường An 
* xã #I ñÈ, BE Suy bệnh hà năng luyến nhất quan 
3ã + + = ƑŸ ‡Ÿ Khuất chỉ thất niên tam độ vãng 

1 s§ 3 3È — 3# Hồi đầu vạn triệu nhất sinh hoàn 
+, BỊ # # 1K Giang sơn lịch duyệt đa thương nhãn 
7;+# 4Ÿ 3 X4 RT† Tráng lão giao thân cửu chiếu can 


48 K§ Ý ‡š Ä⁄, Zƒ ý4 Đán nguyện thân phùng Nghiêu Thuấn trị 


#t: i3 3† # ^- DI Quỳ long bút hứa tại nhân gian. 
Dịch nghĩa: 
XIN DƯỠNG BỆNH, TỎ LÒNG @ Bài) 


Phong vật thành Thăng Long, xưa là Trường An 

Bệnh suy yếu làm sao giữ một chức quan 

Bắm đốt tay đã ba lần đếm trong bảy năm 

Quay nhìn lại muôn điềm báo, một đời được trở lại 
Việc từng trải ngăm xem non sông đã làm đau mắt 
Lầm quen với già trẻ lâu nay đã thấu rõ tâm can 

Chỉ mong thân này gặp thời thịnh trị của Nghiêu Thuấn 
Bút như con rồng một chân đã hẹn tại trần gian. 


"— Thủ Nhị 


49 ': đã: lễ| Bá EÌ Z#ˆ Điếu đài sơ phố nghĩ nhàn tầm 
"tzZả:ô ¡& ñ_ #I + Thế lộ thoan tuần chân* đáo câm 

S† 2: $o iế, HK.4Ƒ Bổ. Thân dục hòa tàm miên tác kiển 

Š E] # †‡ /É 44Ö*K Tình đồng khiên bạn điểu đầu lâm 
Z3 1 KX“Hh@,2-®# Quân vương thiên địa bao hàm lượng 
ÿ J8 š+ ]  # ^Ÿ Lang miếu giang hồ tự tại tâm 
:h 3#) 14#nŠ 2 Sơn hải quyên ai trí mạc bô 
3# 2À f[ ¿A 2- rã ÿÊ_ Chư công hà dĩ đáp cao thâm 


+~Ö\ Ý £ Chân Thường tác = Chữ “Chân” đổi là chữ “ 


Thường” 
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Dịch nghĩa: Bài 2 


Khi nhàn tìm đến chỗ câu cá và vườn rau 
Đường đời thấm thoắt cho đến nay 

Thân muốn cùng với tằm ngủ để làm kén 

Tình cùng gắn bó với bạn như chim về rừng 
Trời đất của vua có lượng bao hàm 

Dù ở triều đình, hay giang hồ cũng có lòng tự tại 
Biết là vô bổ mảy may cho núi biễn, 

Các ngài lây gì để báo đáp ơn cao dày. 


.z=' Thú Tam 

E4 tŸ— nh. 3j£ÄC. Trần tình nhất sớ đạt phong thần 
tt ý bác. #R # ?R Tạo hóa hoàng ân cảm khái tần 
xE Hi 8£ -|f + -Ƒ Nhân thế bách linh tương thất thập 

‡lf ‡ ?iáa CC. =2} Cơtrù ngũ phúc kỹ tam phân 

gà tt I5 ## + 74 Tự tàm sơ lậu vô trường sách 
đt ZÐ “c /6, ñ <K Cảmvian nguy hữu đại thần 

l £ + HK HH kả Ji, H Thượng hạnh nhãn minh trùng kiến nhật 
h ÿ#§ { Hộ 44 4Œ 4ñ Bạch đầu xúc tất tự kinh luân 


Dịch nshña : Bài 3 


Một sớ trần tình gởi đến cung vua 

Ơn vua như tạo hóa đã nhiều phen cảm khái 
Đời người trăm tuổi nay đã bảy mươi 

Ngũ phúc của cơ trù đã được ba phần 

Tự hồ thẹn thô lậu không có kế sách lâu dài 
Vì an nguy chỉ dám có bậc đại thần 

May ra mất sáng sẽ có ngày thấy lại 

Đầu bạc gối mỏi giải bày kinh luân. 


Dịch thơ : 


XIN DƯỠNG BỊNH TỎ LÒNG ( Ba bài ) 
Bài I 

Thăng Long cảnh vật thủa Trường An... 

Đau bịnh...lo sao trọn chức quan ! 

Bắm đốt ba lần.. trong bảy tuê. 

Báo điềm muôn điểm giữa đời hoàn. 

Non sông từng trải... đau tầm mắt. 

Gìa-trẻ thân quen.. .thấu lá gan ! 

Nghiêu -Thuấn tâm thành dâng hết dạ... 

Bút rông chân trụ tại nhân gian ! 
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Bài 2 
Ao cá vườn rau...đến hưởng nhàn... 
Đường đời vì nước trải gian nan. 
Thân mong giấc ngủ.. . tằm ươm kén... 
Tình kết bạn thân...điều nhớ ngàn. 
Trời đất thuộc vua bao quát lượng. 
Triều giang đạo chúng tự tôn bàn 
Mảy may chưa xứng cùng non biển... 
Báo đáp gì đây..? tạ Thánh nhan ! 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
30-11-2015 


Bài 3 


Bệ rồng dâng kính sớ công thần. 
Tạo hóa ân vua cảm vạn lần.! 
Cuộc sống trăm năm đà bảy chục. 
Cơ trù ngũ phúc đáp ba phân 
Trong tâm hỗ thẹn không dài kế 
Vững dạ an nguy cậy đại thần. 
Thấy lại có ngày khi sáng mắt. 
Đầu phơ gối hạc...giãi kinh luân. 

Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
11-12-2015. 


XIN DƯỠNG BỆNH, TỎ LÒNG (3 BÀD 


Bài I- 
Thăng Long thành cô gọi Trường An 
Suy yêu làm sao giữ chức quan 
Bắm đốt bảy năm ba lượt viếng 
Quay lưng mắy dạo một lời than 
Non sông nhìn mãi đau con mắt 
Già trẻ than hoài khổ lá gan 
Mong mỏi Thuần Nghiêu thời thịnh trí 
Như rồng một cắng xuống trần gian. 


Bài 2- 
Câu cá, trồng rau: - tiêu khiển nhàn 
Đường đời thấm thoát tựa mây tan 
Thân năm như kén tăm dâu thắm 
Tình gắn hồn chim tượng đá vàng 
Trời đất vua cho chừng độ lượng 
Triều đình ban phát mức tương quan 
Biết là vô bổ cho trời biển 
Đáo đáp ơn cao chớ phủ phàng! 
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Bài 3- 
Trần tình dâng sớ đến cung vua 
Cảm khái ơn trời thưởng móc mưa 
Đời được trăm năm nay bảy chục 
Phúc cho một kiếp mới ba mùa 
Thẹn thùng kế sách dài không đủ 
Biết phận an nguy ngắn có thừa 
Mắt sáng may ra còn thấy lại 
Bạc đầu gối mỏi chăng ăn thua 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 61 đến 70 
TSTT Trang 61 


2# + ä.R‡£:¡ï 38 ⁄À1F 


SƠ HẠ THỦY THỊNH, ÁP ĐỀ HỘI, THỰC GIAN CẢM TÁC 


Jjiể ká 2* 1+# Ngô đạo ninh ư dụng tráng tồn 
#5\£Ø-#g {á Š.fliầ  Trù mâu vũ hậu cánh hà luân 

J3 ©$#Ñ *i# Chúng xuyên lưu tận triều Đông hải 

h Ä HH q14 j â Phiến nguyệt minh nan chiếu phúc bổn 
3È4È /ð R,Éf3& Z, Thùy sử thạch dân phiên thái sắc 
.?A)X#ƒ j4 Tj  Hốt nhiên ốc dã một giang thôn 
ñ#W#+dz# Bách bán thế sự như kỳ cuộc 

/& &:1ã /Ñ 3# -Ÿ Ẩft Để ý hoàn tu ngữ tử tôn 

Dịch nghĩa : 


ĐẦU HÈ NƯỚC LŨ LỚN LÀM ĐÊ VÕ, 

CÁI ĂN GIAN NAN, CẢM TÁC 

Đạo ta cần phải dùng cái mạnh để bảo tồn 

Liên quan đến sau mùa mưa, lại còn bàn gì nữa 

Các dòng sông đều ùa chảy về biển Đông 

Vẳng trăng sáng khó soi chiếu dưới cái chậu úp 

Ai khiến cho dân nghèo còn trơ sắc rau 

Bỗng nhiên đồng tươi tốt lại chìm mất dưới làn nước 
Năm mươi năm thế sự như bàn cờ 

Cuối cùng làm sao nói gì với con chấu. 


Dịch thơ 
NƯỚC LŨ LỚN VÕĐÊ,  - 
ĐỚI SÔNG KHO KHAN CẢM TÁC. 
Đạo nước hưng binh để bảo tôn. 
Gặp hồi lũ lụt nói gì hơn.. 
Dòng sông ùa chảy khơi sâu biển. 
Trăng sáng khó tia úp ruột ĐẾN 
Ai khiến dân nghèo rau úa lụi.. 
Lại sui đồng. lúa nước dìm chộn Ị 
Nửa phần thế kỷ. ..quân cờ thế.. 
Biết nói gì đây với cháu con.. ? 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
5'°.12-2015 
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ĐẦU HÈ LŨ LỚN VỠ ĐỀ, LƯƠNG 
THỰC GIAN NAN CẢM TÁC 


Đạo ta dụng sức để trường tồn. 
Dân khổ sau mưa khó luận bàn. 
Dòng nước sông ùa về biển cả. 
Vẳng trăng chậu úp khó tia luồn. 
Vườn rau xơ xác loang bùn phủ. 
Đồng lúa ngập chìm dưới nước tràn. 
Thế sự năm mươi năm diễn mãi.. 
Làm sao nói đề cháu con an..? 
Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
27".9-2015. 


ĐẦU ###' NƯỚC LŨ LỚN LÀM ĐỀ VỠ, 
CÁI ĂR + GIAN NAN, CẢM TÁC 


Nhờ mạnh đạo ta mới bảo tồn 
Sau mùa mưa lũ, luận gì hơn 
Sông xuôi ra biển đông ùa nước 
Trăng chiếu lên khung chậu úp bồn 
Trời khiến dân nghèo thành cát bỏng 
Lũ làm đồng ruộng hóa bùn trơn 
Bàn cờ thế sự nhiều gay cấn 
Để lại những gì với tử tôn! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 
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TSTT Trang 61+62 
#rit l£ š  sš š E| x4 fÊ 2c 3ã Án C, 


TÁI THỈNH QUY DƯỠNG, TỰ THUẬT 
TRÌNH ĐÒNG THÀNH LIÊU TÁ, TỊNH CHƯ TRI KỲ 


4#zt#:1t #jƒổ Y thùy thọ thế hữu linh đan 

lã lệ & m ,Ø#E Đoán luyện vô thành mắn dĩ ban 
4h°ÿ 2-## ã Ñ Tiên cốt kỷ phần khinh phú quý 
J;zê£ ⁄k*# 3È ŠK Ÿ#ˆ. Trần đồ thái bán thiệp gian nan 

H #n 3? Š #[ Fl Tự tr mộc hủ đương hà dụng 

3L iÄ l£ no + ⁄©® Thục thức bồng tâm khứ vị an 

li Xế 'E 18 JŠ N.m Đương lộ quan liêu ưng kiến lượng 
1} & ‡jŠ) 3° #'È` Thiếu thời hiếu động học vi quan 


Dịch nohĩa : 


LẠI XIN VẺ DƯỠNG BỆNH, TỰ THUẬT TRÌNH 
VỚI CÁC QUAN CÙNG THÀNH VÀ CÁC VỊ TRI KỶ 


Kìa ai có linh đơn giúp cho đời thọ 

Rèn luyện không thành, mái tóc đã lốm đốm 
Cốt cách tiên mây phần, coi thường giàu sang 
Quá nửa đường đời đã bước qua gian nan 

Tự viết là gỗ mục làm sao dùng 

Ai biết lòng cỏ bồng, dù đi vẫn chưa yên 

Các quan đang trên đường cần lượng thứ cho 
Lúc trẻ nhỏ đã hiếu động nên học làm quan. 


Dịch thơ : 


THƠ CÙNG CÁC QUAN VÀ BẠN BÈ 
TRI KỶ ĐƯỢC VÉ AN DƯỠNG LÀN NỮA. 


Kầa ai sống thọ có linh đan..? 
Rèn luyện chẳng thành tóc đốm tràn.. 
Cốt cách thần tiên khinh phú quý. 
Phong tư cõi thế trải gian nan! 
Tự hay gỗ mục...saO dùng được bị 
Có biết cỏ bồng bay chẳng an! 
Hoạn lộ trên đường mong độ lượng 
Thiếu thời hiếu động...học làm quan! 
Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần đìnhTài 
28-9-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP † BØ7- 


XIN VỀ DƯỠNG BỊNH THUẬT TRÌNH 
VỚI CÁC QUAN CÙNG THÀNH VÀ 
CÁC VỊ TRI KỲ. 


Ai có linh đan giúp thọ đời ? 
Luyện rèn chưa đạt tóc sương phơi... 
Mấy phần tiên cốt khinh danh lợi 
Qúa nửa đường nhân trải dặm khơi ! 
Gỗ mục tự chê...sao đúng được 
Cỏ bồng chuyền lướt chửa an nơi. 
Mong quan dừng bước cần dung thứ 
Hiểu động thiếu niên...chức muốn vời.. 
- Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5-12-2015 


LẠI XiM VÉ DƯỠNG BỆNH, TỰ THUẬT 
TRÌNH VỚI CÁC QUAN CÙNG THÀNH 
VÀ CÁC VỊ TRI KỶ 


Nhờ ai, đời thọ có linh đan 

Rèn luyện không thành, tóc đốm lan 
Cốt cách tiên, mấy phần phú quý 
Đường đời trần, quá nửa gian nan 
Cho là gỗ mục loài vô dụng 

Ai biết cỏ bồng thứ hữu can 

Quý khách trên đường cần lượng thứ 
Thiếu thời năng nỗ học làm quan. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TST Trang 62 
#tðï 30 # 3g 7K & 2â 8 2 


TIÊN TÂN LÃNH THUẬN KHÁNH PHỦ BỘ 
VIỆN TRƯƠNG GIA HỘI QUẦN CHI LY 


c— be 3# vh 4x —iš Tam Điệp diên sơn hựu nhất tao 

"§b,SE: Lê ra ¡} /š sa Trì khu tầng dĩ nại trần lao 

ÄE,Ñ 8) l2 ;ñ Long thành tái chước trùng dương tửu 

DỊ x⁄š Ấ # ‡ñ 2È Sa động hoàn khan hựu thực đào 

?§\ IR| _E sk sf {4 Chế khổn thượng câu phô thô tục 

kà * ` #ã th BL;Š Vọng dương nhân nguyện thiếp phong đào 
#2 2° ñ # -Ƒˆ'3j? Tri công bất phụ sinh bình học 

3Ä 1š {TL Z4 + ÌŠ. Kính tín hành chỉ hữu chủ thao. 

Dịch nghĩa : 


TIỀN QUAN VỪA LÃNH CHỨC TUẦN PHỦ 
THUẬN KHÁNH LÀ TRƯƠNG GIA HỘI ĐẾN LY SỞ 


Đèo Tam Điệp men theo núi, đã một lần qua 

Giong ruôi từng chịu đựng lao nhọc của đời 

Ỏ thành Thăng Long tay rót rượu tiết trùng dương 

Tại độn cát lại ngắm xem cây đào trồng từ cũ 

Bậc cai trị cõi ngoài, trên hết mong ghi phong tục địa phương 
Người nhìn biển cả, đều mong yên ôn sóng gió 

Biết ngài không phụ cái học nở bình sinh 

Kính cân tin tưởng làm gì cũng có chủ định. 


Dịch thơ: 


TIỀN QUAN VỪA LẢNH CHỨC TUẦN PHÙ 
THUẬN KHÁNH LÀ TRƯƠNG GIA HỘI ĐÉN LY SỞ 


Men theo Tam Điệp đã từng qua ! 
Cắt bước gian lao khắp hải hà 
Rượu rót Thăng Long mừng lễ hội. 
Đào xem Động Cát...nhớ vùng xa 
Cõi ngoài - dân trị thuần phong rỡ... 
Biển cả - người trông sóng gió hòa. 
Đèn sách bình sinh luôn luyện tập. 
Đức tin chủ động đạt tài ba.! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5”-12-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẠP 1 229- 


TIẾN TÂN QUAN TUẦN VŨ THUẬN 
KHÁNH TRƯƠNG GIA HỘI ĐÉN LY SỞ. 


Lần nữa đèo Tam Điệp lại qua... 
Đường dài rong ruồi chăng ngần xa... 
Thăng Long rót chén xa khơi nhớ..! 
Sa Động trông đào cội khóm xưa ! 
Bậc trị dân theo tục sở tại 
Quan nhìn biển nguyện yên phong ba 
Biết ông chẳng phụ bình sinh học. 
Tm tưởng tài ba chủ Tỉnh nhà. 
Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
2"4.10-2015. 


TIỀN GUAN VỪA LÃNH CHỨC TUẦN PHỦ 
THUẬN ¡<HÁNH LÀ TRƯƠNG GIA HỘI 
ĐẾN LY SỞ 


Tam Điệp men theo núi một lần 

Đã từng chịu đựng lắm gian truân 
Thăng Long rót rượu trùng dương tiết 
Độn cát ngắm đào vạn lý xuân 
Phong tục địa phương ghi nhớ lấy 
Cảnh quan biển cả khắc sâu lần 

Bình sinh cái học ngài không phụ 
Chủ đích lòng tin giữa cõi trần.. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 


Tuần Phú Thuận Khánh Trương Gia Hội ñkzäÿ##ˆ (1822-1877) 

Người làng Tân Phước, Huyện Bình Dương, Tỉnh Gia Định. Đồ Cử Nhân năm Tự Đức thứ 2 
(1849) đã được cử giữ các chức Vụ : Huấn Đạo, Tri Huyện, Tri Phủ ở trong Nam.. - Hộ Khoa 
Chưởng Ấn, Lang Trung Bộ Binh ở Huế. 

Được thăng Án Sát Hà Nội, cùng với Tổng Đốc Hà Ninh mới Trần Đình Túc và Tuần Vũ Hà 
Nội Nguyễn Trọng Hợp trong việc thương thuyết lấy lại Thành Hà Nội bị thất thủ lần thứ nhất 
và các Tỉnh đã bị Pháp đánh chiếm.. Với sự giảng hòa của Khâm Sai Toàn Quyền Đại Thần 
Nguyễn Văn Tường, Quân Pháp đã trả lại 4 Tỉnh Miền Bắc: Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, 
Nam Định. Tỉnh Bình Thuận lại có sự bất hòa vói Pháp. Nhà Vua biết Ông đã từng giữ chức tri 
Phủ Hàm Thuận, am tường tình trạng , địa thế tại địa phương nên cử Ông thay chức Tuần Vũ 
Tỉnh Bình Thuận. Ông lại một lần nữa rời Hà Nội qua đèo Tam Điệp trở vào Nam đảm nhiệm 
chức vụ mới. Ông mất tại chức lúc 55 tuôi, 
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TSTT Trang 62+63 
#ă#f?&š#+¿+†_-š# 


HẠ HOÀNG GIÁP PHẠM NGHĨA TRAI 
TIÊN SINH THÁT THẬP NHÁT THỌ TỊCH 


 Xdãúễ 2 8 lì. Mắn phát bà bà thất cổn du 

b4 38 36 Š Hộ ki lš # Danh bân thao hối thượng hoài ưu 
z1 3x25 št - Quân vương ân pháp thi kiêm tận 

% ,K 21514 Thiên địa phong trần lão thủy hưu 
+ # ấX | 4L H ## Mao ốc số gian hồng nhật chiếu 

| $— h é] # ñj Nhàn tâm nhất phiến bạch vân lưu 
LS) th ‡* ŠÿL xhhệ Cuộc trung kiện tiễn giang sơn thắng 
+uấ† ïŸ # 3L$4Š Như hứa thanh cao thục dữ trù 


Dịch nghĩa: 


MÙNG TIỆC THỌ 71 TUỔI CỦA 
HOÀNG GIÁP PHẠM NGHĨA TRAI 


Tóc bạc phau phau quá thất tuần 

Nổi danh dạy thao lược, vẫn còn lo lắng 

Ơn và pháp của quân vương thi hành đã hết 
Trời đât gio bụi, tuôi già vừa mới nghĩ 

Mẫy g gian nhà tranh, mặt trời SOI Sáng 

Một tâm lòng nhàn như mây trắng còn lưu lại 
Trong cuộc vôn hâm mộ cảnh đẹp non sông 
Như từng hẹn thanh cao với bạn lứa. 


Dịch thơ : 


MỪNG TIỆC THỌ 71 TUÔI CỦA 
HOÀNG GIÁP PHẠM NGHĨA TRAI. 


Bảy mươi mốt tuôi tóc pha sương. 
Thao lược lừng danh chốn chiến trường. 
Ân pháp Đức Vua tình nghĩa đủ. 
Thân tâm tuôi hạc nghỉ ngơi thường. 
Mấy gian nhà lá trời soi sáng. 
Một tâm lòng nhân mây giữ phương l 
Cảnh đẹp núi sông thường mền mộ... 
Như từng hứa với bạn thân thương ! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
ø°.12-2015. 
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MỪNG TIỆC THỌ 71 TUỒI CỦA 
HOÀNG GIÁP PHẠM NGHĨA TRAI. 


Phau phau tóc bạc giữa trang đời. 
Thày dạy lược thao tiêng tôt ngời. 
Ấn pháp Quân Vương tình đáp trọn. 
Phong trân trời đất tuôi hưu ngơi. 
Nhà tranh mấy nếp vằng dương chiếu. 
Mây trăng một vành tắc dạ khơi... 
Hâm mộ non sông yêu cảnh đẹp. 
Thanh cao từng hứa bạn bao lời. 
Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
2".10-2015 


MỪNG TIỆC THỌ 71 TUỎI CỦA 
HOÀNG GIÁP PHẠM NGHĨA TRAI 


Tóc bạc phau phau quá thất tuần 
Nỗi danh thao lược những kinh luân 
Quân vương ơn pháp đà đền lễ 
Trời đất tuôi già mới nghỉ chân 
Rọi sáng ánh dương nơi tệ xá 
Tản tàn mây biếc tại châu thân 
Non sông cảnh đẹp bao hâm mộ 
Từng hẹn nhàn du với bạn thân. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị t xã , 1805-1884 hiệu Nghĩa Trai; là một nhà giáo, 

nhà thơ và là một Vị quan nhà Nguyễn theo đường lối chống Pháp. Quê xã Tam Đăng, tông An 
Trung, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng (nay là thôn Tam Quang, 
tỉnh Nam Định). Là con của một ông đồ nghèo, nhưng nhờ chăm chỉ học, nên ông lần lượt đỗ: Tú 
tài (1826), cử nhân (1837) và Hoàng giáp (1838, lúc 33 tuổi), nên được người đời gọi là Hoàng 


Tam Đăng. 


xã Yên Thắng, “huyện Ý Yên 
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TSTT Trang 63 bài 1 


R*"R-# TẶNG ĐÓC PHỦ 


128? E2 KỒN l Ỹ Từ quân hà sự khước quy Tào 
El3+27» 4# ©L3. Dụng thế sơ tâm uống tận phao 

=8 BE bSS + bÉo x# Kỳ phỉ vong quân bị thất lộ 

3 dÈƒ# #4 "#37. Giao phi đắc thố thán đồ lao 
4t X Â-_L À_348 öÄ_ Y thường hội thượng nhân tương thức 
$#T† %x.Ă t°† TR % EÌ Hiên miện trần trung khủng vị cao 

đÈ ấx Ÿ J& 2>. Thanh khí văn chương nguyên bắt hạn 
#%m $#- Jš.ấ fÉ‡È. Kỷ hồi bút để khán đẳng giao. 


Dịch nghĩa : 

TẶNG QUAN TỎNG ĐÓC 

Ông Từ Thứ vì việc phải về Tào 

Vào đời, tắm lòng ban sơ uỗng đã thi thố hết 

Bọn phi Kỳ quên cả quân lính, buồn mất đường 
Giao tiếp mà không được thỏ, thì than uỗng công 
Trân hội áo xiêm do đã biết nhau 

Trong đời sang quý, sợ là chưa cao 

Thanh khí và văn chương vốn không giới hạn 
Bao phen xem thấy giao long bay ở đầu quản bút 


Dịch thơ : 
TẶNG QUAN TỎNG ĐỐC. 
Việc riêng... Từ Thứ phải về Tào. 
Uông phí ban đâu chuyện kêt giao. 
Kỳ phi mât đường quên cả lính. 
Cung dương trượt thỏ biệt than sao..? 
Áo xiêm trân hội do từng biết... 
Sang quý trong đời sợ chửa cao. 
Thanh nhã văn chương không giới hạn... 
Bao lân ngọn viêt lượn Long Giao. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
912-2015. 
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TẶNG QUAN TỎNG ĐÓC 


Từ Thứ việc công phải hướng Tào 
Tiếc cho tuôi trẻ uông công lao 
Phỉ Kỳ lạc bước quên quân lính 
Kết bạn sai phương mắt chiến hà 


Xiêm áo một thời nay vẫn tệ 
Thanh danh mấy thuở hiện chưa cao 
Văn chương thanh khí:- không biên giới 
Đầu bút rồng bay đáng tự hào. 
Ea Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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TSTT Trang 63 bài 2 
#a4#: 4È 13 Rš ÄÃÈ2:RRK/ẾN 


HỌA KHÂM SỨ THỊ LANG VŨ 
TIỀN CHI CÀU Y NGUYÊN VẬN Nhị Thủ 


+ 3V 72 §È 5Ã Sĩan tận diệu nãi năng y 
2-7? lÑ VÀ#+_ Công diệc tiềm tâm khốn dĩ tri 
' 5 2 3f 4£ jl ƒ_ Hiền thánh liêu liêu kinh tịch tại 
2ï BH #ï ## F].ÿ†”Š Hữu minh thuật lý tức Hiên Kỳ. 


Ấe=†- *#-3L 2È Hòa bình dưỡng tựu bản lai chân 

» » th 2 É Lạc lạc trần trung bất nhiễm trần 
hu-+1s9 zk 5 B] 'Ýˆ Thử khứ đản cầu y quốc thủ 

lu #4 Th —# ^. lâm tuyền thành thị nhất vương nhân 


Dịch nghĩa : HỌA THƠ NGUYÊN VÀN THỊ LANG 
KHÂM SỨ VÕ TIÊN ĐI MỜI THÀY THUỐC 


Ông Sĩ An rất giỏi về nghề thầy thuốc có năng lực 
iệc công lại một khối lòng tiêm tàng dù nguy khốn đến đâu đều hay biết 
nh sách của thánh hiền nay văng vẻ hết rồi 
ó sự sáng suốt mới có phương pháp hay tức là phương thuốc tiên 


Lúc hòa bình về an dưỡng mới biết gốc rễ là chân thật. 

Dầu ở giữa cõi trần ấy vậy, nhưng không nhiễm bụi trần 

Dẫu có đi cầu vị thầy thuốc giỏi 

Dạo cùng rừng suối hay thành phố cũng chỉ có một người tài thôi 


Dịch thơ : 


HỌA THƠ NGUYÊN VẢN THỊLANG _ 
KHẢM SƯ VÕ TIÊN ĐI MƠI THÀY THUỐC 
l 
Rất gIỎỏI nghề y - ông Sĩ An. 
Tiềm tàng kinh nghiệm chốn dân gian. 
Sách xưa hiển thánh đà thưa vắng.. 
Sáng suốt tìm phương thuốc cứu nàn. 
⁄: 
Về hưu gốc rễ biết là chân. 
Giữa chôn bụi trần chẳng nhiễm trần. 
Dẫu có đi cầu thầy thuốc gIỎI.. 
Khắp ngàn khắp phố--một tài nhân Ị 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
9°.12-2015. 
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HỌA THƠ NGYÊN VÀN THỊ LANG KHÂM SỨ 
VÕ TIEN ĐI MƠI THẤY THUOÔC.(Hai bài ) 
| 
Ông Sĩ An rành y dược khoa. 
Bao năm kinh nghiệm khắp sơn hà. 
Sách xưa hiện thánh nay thưa văng. 
Phương thuôc nan y tự nghĩ ra. 
2 
Khi đã về hưu biết giả-chân. 
Ở trong cõi thê chăng pha trân. 
Cho dù ai có câu thây giỏi... 
Rừng suôi thị thành - một Sĩ Nhân. 
Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần đình Tài 
9'"-12-2015 


HỌA THƠ NGUYÊN VẢN THỊLANG _ 
KHẨM SỨ VÕ TIẾN ĐI MỜI THÀY THUỐC 


Thầy thuốc Sĩ An quá giỏi dang 

Việc công tận tụy dẫu đa mang : 

Thánh hiền kinh sách dù khan hiểm 

Phương pháp thuốc tiên vẫn rõ rang 

An dưỡng hòa bình phô gốc quý 

Bôn ba cõi bụi giữ danh sang 

Đồ ai cầu được người danh tiêng 

Dẫu khắp mười phương chớ có màng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Jan-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP † 236 


TSTT Trang 64 


% 7| 3ä Š RẺ (t9 Ä) HƯU BIỆT VẬN PHỤNG TẶNG (Tứ Thủ) 
¡từ 3# ‡†»ä tổ 7TR ` Đề hối Hiên Kỳ đạo diệc tôn 

3 #% #ï-++*#J X R| Liêu liêu thuật sĩ khấu thiên hôn 

M2L, 5 El # Thảo gian thị sắc đương đồng cổ 

%Ÿ lỆ ‹ 2 36) F1 Hoặc giả thanh danh bất xuất môn 


2B] U31 #+ifT Công nhân cửu chiết tiện tri y 
Z-3ÿ 2 ñÈ,XIÌ Š 3È Tận diệu phương năng biệt thị phi 
33 Bồ J[4k/EZj‡Š_ Tn tiết tỉnh lâm liêm phỏng biến 
—%4#ƒŠ H Š£ Sñ Nhất triêu bình đồng tự tô quy 


HH _., ka Di xu Kiều thủ niên niên vọng lãng doanh 
] 3# h4‡&. #l L3 Hướng phùng tiên sứ đáo Long Thành 
bá 2g¿ Ñ# 18 +a 5 Cam tuyền hạnh giải Tương Như khát 
#t Hỗ 4u Hồ Ả*?H Vô nại trường khô tẫn bất thanh 


R2 5 xã C,ÉấẾẤ Có dư tu phát dĩ bà bà 
IS #kJJ[#‡3# ÍÏfJ_ Thọ thế vô đan nại lão hà 
c1 H :^, BỊ + Đương nhật hỷ thiêm y quốc thủ 
334 #4. *¿zLÄ# Thương sinh ưng miễn khởi trầm kha 


Dịch nghĩa : LẠI CÓ VÀN RIÊNG ĐẺ TẶNG (4 Bài) 


Hoàng để dạy Hiên Viên, Kỳ Bá đạo cũng cao 

Nay văng vẻ các thuật sĩ cúi đầu trước công vua 
Trong đám cỏ, nhìn màu sắc vẫn giống như xưa 
Hay là người có tiếng tăm vẫn chưa ra khỏi cửa 


Ngài nhờ bao phen vấp ngã mới biết nghề y 
Quá giỏi mới rõ được đúng sai 

Cầm cờ tiết đi khắp. làng quê để tìm hỏi 
Một mai sẽ cùng Đông, Tô trở về 


Ngâng đầu hằng năm ngóng trông khắp cõi 

Chợt gặp sứ tiên đến Long thành 

Nước suôi ngọt may ra giải được cơn khát của Tương Như 
Chăng nại gì ly rượu khô không còn trong nữa 


Đoái đến tôi râu tóc đã bạc phơ, ñ 
Không có thuốc linh đơn cho đời thọ, đành phải già sao ? 
Ngày hôm nay phải chờ đợi thêm bậc giỏi y trong nước 
Người dân mới khỏi bị bệnh nặng nề. 
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Dịch thơ : 


LẠI CÓ VÂN RIÊNG ĐÈ TẶNG (4 Bài ) 
| 
Bá - Viên Vua dạy đạo cao xa... 
Thuật sĩ vắng thầy cúi lạy ra. 
Đám cỏ sắc màu xưa vẫn thế. 
Cao nhân có phải...chửa rời nhà..? 
2 
Bao phen vấp ngã mới nên tài. 
Quá giỏi - bịnh coi rõ đúng sai... 
Cờ tiết khắp làng đi kiếm hỏi ! 
Một mai Tô+ Đồng sẽ an bài 
3 
Hàng năm khắp cõi ngoảnh đầu trông. 
Gặp sứ Long Thành đến phải không ? 
Giải khát thông như dòng suối ngọt... 
Ngại gì rượu cạn chăng còn trong. 
4 
Thương tôi râu tóc muối sương pha 
Không có linh đơn chịu cảnh già. 
Đành phải chờ thôi thầy thuốc giỏi. 
Người dân mới thoát bịnh trầm kha 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5'".12-2015. 


LẠI CÓ VÀN RIÊNG ĐÈ TẶNG (4 Bài) 
la 
Kỳ Bá, Hiên Viên hạng đạo cao 
Gập đâu thuật sĩ trước uy trào 
Nhìn xem cỏ úa hoen rêu phủ 
E kẻ lừng danh chả lượt vào. 
5. 
Bao phen vấp ngã, thạo nghề y 
Phương cách tinh thông khó kẻ bì 
Cờ tiết tay cầm đi khắp chốn 
Đồng, Tô sẽ trở lại sau kỳ. 
3 
Khắp cõi hằng năm ngóng bóng tăm 
Long Thành gặp sứ trở về thăm 
Tương Như giải khát nhờ dòng suối 
Dẫu rượu khô, chắng nại khó khăn. 
4- 
Nghỉ đến tôi, râu tóc bạc rồi 
Linh đơn không có chịu già thôi 
Nhờ thầy tài giỏi mà khang kiện 
Căn bệnh trầm kha hết tận nơi. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan 2016 
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TSTT Trang 64+65 
4 E| Ä3& XS #È kA HH ÝZL8 + I# £ š8 


HỌA ĐÔNG THÀNH PHỦ VIỆN MAI NHAM TRẢN ĐẠI NHÂN, 
BÍNH TÝ 1876 NGUYÊN ĐÁN THUẬT HOÀI NGUYÊN VẬN 


k3? 8 lš 3 # Đại khối ư ngô tín hữu duyên 
+-®+ K32 l#ữ Ti Kãm niên phong vật thắng tiền niên 
l2 3 gu ẴÑ BB) Dương xuân xứ xứ như cao vũ 
lÝk*## 4# XÃ Đăng hỏa gia gia bất dạ thiên 
2z©+t š vh # 4 Ư thế vi sơn khuy kỷ quỹ 


$g À3 2k BÄ mÀJIÌ Dữ nhân do thủy duyệt thành xuyên 
É #a  L® &‹ ZR +L Tự tri hàn khí suy nhan thậm 
ñl2-ÃE]ÄlŸ#iŠ. Khai hợp hoàn đồng cúc bán biên 
Dịch nghĩa : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
NĂM BÍNH TẾ 1876 TỎ LÒNG CỦA TUẦN VŨ CỪNG 
MỘT THÀNH LÀM MAI NHAM TRẢẦN ĐẠI NHÂN 
Văn chương lớn lao ở bạn, tin là có cơ duyên 

Phong vật năm nay hơn hăn năm trước 

Vào tiết xuân nơi nơi mưa như mỡ 

Nhà nhà sáng đèn lửa, s giống như không có đêm 

Ở đời mây người dùng sọt tre đựng đất lấp vì núi lở 
Cùng với người như nước, chảy mãi sẽ thành sông 

Tự biết là khí lạnh làm suy yếu sức khỏe nhiều 

Đóng hay mở cũng lại cùng ven nửa luống cúc. 


Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
NĂM BÍNH TÝ 1876 TÔ LÒNG CỦA TUẦN VŨ CỪNG 
MỘT THÀNH LÀM MAI NHAM TRẤN ĐẠI NHÂN 


Mừng bạn văn chương rất có duyên. 
Năm nay hơn trước cảnh thiên nhiên. 
Vào Xuân mưa bụi mơ màng trải... 
Đón tết đèn lồng rực rỡ đêm. 
Núi lở...ai ngăn bằng đất sọt..? 
Nước khe người mở hóa sông liễn. 
Coi chừng tiết lạnh hao mòn sức... 
Vui ngắm cúc hoa mướt nửa thêm.. ! 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
=t_12.2(\15 
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HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ TÉT NGUYÊN ĐÁN 
NĂM BÍNH TÝ 1876 TỎ LÒNG CỦA TUẦN VŨ CÙNG 
MỘT THÀNH LÀM MAI NHAM TRÀN ĐẠI NHÂN. 


Văn chương bạn hữu có cơ duyên 

Phong vận năm nay tốt tỏ liền 

Vào tiết mưa xuân như có mở 

Sang mùa đèn sáng tựa không đêm 

Mấy người đựng đất mà dùng sọt 

Gom nước thành sông chảy đến miền 

Khi lạnh làm suy vi sức khỏe 

Khép, khai nửa luống cúc y nguyên. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ TÉT 
NGUYÊN ĐÁN NĂM BÍNH TÝ 


Cơ duyên lại gặp khách văn chương 
Cảnh vật năm nay có khác thường 
Chốn chốn mưa trơn lầy đất mỡ 
Nhà nhà đèn thắp sáng đêm trường 
Núi non lấy sọt ngăn tràn nước 
Người ngợm như sông lắn choán đường 
Giá lạnh tiêu hao nhiều khí lực 
Cúc hoa nửa luống nặng sầu thương 

Phụng dịch Linh Đàn 

Saigon 17-01-2017 


Tam Nguyên Vị Xuyên TRÀN BÍCH SAN 1840- 1877, tự Vọng Nghỉ 5Z $Ähiệu Mai 
Nham 3##, được vua Tự Đức ban tên là Hi Tăng; là một danh sĩ Việt Nam thời Nguyễn .Quê 

ở xã Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Năm Giáp Tý (1864), Ông đỗ đầu kỳ thi Hương. 
Năm sau, ông đỗ đầu thi Hội và thi Đình, cho nên người đương thời gọi Ông là Tam nguyên Vị 
Xuyên. 
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TSTT Trang 65 


4t/J# 3Ä ¿RE v NGUYÊN VẬN THUẬT HOÀI 


/JŠ ‡£ th & JÄ## Trần đồ xuất xử hữu cơ duyên 
4È.zã 3í }È B†-'- Hóa bệnh tân xuân kháp tính niên 

H #3LR ÚD2H35 Tự cổ thục y khanh tướng bệnh 

HÌY ^'I|E3ã44?Z k7 Như kim hằng bổ hậu tiên thiên 

Ị šã xã 2 Vọng dương độc thán nan vi thủy 
4E G3 bia » #f )\| Tác tiếp thùy năng dụng tế xuyên 
Š % ñ Ã-zt Tñ /Ế Ky khách thưởng xuân thùy hữu tửu 
$* 45 && šñ HỆ 2LiỄ. Bàn hoàn vô ngữ túy hoa biên 
Dịch nghĩa: 

Y NGUYÊN VẬN TỎ LÒNG 


Việc xuất xử trên đường đời có cơ duyên 

Bệnh hoa mắt vào xuân mới này đã vừa một năm 

Từ xưa ai trị được bệnh của hàng khanh tướng 

Tôi nay lo bô dưỡng cả tiên thiên và hậu thiên 

Nhìn ra biên, ngồi than một mình rằng khó được như nước 
Làm mái chèo, ai có thê dùng đề qua sông 

Người khách trọ thưởng xuân, ai có rượu 

Đi tới đi lui không nói, chỉ say bên hoa. 


Dịch thơ 
Y NGUYYÊN VẬN TỎ LÒNG 


Đường đời xuất xử có cơ duyên 
Xuân mới mắt hoa trọn một niên 
Tự cô nan y khanh tướng bệnh 
Như kim bồi bỗ hậu- tiên- thiên 


Biển sâu-thân khó làm ra nước 

Sông rộng-chèo đơn có vượt biên..? 

Khách trọ thưởng xuân ai có rượu 

Bên hoa không nói uông say liên. 
Phụng dịch 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
3'°.10-2015 
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Y NGUYÊN VẬN TỎ LÒNG. 


Xuất xứ đường đời cũng hữu duyên... 
Vào Xuân hoa mắt đã tròn niên. 

Ai lo trị bịnh hàng khanh-tướng..? 
Tôi tự dưỡng thân khắp hậu-tiền. 


Ngăm biên-than không làm nước được... 


Nhìn chèo-ngẫm khó vượt sông yên. 
Thưởng xuân khách trọ ai say rượu ?.. 
Túy lúy bên hoa ngát áng nguyễn Ị 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5“".12-2015. 


Y NGUYÊN VẬN TỎ LÒNG 


Cơ duyên xuất xử giữa đường đời 
Hoa mắt bệnh tình năm đã trôi 
Quan tước xưa kia èo ọt mãi 

Thần tôi nay đã kiện khang rồi 
Ngồi than với biển sao nền việc 
Hãy lái cùng sông được đền nơi 
Khách trọ hưởng xuân, vui với rượu 
Bên hoa thưởng thức chăng ra lời 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 65+66 
#+$#STFÝ Ä Mj4#È  B#u 
HỌA HẢI AN ĐÓC ĐƯỜNG GIÁ 

VIÊN PHẠM GIÁO CHI (Đồng Âm Khẩu Chiếm) 


+ 14ÈÖ1Êiñ  Khứ vấn tiếp dao hàn 
Bì#e3 ðT3Ÿ Nhân trì ký sở ký 
⁄2#‡t& jHHỀ Trân trọng viễn tương tặng 
‡š.3⁄:[ 7ñ # Đức vật hà tu thuyết 

3X, 3/46 lÑ À_ Đỗ vật khởi hoài nhân 

l# À_HÑ Šj fÈ, Hoài nhân tình hạt đam 
Mfir—{‡iÖj. Hàm giang nhất vãng mưu 
E5 € T [HÄẩểŠ Thừa phong hi phụ ký 
AX®% $SƑ XX⁄LJÏ Nhân sự đăng lưu ba 
J#&/&H HH . Du du nhậtnguyệt ký 

1t bÃ n E] Cận hựu khô nha miêu 
Rl44fZ27UIE — Cương bị dương cang dị. 


(Chữ DỊ Tôi ghép bằng Bộ TÂM và Chữ KÝ, Nếu Anh 
Gõ được Chữ này thì thay vào) 


7U? Ngột tọa tự thủ châu 
JX lễ 5l Ä Ô Khu khu hoài minh uyễn 


Dịch nghĩa: 


HỌA THƠ CỦA TỎNG ĐÓC HẢI AN 
GIÁ VIEN PHẠM GIÁO CHI 
(Dùng đông âm, miệng đọc ra thành thơ ). 


Chiều hôm qua nhận được văn chương như ngọc 
Nhân đó mới biết điều ngài đã gửi 
Trân trọng từ xa gửi đến tặng 

Cần gì phải nói tới đức và vật 

Thấy vật dấy lòng nhớ người 

Nhớ người tình sao cạn 

Sông Hàm Giang một lần đến thăm 
Cõi gió như cỡi ngựa ký 

Tắt cả việc người rồi sóng chảy xuôi 
Thăm thăm ngày tháng mong 

Gần đây mạ lúa khô 

Đều bị cái năng hại 

Ngồi cao tựa như ôm gốc cây 

Khư khư nhớ đến vườn thể ước. 
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Dịch thơ : 


. HỌA THƠ CỦA TÔNG ĐÓC 
HẢI AN GIÁ VIÊN PHẠM GIÁO CHI 
(Chuyến dịch Thơ Lục bát) 


Chiều qua nhận được Thư ngọc 
Mới hay lời tặng vàng ngọc của Ngài 
Trân trọng từ xa gửi lại 
Nói chỉ đức-vật của ai của người Ï 
Thấy vật lại nhớ đến người 
Nhớ người, nhớ vật - tình người cạn sao ? 
Hàm Giang đến thăm dạo nào 
Cỡi gió ngựa Ký như lao băng ngàn 
Việc người như Sóng chảy tràn 
Thăm thẫm ngày tháng lại toàn ước mong 
Gần đây lúa mạ ruộng đồng 
Đều bị nắng hạn khô bông nặng nề! 
Ngôi cao ôm cây khó bề 
Khư khư nhớ đến vườn thê ước xưa ./- 

Có PhỤNgđỊN 

Tiêu Huyền tôn TRÁN ĐĨH TÀI 
6'"-10-2015 


HỌA THƠ CỦA TỎNG ĐÓC 
HẢI AN GIÁ VIÊN PHẠM GIÁO CHI 
(Thơ Ngủ ngôn) 
Chiều qua Thơ ngọc nhận 
Mới biết lời Ngài tặng 
Trân trọng gửi từ xa 
Nói chi đến đức-vật... 


Thấy vật cũng như người 
Nhớ ân tình cạn sao? 
Hàm Giang thăm một dạo 
Ngựa Ký gió ào ào... 


Việc người như Sóng chảy 
Thăm thẫm tháng ngày mong 
Lại cận đây đồng ruộng 

Bị khô hạn trăng bông ! 


Ngồi ôm cây khó bề 
Khư nhớ vườn thê xưa ./- 
: Phụng dịch: : ` 
Tiểu Huyền tôn TRẢN ĐỈH TÀI 
6'*.10-2015 
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HỌA THƠ CỦA TỎNG ĐÓC HẢI AN 
GIÁ VIÊN PHẠM GIÁO CHI. 
(Dùng đồng âm miệng đọc thành thơ ) 
(Thơ ngũ ngôn ) 
Văn ngọc buổi chiều trao.. 
Hiểu thâm ý biết bao... 
Từ nơi xa gửi đến ! 
Đâu nói đức-vật sao.. 
Thây vật cảm lòng người . 
Tâm tình suối nguồn khơi 
Hàn Giang lần thăm trước... 
Cưỡi ngựa Gió lưng trời. 
Việc người ...sóng chảy xô 
Thăm thắm tháng ngày chờ... 
Lúa mạ gần đây héo 
Nắng trào lửa đốt khô. 
Ngồi cây cao khó ôm... 
Mãi nhớ... vườn thê ước..! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
512-2015. 


HỌA THƠ CỦA TỎNG ĐÓC HẢI AN 

GIÁ VIÊN PHẠM GIÁO CHI 

(Dùng đồng â âm, miệng đọc ra thành thơ ). 
(chuyền thê lục bát) 


Văn chương như ngọc nhận đây 

Đọc ra mới rõ có ngài gởi qua 

Tấm lòng trân trọng từ xa 

Cần gì phải nói đức và vật đâu 

Cầm tay, rồi nhớ đến nhau 

Người tình sao cạn, mà đau nỗi lòng 
Sông Hàm một thuở đến thăm 

Gió như ngựa ký, trải chân băng ngàn 
Đời người tât cả sóng tràn 

Chảy xuôi thăm thăm xa ngàn dặm khơi 
Gần đây mạ lúa khô rồi 

Bởi do nắng cháy của trời chói chang 
N gồi trên cao thể ôm tàn 
Gốc cây khư nhớ vô vàn thể xưa. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSLT Trang 66 
#®k + ‡È 3% Ế 2 1ƒ $8 


TIỀN CHÁNH SỨ BÙI TÓN AM HÀNH DIÊU* 


126, 3Ñ Z8: 2£ lÉ| jV, Chinh bào hương nhạ cấm viên hoa 
4k N_#ˆ}š+i “Š' Z” Thu nhập Châu Giang quá nhất gia 
+, êh 3 2È ÿÄ&ïl  — Địa trục Sở Ngô lai lộ viễn 

ïì 98 ER;% PB À_ Ÿ' Phố đầu Âu Hán duyệt nhân đa 

t #R #&k ñ đã 5 $ Kỳ cầu chức cống quy vương hội 

$§ 5B ýã] #f ;ä JÊ + — Cảm tú từ phong mãn sứ xa 

tế 4H X rủ HH # Dao tưởng thiên nam hồi vọng xử 
-} H H 2 3,‡*. Mỗi hoài nhật nguyệt tụng quang hoa 


Giát thícñ từ ngữ - 

ĐẺ *TIEN CHÁNH SỨ BÙI TỎN AM HÀNH DIÊU = tiễn ông Chánh sứ Bùi Tốn Am lên đường. 
Câu I chỉnh bào= là áo lính ; hương nhạ = gây ra mùi thơm; cấm viên hoa = vườn hoa cấm ; 
Câu 2 : thu nhâp Châu Giang= là xứ Châu giang bắt đầu vào mùa thu ; quá nhất gia= là qua 1 
ngôi nhà,. 

Câu 3 địa trục= là trục quay quả đất, Sở Ngô = Nước Sở Nước Ngô, lai lộ viễn= đi lại những 
con đường quá xa ; 

Câu 4: Phố đâu= là đâu phố (phố chợ), âu hán= là cái chén uống trà của người thanh lịch, Duyệt 
nhân đa= là rất nhiều người lịch duyệt ; 

Câu 5 : Kỳ châu= là ngọc quý. Chức cống= đi công. quy vương hội =mang về chốn quy tụ các 
bác để VIƠNG ; 

Câu 6 : Cẩm ti= là đẹp như gắm hoa. Từ phong= riêng nghĩa ở đây khen binh khí, mãn sứ xa= 
chất đây xe của sứ đi ; 

Câu 7 : Dao tưởng = xa xôi tưởng rằng, thiên nam= là trời nam, hôi vọng xử= hồi tưởng lại xứ 
SỞ quê hương ; 

Câu 8 : Mỗi hoài nhật nguyệt= mỗi khi nhớ theo ngày tháng. Tụng= ngợi ca, quang hoa= là sự 


vinh hoa. 


Dịch nghĩa : 
TIỀN CHÁNH SỨ BÙI TÓN AM LÊN ĐƯỜNG 


Áo bào đi xa đã vương hương của hoa ở vườn Cắm 
Mùa thu vào sông Châu Giang đi qua một ngôi nhà 
Trục đất từ Sở đến Ngô thì đường tới xa xăm 

Đầu bến Âu và Hán đã nhiều người qua 

Ngọc quý đi cống đều quy về vận hội của nhà vua 
Lời văn gắm vóc đây cả xe sứ giả 

Xa nhớ về trời Nam là nơi trông ngóng 

Mỗi khi nhớ, theo ngày tháng ngợi ca tươi đẹp. 
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Dịch thơ : 


TIÊN CHÁNH SƯ BÙI TÔN AM 

LÊN ĐƯỜNG. 
Áo lính vương mùi hoa Cắm Viên. 
Châu Giang Thu tới trải bao min. 
Sở-Ngô vùng đất đường xa dặm... 
Âu-Hán chén trà khách xuống lên. „ 
Ngọc quý công Triều quy Quốc Khố. 
Lời văn theo sứ chất Xa Biên. 
Trời Nam xa nhớ... nơi trông ngóng ! 
Ngày tháng vinh thăng bậc sĩ hiễn. 

__ Phụng địch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5°.12-2015 


TIỀN CHÁNH SỨ BÙI TÓN AM 
LÊN ĐƯỜNG 

Vườn Câm, hương hoa bám áo bào 

Châu Giang thu sơn nước lao xao 

Sở, Ngô đường xâu thưa người tới 

Âu, Hán bờ đông lắm kẻ vào 

Vàng ngọc triều dâng tài sản quý 

Văn chương sứ giả ý từ CaO 

Trời Nam vời vợi qua tầm mắt 

Ngày tháng ly hương nhớ biết bao! 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


Chánh Sứ Bùi Tốn Am tức Bùi Văn Dị Ã 3% 3Š (1833-1895), còn được gọi là Bùi Dị, tự: Ân 


Niên É% “†Ƒ, các tên hiệu: Tốn Am ‡Ê FỆ, Do Hiên #ŠÍ #†, Hài Nông 3 Ễ., Châu Giang #k}T; là nhà 


thơ, nhà giáo và là một đại thân trải qua 7 đời vua triều Nguyễn: Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến 
Phúc, Hàm Nghĩ, Đồng Khánh, Thành Thái trong lịch sử Việt Nam. 
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TSTT Trang 66+67 
3X f ‡k:1k$t 2 1š £ 


TIỀN GIÁP SỨ LÂM PHÁT CHI SỨ QUẦN 


JÑ ;L À3 JV.3‡e # Phong lưu nhân đạo thử như Yên 
#ñ#N 4È 87Z£ 25 LóS Ngô quận sứ quân thù bất nhiên 

5 19 #m ƒ† 3Š TỶ Quốc thể đản trí tồn Sở bảo 

# 2 I2] 1# Bang giao thùy thị vấn ngô niên 
Ly lỗ rã 4ˆ E 5ï Giang sơn thắng tích cung thi liệu 
Z‡ 25B tũ tï % Ñ,w Ñ Bi kệ di văn kiến cô hiền 

+ 3 -†-2} rã) dÈ ‡E Tương vọng bình phân Nam Bắc đâu 
ïñ ñ#.,*I ñ9 %X #ƒ X Thanh quang đối chước hựu tân thiên 


Dịch nghña : 
TIỀN GIÁP PHÓ SỨ LÂM PHÁT CHI 


Người ta nói chuyến đi này sang Yên kinh rất phong lưu 

Vị sứ quân ở châu ta sao chăng rõ 

Mới biết quốc thể còn vật quý của nước Sở 

Trong bang giao ai lại hỏi năm của ngô đồng 

Thăng tích của non sông đem lại thi liệu 

Di văn nơi bia đá tỏ TỐ VỊ hiển tài xưa 

Cùng ngắm sai Bắc đầu và Nam đâu ngang nhau 

Dưới ánh sáng trong trẻo cùng uống rượu lại là một bầu trời mới. 


Dịch thơ : 
TIỀN GIÁP PHÓ SỨ LÂM PHÁT CHI 


Phong lưu nhân đạo đất Yên kinh 

Bồn quận Sứ Quân rỏ tất nhiên 

Quốc thể bảo tôn quý vật Sở 

Bang giao ai hỏi Ngô Đồng niên 

Núi sông thắng cảnh cấp thi liệu 

Bia đá di văn thấy xưa hiền 

Cùng ngắm đồng đều Nam Bắc đâu 

Sáng trong rót rượu dưới tân Thiên. 
Phụng dịch Thập ngữ Thế 


Ngổ đại ( tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
4"-10-2015 
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TIỀN GIÁP PHÓ SỨ LÀM PHÁT CHI. 


Yên Kinh xuất phát rất tư phong. 

Vị Sứ Quân châu chăng rõ lòng. 

Quốc thê còn lưu đồ Sở quốc... 

Ngô giao sao hỏi tuổi ngô đồng..? 

Non sông tươi đẹp - thơ trào hứng... 

Bia đá khắc ghi bậc có công. 

Cùng ngắm đôi sao Nam-Bắc đầu. 

Rượu mời nâng chén giữa trời trong. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
s°-12-2015 


TIỀN GIÁP PHÓ SỨ LÂM PHÁT CHI 
Yên Kinh một chuyến thật phong lưu 
Sứ đến đất người chăng TÔ ư? 
Quý vật tiềm tàng là quốc thể 
Lân bang giao hảo â ấy ngôn từ 
Non sông thắng tích truyền thi cảm 
Di sản văn bia tạc ý xưa 
Cùng ngắm sao cao ngang hạng bậc 
Trăng thanh gió mát lá cành đưa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệ 

Feb-2016 


Phó Sứ - Phó Bảng LÂM CHUẨN (sau đổi tên là Lâm Hoành) quê xã Gia Bình, huyên Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị, thi đậu Phó Bảng khoa Mậu Thìn 1868, từng sung phó sứ qua Trung Hoa, 


làm quan tới chức tham tri sung Hải Phòng sứ tấn Thuận An, tử tại trận tiền, hậu phong hàm 
Thượng thư. (Quốc Triều Hương Khoa Lục — Cao Xuân Dục - trang 373) 
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TSLT Trang 67 
®* C.4è ®t †† 331k 8 


TIỀN ẤT SỨ LÊ TRỌNG ÁI SỨ QUÂN 


Ấ Ai #H lỂ Tí ĐIEŸÍẾ Trải quan triều bãi trứ chỉnh tiên 
Thi ý Thu J=< Cọng tẫn hoàng hoa bát nguyệt thiên 
Z2 tr S f Phỏng cổ lâu đăng Hoàng Hạc thướng 
? + 4š #| Ễ ÑEÌỄ. Tân vương* xà đáo Hắc Long biên 

{‡& dd? Im| Jở Ÿƒ 5Ÿ 3? Sứ du thù ứng tầng thi học 

12-1 3# Á *ñ #ñ — Dị tục tưu tư nhập loại biên 

3ƒ *x+47ƒm # 7| šế Hảo khứ hảo hồi vô biệt thoại 

ấ*f1@É K&k#. Đô môn thiêm tiễn đại phu hiền 
3ì # —†E®.3Y. XTân Vương nhất tác Mịch Quang : 


hai chữ Tân vương trên có bản viết là Mịch Quang. 
Dịch nghĩa : TIỀN PHÓ SỨ LÊ TRỌNG ÁI LÀM SỨ QUẦN 


Mũ giải trãi sau khi bãi triều lại cùng ra roi đi xa 
Cùng đi sứ vào lúc tháng tám 

Hỏi về lầu xưa, leo lên Hoàng Hạc 

Bè sứ của vua khách đến bên sông Hắc Long 

Việc thù ứng của sứ bộ đã từng có cái học về thơ 
Phong tục lạ được tìm hiểu để ghi chép 

Đi an lành về an lành, chăng nói chuyện gì khác 

Ở cửa kinh đô có thêm lời ca ngợi bậc đại phu hiền. 


Dịch thơ : 


TIỀN PHÓ SỨ LÊ TRỌNG ÁI 
LÀM SỨ QUÂN. 

Sau Triều cởi mũ... lại đi xa... 

Đi sứ vào mùa tháng tám ta. 

Hoàng Hạc lầu xưa - lên gác quý. 

Hắc long sông cũ... đậu bè hoa. 

Thuần phong sứ bộ thi thư học. 

Mỹ tục quê người ghi chép ra.. 

Đi đến an lành về mạnh khỏe.. 

Cửa Kinh ca ngợi bậc tài ba... 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

8'*.12-2015 
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TIỀN PHÓ SỨ LÊ TRỌNG ÁI 
LÀM SỨ QUÂN 
Bãi triều sửa soạn lại lên đường 
Đi sứ xa nhà tận viễn phương 
Hoàng Hạc lầu xưa lên ngắm cảnh 
Hắc Long bến cũ đến xem đường 
Ngôn từ ứng xử từng thông thạo 
Tục lệ bang giao vốn tỏ tường 
Thương lộ bình an rồi tái ngộ 
Chờ lời ca ngợi của quân vương. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TST TT Trang 67+68 
#r 3% lề 6W RUN mỰ 


HỌA BÙI SỨ QUẦN LƯU GIẢN NGUYÊN VẬN (Ân Niên) 
#9 |: *-##Ê Chước biệt giang đình từu bán huân 
R1 3t 36 ñh 27 ŸJ) Sơ cuồng số ngữ ủy lao cần 

‡#‡? ^_3:Ñ ?ñ ®%£ IK Phùng nghĩnh nhân vật thanh song nhãn 
;ũ ca + St lỗ| 2iE # Bị Duyên cách dư đồ chứng cựu văn 

tt Š đủ J HìM | Viễn tứ danh hư Tương Phố nguyệt 

FŠ. bR 4Ÿ XX k ÍT# . Án hoài thư quyển Thái Hàng vân 

+? 7Ö] ?ú 33 #K ® _ Ngũ hồ kỳ phỏng Chỉ Di tại 

#c ly $4 3% #2 Là Hội thủ quy diêu vị ngã phân 

32 H 24k Hš3j 2L § Éj lý #íX š lệ lR 6 $ƒ 


(Cai viên khâm tặng phong, bất cảm trì lưu phần hoàng, cỗ ngôn ân hoài quyền thư: 
Viên quan này được tặng phong, không dám ở lại lâu lầm lễ phân hoàng (đốt bản 
phó của sắc phong trên giấy vàng) . Nên nói là ° 'ân hoài quyễn thư”: 

tức là nỗi lo duỗi ra và cuộn lại. 


Dịch nghĩa: HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ 

TỪ BIỆT CỦA SỨ QUẦN BÙI Ân Niên 

Uống rượu từ biệt ở giang đình, đã hơi ngà say 

Nói qua vài lời sơ cuồng để an ủi sự khó nhọc 

Đón chào, người và vật trong xanh cả hai mắt 

Khoảng cách vị trí bản đồ, xác nhận lời nghe cũ 

Ý nghĩ xa xôi, đầy vơi như vằng trăng trên bến sông Tương 
Nỗi lo duỗi ra và cuộn lại, như mây trên núi Thái Hàng 
Chuyện rong chơi Ngũ hồ thử hỏi Chỉ Di 

Lấy tranh vẽ quay xe về, vì ta chia tay 


Dịch thơ : #OA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ 
TỪ BIỆT CỦA SỨ QUẦN BÙI Ân Niên 

Từ biệt giang đình rượu ngả say. 

Sơ cuông lời nói nhọc nhẳn thay 

“Mắt xanh người quý đang ra đón” 

Bản cũ dur đồ thấy đã hay. 

“Tương Phố trăng trong đây lại khuyết” 
“Thái làng máy biếc đứng rồi bay”. 

Ngũ Hồ tìm Chỉ Di mà hỏi 

Tranh vẽ lấy về- vội vậy fay. 


Phụng dịch Linh Đàn 
9°.4-2014 
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HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ 
TỰ BIỆT CỦA SỨ QUÂN BÙI (Ân Niên ) 
Giang Đình từ biệt rượu ngà say... 
An ủi vài câu... khó nhọc bay ! 
Người vật đón chào xanh cặp mắt. 
Dư đồ khoảng cách. ...thắm lời hay ! 
Đây vơi ảnh Nguyệt sông Tương tỏa. 
Cuộn duỗi vầng Mây núi Thái dày. 
Thử hỏi Chỉ Di hồ Ngũ tới... 
Quay xe Tranh lấy. ..Tiếp chia tay. 
. _ Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
5-12-2015 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ TỪ 
BIỆT CỦA SỨ QUẦN BÙI (Ân Niên) 
Giang đình rượu tiễn đã ngà say 
Mượn giọng cuồng sơ an ủi này 
Lời nói trình ra - tình cũng mặn 
Bản đồ bày lại - nghĩa càng dày 
Sông Tương nghĩ đến vằng trăng bạc 
Núi Thái trông ra non nước đây 
Cảnh lạ rong chơi nên xét nghiệm 
Quay xe rẽ bước vẫy chia tay! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TST TT Trang 68 
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VŨ VIỆN CHU ỚC BIỆT, BÒI SỨ QUẦN CHƯ CÔNG, 
TỨC TỊCH NGÂM TẠNG NHỊ THÙ 
1. 


Xi K7F#lj7kZÃ Tinh sà thiên ngoại nhiếp Trương Khiên 
3U ñ 7Ị HỆ 3 k TT Khí tượng thăng đẳng cái vạn thiên 
hụa ko 1ã 1U). — An đắc vũ mao hoàn tự điểu 

7#: r8 ` Ấế, 12 Bằng cao tề hạ Hắc Long biên 

T CÁ 
>5 7k lŠ #Ï # ` Hoàng hà Nhĩ thủy tấn triều đông 
— ễ,I3 X.tá Bì Nhất sắc dương quang viễn cận đồng 
Bái ZƑ mộ $ÐJ Z tự SN + Quan ngoại ngâm tôn thùy dữ cộng 
Sí 15 ;EÍ Ñ, 4k Ầ, - Quy hồng tiêu tức hựu thu phong 


Dịch nghĩa: TẠI DINH TUẦN VŨ MỞ TIỆC RƯỢU CHIA TAY 
TIỀN CÁC QUAN ĐI SỨ, TRÊN TIỆC NGÂM TẶNG HAI BÀI. 
l 
Giong bè sứ ngoài bầu trời, kiêm cả Trương Khiên 
Khí tượng cao vời trùm cả muôn vàn 
Làm sao có lông cánh như chim bay về 
Bay lên cao, rồi cùng hạ xuống bên sông Hắc Long. 
2 
Sông Hoàng Hà và sông Nhị đều chầu về đông 
Một màu ánh nắng thì xa gần cñng giống nhau 
Ngoài cửa quan, rót rượu ra ngâm thơ cùng với ai 


Tin tức của chim hồng trở về lại gặp gió thu 


Dịch thơ. TẠI DINH TUẦN VŨ MỞ TIỆC 
RƯỢU CHIA TAY TIỀN CÁC QUAN ĐI SỨ, 
TRÊN TIỆC NGÂM TẶNG HAI BÀI 
1 
Biển khơi bè lướt cả Trương Khiên 
Khí tượng dàn ngang khắp mọi miễn. 
Lông cánh như chim mong có đủ. 
Bay cao hạ xuống Hắc Long biên. 
2 


“ 


Hoàng Hà - nước Nhĩ chảy về đông 
Màu sắc như in dưới năng hồng 
Rượu rót cửa ngoài - thơ văng bạn... 
Chim hồng về báo ngọn thu phong 


Phụng dịch Linh Đàn 
Saigon 9-4-2014 
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TẠI DINH TUẦN VŨ MỜ TIỆC RƯỢU 
CHIA TAY TIỀN CÁC QUAN ĐI SỨ, 
TRÊN TIỆC NGÂM TẶNG HAIBÀI 
1 
Phân bè—giọng sứ vút trời trong. 
Khí tượng vời cao...töa khắp dòng. 
Tiếng hát rộng như chim sải cánh. 
Muôn trùng bát ngát...Hạ Giang Long 
2 
Hoàng Hà sông Nhĩ hướng về đông... 
Nắng trải sắn xa.. .rất sáng trong. 
Rượu chuốc cửa Quan...ai vịnh cảnh 2 
Thu về theo với cánh chim hồng. 
: Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5-12-2015. 


TẠI DINH TUẦN VŨ MỞ TIỆC RƯỢU 
CHIA TAY TIEN CÁC QUAN ĐI SƯ, 
TRẼÊN TIỆC NGÂM TẶNG HAIBÀI 
]- 
Ngoài trời mở tiệc có Trương Khiên 
Khí tượng cao vời ngút vạn thiên 
Mong có cánh chim vệ dự hội Ộ 
Hãc Long hạ xuông bên sông hiên 
2- 
Hoàng Hà, Sông Nhị cũng xuôi đông 
Soi dưới vòm cao tỏa ánh hông 
Rót rượu ngâm thơ ngoài cửa ải 
Chim hông trở lại với thu phong. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTT Trang đè 68+69 
El ©ñ 4È # X4 8 M2 †E+ n8 


ĐÔNG PHỤNG CÓNG CHƯ SỨ . QUÂN PHIÊM CHU TÂY HỖ CHI TÁC 

(Thât nguyệt vọng hậu) 

;E_?1q 4k2 #  Hã Lãng Bạc thu sơ vũ sạ tình 

SÊ E3 “8i $t J1 Tà Bồng hao vô ngại số chu hoành 

ĐO) LÍ 2 8 vh DU” + Hồ khoan ảnh nạp sơn tiền hậu 

;ửh, FK ïấU 2 Kì P.3) ;Ÿ Địa hạn lưu phân thủy trọc thanh 

H K3*à 3 #rnƑ * Bách xích tùng sam tri tự cổ 

v9 |Š| ©‡ƒ# Ñ,JK-ƒˆ Tứ vi tan giá kiến thời bình 

+ ®#!t£§t#Š ñểJÏ Thiên niên vượng khí chung Long Đỗ 

3Š # 78 tt W, nữ MÑ,  Phổn tụ đàn ca thử để thành. 

Dịch nghĩa : CÙNG CÁC QUAN SỨ ĐI CỎNG, 


DẠO THUYỀN TRÊN HỒ TÂY, CẢM TÁC 
(Sau Răm tháng bảy) 


Đầu thu nơi hồ Lãng Bạc, mưa rồi chợt tạnh 

Cỏ bồng cỏ hao chắng ngăn cản mấy chiếc thuyền giăng ngang 
Hồ rộng rãi thu cả bóng núi trước và sau 

Đất giới hạn, nước chảy phân ra dòng trong dòng đục 

Cây tùng cây sam cao trăm thước cho biết là chùa đã xưa 

Bốn bên là dâu gai cho thấy thời bình lặng 

Vượng khí ngàn năm đã un đúc đất Long Đỗ 

Đông đúc đàn ca, cũng là một để thành 


Dịch thơ 


CÙNG CÁC QUAN SỨ ĐI CÓNG, DẠO 
THUYỀN TRÊN HỖ TÂY CẢM TÁC. 
(Sau rằm tháng bảy) 


Lãng Bạc mưa thu nhẹ rắc màng... 
Cỏ bồng không cản được thuyền ngang. 
Bao la hồ rộng soi gương núi. 
Giới hạn đất ngăn giải nước trong. 
Sam-bách trăm năm...chùa cổ kính ! 
Dâu-gai bốn phía cảnh bình an. 
Ngàn năm vượng khí hun Long Đỗ. 
Nhộn nhịp đàn ca một Đề Thành. 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
5h_12-2015. 
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CÙNG CÁC QUAN SỨ ĐI CÓNG, DẠO 
THUYỀN TRÊN HÒ TÂY, CẢM TÁC 
Đầu thu Lãng Bạc năng mưa. nhanh.. 
Thuyền lướt bồng-hao cỏ cuốn quảnh 
Hồ rộng mênh mông ïn núi biếc 
Đất ngăn giới hạn chảy dòng xanh 
Tùng Sam trăm thước-ngôi chùa cô 
Dâu quả bốn bề đất thái bình 
Long Đỗ ngàn năm un vượng khí 
Đàn ca đông đúc Đề đô thành. 

Phụng dịch Thập ngũ thể. 

Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 

12°-10- 2015 


CÙNG CÁC QUAN SỨ ĐI CÓNG, DẠO 
THUYÊNTRÊN HÒ TÂY, CẢM TÁC 
(Sau Răm tháng bảy) 

Vào thu, Lãng Bạc tạnh rồi mưa 

Mắy chiếc thuyền giăng, cỏ gió lùa 

Hồ rộng thênh thang hình núi nhạt 
Đất khoanh hạn hẹp nước phèn chua 
Tùng vươn trăm thước, già năm tháng 
Dâu bọc bốn bên, trải lắm mùa 
Lông Đỗ ngàn năm đầy vượng khí 
Đàn ca vang giữa đề thành xưa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan 2016 
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TSTT Trang 69+70 
X # ŸÑfƒ È8 # Ä HỤU THỨ TIÊN VÂN NGŨ THỦ 


Phiên âm : 

4k JÁ ?!J BÊ Thu diệp phong tiền trụy 
Ư9 Z7] ph {ế 1Ÿ. Tây hồ vũ hậu du 
ñJ đi tố 4t Ý Doanh doanh tài sổ lý 
XWXm= + Phiếm phiếm lưỡng tam chu: 
32 + ;H ## HỆ Phỏng cổ tu kinh nhãn 
ý J# m/ #l| 9Ä Tầm nguyên dục đáo đầu 
$\ 3 5T 4Ä. šÄ_ Càn khôn hà đại thiết 
D5 đx ——7À1ÌÄ Khê hác nhất hoằng thu 

2 
tễ dệt chị ?#` Viễn chiếu sơn phong lạc 
_ lội jỊ ⁄ƒ Bình khai nguyệt giám phù 
# 6) Bã, JEL"ãi Linh từ lâm phượng chủy 
2 4t e2 Tú khí ân kim ngưu 
3đ] ớ, lễ] l5] Lai Thụ sắc chu vi uất 
}R—?! ##] Nhân yên nhất vọng trù 
C1 bu s 1) # Đương ca đương trợ hứng 
2ï 3B # 6ñ ĐK Hữu tửu miễn quy mưu. 

3 
rên 1| #Š #8 Cao điệu kinh thê hạc 
dã ấW #Ÿ EÉ Nhàn tình hiệp dã âu 
kủn # 2š f” Hứa đa kim thăng thưởng 
-# % b2 !| Tãn tại cô danh châu 

4 


l#,‡ ##f. Khái tưởng thiên niên sự 
7Ù + ] #X_ Trầm ngâm thất nguyệt thu 
TP f1;:Z #3 #q Thiền môn hoàn vãng khế 
H #4 É6#?Xˆ Nhật mộ vị quy hưu 

S† ä† 2 fÈ 1Ÿ Tập tĩnh phương năng đắc 
Š*-#,#¿ˆ Hào xa khởi cảm cầu 

+ 4 À_14-X Khẳng duyên nhân tục lụy 
3E #ƒ 4X, z Thùy giải ngã tâm ưu. 
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5 
3+2 35 ñ da rca Phạn ngữ chân như tại 


š‡ Zèâ tt 2` Chư công hội thủ phù 
3n Ÿ 3š $ Tương hồ thanh dạ âm 
+ #:'ZX'X Khách tứ định du du 


Dịch nghĩa : 
1 
Lá thu rơi trước gió 
Sau mưa dạo Tây Hồ 
Đong đầy vừa mây dặm 
Dạo chơi vài ba thuyền 
Hỏi cô cần con mắt từng trải 
Tìm nguồn phải đến tận đầu 
Đất trời này đời nào xây dựng 
Khe và hốc gom lại một dòng 
5 


Mặt trời soi núi non rồi lặng 
Mặt nước lặng mở ra gương trăng nồi lên 
Đền thiêng ở nơi mõm phượng 
Khí tốt ẩn khuất tại sông kim ngưu 
Màu của cây bốn phía xanh tươi 
Người ở xem ra đông đúc 
Đang ca và đang trợ hứng 
Có rượu khỏi phải lo trở về. 
3 
Điệu hát cao làm hoảng sợ chim hạc đậu 
Tình nhàn hạ thu hẹp con chim âu đồng ruộng 
Cuộc dạo chơi này hơn hắn nhiều 
Đầu là do vùng đất cô nồi tiếng 
4 
Chạnh tưởng chuyện ngàn năm 
Trằm ngâm giữa mùa thu tháng bảy 
Chốn cửa thiên lui tới nghỉ ngơi 
Trời chiều chưa về nghỉ 
Tập nhàn tĩnh rồi mới được 
Xa hoa há dám mong 
Vì đó làm cho con người tục lụy 
Ai có thể giải được niêm lo của ta. 
5 
Lời kinh, chân như còn đó 
Các ông hiểu thấu chăng 
Hồ Tương đêm thanh uông rượu 
Lòng khách biết mấy man mác. 
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Dịch Thơ : 
LẠI THEO VẬN TRƯỚC (Năm bài ) 

| 

Trước gió lá thu rơi. 

Tây Hồ mưa hết chơi. 

Lại qua đà mấy dặm ? 

Vững lái đôi thuyền bơi ! 

Đôi mắt nhìn từng trải. 

Tìm nguồn đến tận nơi. 

Thiên nhiên sắp đặt lại... 

Hang suối một gom thôi. 
2 


Mặt trời nơi núi tắt . 
Mặt nước nồi gương Hằng. 
Mỏ phượng đền thiêng trụ. 
Trâu vàng khi tốt giăng. 
Cây trồng đồi tán biếc. 
Dân ở làng vui tăng 
Ca hát đang trào hứng... 
Chưa về... Rượu đãi đẳng. 

3 
Tiếng hát cao hạc sợ... 
Nhìn cò trắng đồng xanh 
Cuộc chơi này thú vị. 
Vùng đất cổ vang danh ! 

4 
Chuyện ngàn năm trạnh tưởng... 
Giữa tháng bảy trầm ngâm ! 
Chốn cửa Thiên lui tới. 
Chiều về chưa cất chân. 
Tĩnh nhàn âu tu dưỡng 
Hoa lệ chớ phân vân. 
Tục lụy làm người vướng. 
Niềm lo...ai sẻ phần.. ? 

) 
Lời chân kinh vẫn đó ! 
Các vị thấu hay chăng ? 
Rượu uống Hồ Tương đẹp. 
Lòng dậy niềm băn khoăn. 

Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
s°.12-2015 
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LẠI THEO VẬN TRƯỚC Năm Bài 
1 
Trước gió lá thu rơi 
Tây Hồ mưa tạnh rôi 
Đong đây vừa mây dặm 
Thuyền dạo vài ba chơi 
Hỏi cô nhân từng trải 
Tìm đâu nguồn cội nơi 2 
Thưỡ nào Trời đất dựng? 
Khe động một gom thôi. 
2 
Vằng Ô soi núi lặn 
Mặt nước gương Nga ngời 
Mỏm Phụng Đền thiêng tụ 
Kim Ngưu khí vượng khơi. 
Bồn bề cây cối tốt 
Nơi ở rất đông người 
Đang hứng khởi ca hát 
Chưa về - Rượu đây vơi.. 
° 
Hát cao làm Hạc sợ 
Nhàn hạ nhìn âu trời (Âu : chim Cò) 
Cuộc dạo này hơn hẵn 
Đất xưa tiếng nỗi vời ! 
4 
Chuyện ngàn năm chạnh tưởng 
Tháng bảy trầm ngâm lời 
Chốn cửa Thiền lui tới 
Trời chiều chưa nghỉ ngơi 
Tập nhàn tỉnh mới được 
Há dám xa hoa đời 
Vì đó làm người lụy 
Nỗi lo ai giải lời ? 
3 
Kinh sách thật còn đó 
Các Ông hiểu đến nơi? 
Sông hồ đêm tạnh uống 
Lòng khách mác man lời. 


Phụng dịch b 


Ngũ đai tôn TRÀN ĐINH TÀI 
12-10-2015 
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LẠI THEO VẬN TRƯỚC Năm Bài 
| 


Lá vàng rơi trong gió 

Tây Hồ mưa tiếp sau 

Bãi xa dài mây dặm 

Bơi thuyền chơi cùng nhau 
Cố nhân ơi! - từng trải 
Tìm nguồi dến tận đầu 

Đất trời này tạo dựng 

Khe hốc gom dòng sâu 


sy. 
Mặt trời lêu sôi lặn 
Nước lặng hé trăng rồi 
Đền thiêng ơi mõm thượng 


Ấn khuất khí kim ngôi 
Cây xanh un bốn hướng 
Người đông đúc rong nơi 
Lời ca gây hứng khởi 
Miễn về, có rượu thôi.. 


ca 
Hát cao hoảng chim hạc 
Nhàn thu hợp dã âu 
Cuộc dong chơi lý thú 
Đất cô tiếng từ lâu 


4- 
Chợt nhớ chuyện ngàn năm 
Thu trầm ngâm tháng bảy 
Cữa thiền tới nghỉ ngơi 
Tập nhàn mới được thảy 
Phai nhòa ước xa hoa 
Nơi người rơi tực lụy 
Ai giải nổi tâm ta 


5- 

Kinh Phạn như văng văng 
Quý nhân hiểu thấu chăng 
Tương hồ đêm uống rượu 
Man mác khách du hằng. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang70 
Xx~HR#i4iit#.fta 


HỰU NHẬT MỘ TRẤN BẮC TỰ TIÊU KHÉ KHẨU CHIÉM 
3 _L #4 4# H äÄ Hồ thượng bồi hồi đãi nguyệt mình 
4k K4 4J  R $š đệ Thu phong hà xứ độ chung thanh 
3⁄3# /.*e Jš #t;⁄Ä Tham thiền hốt khởi hư vô niệm 

#t RE §Z 4° 3*7TFÿÄ- Hứng bãi quy lai mộng diệc thanh 


Dịch nghĩa: LẠI BÀI: TRỜI CHIÊU NGHĨ NGƠI 
Ở CHÙA TRẢN BẮC, THÓT RA THƠ 


Trên hồ bồi hồi đợi trăng sáng 

Trước gió thu nơi nào thoảng tiếng chuông tới 
Lúc tham thiền chợt dây lên ý niệm về hư vô 
Khi tàn cảm hứng, trở vê giấc mơ cũng trong trẻ 


Dịch Thơ : 
CHIÊU NGHĨ CHÙA TRẤN BẮC LÀM THƠ. 


Man mác bên hồ đợi nguyệt lên. 

Gió thu âm vọng tiếng chuông rên.. 

Tham thiền... .ý niệm nơi không- sắc.! ! 

Hồn mộng khi về thấy tịnh yên 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh —Trúc Lệ. 
5°.12-2015 


LẠI BÀI: TRỜI CHIÊU NGHỈ NGƠI Ở 
CHÙA TRẤN BẮC, THÓT RA THƠ 


Trên hỗ chờ đợi ánh trăng lên. 

Mắy độ gió thu...chuông đỗ rên. 

Nơi chốn thiền môn “ Không Sắc” niệm 

Ra vê...hôn mộng thây bình yên. 
Phụng dịch Thập ngũ thế 


Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
9°.12-2015 


LẠI BÀI: TRỜI CHIÈU NGHĨ NGƠI Ở 
CHÙA TRÁN BÁC, THÓT RA THƠ 


Trên hồ thắc thỏm đợi chờ trăng 
Thoảng tiếng chuông ngân văng lại gần 
Thiền định dấy lên vô niệm thức 

Phai mờ cảm hứng mộng tan băng. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Jan-2016 
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Trang 71 đến trang 74 + 75 đến 78 
TSTTT Trang 71 đà70 


Ấn 1E 4È 1Ỷ R§:# 4 # 4È #8 + H 

# là 09 FPRJE/LUẤN 1ð 

HỌA CHÁNH SỨ THỊ LANG TÓN AM BÙI SỨ QUÂN THÂT 

NGUYỆẸT VỌNG DU TÂY HỖ TỨC TỊCH NGUYÊN VẬN (Ngủ Thủ) 
l) 

E7 HS R # + Chư công thả mạc yếm sơ cuồng 

3} H 3# tŠš Z ÏH Đói từu đương ca tống tịch dương 

—7ÿI| ñš $8 #8 3Š PẬ| Nhất tịch Long Biên Ngô Sở khoát 


1# f0 À3 #Š- †È, f. Phùng nghênh nhân vật tận tha hương 
2) 


#kÄ4k‡#tL TÊ £ 4ý Í Châu lâm hứng bãi cánh di thuyền 

đi ễ, J] %, 1 X/ LUÌ Thụ sắc hồ quang nguyệt ảnh tiền 

‡† 4815 ^_ *~# Khoa tưởng bàng nhân toàn vị giải 

3È.12 s3 RỆ #l| rễ] 3 Bắc biên tâm nhãn đáo Nam Biên 
^} 

lll IE| 4k H Š:»\$ 3# Đoàn viên thu nguyệt ý tâm như 

‡‡ 3E 3ä i$ ‡2 $À JẼ Thị tửu chiêu yêu phỏng cô khư 

''' #\ Ất ® ở 34 #È Thưởng ngữ lân ông tần chỉ điểm 

 *.# š/ ® 8? Thiên quang vân ảnh bách niên dư 


4) 
?#, z8 -Ƒ- M] — #|#Í ŸÝˆ Vạn khoảnh bình khai nhất giám phù 
tế nộ 1Ã HÀ. ïñ ZÑL Dao ngâm dật hứng nhập thanh lưu 
2S3Á 23x #§ Xu ki Bất cô kim dạ ân cần vọng 
3Š TS TH x4 ## Thiềm ảnh vi quang tống khách chu 
5) 
1Ä HŸ K 7| #nš‡ XÃ Điền ưng trường dẫn ngự thì đề 
tết f4] rủ) :h 2 -Ÿ # ` Dao hướng nam sơn tụng thọ tê 
32 2# 3Ð BH #ý 2K Định hoát khâm kỳ minh trí thủy 
›+ð| U48 š†ït # J8 Giang hồ na phục (hứa) rác kế đông tê. 
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Dịch Nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ LÀM NGAY TRONG TIỆC: 
RẰM THÁNG BẢY DẠO CHƠI HÒ TÂY CỦA CHÁNH SỨ 
THỊ LANG BÙI TÓN AM (5 BÀI) 


1. Các ông lại không chắn thói SƠ cuồng 
Trước rượu hãy cùng ca tiễn bóng chiều 
Rồi khỏi Long Biên, đất Ngô Sở mở rộng 
Đón chào nhân vật, thảy đều là tha hương. 


2. Chốn châu lâm khi cạn hứng, lại dời thuyền 

Màu cây và ánh sáng hồ trước bóng trăng 

Trạnh tưởng người ngoài toàn là chưa giải tỏ 

Ở ven Bắc mà lòng và mắt vẫn hướng đến ven Nam. 


3. Trang thu tròn như tâm lòng của ta 
Thơ và rượu mời nhau đến thăm gò xưa 
Khen ta, ông già láng giềng nhiều lần chỉ điểm 
Ánh sáng của trời, bóng của mây đã trải hơn trăm năm rồi. 


4. Muôn khoảnh phăng lặng mở ra một mặt gương nồi 
Xa ngâm, cảm hứng dôi dào theo dòng chảy trong veo 
Chăng lẻ loi, đêm nay ân cần trông ngắm 

Ánh sáng nhẹ của trăng đưa tiễn thuyền khách. 


5. Trau chuốt lời, dẫn ra bài thơ ngự đề 

Trông xa vê trời Nam ca ngợi lên cõi thọ 

Mở rộng thời gian gần gũi, làm sáng tỏ nước trí 
Cảnh giang hô, làm sao (hẹn) /ính được Đông Tây. 


Dịch thơ : HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ LÀM 
NGAY TRONG TIỆC: RẰM THÁNG BẢY 
DẠO CHƠI HỖ TÂY CỦA CHÁNH SỨ 
THỊ LANG BÙI TỒN AM_ (5 BÀI) 
Ẵ 
“Thi ông cũng vừa ngông vừa thỏa. \ 
Với bạn bè rượu tiễn hoàng hôn 
Rời Long Biên Sở-Ngô thôn... 
Tha hương thi sĩ văn ngôn đón mừng. 
2 
Châu Lâm cạn... chèo thuyên du ngoạn 
Cây cao xanh hồ rạng trăng soi. 
Người ngoài chưa giải tỏ lời... 
Mắt nhìn hướng bắc lòng thời hướng nam 
3 
Trăng thu tròn gói ngàn tâm ý 
Thơ rượu mời thăm-nghi gò xưa. 
Khen ta ông lão đón đưa... 
Áng mây giọt nắng đã thừa tr 
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4 
Muôn khoảnh lặng mở sang gương nồi. 
Cuộc ngâm nga hứng khởi xuôi dòng. 
Đêm nhìn thấu chăng cô đơn. 
Anh trăng nhẹ tiễn khách thuyền xa ẩưa. 
Đ) 
Lời trau chuốt đê thơ ngự bút. 
Trông trời nam - thọ chúc lâu bên. 
Thời gian nước trí rộng lên. 
Giang hồ khó hẹn tính miễn Đông-Tây 


Linh Đàn phụng dịch 
9-4-2016 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ LÀM 
NGAY TRONG TIỆC: RẰM THÁNG BẢY 
DẠO CHƠI HÒ TÂY CỦA CHÁNH SỨ 
THỊ LANG BÙI TÔN AM_ (5 BÀJ 


| 
Thơ hay...pha chút ý thi cuồng ! 
Chiều tiễn-rượu thơ... tiếng hát buông ! 
Rời chỗn Long Biên Ngô-Sở rộng... 
Đón chào nhân vật thảy tha hương 
,) 
Cạn hứng-Châu Lâm-lại tách thuyên... 
Hỗ xanh nước bạc ánh trăng xuyên. 
Mới quen người cạnh... chưa bày tỏ... 
Thân Bắc... lòng Nam hướng chăng quên ! 
3 
Trăng thu tròn sáng tựa tâm cơ... 
Thơ rượu mời nhau đến chốn xưa ! 
Ông Cụ nơi Gò khen lại chỉ... 
“Trời trong mây lượn ...trải trăm dư...” 
át ˆ 
Đồng bằng vạn khoảnh nổi gương trong ! 
Cất giọng hòa ngâm nước biếc dòng. 
Ngẫm nghĩ đêm nay không bóng lẻ. 
Xuống thuyễn trăng tiễn...khách vời trông! 
5 
Ngự phê-chau chuốt lại vẫn thơ ! 
Nam hướng chúc Vua vạn thọ vô. 
Rút tháng năm gần-tô nước Trí. : 
Đông-Tây khó hẹn ..? bước giang hô ! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
16-12-2015 
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HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ LÀM 
NGAY TRONG TIỆC: RẰM THÁNG BẢY 
DẠO CHƠI HỖ TÂY CỦA CHÁNH SỨ 
THỊ LANG BÙI TỒN AM_ (5 BÀI) 
]) 
Thỏa chí Thi Ông dạ nhiệt cuồng 
Rượu thơ tiên bạn bóng tà dương 
Long Biên rời khỏi — Sở Ngô rộng 
Tiếp đón vui mừng bạn viễn phương 
2) 
Châu Lâm tan việc dạo thuyền chơi 
Cây biếc hồ trong trăng sáng ngời 
Liệu tưởng không ai bên cạnh giải 
Ở ven Bắc hướng ven Nam trời. 
3) 
Tròn vạnh trăng thu tâm ý ưa. 
Rượu thơ mời hỏi chuyện gò xưa 
Mến tôi Ông Xóm thường vui kê 
Trời sáng trăm năm mây ảo thừa 
4) 
Đồng bằng vạn khoảnh tắm gương trong 
Hứng khởi ngâm nga nước biếc dòng 
Thầm nghĩ đêm nay không lẻ bóng 
Lên thuyền Trăng tiễn khách mời trông. 
5) 
Đề thơ Vua ngự - chuốt vẫn trong 
Lòng hướng Nam chúc thọ Bệ Rồng. 
Mở rộng thời gian - trong nước trí ! 
Sông hồ sao tính được Tây Đông..? 
Phụng dịch Thập ngũ thế . 
Ngũ đại tôn TRAN ĐINH TÀI 
16-12-2015 
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HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ LÀM 
NGAY TRONG TIỆC: RẰM THÁNG BẢY 
DẠO CHƠI HÒ TÂY CỦA CHÁNH SỨ 
THỊ LANG BÙI TÓN AM (5 Bài) 


Ï~ 
Nào ai không chán thói cuồng chiêu 
Nhấp chén ca vang tiễn bóng chiều 
Rời khỏi Long Biên, Ngô Sở rộng 
Tha hương đồng cảnh được bao nhiêu! 
2_ 
Châu lâm cạn hứng lại dời thuyền 
Hồ lộng cây nhòa bóng nguyệt xuyên 
Chạnh nhớ người ngoài chưa giải tỏ 
Lòng Nam thân Bắc dạ nào yên. 
s 
Trăng thu vằng vặc tựa lòng ta 
Thơ rượu mờ! nhau thật mặn mà 
Khen ngợi thân già người điểm mặt 
Giăng mây trời, ánh sáng xưa qua. 


4- 
Phẳng lặng mở ra một mặt gương 
Ngân vang nguồn cảm hứng trong luồng 
Đêm dài trìu mên ân cân ngăm 
Tiễn khách trăng theo mấy dặm trường 
5- 

Lời chuốt trao thơ dẫn ngự đề 
Trời Nam cõi thọ ước ao về 
Thời gian gần gũi thêm tường tận 
Mỏi bước giang hô nhung nhớ quê. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


Chánh Sứ Thị Lang Bùi Tốn Am tức Bùi Văn Dị Ấ % ?Š, 1833-1895 hiệu Tốn Am tế JŠ 
(Xem ở trang 81 Tập 2 TSTT) 


TIÊN SƠN THỊ TẠP 1 268 


TSTT Trang 71 
4x74 ñ l§ v3 2) E: 3Ÿ š‡ ‡ Ất SR PC 
34 G RE š j5 98t é 


THU DẠ HỮU HOÀI TỨ TÌNH THÂN HỘ KHIÊN 
BÙI LÊ ĐẶNG NGUYÊN CHƯ ĐÀI LIÊM KIẾM 
TRÌNH NGUYÊN HỘ THAM TRẤN ĐÀI 


#g EÌ 3 % 3ï ll- Vũ phong hàn thử kỷ hoàng hôn 
Ñi #& #š t8 ;k °] šÑ Tiền lộ cùng thông vị khả luân 

81 4š ## #Š 2` ›Ê đề Đản tín tại luy Công dã mệnh 
_HÑẰl‡#-Ÿ 1Š Š Thả văn giáo từ Phạm Bàng ngôn 
3 ñ H 3š #J Sở tù nhật mộ thao Nam khúc 

4JJ#ZŠ 44? -'šÏÏ Hồ thải thu thâm nhập Hán môn 
L3 Š Tự đt Tnh # Đương sự chuyền tư vô sự giả 
2Ð 1u JÈ ñ Ất, 2À đế: Thùy như tê thủ, Ngụy công tôn. 


Dịch nghĩa : 


ĐÊM THU NHỚ ĐÈN BÈ TÔI BÓN TĨNH LÀ CÁC 
VỊ BÙI LÊ ĐẶNG NGUYÊN VÀ GỞI TRÌNH 
NGUYÊN THAM TRI BỘ HỘ HỌ TRÀN 


Mấy hoàng hôn trôi qua giữa gió mưa nắng lạnh 

Đường tương lai bế tắc hay thông suốt chưa thê bàn 

Chỉ tin rằng bị ràng buộc thì cũng giống như sai khiến Công Dã Tràng (1) 
Lại nghe đến lời của Phạm Bàng dạy con (2) 

Người tù nước Sở cứ xế chiều gảy khúc nhạc phương Nam 

LỄ cúng của rợ hồ vào giữa thu thoảng vào cửa nhà Hán 

Gặp việc lại nghĩ đến là vô sự 

AI kia như quan Tê Thủ Ngụy Công Tôn. (3) 


Ghi chú : (1) Điễn tích: Dã Tràng xe cát: Ngày xưa có người đàn ông tên Dã Tràng xe cát lấp biển 
Đông để đòi Đông Hải Long Vương trả lại Viên Ngọc quý nghe được tiếng loài vật, do 1 con rắn tặng để 
đền ơn cứu mạng, nhưng bị Long Vương lập mưu lấy trộm. Việc lấp biển bất thành. Sau chết Ông hóa 
thành con Dã tràng (một loài cua còng) vân tiếp tục xe cát lấp biển . (Sự thực loài còng này xe cát thành 
đóng nhỏ dọc theo bờ biển đề kiếm thức ăn trong cát, và bị sóng biển tràn vào đánh tan, tan lớp này chúng 
lại xe lớp khác, cứ tiếp tục như vậy mải...!). Vì vậy dân gian có câu : Dã rràng xe cát Điển Đông Nhọc 
nhẫn mà chẳng nên công cán gì Ì 

(2) Lời Phạm Bàng dạy con : Pham Bàng là ai? Dạy con như thế nào ? Tìm chưa hiểu điễn tích, Quý Vị 
nào hiểu xin chỉ dẫn 

.(3) Điễn tích : Tê Thủ _Ngụy Công ˆ Tôn : Tra trên Mạng Wikipedia có kể về chuyện Ngụy Công tôn như 
sau : Ông Công tôn Diễn là người Âm Tấn, vốn là đất của nước Ngụy. Ban đầu, ông làm chức Tê thủ 
(chức coi về Vủ Khí, binh bị) cho Ngụy do đó, ông còn được gọi là Tê thủ và từ đó trở thành biệt danh 
Ngụy Công tôn là Ông Công tôn Nước Ngụy (tức Công tôn Diễn). Ngụy Công tôn gặp việc, hửu sự lại 
chuyến hóa thành vô sự, hoá giải sự việc, tình thế chiến lược một cách tài tình yên thấm ! .- Năm 333 TCN, 
sau khi giết Thương Ưởng, Tân Huệ Vương dùng ông, khi đó đang ở Tần, làm Đại lương tạo thế chức. Ông 
thống lĩnh quân Tần đánh Ngụy. Ngụy khi đó đang sa sút, nên vào năm 330 TCN xin cắt 
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vùng Âm Tắn cho Tần để cầu hòat'!, . Ngoài ra hối lộ cho ông nhiều của cãi để nhờ ông vận động với Tân. 
Theo chủ trương mới của ông, Tần nên hòa hảo với Ngụy ở hướng đông và bành trướng lên hướng tây bắc. 
Tuy nhiên, ngay sau đó, Trương Nghĩ, cũng người Ngụy, nhưng vôn có hiềm khích với Công-tôn Diễn, đến 
Tần, chỉ rõ cho vua Tần thấy Ngụy nằm nơi xung yếu, là kẻ thù truyền thống của Tần, đánh Nguy mới là 
chính sách đúng đắn. Tần Huệ Vương nghe lời, dùng Trương Nghi làm Khách khanh. Địa vị của Công- 
tôn-Diễn lung lay, năm 329 TCN ông bèn rời Tần quay về Ngụy. Ngụy Huệ vương lập tức trọng dụng ông, 
phong làm tướng quốc. Ông luôn theo dõi mọi hành động của Trương Nghỉ”, *. đề xướng kế sách hợp tung, 
kêu gọi các chư hầu phía đông nên cùng liên kết để chống lại nước Tân hùng mạnh nỗi lên ở phía 
g5 .Năm 325 TCN, Tản Huệ Văn Công xưng Vương, tức là Tân Huệ Văn Vương. Năm 323 TCN, 
theo kế sách liên hoành của Trương Nghi, Tần Huệ Văn vương gặp và liên minh với Tẻ Tuyên vương, Sở 
Hoài vương. Cùng lúc, Tê Thủ Công tôn Diễn kiến nghị Ngụy Huệ vương hội kiến với vua các nước Hàn, 
Triệu, Yên và Trung Sơn. Khi đó Hàn và Ngụy đã xưng vương,3 nướcYên, Triệu và Trung Sơn chưa 
xưng vương. Tại cuộc hội kiến này, theo đề nghị của nước Ngụy,: 3 nước Yên, Triệu và Trung Sơn chính 
thức xưng vương và được Hàn, Ngụy công nhận. Đó là sự kiện "5 nước cùng xưng vương" (“Ngữ quốc 
tương viging “), tiến hành hợp tung, thực hiện một mặt trận liên hợp!! để chống khối liên minh của Tần, 
Tê, Sởt") 
Đương thời vì sự đối đầu giữa Công Tôn Diễn và Trương Nghỉ với hai chính sách hợp tung và liên hoành 
chống chối nhau.. Cả hai đều binh pháp chiến lược tài giỏi ngang nhau. 


Dịch thơ : 


ĐÊM THU NHỚ ĐÉN BE TÔI BỒN TỈNH LÀ 
CÁC VỊ BÙI LÊ ĐẶNG NGUYÊN VÀ GỞI _ 
TRÌNH NGUYÊN THAM TRI BỘ HỘ HỌ TRẢN 


Gió mưa nóng lạnh mấy hoàng hôn 
Phía trước “cùng- thông” chưa thê bàn 
Chỉ sợ Dã Tràng xe cát uỗng * 
Lại nghe Bàng Phạm dạy lời con* 
Chiều buông tù Sở đàn Nam khúc 
Thu giữa Lễ Hồ thoảng Hán môn 
Gặp việc lại coi như chăng có 
Ai như Tê thủ * Ngụy Công tôn*. 
Phụng dịch Thập Ngủ Thế 
Ngủ đại Tôn TRÀN ĐÌNH TÀI. 
30-10-2015 
*Xem điền tích Chú Thích ở trên. 


ĐÊM THU NHỚ ĐÉN BÊ TÔI BÓN TỈNH LÀ 
CÁC VỊ BÙI LÊ ĐẶNG NGUYỄN VÀ GỞI . 
TRÌNH NGUYÊN THAM TRI BỘ HỘ HỌ TRẤN 


Gió mưa nóng lạnh mấy hôn hoàng... 

Thông tắc tương lai khó chuyện an ! 

Ràng buộc Dã Tràng se cát uông. 

( Chưa hay ? ông Phạm dạy con ngoan l) 

Trong tù người Sở đàn Nam gảy. 

Ngoài lễ trống Hồ cửa Hán lan. 

Gặp việc nghĩ trông...muôn sự giải ! 

Phục sao kế sách Ngụy Công- bàn. 
Phụng dịch Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

16-12-2015 
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ĐÊM THU NHÓ ĐÉN BÈ TÔI BÓN TỈNH 
LÀ CÁC VỊ BÙI LÊ ĐẶNG NGUYÊN VÀ 
GỎI TRÌNH NGUYÊN THAM TRI 

BỘ HỘ HỌ TRÀN 


Hoàng hôn mấy độ gió mưa tan 

Bề tắc, thông thương - khó luận bàn 

Ai biết Dã Tràng công nhọc xác 

Kẻ hay Bàng Phạm thuyết lời can 

Người tù nước Sở ngâm Nam Khúc 

Thu thoát Lễ Hồ vọng hướng Nam 

Gặp việc tảng lờ như chăng biết 

Ai kìa - Tễ Thủ Ngụy Công chăng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TS TT Trang 72 bài 1 
RẺ 1 5W Š ?k'ổ E] xh 8# 


TẶNG THỊ ĐỘC HỌC SĨ HƯU QUAN 
ĐÔNG SƠN PHẠM SINH 
#†7zK_= l2 Tl Nhĩ thủy tam dương trị 
lãi tụ~< cá SE. Đồng sơn nhất tâu lai 
BỆ É) f2 C2Ñ Thanh danh bạch tự tuyết 
+ 24 7/š 3n 18 Phong cách sấu như mai 
BÉ {À #_ ^À. ## Hi đại trình nhân thụy 
†§ 3# EH ‡} Nho lâm lãng đâu thai 
4[ *#' FšJ#-/# Hà đương bồi thắng tịch 
+: + 3 BH #f* Lão lão cộng hàm bôi 


Dichnshña: 


TẶNG QUAN HƯU TRÍ THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ ĐỒNG SƠN PHẠM SINH 


Sông Nhị vào tiết xuân gặp nhau 

Một cụ già ở Đồng Sơn đến 

Thanh danh sạch như tuyết 

Cốt cách gầy như mai 

Đời thịnh, trình điềm tốt 

Trong rừng như, sáng như sao bắc đầu 
Làm sao cùng đang dự tiệc lớn 

Già già cùng uống say. 


Dịch thơ : 


TẶNG QUAN HƯU TRÍ THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ ĐÔNG SƠN PHẠM SINH. 
Thơ ngũ ngôn. 

Sông Nhĩ xuân hòa nước. 

Đồng Sơn một Cụ qua. 

Thanh danh ngời ánh tuyết! 

Cốt cách nhã mai hoa. 

Đời thịnh nhân thân tốt 

Ngàn sâu- Bắc Đầu lòa. 

Ngày vui dự tiệc lớn. 

Cụ ! Cụ ! say men ca ! 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

18-12-2015. 
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TẶNG QUAN HƯU TRÍ THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ ĐÔNG SƠN PHẠM SINH. 


Sông Nhị tiết Xuân khai 
Đồng Sơn một Cụ lai 
Thanh danh trắng tựa tuyết 
Cốt cách gầy nhường mai 
Đời thịnh trình nhân tôt 
Rừng Nho Bắc đâu đài 
Cùng đang dự tiệc lớn 
Lão lão lại cùng say !. 
Phụng dịch : - 
Ngũ đại tôn TRAN ĐINH TÀI 
18-10-2015 


TẶNG QUAN HƯU TRÍ THỊ ĐỘC 
HỌC SĨ ĐÒNG SƠN PHẠM SINH 
(chuyền thê thât ngôn bát cú) 
Sông Nhị, vào xuân hội tụ về 
Đồng Sơn một Cụ ở miền quê 
Thanh danh vốn dĩ sạch sương tuyết 
Côt cách đã là bóng hạc nghê 
Đời thịnh sinh ra nhiều bắc đâu 
Rừng trong để lại lắm sao khuê 
Làm nên tiệc lớn mình đang dự 
Già cả cùng say mới hả hê! 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTT Trang 72+73+74 


J8 8S/E PP] 3g 

ĐINH SỬU NGUYÊN ĐÁN ỨNG CHẾ (Tịnh Tứ Thủ) 
X*£&^*®%# †ê-  'Ã#` Thiên thời nhân sự kháp nghi xuân 
#k tỤ Ấm JÉL zhrậU 5 Lâm vũ hòa phong thục khí quân 
J8 20 P 3# 7Ã '2_ Phượng lịch sơ khai phùng tuế đán 
LI ?¡ 3Ã 48 Long nhan hữu hi bố ân luân 


#†¿š ñ Bật 7& ŸfT ẨẺ, Bái gia bách túy thừa tân sủng 

k3. xF đã X.# %4 & Vọng trạch chi nông khánh cập thần 
kiảP J6 #9 3 ỞZ À- # Cửu bệ quân thiểu tần nhập mộng 
 #È ?‡ đit đề 'Š  !P Trường canh thi nhã mệnh trùng thân 


Dịch nghĩa: 


BÀI 7H: '*!tG CHÉ TÉT NGUYÊN ĐÁN NĂM ĐINH SỬU (cùng 4 bài) 
Thiên thời vä việc người đều tin là hợp với mùa xuân 
Mưa đâm gió nòa khí dịu đã điêu hòa 


Lịch phượng vừa mở ra đã gặp têt 
Mặt rông vui mừng ban ân chiêu 


Lạy mừng vui say hưởng ân sủng mới 
Trông ơn cho nhà nông, mừng được kịp thời 
Nhạc quân thiêu nơi chín bệ từng vào giâc mơ 
Thơ đẹp ngợi ca hoài, mệnh vua lại tỏ rõ. 
1 
3X:#Ê ] 1 H #q-#+ 3® Tuế phùng Đinh Sửu, nguyệt kỷ Nhâm Dần 
8. EL#n 1 Ll TOÉP 2 3) Huệ phong hòa sướng, cao vũ trạch quân 
L3 34m. k3 x DI Quần sinh hàm toại, vạn cảnh duy tân 


BỊ E3) BH du # Cï cà Tự Nam tự Bắc, tại tại giai xuân. 


3⁄8 ## 12 JŠ ñ ##ÄL Xuân vũ ký túc, thủy bố bách cốc 
% W7 E £ /## #3 #3, Đại điền phủ điền, hòa ma úc úc 
7Ÿ 4: Z£ HJ] 4 4k nà, ÄÀ` Tương thụ quyết minh, cập thu thành thục 
J8 TT {4# 3ê iš 2ñ ñ # Lý tân y thủy, long nhan hữu hỷ 
z 
#4 4 < JkLXItt-Š-3U Kính thừa thiên hưu, hoan bồi thọ lễ 
®x 3k VÀ $Ẩ hề jš 2Ù Thức yến dĩ ngao, duy đức kỳ chúc 
Ý> £ T # #+.,X TT Ã' Dữ thiên hạ lạc, tiên thiên hạ ưu 
sbÈ Xe Bếp 22 — HH  TẾÌ miat xÂ+ TA cài nhẤc 1hÁt van Abs. 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 274 


3 
X# x ở 1# /Š4E :k Hựu tòng thị địch, thế đức tác cầu 
}XL2‡# 5 r} 3X Phàm xã tắc cập, kế khanh sĩ mưu 
13t FÝ Tỉ ñ 33 Š Tạp tải cán tiêu, bách vi chấn chỉnh 
1) #⁄ †H-E£ 4+ E,#& Ÿ: Biên hoạn sảo bình, sinh dân tô tức 
# + # X 8L '# 2Ö Suất thổ phổ thiên, hàm ca để lực 
w9 2 }Ä“Ƒ lề ý > ÍŠ. Tứ phương dĩ ninh, duy hoàng duy đức 
Á 
Š, %4 È HH ⁄k + BÀ ŠŸ . Vạn cơ chỉ hạ, châu ngọc thành thi 
0282 2) th #‡ #5 #r Ban tứ trung ngoại, phụng vi huấn di 
‡‡ š ##XX lý lF —ẤƑ Bái gia bái giáo, giai tán nhất từ 
X®XŠ ?L7ã3k2k#&€ Thiên gia khánh chúc, phúc lộc vĩnh tuy. 


Dịch nghĩa: 

1 
Gặp năm Định Sửu, thuộc tháng Nhâm Dần 
Gió ơn thông suốt, mưa ơn thắm nhuần 
Chúng sinh đều thỏa, muôn cảnh mới hơn 
Từ Nam từ Bắc, khắp nơi đều xuân 


Mưa xuân vừa đủ, mới gieo hạt mầm 

Ruộng lớn ruộng nhỏ, lúa mè xanh tươi 

Được nhận ánh sáng, đến thu chín dần 

Theo xưa làm mới, mặt rồng hoan hÿ. 
2 


Kính vâng ân trời, vui dự lễ thọ 

Ban yến ngao du, chúc tụng đại đức 

Cùng thiên hạ vui, lo trước thiên hạ 

Tinh cần gắng trị, một ngày muôn vòng. 
3 

Lại theo lời dạy, cầu được thế đức 

Phàm lo xã tắc, theo mưu danh sĩ 

Ba mươi năm ngày đêm, trăm việc trấn chỉnh 

Biên giới tạm yên, sinh dân tạm ôn 

Khắp nơi dưới trời, ngợi ca sức vua 

Bốn phương đã yên, nhờ đức vua ta. 


Chút ít rảnh rỗi, châu ngọc nên thơ 

Ban cho trong ngoài, kính theo lời dạy 

Lạy đã ban ơn, lạy đã dạy dỗ, đều khen một lời 
Chúc phúc hoàng gia, phúc lộc mãi hoài. 
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Dịch thơ 


BÀI THƠ ỨNG CHẾ TÉT NGUYÊN ĐÁN 
NĂM ĐINH SỬU. (Tịnh tứ thủ ) 
Bài đầu 2 khổ 


Trời-Người-Đất đó hợp cùng xuân 
Mưa gió đều hòa tiết dịu dần 

Lịch Phượng mở tờ mừng gặp tết. 
Mặt rồng tươi nụ...chiếu ban ân. 


Lạy Vua dân đón mang ơn mới. 
Mừng vụ lúa tăng tốt bội phần. 
Tiếng nhạc Bệ rồng vào giấc mộng. 
Thành lời thơ đẹp chúc vương quân. 


Phụng dịch Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
16-12-20-15 


PHẦN II : Chuyển thể lục bát : 
| 
Năm Đinh Sửu tháng Nhâm Dân, 
Gió lành thông suôt mưa nhuân buông rơi... 
Người vui-cành nảy xanh tươi . 
Từ Nam chí Băc đông thời là xuân ! 


Mưa xuân tưới -hạt tươi mầm 
Vườn xanh mè đậu ! lúa đồng tốt vươn ! 
Gió hòa nắng thuận chín thơm. 
Mùa thu-thu hoạch - mặt Rồng tươi nhan 
2 
Vâng ân ! Lễ thọ liên hoan. 
Nhân dân dự lễ--lời vàng chúc Vua ! 
Ngài cùng thiên hạ vui-lo... 
Tỉnh cầu uyễn chuyển ngày cho muôn vòng. 
3 
Theo lời nhân đức cầu mong. 
Lo xa Xã Tắc nên dùng Sĩ Danh.! 
Năm dài trăm việc tất thành.. 
Giới biên yên Ổn - dân lành ấm no ! 
Khắp nơi ca ngợi công to. 
Bốn phương an thái là nhờ Đức Vua. 
4 
Lời lời châu ngọc phổ thơ. l 
Trong ngoài ban phát dạy như lời truyên. 
Lậy ban ơn ! Lạy dạy-khen ! 
Hoàng Gia hưởng phước lưu niên lộc Trời. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
16-12-2015 
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BÀI THƠ ỨNG CHÉ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
NĂM ĐINH SỬU (Tịnh Tứ Thủ) 
Bài Đầu 


Việc đời thích hợp với ngày xuân 
Mưa thuận gió hòa thời khí phân 
Lịch Phượng mở đầu cho tiết lộc 
Long nhan ban phước đến toàn dân 


Trăm say đúng lúc nhờ ân Chúa 
Muôn vụ kịp thời đẹp ý dân 
Chín bệ nhạc vui hòa mộng đẹp 
Văn thơ tao nhã quyện lời nhân... 
Phụng dịch Thập Ngũ Thế 
Ngũ đại tôn TRẤN ĐĨNH TÀI 
28-8-2014 
Phần II : 
1 
Gặp năm Đinh Sửu tháng Nhâm Dẳn. 
Gió huệ trải mưa nhân thấm nhuẳn. 


Muôn cảnh chúng sanh đều đổi mới. 
Từ Nam chí Bắc khắp nơi Xuân. 


Mưa xuân vừa đủ hạt mầm khơi 
Lớn nhỏ ruộng vườn thảy tốt tươi. 
Ánh sáng nhận đều-Thu đã chín. 
Nếp xưa làm lễ mặt Rồng VUI.. 


9) 
Lễ thọ mừng ân Vua đã ban. 
Quan-Dân chúc tụng đức nhân tràn. 
Buồn vui đoán trước lo thiên hạ. 
Tâm trí ngày quay đến vạn lần. 


K 
Lời dạy tuân theo cầu Thế-Đức. 
Cùng bàn xã tắc với danh sư. 
Ba mươi năm đó trăm điều chỉnh... 
Biên giới tạm yên dân định cư. 
Thiên hạ thảy đều ơn Thánh Đế. 
Bốn phương yên ấm đức nhân từ. 


4 
Lời lời châu ngọc chuốt nên thơ. 
Ban hết trong-ngoài khắc trí-cơ 
Lạy tạ ban ơn lời dạy dỗ 
Hoàng Gia phúc-lộc vững cơ đồ. 


Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trân Đình Tài 


1 12 21£ 
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BÀI THƠ ỨNG CHÉ TÉT 
NGUYÊN ĐÁN NĂM ĐINH SỬU 


Mùa xuân ứng hạp với thiên thời 
Khí tiết điều hòa cảnh tốt thôi 
Lịch phượng hân hoan mừng Tết sáng 
Mặt rồng hớn hở rước hoa tươi 
An vui say hưởng thâu ân đã... 
Hoan hỷ vui chơi được việc rồi 
Chín bệ quân thiểu vang trồi nhạc 
Ngợi ca thơ, phục mệnh vua tôi. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


BÀI THƠ ÚNG CHÉTÉẾT 
NGUYÊN ÁN NĂM ĐINH SỬU 


Gặp nàm Đinh Sửu, tháng Nhâm Dần 
Gió móc mua øn được thấm nhuầm 
Cảnh trí mới tiơn trông thỏa thích 

Từ Nam ra Bắc trải đều xuân 


Mưa xuân thấm đủ để gieo mầm 
Lớn bé ruộng nương thắm sắc xanh 
Nắng đẹp đến thu vừa đủ chín 

Nề xưa làm mới mặt rồng thanh 


Ân trời dự lễ thọ xin vâng 

Ban yến ngao du chúc tụng phần 
Thiên hạ cùng vui, lo việc trước 
Tâm hằng mong trị một ngày tân 


Lời dạy lại theo thế đức cầu 
Phàm lo xã tắc dụng mưu sâu 
Đêm ngày trấn chỉnh dài vô hạn 
Biên giới tạm xong yên ôn lâu 
Khắp nơi ca ngợi đức vua lớn 
Cuộc sống an bình phước đế quân 


Thành thơ, rảnh rỗi một vài khi 
Nội ngoại ban cho đủ hạn kỳ 
Tạ lễ giao ân và dạy bảo 
Hoàng gia phúc lộc mãi trường chi. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 74 
4k E] i8 4£ Bề ? 'ổ H TC 4k H 


TIỀN ĐỒNG THÀNH PHIÊN SỨ TRÀN LÔ 
QUAN HỎI KINH HầU CHỈ 

xX#ñã—P # Hữu cung để giản nhất môn hiền 
#š #†3š $8 Ÿ 3Š Đằng Nhĩ phiên hàn tuế lũ thiên 
% jk #8 # # 4l Kỷ sứ thố bàn nhu lợi khí 

Ñ 2t1È đã j8 4 Tiền trình vinh tiến trĩ cường niên 
bộ 4 X⁄2-Š1m 4C E Huân trì hợp tấu kinh hoa hạ 

ân TRƯ-4g ID L XÃ Kiếm bội tể xu lãng uyễn thiên 
ếù X 18"š ^_XX JŠ Ki khách đản ta nhân dị nhạn 
SE ?ã đã 1 # X_ Bắt đồng hàng hiệt ngũ vân thiên. 


Dịch nghĩa: 


TIỀN QUAN. BÓ CHÁNH CÙNG THÀNH 
LÀ TRÀN LÔ VỀ KINH ĐỢI CHỈ 


Bằng hữu cung kính trước thánh chỉ ban cho một nhà hiền tài 
Đã nhiều năm làm bố chánh ở Hà Nội, Hải Dương 

Mấy nơi thi thố, cần đến tài cao 

Tương lai tiễn lên vẻ vang, gặp lúc tuổi còn khỏe 

Nhạc khí huân và trì cùng hợp tấu, đưới hoa kinh 

Đem gươm rảo bước dưới vườn trời bát ngát 

Lữ khách chỉ than rằng người khác với chim nhạn 

Không cùng bay lên đến trời cao. 


Dịch thơ : 


TIỀN QUAN BÓ CHÁNH _ 
TRẢN LÔ VÉ KINH ĐỢI CHỈ 


Bạn vâng Thánh Chỉ - một quan hiền 

Bồ Chánh Nhĩ Đẳng đã mấy niên 

Thi thố tài cao lòng ái quộc 

Vinh thăng nghiệp lớn tuôi cuờng niên 

Huân trì nhạc khí hòa Kinh hạ 

Kiếm bội cân đai dạo Uyễn viên 

Lữ khách chỉ than người khác nhạn 

Không cùng bay liệng giữa thanh thiên. 
Phụng dịch Thập ngũ thế 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
20-10-2015 
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TIỀN QUAN.Ố BÓ CHÁNH 
TRẢÀN LÔ VẺ KINH ĐỢI CHỈ 


Vua ban Thánh Chỉ bậc hiền tài 

Bố Chánh Hà-Dương năm-tháng dài 

Vận dụng tài cao phò trị nước 

Thực hành tuôi trẻ dựng tương lai 

Huân trì nhạc khí hòa Kinh hạ 

Kiếm bội cân đai dự Các đài 

Lữ khách chỉ than người khác nhạn 

Không cùng bay lượn giữa trời mai. 
Phụng dịch Thập ngũ thế 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
20-10-2015 


TIỀN QUAN BÓ CHÁNH CÙNG THÀNH 
LÀ TRÀN LÔ VÈ KINH ĐỢI CHỈ. 


Bạn mừng thánh chỉ tới hiển tài 
Hà + Hải chăm dân gánh nặng vai 
Trách nhiệm nêu cao nơi trị nhậm. 
Lược thao sức trẻ định tương lai 
Hoa kinh nhạc tấu cung hòa hợp 
Thượng uyễn gươm đeo bước cảm hoài 
Lữ khách tiếc là không giống nhạn 
Cùng chim trời rộng cánh vươn dài. 

._ Phụng dịch 

Trân lệ Khánh-Trúc Lệ 
16-12-2015. 


TIÊN QUAN BÓ CHÁNH CÙNG THÀNH 
LÀ TRẢN LÔ VẺ KINH ĐỢI CHÍ 


Hiền tài, thánh chỉ đã phô trương 

Bồ chánh lâu: - Hà Nội, Hải Dương 

Thi thố tài cao qua mấy chỗ 

Gây nên sự nghiệp trải nhiều phương 

Khí huân hợp tấu nương kinh kệ 

Dắn bước đeo gươm mặc gió sương 

Lữ khách tán than người khác nhạn 

Lầm sao bay tít tận mười phương. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTT Trang đề 74+75 
ki + 2®. BÌ Ä tu ảt đ 


TIỀN TÂN MỆNH SƯUNG CÁC VŨ NHỰ PHÓ TRIỆU 


4E % &: 37 3} #&'K Tác khách vô lao kế lộ trường 

⁄ -Ƒˆ # 3# IF # ŸÈ Ba bình hoạn hải chính thương mang 

# 3š ‡ñ # #2 lñ Tăng trâm tỉnh bút triều kim khuyết 

1t LÝ Ig đế bói c lo lộ Cận thưởng xuân huy luyến bắc đường 
$4 jâ #Ỷ E] TP lẾt Dữ ngã luân thi đồng phi giải 

doỢi À* 5) 2# *“ Như công học dịch thiện hàm chương 

3.4L T T 7U Giáo trung giáo hiểu duy nguyên hậu 
at -+#[ ?§ Ä% — #R. Quốc sĩ hà tu hữu nhất hương 


Dịch nghĩa : 


TIỀN VŨ NHỰ VỪA MỚI NHẬN MỆNH 
SUNG VÀO NỘI CÁC ĐI PHÓ TRIỆU 


Làm khách thì không nhọc nhẳn trên đường dài nối tiếp 
Sóng phăng lặng, biên làm quan đang mịt mờ 

Đeo trâm và bút sạch chầu vê cửa khuyết 

Gần đây thưởng thức ánh nắng xuân, nhớ về cha ở đất Bắc 
Bàn về thơ với ta cùng chăng lười biếng 

Học dịch như ông, đã giỏi bao hàm văn chương 

Dạy trung đạy hiếu chính là do vua 

Bậc quốc sĩ sao cần làm bạn với một làng. 


Dịch thơ : 


TIỀN VŨ NHỰ VỪA MỚI NHẬN MÊNH 
SUNG VÀO NỘI CÁC ĐI PHÓ TRIỆU. 


Khách vượt dặm dài - há ngại đàng.! 
Sóng im - quan lộ khói sương loang ! 
Đeo trâm mang bút về kinh khuyết... 
Đội nắng thương cha chốn Bắc ngàn.. 
Bàn luận ta thơ thông vạn nghĩa. 
Học hành ông giỏi viết muôn trang. 
Hiếu dân trung nước do Vua dạy. 
“Quốc Sĩ vẫn cần kết một làng.!” 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
19-12-2015 
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TIỀN VŨ NHỰ VỪA MỚI NHẠN MẸNH 
SUNG VÀO NỘI CÁC ĐI PHÓ TRIỆU 


Đường dài khách chẳng nhọc nhẳn chỉ 
Biển lặng sóng yên khăn khó gì 

Trâm bút hướng về trông cửa khuyết 
Nắng xuân quay lại nhớ Bắc kỳ 

Bàn thơ gói ghém kiêng từ vựng 

Lý dịch mở mang trải văn thi 

Trung hiếu vua ban đồng lĩnh hội 
Vào hàng quốc sĩ một làng quy. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Eeb-2016 


Hoàng Giáp VŨ NHỰ #Ä,3 1840-1886. 
Quê phường Kim Cỏ, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội, đỗ Cử nhân năm Tân Dậu 1861, đời vua Tự Đức, 
sau đỗ Hoàng giáp 1868. giữ các chức vụ Tri phủ Từ Sơn, Đốc học Hà Nội, hàm Quang lộc Tự khanh 
sung Nội các, Tuần phủ Hà Nội, Toản tu Quốc sử quán, Tham tri bộ Lễ. 

(Theo Quốc Triểu Nương Khoa Lục — Cao Xuân Dục - trang 354) 
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TSTT Trang 75 
32a ki Ä 3s Ð ở 


TIÊN SUNG HÀN LÂM VIỆN ĐIỄN BẠ VŨ CN ỨNG TRIỆU 


Tnh lý lễ + Bảo sơn tương bông ngọc 
Ä_3#3Ñ#LIš| Nhân hải thí quan lan 

3Ä 4k,_L  '#' Thanh Hóa thướng Tam Điệp 
J8 PT — Bả Quảng Bình quá nhất quan 
3F} # š.XÁ( Đâu thăng vinh nghĩa hịch 
‡Š- ĐÑ #$ 3& ZI†ˆ Trâm bội kết Lai ban 

XE xã ® Thiên hạ văn chương đại 

Et #£  A-ŠÃ Âu Tô tự nhập hàn 


Dịch nghĩa : TIỀN VŨ CÁN SUNG HÀN LÂM 
VIỆN ĐIÊN BẠ ĐÁP LỜI VỜI 
Bưng ngọc nơi núi báu 
Nhiều người thử xem sóng 
Trèo Tam Điệp vào Thanh Hóa 
Đến Quảng Bình lại qua một cửa ải 
Phận đỗ thăng làm vẻ vang hịch ứng nghĩa 
Trâm và ngọc bội kết với áo màu của lão Lai 
Văn chương lớn trong thiên hạ 
Âu Dương Tu và họ Tô đã vào trong văn ông. 
Dịch thơ 
TIỀN VŨ CÂN SUNG HÀN LÂM 
VIỆN ĐIÈN BẠ ĐÁP LỜI VỜI. 
( Thơ ngũ ngôn ) 
Bửu Sơn nâng ngọc báu. 
Người ngắm sóng khơi lan. 
Thanh Hóa lên Tam Điệp 
Quảng Bình qua ải quan! 
Thăng quan vui hịch ứng. 
Ngọc bội áo Lai ban ! 
Thiên hạ văn chương lớn. 
Âu+Tô nhập văn đàn. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
17-12-2015. 
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TIỀN VŨ CÂN SUNG HÀN LÂM 
VIỆN ĐIÊN BẠ ĐÁP LỜI VỜI. 


Nâng ngọc báu trên núi Bửu San 
Nhiều người xem thử sóng lan tràn 
Đến Thanh Hóa vượt đèo Tam Điệp 
Tới Quảng Bình qua cửa ải quan 
Phận đỗ vẻ vang vinh nghĩa hịch 
Trâm đai kết áo lão Lai ban 
Thấy trong thiên hạ văn chương lớn 
Phong cách Âu - Tô chữ những hàng. 
Phụng dịch: Thập ngũThế - 
Ngũ đại tôn TRẢN ĐÌNH TÀI 
28-10-2015 


TIỀN VŨ CẢRI SUNG HÀN LÂM 
VIÊN ĐIỀN 3# ĐÁP LỜI VỜI 
( chuyền thê lục bát) 
Đội ngọc lên núi Bảo Sơn 
Nơi đây được ngắm sóng vờn mây xanh 
Lên Tam Điệp vào đất Thanh ... 
Quảng Bình thì phải lê chân ải dài 
Vẻ vang hịch ứng phần ai 
Ngọc trâm bội kết Lão lai áo màu 
Văn chương nỗi tiếng bấy lâu 
Ông Tô với cả Ngài Âu ...trong bài. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


Hàn Lâm Viện Điển Bạ VŨ CĂN Ä,3SŸ 
Quê xã Đồng Lạc, Tỉnh Hà Nội, đỗ cử nhân khoa Bính Tý 1876 dưới thời vua Tự Đức tại trường thi Hà 
Nội, giữ chức tri phủ Ninh Bình, cho về nghỉ 

(Theo Quốc Triều Hương Khoa Lục — Cao Xuân Dục - trang 436) 
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TSTT Trang đề 75+ 76 


#k'Ð 2Ã Ä Ÿ LH so li 9 l1} SÁI đ 


TIỀN HOÀI ĐỨC THÁI THÚ BÙI VIẾT TÂM 
TÂN MỆNH THĂNG THỊ GIANG PHO TRIỆU 


L3 3% :ñ# xéh,#R Cô lai thanh yếu Phượng trì hàn 
xXT xã#¿#xXữt Thiên hạ văn chương tại thị quan 
3+ + +24 +57 Chúa thượng thiên kim cầu tuấn cốt 
+ xitâ ký LÊN Đại phu bái mệnh chính thiền quan 
3Ý t† %-48 §b, Š -ˆ Tịnh du anh tuấn trì danh tảo 

T * ñE*È zh 2ñ Hạ bút long xà mãn cắng khan 

2 1È & 4£ “ ?' iŸ Vinh tiến định tòng Tam Điệp quá 
1 +? SỆ 48 #iÈ£ #4 Mai đình thùy lữ túng ngâm yên. 
Dịch nghĩa : 


TIỀN TRI PHỦ HOÀI ĐỨC BÙI VIÉT TÂM 
MỚI ĐƯỢC THĂNG THỊ GIẢNG VÀO KINH 


Xưa nay việc trong sạch và quan trọng là lo văn chương ở Phượng trì 
Ngắm xem văn chương thiên hạ ở tại đây 

Chúa thượng đem cả ngàn vàng tìm ngựa hay 

Bậc đại phu bái mệnh chỉnh lại mũ hình con ve 

Cùng giao du với bậc anh tuần thì nỗi tiếng sớm 

Khi hạ bút thì rồng rắn vội ngăm xem 

Vẻ vang tiến lên thì phải vượt đèo Tam Điệp 

Nơi đình mai người bạn nào đã ngâm bài lên đường. 


Dịch thơ : 


TIỀN TRI PHỦ HOÀI ĐỨC BÙI VIẾTTÂM 
MỚI ĐƯỢC THĂNG THỊ GIẢNG VÀO KINH 


Xưa nay Lầu Phụng nhất thanh tao 

Thiên hạ văn chương đáng tự hào 

Chúa Thượng ngàn vàng cầu ngựa quý 

Đại Phu bá mệnh chỉnh quan bào 

Giao du anh tuần vinh danh sớm 

Hạ bút rắn rồng ngắm chí cao 

Tam Điệp vượt đèo theo ý nguyện 

Mai đình ngâm khúc gối yên trao. 
Phụng dịch Thế hệ thứ 15 


Cháu 5 đời TRÀN ĐÌNH TÀI 
28-10-2015 
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TIẾN TRI PHỦ HOÀI ĐỨC BÙI VIẾT 
TÂM MỚI THĂNG QUAN VÀO KINH 


Phượng Trì Quan Trạng luận văn chương. 
Xem xét văn đàn tại địa phương. 
Chúa thượng vàng ban thu ngựa tốt. 
Đại Quan mệnh nhận phát Dân tường. 
Học người Khoa Bảng vang danh tiếng. 
Hạ bút Rắn Rồng cũng vấn vương 
Muốn vượt đèo Tam thân tự vượt 
Đình Mai - ngâm tiễn bạn lên đường.. 
Phụng dịch 
Trần lệ Khánh - Trúc Lệ 
17-12-2015 


TIẾN TRI PHỦ HOÀI ĐỨC BÙI VIÉT TÂM 
MỚI ĐƯỢC THĂNG THỊ GIẢNG VÀO KINH 


Truyền thống văn chương đất Phụng Trì 
Tiếng tăm lừng lẫy chẳng đâu bì _ 
Ngàn vàng ngựa quý vua toan kiêm 
Lăm bậc nhân tài sử đã ghi 
Du học hạc lân nhanh hiện đạt 
Vẽ tranh rồng rắn sớm đồng quy 
Vinh quang thăng tiến qua Tam Điệp 
Lữ quán đình mai hát biệt ly. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


Hoài Đức Thái Thú BÙI VIẾT TÂM $ 8® 

Quê Việt Yên Hạ, huyện La Sơn, đỗ cử nhân khoa Tự Đức Mậu Thìn 1868, tại trường thi Nghệ 
An, đã giữ chức Tri Phủ Hoài Đức, Thị Giảng và Lang Trung ., 

(Theo Quốc Triều Hương Khoa Lục - Cao Xuân Dục - trang 392) 
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TSTT Trang 76 
f3? H 8Ÿ TIÊN NGHIÊM HÚY NHẬT CẢM TÁC 


bã l' ìt th} Rễ ấE Tam tước du du lệ ám thùy 

3 #3 IK®?Ÿ, Aiai sinh ngã trướng Nga thi 

#lš 1 -} ®ÄfT $# Miến hoài ngũ thập niên tiền sự 
K34. f#4xw,H ÄŠ Trường bão thiên thu thử nhật bi 

ft 2H 3H ‡š 3# 3- Túng hữu đỉnh chung nan đãi dưỡng 
§É #& ELR ở) # Năng vô phong mộc dị hưng tư 

#4 # 4# L3 * Chung thân đản hạnh mẫu di nhục 
ƑR 3l %,À_7U3,##_ Th ứ đối tiên nhân cửu địa tri. 


Dịch nghĩa: 
CẢM TÁC NGÀY HÚY NHẬT CỦA THÂN PHỤ 


Dâng ba chén rượu ngậm ngùi, lệ thầm rơi 

Buốn nhớ lời ca Lục Nga: ai ai sinh ngã 

Nhớ triền miên việc năm mươi năm trước 

Mãi mãi ôm lấy ngàn năm ngày buồn bã ấ ấy 

Khi có đỉnh chung thì khó kịp nuôi dưỡng 

Không cần có gió thôi qua cây, cũng. dễ dấy lên nỗi nhớ 
Suốt đời may được mẹ dặn lại sự nhẫn nhục 

Đứng trước vong linh, nơi chín suối mong biết cho. 


Dịch thơ : 


CẢM TÁC NGÀY HÚY NHẬT 

CỦA THÂN PHỤ 
Ba chén rượu dâng lệ ướt mi 
Thương thương Cha Mẹ Lục Nga thi 
Năm mươi năm trước triền miên nhớ 
Ngàn vạn năm dài bát ngát ghi 
Chung đĩnh chưa tròn câu phụng dưỡng 
Không trung gợi nhớ tiêng ai bị 
Suốt đời ơn Mẹ công nhường nhịn 
Chín suối - đức xưa có biết vì. 

Phụng dịch Thập ngũ thế 

Ngũ đại tôn Trân Đình Tài 

28-10-2015. 
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CẢM TÁC NGÀY GIỖ THÂN PHỰỤ. 


Kính lễ dâng hương... lệ chảy nhanh ! 

Vẫn thơ thương tiếc bậc sinh thành... 

Thương về năm cũ...Bao mùa trải ! 

Ghi mãi ngày qua... Một khúc quanh. 

Giàu có giờ đây khôn báo hiếu ! 

Nhớ nhung...đâu đợi gió rung cành. 

Suốt đời Mẹ dạy nên kiên nhẫn. 

Phụ Mẫu linh thiêng chứng tắc thành ! 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

17-12-2015. 


CÁM TÁC NGÀY HÚY NHẬT 
CỦA Ti(ÂN PHỤ 


Chén rượu dâng cha, mắt lệ rơi 
Gợi niềm thương nhớ đến nơi tôi „ 
TriỀn miên mấy chục năm trần thế 
Ròng rã một thân cả cuộc đời 
Khi có đỉnh chung gay đãi dưỡng 
Lúc không gió thôi dễ chia phôi 
Dặn điều nhẫn nhục công lao mẹ 
Đứng trước vong linh khấn mấy lời 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 77 
+®X##++†+34 37+ h Š H37 


NHÂM DÀN NIÊN ĐĂNG THÁT THẬP. 
THỌ SINH ĐỆ CỬU NỮ TỰ HỶ TỰ TRÀO 
+%‡#,37-#_ Ý-# Đại khối lao ngô đản thọ ngô 
+ #Ì JÉ. 44 # Thất tình đáo để vị toàn vô 
^_R] # š 3t §&b Tí Nhân gian kiện tiễn hoàng di bối 
kA _+4& #4 * *‡#£ Chưởng thượng y hy lão bạng châu 
485/7 ‡È. ö# FẾ Ì` Đán nguyện tha niên hài phượng bốc 
#k ấ: UV, 1Ä -Š-°Š 7É, Cảm hy thử dạ hỹ đề mình 
3 ti S7 ~ l #É Gia du khả hữu tam thanh lạc 
Zš ‡u X #R 7ñ 9lLfìY Lạc tự thiên luân hữu dụy du. 
Dịch nghĩa : 


NĂM NHÂM DÂN THỌ 70 TUÔI, 
SINH CON GÁI THỨ CHÍN, 
TỰ MỪNG VÀ TỰ TRÀO 


Trời đất làm nhọc ta, lại cho ta thọ 

Trong bảy thứ tình, rốt cuộc chưa hăn là không 
Nhân gian khen ngợi lưng của cá vàng 

Trên tay rõ ràng là ngọc của con trai già 

Chi mong năm sau bói được chim phượng 
Dám mong đêm ấy vui nghe tiếng hót 

Trong nhà đã có ba âm thanh vui 

Vui với đạo trời chỉ biết vâng theo. 


Dịch thơ : 


NĂM NHÂM DÀN70 TUÔI SINH CON 
GÁI THỨ CHÍN VỪA MỪNG VỪA TỰ TRÀO 


Trời đất nhọc ta cho thọ đa 
Bảy tình chưa hăn đã không mà 
Dân xem khen ngợi lưng vàng cá 
Tay đỡ rõ ràng áng ngọc già 
Nguyện ước năm sau linh quẻ Phượng 
Mong sao đêm ấy hót vui nhà 
Trong nhà đã có ba thanh lạc 
Vâng với đạo trời thuận ý ta. 
Phụng dịch Thế hệ thứ 15_ 
Cháu 5 đời TRÁN ĐĨNH TÀI 
30-10-2015 
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NHÂM DÂN THỌ 70 SINH CON 
GÁI THỨ 9 TỰ TRÀO. 


Đất Trời ban tuổi thọ cho ta.! 
Rốt cuộc bảy tình chăng thiếu mà... 
Kẻ đỡ người khen vàng Cá nhỏ... 
Tay nâng ta rõ ngọc trai già. 
Chỉ mong năm tới điềm chim Phượng ! 
Lại ước đêm vào vút giọng ca. 
Âm có ba thanh...nhà náo nức... 
Đạo trời vâng biết - thật vui mà ! 
: Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
17-12-2015. 


NĂM NữïÂ MI DÀN THỌ 70 TUÔI, 
SINH CGN GÁI THỨ CHÍN, 
TỰ MỪNG VÀ TỰ TRÀO 


Được thọ, trời ban khiến nhọc ta 
Bảy tình chưa hăn đã không là 
Nhân gian khen ngợi lời vàng ngọc 
Chưởng thượng trầm trồ vật phước gia 
Mong bói năm kề tin phượng quý 
Và câu thời đến tiếng oanh xa 
Trong nhà vui vẻ pha âm phách 
Thuận với đạo trời có cả ba. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTTY Trang 77 Bài 2 
1% † 5 W Ã +/Ä4F 


KIÊN THUYÉT CHẢN TRUNG HỮU TỨ CỪNG SĨ CẢM TÁC 


# 3 + ,zZ í_ Nhất sinh bản sắc nhận lai chân 
T1 > -- + ñ VW “` Thiên bách chỉ trung hữu tứ nhân 
#* E44 Š Vô thị Mãi Thần dư hậu duệ 

3p Xli #t IF + ñJ Ÿ Khước do Mông Chính thị tiền thân 
ÄX#&# s *3‡?®iễ Nhân vô thường sản nan mưu viễn 
1# ñtš x Xã Phúc hữu di văn mạc sỉ bần 

X x §ý S# đì tX Kỷ thức lưu cùng Hàn Dũ tống 
⁄#,vh H RỊ ‡j1‡iñ Ni Sơn viết cố hảo trì tuần 


Dịch nohña : 


NGHE NÓI TRONG PHÁP CHÂN CÓ 4 
NGƯỜI HỌC TRÒ CÙNG KHÔ, CẢM TÁC 


Bản sắc một đời phải nhận rõ 

Trong số ngàn trăm có bốn người 

Nếu không phải là hậu duệ của Chu Mãi Thần 

Thì cũng có tiên thân là Lã Mông Chính 

Người ta không có của thì khó mà mưu tính xa 

Bụng có văn chương để lại thì không hô thẹn vì nghèo 
Phải bắt chước Hàn Dũ tiễn đưa cái nghèo 

Ni Sơn nói rằng hãy cô duy trì tốt sự noi theo. 


Dịch thơ : 


NGHE NÓI TRONG PHÁP CHÂN CÓ 4 
NGƯỜI HỌC TRÒ CÙNG KHỎ, CẢM TÁC 
Một đời bản sắc rỏ điều chân 
Trong số trăm ngàn bốn sĩ nhân 
Không phải Mai Thần là hậu duệ 
Cũng do Mông Chính có tiền thân 
Người không tiền của bày mưu khó 
Bụng có văn chương chăng thẹn bần 
Bắt chước: cảnh nghèo Hàn Dũ tiễn 
Ni sơn hảy cô giữ lòng tuân. 
Phụng dịch Thập ngũ Thế 


Ngủ đại tôn TRÀN DÌNH TÀI 
30-10-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 1 291- 


NGHEẸ NÓI TRONG PHÁP CHẢN CÓ 4 
NGƯỜI HỌC TRÒ CÙNG KHÔ, CẢM TÁC 


Một đời cuộc sống biết điều chân. 
Trong số ngàn trăm - bốn kẻ bần. 
Có lẽ Mãi Thần là hậu duệ. 
Ước chỉ Mông Chính... đó tiền thân. 
Tiền không! khó nỗi mưu cầu đạo. 
Văn có-ghi danh chắng thẹn bản. 
Hàn Dũ noi theo...xua đói hố. 
Ni Sơn đã nói: “Tốt nên cần.. 
- Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
18-12-2015. 


NGHẸ NÓI TRONG PHÁP CHẮN CÓ 4 
NGƯỜI HỌC TRÒ CÙNG KHỎ, CẢM TÁC 


Nhìn vào bản sắc các cao nhân 
Chọn bồn vị ây xứng đáng phần 
Có phải Mfãi Thần cho hậu duệ 
Hay là Mông Chính tại tiền thân 
Kẻ không sản nghiệp gay cầu sáng 
Người có văn phong khó sợ bân 
Hàn Dũ tiễn nghèo nên bắt chước 
Ni Sơn từng phán: - tốt rất cần . 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang đề 7 + 78 bài 1 
4.0 84†= f El:ik+dH # Đó £ 


HẠ KỶ MÃO ÂN KHOA TAM GIÁP ĐỒNG TIỀN " 
XUẤT THÂN NGUYÊN ĐÀI (ĐÔNG NGẠC NHÂN) 


E ®›L-‹ xế ¡# xế z5 Hy triều giáo trạch cửu uông hàm 
> 1š Ää 4š { T—— Vạn tuyên thanh tiền đắc nhị tam 
%4 # r1 ?,2 Văn phái Đông giang truyền Phạm Đỗ 
J.#} tợ LẺ 2/2I *Ƒ fJ Ân khoa giáp bảng hữu Hà Nam 
+ 441414 2 nà # Ngọc tùng trác hậu phương thành khí 
-š tị 23* l 4 lỗ lÃ. Thanh xuất ư lam khước thắng lam 
## 49 §,t] Í ất Ã'ˆ Biến báo kiến do thiên khí tượng 
Ä dễ, È T fE3š Nhân như long hỗ tích giai đàm. 
Dịch nghĩa : 
MỪNG ĐÔNG TIỀN SĨ XUẤT THÂN _ 
HỌ NGUYEN, AN KHJOA NAM KỶ MAO 

(NGƯỜI LÀNG ĐÔNG NGẠC) 


Ơn giáo hóa của triều thịnh vượng từ lâu đã rộng khắp 
Trong cả vạn, chọn được tiên xanh chi hai, ba 

Dòng văn ở Đông Ngạc truyền tụng có họ Phạm, họ Đỗ 
Đỗ tiến sĩ ân khoa có người ở Hà Nam 

Sau khi mài dũa ngọc mới thành khí 

Màu xanh sinh ra từ màu lam, mà lại hơn màu lam 
Biến đối là do ngàn khí tượng 

Người như rồng hồ là chuyện hay từ xưa. 


Dịch Thơ : 


MỪNG ĐÔNG TIÊN SĨ XUẤT THÂN HỌ 
NGUYÉN,ÂN KHOA NĂM KỶ MÃO 1879 
(Người Làng Đông Ngạc) 


Ơn Triều đình thịnh dạy sâu thâm 

Hàng vạn tiền xanh chọn nhị tam 

Văn học Đông Giang dòng Phạm, Đỗ 

Ân khoa Giáp bảng đất Hà Nam 

Ngọc luôn mài giữa mau thành khí 

Xanh tự lam sinh lại thắng lam 

Biến đôi là do ngàn khí tượng 

Người như long hỗ tích xưa đàm. 
Phụng dịch Thập ngũ Thế 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
26-8-2013 
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MỪNG ĐÔNG TIỀN SĨ XUẤT THÂN _ 
HỌ NGUYÊN ÂN KHOA NĂM KỶ MÃO 
(Người Làng Đông Ngạc) 


Triều đình ân đức thấm gần xa... 
Trong vạn tiền xanh chọn bốn ba 
Đông Ngạc nồi danh dòng Phạm+Đỗ 
Hà Nam luyện bút đậu Tân khoa. 
Ngọc ngời tay thợ rèn thanh khí 
Lam nở nguôn xanh vượt Mẹ Cha 
Khí tượng muôn ngàn thường biến đổi 
Người như longg-hồ...chuyện xưa ca. 

- Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
18-12-2015. 


MÙNG: ï NG TIẾN SĨ XUẤT THÂN 
HỌ NŒJ1⁄ZiM, ÂN KHOA NĂM KỶ MÃO 
(Người l tàng Đông Ngạc) 


Giáo hóa triều đình vốn rộng lan 
Hiền tài tuyển chọn khó vô vàn 
Truyền danh Phạm, Đỗ...văn chương đạt 
Biết tiếng Hà Nam khoa bảng tràn 
Người giỏi trau dỗổi cao hắn ngọc 
Màu xanh hòa hợp đẹp hơn lam 
Khí trời biến đổi từ thời tiết 
Rồng hỗ tích xưa chuyện đáng bàn. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTTT Trang 78 bài 2 
XS#È>⁄J}Ä\24#:Š` ĐĂNG HÀ THÀNH KỲ ĐÀI 
w3 §ñ-# t† —++‡$ Tứ cố ngô trung nhất trú kình 
h5 k3  RỆ s1 ;Ñ Sơn hà vạn lý nhãn song thanh 
#ít đã rlị 3L⁄2` B] |#_ Tung hoành Nam Bắc kim khuê tịch 
É #  §* # 3) }Ä_ Duyên cách Trần Lê cổ vị thành 
+š sử, EỊ Bì £ #ễ i# Phác địa lư diêm binh tiễn hậu 
+39 3Š Jễ s8 12 đỆ An viên hồng nhạn tụng huyền thanh 
= ã: Bh 85 ïƒLM. Tam phiên trú tiết cùng lưu lãm 
#f 7| *s ñế Š- Uỗ JJý Túng hữu giao long mạc độn hình 


Dịch nghĩa : LÊN CỌT CỜ THÀNH HÀ NỘI 


Nhìn bốn bên, ở giữa vương cao một cột 

Trong muôn dặm non sông, hai mắt đều xanh 

Tung hoành Nam Bắc nay bản đồ đã mở 

Vị trí này từ đời Trần, Lê đã có thành 

Xóm làng khắp nơi sau cuộc chiến tranh 

Yên trong tường thành, chim hồng chim nhạn đã ngợi ca tiếng đàn 
Đã ba phen trú đóng, đã xem khắp 

Hắn là có con giao long chăng trôn hình hài. 


*e giao Thuồng luồng. ©Nguyễn Du #UŸX: Lam thủy đa giao Iy. # 7K f *ã #$ 
(Kí mộng #5") Sông Lam nhiều thuồng luồng và con ly. 
Dịch thơ : 
LÊN CỘT CỜ THÀNH HÀ NỘI. 
Vươn thăng cột cờ bốn phía quanh. 
Non sông muôn dặm mắt thu xanh. 
Tung hoành Nam Bắc ghi đô bản. 
Định vị Trân-Lê vững Đê Thành.. 
Làng xóm tạm yên đình cuộc chiến. 
Yến Hồng hòa giọng khúc đàn tranh. 
Quân binh trú đóng tuần tra khắp... 
Âm hiện Giao Long lúc diễn hành. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
18-12-2015 
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LÊN CỘT CỜ THÀNH HÀ NỘI 
Bốn phương đứng giữa cột cờ cao 
Hùng vĩ núi sông quả tự hào 
Nam, Bắc trong ngoài từng diện kiến 
Trần, Lê sau trước vẫn thông giao 
Xóm làng bình địa sau tao loạn 
Hồng nhạn an nhàn trước nhiễu xao 
Trú đóng ba lần quen biết cả 
Giao long hăn có ân nơi nào. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


LÊN ĐÀI CỘT CỜ THÀNH HÀ NỘI 

Bốn phía mình tôi cột ngất trời 

Núi sông muôn dặm mắt trong ngời 

Bản đỗ Nam Bắc đà bung mở 

Vị trí Trần Lê vững thứ ngôi 

Ngoài xóm dân vui sau cuộc chiên 

Trong thành chim hót nối dài hơi 

Ba phen trú đóng từng xem khắp 

Hắn có giao long chẵng trốn dời. 
Phan Thị Thanh Minh —- Hà Nội 

30-4-2016 
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42h 3# #Š— TIÊN SƠN THỊ TẬP NHỊ 
Tiên Sơn Thi Tập Quyên 2 


— =ị h Š ă š 
l Ƒ 2 24 W BÑ HÀ ĐÌNH HIẾU SINH QUÁN ĐỌC 
Ông Hà Đình Hiếu Sinh cung kính đọc 


TSTT Trang 79 đến 90 
TSTTTrang 79 -Bài 1 


RẺ = # 3 12 ãl|4È EU k À- 
3⁄2 jñ? RE zk ‡â 1à 


TẶNG TAM TUYÊN TỊNH BIÊN PHÓ SỨ 
NGUYÊN HỮU ĐẠI NHÂN HIỆN KIM 
CÓ MỆNH LƯƠNG THÂN VĨNH LẠI BÁ 


ñẾ, m ti E 2Á JHIẾ Long Biên du hoạn cửu tương phùng 
v9 r f2 bí] đã | E] Tây xuất Dương Quan tích biệt đồng 
†8 7$ mà TỆ MT Bị 2È - Nho tướng uy thanh tân tiết việt 
3U, r #Ù Z!Ì ‡Š 2# 7j Thân thần huân liệt cựu tỉnh cung 

ñ 5Ÿ 4£ #â T Biên tình phụng dịch kinh luân hạ 
BX 3j. #? +k 8ñ HH fP Tạc thế trù lâu cố miện trung 
2 J5 Sân † Xã E2 Lão bệnh quy hưu do ngọa khách 
$ Zf 13+ #Z 3X 7À Hội khan khuê ấn tích Bùi Công 


Dịch nghĩa: TẠẶNG NGUYÊN HỮU ĐẠI NHÂN, TAM TUYÊN TỊNH BIÊN PHÓ 
SỨ (NAY LÀ CÓ MỆNH LƯƠNG THẢN TƯỚC VĨNH LẠI BÁ) 


Làm quan ở Long Biên, từ lâu đã gặp nhau 

Từ khi ra Dương Quan ở phía Tây thì cùng tiếc xa nhau 
Ủy thanh của bậc nho tướng làm cho tiết việt mới hơn 
Công huân của vị thân thần vốn là dòng dõi võ quan xưa 
Đã kính theo việc kinh luân tình hình biên giới 

Ở lầu chỉ huy đã nhìn khắp thế giặc 

Tôi già và bệnh trở về nghỉ làm khách nằm xem 

Cùng nhìn thấy ấn ngọc ban cho ngài họ Bùi 


Giải từ ngữ: TAM TUYỂN = địa danh miền bắc ; 3 

TỊNH BIÊN= Dẹp yên miễn biên giới (theo từ điển Đào Duy Anh); 

CÓ MẸNH = di chúc của vua ; LƯƠNG THÀN= là người hiển thân của vua ; 

VĨNH LẠI BÁ = tước Bá hiệu Vĩnh Lại. 

Câu 1: CỬU TƯƠNG PHÙNG = lâu gặp lại nhau 

Câu 2 : TÂY XUẤT DƯƠNG QUAN = (trích cú) lấy câu Tây xuất Dương Quan vô cỗ nhân 
của Vương Duy, nghĩa là : ra khỏi thành Dương Quan là không có bạn nữa ; 

TÍCH BIỆT ĐÔNG = người tiễn đưa cũng như người ra đi cùng tiếc sự xa cách 
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Câu 3 : NHO TƯỞNG UY THANH = cái oai của lời nói và diện mạo của nhà nho ; 
TÂN TIẾT VIỆT = danh khí mới đã vượt lên. 
Câu 4 : THÂN THÂN = người hiền thần gần vua, 
HUẦN LIỆT = công lao lớn và ngay thăng 
CỰU TINH CƯNG= người cung kiếm lão luyện 
Câu 5: KINH LUÂN HẠ = thường quan tâm đến việc chính sự 
Câu 6 : TẶC THÊ = Thế giặc. TRÙ LÂU = Ở Lầu chỉ huy. 
Câu 7 : LÃO BỆNH QUY ' HƯU = = già tuổi bệnh tật về hưu, DO NGỌA KHÁCH = Làm khách nằm xem 
Câu §: HỘI KHAN = nhìn chung , 
KHUÊ ẤN =ắn ngọc Khuê (tầm chương). Ngọc khuê. § Ghi chú: Ngọc trên nhọn dưới vuông. thiên tử 
phong vua chư hầu thì ban cho ngọc đó. 
© Chiến quốc sách §‡E?Z: Công tước vi chấp khuê, quan vi trụ quốc 2ì $ X#X:E. ?ï Zš‡È | (Chu sách 
nhất JR|#š—) 
Tước của ông (vào hàng) cầm ngọc khuê, chức của ông (vào hàng) trụ quốc. 
TÍCH BÙI CÔNG=ban tặng cho ông Bùì Công. Ông Nguyễn Hữu Độ có biệt hiệu là Hy Bùi 


Dịch thơ: 
TẶNG NGUYÊN HỮU ĐẠI NHÂN, 
TAM TUYÊNTỊNH BIÊN PHÓ SỨ (NAY LÀ CÓ 
MỆNH LƯƠNG THẢN TƯỚC VĨNH LẠI BÁ) 
Làm quan - gặp bạn mây năm qua.. 
Tiễn khỏi Dương Quan...tiếc lại xa. . 
Sắc diện nhà nho danh khí mới. 
Công lao dòng võ kiếm cung hòa. 
Giới biên chính trị thường xem xét. 
Lầu giám chỉ huy khắp lại qua. 
Hưu bịnh tuy năm coi thế sự. 
Vẫn hay ngọc ấn tặng Bùi Gia 

Phụng dịch 

Trần lệ khánh -Trúc Lệ 
20-12-2015 


TẶNG NGUYÊN HỮU ĐẠI NHÂN, 
TAM TUYỂN TỊNH BIÊN PHÓ SỨ 
(NAY LÀ CÓ MỆNH LƯƠNG THÂN 

TƯỚC VĨNH LẠI BÁ) 
Đồng liêu từng gặp ở Long Biên 
Tiếc phải xa nhau cách biệt miễn 
Nho tướng căn cơ nòi tuần kiệt 
Công huân dòng giỏi nét thanh hiên 
Kinh luân thành thạo vùng biên giới 
Trận thế giỏi dang chỗ diện tiền 
Tôi bệnh và già làm khách trú 
Họ Bùi ấn ngọc rạng gia tiên. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


Vĩnh Lại Bá Nguyễn Hữu Độ (ÉG # 1813-1888) 
Tự Hi Bùi 3#, hiệu Tông Khê, đỗ Cử Nhân năm 1837, đỗ Tiến Sĩ năm 1883. Ông làm quan từ 
Thượng thư đến Phụ Chính đại thần, Cơ mật viện đại thần...thời nhà Nguyễn. 
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TSTTT Trang 79 bài 2 
RẺ¿6-Ƒ k4 Ä l2} kÀ#n Lỗ 


TẶNG TRỊ BÌNH PHỦ VIỆN VŨ TIỀN CHI 
ĐẠI NHÂN HỌA NGUYÊN VẬN 


th Z& 1ƒ tắ. Xuất xử tồn hồ đạo 
le NI Ï Cầu ngô phương thốn gian 
3 Jl. vế TA ¿# Quân ân hàm tự hải 

E E3 24h Thần nghĩa trọng ư san 
#§ z E2 + Bang quốc phương đa sự 
2š Tế 7N / B| Tân liêu diệc thiếu nhàn 
+Ð 3 3# Š:ấU Tương kỳ hệ ý khí 

H£, T38 12 ñ Văn thúy bá tùng khan 
Dịch nghĩa : 


HỌA NGUYÊN VẬN TẶNG TUẦN PHỦ 
TRỊ BÌNH LÀ VŨ TIÊN CHI 


Việc xuất sử còn do đạo lý 

Mong ta ở trong gang tắc 

Ơn vua bao la như biên 

Đạo nghĩa bề tôi nặng như núi 

Nước nhà gặp lúc nhiều việc 

Khách và quan liêu cũng chỉ nhàn chút ít 
Cùng hẹn nhau ràng buộc ý khí 

Dù muộn vẫn xanh tươi như tùng bách. 


Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN TẶNG TUẦN PHỦ 
TRỊ BÌNH LÀ VŨ TIỀN CHI 
Thơ Ngũ Ngôn 

Ở theo đúng đạo trời 

Gang tắc sông trên đời 

Biển cả sâu ơn chúa 

Non cao nặng nghĩa tôi 

Nước nhà gặp lắm việc 

Quan - khách lo không ngơi 

Ước hẹn cùng tâm chí 

Như tùng bách chăng dời. 
Phụng dịch - : 

Ngũ đại Tôn TRẤN ĐĨNH TÀI 
5°.12-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 299 


HỌA NGUYÊN VẬN TẶNG TUẦN PHỦ 

TRỊ BÌNH LÀ NGUYÊN TIỀN CHI 
(Thê ngũ ngôn bát cú ) 

Xuất thân theo đạo lý. 

Gang tắc ta mang sao... 

Ơn chúa như khơi lộng 

Nghĩa thân như núi cao. 

Nước nhà gặp lăm việc. 

Quan-khách đâu nhàn lao. 

Cùng hẹn chung ý chí. 

Bách-tùng đan nhánh cao. 

: Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 

20-12-2015 


HỌA NGUYÊN VẬN TẶNG TUẢN 
PHỦ TRỊ BÌNH LÀ VŨ TIỀN CHI 
(chuyên thê thât ngôn bát cú) 
Xuất xử còn do đạo giữa trần 
Cầu từ gang tắc tính từng phân 
Ơn vua biển rộng vời thăm thắm 
Nghĩa nước non cao ngắt bạt ngàn 
Quốc sự gặp thời nhiều nặng nhọc 
Bằng liêu phải lúc khó an nhàn 
Đồng tâm hiệp lực thêm ràng buộc 
Dù muộn màng tùng bách vẫn xanh . 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSLT Trang 80 
R xÈ +3#. % 3Ã TĂNG TIỀN SĨ ĐỖ VĂN QUỲNH 


ky lñ-Ÿ. Đại gia thiếu tuấn tử 

3⁄4. k›% z 3% Cơtử đại gia văn 

Ã 3† §È. ='f Sách phong khôi tam giáp 
2š MỊ]#ƒ — ft, Vinh hồi bái nhị thân, 

3ï #  #l R] Tân vương chính lợi dụng 
8š, BỊ 4# #4 Năng quốc tại kinh luân 
>[  iš 1# £ Hà nhạc chung giai khí 
#.#f-Š-  À`_ Danh đô hỷ hữu nhân 


Dịch nghĩa: 


TẶNG TIÊN >š' ĐỎ VĂN QUYNH 
Là con gi rẻ ïrung của đại gia 
Cả cha con đêu ià văn đại gia 


Sách phong dứng đầu tam giáp 

Vẻ vang trở về lạy cha mẹ 

Lầm khách của vua chính là dùng có lợi ích 
Giúp cho nước nhờ tài kinh luân 

Núi sông un đúc khí đẹp 

Nơi đô thành nỗi tiếng mừng đã có người. 


Dịch thơ 


TẶNG TIỀN SĨ ĐỖ VĂN QUYỲNH 
Thơ Ngũ Ngôn 

Đại gia con trẻ giỏi 

Phụ tử đại văn thời 

Phong sách đầu tam giáp 

Mẹ cha ơn đức trời 

Vua dùng làm khách quý 

Nước mở rộng kinh tài 

Un đúc núi sông đẹp 

Đô thành mừng có người. 

Phụng dịch Thập ngũ thế _ 
Ngũ đại tôn TRẢN ĐỊNH TÀI 
12-12-2015 
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TẶNG TIỀN SĨ ĐỎ VĂN QUỲNH. 
(Thơ ngũ ngôn bát cú ) 
Con danh gia trẻ-gIö1. 
Nghiên bút nối văn khoa. 
Tam giáp ghi đầu bảng. 
Vinh quy lạy mẹ-cha 
Minh chúa coi khách quý 
Công thần dựng nước nhà. 
Sông núi un khí đẹp. 
Thành Đô tiếng ngợi ca. 
- Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
20-12-2015 


TẶNG TIẾN SĨ ĐÕ VĂN QUỲNH 

( chuyên thê thât ngôn bát cú) 
Tài nghệ trẻ trung phúc đức nhà 
Cha con dòng giö1 bậc văn gia 
Sách phong xếp hạng ngồi tam giáp 
LỄ giữ quay mình lạy mẹ cha 
Làm khách triều đình cầu lợi ích 
Dự phần non nước góp tài ba 
Núi sông un đúc nên thanh khí 
Vui có người hiền nỗi tiếng xa. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TS LT Trang 80 - Bài 2 
T2 ĐGS, 

TÁI VÃNG HÀ THÀNH KÝ KIẾN 

X3”, ' 1£ $ử )È, Thiên địa hà tâm vận chuyền đồn 
ẽ ® ñ⁄ 5š — 37 2 Nhất phiên lưu giám nhất lao thần 
T4 1V 5X? TY Kinh thành thể thế tồn thiên cổ 
Vu: k3 ^.Ã + 7L2 2À Nhân vật phồn hoa tốn cửu phần 
73% 14 #Ÿ 3t Thủy khách tân đầu đa tạp xứ 

Xx 4z; # #2 zt Hỏa thuyền cữu bạc cánh di tân 
#k lôi J8 ÊX „TL SE Lâm ly thống ẩm giang đình thượng 
2S 5ừi"ê FÀ|Ì#LỞã — Bất giác trầm ngâm cảm khái tần 


Dịch nghĩa: 


LẠI ĐÈN THÀNH HÀ NỘI GHI ĐIÊU TRÔNG THẦY 


Trời đât có lòng nào vận chuyển khác 

Một phen tỏa như gương, một phen nhọc thần trí 

Thể chế và hình thế của kinh thành còn mãi nghìn năm 
Nhân vật phôn hoa giảm chín ¡phần 

Khách trên sông mới đến nhiều hỗn tạp 

Thuyền máy đỗ lâu lại phải dời bến 

Buồn bã uông trên đình ven sông 

Bắt giác trầm ngâm nhiều phen cảm khái. 


Dịch thơ : 


LẠI ĐỀN THÀNH HÀ NỘI 
GHI ĐIÊU TRÔNG THẦY. 


Trời đất lòng nao khúc chuyển vẫn. 
Khi như gương tỏa lúc lao thân. 
Kinh thành thê chế bền muôn thủa. 
Nhân vật phù hoa giảm chín phần. 
Khách mới đến sông nhiều hỗn tạp. 
Máy thuyền rời bến đậu xa gần. 
Trầm tư ly rượu...Đình ven nước. 
Hoài cảm ngày qua...chợt vọng ngân! 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
20-12-2015 
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LẠI ĐỀN THÀNH HÀ NỘI 
GHI ĐIỀU TRÔNG THÁY 


Trời đất lòng nào vận chuyên luôn 
Lúc thì tươi sáng có khi buồn 
Kinh thành thê chế nghìn năm vững 
Nhân sự phồn hoa chín bậc suông 
Hồn hợp bến sông chen trú khách 
Bộn bề ghe cộ phải dong buồm 
Bồi hồi nhấp rượu bên đình quán 
Cảm khái thâm trầm tiếc vẫn vương. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTTT Trang đè s0/ 81 
#altZr4# 5 ã|4È k E ‡ kA^®* lần 


HỌA BẮC KỲ KINH LƯỢC PHÓ SỨ ĐẠI THÂN BÙI ĐẠI NHÂN 
THUẬT HOÀI NGUYÊN VẬN 


1#, ZE- 4 ZŠ315 14 #ft Văn lai tài tận ngộ cơ nan 

CÁ #% †Ƒ ñẼ, 35] 33 š Quắc thước hà năng độc bạt an 

s # ÍEi£ Ÿ HÉð Vạn lý chỉnh đồ ưu nhật đoản 

xã 4F z5 ñ GIE^ Lệ. 2 Thập niên bịnh cốt vọng hà can 

†ã sỹ đ 2 4k2, Xâmtầm sương mắn thu quang lãnh 
SKHWZÃÄ 7X Chỉ xi oai nhan hạ điệc hàn 

(#i # itãä T: *[ b2 Tp l 3 E, ÑŸ MỊ ã ñ de 


Tân mông phê khiển "bất khả phòng bị khước vi lao dân phí tài vô ích” cỗ cập) 
= ` rủ 

2] 24s 8 SE Công phẫn phóng tâm đương bất hạ 

s 127 ‡Š 4# #l| # Bd]  Trù biên lâu tọa đáo canh lan 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THUẬT HOÀI CỦA QUAN 
PHÓ SỨ BẮC KỲ ĐẠI THÂN BÙI ĐẠI NHÂN 


Tuổi già đến thì tài năng hết, khó gặp cơ hội 

Quặc thước thì sao có thể một mình vội lên yên 
Muôn dặm đường xa, lo cho ngày ngắn 

Mười năm thân bệnh, mong sao cho dứt 

Dần dà mái tóc đã bạc, ánh sáng mùa thu cũng lạnh 
Vẻ mặt oai vệ. của vua gần gũi, mùa hè cũng lạnh 


(vừa được phê rằng: “không thể phòng bị, đã trót 
làm nhọc dân, phí của vô ích” nên nói thế) 


Ông giận đã buông thả lòng, hiện không dừng được 
Ngồi trên lầu trù liệu việc biên giới cho đến tàn canh. 


Chú thích : Quắc thước i### già mà còn khỏe mạnh. 
An ##⁄= Yên ngựa. ©Tam quốc diễn nghĩa =Eiã 3Š: 
Huyền Đức đại kinh, côn an hạ mã, vấn kì duyên cố 
*fA XÍ, ÿR2 RE R, IR] 4# (Đệ nhất hồi ##—ÏIRl) 
Huyền Đức kinh hãi, rời yên xuống ngựa, hỏi nguyên cớ. 
Canh lan= Đêm khuya. Liêu trai chí dị W3 &š: 
Cánh tịch vô nhất nhân, canh lan, Tiểu Tạ thủy chí 
3x7 JR— À, MB, >©Ä/ãZ (Tiểu Tạ /©Š) 


Cả buổi không thấy ai, (mãi) đêm khuya, Tiểu Tạ mới đến. 
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Địch thơ : 


HỌA THƠ CỦA QUAN PHÓ SỨ 
BẮC KỲ BÙI ĐẠI NHÂN. 


Khó dụng tài năng lúc tuôi già. 
Tráng niên yên ngựa chi xông pha. 
Đường xa muôn dặm lo ngày ngắn. 
Thân bịnh mười năm đã tháng qua. 
Mái tóc bạc pha1...se bâc tới... 
Mặt rồng pha sắc... lạnh đông sa ! 
Tự lòng...nỗi giận không biên giới.... 
Lầu thượng việc lo...văng tiếng gà.. ! 

- Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
21-12-2015 


HỌA BÀI THUẬT HOÀI CỦA QUAN PHÓ SỨ 
BẮC KỲ ĐẠI THÀN BÙI ĐẠI NHÂN 

Tuổi già tài lụn trí phôi pha 
Rong duỗi bấy lâu đã mệt nhòa 
Muôn dặm xa xăm ngày ngắn lại 
Mười năm bệnh hoạn cô dài ra 
Dần đà mái tóc màu sương bạc 
Mấy chốc thân mây dáng xuống đà 
Lòng giận do mình buông thả lỏng 
Bên lầu thức trắng nghiệm không ra. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


Phụ Chính Đại Thần - Phó Bảng Bùi Văn Dị 5š % ZZ, 1533-1895, còn được gọi 
là Bùi Dị, tự: Ân Niên É&-', các tên hiệu: Tến Am ‡# /Š, Do Hiên $ă ‡ƒ, Hải Nông ‡# #., Châu 
Giang ##?+; là nhà thơ, nhà giáo và là một đại thần trải 7 đời vua Nguyễn: Tự Đức, Dục 
Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái trong lịch sử Việt Nam. 
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TSTT Trang §1 bài 2 

Ân1š È # # tk ^-RRÉ 7U l8 

HỌA THỊ LANG VÂN LỘC NGUYÉN ĐẠI NHÂN 
KIẾN TẶNG NGUYÊN VẬN 

thẾẾT 2X ấtL3È.JJf ` Sơn xung hàn khí địa thu lôi 

v9 ÿñ }H #X —z# #*ˆ Tứ có yên hà nhất lão lai 

†) 3⁄9 Ÿ J.45[ E] ‡E_ Tự hải hoàng ân hà nhật báo 

+4? 1U 5# BM] Như hoa thế sự trục xuân khai 

L7] 3Ê < Hút äŸ 4L Giang hồ thùy thị liên thi xã 

lÑ, HỊ Tn Từ - +23 Phong nguyệt thiên nghi bạn điều đài 

lề lt mg C1 H ÍŠ Kháng khái cao ca hoàn tự tín 

SE lữ + '# 44Èf#l Bồng tâm quy khứ trọng bồi hồi 


Dịch ngh1a : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ DO THỊ LANG 
VẤN LỘC NGUYÊN ĐẠI NHÂN TẶNG 


Núi xông khí lạnh, đất thu sắm sét 

Nhìn bốn phía khói ráng, chỉ có một lão già đến, 
Ơn vua tựa biên, ngày nào mới báo đáp được 
Việc đời như hoa, đến mùa xuân thì nở 

Nơi lang hồ ai đã nối kết thi xã 

Cảnh trăng gió khá hợp làm bạn với đài câu cá 
Khăng khái ca vang lên lại tự tin hơn 

Khi trở về lòng của cỏ bồng vẫn nặng vấn Vương. 


Chú thích : Lộc#ð= Chân núi. Như: Thái Sơn chỉ lộc šEt2.ÃŠ chân núi Thái Sơn 
Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ DO THỊ LANG 
VÂN LỘC NGUYÊN ĐẠI NHÂN TẶNG. 


Khi lạnh núi dâng - sét đất lòa..! 

Khói sương loáng thoáng bóng ông già... 
Ơn Vua tựa biển ngày nao đáp..? 

Việc thế như hoa...nụ nở hòa. 

Thi xã giang hồ ai nối kết ? 

Đài câu trăng gió kẻ gần xa... 

Ca vang khúc hát thêm tin tưởng! 
Lòng của cỏ bồng chợt thiết tha... 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
21-12-2015. 
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HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ DO THỊ LANG 
VÂN LỘC NGUYÊN ĐẠI NHÂN TẶNG. 


Sấm sét mù trời núi lạnh tanh 
Lão già vừa đến đảo nhìn quanh 
Ơn vua tựa biên sao đền đủ 

Nợ kiếp như hoa bẩy đáp nhanh 
Thi xã giang hồ tình nối kết 

Gió trăng bạn hữu nghĩa liên thành 
Ca vang thắng thăn niềm tri ngộ 
Vương vẫn cỏ bồng trở bước chân . 


Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 82 bài 1 

# # >ï n x## #5 

LƯU GIẢN HÀ NỘI VĂN THÂN QUÝ LIỆT 

rị? lỆ Z# J5 * 3Ÿ, Đề liên lão bệnh tỷ hoàn danh 

+* 6) J3 Ậ # 3% 5Ÿ Nghĩ hướng kiến tôn khóa độc canh 
48 4+#*t x #ðjl1# Phục sĩ tích hy Văn Ngạn Bác 

1É Éh Š‡ Hfế t2 ð&Ö#_ Thoái sư từ tốn Lã Di Sanh 

3l 2 1⁄3 H ##t ñŠ XE: Doanh khuy hải nguyệt vô cùng tứ 

Bì J# šT.h 2 sW: Duyệt lịch giang sơn bắt tận tình 
đt b} F*. điệc Quy ngọa ẩn ưu thùy vị giải 

ñ€, VÀ ÿÑ “R Ñ; },12 _ Long Thành thanh tức chẩm biên thanh 


Dịch nghĩa: ~- -ï TỪ BIỆT CÁC VĂN THÂN Ở HÀ NỘI 


Vua thương già bệnh đã cho trọn vẹn danh tiếng 
Phải dạy cho con cháu đọc sách và cấy cày 

Lại làm quan thì mong như Văn Ngạn Bác 

Lui về làm thầy phải nhượng Lã Di Sanh 
Trăng trên biển đây vơi gợi ý tưởng vô cùng 
Từng trải với non sông nên tình vô tận 

Trở về nằm, nỗi ẩn ưu nhờ ai giải được 

Tin tức về thành Thăng Long vẫn văng bên gối. 


Chú thích: Nghĩ #Š =Ước lượng, suy tính, cân nhắc. 

©®Dịch Kinh Z#ý: Nghĩ chi nhi hậu ngôn, nghị chi nhi hậu động 
ñL2 TiíZ đĩ, šÄ-> Ifl 8) (Hệ từ thượng ##Ä‡_E) 

Cân nhắc rồi mới nói, bàn xét rồi mới hành động. 

Doanh khuy= dày vơi. Hải nguyệt= biên trăng, 

duyệt lịch = như lịch duyệt từng trãi, Quy ngọa = (về nằm) ẩn dật. 
Long Thành = thành phố Hà nội 


Dịch thơ : THƠ TỪ BIỆT CÁC VĂN THÂN Ở HÀ NỘI 


Vua thương già bệnh vẹn công danh 
Dạy trẻ nghề nông với học hành 
Tại chức mong như Văn Ngạn Bác 
Lui thầy phải nhượng Lã Di Sanh 
Đầy vơi trăng biển vô cùng cảm 
Từng trải non sông bất tận tình 
Năm nỗi ẩn ưu ai giải được? 
Long Thành bên gối vắng âm thanh./- 
Phụng dịch Thập ngũ Thế. 
Ngũ dại tôn TRAN ĐINH TÀI 
14°-12-2015 
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THƠ TỪ BIỆT CÁC VĂN THÂN 
Ở HÀ NỘI. 


Vua cho hưu bịnh - vẹn công danh. 
Dạy cháu con cầy cấy học hành. 
Làm cửa quan mong -Văn Ngạn Bác ! 
Về bậc thầy ước - Lã di sanh.. 
Đầy vơi trăng biển muôn tâm ý.. 
Dài rộng non sông vạn tứ lành! 
Thao thức niềm riêng...ai giải được ? 
Thăng Long bên gối văng âm thanh. 
- Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
21-12-2015. 


THƠ TỪ BIỆT CÁC VĂN THÂN 
Ở HÀ NỘI 


Tuổi già vua mến vẹn công danh 
Dạy dỗ cháu con chuyện học hành 
Quan lại chỉ mong Văn Ngạn Bác 
Dân thường ước được Lã Di Sanh 
Trăng soi mặt biển lòng man mác 
Núi trải triềng sông dạ mông manh 
Hưu trí chưa yên bề ẩn dật 
Thức thao gối mộng với Hà Thành. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


Phong trào Văn Thân là một phong trào quần chúng do các nho sĩ Việt Nam lãnh đạo với 
mục tiêu “bình Tây, sát tả” (nghĩa là: "dẹp người Pháp, giết người Công giáo") để cứu nước. 
Phong trào này khởi phát từ năm 1864 bằng cuộc bãi thi của sĩ tử trong kỳ thi Hương tại các 
trường miền Bắc và miễn Trung nhằm phản đối triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm 
Tuất (1862) nhượng 3 tỉnh miền Đông của Nam phần cho Pháp. Trong những năm tiếp theo, 
phong trào này bùng phát dữ dội tại Nghệ An và Hà Tĩnh do tú tài Trần Tấn và học trò của ông là 
tú sinh Đặng Như Mai lãnh đạo. Phong trào Văn Thân tự phát mà không có lệnh chính thức của 
vua, cho đến năm 1885 thì nó nương theo nghĩa khí của Phong trào Cần Vương do Phụ chánh đại 
thần Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghỉ phát động. Nhưng có ý kiến cho rằng vì Văn 
Thân quá tay tàn sát bừa bãi người Công giáo cho nên về sau, Phong trào Cần Vương đã loại Văn 
Thân ra khỏi công cuộc kháng chiến chỗng Pháp của họ. 
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TST'T Trang 82 bài 2 
#57? RUNHk^- 


LƯU GIẢN HÀ NINH TÂN ĐÓC NGUYẺN HỮU ĐẠI NHÂN 


= #4 1#  ñT I] Tam sanh giải cấu định tiền nhân 

4< vh ?>[ $X‹ ƒx Ø1, Nhưng thị sơn hà số dạ thân 

3, —2 HỆ + Quan cái nhất phương thanh nhãn khách 
C8 đã f #fujm^Á Tuyết sương thiên lý bạch đầu nhân 

+ E +#‡É BÑ}-jÄ Thế thần thế nghị quan hoài thậm 

2` lñ 2+ it ZÍ ỞÃ Công phẫn công ưu kịch liệt tần 

=& #4 3# tế] dUfÉ_ Ý khíbát tương Nam Bắc hạn 

HỊ ấ 2 #p —llZŠ- Hỏi khan hữu cước nhất dương xuân 


Dịch nghĩa: THƠ TỪ BIỆT TÂN TÔNG ĐÓC HÀ NINH 
NGUYÊN HỮU ĐẠI NHÂN 


Việc gặp gở ba sinh là có duyên tiền định 

Vẫn là non sông mấy đêm gân gũi 

Mũ lọng một phương làm khách mắt xanh 

Tiết sương ngàn dặm làm người đầu bạc 

Vấn lo nhớ dòng dõi thế thần và tình thế nghị 

Giận việc chung, lo việc chung đã bao phen cảm khái 
Ý khí không có giới hạn Nam Bắc 

Quay nhìn ánh sáng xuân vẫn có chân. 


Chú thích : Lưu giản = để lại niềm tâm sự, 

tam sinh:ba kiếp trong nhà Phật : kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, 
giải cấu = tình cờ không hẹn mà gặp, 

tiền nhân:nhân duyên kiếp trước 


Dịch thơ THƠ TỪ BIỆT TÂN TỎNG ĐÓC HÀ NINH 
NGUYỄN HỮU ĐẠI NHÂN 


Ba sinh duyên nợ... gặp người thân. 
Muôn thủa non sông- mấy tôi gần. 
Mũ lọng một phương xanh mắt khách.! 
Tuyết sương ngàn dặm bạc đầu nhân! 
Thế thần ghi nhớ tình bao chuyện... 
Cảm khái giận lo nghĩa mây lần! 
Ý khí Bắc Nam không giới hạn. 
Quay nhìn căn cước-một trời xuân 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
21-12-2015. 
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THƠ TỪ BIỆT TÂN TỎNG ĐÓC HÀ NINH 
NGUYÊN HỮU ĐẠI NHÂN 


Ba kiếp tình cờ gặp bởi duyên 
Núi sông phụng vụ được gân thêm 
Mắt xanh ra dáng người quan cách 
Tóc bạc nên hình vị trọng niên 
Triều chính lời trung đầy khăng khái 
Công đường điều phải chăng dè kiêng 
Bất tương Nam Bắc không ngăn cách 
Vạn sự căn cơ đã hiện tiền . 

Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


Tổng Đốc Hà Ninh Nguyễn Hữu Tạo (1803-1857) còn gọi là Bố chánh Tạo, tự Thành 
Chi, hiệu Ngạc Đình, sinh tại làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông thị đỗ tiền sĩ năm 
Thiệu Trị thứ 4 (1844), được bô làm quan ở Sơn Tây và suốt cuộc đời làm quan của ông đều ở 
Sơn Tây. Bấy g giờ giặc giã nôi lên ở khắp nơi, ông phụng mệnh triều đình đem quân đi đánh đẹp, 
mỗi lần đều có làm thơ ghi lại, hiện còn một số bài thơ chép trong sách "Nguyễn thị gia phả” ghi 
lại một số hoạt động của ông khi ở Sơn Tây. Năm 1857, ông bị ốm nặng rồi mất ở ngay trần 
thành Sơn Tây, các quan đồng liêu đưa ô ông ra phía Nam thành yên nghỉ. 
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TSTT Trang 83 bài 1 
 #>Jï H34 &,% ^- 


LƯU GIẢN HÀ NỌI PHỦ VIỆN VŨ ĐẠI NHÂN 

76t 2€ †R Kã sổ, lZ] Chính giáo tương tư thập tải đồng 
%4 Ÿ#tÐ1Š #4dJm⁄2À` Văn chương tri ngộ kỷ như công 
eL®+2#Z3⁄E_ Nhân nhu thể trứ gia vi hoạn 

4+ 5t 7? #.H XŸ- Sĩ vị thân tồn hiếu thả trung 
3L.„ñ đất Ñ 1 ?Jz Bắc dũ xưng trường ngu thọ tịch 
'† | +3 8ñ /ñ 47 BẦ, Trung châu trì tiết phiến nhân phong 
JRR ƒ #Z & B8 :illÍ Có dư lão hý quy tư quá 

/_ Nhị 1H w, 4x Lang miếu giang hỗ thử thốn trung 
Dịch nghĩa : 

THỜ 7L¡ 5IỆT TUẦN PHỦ HÀ NỘI VŨ ĐẠI NHÂN 

Dã mười säm cùng lo nghĩ về chính giáo 

Lấy văn ch tương đề tri ngộ, mấy người được như ông 

Người thì cần kẻ địa phương, lại là nhà làm quan 

Kẻ sĩ vì người thân mà gìn giữ hiêu trung 

Nơi cửa số phía Bắc nâng chén vui tiệc thọ 

Đất trung châu cầm cờ tiết, quạt gió nhân 


Đoái đến tÔI già rồi, trở về nghĩ ‹ đến lầm lỗi 
Dù ở triều đình hay giang hồ, vẫn giữ một tắm lòng trung. 


Chú Thích : 


1)DŨ DỮU li (Danh) Cửa số. Tô Triệt #Ê8#: Tương bồng hộ úng dũ, vô sở bất 

khoái j|# 3# Ƒ 8E, ft: ĐT 4È (Hoàng Châu Khoái Tai đình kí 3JJÿ&Äš*##ãL) 
Dẫu có ở nhà lợp tranh, cửa số làm bằng vỏ hũ (đập bẻ) thì cũng không gì là không khoái. 
(Động) Mở mang, dẫn bảo, dẫn dụ. Thi Kinh ầ###: Thiên chỉ dũ dân 2l (Đại 

nhã 3È,Bản ‡Z⁄) 

Trời hướng dẫn giáo hóa dân chúng. 

2) THƯƠNG, TRÀNG, TRƯỜNG Íƒ?= (Danh) Chén uống rượu. : 

©Lý Bạch ZEÉ: Phi vũ thương nhỉ túy nguyệt 7š§*Flf2ïñIŸÈH (Xuân dạ yên đào lý viên 

tự #1 2z BkZ#lãlƑF) Nâng chén vũ (khắc hình chỉm có lông cánh) say với nguyệt. 

© Tư Mã Thiên #]Š#: Hán công khanh vương hầu, giai phụng thương thượng 

thọ 3⁄2 +-£, #ZElU Ez# : 

(Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ‡##{†⁄ffl#‡) Các công, khanh, vương, hâu 

nhà Hán đều nâng chén rượu chúc thọ thiên tử. 

(Động) Uông rượu, mời rượu, kính tửu. 

*Lã Thị Xuân Thu | Kš#£#X: Quản Trọng thương Hoàn Công Ÿ†fPÑf‡Ã2\ (Đạt uất ‡šÿ2) 
Quản Trọng mời rượu Hoàn Công. 

3) TRUNG 3# = Đáy lòng, nội tâm. ©Như: ngôn bất do trung #š T*EH?Š lời không phải tự đáy 
lòng thốt ra, vô động ư trung #‡J}^?š không xúc động tới trong lòng. 
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Dịch thơ : 


THƠ TỪ BIỆT TUẦN PHÙ HÀ NỘI 
VŨ ĐẠI NHÂN 


Chính giáo hằng lo.. .mây chục đông.! 
Văn chương al sánh được như Ông ? 
Dân làng sĩ diện.. . cầu quan lại.. 
Khách mực nếp nhà giữ hiếu trung! 
Cửa sô Bắc phương dâng thọ lễ. 
Trung Châu cờ tiêt quạt nhân vớN: 
Đoái tôi tuổi hạc về ngơi nghỉ.. 
Dù ở nơi nao... vọng bệ Rồng.! Ị 
- Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
21-12-2015. 


THƠ TỪ BIỆT TUẢN PHỦ HÀ NỘI 
VŨ ĐẠI NHÂN 
Mười năm chung gánh phụng non sôn 
Công vụ, văn chương nghĩa mặn nồng 
Danh giá gia phong thơm ngất tiếng 
Nhân thân đạo hạnh lẫy lừng tong 
Bắc gầy nền móng nhân tình vững 
Trung giữ căn cơ phẩm cách ròng 
Đoái đến tôi già về nghĩ dưỡng 
Giang hồ triều chính giữ lòng trong 
Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTT Trang 83 bài 2 
& #›J3\ ĐđLk 


LƯU GIẢN HÀ THÀNH CHƯ THÂN HỮU 

E] 4. 3š, +% ñ] FC)§ Bách niên nhân cảnh thất tuần du 
J8 4-8. X #l| É) #Ã  Cưỡng sĩân ba đáo bạch đầu 

;ê #Ä 2X ñÈ = 3k š Trị quận vị năng tam triệu mỹ 
49 b ñ WJ'H{ˆ. Phản cung hoàn hữu tứ nghi hưu 

Jấi c, X**7+2 Quân vương thiên địa căng tồn niệm 
/RR Lộ) ¿ri7 H # T Lang miếu giang hồ tự tại ưu 

BỊ TL ‡k 2ñ R4 Z2 4 Nhàntản phù cung ân phỏng hữu 
2 8 RE] # l? ý #tŠ Bất hư văn vọng tán hoàng du 


Dịch nghĩa: 
THƠ TỪ BII 


_ 


ỆT CÁC THÂN HỮU Ở HÀ THÀNH 


Cõi người trăm năm, tôi đã quá thất tuần 

Cưỡng làm quan, được sóng ân đến lúc đầu bạc 

Cai trị địa phương, chưa thê đem lại ba điềm tốt 
Nhìn lại thân mình lại có bốn điều nên nghỉ 

Vẫn gắng nhớ đến vua và trời đất 

Ở triều đình hay giang hỗ vẫn có nỗi lo tự bên trong 
Nhàn tân chống gậy trúc ân cần hỏi thăm bè bạn 
Chăng nghe thấy suông mà ca ngợi mưu kế của vua. 


Chú thích : Triệu dị ÖkÝ= điềm lạ Phù cuung ‡‡ $ÿ= chống gậy 
Dịch thơ 

THƠ TỪ BIỆT CÁC THÂN HỮU Ở HÀ THÀNH. 
Trăm năm tôi quá bảy mươi xuân _ 

Phụ mầu chăn dân hưởng phước phân. 

Ba tôt địa phương chưa trọn vẹn 

Bôn điều thân thê vần phân vân. 

Lòng thường ơn Chúa ơn trời đât 

Dạ vần lo Triêu lo nước dân 


Chống gậy nhàn du thăm bạn hữu 
Còn nghe ca ngợi đức minh quân. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
10-2-2017 
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THƠ TỪ BIỆT CÁC THÂN HỮU Ở HÀ THÀNH 


Bảy mươi hơn, trong cõi trăm năm 
Quan trẻ đền già hưởng sóng ân 

Cai trị địa phương chưa trọn vẹn 
Kiểm mình bốn phận khó toàn chân 
Ơn vua lộc nước hằng ghi dấu 

Lăng miều sông hồ mãi bận tâm 
Chống gậy thanh nhàn thăm bạn hữu 
Hơn là hát trỏng ngợi minh quân. 


Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


THƠ TỪ BIỆT CÁC THÂN HỮU Ở HÀ THÀNH 


Trăm năm nay đã bảy mươi hơn 
Hoạn hải ân ba luống chập chờn 
Cai trị ba điều cần gốc rÊ 

Về hưu bốn việc rõ nguồn cơn 
Quân vương trời đất dày công đức 
Lăng miếu sông hồ đã đội ơn 
Nhàn tản bạn bè nhờ gậy trúc 
Rộng nhìn mưu kế của vương nhơn 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSLT Trang 84 bài 1 


J3. .h BIỆT NÙNG SƠN 
3š .hñ#š*† 3# tt Š  Nùng Sơn tĩnh đối tĩnh vô ngôn 
k2 % #Š # 3g _ Vạn cô chung linh ủng độc tôn 
+ # E it = li ñP. Thiên lý hoạn du tam trú tiết 
#, đ 4Ÿ 1É 4£, 7Z&& JR- — Danh thành thân thoái kỷ thừa ân 


Dịch nghĩa: TỪ BIỆT NÚI NÙNG 


Lăng lặng đứng trước nùi Nùng, lăng lặng không nói 


Muô 5 un đúc, nâng lên thành riêng cao nhất 
Ngàn đấm Ì tàm quan, đã ba lần đóng cờ tiết ở đây 
Dan: (cty: thân thoái, ghi việc đội ơn vua. 
Dịch thơ : 


BIỆ# NÚI NÙNG 
Nùng sơn đứng trước cảnh trầm hùng. 
Muôn thuở chung linh khí tận cùng. 
Ngàn dặm nhậm quan——ba lượt đóng. 
Danh thành thân thoái tắm lòng trung. 
Phụng dịch R 
Linh Đàn — Nguyên Hữu Kiêm 
9°'.4-2016 


TỬ BIỆT NÚI NÙNG. 
Lặng trước Nùng Sơn chẳng thốt lời. 
Khí thiêng muôn thủa núi cao vời... 
Nhậm quan cờ tiết—ba lần đóng! 
Nghỉ dưỡng ơn Vua nhớ trọn đời ! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
22-12-2015. 


TỪ BIỆT NÚI NÙNG 
Đứng trước Núi Nùng, cúi lặng thính 
Thế vươn tuyệt hảo để hành binh 
Ba lần cờ tiết lên đây cắm 
Thân thoái danh thành, bái vọng kinh. 
Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


Núi Nùng 


Núi Nùng - Sông Tô, những địa danh nổi tiếng của kinh thành Thăng Long, nơi được tôn là "Nùng sơn 
chính khí", "Tô Lịch giang thần”. Tuy nhiên “núi Nùng” nằm ở vùng đất nào trên kinh thành là vẫn đề có 


những cách lý giải khác nhau. 


Hắn rất nhiều người đã nghe đến địa danh “núi Nùng", vốn được nhắc nhiều trong các áng thơ văn cô 
nhưng không phải ai cũng biết rõ về ngọn núi này. Nhiều người. cho rằng “núi Nùng” chính là gò đất cao 
trong Công viên Bách Thảo; người lại cho rằng núi Nùng là núi Voi trên đường Hoàng Hoa Thám... Và 
xung quanh câu chuyện này, kiến giải núi Nùng là nền điện Kính Thiên được nhiều người đồng tình qua 


những cứ liệu lịch sử. 
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TSTT Trang 84 bài 2 


X) 3 BIỆT NHĨ HÀ 
3ˆ ÈẴ + 2+ J #Ã_ Lai lại khứ khứ Nhĩ Hà đầu 
>*[7K# #t  Ä ếÃ Hà thủy tầng trì khách ý phù 
+ Ea 2k R§ ] fŸ Khách ý dục tùy viên nguyệt bạn 
3Ä z.K Xã ĐỊ?5J jŸL Thanh quang trường chiếu Nhĩ Hà lưu 


Dịch nghĩa: TỪ BIỆT SÔNG NHỊ 


Đến đến đi đi đầu bến sông Nhị 

Nước sông Nhị từng biết ý của khách không ? 

Ý của khách muốn làm bạn với trăng tròn 

Ánh sáng dịu mát từng soi xuống dòng sông Nhị. 


Dịch thơ : 
TỪ BIỆT SÔNG NHỊ 


Đến đi Sông Nhị bến đầu sông 
Sông nước có hay ý khách không? 
Khách muốn bạn cùng tròn bóng Nguyệt 
Ánh thanh quang chiêu xuống đòng sông . 
Phụng dịch Thập ngũ thế. 
Ngũ đại tôn TRAN ĐĨNH TÀI 
8°-12-2015 


TỪ BIỆT SÔNG NHĨ. 

Lui- tới đầu sông bến Nhĩ Hà. 

Nước sông biệt ý khách....chăng là..? 

Khách du muôn bạn trăng tròn sáng ! 

Soi dịu dòng sông ánh nuột nà. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
22-12-2015. 


TỪ BIỆT SÔNG NHỊ 

Mấy bận đến đi với Nhị Hà 

Nước sông từng biết ý người qua 

Trăng tròn kêt bạn điêu mơ ước 

Anh sáng soi dòng, gió thướt tha. 

Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 

NHĨ HÀ là tên gọi xưa của Sông Hồng _ 
Sông Hồng có tông chiều dài là 1.149!” km bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Việt Nam và đỗ 
ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài 510 km”. Đây là dòng sông quan trọng của nền 
văn hóa lúa nước và thi ca lâu đời của Việt Nam. 
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TSTTT Trang 85 bài 1 (đề bài ở trang 84) 
k<##.#BštW # 


TRƯỜNG ĐÌNH ẢM TIẾN NHÂN THỊ LƯU GIẢN 

2k #& †, § & Sế Giáp lộ hoa hương điều ngữ xuân 

K # #.#È]}ð{ÈJÉ_ Trường đình thịnh tiễn kháp giai thần 
/£ ý 1t_E -#t†% Lịch thường thế thượng tân cam vị 
l5] x J# t +# # Đồng thị trần trung tráng lão thân 
7Ÿ VI) %&‡§ †ñ #* # bãi Tương biệt vị nan tình tự mật 

%* ö 2# )EJ | Ö#Ã Dục ngôn vô ngữ tửu châm tần 

$X f2 {Š.#n Ÿ H_ Âm hòa thực đức trí đa nhật 

BI T 2 86 ki Khả hữu lao năng đáp đại quân 


Dịch nghĩa: 


NƠI TRƯỜNG ĐÌNH UỐNG RƯỢU TIỀN, 
NHÂN LÀM THƠ TƯ BIỆT 


Giáp với con đường hoa thơm, chim hót với Xuân 

Tiển đưa long trọng nơi trường đình gặp lúc thời tiết đẹp 
Đã từng nếm vị cay ngọt trên đời 

Cùng là thân mạnh khỏe hay già nua trong đời 

Lúc chia tay chưa thê giải bày tình thân mật 

Muốn nói nhưng không nên lời, rượu đã rót thêm nhiều lần 
Tự biết đã nhiều ngày uống khí hòa, ăn đức độ 

Có thể nhọc nhăn đền đáp ơn vua. 


Dịch thơ : 


TRƯỜNG ĐÌNH UỐNG RƯỢU TIẾN 
LÀM THƠ TỪ BIỆT. 


Giáp với đường hoa——chim hót xuân. 
Trường Đình vui tiễn tiết trong ngần. 
Trang đời nếm trải cay- -chua vị 
Tuổi lão cũng từng mạnh- -yếu. thân. 
Vương vân tay đan... tình mây bận 
Ngập ngừng ý thốt... rượu đôi lần 
Uống hòa ăn đức lâu ngày đây 
Không quản nhọc nhẳn đáp Thánh Quân. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
22-12-2015 
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NƠI TRƯỜNG ĐÌNH UỐNG RƯỢU TIỄN, 
NHÂN LÀM THƠ TỪ BIỆT 


Hoa ngát đường xuân chìm hót vang 
Trường Đình thời tiết đẹp vô vàn 
Cõi đời lắm bận Vương cay đăng 
Nhân thế bao lần gội chứa chan 
Ly biệt ngậm ngùi tình thắm thiết 
Chia tay bịn rịn ý bàng hoàng 
Khí hòa, đức độ ân ban xuống 
Đền đáp ơn vua phụng bệ vàng. 

Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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LÂM HÀ TỰ BIỆT 


Giáp ngạn nhân yên tống khách chu (1) 
Nhĩ hà nhất trạo nhất hồi đầu 

Ba đào tẫn trục đông lưu túc 

Tiêu cán do huyền bắc cố ưu 

Đồ hữu bi minh nhưng bệnh ký 

Bắt tương phụ tiến vị bì ngưu 
Tự lân hứa quốc tam triều lão 

VỊ giải hòa nhung ngũ lợi mưu 
Thiên lự ngu trung cầu nhất đắc 
Bách linh nhân sự đáng tam hưu (10) 
Đàn luân tùy hóa hà lao kế 
Túc mục câu suy khẳng trệ lưu 

Hàn tuế ca ly nhân các biệt 

Luân giao âm tiễn lệ song lưu 

Loan loan khúc khúc tùy giang khứ 
Vãng vãng lai lai khởi khách sầu 
Văn hỷ cúc tùng tuần cựu kính 


Du tai phong vật ký danh thù 


+8 ;8: ‡R Xã lề #2 F Tương tư tương chiếu duy luân nguyệt 


—= z lä| 3,7? —!El 
Dịch nghĩa: 


Tam ngũ viên quang diệc nhất chu (20) 


ĐÉN BÊN SÔNG GIẢI BÀY LỜI CHIA TAY 


Giáp bờ nhà đông đúc, đưa tiễn thuyền khách (1) 

Cứ một mái chèo trên sông Nhị, lại một lần ngoái lại 
Sóng lớn đều chảy xuôi về biển đông 

Đêm ngày vẫn treo với nỗi lo đất Bắc 

Ngựa ký ốm đau vẫn có tiếng hý suông buồn 

Không thể gánh vác vì trâu đã mệt. 

Tự thương là bậc già lão của ba triều đã hẹn với đất nước 
Chưa cởi được mưa kế năm điều lợi khi hòa với giặc 
Lòng ngu trung lo ngàn mối chỉ mong được một 

Gần t trăm tuổi thì việc đời cũng đáng ba lần nghỉ (10) 
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Lăn tròn như viên đạn tùy biên chuyền cần gì nhọc nhăn mưu kế (11) 
Chân và mắt đều suy, còn khứng lưu lại 

Năm lạnh rét, hát khúc chia tay, mỗi người riêng một phương 

Người từng giao du uống rượu tiễn đưa, hai dòng lệ chảy 

Cong queo từng khúc tùy theo dòng chảy 

Lui lui tới tới dây lên mỗi sầu của khác 

Đã muộn rồi, phải noi theo lối cũ của cúc tùng 

Dăng dặc thay, phong vật đã ghi lại vùng. đất nôi tiếng 

Nhớ nhau và soi chiếu nhau chỉ có một vằng trăng 

Cứ đến rằm thì tròn và sáng, cũng trọn một vòng. (20) 


Dịch thơ : 


ĐÉN BÉN SÔNG GIÃI BÀY LỜI CHIA TAY. 


Bờ đông đúc—tiễn khách thuyền... .(1) 
Mái chèo khua-khách ngoái nhìn bến xưa... 
Theo biên Đông sóng xuôi bờ. 
Ngày đêm treo với nỗi lo Bắc phần! 
Óm đau ngựa hý...sông buồn! 
Trâu không gánh nỗi vì luôn mệt nhiễu... 
Hẹn lời quốc lão ba triều. 
Kế thương thuyết giặc năm điều lợi dân. 
Ngàn lo—mong đạt một phần 
Gân trăm tuôi đáng ba lần nghỉ ngơi. (10) 
Lăn tròn viên đạn chuyên nơi. 
Châu thân mệt mỏi...nên ngồi đó chăng? 
Khúc chia tay...kẻ mỗi đàng 
Giao lưu rượu tiễn...đôi hàng lệ tuôn! 
Cong queo theo ngõ ngách luồn, 
Đi đi lại lại dấy luôn sâu lòng. 
Muộn rồi theo lỗi Cúc Tùng, 
Đường dài phong vật ghi vùng nỗi danh! 
Nhớ nhau...chung bóng trăng thanh. 
Răằm thì tròn sáng trọn vành trăng ơi..! (20) 

Phụng dịch 

TrầnLệ Khánh - Trúc Lệ 
22-12-2015 
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ĐÉN BÊN SÔNG GIẢI BÀY LỜI CHIA TAY 
(chuyển thể lục bát) 


Giáp bờ đông đúc tiễn nhau (1) 
Mái chèo lưu luyến ngoảnh đầu trông nghiêng 
Nước xuôi ra biên cùng thuyền 
Đêm treo cao nỗi lo miền Bắc xa 
Ngựa đau vẫn rán sức già 
Bởi trâu đã mệt đang đà nghỉ ngơi 
Ba triều lời hứa suông hoài 
Năm điều lợi ích tính dài thiệt hơn. 
Nỗi lòng muôn mối ngàn cơn 
Gần trăm tuồi thọ mãi còn liệu mưu (10) 
Chân và mắt dã cùng suy 
Năm lạnh rét buốt chia ly phương này 
Đôi dòng lệ cliáy buồn thay 
Quanh co uốn :‹húc sương dày mưa sa 
Tới lui cất tiếng sầu ca 
Đến khi đã muôn nhìn ra cúc tùng 
Dăng dai phong vật chập chùng 
Vẳng trăng soi dầu muôn trùng nhớ nhau 
Một vòng tròn khuyết thóang mau. 
Cho ngày hội ngô cùng nhau hẹn hò. (20) 
Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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LƯU GIẢN NINH THÁI ĐỎC ĐƯỜNG TRƯƠNG 
ĐẠI NHÂN. BẮC KỲ KINH LƯỢC BÙI ĐẠI NHÂN 


t§ mỊ J3 #tU. 5 ") 4® Khoảnh khăc lao hoan căng vạn câm 

&# ‡] ‡7Ê # 3Š Thủ đồng hành hợp phí truy tầm 

‡§ ?%.#* & = 2® Hậu tiên bôn tâu tam phương khách 

% 1+3 — " *% Ưu nhục hưu lao nhất phiến tâm 

l3ƒml# K41 4, Tương biệt ca trường hiểm chúc đoản 

lo i4 xé ` XI Ngẫu phùng chước thiên hốt canh thâm 
¡ñ *,xW‹¡ Tế 4B]: Thanh quang cảnh cảnh huyền tương ức 

H ä HIRI) l2 E§ Nhật nguyệt thăng hằng cộng chiếu lâm 


Dịch nghĩa: BÀI THƠ LƯU BIỆT TỎNG ĐÓC NINH THÁI TRƯƠNG 
ĐẠI NHÂN VÀ BẮC KỶ KINH LƯỢC BÙI ĐẠI NHÂN 


Khoảnh khắc vui gặp nhau hơn cả ngàn vàng 
Niềm vui thú hòa hợp khỏi mất công tìm kiếm 
Chạy vạy trước sau làm khách của ba phương 
Lo âu nhọc nhắn nhưng chăng mệt lòng 

Lúc chia tay muốn ca hoài, hiểm đuốc lại ngắn 
Chợt gặp, rót khi cạn chén, bỗng canh đã khuya 
Thời gian tươi sáng vẫn treo vào nỗi nhớ 

Mặt trời mặt trăng vẫn mãi cùng soi chiếu. 


Dịch thơ : 


BÀI THƠ LƯU BIỆT TÔNG ĐÓC NINH THÁI TRƯƠNG 
ĐẠI NHÂNVÀ BẮC KỲ KINH LƯỢC BÙI ĐẠI NHÂN. 


Khôn sánh ngàn vàng gặp gỡ trông... 
Niềm vui hòa hợp thật tâm đồng. 
Trước sau là khách ba phương lạ. 
Sướng khô cùng nhau một tâm lòng 
Tiễn biệt lời dài.. .hiểm đuốc ngăn. 
Ly nâng rượu chuốc.. .cạn đêm nông. 
Thời gian tươi đẹp treo niềm nhớ.. 
Soi sáng trời trăng vẫn chuyển vồng: 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
22-12-2015. 
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BÀI THƠ LƯU BIỆT TỎNG ĐÓC NINH. 
THÁI TRƯƠNG ĐẠI NHÂN VÀ BÁC KỶ 
KINH LƯỢC BÙI ĐẠI NHÂN 


Gặp nhau khoảnh khắc cả ngàn vàng 
Hòa hợp niềm vui thỏa dọc ngang 
Chạy vạy trước sau ba hướng khách 
Nhọc nhăn trên dưới bốn phương đàng 
Còn bài tương biệt... đèn thì ngắn 
Cạn rượu giao lưu... nến lại tàn 
Kỷ niệm luyến lưu trong ký ức 
Trời trăng ngời sáng rọi tâm can. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

FEeb-2016 
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QUÁ TAM ĐIỆP 
Dụng Ngũ ngôn cỗ phong) 
Thiên đắc nhất dĩ thanh (1) 
Địa đắc nhất dĩ ninh, 
Ngô nhân hà sở đắc, 
Ngũ hành đệ sở sanh, 
Đãn toàn thiên phú tranh 
Tu thủ nhất trung trinh 
Ta ngã tùng vương sự 
Chung thủy bão vô thành. (8) 
Thiên cô Tam Điệp tại 
Thập niên lưỡng độ hành 
Hạ hạ phục thượng thượng 
Cao cao cực bình bình 
Bạch đầu mạo Sương tuyết 
Xuân cao vũ sa tình 
Tiều phu tri phục lộ 
Thương khách vấn lai trình (16) 
Hồi hoàn số thiên lý 
Nhất vọng đáo đông minh 
Sơn như long bàn trạng 
Sơn như hồ cứ hình 
Nhất hô bách đội thế 
Thiên quân vạn mã hành 
Tráng tai thử địa trục 
Thang ấp thị phiên bình (24) 
Anh hùng như dụng võ 
Thân Phù vi hiệu linh 
Cố như diệc lão hĩ 
Quyền mẫu tẫn quy canh 
Đương lộ đa anh tuần 
Hà trù đáp thịnh minh (30) 
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Dịch nghĩa: 

QUA TAM ĐIỆP 
(Dùng thể ngũ ngôn cô phong) 
Trời được một điều để trong (l) 
Đất được một điều để yên 
Chúng ta được điều gì 
Ngũ hành lần lượt sinh ra nhau 
Hiểm toàn trời cho tranh giành 
Cần giữ một lòng trung trinh 


Than eho ïa treo công việc của vua 


Nhưng :rzý. sau vẫn ôm mối không thành tựu (8) 
Tùnän ;.¿ cam Điệp đã có 

Trong c¡: 2” rởim hai lượt qua đây 

Xuống xuốnc rồi lên lên 


Cao cao lại bằng bằng 

Đầu bạc xông pha sương tuyết 
Mùa xuân mưa rồi chợt tạnh 
Tiểu phu biết đường trở lại 
Khách buôn hỏi đường đi tới (16) 
Vòng quanh mấy ngàn dặm 

Nhìn suốt tận biển Đông 

Núi như dáng rồng chầu 

Núi như hình cọp ngồi 

Một lần gọi có khí thế cả trăm đội 
Ngàn binh muôn ngựa giong 
Mạnh thay trục đất này 

Là phên dậu của đề hương (24) 
Anh hùng nếu dụng võ 

Thì Thần Phù là thiêng liêng 
Đoái đến tôi cũng già rồi 

Vẫn chăm cày hàng mẫu 

Đường nay nhiều bậc anh tuần 


Lo liệu gì để báo đáp đời thịnh. (30) 
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Dịch thơ 


QUA NÚI TAM ĐIỆP 
(Dùng Ngũ Ngôn cỗ phong) 


Trời được nhất trong xanh. (1) 
Đắt vui được khí lành. 
Người ta gì được nhất. 
Ngũ khí hành tương sanh. 
Trời lại cho tranh chấp. 
Cần gìn lòng hiếu trinh 
Ta phò vua-kế hiến 
Lòng ước mộng công thành. (8) 
Tam Điệp ngàn xưa đó. 
Hai lần qua thập niên. 
Lên lên rồi xuống xuống. 
Dốc dốc lại bình bình. 
Đầu bạc cùng sương tuyết. 
Nắng mưa trên đặm xuân. 
Tiều phu rành lối lại. 
Thương khách hỏi đường sang. (16) 
Cất bước quanh ngàn thắm. 
Dỗi mắt tận biển Đông. 
Núi như rồng uốn khúc. 
Non tựa cọp vươn mình. 
Hô một- ngàn vang đồi. 
Ngựa muôn-vạn quân hành. 
Mạnh thay nơi hiểm địa. 
Phòng tuyến lừng vang danh. (24) 
Dụng võ anh hùng giỏi. 
Ứng phù thần thánh linh. 
Tuổi già thân nghỉ dưỡng. 
Ruộng tốt thường quy canh. 
Anh tuấn-đương thời lắm. 
Non sông giúp thịnh vinh./. (30) 
Phụng dịch 
Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
14°-12-2015 
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QUA TAM ĐIỆP. 
(Thể Ngũ Ngôn Cổ Phong) 


Tuyệt diệu trời trong xanh. (1) 

Êm đềm đất mát lành. 

Ta làm năm bảy được 

Đời có ngũ hành sanh. 

Trời hiểm cho tranh chấp 

Ta cần giữ sạch thanh. 

Vua trao việc chấp chính. 

Lòng hận chưa hoàn thành (8) 

Muôn thủa Tam Điệp đứng, 

Mười năm hai bận hành 

Trèo đèo rồi hạ dốc 

Lên đỉnh lại xuống bằng.. 

Đầu bạc dầm sương tuyết. 

Mưa xuân lúc tạnh giăng. 

Chú tiểu biết lối lại. 

Khách lái hỏi đường ngang. (16) 

Đi quanh ngàn dặm thắm. 

Nhìn suốt biển Đông quang. 

Dáng núi như rồng ấp. 

Hình non tựa hồ rình 

Một hô vang vạn đội. 

Ngàn lính ngựa muôn hàng. 

Hùng mạnh đất quay trục. 

Dậu phên nước bình an (24) 

Anh hùng giỏi dụng võ. 

Thần thánh ắt linh thiêng 

Dẫu nghỉ thân hưu dưỡng. 

Còn cày ruộng niên canh 

Đường nay nhiều tuần kiệt. 

Người dựng đời vinh khang./. (30) 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
22-12-2015. 


Thể Ngũ Ngôn Cô Phong này rất khó dịch nên trước đây tôi chỉ dịch theo thê Lục Bát ).nhưng nay tôi 
thấy nếu bỏ thể này thì rất uỗng nên tôi ráng làm để khỏi phí tâm cơ Ngài Tổ ạ - Bởi Ngũ Ngôn Cổ Phong 
cứ một cặpthì về dưới đôi về trên— câu nào cũng vậy— Ngoài ra Cổ Phong trường thiên như bài này, thì 
vần đuôi từ mở đầu đến hêt bài dịch phải đi theo Ithanh, ( cũng cho bàng vận tỷ như đang thanh- thành có 
thể xuống minh mình hoặc các vận na ná thì được Tôi coi cả bản Hán và bản dịch rồi đối chiếu để thêm bớt 
\đúng nội dung mói cẩn thận chuyền Thơ cho đúng luật. 
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QUA TAM ĐIỆP 


( chuyến thê lục bát) 


Trời sao tuyệt diệu cao xanh (l) 

Đất bao ngưỡng vọng an lành tự xưa 

Trong đời điều ước rất ưa 

Ngủ hành lần lượt luật thừa tương sinh 
Tranh dành chỉ chuyện bất minh 

Sống nên giữ đạo trung trình với đời 

Phò vua tận lực bề tôi 

Những người chung thủy rạng ngời nét son (8) 
Ngàn xưa Tam Điệp trường tồn 

Mười năm hai bận trống dồn tiến quân 
Xuống lên thay sắc phù vân 

Cao ngang chừng mực quây quần sát nhau 
Bạc đầu sương tuyết nhuỗm mầu 

Khí thời chuyên dịch tạnh đầu tiết xuân 

Tiều phu biết rõ xa gần 

Thương gia rành rẽ ngọn ngành lối qua (16) 
Vòng vo ngàn dặm đường xa 

Nhìn xanh thăm thăm ấy là biển Đông 

Rồng châu dáng núi chất chồng 

Nhóm thì hỗ tọa bế bồng cạnh nhau 

Nhất hô vạn ứng gập đầu 

Thiên binh vạn mã trước sau trùng trùng 
Hiễm địa biến hóa khôn cùng 

Tường thành chặn giặc một vùng núi non (24) 
Anh hùng dụng võ đúng đòn 

Bùa thần ứng nghiệm thắng dòn... giặc kinh... 
Chăm lo già cũng tận tình 

Khoanh vùng canh tác dưỡng binh dự phòng 
Tuấn anh hào kiệt tương đồng 

Vun nền thịnh trị đẹp lòng thế gian . (30) 

Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


Núi Tam Điệp 
Tam Điệp là một địa danh cổ, nằm bên dãy núi Tam Điệp hùng vĩ, nơi có nhiều di chỉ khảo cỗ 


học từ thời tiền sử và cũng là vùng đất có vị trí quan trọng về quân sự qua các thời kỳ lịch sử. 
Hiện Tam Điệp vẫn giữ vị trí tiên trạm của miền Bắc 
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TSTT Trang 8§ 


+Œ44+LH#+* 
Zk+LBÈÊ ĐÃ % -Ƒ lệ Ä &ứ, 


TÂN TY (1881) THU CỨU NGUYỆT KHÂM PHỤNG, 
CHÂU PHÊ ÂN CHUẢN TUÉÊ CHI BÁN BỎNG CUNG KÝ 


HH HH 7L 6 X§ 'Ế`ŸÊ,. Minh minh nguyên hậu chúc quan nan 

#£ #2 #3ÈÐtZ Ty lạp thùy phi cung lão an 

+ # 3“ J8: J Toàn thể canh ca ân thái ốc 

r2 5] Klii 22 Phân ty Tống lệ thỉnh phương ban 
©+} X # @, L3 Càn khôn đại lượng bao phầm vật 

m j4 #+© 4Ƒ MÈ # # ` Quyến mẫu chung thân sỉ tố xan 

Tả f3 .h J† 4é ?& J5 Tá đắc sơn đan khởi suy bệnh 

TH 7U44#š†šr.h Khẳng cam ngột tọa đối giang sa 

Dịch nghĩa: 


MÙA T THU THÁNG CHÍN NĂM TÂN TY, 
KÍNH ĐƯỢC CHÂU PHÊ BAN ÂN CHUÂN 
MỎI NĂM CHI NỬA BỎNG, KÍNH GHI 


Ngọn đuốc của vua sáng tỏ nhưng khó soi đến quan 
Tơ gạo chăng có thì ai cung cấp cho yên tuổi già 
Toàn thê đã ca vang ơn rất dồi dào 

Chia ra lo theo lệ nhà Tống ban băng hộc 

Lượng lớn của trời đất đã hàm chứa muôn vật 
Mấy mẫu suốt đời thẹn ăn suông 

Sao có được linh đơn trên núi vực được bệnh suy 
Nỡ nào ngồi ngây trước non sông. 


Dịch thơ : 


MÙA THU THÁNG CHÍN NĂM TẦN TY, 
KÍNH ĐƯỢC CHÂU PHÊ BAN ÂN CHUẢN 
MỖI NĂM CHI NỬA BỎNG, KÍNH GHI 


Đèn Vua khó rạng khắp bề. tôi. 

Tiền gạo đã yên cảnh lão rồi. 

Toàn chúng tiếng ca vang khắp chốn. 
Ân vua luật Tống đến từng nơi. 

Đất trời lượng lớn trùm muôn vật. 
Ruộng thóc ăn suông...thẹn tuôi đời. 
Núi có linh đơn mong vực bịnh.. 

Lẽ nào việc nước...lãng ngôi chơi ! 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
23-12-2015. 
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MÙA THU THÁNG CHÍN NĂM TÂN TY, 
KÍNH ĐƯỢC CHÂU PHÊ BAN ÂN CHUẢN 
MỖI NĂM CHI NỬA BÓNG, KÍNH GHI 
Đuốc vua dẫu sáng khó soi quan 
Tơ gạo mà không lão mấy an 
Toàn thể ngợi ca ơn bội thưởng 
Phần riêng tán tụng phước thường ban 
Đất trời lượng lớn hàm muôn vật 
Đồng ruộng vài khuông chứa vạn ngàn 
Núi có linh đơn vực được bệnh 
Nỡ nào ngồi đấy gọi giang san. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTT Trang 88 + 89 
ñ dì B322} #t-ƒ X1 -† 3n & 13 5 


HẠ NỘI CÁC KIỂM THẢO LÊ TỬ KÍNH, 

NGŨ THẬP SƠ TÁC ĐẮC NAM 
lã :É Eu Đ ñ ;W 148 Bàn Khê khuyến âm hữu thanh ngu 
3È Ÿƒ 3Ñ Z)EI ïÄ 2# Quế tử hương phiêu tửu mãn hỗ 
4š lES) E27 2l + Tín thị Lam Điển* cần thận ngọc 
7K #À #-*Ƒ_Š 2 #k Thừa nhiên lão bạng* hỷ sinh châu 
% & b) ÂỂ, ĐN, f #l. Vinh triêm quốc sủng thành môn vọng 
-Í-SƑ 2 HÍ 3ƒ 4 2Ä Thiện thủ gia phong hảo trượng phu 
Số tl 4+ đ Ý ". Hồ Diễm đạo nhân ông đa hữu hậu 
-f 12 "ñ iŠ +R 6 Tảo tu thính giảng thuật vi nhu 


Dịch nghĩa: 


MỪNG CHO KIÊM THẢO Ở NỘI CÁC LÀ 
LÊ TỬ KÍNH 50 TUÔI MỚI CÓ CON TRAI 


Ở Bàn Khê khuyên mời uống, có được niềm vui thanh thản 
Hương vị quê phẳng phất, rượu đây bầu 

Tin rằng ở Lam Điền siêng năng nuôi ngọc 

Hãn là con trai già mừng đã sinh ra ngọc trai 

Được thắm nhuân vẻ vang ơn nước, trở thành nhà vọng tộc 
Giỏi giữ gia phong mới là bậc trượng phu tôt 

Ngợi ca răng người nhân đức phân nhiêu có hậu 

Sớm nên nghe giảng kể làm nhà Nho. 


Chú thích : 

-Câu 3: Lam Điền chưởng ngọc : sách Sưu thành ký nói : Dương Bá Ung đời Đường giầu lòng 
bác ái, hay bố thí cho kẻ nghèo hèn. Trong họ có người đem đến cho Bá Ung một thăng đá sỏi, 
đem về núi Lam Điễn mà trồng, thì sau nây được Š đôi ngọc bích, dùng đó để cưới con gái họ 
Từ. quả nhiên sau đó trồ được 5 đôi ngọc bích, Bà Ứng cưới được vợ đẹp 

-ẨÂm như hạt ngọc Lam Điền mới đông (truyện Kiều) 

-Câu 4: Lão Bạng sanh châu con trai (con hầu) già sinh ra ngọc, ý nói vợ chẳng già mới sinh 
được con 
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Dịch thơ : 


MỪNG CHO KIÊM THẢO Ở NỘI CÁC LÀ 
LÊ TỬ KÍNH 50 TUÔI MỚI CÓ CON TRAI. 


Bàn Khê mừng dự tiệc vui ca. 
Hương quế ngất ngây.. .chuốc chén ngà. 
Dưỡng ngọc Lam Điền đòng quý tộc. 
Sinh châu Lão Bạng bậc danh gia. 
Giữ gìn mỹ tục ơn Minh ĐỀ.. 
Học hỏi thuần phong đẹp nếp nhà. 
Có hậu dành cho người đạo đức. 
Sớm nên nghe giảng thuật Nho gia. 
: Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
23-12-2015. 


MỪNG CHO KIÊM THẢO Ở NỘI CÁC LÀ 
LÊ TỬ KÍNH 50 TUÔI MỚI CÓ CON TRAI 


Mời đến Bàn Khê đãi một châu 

Quế hương phảng phất rượu đầy bầu 
Lam Điền cân mẫn nuôi thành ngọc 
Lão Bạng già nua nắn được châu 
Nhuẫn nhuyễn tài hoa nhà vọng tộc 
Giỏi dang phong cách bậc hiền hầu 
Ngợi ca có hậu từ nhân đức 

Truyền nếp Nho phong tự thuở đầu. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 89 
B 2 # X§ nể ị + Ất ?† 7 


NHÀN BỘ TÂY LẦN TẶNG Y SĨ LÊ CÁN TRAI 


4# ‡t tụ ä§ RE| đtLf2 Trú trượng tây lân vấn thúc Hòa 
#l JZ] ƒT Â- j4 ‡Ht]j. Thú đồng hành hợp cố tương qua 
#†l‡ 27;k†# =1 Hiện Kỳ phương pháp truyền tam thế 
+ Íf đàn đấC ñ 2ˆ. Lão Thích từ tâm cứu bách gia 
32 É 8ñ 2k 3X ñ Ã? Chẩn mạch quy lai tài tiết thảo 
đã 3 "4 ñE  ï Ø. Độc thư thính bãi khán gia hòa 
JÄ 7X T # “TÚI Phong ba thế sự vô quan trứ 
2ñ lê f4, đá 'Ä: J Ÿ' Phúc ấm nhỉ tôn thọ dụng đa 


Dịch nghĩa: 


DẠO BƯỚC Ở XÓM TÂY, TẶNG Y SĨ LÊ CÁN TRAI 


Dừng gậy ở xóm Tây hỏi thăm chú Hòa 

Niềm vui thú như nhau, nên bước đến nhau - 
Phương pháp của Hiên Viên, Kỳ Bá truyền đến ba đời 
Lòng từ của Lão và Phật cứu cả trăm nhà 

Sau khi chân mạch trở về, trồng cỏ 

Nghe đọc sách xong, ngắm xem lúa 

Việc đời sóng gió không liên quan g gì 

Phúc ấm cháu con đã được hưởng thụ nhiễu. 


Dịch thơ : 


DẠO BƯỚC XÓM TÂY 
TẶNG Y SĨ LÊ CÁN TRAI. 


Dừng gậy xóm Tây hỏi chú Hòa... 
Đồng niềm vui vẻ bạn cùng ta. 
Nghề Y Viên+Bá truyền ba hệ. 
Đạo Lão Phật Trời cứu vạn nhà. 
Chuẩn mạch trở về trồng cỏ thuốc. 
Đọc thư xong việc mgắm đồng hoa. 
Trang đời sóng gió không quan trọng. 
Phúc ấm cháu con hương mãn gia. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
23-12-2015 
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DẠO BƯỚC Ở XÓM TÂY, 
TẶNG Y SĨ LÊ CÁN TRAI 


Dừng gậy xóm Tây thăm chú Hòa 

Niền vui tương hợp mới lần qua 

Hiên Viên, Kỳ Bá - truyền tam thế 

Cửa Lão, Phật Am - cứu bách gia 

Chân mạch truy nguyên, trồng quý dược 
Ngẫm nghiền tra cứu, soạn danh toa 
Việc đời sóng gió không màng đến 
Êm ấm cháu con hưởng phước nhà. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTT Trang §9+ 90 
+} #1 HÀ THÔN CƯNGÃU THÀNH 


ii =# 1É C,i.  Đác thỉnh tam quân thoái dĩ trì 
#É "É 3ð ¿ứ,##ˆ3jK Kê minh do ký chỉnh triều y 
JÉ f, f& ÍXš BÌ †H ÍẾL Nhạn phù phi tập nhàn tương xứng 
th7Kiá ? 49 f*IŠ Sơn thủy ngao du ước bắt vi 
Mi # BH] lề #4 Thân tại minh thần duy tiễn đạo 
\› #4 ñ#f Zk 2š: UU Tâm tùng tĩnh xứ khước vong ky 
;k#-ik %% ' %*Ý' Lãng tr phỏng cổ kỳ anh hội 
W9 ÿñ 1H f — #Z đã Tứ có yên hà nhất lão quy 


Dịch nghĩa: Ở LÀNG CHỢT LÀM 


Được cũo ï:: chói ba quân đã lâu 

Lúc gà gáy vẫn nhớ chỉnh lại áo chầu 

Nhạn và le ie bay đến, cảnh nhàn khá hợp 

Ngao du non nước chăng trái ước hẹn 

Thân ở thời sáng sủa cần phải từng trải đường lỗi 
Tâm theo nơi yên tĩnh đã vong cơ 

Thoáng nghĩ bắt chước xưa gặp gỡ bậc kỳ anh 
Nhìn bốn phía khói ráng, một ông lão trở về. 


Giải thích tam quân = tô chức quân đội xưa hành binh 
gồm có 3 đội quân : tiền quân, tả quân, và trung quân. 


Dịch thơ : 
Ở LÀNG CHỢT LÀM 


Lui khỏi Ba quân được trở về 

Lúc gà gáy nhớ chỉnh y tẻ 

Nhạn le bay đến cảnh nhàn hợp 

Non nước ngao du ước hẹn kê 

Thân ở minh thời đường lối trải 

Tâm theo nơi tĩnh quên đời hê. 

Thoáng xưa bắt chước kỳ anh sặp 

Bốn phía khói mây* một Lão vê. 
Phụng dịch Thập ngũ Thế _ 

Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
14-12-2015 


*Yên hà : Khói ráng hay khói mây ám chỉ 
nơi miễn rừng núi tĩnh mịch, nơi ở ân dật. 
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Ở LÀNG CHỢT LÀM. 


Ba quân lui khỏi đã từ lâu. 
Gà gáy thói quen chỉnh áo châu. 
Mắt ngắm nhạn le trời cánh lượn. 
Chân đời non nước cảnh ngàn sâu. 
Thân theo thời sáng thông đường lối. 
Dạ ở nơi yên kết bạn bầu. 
Chợt ước Kỳ Anh may... gặp gỡ... 
Lão về ...đường tỏa khói sương mau ! 

: Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
23-12-2015 


Ở LÀNG CHỢT LÀM 


Ra khỏi ba quân cũng đã lâu 

Nghe gà gáy sáng nhớ sân chầu 
Nhạn le bay đến trông nhàn nhã 

Non nước đi qua thấy nhiệm mầu 
Đời sống thanh bình ơn thánh thượng 
Tâm hồn thoải mái phước cao sâu 
Bậc kỳ. anh gặp nên tầm kế 

Lăm nỗi ưu tr sớm bạc đầu 


Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 90 
tk THUẬT HOÀI 


‡h  ® z8 đí{ ẤƒƑ EÉÔ Giới niên suy bịnh cố từ quan 

Z t‡ấT14# # |, Trạch bóc Bàn Môn tiện dưỡng nhàn 
2# 3ổ #É + Jlj7Ì† Khách tốn Sở khâu tâm độc tráng 
Sñ E] L1  ®È gữ Quy đồng Đỗ Diễn mắn song ban 
[H} Z5: zš, È,JJ%4 Z7 2) — Hỏi tư thành thuyết thâu công dị 

2n l#:ƒ 5 ĐŸFWISF  Khước ngộ phù danh bính tích nan 
là 12 Š it lỗ Kháp tự họa long bằng diệu bút 

lết bà 5ñ ñl 3F ẢL7ẤT Tranh vanh đầu giác tủng nhân khan 


Dịch nghĩa: 


FỞ LÒNG 


Tới năm giả yêu nên từ quan 
Chọn làm nhà ở làng Bàn Môn để tiện dưỡng nhàn 
Khách trốn gò nước Sở, riêng tắm lòng vẫn khỏe 
Trở về như Đỗ Diễn, hai mái tóc đã bạc phơ 
Nhớ lại khi chân thành nói dễ thu hiệu quả 
Trót lỡ danh hờ, khó che dấu vết : 
Cũng giống như vẽ rồng, phải có bút nhiệm mâu 
Chênh vênh trân đầu sừng, kính để cho người xem. 
Dịch thơ : 

TỎ LÒNG 
Lâu năm yếu đuối muốn từ quan. 
Chọn đất Bàn Môn tiện dưỡng nhàn. 
Sở lánh gò hoang lòng khỏe lại, 
Đỗ về tóc bạc cổ thêm khan. 
Chân thành mình nói thâu về dễ. 
Lầm lỡ người nghe chẳng dở bàn. 
Nét bút nhiệm màu rồng khởi sắc. 
Khách nhìn thế đứng kiêu hiên ngang 

Phụng dịch 


Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm 
9-4-2014 
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TỎ LÒNG. 


Tuôi chiều... sức yếu bịnh từ quan. 

Chọn đất Bàn Môn đề dưỡng nhàn. 

Khách chốn Sở gò lòng Lão khỏe. 

Người về Đô Diễn tóc sương loang! 

Nhớ khi Chức nhậm lời cân nặng. 

Trách lỡ Danh hờ vết khó an. 

Rồng vẽ phải nhờ cây bút diệu. 

Chênh vênh đầu ngọn...đê người ham. 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

23-12-2015 


TỎ LÒNG 
Già yếu tới nơi muỗn cáo quan 
Bàn Môn thôn dã thảnh thơi nhàn 
Gò hoang trồn khách tâm thơ thái 
Bóng mát che thân trí nhẹ nhàng 
Chuyện cũ công lao gay luận xét 
Tích xưa danh vị khó suy bàn 
Vẽ rồng cần phải nhiệm mầu bút 
Chớ có nghênh ngang ý tưởng càn. 

Hạ Thai Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 91 đến 99 
TS LT Trang 91 bài 1 


3 >J 37 ŸC KÝ HÀ THÀNH CHƯ QUÂN TỬ 


Tế I5 {1à 5 1x +} /§ Tĩnh điều kiệm dưỡng phỏng thôn cư 
lỗi Là '1£zã ⁄*â Duyệt tuế quan hưu bệnh vị trừ 

HH] EỊ 4w 2 3 #k ÄJ Minh mục ngoại phương thường âm cúc 
lì /" bà 3 /# #l đi Thận ưng trường sách quảng tài thư 
X†E-f#4é*"ƒ Š j Thái căn tảo khởi hô đồng quán 

}' BÀ] 4 7T=-Ÿ ŸŸ Thảo bản nhàn lai thị tử thư 

Ÿ 2 3X 7C HR.9Ạ ZJÌ: Thục xuyến phổn hoa phong vị biệt 

ð# 2À Š: đẩi LỨT 5] 3m Chư công ý tự cận hà như 


Dịch agi 


GỞỜI CÁC Vị QUẦN TỬ Ở THÀNH HÀ NỘI 


Điều trị bằng yên tĩnh, nuôi dưỡng bằng kiệm ước, 
nên bắt chước ở làng quê. 

Tròn năm nghỉ hưu, bệnh vẫn chưa khỏi 

Dùng ngoại phương làm sáng mắt, thường uống cúc 
Thận trọng nêu kế sách dài thì trồng thự dự khắp 
Sáng sớm dậy đã kêu trẻ tưới rau 

Lúc nhàn hạ dạy con viết bản thảo 

Nơi tịch mịch xa cách phôn hoa có phong vị riêng 
Gần đây lòng của các vị thế nào. 


Giải nghĩa: tích #‡ hẻo lánh , Ưng #'Ngực, trong lòng, nội tâm. 
©Như: nghĩa phẫn điền ưng Š †ä 3Ä /Ÿï căm phẫn chất đầy trong lòng. 
©Lý Bạch # 4: Dĩ thủ phủ ưng tọa trường thán 4 #34 #& 3% 
(Thục đạo nan 3j iắ ‡#) Lấy tay đấm ngực ngồi than dài. 
Sách ?# Mưu kế, đường lối, phương pháp, cách. 

Như: thượng sách_È #L kế sách hoặc phương pháp hay. 

© Tam quốc diễn nghĩa = Bì šš Š: Dong ngã từ đồ lương sách 

3 #\iâ BỊ & Z4 (Đệ bát hồi) Đề tôi thong thả liệu tính cách hay.ách, 
Thừ đọc là thự là củ mài, đồng quán thảo È š# *}là bụi cỏ non 
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Dịich thơ : 


GỬI CÁC BẬC QUẦN TỬ Ở 
THÀNH HÀ NỘI 


Dưỡng bịnh nơi quê tĩnh-kiệm-thanh. 
Tròn năm trị bịnh.. .dẫu chưa lành. 
Người bày sáng mắt dùng trà cúc. 
Ta nghĩ dự phòng gieo đất quanh. 
Sáng dậy tưới rau kêu trẻ giúp. 
Chiêu nhàn viết thảo dạy con rành. 
Xa nơi đô hội - riêng phong vỊ. 

Các bạn nơi đây..! biết ngọn ngành. 

Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
25-12-2015. 


GỞI CÁC VỊ QUÂN TỬ Ở 
THÀNH HÀ NỘI 

Bắt chước làng quê tĩnh dưỡng già 
Tròn năm hưu trí bệnh chưa tha 
Ngoại phương trà cúc làm tỉnh mắt 
Trường sách củ mài hiến tốt da 
áng sớm tưới rau kêu lũ trẻ 
Chiều nhàn đọc sách viết thi ca 
Phôn hoa, tịch mịch:- riêng phong vị 
Vậy nghĩ thế nào quý bạn ta. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTT Trang 91 bài 2 
Â4z>J %# “RE -# kÀÉ šR 


HỌA HÀ NINH TỎNG ĐÓC ___ 

HOANG ĐẠI NHÀN NGUYENVAN 

# 1E t Z1) *š Động chỉ do lai tự nghĩ ma 

3È v9 E 22 ÍJ Đông tây thần phận cảm thùy hà 

HH # Sỹ. ró Hh Sổ =2 ^ÁL-_- Hồi tư viễn địa đơn xa nhập 

kh 7? T6 Ê L6 2E Lê, Tổng tiến chưng vân viễn tái già 

}\ BỊ #9 33 3ñ 1Ä 5" Phượng khuyết quân thiểu tần dạ mộng 
ñE 1Ä 1k 2£ UÊ ' †È, Long thành đào lý đệ niên hoa 
#2 +® #4 1ã #- Căng toản lão chí khâm ưu dưỡng 

1# 1L. Ý J8: RÄ;5t Tạo hóa hoàng ân cảm kích đa 


Dịch nshĩa: 


HỌA NGU 3N VĂN BÀI THƠ CỦA TỎNG ĐÓC 

HÀ NINH HOÀNG ĐẠI NHÂN 

Đi hay dùng xưa nay tựa như kiến bồ 

Phận làm tôi đi đông đi tây ai dám nói sao 

Nhớ lại nơi đất xa xăm, chỉ một xe vẫn vào 

Vang vọng lên mây, tiếng kèn trên ải xa 

Nhơ nhiều đêm mơ đến khúc quân thiểu, nơi phượng khuyết 
Đào và mận ở thành Thăng Long cứ hàng năm nở hoa 
Gắng gỏi đến lúc già mới xin được ưu dưỡng 

Ơn vua như tạo hóa làm cảm kích nhiều 


*Tông Đốc Hà Ninh HOÀNG DIỆU 


Dịch thơ 


HỌA NGUYÊN VÂN BÀI THƠ 
CỦA TÔNG ĐÓC HÀ NINH 
HOÀNG ĐẠI NHÂN 


Đường như kiến mở đến đi vòng... 

Nhận nhiệm qua tây lại đến đông. 

Vào chốn đất xa...xe một chiếc. 

Vọng lên mây ải... nhạc kèn đồng. 

Tơ thiểu Cửa Khuyết thương mơ mộng. 

Đào cội Thăng Long vẫn thăm nồng. 

Gắng đến tuổi già ân nghỉ dưỡng.. 

Lộc Vua cảm kích tựa Thiên Công 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
25-12-2015 
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HỌA NGUYÊN VÀN BÀI THƠ 
CỦA TỎNG ĐÓC HÀ NINH 
HOÀNG ĐẠI ï NHÂN 


Đi đứng xưa nay tựa kiến bồ 
Đông Tây qua lại, phận tôi lo 
Dưới xe đất hiểm. chen thân mỏng 
Trên ải kèn oai tiếng vọng to 
Mơ khúc quân thiều nơi cửa khuyết 
Chờ cành đào mận ở Thành Đô 
Lúc già còn gắng xin ưu đưỡng 
Cảm kích ơn vua - tạo hóa cho. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


Tỗng Đốc Hà Ninh HOÀNG DIỆU # ## 1829 - 1882 


Ong Là một vị quan Nhà Nguyễn hết lòng vì nước trong lịch sử bảo vệ đất nước của Việt Nam, 
Trước có tên là Hoàng Kim Tích, tự là Quang Viễn, hiệu là Tĩnh Trai, quê làng Xuân Đài, huyện 
Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, đỗ phó bảng khoa Kỷ Sửu 1853 trong thời vua Tự Đức thuộc gia 
đình khoa bảng ở Đất Quảng.Ông là một vị quan minh, biết lo trọng trách ổn định đời sống của 
dân chúng và chống giặc ngoại xâm, nên vua Tự Đức giao chức vụ Tổng Đốc Hà Ninh năm 1880. 
Nơi quan trọng nhất của miền Bắc. Biết được ý đồ của giặc Pháp, Ông bất chấp lệnh đầu hàng 
của triều đình Huế. Ngày 25-4-1882 (Nhâm Ngọ), thành Hà Nội thất thủ, Hoàng Diệu tuẫn tiết. 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 


344- 


TSTT Trang 92 


BỊ 3 ‡ >J r† 3ý HỊ lš 8. tự l§ 4n C2 tỷ VÀ 3 


VĂN GIÁ HẠNH HÀ TRƯNG ĐÀM NHÂN HOÀI HỖ TÙNG 
QUAN YÊM TRI KỶ GIẢ VIÊN THỊ DĨ KÝ 


2 # + 3ð #U 
#) Š: ^:H J# 
gỊ 2 #á -? # 
đñ: 1# 1L T8 LH 
#à % 3Ef# %, 
#ñ 3k 7U 
“+1 t4 
24h H #2 
Jj| 3% ;Yí sh 1ÿ, 


;3 3: 1J8 


Tố cư vị tập ngoạn 

Động ý toàn tiêu ma 

Tự phận huyền xa lão 
Hy phùng trụ giá qua 
Luận văn phi đắc thố 

Tích tứ cộng lưu ba 
Ngưu mã phong nan cập 
Thần tiên nhật kỷ hà 
Kịch đàm tiêu lũy khối 
Thanh ý tán yên hà 


ZỆ 8 4u “~l_ Na hoạch như nhân nguyện 
:h 34 5 HẠ Sơn âm lộ khởi xa 
x+#* Hựu thất ngôn 
®% +: Xt#‡ 6) l2 4F Suy lão nan quần động cách niên 
3 U23 + Kế có, TẾ Tế Tần liêu trụ giá vọng huyền huyền 


l#| lã| : ## 4m.h 
bị 3424#È3JJ š} z# X 


Đoàn viên ý tự hòa sơn nguyệt 


Khai hoát khâm kỳ đối hải thiên 


lẽ $4 #l HE Š J- Úc dữ triêu tham bài lộ tự 
#E42*/Š,#EÍEẨB - Hạnh đồng tòngtúng bấi long thuyền 
3&⁄4*‡& ‡k BÄ $Ê ÖÄ Kỳ kim phù trượng văn chung cổ 


®š ‡L đl E4 2 #Ÿ tà Nghĩ thác nam huân bị vũ huyền 
Dịch nghĩa: 


NGHE VUA NGỰ GIÁ ĐI ĐÂM HÀ TRUNG 
NHÂN NHÓ ĐÉN CÁC QUAN TRI KỲ 
ĐÃ HỖ TRỢ ĐI THEO, NÊN LÀM THƠ GHI LẠI 


Ở không nhưng chưa tập vui chơi 

Mong ước và việc làm hoàn toàn tiêu mòn 
Tự thủ phận như ông già treo xe 

Từng mong gặp vua ngự giá qua 
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Bàn văn chương cũng chăng được thỏ 
Ý dồn chứa trôi chảy cùng với sóng 
Vó ngựa trâu khó mà kịp được 

Ngày thần tiên có bao nhiêu 

Nói nhiều tiêu khối uất 

Lòng thanh thản vẫn vơ với khói ráng 
Sao được như con người mong ước 
Đường Sơn Âm há xa xôi. 


LẠI MỘT BÀI THÁT NGÔN 


Già yêu Khó tụ họp. từng năm xa cách 

Bè bạn hộ giá ngóng trông theo 

Lòng mong sum họp tựa như trăng trên núi 

Mơ rộng tắm lòng trước biển trời 

Nhớ lúc triều bái đã xếp hàng như cò đậu 

May cùng theo hỗ giá, lạy ở thuyền rồng 

Mong sao nay chống gậy nghe chuông trồng 

Tạm mượn khúc ca Nam phong của vua Thuần đề đàn trọn vẹn. 


Dịch thơ : 


NGHE VUA NGỰ GIÁ ĐI ĐÀM HÀ TRUNG 

NHÂN NHỚ ĐẼN CÁC QUAN TRI KỶ 

ĐÃ HỖ TRỢ ĐI THEO, NÊN LÀM THƠ GHI LẠI 
Thể Ngũ Ngôn (Bài Năm Chữ) 

Chưa vui chơi ngoạn mục. 

Ý động đều tiêu tan. 

Từ lúc treo xe cũ. 

Từng mong gặp xe loan. 

Luận văn Không trăng sáng 

Ý tỏa cùng sóng vang. 

Gió ngựa trâu khó kịp 

Thân tiên bao ngày hoan. 

Nói nhiều tiêu khí uất. 

Hòa đạ khói sương lan. 

Sao thỏa lòng mong ước..? 

Sơn Âm ...há xa toan ! 


LẠI MỌT BÀI THÁT NGÔN 
Khó tụ tháng năm tuôi yếu già 

Bạn bè hộ giá dõi theo xa... 
Nguyện lòng mong núi trăng đoàn tụ 
Mở dạ ước trời biển thiết tha 

Nhớ lại buỗi mai cò phấp phới 

Lạy mừng thuyền chúa lướt âm ba 


Trống chuông—chống gậy tai nghe lắng. 
Mượn Thuần bài Nam ngọt khúc ca. 


Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
25-12-2015 
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NGHE VUA NGỰ GIÁ ĐI ĐÀM HÀ TRUNG 

NHÂN NHỚ ĐÉN CÁC QUAN TRI KỶ 

ĐÃ HỖ TRỢ ĐI THEO, NÊN LÀM THƠ GHI LẠI 
( thê ngũ ngôn ) 

Ở không chưa ngoạn cảnh. 

Việc làm tính chăng ra. 

Yên phận treo xe đó. 

Mong Vua ngự giá qua. 

Viết văn không trăng tỏ. 

Ý chứa buông sóng pha... 

Trâu ngựa đâu kịp gió. 

Thần tiên khó gặp ta. 

Nói nhiều tiêu khí uất. 

Thanh dạ khói sương hòa. 

Sao được như lòng ước... 

Đường Sơn Âm đâu xa. 


LẠI MỘT BÀI THÁT NGÔN 
Yếu già khó tụ tháng năm trôi. 
Bầu bạn trông theo khó thốt lời. 
Gặp mặt ước như trăng với núI. 
Mở lòng mong rộng biên cùng trời. 
Bái Triều Thần tử...đông cò đậu! 
Hộ Giá-thuyêền rồng lạy tách khơi. 
Chống gậy mong nghe chuông trồng gióng. 
Ca Nam-mượn Thuần khúc đây vơi. 

- Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ. 
25-12-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 347 


NGHE VUA NGỰ GIÁ ĐI ĐÀM HÀ TRUNG 
NHÂN NHỚ ĐÈN CÁC QUAN TRI KỶ ĐÃ 


HỖ TRỢ ĐI THEO, NÊN LÀM THƠ GHI LẠI 
(chuyền thê lục bát) 


Ở không chưa tập vui chơi 

Việc làm, ý tưởng dần hồi tiêu tan 
Treo xe, chuyện của lão gàn 

Gặp vua ngự giá vô vàn uy nghi 
Luận văn chăng được thỏ chỉ 

Ý đùn theo sóng trôi đi hướng nào 
Gió, ngựa, trâu khó kịp vào 

Ngày thần tiên có biết bao rạch ròi. 
Lời nhiều tan khối uất thôi 

Lồng thanh thản với khói trời ráng bay 
Người mong sao được như vầy 
Đường Sơn Âm há dài tay với tìm. 


LẠI MỘT BÀI THÁT NGÔN 


Tuôi già khó họp mặt hằng năm 
Trông nóng đồng liêu luống biệt tăm 
Trăng núi miên man chừng ngăn ngủi 
Biển trời văng Vặc tưởng xa xăm 
Sân triều bái lễ như cò đậu 
Thuyền Ngự quan lâm tựa phụng nằm 
Chông sậy nghe chuông giờ mở hội 
Ngọt ngào đàn hát khúc ca Nam 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSLT Trang 93 
®k 5 2k7? lt 4x78 *Ÿ T &2U 


TIÊN PHÚ LỌC DOÃN THĂNG 
ỨNG HÒA PHỦ THÚ ĐINH GIA LỄ 


si 2È át: 0 Sế 7ÌN#Ẽ — Phú Lộc vô tâm thác diệc khinh 
+ Ä >š # + Ủ lñ Lệnh nhân tăng trọng khứ lưu tình 
T Ân J5 8Š XE: Ñ] JỄ — Thân như bệnh! ký tư tiền độ 

© 3 ñŠ 26 Š f4 2 Chí công phi hồng tiễn hậu sinh 
Z 34L #ÊI.H Định tỉnh Bắc đường dư hạ nhật 
H# 44 E3) BỊ †+ 4# Chiêu y Nam quốc vãng lai trình 
2t 2À J 32 3ã GỊ lễ: Tri công phong vật tần hồi ức 


}§‡Ä rh ñ) t $ $.7K 7Ï 7 Đề dạng sơn cao dữ thủy thanh. 


'4ã 1E Bệnh tác Lão = Chữ bệnh đổi thành chữ Lão — Bệnh Ký đổi thành Lão Ký : 
Coa tra Ký bệnh đổi thành ngựa Ký già). 


Dịch nohña : 


TIỀN TRï HUYỆN PHÚ LỘC (ĐINH GIA LỄ) 
THĂNG TR¡ PHỦ ỨNG HÒA 


Dân Phú Lộc vô tâm, nên túi của ông nhẹ tênh 

Khiến cho người trân trọng tình khứ lưu 

Thân như ngựa ký bị bệnh, nghĩ đến thuở trước 

Chí cùng với chim hồng bay, tiễn kẻ hậu sinh 

Thăm viếng cha mẹ ở nhà Bắc, vào những ngày nhàn hạ 
Ngắm trông nước Nam, theo đường qua lại 

Biết ông sẽ nhiều lần nhớ đến phong vật ở đây 

Nhớ dáng non cao và nước trong veo. 


Dịch thơ : 


TIỀN TRI HUYỆN PHỦ LỘC (ĐINH GIA LẺ) 
THĂNG TRI PHỦ ỨNG HÒA. 


Chăm dân - quan tốt sống thanh minh. 
Đi-ở bao người trọng nghĩa tình... 
Ngựa ký - xưa thân hay mắc bịnh. 
Chí hồng - nay tiễn lớp sau mình. 
Mẹ cha nhà Bắc thường thăm kính. 
Sông núi Nước Nam bước lộ trình. 
Vẫn biết lòng Ông phong cảnh nhớ... 
Non xanh nước biếc...dạ ghi hình... 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
21-11-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 349 


TIÊN TRI HUYỆN PHÚ LỘC (ĐINH GIA LẺ) 
THĂNG TRI PHỦ ỨNG HÒA 


Phú Lộc vô tâm, túi nhẹ tênh 
Khiến đời trân trọng sự chân tình 
Tâm thân mảnh khảnh tràn uy lực 
Chí khí vững vàng gánh hậu sinh 
Hầu hạ song thân chăm tận tụy 
Giải bày phép nước rõ phân mình 
Biết người nhớ mãi nơi văn vật 
Gương tốt ngời soi sáng điển hình. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 93+94 
l Sĩ Tế Đh 7 lt Đa 2k $h 12 33 78 ti 


TẶNG PHÚ LỘC NHIẾP BIỆN THĂNG HÀN LÂM 
BIÊN TU BÙI QUẦN (Đình Tế) 


Z4 ï # Fà l§ 2` Thừa triêm gia ấm cựu công hầu 
th & + B & ấtU P Xuất xử thù nhân ý khí cầu 
šP7K4HiÊ ^ALX##_ Bình thủy tương phùng nhân hải tế 
4# #16 lễ #4 4k Tử tang dao ức cố sơn thu 
mí 2+4BÄ]+#  = SE 2# Như công duyệt thế cầu tam lạc 

Tế 4X, lỊ CÁC) ¡Hy Giai ngã đồng sinh thượng bách ưu 
đã #ã 1j Ÿ/f S9 2Ÿ Đắc lộ hảo tê kim mã khách 
r1 2E Zấ J ẤƑ. Giang hồ thùy thị khán hư chu 


Chú thích câu 4 : # ‡È-#&‡ế lở #4. Tử Tang dao ức có sơn thu ÄL7F3#1L3T3k4LA £ 632184 át 2. 
Bùi diệc Thanh Hóa Hà Mát Xã nhơn. Chí thị như tương thức cố cập : Bùi cũng là người làng Hà Mát, 
Thanh Hóa. Đến lúc này mới quen biết nhau nên nói đến việc này. 


Dịch nghĩa 


TẶNG ÔNG BÙI (ĐÌNH TẾ) QUYỀN NHIÉP HUYỆN PHÚ LỘC 
THĂNG BIÊN TU VIỆN HÀN LÂM 

Thấm nhuần phúc nhà là dòng công hầu cũ 

Xuất xử đặc biệt nhân ý khí tìm nhau 

Bèo nước gặp gỡ người bên ven biển 

Từ xa tưởng nhớ quê nhà vào mùa thu ở núi cũ 

Như ông từng trải việc đời, mong được ba điều vui 

Với tôi cùng sống vẫn còn trong nỗi lo 

Được lối đi, khách quý sẽ dừng ở nơi tốt đẹp 

Nơi sông hồ ai hãy nhìn một chiếc thuyền không 


Dịch thơ : 


TẶNG ÔNG BÙI (ĐÌNH TÉ) QUYÊN NHIẾP HUYỆN 
PHÚ LỘC THĂNG BIÊN TU VIỆN HÀN LÂM 


Thừa ân Tiên Tổ bậc Công Hầu 
Xuất xử bởi do ý chí cầu 
Bèo nước tâm vui —người biển gặp 
Quê nhà lòng nhớ....núi thu sầu 
Ông từng trải mong ba điều lạc 
Tôi sống còn lo trăm nỗi âu 
Được lối khách dừng nơi ở đẹp 
Thuyền không ai thấy bóng người đâu . 
Phụng dịch Thập ngũ thế 
Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
26-12-2015 
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TẶNG ÔNG (BÙI ĐÌNH TẼ) QUYỀN NHIẾP HUYỆN 
PHÚLỘC THĂNG BIÊN TU VIỆN HÀN LÂM. 


Thâm nhuằần phúc đức cửa công hầu. 
Ý khí tắm lòng kiếm đến nhau. 
Bèo nước tay trao ven biển biếc. 
Núi quê thu cũ...khiến tâm sầu 
Hiểu đời anh đã ba lần hỷ. 
Cùng sống tôi lo vạn nỗi âu! 
Qúy khách lối thông dừng cảnh đẹp. 
Ai nhìn thuyền vắng giữa dòng sâu..? 

- Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh — Trúc Lệ 
26-12-2015. 


TẶNG ÔNG BÙI (ĐÌNH TÉ) QUYÊN NHIÉP HUYỆN 
PHÚ LỘC THĂNG BIÊN TU VIỆN HÀN LÂM 


Nhuằn nhuyễn gia phong bậc cựu trào 
Biệt tài xuất xử dễ tìm nhau 
Cánh bèo gặp gỡ bên ven biển 
Quê quán nhớ nhung sát nách lầu 
Ba bận anh mong đều trọn vẹn 
Trăm lần tôi tính vẫn lao đao 
Trên đường phụng sự cho non nước 
Giữa chốn sông hồ há biết sao! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TST TT Trang 94+95 

1 ® 4-3: > /# + BM4ã 
__ TL 

TÓNG SONG PHONG VŨ TIÉN CHI 


ĐẮC MỆNH KHAI PHỤC BÌNH ĐỊNH 
ĐÓC HỌC PHÓ CHỨC 


8Ì: 4ã. r] #R Bắc hướng phục nam lai (1) 


E\ JŠ # tk 2 
#†ử: #£ 8 
là Ö ð§$£ 
TP DĐ V SA 

j4 # Ép 
ñ 6u 2 l§ 
é X Át #‡ 4] 
XŠ-H3 7ì 2 1£ 
3ä À` Ị 2> 3 
`. 

%, Lữ HƑ 3È 
ME} 
3É 72 iš * ‡U 
2l =ÍIÃã Éñ 

zt"¿# 


Phong trần lão Tiến Chị, 
Thăng trầm đô thuộc mệnh, 
Hiêm dị cánh na từ, 

Bất tác tân hóa quỷ, 

Ninh vi hậu bối sy (sư), 
Thanh biên đa ân lại, 

Bạch phát phó phong ty, (8) 
Dưỡng hối diệc phương tiện, 
Thụ nhân liêu bất kỳ, 

Tĩnh thời thám cô đạo, 
Văn cảnh ngộ tạc phi, 
Giáo diệc học tại bán, 
Thoái nãi tiến chỉ cơ, 
Thỉnh quân tam phục quy, 


Vị tận trầm ngâm bàn, (16) 


(34) ?‡ H Ï (Khê) giản thi tình nhàn, 


3È X6 1L) Ti #k 
3t & °] đã 
*T l— ft K 5Ä 
VE;e. <4 
xi ,ỎẰ 1 8 ŸỶ 
Ä $X 2 13 3# 
3V #.h Š 
3115 X4 
3\ 1È 6 3} 38 
ä\ 3Ÿ HỊ 3% 14 


Thùy vi tự tán chức, 

Dung thứ kỷ khả ÿ, 

Khả ÿ song trường khiếu, 
Khả phi quyền vong bì 
Phanh trà hữu đồng tử, 
Khuyến âm hữu thị tỳ, 

Hoặc thiếu khán sơn mỹ, (24) 
Hoặc miện hạ thiên kỳ, 
Hoặc thính điều đối ngữ, 


Hoặc thẩm thụ giao chỉ 
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33 £ tt Lš Cương xứ cung ngô thưởng 
4:[ À_"Š Z&”3Š_ Hà nhân thán lộ kỳ 
? ca còi c\ + Lạc thiên toàn phú dư, 

‡Š 14. #4#,JÊXÉ Viễn tục tuyệt hiềm nghị, 
kỷ: 315 Thùy thị giang hồ lữ, (32) 

RẼ, #R 3X R® Năng vô lương nguyệt ty (tư) 
+ 3ê đ4 23 3`. Thế đồ thượng phân nhiễu, 
#7 5ñ tà Quân từ quý chức vi 

E& JI| #& đÈ, 3É Lâm biệt vô tha thoại 

3 #L›{#+{ỄŸÃ,. Đột cảm tất tùng vi (37 câu) 


Dịch nechĩa : 


TIỀN SONG PHONG VÕ TIÊN CHI ĐƯỢC KHAI PHỤC 
ĐÓC HỌC BÌNH ĐỊNH, LÊN ĐƯỜNG NHẬM CHỨC 


Lên Bắc rồi về Nam (1) 

Cảnh phong trần đã làm già dặn Tiến Chi 
Thăng trầm đều thuộc về mệnh số 

Gian khó hay dễ dàng cũng chăng từ 
Không làm ma vừa biến hóa 

Lại làm thầy của lớn người sau 

Mái tóc xanh có nhiều quan lại chưa nỗi tiếng 
Lại phó cho người giỏi mà tóc bạc (8) 
Nuôi sự dạy dỗ là phương tiện 

Trồng người thì có thể không hẹn 

Khi tỉnh thì thăm lỗi xưa 

Tuôi già mới ngộ là hôm qua sai trái 
Dạy cũng là học một nửa 

Thoái lui là cơ hội để tiến 

Xin anh lại trở về lần thứ ba 

Chưa hăn là cả bàn đều trầm ngâm (16) 
Thơ về khe suối thì tình nhàn nhã 


Ai bảo giống như là chức quan nhàn tản 
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Bao dung mọi người, mấy người có thể nương tựa 
Khá tựa cửa số ngâm dài 

Khá giở quyền đọc quên mệt 

Nấu trà có trẻ con 

Khuyên uống có gái hầu 

Hoặc xa ngắm núi non tươi đẹp (24) 
Hoặc nhìn bầu trời mùa hạ lạ kỳ 
Hoặc nghe tiếng chim ca hót 

Hoặc nhìn cây liền cành 

Lúc nhọc mệi s:iúp ta thưởng thức 
AI lại thau đường chia nhánh 


Vũi việc :z3ˆ ¿Z phú bân hoàn toàn cho ta 


Xa thói sục. cứ: hết hiểm nghỉ 

Ai là bạn lứa siang hồ (32) 

Há chăng suy aghï dưới trăng thanh 
Đường đời còn nhiễu nhương 

Người quân tử làm tròn chức vụ dù nhỏ 
Lúc chi tay không nói chuyện khác 


Há dám tất theo điều trái (37 câu) 
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Dịch thơ : 


TIỀN SONG PHONG VÕ TIỀN CHI ĐƯỢC KHAI PHỤC 


ĐÓC HỌC BÌNH ĐỊNH LÊN ĐƯỜNG NHẬM CHÚC. 
Thể Ngũ Ngôn 


Bắc đến rồi Nam lai (D 
Phong trần nhuộm Tiến Chi 
Xuống lên do mệnh số 

Khó dễ cũng không bì 

Tâm chính chớ Ma hóa. 

Cửa cao làm tôn sư. 

Tóc xanh quan ít nghiệm... 
Đầu bạc người nhiều suy! (8) 


Dạy đỗ là phương tiện 
Trồng người không hạn kỳ 
Lối xưa khi chuyện tỉnh... 
Nay nghĩ biết là sĩ ! 

Dạy học là theo nửa... 
Bước lui-tiễn đợi khi. 

Ba lần anh về lại 

Chưa hăn ai cùng bì. (16) 


Suối chảy- thơ về nhã. ! 
Quan hưu tâm có nhàn ? 
Bao dung người nương tựa. 
Nhàn tản dựa song ngâm 
Đọc sách vui quên mệt 
Nấu trà có trẻ châm 

Nàng hầu mời thưởng thức 
Mắt ngắm núi mây vân (24) 


Cảnh đẹp trời vào Hạ 
Tiếng chim hót vọng ngần. 
Cây liền cành biếc tán.. 

Trí thỏa lòng trong ngắn! 
AI lại than đường rẽ..? 
Trời đã ban phú-bản. 
Hiềm nghi dứt-tục bỏ. 

Ai bạn sông hồ gần? (32) 


Dưới bóng trăng suy nghĩ 

Sao đời lắm phân vân. 

Người Quân Tử tôt ý. 

Khách chia tay bâng khuâng. 

Há dám theo điêu trái. (37 câu) 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

26-12-2015 
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TIỀN SONG PHONG VÕ TIẾN CHI ĐƯỢC KHAI PHỤC 
ĐÓC HỌC BÌNH ĐỊNH, LÊN ĐƯỜNG NHẬM CHỨC 
(chuyển thể lục bát) 


Về Nam lên Bắc dài dài (1) 

Phong trần lặn lội mệt nhoài Tiến Chi 
Thăng trầm mệnh số đã ghi 

Khó khăn hay dễ, chưa kỳ từ nan 

Không là ma hiện rồi tan 

Mà là thầy của bầu đàn lớp sau 

Nhiều quan trẻ, tóc xanh màu 

Giao cho người giỏi bạc đầu gánh mang (8) 


Dạy dỗ, nUÔI nắng phương đàng, 

Ươm mầm sao biết phải sang mấy mùa 
Tỉnh thì thăm hỏi lối xưa 

Tuổi gia mới biết cây vừa trái sai 

Dạy là học rnội nửa rồi 

Thoái lui là lúc chờ thời tiễn xa 

Mời anh. trở lại lần ba 

Hắn g gì tất thảy thấu ra tối cần (16) 


Thơ đề khe suối ca ngâm 

Ai mà như chức quan nhàn tản đâu 
Người bao dung, lắm kẻ cầu 

Tựa bên cửa số ngâm câu thơ dài 
Quên mệt, đọc sách lai rai 

Nấu trà có trẻ giúp tay phụ dùm 

Nâng ly có gái hầu bưng 

Xa xa ngắm núi một vùng đẹp tươi (24) 


Hoặc nhìn hạ thắm sắc trời 

Và nghe chin họt những lời lúi lo 
Trông cây liền nhánh nhỏ to 

Những lúc mệt nhọc giúp cho vui đời 
Ai than đường rẻ nhiêu nơi 

Mà vui với việc mệnh trời giao ta 
Quên thói tục, lánh xa hoa 

Giang hồ bạn hữu ai là người thân (32) 


Dưới trăng thanh, suy nghỉ lung 
Nhiễu nhương giữa cõi phong trần còn đây 
Làm tròn trách vụ hôm nay 
Những điều hoạch định bắt tay không ngừng 
Điều sai há dám làm thinh. (37 câu) 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 95+96 


iuRẰ#2 #223 3 & $ mì Đí1ð á BỊ 3‡ 3 


TIÊN VIÊN TÚ TÀI VŨ QUẦN (TÁ TRÚ) KÝ HUỆ HỌA 
PHIÊN TÍNH ĐÀN HƯƠNG NHÂN THI ĐÁP 


bó) ẨP Bì *? E3 lR BẦ Võ miếu Lan Đình họa phiến khai 

1ð Ã ñ 2ñ ‡*lf& Đàn hương ngũ phúc tống tương lai 

3s Ÿ ð\L.3 XS À_Ấ: Khởi dư đồ vật tư nhân ý 

3+ # 4 [R Ê  ẩÄ Trân trọng Tiên Viên thủ tự tài 
B£ 8 Trần Đình Túc 


Dịch nshĩa: 


TÚ TÀI VÕ TÁ TRỨ (QUÊ TIÊN VIÊN) ĐÃ TẶNG 
QUẠT VẼ VÀ ĐÀN HƯƠNG, NHÂN LÀM THƠ CẢM TẠ 


Nơi miễu vua Võ ở Lan Đình, mở cái quạt vẽ ra 

Hương chiên đàn có năm điều phúc cũng được đưa đến 
Làm cho ta thây vật nghĩ đến lòng người 

Trân trọng bàn tay của Tiên Viên đã tự làm ra. 


Chú thích: Lan Đình 
Monday, June 11,2007 1:30:55 AM 


Bức thư pháp chữ Hành đẹp nhất thiên hạ 

Không ai học Thư pháp mà không biết tới Lan Đình, 

Không ai học Hành thư mà không biết tới Lan Đình, 

Có người còn nói rằng không học LanĐình thì không biết Hành thư là gì ! 


Tuy không hẳn hoàn toàn đúng nhưng dẫu sao cũng đủ thấy ảnh hưởng của Lan Định lớn tới 
mức nào ! 


Vào ngày 3⁄3 năm Vĩnh Hòa thứ 9 ƒ Đông Tá ấn ) Vương Hy Chi cũng nhiều văn nhân khác tổ chức 
lễ tế Hễ ở Lan Đình huyện Sơn Âm quận Cỗi Kê, cùng nhau đàm đạo, làm thơ. Lan Đình Tự 
chính là bản nháp cho lời tựa của tập thơ Lan Đình . Toàn văn gồm có 28 hàng, 324 chữ. Từ 
chương pháp, kết cấu, bút pháp đều cực lạ hoàn mỹ . Trong các tác phẩm hành thự của Vương 
Hy Chỉ đây có thể coi là đỉnh phong chỉ tác, hậu thế thôi sùng là " Thiên hạ đệ nhất Hành thư " 


Nghe thiên hạ họ đô rằng khi Vương Hy Chỉ viết xong, đối với tác phẩm của mình vô cùng mẫn 
ý, đã viết lại vài lần nhưng đều không thể đạt được cảnh giới ban đâu , thế nên đành giữ lại bản 
án: “ chát truyên cho con cháu. VẺ sau lọt vào tay của Đường Thái Tông .Đường Thái Tông là 
người vô cùng yêu thích thư pháp của Vương bènsắc lệnh cho Triệu Mô, Phùng Thừa Tổ phục 
chế lại một số bản . Thường thích đem một sô mô bản, hay thác bản tặng cho người trong hoàng 
tộc và các súng thân . Ngoài các mô bản còn có một số lâm bản của các danh gia như Âu Dương 
Tuân, Chử Toại Lương, Ngu Thế Nam .Còn trân tích thì nghe nói là khi Thái Tông chết dùng làm 
vật bôi táng ở Chiêu Lăng . 
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Dịch thơ : 


TÚ TÀI VÕ TÁ TRỨ (QUÊ TIÊN VIÊN) 
ĐÁ TẶNG QUẠT VỀ VÀ ĐÀN HƯƠNG, 
NHÂN LÀM THƠ CẢM TẠ 


Lan Đình Vũ Miếu quạt đề thơ 

Ngũ phúc tương lai mãi đợi chờ. 
Thấy vật lòng ta luôn cảm mộ... 
Tiên Viên trân trọng tự xưa giờ. 


Phụng dịch Linh Đàn 
9°_.4-2014 


TÚ TÀI VÕ ?'Á TRỨ (QUÊ TIÊN VIÊN) 
ĐÃ TẶNG OUẠT VẼ VÀ ĐÀN HƯƠNG 
NHÂN \.ÀM THƠ CẢM TẠ. 


Miễu Võ Lan Đình —mở quạt tranh. 
Hương dàn r:iäm: Phúc ngát hương lành... 
Cho Ta thấy vật...lòng hoài cảm! 
Trân trọng Tiên Viên họa tác danh. 
` Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
26-12-2015 


TÚ TÀI VÕ TÁ TRỨ (QUÊ TIÊN VIÊN) 
ĐÃ TẶNG QUẠT VẼ VÀ ĐÀN HƯƠNG, 
NHÂN LÀM THƠ CẢM TẠ 


Võ miếu Lan Đình, quạt giáng thơ 
Năm điều phúc ước ngát hương mơ 
Cho người cảm nhận qua hương liệu 
Vẫy ngọc Tiên Viên bậc thượng thừa 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTTrang 96 bài 1 


RE ý XE Ÿ # k^ 


TẶNG THÓNG ĐÓC QUÂN VỤ DẠI THÂN TÔN THÁT ĐẠI NHÂN 


3 BỊ th Ä#ƒ #4 X Bảo trụ trung nhân hảo trượng phu 
#H/R Š: Ất R lá ä * Phiêu nhiên ý khí áp Tôn Ngô 
T lễ] 4g. BỊ J8 XS #, Tảo đồ báo quốc kiên trung Vũ 
t# 2 7ÿ 4 ẾR. Văn dục tham thiền hữu đại Tô 
+ äl| #:š)^z#Z Hồ. Toàn phó trung cần toàn lão để 
pề tới) R-#-3LIÄN Bán phần lang miếu bán giang hồ 


2+4 +lÊ 3#. Giai công thân thế duy tâm lượng 
tệ Mr: {5l 


pd d6 


Xuất xử tàm tàm vô đắc ngu 
Dịch nghĩa: 


TẶNG THÓNG ĐÓC QUẦN VỤ ĐẠI THÀN TÔN THÁT ĐẠI NHÂN 


Là bậc trượng phu tốt trong các võ quan 

Ý khí cao vời hơn hắn Tôn Tân, Ngô khởi 

sớm lo báo quốc gánh vác như Võ hầu trung thành 

Muộn muốn tham thiền làm bạn với ông Tô lớn 

Những người cấp đưới là trung cần hay toàn là người già hiểu để 
Nửa phần ở triều đình, nửa phần ở giang hồ 

(Tôi) thân thể như ngài chỉ lây tâm lượng xét 

Xuất xử thẹn thùng không được ngu. 


Dịch thơ 


TẶNG QUAN THÔNG ĐÓC QUẦN VỤ 
ĐẠI THÂN TÔN THÁT ĐẠI NHÂN 


Quan tốt trong hàng bậc trượng phu 

Chí cao hơn hắn cả Tôn + Ngô 

Trẻ lo việc nước trung Hầu Võ 

Già lặng ngồi Thiền bạn lão Tô 

Toàn tiếp anh hùng, toàn hiếu thảo 

Nửa lo xã tắc, nửa sông hồ 

Trái tim thành tín - cùng thân thê 

Không thẹn với đời một tiêng ” ngu.” 
Phụng dịch Thập lục Thế 


Lục đại tôn Trần Đình Sĩ 
7°.10-2012 
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TẶNG QUAN THÓNG ĐÓC QUẦN VỤ 
ĐẠI THÂN TỒN THÁT ĐẠI NHÂN 


Ngài là đệ nhất đắng hùng anh 
Chí vượt Tôn Ngô thật xứng danh 
Sớm sánh Võ Hầu lo quốc sự 
Chiều vui Tô Lão niệm am thanh 
Công môn toàn trướng toàn trung nghĩa 
Lãng tử nửa thân nửa phượng thành 
Tài đức như ngài-tâm nhận xét... 
Thẹn thùng ngu lánh bậc kỳ anh ! 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khán -Trúc Lệ 
27-12-2015. 


TẶNG THÓNG ĐÓC QUẦN VỤ _ 
ĐẠI THÂN TÔN THÁT ĐẠI NHÂN 


Tuyệt sắc trượng phu bậc võ quan 
Tôn, Ngô ý ki: hắn hơn hàng 
Trẻ lo báo quốc iròn trung nghĩa 
Già ước tham thiền loại dục căn 
Thuộc hạ lớp già toàn hiếu để 
Triều thần phân nửa đã xa thân - 
Dùng tâm lượng xét vào thân thê 
Chăng thẹn với lời dại quá chăng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-20L6 
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THÓNG ĐÓC QUẦN VỤ - PHỤ CHÁNH ĐẠI THÀN 


TÔN THÁT THUYÉT Šš *‡z⁄ 
1839 — 1913 


Tự Đàm Phu ‡š + là Quan Phụ Chính Đại Thần dưới triều các Vua 
Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của nhà 
Nguyễn. Ông là một nhà quân sự lỗi lạc chống quân xâm lược Pháp 
đến cùng. Ông là người đã phò vua Hàm Nghỉ xuống chiêu Cần 
Vương ở Tân Sở - Quảng Trị trong lịch sử khởi nghĩa Cần Vưong. 
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TS LT Trang 96+97 
‡* tỷ ñ* £ EU k ^ #18 l3 


TÔNG THỊ LANG VÂN LỘC NGUYÊN ĐẠI NHÂN 
ĐẮC THỈNH QUY DƯỠNG 

X1 x# # —ï#U Tri ngộ văn chương đệ nhất lưu 
bạ MU % r®ˆ4x Phù trầm nhân hải táp dư thu 

314 ca đã 3 //J#Ÿ_ Nhiễm xâm sương tuyết hình thiêm sấu 
"† ` RJÃ lã & l Thỏ tận châu cơ trái vị thù 
Ẩl # K-Ƒ3E—-k+ Kiều thủ thái bình phi nhất sĩ 
Bí > ƒ 1 =4* Quan tâm thân thế hữu tam hưu 
22-1 ti] ÿÑ 2# BÉ: Kỳ kim đạo hướng thanh lai thắng 
J⁄# 38 J9 3 lÉ: 3Ý 3f Khuất chỉ Tây /ê* ức tịnh du 
** | 4Ƒ 3ã: Hồ tác Đoanh =Hỗ đổi làm Doanh. Doanh: có nghĩa là biễn) 


Dịch nghĩa: 


ĐƯA TIỀN THỊ LANG NGUYÊN VÂN LỘC 
ĐƯỢC CHO VỀ NGHĨ DƯỠNG 


Văn chương tri ngộ xếp vào hàng bậc nhất 

Chìm nồi trong đời hơn ba mươi năm 

Nhuốm phải tuyết sương, hình thể thêm gầy 

Phun ra hết châu ngọc, nợ vẫn chưa trả được 

Đầu ngắng cao, không phải là kẻ sĩ đời thái bình 

Quan tâm đến thân thế có ba điều cần nghĩ 

Mong cho nay đi theo con đường thanh cao hơn 

Co ngón tay đếm, nhớ chuyền cùng dạo chơi ở Tây Hồ. 


Dịch thơ : 


ĐƯA TIẾN THỊ LANG NGUYÊN VÂN LỘC 
ĐƯỢC CHO VỀ NGHĨ DƯỠNG 


Gặp gỡ- văn chương bậc nhất đây. 
Biển người ba chục trải thu chây. 
Tuyết sương mình thấm hình tiểu tụy. 
Châu ngọc viết bày...nợ lắt lây. 
Ngắng mặt thái bình chưa kẻ sĩ 
Quan tâm thân thế nghĩ ba hay. 
Đường đi mong được thanh cao đến. 
Bấm đốt Hồ Tây...dạo cảnh say! 
Phụng dịch Thập ngũ Thế 


Ngũ đại tôn Trần Đình Tài 
27-12-2015 
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ĐƯA TIÊN THỊ LANG NGUYÊN VÂN LỘC 
ĐƯỢC CHO VÉ NGHĨ DƯỠNG 


Biết người bậc nhất cửa văn chương. 
Ba chục năm xuân trải dặm trường.. 
Nhuốm phải tuyết sương thân thể yếu. 
Nhà ra châu ngọc nợ nần vương. 
Thái bình đầu ngắng- -không hiền sĩ. 
Hưu dưỡng tâm lo ba vụ lương. 
Mong được đường cao thanh thản đến. 
Đếm tay. ..nhớ dạo biển đầy sương. 

- Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
27-12-2015. 


ĐƯA TIÊN THỊ LANG NGUYÊN VÂN 
LỘC ĐƯỢC CHO VẺ NGHĨ DƯỠNG 


Văn chương tri ngộ xếp hàng đầu 
Ba chục năm qua chìm nỗi lâu 

Dù nhuốm tuyết sương hình ốm yếu 
Lại phun châu ngọc trí cao sâu 
Nâng cao nhân cách đời trong vắt 
Nhìn lại châu thân tiếng sạch làu 
Hoạn lộ thanh tao nhờ tự thắng 

Tây Hồ một chuyến nhớ về đâu. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


ĐƯA TIẾN THỊ LANG NGUYÊN VÂN LỘC 
ĐƯỢC CHO VÈ NGHĨ DƯỠNG 


Đã biết văn người bậc nhất thời 
Ba mươi năm trầm bồng trang đời 
Tuyết sương thấm đẫm hình tiều tụy 
Gan ruột bày phô nợ chửa vơi 
Kẻ Sĩ bình thời đầu chửa ngâng 
Thân tâm ba việc trí không ngơi 
Thanh liêm đạo đức là hơn cả 
Ký ức Tây Hồ nhớ chăng lơi. 

Phan Thị Thanh Minh - Dịch thơ 

17-5-2016 
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TSTTT Trang 97+98 


Zñ + đx | ấ4 lR) 


ĐÈ VƯƠNG CẢNH LƯỢC MÔN SÁT ĐỎ 


Xx#8 F 
th #2 s 
3# X 3W 
1E] 1, 9ú, #Š 7? 
'ấ TiẾ ¿TL & 
#‡ & lš t†? 8 
"T† sš Jt, & ấp 
3Ÿ Hỗ ;ð) ộC }P 
X Fãấi 
ru ÿZ Z- H Ế 
3\ 4% JR 2E tạ 
3v ZR -ÿ 48 HỆ 
7? 3\ 4n ”ì lề 
7? ìm tật, th vã, 
3⁄49 1L ÿá 
+ ^_#[ lề lt 
*ˆ&©:?J # ấn 
3) ä\ 7T #) 
#({# Ä BH 3] 
ti 4ð: ã 2ñ 3R 
3š 4 †. 
ø #139:] #ñ 
3#4wàwá£& 
NR HT 
#& Š T 8 & 
%Xl #142 # 
áã.}*‡4 4ø y8 


Mạc thị hoa âm ẩn (I) 
Xuất lai hàn mạc viên 
Anh hùng cửu mai một 
Thích thảng uyễn nhiên tồn 
Đương Tấn thiên giang biểu 
Quân đạo nhiễu trung nguyên 
Hu ta thử thời tiết 
Vân ê (mãn)càn khôn (8) 
Thiên hạ hữu chí sĩ 
Cao đạo các tự tôn 
Hoặc cứ sàng lộng địch 
Hoặc thừa xa huề tôn 
Diệc hoặc tuyệt tuyển bộ 
Diệc hoặc khước đề hôn 
Nãi ôn tài xuất cảnh 
Phi hạt kiến quân viên (16) 
Kỳ nhân hà khẳng khái 
Kỳ chí hà phiên phiên 
Nhân động sắt diệc động 
Sắt động nhân tự môn 
Tung hoành tùng hạng đầu 
Tao dưỡng cập kỳ sung 
Khởi câu câu tiểu tiết 
Khởi nặc nặc vô ngôn (24) 
Nhãn trung không nhất tử 
Vô ý hạ thượng thôn 
Thất vấn hào kiệt giả 


Vô quái xả Hoàn Ôn 
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3È3Š—"ƒÄ Bà lâu nhấthô khứ 
3š tê H tHÌ | Mê đồ tự xuất môn 
§È. R] Ã 3È, Năng tịch Tần thổ địa 
 đ l:§ “ã #á Cốt phụ Tấn tử tôn (32) 
+ WišJšŸŠý Vọng tỷ Hán Gia Cát 
tế #S ï# 7#. Phản tốn Ân Thâm Nguyên 
J?Äñj4Z*Ÿ#Ì Đan thanh trích bất đáo 
2*šX f6J3#šiä_ Công nghị hướng thùy lôn luân. (36 câu) 
Dịch nghĩa: 
ĐÈ BỨC TRANH VƯƠNG CẢNH 
LUỢC BAT RẠN 
Chăng phải ân hiện dưới bóng hoa (1) 
Xuất hiện trong vườn văn chương 
Anh hùng đã mất từ lâu 
Người thích thảng không ràng buộc vẫn còn 
Đang đời Tấn phải dời Sang ven sông 
Bọn trộm cướp quấy nhiễu trung nguyên 
Than ôi thời tiết này 
Mây che mờ khắp cả trời đất (8) 
Trong thiên hạ có bậc chí sĩ 
Bước cao chân, mỗi người đều tự tôn 
Hoặc tựa vào giường chơi sáo 
Hoặc cưỡi xe đem theo be rượu 
Hoặc là chăng tuyên bộ 
Hoặc là từ khước làm sui gia với vua 
Hoặc vừa ra khỏi cõi 
Vén áo thấy cửa doanh trại. (16) 
Người nào sao khăng khái 
Chí mình đã lâng lâng 
Người động, rận cũng động 
Rận động, người tự bắt 
Ngang đọc tùy kiểu đầu 


Gãi ngứa kịp càng sung 
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Câu nệ øì tiêu tiết 

Há nói, nói không nên lời (24) 
Trong mắt chỉ thấy suông một con 
Vô ý đưa xuống nuốt 

Mắt, hỏi kẻ hào kiệt 

Chăng quái, bỏ Hoàn Ôn 

Lầu bà, hô đi đi 

Đường mờ mỊt, tự ra công 

Cần mở mang đất Tần 


Giúp cho con chấu Tấn (32) 


Sánh nhằm: Lián: Gia Cát 

Lại nhườø;: Ê¡s¡ hâm Nguyên 
Bức họa su c⁄2ášng hết 

Bàn bạc như ; cho al. (36 câu). 


Dịch thơ: TSTT Trang 97+98 


ĐÈ BỨC TRANH VƯƠNG CẢNH 
LƯỢC BẮT RẬN. 
( Thể Ngũ Ngôn ). 
| 

Dưới hoa không ẩn hiện... 
Mà hiện vườn văn chương. 
Dù mất danh anh hùng 
Cũng không hè bó buộc. 

, 
Triều Tắn dời sang sông. 
Trung Nguyên trộm cướp lừng... 
Chao ôi...thời tiết nhiễu... 
Trời Đất phủ mây giông ! 

3 
Chí sĩ trong thiên hạ... 
Bước cao chân tự tôn. 
Tựa bên giường thôi sáo. 
Be rượu theo xe luôn. 

4 
Cũng khi không tuyển bộ. 
Sui của Vua đâu giành... 
Chân bước ngoài cương tỏa... 
Vén tà thấy cửa doanh. 
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5 
Lòng vui khảng khái thừa... 
Nghĩ ngợi lâng lâng chí. 
Người động rận chạy bừa... 
Đoán bò--bắt đúng ý. 
6 
Dù đọc ngang trên đầu. 
Ngứa là liền gãi tiếp... 
Ngại gì chuyện tiêu tiết. 
Lời nói ai biết đâu ? 
7 
Thấy rận một con thôi... 
Thói quen căn nuốt trôi... 
Mấy ai hào kiệt nhỉ... 
Khoái bỏ Hoàn Ôn chơi... 
8 
Lầu Bà-cùng rủ đi... 
Đường mịt mờ... tìm công... 
Mở đất Tân thêm rộng. 
Con cháu Tần giúp vì... 
9 
Vọng sánh Hán Gia Cát. 
Lại nhường Ân Thâm Nguyên... 
Bức tranh không đủ nét... 
Bàn bạc cùng ai nên..? (36 Câu) 
: Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
24-11-2015 


ĐÈ BỨC TRANH VƯƠNG CẢNH 
LƯỢC BẮT RẬN 
(chuyên thẻ lục bát) 
| 
Chắng là ân hiện dưới hoa 
Văn chương uyễn chuyển tháp ngà vườn trăng 
Anh hùng mai một tiêng tăm 
Mà người hâm mộ dùng dằng luyến lưu 
2 
Đang đời Tắn phải dời cư 
Ven sông quân trộm khư khư quấy rầy 
Than ôi thời tiết nơi này 
Mây che mờ khắp đất dày trời cao 
3 


Trong thiên hạ, bậc tài nào 
Nhanh chân rảo bước anh hào tự tôn 
Tựa giường chơi sáo ru hồn 
Cưỡi xe mang rượu chân dồn dập đi 
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4 
Hoặc là chắng tuyển bộ gì 
Hoặc là từ khước vua vì su gia 
Hoặc là vừa ra khỏi nhà 
Vén màn thấy lính đứa ra kẻ vào 
5 
Người đâu khăng khái làm sao 
Chỉ mình cảm nhận dạt dào lâng lâng 
Người và cả rận đều đông 
Thì lo tự bắt nếu không ngứa hoài 
: 6 
Đâu ngang dọc của riêng ai 
Gãi đi, mới thấy khoan thai thế nào 
Nệ gì tiểu tiết tào lao 
Há nói ra được lời sao cho tròn 
Đưa tay rhét miệng một con 
Vô ý nuốt biệt chả còn tăm hơi 
Mắt, hào kiệt li:ó trả lời 
Hoàn Ôn, chăng quái bỏ rời đi đong 
8 
Lầu bà hô hoán vò vòng 
Đường mờ mịt, cử thong dong được mà 
Đất Tân cần mở mang ra 
Cho con cháu Tần dọn nhà gởi thân 
9 ` 
Sanh Hán Gia Cát là nhâm ‹ 
Ấn Thâm Nguyên cứ nhường phân: đúng sai ? 
Bức tranh vân cầu còn dai 
Nhường ai, bàn bạc bàn hoài về đâu. (36 câu) 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 98 
®+S‡3t2 3 tró (4) 133/8 


HỌA VÂN CANH TÚ TÀI NGUYÊN ĐÀI (ĐỊCH) 
KIÊN PHỎNG NGUYÊN VẬN 


 ##4##-Ä #| PÌ Hữu khách thừa chu dạ đáo môn 
3-44 j 35 ® Št Ï' Xuân thu khuất chỉ kỷ hoàng hôn 
E4 EÑ# }ñú 2È ñ] J§ Huân phong giải uẫn lai tiền tịch 

2 R 3+ HH HỆ ¿]» bả Sơ nguyệt sanh minh chiếu tiểu viên 
ýP0 < #ế 2} để BỊ Khanh thị thước tài y quốc thủ 

$\ n3 2 đế š#$#† Ngã như ký lão luyến quân hiên 
Z7 Š: iÄ 1822 fẰ - Hưu lao ý tự tương an úy 

-# ¿kil iÝ JL#Ÿ‡j, Hý chí tao phùng thử tích thôn* 


Chú thích câu 8: *-#‡š1Š ‡# # ?‡ +† Hỷ chí tao phùng cựu tich thầu 
ll $£ Z8 ĐN : Z1 H đế sở và | (2x 2x c LC HÀ fJ 4F iš E ‡#e W {2/7k Bl 4ø 3 
Ä,4hlR|J_—"ƒ-š- i8 ý đ{/H #ƒ ft š8 ]x#†/BH H 33 & lã 4L 2É J8 'Ý 1E VÀ 


5 IẾ Phụ lục nguyên vận : ( của Tú tài Nguyễn Địch): Đông Hòe mãi đĩnh phỏng Bàn Môn/ Khử khứ 
trường giang nhật hướng hôn / Chu viễn quan đê trí lý tục/ Thủy khai đoản hạng kiến Tiên viên/ Nhất hô hi 
khí thông tòa quỹ/ Bách bái hoan tình mãn tiểu hiên/ Minh nhật huê hè bồi trượng khán / Hoàn cư từ điệt 
đĩ thành thôn: 

( Đông Hòe mua thuyền đến thăm Bàn Môn/ Nước sông dài chảy, trời đã về chiều/ thuyê ên tránh xa đê 
công, đó là lệ làng/ sông nước mở ra một xóm ngắn, thấy vườn Tiên/ Một tiếng 8oi vui về suốt cả tòa nhà/ 
trăm lạy, tình hân hoan tràn ngập cái hiên nhỏ/ Ngày mai sẽ cẩm bầu rượu theo hầu ngắm cảnh/ Con chắu 
ở chung quanh, đã trở thành thôn xóm) 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ ĐÉN THĂM 
CỦA TÚ TÀI NGUYÊN ĐỊCH Ở VÂN CANH 


Có khách đi thuyền ban đêm đến nhà 

Co tay đếm thì đã mấy năm rồi 

Gió Nam giải nóng thoảng đến trước chiếu 

Trăng non mờ sáng soi nêp vườn nhỏ 

Anh có tài của Biên Thước, là người giỏi về Yy trong nước 
Tôi như ngựa ký già còn nhớ đến cửa quân 

Chó nhọc tâm ý, cùng an ủi nhau 

Mừng được gặp gỡ tại thôn hẹp này. 
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Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ ĐÉN THẮĂM 
CỦA TÚ TÀI NGUYÊN ĐỊCH Ở VÂN CANH 


Ban đêm thuyền khách đến thăm nhà. 
Là bạn từ xưa...mẫy hạ qua... 
Cơn gió Nồm Nam bên chiếu thoảng. 
Ánh trăng non ảo trước vườn sa 
Anh đang Biên Thước tinh Y lu 
Tôi đã Mã Hồi...nhớ Ải xa.. 
An ủi cùng nhau vui gặp gỡ. 
Rất mừng thôn hẹp có đôi ta! 
. _ Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
27-12-2015. 


HỌA NGU VÊN VẬN BÀI THƠ ĐỀN THĂM 
CỦA TÚ TÀï NGUYÉN ĐỊCH Ở VÂN CANH 


Thuyền khách đương khuya ghé đến nhà 
Đưa tay nhầm đếm mây năm qua 
Gió trong đêm văng lùa phên nứa 
Ánh sáng trăng thanh chiếu nếp cà 
Anh giỏi nghề y phò Biển Thước 
Tôi như ngựa ký phụng vương gia 
Cùng nhau an ủi tương tâm ý 
Gặp gỡ nơi đây đủ mặn mà 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ ĐẾN THĂM 
CỦA TÚ TÀI NGUYÊN ĐỊCH Ở VẤN CANH 


Lên thuyền khách đến cổng đêm nay 
Trải mấy xuân thu vắng bạn thay 
Ngọn gió nam lành khuây nóng nực 
Trăng non vườn nhỏ sáng vơi đầy 
Anh danh Biển Thước lương y giỏi 
Tôi ngựa chiến già quân ngũ say 
Đồng bệnh tương lân an ủi chuyện... 
Mừng nơi thôn hẹp gặp nhau đây . 
Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội - Dịch thơ 
1*/5/2016 
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VĂN HÀ NỘI QUAN BINH THẮNG TRẠNG HỶ TÁC 
Quý Mùi Hạ Tứ Nguyệt Tam Thập nhật (1883) 


ñ6 *Ƒ tt lồi X32 Duật bạng chi trì duyệt tuế dư 
‡Ê19 4š Š #ÈNÑŠ ,#, Nan tương tín thệ kết đồn ngư 
## + Le) Thi công thùy thượng kim thành lược 
wh,xt,Š iŠ X 2 JÊ. Thử đia trùng tao hỏa trạch cư 
3]  Jà, ẤP XS ẨÄ, Sóc mạc oai thanh tư Hán Vũ 
3#£ 7ñ ÄX lễ @,[_ Tần đình thống khốc ức Bao Tư 
(*‡u?Ä 1È 14 ‡t 8: Thần như Thanh Sứ vị hoàn cố cập) 
Š-## š "] j8 À #t: Ưu khinh sai khả cưỡng nhân ý 
HỆ X 12 đổ ÌR #{ ÈÊ_ Tạc dạ biên thư báo trảm cừ 


Dịch nohñĩa: 


NGHE TIN QUAN BINH Ở HÀ NỘI THẮNG THÉ, MỪNG CẢM TÁC 
(Mùa Hạ Ngày 30 tháng 4 năm Quy Mùi) 


Trai và cò giằng co nhau đã hơn năm rồi 

Khó mà cùng thể tin tưởng, kết với cá heo 

Trong các vị ai đã dâng lên mưu kế giữ thành vàng 
Đất này đã gặp nạn ở trong ngôi nhà lửa 

Uy thanh nơi đất Bắc nhớ đến Hán Vũ đề 


Đau xót nhớ chuyện Thân Bao Tư, bao phen đến khóc sân Tần 
(Lúc ấy Sứ bộ đi nhà Thanh chưa về, nên nói thế. ) 


Lo lắng và coi thường sai khác đều gượng theo ý người 
Đêm qua thư biên giới đã báo tin chém được đầu sỏ giặc. 


Chú thích : 


*Duật bang = do câu “duật bạng tương trì ngư ông đắc lợi” nghĩa là con cò con trai giằng nhau 
thì ông đánh cá bắt được cả hai con đem vẻ ăn thịt luôn 

Tác giả nguyên bản chữ Hán chú thích : 

Câu 6 : */& 4#? 1Š 1# #V Z6 thần như Thanh sứ vị hoàn cố cập: 

Nghĩa là lúc ấy Sứ bộ đi nhà Thanh về chưa, nên nói thế. 

Cháy nhà = cháy nhà mới lòi ra mặt chuột 
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Dịch thơ : 


NGHE TIN QUAN BINH HÀ NỘI 
THẮNG THÉ MỪNG CAM TÁC. 
( Ngày 30-4-Qúy Mùi. ) 


Cò-trai giằng thế. ..quá năm rồi ! 

Hàm cá nói thề khó giữ lời 

Kính bậc hộ thành mưu tính giỏi. 

Mừng dân đất lửa thoát nguy rôi. 

( Hán xưa...thua Bắc nên đào tâu! 

Sứ tới hòa Thanh— vẫn chửa hồi.) 

Biên giới tin vui truyền thắng trận. 

Đêm qua tướng giặc đã đầu rơi! 
Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

27-12-2015. 


NGHE TIN QUAN BINH HÀ NỘI 
THẮNG THẺ MỪNG CAM TÁC. 


Lạ gì tranh miếng loại trai cò 
Vốn đã vững lòng nhớ giữ cho 
Văn vẻ đề thơ toàn kế sách 
Khù khờ trơ mặt lắm than tro 
Lẫy lừng phương Bắc, quân vương tính 
Thống khô dân Tần, lính tráng lo 
Mạnh yếu xem thường đều gượng gạo 
Chém đầu sỏ giặc, đoạt công to. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


NGHE TIN QUAN BINH Ở HÀ NỘI 
THẮNG THÉ, MỪNG CẢM TÁC 
(Ngày 30 tháng 4 năm Quý Mùi) 


Trai cò giữ thế đã hơn xuân 

Không thể tin lời cá đủ phần 

Thành giữ ai người dâng sách lược 
Đất nguy nhà cháy xót tâm thân 
Nhớ Vua Vũ Hán danh phương Bắc 
Thương Tướng Bao Tư khóc bệ Tần 
Lo lắng, chợt qua thư thắng trận 


Biên cương chém giặc tướng cùng quân. 


Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội Dịch thơ. 
13-5-2016 
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Trang 100 đến 110 


TSTTTrang 100+104 


k+Ÿ 
8m Ñ 


3 + 2 2 tt. i9 
8 Z3 3n 3X 7 3e là 
šẽ 2# lÄ 16 đấy 1X "ặ 
> <S:5 #‡£ A‡+C 


TỰ THUẬT SANH BÌNH 
LÝ LỊCH THỊ NHI TÀO 


Ngã sanh chi sơ chất tối nhược (1) 
Cốt sấu như sài, hình như hạc 
Tịch câm, hoài bão triệt dạ đề 


Bốc vân ngộ phòng phủng nhân thác(4) 


XÉ ïï ấu s2 f ŸL Viên có Thanh Hương xz zann chỉ phụ nhũ 
t1 l$A.+ 239 * Ã*\ Pháp lục Hà Trung nuán danh vì dưỡng phụ 


Tế IÑ 2 2) C, th # 
—322*® 3 4# - 
WJ Ä 8È, X ñ & 
lkt4£‡iÃ> % ñ 
7# m4š 2. k 
“#1 ##.ÃøẲ 
†+~T†<^~‹# 
S2 *#lš‡öt 
zt Ÿ 2 nữ 34 E] 
3† #14 % 
+z+x#x# 
-+:z##!#£ ảt BỊ 
3 Ãz4-Ƒ+r# ñ 
4# ñ"ä T1 # 
"Trš X j& Z- "J JI| 
#.1£ # lã tLuh 
#4 l %4 1h 3L 
#w.# # # XIã 
#ñ# ñ— ` 


Huyền hồ chỉ sơ dĩ xuất gia 

Nhất thiết y lương vi cung cụ (8) 

Tứ tuế năng thực hựu năng ngôn 

Thu dưỡng đề huề chi Thái Nguyên 
Cửu tuế hồi trình hốt hỏa đậu 

Bạch dược hữu thị, thị chân nguyên, (12) 
Thập nhị thập tam nhập tiêu học 

Bất trục phàm nhi sự hi hước 

Công thư chi hạ, hiệu vị kỳ 

Đối cục dĩ tri tiên hậu trứ (16) 

Thập ngủ thập lục năng văn thi 

Thập thất phùng khoa tiện phó vi 
Hoặc tấu Trị Bình sĩ huyện náo 

Đề tra thủ xướng vu ác mi (20) 

Hu ta thiên cơ bất khả trắc 

Hốt nhiên vân ám Cầu sơn lộc 

Tùng thị tiên nghiêm tỉ đữ huynh 
Tùng thử thư song bán hàn bộc / (24) 


Thùy bạch cao đường hữu nhị tôn. 


ll #47 (đích sinh mẫu) 
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Đệ muội thiêu linh vị giá hôn 

Hồ khâu chích thân tâu nam bắc 

Trung niên bất hạnh đề ca bồn / (28) 
(nhị thập lục điệu nội). 

Tứ tuế hài nhi ký thân dưỡng 

VỊ sĩ vị thương hàm lưỡng dạng 

Thập niên minh nguyệt chiếu hư duy 

Khả dục thử thân kiêm tục ngưỡng,/(32) 

Đại hàn chi hậu hữu dương xuân 

Gia ân cấp lãm liệt thượng tường 

Tuyết án tam đông tài nhất cử 


Quả nhiên Phán thủy khả sanh hương (36) 
(quái tắn tư từ bình số vân tam thập ngũ hạn 


tất hữu Phản thủy thịnh khả sanh hương, quả nhiên) 
Thử hồi đâu thăng vinh dưỡng đãi 
Lịch dương trung ngoại thập nhất tải 
Cung hỷ từ vi đăng bát tuần 

Ngã diệc niên hoa tài nhật ngải (40) 
Đắc thỉnh chung dưỡng tứ niên tam 
Nhập Vân quan tam công khai giao 
Hội nhung dương quan (thập cứu thứ niên) 
tán nhung vụ (rán trơng)/ 


Phong sương tam tải đỉnh mẫu gian (44) 
(sanh tiền nguyệt cấp khẩu mề các tam phương quan, tự 
bát thập chí chung thân nãi chỉ, hựu tặng sâm quê 
ngân bạch, một hậu ân tứ dĩ nhất bách quan) 


Mẫu gian vị khuyết tuyên triệu thị 
Bình điều thu quan øiz bộ biện lý 

nhật vị kỷ/. 

Tự mông phủ chuẩn tức điền công 
Kinh lý Thừa Thiên cập Quảng Trị (48) 
Lịch thăng thị lang phàm cửu niên 
Xuất sứ hồi tra tiện trứ tiên 

Tam vãng Tán Lý Sơn Hưng Tuyên 


Quyền phủ công hồi nhưng doanh điền (52) 
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Tiền hậu tụ dân tịnh tịch thô 

Hậu hà chú thiết trúc lộ đê 

Quan đồ tha điệt, điệt phục khởi 
(Giáng cách nhị tam thứ, tầm khai phục) 
Vãng phục bình pha tri kỷ độ (56) 
Khởi kỳ tứ tỉnh thất cơ nghỉ 

Ngự mệnh mạo hiểm lâm biên thùy 
Thu hoàn thành trì, định thương ước 


Hà Nam tổng đốc trú xiêm duy (60) 
(Thử thứ để Nghệ An đi văn Hà Nội chỉ biến, 
để Thanh phục văn Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình 
đĩ thứ luân hãm, hữu chỉ chuẩn thăng thọ 
Hà Ninh Tổng Đốc). 


Tổng kê tứ thập niên thông tịch 

Do đỗ bì gian kiêm phồn kịch 

Nội nhi bình giáo, ngoại thanh dương 
Tuy tập thỏa thiếp vi xứng trách (64) 
Niên xỉ huyền xa lũ thỉnh hưu 

Đề tuy chỉ đại chuẩn cô lưu 

Thất thập nhị tuế phục y thỉnh 

Chỉ xích thanh quang bái miện lưu (68) 
Cát nhân thiên tướng phụng biên ngôn 
Tứ bồng gia hàm tiến đặc ân 

Cảm kích ngu trung trần tạ biểu 

Bái từ liêu hữu xuất đô môn (72) 

Đô môn nhất biệt huy điệu tại 

Thân có phùng nghinh quý tình tự 
Nhập thất khai tôn cộng hoan ầm 


f4} 1$ ‡¿ tứ Z6 JR.. *Sở dư tôn lạp giai quân ân* (76) 


#Ét* 


( đương tác tứ*) (quý thảo tứ)/ 


rh 7l 4) 2*i# Sơn thủy ngao du ước bất vi 


—## Äj —ŸÑ‡ 


Nhất ly sấu cúc nhất biểu thi (78) 


;È£#::3 Š ÄÂ_ Lãng tứ dục phỏng kỳ anh hội 
vụ ÿñ }Ø ff —# li Tứ có yên hà nhất lão quy (80) 
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Quy ngọa Nam sơn tài vị ký 

Vô đoan Nùng Nhĩ phong ba khởi 
Phụng sai giảng thuyết hoàn thành trì 
Hoãn tập nhân dân nhưng cán chỉ (84) 
Thời dư thất thập hữu ngũ linh 

Lão mạo liên chương chuẩn quy lý 


Thị thu (O„ý Mùài tam thập lục niên lục nguyệt, 


% E, >> ĐÀ £ & SửA 
SE HỊ Liếi GI BS) 2 < thập lục nhật) tiên đê thượng tân thiên/ 


St RR ä5 5 #†JLiế 
Sf 24 ;Ý- ` 2k J|R ẩ# 
ñ  Œ HÈ 7L 2T 


#1 3L.šÿ 4 #3 


xh#t#4l k 
lộ 3È 2È Á6 MỊ + 
4# w.#tL£ 8 4 
4+ š- 1# ¡4 IR # R 
i# 1L l\ là 8 14 š 
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#§ +r-F j5 % Duy vọng thăng bình thân cập kiến /-% (102câu) 


Thọ phục bị hào bái kỷ diên (88) 
Tầm bị dương nhân công Thuận tấn 
Tân quân triệu chuẩn sung toàn quyền 
(lãnh Lễ bộ Thượng thư) Í 
Sán khí sum hung phục đại phát 
Tứ dược cấp thuyền hồi an yết (92) 
Tòng thử tây binh thiên vạn duyên 
Kiệm dưỡng tĩnh điều nhàn tuế nguyệt 
Tạo hóa tài bồi nguyên hậu ý 
Sinh bình trung hiếu chủ tâm căn (96) 
Quá khứ cùng thông an phận mệnh 
Thương lai hâm sự ngữ nhi tôn 
Lão nhãn kỷ kinh thương hải biến 
Giang sơn tín mỹ nhiên nan viễn (100) 


Thô trà đạm phạn độ dư sinh 
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Dịch nehĩa: 


Tự kê lại lý lịch cuộc đời dạy cho con cháu 
l 

Ban đầu khí chất thân ta rất yếu (1) 

Thân thê gầy như củi, hình như chân chim hạc 

Bọc gắm, ôm ấp vẫn khóc suốt đêm 

Thầy bói nói rằng bị ngộ phòng, phải tìm người gửi (4) 
ỡ 


Bèn thuê bà vú người làng Thanh Hương 
Thây pháp là Hà Trung làm cha nuôi 
Thuở đầu đời đã phải lìa nhà 
Tất cả áo quần lương thực đều cung cấp đủ (6) 
3 
Bốn tuôi mới ăn được và nói được 
Lại đem về nuôi và đem theo ra Thái Nguyên 
Chín tuổi trở về lại bị bệnh đậu 
Phải nhờ bạch được mới bồ chân nguyên (12) 
4 
Mười hai mười ba vào tiểu học 
Chăng theo kịp con trẻ bình thường, việc thật khôi hài 
Đọc sách xong rảnh rỗi đánh cờ vây 
Nhìn thế cờ đã biết trước sau (16) 
3 
Mười lăm mười sau tuôi làm được thơ văn 
Lúc mười bảy tuôi gặp khoa thi lại vào thi 
Có kẻ tâu rằng sĩ tử Quảng Trị Quảng Bình làm huyện náo 
Phải tra xét kẻ thủ xướng để giam cầm (20) 
6 
Hỡi ôi ! cơ trời không thể dò được 
Bỗng nhiên mây u ám che cả chân núi Cù 
Bèn theo hầu cha cùng chị và anh 
Từ đó bên thư song nửa ấm nửa lạnh V20) 
7 
Trong nhà lại có hai người trưởng thượng bạc tóc (mẹ đích và mẹ đẻ) 
Em trai em gái tóc còn để chỏm chưa gả cưới 
Lo độ nhật, một thân lẻ loi đã chạy vạy Nam Bắc 
Tuổi trung niên, bất hạnh lại khóc vợ (26 mồi khóc vợ) (28) 
8 
Con thơ bốn tuổi gởi nhờ cha mẹ nuôi 
Làm học trò, làm dân buôn gồm cả hai dạng 
Suốt mười năm trăng sáng soi nơi màn trống 
Chấm dứt sự nuôi nắng thân này làm cả thế tục ngưỡng mộ (32) 
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9 
Sau tiệt đại hàn tât có mùa xuân 
Đã được gia ân câp bông đê được vào trường Quốc tử giám 
Qua ba mùa đông với án tuyết mới thi đỗ 
Quả nhiên trường Giám đã nảy hương (36) 
(lời tán quê số tử bình có câu rằng: 35 tuối, nếu có phán 
thủy thịnh thì có thê sinh hương, quả nhiên) 
10 
Lúc ây lương bông nuôi sông vẻ vang vừa kịp 
Trải qua trong ngoài mười một năm 
Gặp lễ mừng hoàng thái hậu lên bát tuân 
Ta cũng lúc tuôi vừa đứng bóng (40) 
LÍ 
Được cho về riei:: dưỡng bốn năm, nhưng chỉ mới được ba 
- Vân, ba lân công khai giao thiệp 
Với quan x5 ˆ”ˆ.. zôi làm Tán tương quân vụ 


Ba lân vượi ải Fíà 


Gió sương :::: '-. sắăm, lại gặp tang mẹ (44) 
(lúc sống được cắp gao khẩu phân, mỗi người 3 phương, từ 80 tuổi đến 
cuối đời thì thôi. Lai ban sâm quế, bạc lụa, khi mắt thì ban 100 quan) 
Tang mẹ chưa xong, đã triệu vào hầu 
Điều làm (hu quan (Biện lý bộ Hình) chưa bao lâu 
Lại đội ơn chuẩn cho làm Dinh điền 
Kinh lý Thừa Thiên và Quảng Trị (48) 
13 
Thăng lên hàm Thị lang được chín năm 
Ra làm sứ giả trở về tiện ra roi 
Ba lần làm Tán lý Sơn Hưng Tuyên 
Quyền lo vỗ yên, khi làm điển công lại lo dinh điền (52) 
I4 
Trước sau tụ dân mở mang đất 
Khơi sông, đúc cày, đắp đường đập 
Đường làm quan trầy trật, trật rồi lại khởi phục 
(giáng cách hai ba lán, rôi được khai phục) 
Qua lại đất bằng hay gò đồi biết mấy bận (56) 
lŠ 
Đột nhiên gặp lúc bốn tỉnh lại bị thất cơ 
Vâng mệnh mạo hiểm đến biên thùy 
Thu lại thành trì, định thương ước 
Tổng đốc Hà Nam trú ở màn xe (60) 
(Lần này đến Nghệ An đã nghe Hà Nội có biến, đến Thanh Hóa 
lại nghe Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình lân lượt bị hạ, 
có chỉ chuẩn thăng ta làm Tổng đốc Hà Ninh) 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 379 


l6 
Tổng kê bỗn mươi năm số sách làm quan 
Nhưng bụng nhọc mệt, lại coi nơi phiền kịch 
Trong thì lo việc dân lương với dân giáo, ngoài thì việc người Thanh với người Tây 
Vỗ yên ôn thỏa xứng chức trách (64) 
17 
Lúc tuôi cao treo xe đã nhiều lần xin hưu 
Vua tuy chấp nhận bảo chuẩn cho thay rồi bỏ đó 
Bảy mươi hai tuôi mới được y lời xin 
Ảnh sáng chỉ còn gang tắc mới từ biệt áo mão (68) 
18 
Người mệnh tốt bởi tướng tự nhiên, được ghi lời 
Ban bỗng, thêm hàm, được đặc ân 
Lòng ngu trung cảm kích tỏ bày trong biểu tạ 
Vái chào liêu hữu ra khỏi cửa kinh thành (72) 
19 
Từ biệt cửa thành, thành còn đó 
Người thân quen cũ đón đưa, thẹn bao tình tự 
Vào nhà mở rượu cùng uống vui 
Gạo thừa cho cháu ta cũng đều do ơn vua (76) 


(chữ ÂN đổi là TÚ). (có thơ ban cho) 
20 


Ngao du non nước, mong ước chăng sai 
Một giậu cúc gầy, một bầu thơ 
Lòng lãng du muốn hỏi thăm hội kỳ anh 
Bốn bên khói ráng, một ông già trở về (80) 
21 
Về nằm núi Nam, rốt cuộc chưa bao lâu 
Bắt ngờ núi Nùng sông Nhị sóng gió dây lên 
Vâng theo sai phái làm giảng thuyết, đòi lại thành trì 
Vỗ yên nhân dân, dừng chuyện tranh chấp (84) 
22 
Lúc đó ta đã bảy mươi lăm tuổi 
Già cả luôn năm mới được chuẩn cho về quê 
Mùa thu ấy (năm Quý Mùi, Tự Đức thứ 36, ngày 16 tháng 6) Tiên đề về chầu trời/. 
Thọ tang, gào khóc lạy trước án (88) 
23 
Sau đó người Tây đánh cửa Thuận An 
Vua mới lên ngôi ban chiếu chuẩn cho ta sung 
làm Toàn quyên (lãnh Thượng thư bộ Lễ 
Khí trệ đầy ngực lại cả phái 
Vua ban thuốc cấp thuyên đề vê yết kiến (92) 
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24 
Từ đó việc rửa binh giáp theo xưa thì có cả vạn lý do 
Sống kiệm dưỡng, điều trị yên tĩnh, nhàn với năm tháng 
Tạo hóa vun trồng vốn có lòng dày dặn 
Đạo trung hiếu bình sinh gốc từ tắm lòng (96) 
25 
Khốn cùng thông đạt trong quá khứ, chỉ yên với phận mệnh 
Viết lại chuyện qua, nói với con cháu 
Mắt già này đã trải qua bao phen dâu bể 
Giang sơn tin là tốt đẹp nhưng khó khăn còn xa (100) 
Trà thô, cơm nhạt đủ nuôi thân 
Chỉ trông mong cảnh thanh bình mà người thân trông thấy ⁄. (102 câu) 
(25x4= I00+2= 102 câu) 
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Dịch Thơ : 
TSTT Trang 100+104 


TỰ KÊ LẠI LÝ LỊCH CUỘC 
ĐỜI DẠY CHO CON CHÁU 
(Theo thể tứ tuyệt trường thiên) 
1 
Thân ta đau yếu tự sinh sơ 
Như củi sầy thân hạc xác xơ 
Chăn gâm nâng niu--đêm khóc suốt 
Ngộ phòng-thầy nói phải nuôi nhờ... 
2 
Tới Thanh Hương mượn vú trông coi 
Thầy pháp Hà Trung (nghĩa phụ nuôi) 
Thân phải xa nhà khi rất nhỏ... 
Tiền lương y phục cấp dư dôi 


Lên bốn nói-ăn đã tạm xuôi 

Thái Nguyên liền tới-tiếp chăm nuôi 
Đậu mùa bỗng mặc... năm lên chín 
Bạch dược-- chân nguyên thuốc bồ bồi 


Bước vào tiêu học tuổi mười ba 
Sức học còn thua trẻ dưới mà 
Giải trí cờ Vây sau đọc sách 
Nhìn cờ đã biết thế vào ra 

5 
Mười lăm mười sáu luyện thơ văn 
Mười bảy đi thi tưởng đẹp vần 
Sở tấu Trị - Bình gây náo loạn 
Chủ mưu tìm bắt để giam cầm! 

6 
Cơ trời không dễ biết nguyên do 
U ám mây che phủ núi Cù 
Theo bước chân cha anh với chị 
Quạt nồng ấp lạnh chốn song thư. 

dh 


Tóc sương hai Mẹ ở cùng nhà 

Trai gái các em chưa định gia 

Thân lẻ Bắc Nam lo độ nhật... 

Ngờ đâu khóc vợ tuôi xuân hoa..! 

§ 

Gửi con thơ Mẹ dưỡng nuôi cho 

Làm cả thương buôn lẫn học trò 

(Trăng sáng mười năm soi chiếu vắng..!) 
Một thân giữa thế tạo cơ đồ. 
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9 
Sau tiết đại hàn tới tiết xuân 
Sắc vua Quốc Tử Giám thi ân 
Sôi kinh nấu sử ba năm đậu 
Cây lộc đưa hương hưởng phúc phần. 
10 
Lương bồng dư dôi sống hưởng nhàn 
Trong ngoài hơn một chục năm an 
Bát tuần Thái Hậu--đi dâng lễ 
Cũng lúc tuổi sương nhạt nắng tàn. 
II 
Trở về nhà nghỉ được ba năm... 
Vâng lệnh Hải Vân vượt mấy lần... 
Thương lượng việc binh quan Pháp võ 
Tán Tương Quân Vụ chức vua ban 
12 
Sương gió ba năm...khóc Mẹ già..! 
Chưa xong tang Mẹ... việc sơn hà... 
Ơn Vua lại chuẩn Dinh Điền sứ 
Quảng Trị Thừa Thiên trấn cõi xa... 
13 
Thăng Thị Lang hàm được chín xuân 
Rồi làm sứ giả...ngựa bon chân 
Sơn-Hưng-Tuyên đó ba lần tới 
Lo việc dinh điền lo vỗ dân 
14 
Quy tụ dân về đất mở mang 
Khơi sông đắp đập mở cung đàng 


(Đường Quan trây trật thăng rồi giáng... 


Vất vả đồi cao lại đất hoang ! 

15 
Thanh-Hải-Bình-Nam bồn tỉnh thua 
Mau đi tới đó—lệnh nhà Vua 
Pháp-ta thương lượng thu thành lại 
Tông đôc Hà Ninh chiêu chỉ đưa 

16 
Bốn chục năm trầm bồng lộ quan. 
Khó khăn mọi việc phải lo toan 


Giáo+Lương trong ôn--ngoài Trung+Pháp 


Nghĩa Nước tình Dân giữ vẹn toàn. 
17 

Treo xe- cao tuôi đã xin hưu 

Vua chuẩn nhưng rồi vẫn cứ lưu 

Hơn bảy chục niên đà được nghỉ 

Tuổi chiều...trao mũ áo vô ưu. 
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18 
Công lao hết dạ bậc trung thần 
Tăng lộc tăng hàm Vua đặc ân. 
Lồi tạ Long Nhan trong biểu tấu 
Đề kinh tạm biệt bạn xa gần.. 
19 
Công thành ra khỏi nhớ kinh thành 
Bạn cũ đón đưa thắm thiết tình 
Về tới tư gia vui mở tiệc 
Ân Vua lộc nước tặng cho mình. 
20 
Nhàn du non nước thỏa niềm mơ... 
Một dậu cúc gầy. ..một túi thơ ! 
Tìm đến Kỳ Anh thăm lễ hội 
Khói sương pha quyện tóc phơ phơ... 
21 
Núi Nam nghỉ dưỡng chửa bao xa... 
(Giông tô Nùng Sơn sóng Nhĩ Hà) 
Vua lệnh: hãy đi thương thuyết lại... 
Đất thâu-binh thủ chớ can qua ! 
22 
Tuổi bảy lăm nhiệm vụ lại làm 
Yên dân mới trở lại quê thăm 
Triều vuaTự Đức năm ba sáu 
Tiên Đề dương gian đột ngột băng ! 
23 
Thọ tang khóc lạy biệt Long nhan... 
(Gặp lúc Tây đang đánh Thuận An 
Chức mới Toàn Quyền thăng Bộ Lễ 
Tân Quân xuống lệnh-chiếu liền ban) 
24 
Đang làm công việc... bịnh thình lình 
Ban thuộc ban thuyền triệu đến Kinh 
Sau trước binh nhung muôn việc bận.. 
Hiếu trung tâm gôc tự bình sinh! 
23 
Vận mênh cơ trời tắc lại thông... 
Cháu con nên biết chuyện Cha Ông. 
Mắt già đã trải bao dâu bẻ.. 
Sông núi¡--tương lai mới hợp dòng..! 
26 
Dâu bê thân ta quyện nước non.. 
Giang san thời cuộc chuyện gng tròn.. 
Áo cơm cần kiệm nuôi thân đủ 
Mong cảnh thanh bình đến cháu con. 


Phụng dịch 
Trần lệ Khánh - Trúc Lệ 
17-8-2015 
(26x4= 104 câu) 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 


TSTT Trang 100+104 


TỰ KẺ LẠI LÝ LỊCH CUỘC 
ĐỜI DẠY CHO CON CHÁU 
| 
Sinh ta yếu ốm tự ban đầu 
Thân thể gầy còm èo ọt đau 
Gắm bọc bọc thân đêm vẫn khóc 
Ngộ phòng, thầy ứng quẻ:- cho mau. 
2 
Liền thuê bà vú ở Thanh Hương 
Thầy pháp Hà Trung dẫn độ đường 
Xa cách mẹ cha khi bé bỏng 
Áo quần, lương thực gởi luôn thường 
E 
Bốn tuổi bắt đầu nói ấm a... 
Về nhà theo tận Thái Nguyên xa 
Lên chín hồi hương lâm bệnh đậu 
Phải dùng bạch cược giải thông qua. 
4 
Đúng tuổi mười ba vào tiểu học 
Ngây ngô không sánh kịp đàn bầy 
Cờ vây giải trí khi nhàn rồi 
Nhìn thế quân bày, biết rõ ngay 
5 
Mười lăm mười sáu viết văn thi 
Mười bảy gặp khoa mở hạn kỳ 
Huyên náo tấu xăng nào tử sĩ 
Hai miền Bình Trị khiến sanh nghỉ. ! 
6 
Cơ trời ai hiểu thấu mà lường 
Mây chướng bồng nhiên tạo ách ương 
Cùng chị theo cha lo phụng vụ 
Thư song từ ấy lạnh mù sương 
7 
Gìa đạo mẫu thân tóc bạc rồi 
Em thì trai gái chửa thành đôi 
Độ nhật Bắc Nam lo chạy vạy 
Tuổi xuân khóc vợ sớm lìa đời.. 
bộ 
Bốn tuổi con thơ gởi mẹ cha 
Học trò buôn bán chạy đường xa 
Mười năm trăng sáng soi màn trông 
Người hay, ngưỡng mộ cái thân ta 
9 
Sau tiết đại hàn hắn lập xuân 
Vào trường Quốc Tử Giám nương thân 
Ba mùa án tuyết danh ghi đỗ 
Vậy, quẻ tử bình đã định phân. 
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10 
Hoạn lộ quả nhiên đạt thứ vần 
Lương tiền phù hợp mức kinh luân 
Hơn mười năm lẻ từng xuôi ngược 
Vừa lúc mẹ vua thọ bát tuần 
lãi 
Ta cũng tròn trên bóng đứng đầu 
Bốn năm cho nghỉ, mới ba thâu 
Hải Vân ba bận đi giao tiếp 
Quân Vụ Tán Tương, có dễ đâu 
12 
Tang Mẹ, khi tình thế khó khăn 
Vua thương ban phát tiện nghỉ phần 
Quế sâm sâm vóc và tiền bạc 
Biện Lý Bộ Hình nhận áo khăn 
13 
Vua ban ơn xuống đi Dinh Điền 


Quảng Trị, Thừa Thiên giải đât nguyên 


Lãnh chức Thị Lang sung việc mới 
Ra roi sứ giả năm uy quyền 


Mấy phen Tán Lý Sơn Hưng Tuyên 
Tắt cả ba lần được vỗ yên 
Khai phá mở mang vùng đất rộng 
Khân hoang lập ấ âp đẹp bưng biền 
15 
Hoạn lộ thăng trầm những thấp cao 
Đất bằng ĐỒ. đồng cũng như nhau 
Đột nhiên bốn tỉnh sinh cơ sự 
Lại đến biên thùy nhọc biết bao 
16 
Thu lại thành trì, định ước phê 
Nam Hà Tổng Đốc ngủ màn xe 
Đón tin không tốt từ xa đến 
Thất thủ liên hồi thật ủ ê! 
1? 
Bốn chục năm trường tính số quan 
Bao nhiêu mệt nhọc, lắm gian nan 
Trong lo nội sự, ngoài Tây giặc 
Ôn thỏa vỗ yên, trách vụ toàn 
18 
Cũng đã bao lần xin nghỉ hưu 
Y lời vua hoản nán chân chừ 
Bảy mươi hai tuôi là như ý 
Giờ giấc trong đời ít lúc dư 
19 
Mệnh tốt ghi lời bởi tự nhiên 
Bồng ban, hàm nhận được ưu tiên 
Lòng ngu cảm kích bày văn tạ 
Liêu hữu bùi ngùi cuộc mãn viên 
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20 
Từ biệt kinh thành, nhớ dấu chân 
Người quen cảnh cũ ở xa gần 
Vào nhà mở rượu vui cùng uống 
Mưa mốc vua ban, thảo mẫy vần 
21 
Non nước ngao du ước bấy lâu 
Cúc gầy một luống, thơ dăm bầu 
Lòng này muôn hỏi Kỳ Anh Hội 
Khói ráng bốn bề, mặc khách đâu 
32 
Chưa được bao lâu, nằm núi Nam 
Núi Nùng sông Nhị gió mưa tràn 
Vâng theo sai phái làm thương thuyết 
Dẹp đám tranh dành, tái võ an 
23 
Tiếp đến giặc gây sự Thuận An 
Thượng Thư Bộ Lễ, tân vương ban 
Trong người già yêu càng sinh bệnh 
Thuốc cấp, thuyền đưa... bái yết đàn 
24 
Treo giáp rửa binh lệ túc xưa 
Ngàn điều lý sự hóa ra thừa 
Quay về truyền dạy nên trung hiểu 
Lòng vẫn mặn mà đến bệ vua 
25 
Khốn cùng thông đạt phận hoàn viên 
Ghi chuyện đã qua, với ước nguyễn 
Nhân chứng già này trong cuộc diện 
Giang sơn còn đấy, dẫu chưa yên 
26 
Trà thô, cơm nhạt qua ngày 
Ước thanh bình đến cho bây cháu con. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


(25x4=100+2= 102 câu) 
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TỰ KÈ LẠI LÝ LỊCH CUỘC 
ĐỜI DẠY CHO CON CHÁU 
1 
Từ thuở bé thân ta yếu đuôi 
Minh giống như que củi khô gầy 
Dạ đề đêm khóc quây rầy 
Mẹ cha ôm ấp canh chây âu lo 
2 
Thầy bói bảo : phải lo gởi phận 
Bị ngộ phòng hại tận tỳ thân 
Tìm bà vú đức chuyên cần 
Chăm lo nuôi nắng dần dần sẽ qua 
3 
Thầy pháp bên đất Hà nghĩa phụ 
Chồn Thanh hương bà vú được mời 
Áo khăn tiền gạo y lời 
Cửa nhà lúc đầu đời lìa xa 
4 
Năm lên bốn thì ta nói được 
Trấn Thái Nguyên cha rước về nuôi 
Tuổi đời kém một nên mười 
“Đậu mùa” phát bệnh khổ người chậm ta 
5 
Nhờ bạch dược uống đà khỏi bệnh 
Rôi tỳ, can, tim thận phát huy 
Khí dương vượng trỗi tức thì 
Mười ba tuổi chẵn ta đi tới trường 
6 
Lúc mới tới dị thường “mô típ” (khôi hài) 
Chăng làm sao theo kỊp trẻ người 
Kể ra cũng, thây nực cười 
Khôi hài hết chỗ ấ ây thời tuổi thơ 
7 
Rồi ta cũng học cờ vây đánh 
Thế trước sau lùi tránh hiểm nguy 
Hãm - công — tiền thủ thịnh suy 
Những điều chắt lọc ta ghi đáy lòng 
8 


Mười sáu tuổi ăn đong chữ nghĩa 

Thơ văn cùng rút tỉa đạo luân 

Qua năm gặp hội long vân 

Cũng toan thượng gác kỳ lân giúp đời 
9 


Có kẻ nọ mang lời sàm tấu 

Tâu về Triều nói xâu đến vua 

Đất hai Quảng — muốn được thua 

(sự tranh dành giữa Quảng Bình và Quảng Trị) 
Phải tra xét kỹ, bắt đưa giam câm 
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10 
Ôi thế cuộc ! mưa dầm chăng thấm 
Thán cơ trời mà ngậm thở than 
Núi Cù mây kéo ngút ngàn 
Bỗng dưng gió cuốn xéo làn mi cong 
II 
Rồi từ đó thư song ấm lạnh 
Ta theo hầu ở cạnh cha anh 
Trong nhà đích — mẹ(đẻ) rõ rành 
Tóc phơ phơ bạc phận danh từng người 
12 
Mấy đứa em đứa cười đứa nghịch 
Tóc chỏm đầu chỉ thích đùa vui 
Thân ta ôi cảnh ngậm ngùi 
Bắc Nam chạy vạy vợ xuôi suối vàng 
13 
Con bốn tuổi ngỡ ngàng thơ dại 
Gởi mẹ cha lần (rải sương phong 
Mười năm ôi c2::h đèo bồng 
S1— thương cũng đủ gánh gông thế gian 
L4 
Sau giá rét đạt hàn xuân dậy 
Được gia ân đã thấy mặt trời 
Ngôi trường quốc tử là nơi 
Ba năm tôi luyện như lời tử vi 
15 
Với án tuyết ta thi chiếm bảng 
Thực quả nhiên trường giám nảy hương 
Quẻ rằng trung vận ánh hường 
Số trong phán thủy thì nhường cho ta 
16 
Hơn mười năm sống đà phú quý 
Ta muốn rằng được nghỉ tắm thân 
Gặp ngày khánh thọ bát tuần 
(lễ mừng Hoàng Thái Hậu 800) 
Ơn trên cho dưỡng một lần bốn năm 
17 
Nhưng mới được ba rằm tháng bảy 
Chiếu vua ban ngược trầy Hải Vân 
Ba lần tiếp chiếu ân cần 
Ba lần vượt đỉnh phong vân hội đàm 
18 
Tán quân vụ nhậm làm vì nước 
Đàm với Tây nừng nước tiễn lùi 
Chẳng may vận số ta xui 
Bóng cây Huyên cỗi lại lui về già 
19 
Hiếu chưa trọn vua đà ấn triệu 
Biện lý hình nhận chức thăng quan 
Dinh điền chẳng dám từ nan 
Quảng — Thừa kinh lý hỏi han sự tình 
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20 
Hàm thị lang tròn sinh chín tuôi 
Sứ giả về tiện buồi ra roi 
Hưng Tuyên tán lý nhận coi 
Ba lần nhận sóng tiếng còi vỗ yên 
21 
Ngồi coi số đình điền chật vật 
Tụ dân lành mở đất khuyến nông 
Cấy cày đắp đập khơi sông. 
Đời làm quan cũng mình gồng trên đe 
(bị giáng chức 2, 3 lần rồi phục chức) 
22 
Qua lại đất bằng gò đây nhẽ 
Bốn tỉnh thành bị bẻ xe cong 
Rằng vâng mệnh chốn long đong 
Thành trì thu lại định xong biên thùy 
23 
Lời huong ước đá chì sức dốc 
Trú màn xe tông đốc Hà Nam 
Khi vừa tới đất Nghệ An 
Đã nghe Hà, Hải, Ninh, Nam quy hàng 
24 
Chiếu vua chuẩn vội vàng bỗ túc 
Đến Hà Ninh trong lúc nguy cơ 
Quyền thăng tông đốc bất ngờ 
Bồn mươi năm luận một tờ giây phơi 
25 
Bụng mệt nhọc coi nơi phiền toái 
Yên với Tây hòa giải Giáo dân 
Xứng danh giữ chức chuyên cần 
Tuổi cao vin giá nhiều lần xin hưu 
26 
Vua tuy thuận bút lưu chăng ngó 
Bảy hai xuân mới tỏ cho lời 
Tang du gác tắc là nơi 
Bóng chiêu thu ngủ qua thời cân đai 
VÀ) 
Người mệnh tất chăng sai với tướng 
Được bỗng hàm được hưởng lộc ân 
Ngu trung cảm tạ bội phần 
Cửa thành ra khỏi xa dần đệ huynh 
28 
Người thân cũ chén quỳnh mời tặng 
Thẹn cho mình phút lặng đón đưa 
Biệt thành, thành vân như xưa 
Về nhà cởi áo ơn vua có thừa 
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29 
Thú hương ngoạn nắng mưa chăng quản 
Vui nước non tính toán chi chi 
Thưởng hoa ngắm nguyệt cầm kỳ 
Lang du thắng cảnh họa thơ với người 
30 
Thế mà cuộc vui chơi chưa đả 
Năm núi non nào thỏa được thân 
Núi Nùng cuồn cuộn phong vân 
Dụ ban nghe chiếu vì dân thu thành 
31 
Dùng thuyết giảng dừng tranh chấp lại 
Bước vào thành sở tại yên dân 
Bảy lăm nên đạo quân thần 
Vua cho về nghỉ yên thân tuổi già 
32 
Mùa thu ấy nhạc hòa đau xót 
Trước lĩnh sàng zhö giọt khôn vơi 
Tiếc thay Tiên đề châu trời 
Thọ tang trước án rụng rời bóng mây 
Cửa Thuận Án người Tay lại đánh 
Chức toàn quyên ta lãnh thượng thư 
Bút nghiên chưa chặn kình ngư 
Nào ngờ bệnh ở tâm tư phát hoàn 
34 
Vua ban thuốc cho toàn sự thể 
Việc binh nhung thôi kệ người đời 
Song yên nhàn hạ dưới trời 
Thôi nhờ phúc ấm tiếng lời chắng than 
35 
Tắm thân đã khôn càn định liệu 
Sống trên đời trung hiếu làm gương 
Tín nhân cộng với tình thương 
Khốn cùng — thông đạt chăng cương mệnh trời 
36 
Nay hạ bút mây lời để lại 
Đường đời qua từng trải bê dâu 
Giang sơn tốt đẹp nhưng...rầu 
Trà thô cơm lạt, lưng bầu nuôi thân 
37 
Vẫn mong tiếng ca ngân hòa nhạc 
Cho cháu con an lạc thái bình 
Nước Nhà tỏa bóng nhật minh 
Đời ta chấp bút sinh tình thành thơ 


Quế Sơn Du Tử ‡ 
(Phụng bút diễn ngâm 148 câu thơ Song thát lục bắt, 
Trung tuần tháng 8 năm 2015 tại Bình Dương. 


(37x 4 =148 câu) 
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ĐÔNG DẠ BÁT MY 
NGÃU THÀNH 

Nhân sinh tam vạn lục thiên nhật (1) 
Dư dĩ nhị vạn thất thiên vị 
đắc tức /. 
Túng nhiên thiên thọ xỉ Kiều Bành 
Đắc táng bi hoan khởi chung cực 
Thiều linh chỉ niên phó bắt tri 
Cập dĩ trưởng thành thượng ký ức 
Thất hồ hu ta tảo viết cô 
Dưỡng dục địch phong tư mẫu đức (8) 
Ư quốc ư gia ký quyết tâm 
Vi tử vi thần cung quyết chức 
Phong đào lam chướng nhất thân khinh 
Bôn tâu tiên hậu phi bất lực 
Hoạn hải thăng trầm tứ thập niên 
Lao lao hoàn hữu hưu hưu đắc 
Kỷ kinh thương hải biến tang điền 
Vô hạn tiêu lao tịnh mục tật (16) 
Phục ngoại cô trung lão vị hưu 
Đồ bào Kỷ ưu chung uất ức 
Tự phận càn khôn nhất chuế vưu 
` Bệnh ký bi minh kỳ tắm thực 
Hồ nhiên nhi đế sử hư sinh 
Hồ nhiên nhỉ thiên bắt tảo cức 


Tích thệ tùy bi Phan An Nhân 


Đương cùng lãng tiếu Đoàn Thành Thức (24) 


An tri sự vật tổng quy vô 

Sắc tức thị không, không thị sắc 
Hoạ phúc thương thương dã chủ trì 
Khởi tuẫn nhân gian cầu túc dục 


Yếm trần cổ hữu Phạm Vũ Tử 
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Kỳ tử kim vô thiện vu chúc 
Thiện chúc cô hữu Hoa Phong nhân 
Đa thọ chuyển tư đa sỉ nhục (32) 
Cố dư mắn phát tự Đồng Sơn 
Bắt giả tương nghỉnh tê thọ vực 
Ý dã thiên công gia ngã niên 
Ta gian khối lỗi tu chung khúc 
Ý dã thiên quý sắc ngã tử 
Ta gian dịch kỳ tu chung * cục 
Cư dịch sĩ mệnh phục hà khinh 
Na tri tu đoản dữ tốc trì (40) 
Kim tiêu tịch mịch khô canh trường 
Tọa lập thư trai chân cúc cúc 
Uyên nhược Đường Lô dĩ thượng nhân 


Hồn vô tri thức hồn vô tục (44 câu) 


* 4á #4 + ñ 4£ 2? (Hậu chung tự đương tác hoàn -Chữ Chung ở sai 
đổi là chữ Hoàn) Câu thứ 7 kế từ dưới trở lên). 


Dịch nghĩa : 


ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NGỦ 


ĐƯỢC CHỢT LÀM 


| 


Người đời gôm ba vạn sáu ngàn ngày (1) 
Tôi đã hai vạn bảy ngàn chưa được nghỉ ngơi 


P2 


3 


Mặc nhiên tuổi thọ thua Bành Tổ 
Được mắt buôn vui há kết cuộc 


Những năm trẻ nhỏ thì chưa biết 
Đên khi lớn lên còn nhớ rõ 

Cha mất than ôi sớm côi cút 

Nuôi dưỡng hiu hắt nhớ ơn mẹ (8) 


Với nước với nhà đã quyêt tâm 
Làm con làm tôi tròn chức phận 


Sóng gió lam chướng một thân nhẹ 
Chạy vạy trước sau không phải là không có sức 


Bể hoạn chìm nổi bốn mươi năm 
Nhọc nhẳn rồi lại được tốt đẹp thôi 
Đã trải bể xanh thành ruộng dâu 
Nhọc mệt vô chừng lại bệnh mắt (16) 
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Š 
Giữ tắm cô trung già chưa nghỉ 
Suông ôm lo trời trọn uất ức 
Tự thây đất trời một lão vụng ôm đau 
Ngựa ký đau buồn bã hý lên chăng ăn ngủ 
6 
Mặc nhiên sao vua sai hư sinh 
Mặc nhiên sao trời không giết bỏ 
Xưa thể theo như Phan An Nhân 
Đang khốn cười suông Đoàn Thành Thức (24) 
7 
Đã biết sự vật thảy về không 
Sắc tức là không, không là sắc 
Họa phúc trời xanh đã chủ trì 
Há theo nhân gian cầu thỏa dục 
8 
Chán đời xưa có Phạm Vũ Tử 
Mong chết nay không có thầy bói giỏi 
Chúc cho xưa có người Hoa Phong 
Nhiều thọ chuyên ra nhiều sỉ nhục, (32) 
9 
Đóoái tôi tóc bạc như Đồng Sơn 
Không nhờ rước về lên cõi thọ 
Hoặc là tạo hóa tăng tuổi tôi 
Tượng gỗ ở cõi này cần kết thúc 
10 
Hoặc là trời thẹn bắt tôi chết 
Bàn cờ cõi này cần kết thúc 
Theo dịch đợi mệnh sao còn khinh 
Sao biêt sửa ngăn hay chậm mau (40) 
I1 
Đêm nay vắng vẻ khô canh dài 
Ngôi đứng thư trai chân co quắp 
Sao như Đường Lô các bậc trên 
Hầu không tri thức hầu không tục. (44 câu) 
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Dịch thơ : 


ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC 
CHỢT LÀM THƠ. 


( Thể Song thất lục bát ) 


| 
Ba vạn sáu ngàn ngày cuộc thế 
Tôi ngót ba chưa thể nghỉ ngơi 
Thọ trường-thua cụ Bành rồi 
Kết chưa ? được-mắất buôn vui cuộc đời! 
2 
Những năm trẻ-nhỏ thời chưa biết 
Khi lớn lên hiều hết khúc nôi 
Cha đà mắt sớm than ôi ! 
Dưỡng nuôi hiu hắt ơn người Mẹ thân 
3 
Nguyện Nước- Nhà quyết tâm làm giỏi 
Trung với Vua-Hiếu thảo làm con 
Chướng lam sóng gió thân dồn 
Trước sau chạy vạy hao mòn sức thêm 
4 
Bốn mươi năm nồi chìm bề hoạn 
Nhọc nhằn qua—sáng lạn tốt tươi 
Nương dâu bãi biển trải rồi 
Mậệt lòng-bịnh mắt bỗng thời phát ra 
5 
Giữ tắm cô trung già chưa nghỉ 
Suông ôm mi lo việc dĩ chưa xong 
Trởi kia bắt ốm ... suy mòn 
Ngựa đau...cất tiếng hý buôn thiết tha 
6 
Sai hư sinh Vua đà đã rõ 
Mặc nhiên trời không bỏ giết thân 
Thể theo như Phan An Nhân 
Khiến Đoàn Thành Thức có phần cười xuông 
7 
Biết sự vật thảy không giăng mắc 
Sắc là không-không sắc khác gì 
Trời xanh họa phúc chủ trì 
Há theo nhân thế (dục) kia thỏa cầu 
8 
Phạm Vũ Tử xưa đâu có chán : 
Mong chết nay ! bói toán không thây 
Chúc Hoa Phong có người hay ‹ 
Thọ nhiều lại chuyền ra nay nhục nhiêu 
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9 
Tựa Đồng Sơn...tóc chiều nhuộm bạc 
Chờ rước lên cõi hạc mà thôi 
Hóa công tăng tuôi thọ tôi 
Hoặc là tượng gỗ kết thôi-điều cần 
10 
Hoặc trời thẹn cho thân tôi chết 
Cờ cõi này cần kết thúc nhanh 
Tuân theo định mệnh rõ rành 
Biết sao sửa ngắn hay đành chậm mau 
II 
Đêm nay vắng canh thâu dài lắm 
Nơi Thư Trai co quắp tay chân 
Đường Lô như các bậc trên 
Không trị thức cũng không kèm tục thô. (44 câu) 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-1-2016 
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ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NGỦ 
ĐƯỢC CHỢT LÀM 


| 
Cuộc đời ba vạn sáu ngàn ngày 
Hai vạn bảy ngàn chửa nghỉ tay 
Bành Tổ, đương nhiên không ước đến 
Buồn vui được mất, chăng cân hay! 
2 
Thời gian còn trẻ biết gì đâu 
Khi lớn khôn rồi mới hiểu sâu 
Cha mất than ôi côi cút sớm 
Hắt hiu phần mẹ dĩa hao dầu 
3 
Với nước với nhà đã quyết tâm 
Làm con hiếu đề nghĩa thần dân 
Sương lam gió chướng không hề nản 
Chạy vạy trước sau trách vụ toàn 
4 
Bốn chục nărn qua những nổi chìm 
Nhọc nhẫn trrơi sór:g vũng niềm tin 
Biển xanh bao bận rhành nương rây 
Mệt mỏi cam cùng. bệnh cũng yên 
=) 
Chưa nghỉ thân già, giữ tắm trung 
Nỗi lo trăm thứ rán ôm cùng 
Đất trời như thể gom chung lại 
Ngựa ký đau buôn ngủ lạnh lưng 
6 
Vua đà tự ý sai hư sinh 
Trời cứ mặc nhiên giết bỏ hình 
Thì gọi Phan Anh Nhàn nhận lấy 
Cười suông Đoàn Trúc tính khôn linh 
7 
Trên đời sự vật thảy về không 
Không sắc, sắc không chỉ một vòng 
Họa phúc trời cho đều chủ ý 
Nhân gian sắp xếp có tương đồng 
8 
Phạm Vũ Tử xưa chán mớ đời 
Mong thầy bói phán chết cho rồi 
Hoa Phong câu nói người thường nhắc 
Nhiều thọ sinh mầm lắm nhục thôi 
by 
Nhìn tôi tóc bạc tựa Đông Sơn 
Không khéo nâng lên bậc lão hơn 
Tạo hóa dè chừng tăng tuổi thọ 
Tượng gỗ mặt dày trán phẳng trơn. 


396- 
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10 
Trời thẹn, bắt tôi chết sớm sao 
Bàn cờ cði thế sẽ tàn mau 
Nếu khinh dịch số mà chờ mệnh 
Thì sửa ngắn dài khó biết bao 

II 
Vắng vẻ đêm nay nhọc kéo dài 
Đứng ngồi thắc thỏm chốn thư trai 
Đường Lô và bậc cao hơn nữa 
Vô tục, vô tri... huồng mấy aI. (44 câu) 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 398- 


TSTT Trang 106 
SỀ- 2| TỰ TRÀO 


lề LE6§ 2† {# Š-ZJ) Kháng khái lâm du hãnh tấu công 
;Ÿ 4£ mg 1.2, + #% Mạn đề Nam Bắc thuyết bình nhung 
E]PR 7 ft # rã tï Tức vân thiện chiến quân di thi 

l#,H# 2š ƒXC.4L 5 Văn ngộ đàm binh kỷ hóa cung 

3*‡š 7 K BÉ ƒ#,k Mộng cảnh hữu thần khu quỷ mị 
;ŸÝ 2% ¿t Ứ( zÄ - #Ê. Phù sinh vô số thức anh hùng 

»Ị lš nh Lọ [] 2+: Khả lân thảo mộc đồng khô ưởng 
3šj‡‡ À HỊ H ẩ‡ƒầ Độc thi nhân gian viết thọ ông 


Giải nohña : 


TỰ TRÀC 
Khảng khái ‹ia :›--:, kiêu hãnh tâu công trạng 
Nói lan man iJar: 3ắc, bàn về việc đẹp giặc 


Nói rằng quân đánh giỏi, đề lại mũi tên 

Sáng chiều nói việc binh, đã hóa ra cây cung 
Trong cõi mộng, có lúc xua yêu quỷ 

Giữa cõi phù sinh. vô số người biết là anh hùng 
Đáng thương cây cỏ cùng khô nát 

Riêng chỉ nhân gian nói thọ ông. 


Dịch thơ : 
TỰ CƯỜI MÌNH 


Khảng khái du hành báo lập công 
Lan man Nam Bắc chuyện quân đông 
Chuyền đời lính chiến như tên nỏ 
Đàm đạo quân binh lướt kiếm cung 
Quỷ quái diệt trừ như mộng thấy 
Anh hùng gặp gỡ tựa dòng thông 
Thương cây cỏ héo khô rầu rĩ 
Ta được người đời gọi “THỌ ÔNG” 
Phan Thị Thanh Minh —- Hà Nội Dịch thơ. 
6” -10-2012 
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TỰ TRÀO 
Trên bước công du bước tự hào 
Bắc--Nam quân sự thuyết trình cao 
Như làn tên vút- Quân đi chuyển 
Tựa cánh cung dương -Tướng lược thao 
Mộng diệt ác ma gươm chẻ trúc 
Đời phùng anh kiệt nước tuôn trào 
Bao mùa cây cỏ bao mùa héo 
"ÔNG THỌ" riêng ta - tiếng thế trao 
: _Phụng dịch „ - 
TRAN-LE-KHANH - TRUC-LẸỆ 
19-10-2012 


TỰ TRÀO ( Tự diễu mình) 


Khẳng khái đến nơi hãnh báo công 

Thuyết trình Nam Bắc việc binh nhung 

Hành quân thiện chiến như tên bắn 

Đàm đạo bông ta hóa chiếc cung 

Mê loạn giắc mơ trừ quỷ quái 

Đời thường vô số gặp anh hùng 

Khá thương cây cỏ đều khô héo 

Riêng chỉ nhân gian gọi Thọ Ông. 
Phụng dịch ` 

Ngũ đại tôn TRẢN ĐÌNH TÀI 

16-10-2012 


TỰ DIỄU MÌNH 


Kiêu hãnh tới nơi mạnh báo công 
Việc binh Nam Bắc nói lòng vòng 
Di hành tập trận hô tên bắn 
Bàn thảo luyện quân luận nỏ bung 
Năm ngủ mơ xua đoàn quỷ quái 
Đi đường gặp thấy khối anh hùng 
Khá thương cây cỏ đông khô cạn 
Riêng chỉ tên mình xứng thọ ông 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TS TT Trang 107 


35 † 1¿ BỆNH TRUNG NGÂM 
Äñ 5/ 2`-#- 7Ì d{-ñ- Có ảnh kim ngô diệc cố ngô 
72 ñ2 1X £X la 4# Hình hài suy bí dục thiên khô 
ïä g đh 3  X PT Thanh hư cao diệu tồn thiên phú 
lễ.l# Sa « 3s BÀ ‡Ê£. Tiều tụy vinh hoa duyệt thế đồ 
## đ# x} A lề #24 Kinh vĩ thốn tâm duy ngũ hữu 
cản 'F # Ã C# Di luân hạ vũ tịch tam vô 

8 &¡,Ä3E---Š7 Tri năng vị mẫn bi niên lão 
Mt 1, #? đế ÿ # XZỞ] Nhất bả tư ưu tán hải hồ 


Dịch nghĩa: 
BÀI 7+: :.^M KHI BỆNH 


Nhìn trong ảni:, (¿ ':ömn nay cũng là ta hôm qua 
Hình hài suy \ :uôn khô héo 

Trời xanh cao vời còn cho thiêm bầm 

Tiểu tụy hay tươi tốt, vẫn từng trải đường đời 
Tắc lòng mở mang chỉ năm điều có 

Luân lý ở dưới trời gồm ba điều không 

Trí năng chưa hết, nhưng buồn vì tuổi đã già 
Một nổi le riêng rải rác trong biển hồ. 


Giải nghĩa : 


Sợi dây tâm thức với tấc lòng ràng buộc 5 điều quan hệ. 
Ngũ luân : vua tôi, cha con, vợ chông, anh em, bè bạn 
Luân chuyển đưới vòm trời 3 điều chăng riêng ai : 

Tam vô : Trời không che riêng ai, đất không chở riêng ai, 
mặt trăng, mặt trời không chiếu riêng ai. (Do câu : 

Thiên vô trr phú, địa vô tư tải, nhật nguyệt vô tr chiếu) 
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Dịch thơ: 


KHÚC NGÂM KHI ĐANG BỆNH. 


Trước gương ta ngăm đáng hình ta... 
Sức khỏe phong tư kém trước mà. 
Thiên bâm trời cho trang tuần kiệt 
Trải đời người giữ nét hào hoa 
Năm điều đạo nghĩa tâm ghi nhớ 
Ba lẽ vô thường dạ ngẫm xa... 
Kiến thức chưa phai đà bóng xế... 
Lòng riêng lo lắm chuyện sơn hà. 

__ Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
7-11-2015 


KHÚC NGÂM KHI BỆNH 


Nhìn ta nay cũng giống hôm qua 

Hình dáng yếu suy khô héo da 

Trời vẫn phú cho ta bằm chất 

Đời còn In rỏ nét hài hòa. 

Năm điều đạo nghĩa lòng ghi nhớ 

Ba lẽ Trời dành dạ nghĩ xa. 

Kiến thức chưa tàn già lão đến 

Nỗi lo riêng rải khắp san hà 

Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội Dịch thơ 
1”-5-2016 


THƠ KHI BỆNH 
Xem kiếng. ta đâu có khác gì 
Tuy rằng tiều tụy, ốm o đi 
Núi cao vời vợi do thiên trụ 
Đường rộng thênh thang bởi địa chỉ 
Vốn có năm điều lòng đã mở 
Luận thêm ba lẻ dạ còn ghi 
Trí năng chưa cạn thân già cỗi 
Lắng nỗi riêng mình chuyện thế gia. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 107- Bài 2 
ủL 1š BH, TRÂM TƯ MẠN THÀNH 


Bá) Zñ La _ử 1 35 46] Quan đầu mộng giác thượng mô hỗ 
35] 2# 0 XE: — J8 2 Độc tọa trầm tư nhất bệnh phu 
34L. 3/5 XKi# _. Sanh hóa hóa sanh bằng đại tạo 
#,2z 2 6i: l# LÝ Sắc không không sắc chứng phù đồ 
=ỦlúÝ % Z i24 Tam triều kỳ huệ danh đồ hữu 

+: lỆ J8. 1? 25. áR- Ngũ tước ân di thực cánh vô 

#† + Rñ J& I2] 16.ẢÄñ. Thân thế tùy cơ đồng quỷ lỗi 

Á tsỊ ÿấi ## HÀ 4# Kỷ hồi dõng dược trợ nhân ngu. 


Dịch nghĩa: 


SUY NGHĨ LÄ&M¡ ?Ø LAN MAN 


Tỉnh giấc mơ đầu cửa ải, vẫn còn mơ hồ 

Một mình ngồi suy nghĩ, một thân bệnh tật 

Sinh hóa hóa sinh, nương theo tạo hóa lớn lao 

Sắc là không, không là sắc, chứng nghiệm theo đạo Phật 
Bậc già cả được ơn của ba triều, chỉ có danh xuông 

Ơn sâu năm bậc tước, thật mà lại không 

Thân thế tùy cơ, giống như tượng gỗ (con rối) 

Mấy hồi nhảy nhót giúp cho người vui. 


Giải nghĩa : 


(Phù Đồ là do chữ Phật Đà đọc trại ra được hiểu là cửa Phật) 
Ba lời ca khen ngợi bông huệ già của người lính bộ còn tryền 
tụng (do câu : Nam Dung tam khúc bạch huệ, nghĩa là ông 
Nam Dung ba lân ca bài Bạch Huệ ) ' 

Năm tước được hàm ân đầy đặn, thế mà chăng được làm 

tròn (gỡ rước là năm tước. của triều đình phong tặng ; 

công, hầu, bá, tử, nam) 

Tùy cơ mà nhận định thân thế con người cũng trơ trơ như 

bức tượng gỗ. 

Sự nhiệt tình lại giúp cho con người có niềm vui chính đáng 
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Dịch thơ : 


SUY NGHĨ LÀM THƠ LAN MAN 


Ải đầu tỉnh mộng vẫn mơ màng... 
Suy nghĩ mệt thêm bệnh tật mang ! 
Sinh hóa hoá sinh theo tạo hóa.. 
Sắc không không sắc chốn Thiền quang. 
Ba Triều ân điển danh vô VỊ. 
Năm tước ngự ban thấy xốn xangl 
(Thân thể giờ như con tượng rồi, 
Mấy hồi nhảy nhót giúp cười vang...) 

: Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
2"4.1-2016. 


SUY NGHĨ LÀM THƠ LAN MAN 


Mơ hồ quan ải giắc say ngà 

Suy nghĩ một mình với bệnh ta! 
Tạo hóa biến thiên Trời sắp đặt 

Sắc không thay đổi Phật Suy ra 

Ba Triều ân điển danh xuông ø1ữ... 
Năm tước ban phong nghĩa chỉ là... 
Thân thể ví như con rối gỗ.. 

Gíup người vui vẻ.. thế thôi mà. l 


PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI Dịch thơ 
1-5-2016 


SUY NGHĨ LÀM THƠ LAN MAN 


Ải quan tỉnh giấc vẫn mơ hồ 
Thân bệnh một mình nghĩ vân vơ 
sinh, hóa - lẽ thường do nguyên lý 
Sắc, không - định lệ tại căn cơ 
Ba triều khen thưởng, cho rằng: - hữu 
Năm tước ân ban, được vậy: - vô 
Thân thế rùy cơ làm tượng gỗ 
Giúp người nhảy nhót đến niềm mơ 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TS TT Trang 108 hai bài 

4t #£ # PB k/cäi L 

+ RE zk #ã Tà P2 JH2~- =%# 

Y VÂN LỘC NGUYÊN THẬN PHU NGUYÊN VẬN - Thượng 


CÓ MỆNH LƯƠNG THÀN VĨNH LẠI BÁ 
NGUYÊN HỮU TƯỚNG CÔNG - Nhị Thủ 


LÑ ñ K4 # ñ ñể, kia Hội tế phong vân tân sủng mệnh 
% se HH kác: Quang hoa nhật nguyệt hựu trùng tuyên 
Š) 37 Jãlj¡# lÉ 2À ñŸ, Cần lao độc vận Đào công bích 
!Ệ I4 Pn 4 4Hi*Z Khăn ø khái cao ca Tổ Địch thuyền 
1# 1L4*4TtŠ Hễ ẾU. Tạo hóa kim hành tao thắng khí 
%3 #k##jï Sinh linh hỏa trạch bị nùng yên 
+ x TẾ ‡ÿ#'®Ằ Chủ trương quốc thị quyền khinh trọng 
nã „b ft XÃ É <X Vạn cô hưng suy tự hữu thiên 
»X HỰU 

TR R # "nh LỆ 4e +®# Kinh hoa thảo muội như kim thậm 
#Ã Ï W2 2; h B] # Ngô hữu hiền lao vị quốc tuyên 
tài tP ÿL # 521- Tô Địch*! trung lưu trùng kích tiếp (dép : mái chèo) 

 X#1ã 1š Íẽ Lãng sa đại hải phục phi thuyền 
ỡ . › ##È đÂ 4Ä Bao tu nhẫn nhục cô thành dạ 
ạ H Ai 3Ã Ñ Hao mục? thương tâm viễn tái yên 

ñ ?† 4g | 8E 4 Š_ Bách kế đản đồ năng tự hạ 

—#X h] J& 2L ÏŸ  _ Nhất thành khả cách cửu tiêu thiên 


Dịch nghĩa: 


Y THEO VẬN BÀI THƠ CỦA VÂN LỘC 
NGUYÊN THẬN PHU_ (bài Trên) 

GỬI LÊN NGUYÊN HỮU TƯỚNG CÔNG 

CÓ MỆNH LƯƠNG THÂN VỈNH LẠI BÁ (2 bài) 


Gặp hội gió mây, nhận ơn sủng mới 

Ngày tháng tươi sáng tuyên. bồ lại lần nữa 

Siêng năng khó nhọc, chuyền g gạch của Đào công 
Khăng khái ca vang thuyền của Tổ Địch 

Trong tạo hóa hành kim đã gặp được khí tốt hơn 
Nhưng ngôi nhà lửa của dân lại bị khói nồng 
Chủ trương ồn định nước nắm quyền nặng nhẹ 
Từ muôn xưa việc hưng suy là tùy trời 
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Bài 2: 


Kinh đô đã bị chiến tranh như hiện nay là nặng nề 
Bạn ta hiền tài đã lao nhọc vì nước võ về 

Giữa dòng Tô Địch lại quấy chèo 

Người Lãng Sa ngoài biên lớn lại giong thuyền nhanh 
Chịu đựng hỗ thẹn nhẫn nhục, thành lẻ loi còn đó 
Mắt của cỏ hao đau lòng khói trên ải xa 

Trong trăm mưu kế, chỉ lo có thể cúng vào mùa hạ 
Một lòng thành có thể thấu suốt trời cao. 


- *'Tỗ Địch (266 - 321; chữ Hán: 33⁄4) là đại tướng nhà Tấn 
trong lịch sử Trung Quốc, người huyện Tù, Phạm Dương 
(phía bắc huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay) 
- *“Hao mục ï#H trông xa 


Dịch thơ : 


Y THEO VẬN BÀI THƠ CỦA VÂN LỘC 

NGUYÊN THẬN PHU_ (bài Trên) 

GỬI LÊN NGUYÊN HỮU TƯỚNG CÔNG CÓ MỆNH 
LƯƠNG THÀN VỈÏNH LẠI BÁ (2 bài) 


Bài I 
Gặp hội gió mây nhận thánh ân. 
Tháng ngày tươi đẹp nhắc thêm lần. 
Siêng năng chuyên gạch Đào Công ø gắng 
Khảng khái vang thuyền Tổ Địch ngân. 
Tạo hóa hành kim làn khí tốt. 
Nhà dân tụ hỏa khói nồng âm.. 
Nắm quyền nặng nhẹ bình thiên hạ 
Suy thịnh Trời kia đã chuyên vần. 


Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
7°-11-2015 


Bài 2 
Chiến tranh ảnh hưởng nặng kinh thành. 
Vệ quốc- bạn ta chăng thẹn danh. 
Tổ Địch giữa dòng đè lướt sóng. 
Lãng Sa ngoài biển tiến thuyền nhanh. 
Trong thành đơn độc binh lưu giữ 
Cửa ải mờ xa,,,khói quyện quanh. 
Tính cúng ba quân vào dịp hạ 
Lòng thành mong thấu đến trời xanh. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
7-11-2015 
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Y THEO VẬN BÀI THƠ CỦA VÂN LỘC 
NGUYÊN THẬN PHU: (bài Trên) 
GỬI LÊN NGUYÊN HỮU TƯỚNG CÔNG CÓ 
MỆNH LƯƠNG THÂN VỈÏNH LẠI BÁ (2 bài) 
Bài 1 
Gió mây gặp hội nhận hoàng ân 
Ngày tháng sáng tươi nhắc lại lần 
Viên gạch Đào Công siêng chuyền bến 
Tay thuyền Tổ Địch biết điều quân 
Hóa công hành tốt kim sinh khí 
Trần thế lửa nồng khói khổ dân 
Năng nhẹ chủ trương non nước ổn 
Thịnh suy vạn thuở tự trời phần. 
Tiếp Bài 2 
Kinh đô bừng dậy khúc quân hành 
Bạn hữu hiền tài chặn chiến tranh 
Tổ Địch giữa giòng quay lái đuôi 
Lãng Sa ngoài biên phóng tàu nhanh 
Thành đơn chịu đựng đêm hôm xuống 
Ải lẻ xa mờ khói lửa quanh 
Trăm kế lo toan - vào lễ hạ 
Lòng thành ước nguyện thấu trời xanh 
Phung dịch : ` 
Ngũ đại Tôn TRAN ĐĨNH TÀI 
14-11-2015 


Y THEO VẬN BÀI THƠ CỦA VÂN LỘC 

NGUYÊN THẠN PHU (bài Trên) 

GỬI LÊN NGUYÊN HỮU TƯỚNG CÔNG CÓ 

MỆNH LƯƠNG THẢN VĨNH LẠI BÁ (2 bài) 
Bài I- 

Gặp hội gió mây, ân sủng đầy 

Trời trong tươi sáng rọi đêm ngày 

Đào Công gạch tải công cần mẫn 

Tô Địch thuyền bơi sức dạn dày 

Tạo hóa luân lưu phong cảnh đôi 

Nhân sinh hoạn nạn thế tình thay 

Chủ trương bình đăng trong thiên hạ 

Phần thịnh suy do thượng để bày. 
Bài 2- 

Kinh đô chinh chiến nặng nề thay 

Bạn hữu giỏi dang rạng mặt mày 

Tô Địch bậc tài lèo lái giỏi 

Lãng Sa biển lớn chống chèo hay 

Giữ gìn thành quách đêm tăm tối 

Trông ngóng biên cương khói lửa đầy 

Trăm kế trên đời dùng hạ lễ 

Nhất lòng trung tiết Tim bền tay 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
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TSTT Trang 10§+109 
H 3 TỰ TRẠNG 


tl ÉP Š MẠI đï| Ex Phược kê vô lực thân ngôn tiều 

Ứ, }h # R} 3 /# #Ñ_ Dĩ chuyết sinh tài hựu quảng tiêu 
LII- xe 2 SPHE Hiếu cổ nhân thư không trứ nhãn 
KT 3⁄2Z/Êƒ Củ thiên hạ vật bất thăng yêu 

# X ây*e lÈ# ?Ì Cư thường niệm khởi duy dần kế 
Ñj 7 Ấ\ 3| Xúc cảnh sầu dung đối ngọ miêu 
#8 l& RÈẤ# ] dt Vạn hiểm mỹ từ nam bắc phận 
#13: 2Ï Quân vương thọ trạch hữu kim triêu 


Dịch nghĩa: TỰ GIẢI BÀY 


Không có sức trói gà, lại nói là tiều tụy 

Đã vụng sinh tài sản, lại rộng tiêu dùng 

Ham sách của người xưa, nhưng mắt không để tới 
Nâng vật trong thiên hạ, chăng nên ngang lưng 
Sống hàng ngày, ý nghĩa dấy lên vào giờ Dần 

gặp cảnh, vẻ mặt buồn nhìn lúa giữa trưa 

Muôn vàn nguy hiểm, chăng từ chối phận Nam Bắc 
Ơn phước thọ của vua, mới có sáng nay. 


Chú thích Phược #Š là trói buộc, Phược kê #ŸŠÈ là trói gà; 
quật Ÿ#. đào bới, tiêu ?l tiêu tan hết; thăng JŠš lối đi ngăn 
giữa ruộng; liễu đọc liêu ## quấn vòng, khóa sắt trói người 


Dịch Thơ: 
TỰ GIẢI BÀY 
Trói gà không sức....nói thân tiều 
Tiên kiêm không ra lại rộng tiêu 
Sách cũ dù ham không mất tới 
Vật nâng dẫu muôn khó tay đều 
Giờ dần đêm tốt chừng canh ngắn.. 
Đồng lúa trưa sang dãi nắng thiêu. 
Nguy hiểm chăng từ Nam Bắc phận 
Nay Vua ban chiếu tặng ân nhiêu./. 
Phung dịch Thập ngũ thế 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
2"4.1-2016 


TT 1Ý“ 
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TỰ GIÃI BÀY. 


Trói gà không chặt. ..sức đâu hưng?. 
Làm ít nhưng tiêu rộng quá chừng. 
Sách tích - mắt không hề liếc tới. 
Vật nâng - tay chăng quá ngang lưng. 
Vui khi đêm muộn giờ dần dấy... 
Buồn cảnh đồng trưa dưới nắng bừng. 
Nguy hiểm Bắc Nam không ngại phận. 
Vua ban ân phước sớm mai hừng. 

. _ Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
2"°-1-2016 


TỰ GIÁT BÀ1⁄ 


Tiều tụy sức đâu luậa trói gà 
Vụng sinh tài sản, rồ::g tiêu pha 
Cỏ thư trên giá khuyên người đọc 
Chuyện khó giữa đời chớ tránh xa 
Kế sách trực dần nên nhớ lấy 

Thị hành chính ngọ cứ bày ra 
Bắc Nam nguy hiêm như nhau cả 
Ơn phước thọ vua, đã rỏ mà. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTTT Trang 109 
+à š§ RH ñl| ft Rí ft ó J6 Đị ƒ † 


Y VẬN TẶNG PHÓ NGỰ Y NGUYÊN ĐÀI 
(NGUYÊN TÂN TÚ TÀI) 

tŠ & #8 4Ä KÝ viễn chí quân kim chơn đại thủ 

Š§ : 2# *X*#?-' Quy thân dư dục dưỡng dư niên 

X§: RR ñP !hỳ #Ã để LỄ, Tư tùy tiết thảo sơ ly đật 

HờŠ . 34K Š Sâu đối đăng tâm độc dạ tiên 

LỒI 1ñ Bế 4£ ùng bách di kiên hàn tuế hậu 

2 *3-8ä R #t li, R!} Sâm linh trừ dụng dược lung tiền 

lï# B + fš 3t 78 Tướng quân quôc lão năng công bổ 

+1? 1ÈlÄh 3X 4h Ngũ bội hoài sơn học tán tiên 

Dịch nghĩa: _Y VẬN TẶNG PHÓ NGỰ Y NGUYẼN ĐÀI 
(NGUYÊN TÂN TÚ TÀI) 


"Viễn chí" ông nay thực là tay giỏi 
"Quy thân" tôi muốn dưỡng tuôi thừa 
Suy nghĩ theo "tiết thảo" â 


ân dật ngoài hàng rào 

Buôn trước "đăng tâm" một mình trong đêm 

Cây tùng cây bách càng vững chải sau tiết lạnh 

Cây sâm cây linh dùng làm thuốc trước lồng 

Bậc "tướng quân" quốc lão biết công hay bô 

Năm lần nhớ núi (hoài sơn) học theo ông tiên nhàn tân 


Chú thích: (Viên Chí là vị thuốc Bbáắc) (Quy thân là vị thuốc Bắc), 
(Tướng quân là vị thuốc Bắc) (Hoài sơn là Củ mài cũng là vị thuốc Bắc ) 


Dịch thơ : 
TẶNG PHÓ NGỰ Y :THUÓC VÀ NGƯỜI. 


" Viễn Chí"- cũng là anh giỏi thay ! 
"Quy Thân"- Tôi ân tuôi thừa này. 
Theo điều "Tiết Tháo" mang trong dạ. 
Thắp ngọn "Đăng Tâm" lúc hết ngày. 
Tùng-Bách vững vàng theo tiết lạnh. 
Sâm Linh bồi bô thuốc càng hay! 
Tướng Quân- Quốc Lão nay đà biết... 
Nhớ núi-" Hoài Sơn” Tiên học ngay. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
7°_11-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 410- 


Y VẬN TẶNG PHÓ NGỰ Y NGUYÊN ĐÀI 
(NGUYÊN TÂN TÚ TÀI) 


Viễn chí này anh thực giỏi thay 
Quy thân tôi, dưỡng tuôi thừa này 
Nghĩ theo tiết tháo ngoài nơi ân 
Sầu với ngọn đèn canh vắng lay 
Tùng bách vững vàng sau tiết lạnh 
Sâm linh lưu trữ để dùng nay 
Tướng Quân Quốc Lão thêm công bỗ 
Năm dạo Hoài sơn Liên học hay. 
Phụng dịch : : 
Ngủ đại tôn TRÁN ĐINH TÀI 
3"°.1-2016 


Y VẬN TẶNG PHÓ 'NGỰ Y NGUYÊN ĐÀI 
(NGUYÊN TÂN TÚ TÀJ) 


Nghe rằng Viễn Chí” thật tài tình 

Kỳ cựu Quy Thân* đúng dược tinh 
Tiết Thảo* rào cao nên khó kiếm 
Đăng Tâm* đêm tối lại gay tìm 

Được như tùng bá loài trường thọ 
Hoặc tựa sâm nhung vị dưỡng sinh 
Thêm Tướng Quân” giả tăng khí huyết 
Hoài Sơn* hoàn hảo giống thần linh 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


(#) là tên những vị thuốc. 
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TSTT Trang 109+110 
»%š-š R#t 


BÍNH TUÁT (1886) XUÂN THỦ CẢM TÁC 


th &7+šHă á Xuất xử ư nan đạo nghĩa trì 

2) 515 tu Aiš Công danh hoàn dữ cô nhân vi 
*§#;4 #2)‡# Ä4 H Bàn khê thùy điếu phùng văn nhật 
34 BỊ đế ÿ 4Ä 38& Lộ quốc huyền xa phục tướng thì 
‡# | ñE #Ê Š MP. Lạo đảo long chung ô phản bộ 

1Ñ tế 4h 1Š, 8Š 3# Bấm: Tiêu diêu tiên cảnh hạc trì quy 
32+ Xứ? tq HẾ, Dư sanh thiên tỉ lung nhi mạo 

#t L B3 6 Âm Vô thượng phong ba tổng bắt tri. 


Dịch nghĩa: 

ĐẦU XUÂN BÍNH TUÁT CẢM TÁC 

Xuất xử cần nên theo đạo nghĩa 

Công danh thì lại trái với cô nhân 

Khe Bàn buông câu, ngày gặp Văn vương 

Ở sông Lộ treo xe lại là lúc làm tướng 

Ngả nghiêng theo chuông rồng, quạ đã mớm mồi 
Rong chơi cõi tiên, hạc đã chậm về 

Đời thừa, trời đã cho lãng tai và mờ mắt 

Sóng gió bao nhiêu thảy chăng hay. 


Dịch thơ: 
ĐẦU XUÂN BÍNH TUẤT(1886)CẢM TÁC. 


Đạo nghĩa tâm hồn luôn vẫn mang. 
Công danh gió thoảng - bạn không màng 
(Buông câu Khe Bản Văn Vương trọng... 
Sông Lộ treo xe Tế Tướng sang! ) 
Chuông điểm giọt rồng chim quạ mớm 
Người về Tiên cảnh hạc bay ngang. 
Sông thừa tai lãng...mờ đôi mắt. 
Sóng gió làm sao rõ tôi-quang. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
711-2015 
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ĐẦU XUÂN BÍNH TUẤT (1886) 
CẢM TÁC 
Đạo nghĩa khó khăn vẫn giữ gìn 
Công danh vô nghĩa cô nhân khinh 
Bàn khê câu cá —Vua tìm đến 
Nước Lộ treo xe Tướng trọng mình 
Lão đảo chuông rồng quạ lại mớm 
Thong dong tiên cảnh hạc chờ quanh 
Đời thừa trời khiến lãng tai mắt 
Quá đỗi phong ba chẳng biết tin. 
Phụng dịch: thập ngũ thế : 
Ngũ đại tôn TRAN ĐINH TÀI 
39-1-2016 


CẢM ĐÈ ĐẦU ?CJÂN BÍNH TUÁT 


Xuất xử khó khăn giữ đạo đời 

Công danh rốt cuộc cũng về xuôi 

Khe Bàn ân náu buông cần đợi 

Sông Lộ dắn thân nhận việc mời 

Rồng lượn trần gian, mơ ngõ quạ 

Hạc bay tiên cảnh, vọng phương trời 

Đời thừa:- mắt tôi và tai lãng 

Sóng gió bao nhiêu, cũng đủ thôi. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTT Trang 110 đến Trang 120 
TSTT Trang 110 - 115 
BÀ 3 8 £ -† iäm #3, Ẵ 4H j# 


PHÚ LẠP ÔNG TAM THẬP VẬN THỊ NHI TÀO (Thị Nhật Khai Bút) 
(Trang 110 TSTT- Nguyên Bản Chữ Hán chữ Thao) 


J# Rồ tả Z ổ dg k 
Sa 3# 3# 
#8 # &* 
 #lÊ!#¿†1 8 
3]/k/L4ˆ‡5 = #3 
4t 1:5 #n  Š 18 
%-1ã 1ã ⁄k# 
%5 8.44 Š- #| tk $ẽ 
lậ## X~ 4ã =Sỉr 
1m: ?#\ đã ;ñ lề 
3+3 A14 —}E 
ấL}# 34M Pe| F1 Jất, 
;Š Kệ 14 Ú ` 1 
(Trang II) 
tố" kj Ê§ấ 
48 3N 3 8m Ê` 
x4&I]31ái%* 
‡# 44 1 9ã BR 3 #4. 
1ã #41 1E fñ 
tk. #1)áW £ 
”Ẻ ,8. Bị #f HỆ Z HỆ 
tl š 1à lý 4 H& ở, 
đỗ iã sử Ñ TU JE 
414ð # Ä 1i X5 
8à du2 14 tk # ân 
*/A # á 8P 
⁄uiÑt7ÿ & H — li 
T†H*###HK 
xù 2ÿ X+ 3 "R Kí 


Lịch dương Nam Sóc ky Tây Đông 
Bất phụ bình sinh học vẫn công 
Phụ mẫu phát phu hạnh vô dạng 
Vinh hoa tiều tụy kế hà cùng 

Hồ sàng ngột tọa quá tam đông 

Bĩ cực hoàn tri hữu thái thông 

Lão phúc cường niên hồn vị hưởng 
Hồng ân ưu dưỡng đáo long chung 
Quy chu cửu bắt việt Tam Giang 
Hoài tô tư hương tích mãn khang 
Não thậm sở nhân đầu nhất cự 
Loạn phong thùy hám vấn môn bàng 


Nhiễu tất tôn tằng lạc bất chỉ (câu13) 


Ban liên thiếu trưởng tuế sâm sĩ 
Đản kỳ thành lập ngu nhi lỗ 
Thị ngã môn du phước đức ki 
Trụ trượng giang đầu phú thức vi 
Hoành tà mai ảnh chính sơ hy 
Do lai sự vật vô thường định 
Thán tức quy hưng nhật tịch huy 
Di ngôn tín trạch cập đồn ngư 
Tụng độc thi thư dữ cỗ cư 

Hè ứng sự vi phù đại hữu 

Hàm như chỉ hậu kế phù như 
Hoảng nhiên thân thế tại Đào Lô 
Tri thức hồn vô tự nhất ngu 

Nhĩ mục mộ niên lung thả mạo 


Tâm thần do mộng thính đô du 
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1 #Ệ r ch 2U  7ÏPˆ Bách túy Nam sơn chúc thọ tê 

“ý đf 0 ðÁ Ã& 4 ĐÈ, Tôn thân quyền mẫu vị toàn mê 

7 tr 8 ä‹ sẽ #† 2U *(2)Cần thầm nguyên hiệu hoa phong chúc*(tụng) 

ÑI L*7%4 2 _ (tiền Chúc* cải Tụng :Chữ Chúc* trước đổi ra là Chữ Tụng) 

5-34 ƒ« ƒt 7£! H ŸŸŸ' Thánh kính tư tư vọng nhật tê 

Sĩ ñf.h # 2< 7Ì fE Tập tĩnh sơn gia cảnh diệc giai 

tỉ #t Í St À JẾ. Tích niên hứng thưởng dữ nhân giai 

1fr 2 3 3 Exn: Cận lai triêu tịch thư trai bạn 

Nø 4+4 zñ 2K Kiến thuyết bổng sinh mãn thủy nhai (câu23) 
(Trang 112) 

#l # &:3‡'ifˆ* 4. Lợi danh ý lãnh tính tâm hôi 

?' 4 #4? †L-ƒ- ÉỊ 3Ä Ái vật di hoa thủ tự tài 

Ã ễ, BỊ #k:iế VI % Xuân sắc mục mưu hoàn vị quả 

#2 4k 46 k li 3Ä BÀ. Bích đào lựu hỏa cách tường khai 

+ + * ế.3424&-Ä_ Thư sinh bản sắc nhận lai chân 

7+7: + ít #J H 3 Tráng tuế vương du lợi dụng tân 

® 3Ÿ +? ấ 4$ #‡ E5 Cựu độc khôn trinh tòng cán sự 

đất HÀ — Zÿ iứ,sby ẤƑ Vô thành nhị tự ký tâm thân 

#4 ñ## ÄX š‡ #4 Bình sinh khốc ái thị thi văn 

+ # bl*} Š:@-Š Lão chí nhàn lai ý thiêm cần 

#F Ø sẩ H, Rã 4 # Suất khẩu nga thành tùy mệnh bút 

đa #Ÿ XS {2 t3 ` Vô tâm thư quyền tự du vân 

4Ÿ +† 4 ‡# ¿\` #Z, 7U. Thân thế sinh phùng bát kỷ nguyên 

#§$H-f #&-Ÿ M lễ] Quận triều bán tại bán điền viên 

?» 37 xá: 2k H Lao lao hoàn hữu hưu hưu nhật 

2š $t X # #R-ƒ ÍÍf Lạc tự thiên luân dữ tử tôn 

3È ‡ñ -Šÿ -Ƒ mm} jÃ ZŸ ` Tùng bách thiến thiến nại tuế hàn 

X À_5,42 3Š] Ä# 2. Tư nhân đỗ vật độc bàn hoàn 

từ, 2 # 4ö (đi ÍZ . Tha hương cựu lữ phong sương hậu 

#Ñ lt : #f RÄ 2 BÏ Cảm khái đương niên phú vị lan 

!hỳ K 1É Š tử) 2x HÍ| Thảo mộc diên man thượng khả san 

#% 312 & 3l +#& Phân noa tục lự tảo thiên ban 

BỊ #n‡š f4)? # HỆ Khón trí đạo hướng thanh lai thắng 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 415 


*á ân +ãa Dưỡng thiện tính sơ sinh giác hoàn 
}U E2 ?R #m T ‡# 4, Phàm sự tu tri hữu hậu tiên 
k2ˆ#&:š++# th 4š VỊ lai quá khứ lão nhi truyền 

#w X8: 26 2ã lỀ À- 434 Tếu họa phúc duy nhân triệu (câu27) 

(Trang 113) 

% ‡k #} 2618 1L. 3E Lưỡng giảo thù thị tạo hóa quyền 
‡É lệ ” [3 b dt, r1 Truy ức lô đình tấu cửu tiêu 
x42š Š #3 šÊ]l Thái hòa cảnh tượng bút nan miêu 
2? 4# 1š th $‡r- Kỳ kim tiếp mục truyền trung ngoại 
b3 # f3 1t, 5. 9] Nhưỡng kích cù ca vãn thịnh triều 
#37 -Š # Mỗi phùng sơn thủy hữu gia hào 
12L Pï Tố lễ { 3š Đỗ xã khai tôn ức cố giao 

r»zT Š # Rị + Thế lộ can qua âm vấn yếu 
2À ‡É 11B HỆ Lệnh nhân túy đức tự thuần lao 

j# 1+ # NI ñ ấU # Cường trắng đương niên phụ khí hào 
,}X BLJP G5 37 Phong ba lam chướng nại vi lao 
*%Xñ#⁄^ 2#. Lão thiên trực dữ nhân phương tiện 
Ši§ 3š lÈ lệ 7R + Trú yêm sài phi thụy diệc lao 

2F Zft hú 4e 24L BH TC Ngọ trai thụy khởi phóng cao ca 
+'# 2 #3 Ï[ Thế sự phương lai nại lão hà 

Ä 3š† ĐÈ 4, Nhân hải thăng trầm chỉ sĩ kỹ 
#7? &: LH Tang bồng sơ chí dục tiêu ma 

3+# ñ ỹ lì #‡n£ Lâm tuyền cuộc ngoại sự như ma 
# Rút 3 JŠ #| 3# Thái phượng hàm thư lũ đáo gia 

3È £ 4t N9 #: -É_ffÃ. Sưu tác khô trường vô thiện thuật 
RỊ T #7|2# É1 # ÙŠ Nhàn tình thắn bỉ bạch vân già 


Ấm E] ẤL # J8 =ÏH Hòa đồng khí tượng thuộc tam dương (câu22) 
(Trang 114) 


7 1š 3X Bị z5 Xã ï£ Lãi tống do văn mãn lộ mang 

rải 4L #] #6 ŠÈ 2Š Nam Bắc hồ già thanh vị yết 

4z .A_4#| BÀ, ⁄ÈÖ7 Hà nhân túy đảo ngọa sa trường 
ŸŠƒ #-#{# ?] ÍT Tân xuân đối khách kế hành canh 
111 ^- Mu #Y Truyền đắc nhân gian tự lão thành 
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ÉỊ 4 2 BL ñk k Tự quỷ bàng quan vô hiến thế 

+ +ã&ñ ki 2†*T- Niên niên kiều thủ vọng thăng bình 
ứ ñJ 7k Si-.h Đương tiền thủy bích dữ sơn thanh 
% JñL Zấ Eã 2+ ÄÉ ÍŸ' Kỷ độ đăng lâm trượng lũ đình 

Âu nT ¡.I Ki tt 5 Như hứa thanh Cao trường tại vọng 
Rẻ Sš đế -ƒ i& 3 5# Di mưu tôn tử trúc phương đình 
4x + 2` 3# 3Ä Z&_ Khứ thu thất bát khổ viêm chưng 
kà L¬i - JẦ, 3EZl|L#Š Kim tuế hàn uy lẫm liệt đẳng 
đã fƒ 1: (3E -Ƒ đ Nguyện đắc ngũ phong hoàn thập vũ 
2% Ƒ Ƒ 4Ÿ Gia gia hộ hộ lạc phong đăng 
©*#n Ea Xl## Vị tri ngôn hạnh quả hối vưu 

T* 3X 1È # #C1È.z Bátmưu lộc tại cảm tha cầu 

Â'!K #2 Z yšzš- Thực miên thử ngoại không tao dạng 
34 9 #L +? —' Đoan đích càn khôn nhất chuế vưu 
+1-# #š mĩ H 4# -ƒ-*! Binh xa táo lạn nhật xâm tầm*! 


#“ #4 {£ 1# (dương tác xâm*: Đổi lại Chữ xâm. "Binh xa táo lạn nhật xâm xâm".Cũng có nghĩa là "ngày dẫn đà”. 
3] 1t 2L 2 ‡R 3Š -Ä Vũ hịch liêu liêu báo tiệp âm 
TT ## 4 ấEZÿ +. Ưu nhục bỉnh di hồn vị thức 
31 3ÿ /RR JWw,ÖƑ Giang hồ lang miếu thử đan tâm (câu23) 
(Trang 115) 
3É #§ 2K # 'rữ Ÿ ý Diên thọ thừa triêm đế trạch đảm 
1 --# *9g # 6, »Š Bì ngưu lão mã tại bao hàm 
3 ñã‡ũ Ti #mf“[ H Suy đồi báo bổ trí hà nhật 
%⁄#t ng ƒR1As‡ #Š Vị từ tâm di tự thể tàm 
7K #| 3§ ấí mà Hỗ. Thủy lưu đáo hải chử thành diêm 
1l T #Ÿ 2# lễ PJ šE. Nhuận hạ tư sinh tẫn khả kiêm 
3y 3E 2m 4B. 1£ /Ä'#‡_ Vật lý tế suy hoàn tận tính 
ÄÀ E #2 d ## 3ÿ Ö, Nhân thần chung cát tại lao khiêm 
#R i8 2; 3*';# h8, Cảm thông dị kích trạch sơn hàm 
X**,J“Jâ *# lế síx Thiên địa phôi thai vạn vựng hàm 
# 1L.1t + 3Ÿ 2Œ, Sinh hóa hóa sinh hồn bất dĩ 
?ã 3XI# 3? +)‡X⁄ ##$, Tuần hoàn tạo vật diệu cơ giam. (câu12) = (120 câu) 
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Dịch nghĩa: 
BÀI THƠ ÔNG GIÀ NÓN LÁ 
BA MƯƠI VĂN DẠY CHO CÁC CON 
(NGÀY NÀY KHAI BÚT) 
(Trang 110 TSTT- Nguyên bản Chữ Hán Chữ Tháo) 


Từng trải Nam Bắc lẫn Tây Đông 

Chăng phụ công phu học vân trong đời 

Tóc và da của chủ mẹ may không hề hắn gì 

Vẻ vang khô héo nối tiếp nhau không cùng 
Giường Tây ngồi cao đã quá ba năm 

Lúc bĩ cực mới biết là có lúc thái lai 

Già được phúc, còn khỏe nhưng chưa hưởng 
Ơn lớn lao ưu dưỡng cho đến long chung 
Thuyền quay về không vượt qua phá Tam Giang 
Thương tô nhớ quê chứa đầy lòng 

Buồn bã lắm người lạnh lẽo thăp một ngọn đèn 
Lửa báo hiệu chiến tranh ai đã hỏi tời bên cửa 
Quanh gối cháu chắt vui chăng rời (câu 13) 


(Trang T11) 

Xếp hàng nhỏ lớn tuổi so le nhau 

Mong sao khi lớn lên đều ngu và chậm chạp 

Đó mới là nền móng phúc lộc của nhà ta 

Dừng trượng đầu sông làm câu thơ Thức vi 

Bóng cây mai giăng xiêng thưa thớt 

Xưa nay sự vật không ôn định lâu dài 

Than thở lúc quay xe trở về đã xế chiều 

Theo di ngôn tin răng có ơn phước cho kẻ ngu dại 
Tụng đọc thị, thư và vẫn ở nơi xưa 

Ứng mọi việc phù hợp với trời 

Sau khi đều nhau thì lo cho phù hợp 

Sợ hãi vì thân thế thuở Đào Lô 

Tri thức hậu không có, từ một chữ ngu 

Tai mắt đến tuổi già thì lãng và mờ 

Tâm thần vẫn mơ nghe vâng dạ 

Say trăm chén ngợi ca cho vua thọ như núi Nam 
Họ hàng làm ruộng nương chưa hắn đã mê muội 
Chân thành xin bắt chước lời chúc hoa phong 
Vua thành kính chăm chăm trong ngóng ngày đến 
Tập yên lặng nơi nhà ven núi, cảnh cũng xinh đẹp 
Năm ngoái còn có hứng vui cùng người đạo chơi 
Gần đây chỉ sớm chiều làm bạn trong thư trai 
Nghe nói cỏ bồng đã mọc đầy bờ nước (câu23) 


(Trang 112) 
Danh lợi đã nguội lạnh cùng với tro lòng 
Yêu vật, dời hoa tay tự trồng lấy 
Mưu cho tốt đẹp lại chăng kết quả 
Đào biếc và lửa lựu nở ngoài tường 
Bản sắc của thư sinh nhận cho rõ 
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Lúc tuổi trẻ Vương Du đã lợi dụng khách 
Đọc lại quẻ Khôn, theo gánh vác công việc 
Không xong hai chữ gửi vào tâm và thân 

Ở đời yêu nhất đó là thơ văn 

Khi già nhàn hạ, lại có lòng siêng năng 
Khiến miệng ngâm nga tùy theo ngòi bút 
Vô tâm co duỗi tựa như mây bay 

Thân thế sống gặp vào kỷ thứ tám 

Nửa ở tại triệu đình, nửa muốn điền viên 
Nhọc nhăn rồi có ngày ngơi nghỉ 

Vui tỏ đạo trời với cháu con 

Tùng bách vẫn xanh, chịu được năm lạnh 
Thấy vật nhớ người riêng ta trăn trở 

Các bạn cũ ở phương xa, sau tiết gió sương 
Lòng cảm khái những năm ấy, làm thơ chưa dứt 
Cây cỏ bò lan còn có thể cắt 


Chia nỗi lo đời với vợ, quét sạch ngàn loại 

Khốn khô s:¿: biết sẽ hướng theo trong sạch 
Nuôi tán!: :'::a ban đầu, biết sẽ trở lại 

Phàm viẻ- -:-: biết có trước sau 

Lão đã k¿ !¿: :;uá khứ và cái chưa đến 

Suy ngh: :“ ::2äa phúc là do con người gieo (câu2?) 


(Trang T13) 
Còn so có ki:ác chút ít mới là quyền tạo hóa 
Nhớ lại lúc truyền lô, tâu lên nhạc cửu tiêu 
Cảnh tượng thái hòa, bút khó vẽ được 
Cầu cho nay được hòa mục cả trong ngoài, 
Gõ chậu đất ca trên đường, vãn hôi triều thịnh trị 
Mỗi khi gặp được sản vật ngon của núi sông 
Cùng bạn uống rượu nâng ly nhớ người giao du cũ 
Đường đời chiến tranh, tin tức tha thớt 
Khiến người say đức tựa như rượu nồng 
Lúc còn mạnh khỏe mang khí phách hào hung 
Sóng gió lam chướng phải chịu đựng lao nhọc 
Trời già đã cho con người phương tiện 
Ngày đóng công lại ngủ yên 
Nơi thư trai ngủ trưa xong dậy ca vang 
Việc đời vừa đến cớ sao già 
Nhiều người chìm nỗi trong cảnh làm quan 
Chí tang bồng lúc đầu cũng tiêu ma 
Ngoài chốn lâm tuyền, việc rối bời 
Phượng đẹp ngậm thư nhiều lúc đến nhà 
Lục khắp ruột khô không có một tài khéo 
Lòng nhàn hạ bị đám mây trắng ngăn che 
Khí tượng hòa đồng vào mùa xuân (câu22) 


(Trang I1I4 
Còn nghe chuyện cúng tiễn đầy đường ) 
Khắp Nam Bắc tiếng kèn Tây còn chưa dứt 
Bao người say ngã giữa sa trường 
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Xuân mới gặp tha khách thêm một tuôi 
Truyền đến nhân gian tựa như lão thành 
Tự thẹn bàng quan không hiển người thay thế 
Hằng năm ngâng đầu trong ngóng thăng bình 
Ttrước mắt nước biếc với non xanh 

Mấy thuở đến thăm đừng gậy lại 

Như đã hứa với cao xanh luôn trong ngóng 

Dặn lại cho con cháu dựng ngôi đình vuông 
Tháng bảy năm ngoái khổ vì nắng nóng 

Năm nay lạnh rét lại lẫy lừng 

Nguyện được gió hòa đưa mưa tới 

Nhà nhà người người vui được mùa 

Chưa biết ngôn hành có hối hận không 

Chăng mưu tính lợi lộc sao dám mong người khác 
Ngoài chuyện ăn ngủ, không ngứa ngấy gì 

Rõ ràng giữa trời đất còn một bệnh nhân 

Xe lính râm rằm ngày càng lắm (đôi là xâm) 

Vắng vẻ vũ hịch báo tin thăng trận 

Lo nhục giữ luân thường, hầu như là chưa rõ 

Dù giang hồ hay lang miếu đều giữ tắm lòng son (câu23) 


„ : (Trang 115) : 
Thâm nhuân ơn kéo dài tuôi thọ mà vua đã ban 
Trâu mệt, ngựa già đều được ôm ấp 
Thân thê yếu, biết ngày nào báo bô được 
Chưa chết, lòng còn như tằm nhả tơ 
Nược chảy ra biển, nấu thành muối 
Giúp cho đời đủ mọi thứ 
Suy xét kỹ về lý của vật, đều trở về trọn vẹn bản thể của mình 
Người bề tôi cuối cùng tốt đẹp là ở chỗ lao nhọc và khiêm tốn 
Lồng cảm thông dễ kích động đến ơn của núi đầm 
Trời đất đã thai nghén bao gôm muôn dạng 
Sinh hóa, hóa sinh mãi mãi không thôi 


Tạo vật được tuần hoàn là then chốt nhiệm mẫu. (câu!2) = (120 câu) 


Dịch thơ : 


BÀI THƠ ÔNG GIÀ NÓN LÁ 
BA MƯƠI VÀN DẠY CÁC CON. 
(Thê ĐH thât lục bát) 


Từng .. Tây-Đông đã đến 
Chăng phụ công học vân trong đời 
Tóc-da Cha Mẹ vẫn tươi 
Vẻ vang khô héo vẫn thời lại qua 
2 
Giường tây ngồi đã ba năm lẻ 
Cực nhọc rồi hiểu lẽ thái lai 
Phúc già được hưởng hôm mai 
Lớn lao-ưu dưỡng đến ngày long chung 
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3 
Thuyền quay về Tam Giang không vượt 
Nhớ quê hương Tiên Tổ dâng lòng 
Buôn thương thắp ngọn đèn chong 
Lửa tin chiến cuộc bên song đã lùa 
4 
Quanh bên gối cháu đùa, chắt hỏi 
Chúng xếp hàng số tuổi so le 
Ứơc thầm chúng lớn "ngu sỉ" 
Mới là nền nếp phúc nghì thường mơ 
5 
Dừng đầu sông làm thơ Thúc vị 
Bóng trăng xiên-Mai nở thớt thưa 
Xưa nay sự việc không chờ 
Quay xe về-đã sương mờ chiều rơi 
6 
Theo di ngôn- Phước người dại hưởng 
Đọc Thị Thơ nghỉ dưỡng nơi xưa 
Việc làm sau trước cho vừa 
Trời- Người phù hợp nắng mưa rải đều 
7 
Thủa Đào Lô lo nhiều thân thế 
Tri thức không có kể từ "ngu" 
Tuổi già tai-mắt lãng mờ 
Dạ-vâng --tâm vẫn cứ mơ nghe lời 
8 
Chén chúc Vua - thọ cao Nam núi 
Họ hàng không trễ nải việc đồng 
Chân thành lời chúc Hoa Phong 
Trong tâm ngưỡng mộ ngóng trông Vua vào 
9 
Nhà ven núi cảnh bao xinh đẹp 
Năm ngoái còn với bạn dạo chơi 
Sớm chiều nay ở Thư trai 
Cỏ Bồng đã mọc đầy ngoài bờ ao 
10 
Danh lợi nguội lòng sao cũng nguội 
Yêu vật nuôi trông mọi thứ hoa 
Nhưng rồi không mây mượt mà 
Thua Đào-Lựu thắm nở xa ngoài tường 
II 
Bản sắc của Thư hương nhận đúng 
Trẻ--Vương Du lợi dụng khách rồi 
Quẻ Khôn tự gánh việc thôi 
Không qua hai chữ ấy thời Tâm-Thân 
12 
Đời trẻ yêu thơ-văn-đạo lý 
Gìa nhàn du vẫn tự siêng năng 
Miệng ngâm theo bút nảy vần 
Tâm thân co duỗi tựa vầng mây bay. 
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13 
(Thời kỳ ba) thân này đang sống 
Nửa Triều đình - nửa muốn điền viên 
Nhọc nhằn được nghỉ ngơi yên 
Đạo Trời thông tỏ răn khuyên người nhà 
14 
Thân Tùng Bách vẫn là xanh biếc 
Nhìn vật kia tha thiết nhớ người 
Bạn thân thường cách xa nơi 
Khiến lòng cảm khái chắp lời thành thơ 
15 
Cây cỏ lan còn nhờ thế cát 
Lỗi đời chia vợ - quét ngàn thông 
Tối tăm mới thấu sáng hồng 
Nuôi bao tánh Thiện đẹp lòng mai sau 
16 
Việc làm phải trước sau cần biết 
Qúa khử và định việc tương lai 
Nghĩ suy họa phúc mình gieo 
Còn như Tạo hóa thường treo uy quyền 
17 
Truyền lô, tâu Cửu Thiên Nhạc Khúc 
Cảnh thái hòa khó bút vẽ nên 
Cầu cho hòa mục đôi bên 
Hát ca gõ chậu tiên lên hồi Triều 
18 
Gặp sản vật ngon miền sông núi 
Nâng ly cay nhớ mỗi giao du 
Chiến tranh...tin bạn xa mù 
Gặp nhau sau đức tình như men nồng 
19 
Lúc mạnh khỏe hào hùng khí phách 
Sóng- giÓ- -mưa-lam chướng kể vai 
Trời già thương kẻ trân ai 
Đôi khi cửa đóng then cài ngủ yên 
20 
Thư trai đậy-cất rền tiếng hát 
Việc làm còn bát ngất sao già 
Lầm quan chìm nỗi phong ba 
Tang bồng chí cũng tiêu ma ban đầu 
21 
Chốn Lâm tuyển dãi dầu việc rồi 
Phượng ngậm thư tìm lối đến nhà 
Ruột khô-tài khéo không ra 
Lòng nhàn hạ--đám mây ngà ngăn che 
22 
Khí tượng hòa xuân về tươi thám 
Trên đường nghe bàn luận cúng Tiên 
Bắc-Nam--tây chửa dứt kèn 
Ba người say ngã giữa miễn chiến chinh 
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23 

Xuân Tha Khách cộng thêm một tuôi 

Truyền nhân gian là bởi Lão thành 

Thẹn Quan không hiến người thay 

Tháng năm chỉ ngóng trông ngày bình yên. 
24 

Việc trước mặt lâm tuyền sơn hải 

Mấy thủa mà dừng gậy đến thăm 

Như lời hứa với cao xanh 

Dặn cho con-cháu dựng đình ngôi vuông 
25 

Năm ngoái tháng bảy thường nắng nóng 

Sao năm nay rét bỗng đại hàn 

Gió hòa mong được mưa chan 

Cho bao dân chúng hân hoan được mùa 
26 

Lời phát ngôn hối chưa? khi nói 

Mưu tính sao--lộc đợi nơi người 

Chỉ lo ăn ngủ mà thôi 

Biết chăng?Trời Đất có người bịnh nhân 
27 

Xe lính xâm-ầm âm càng lắm 

Hịch báo tin trận thăng càng thưa 

Lo luân thường giữ phép Vua 

Giang hồ Lăng Miễu sớm trưa tạc lòng 
28 

Nhờ ân Vua nhân hồng tuổi thọ 

Hãn mã công-giờ bõ ấp ôm 

Báo đền nào biết sớm hôm 

Tâm lòng son vẫn như Tầm nhả tơ 
29 

Dòng nước biển nấu giờ thành muối 

Giúp cho đời tiện lợi phân minh 

Trở về bản thể của mình 

Bê tôi lao nhọc khiêm cung giữ lòng 
30 

Lòng cảm kích Núi-Đầm ân nghĩa 

Trời Đất đà thai nghén hình dung 

Hóa sinh sinh hóa khôn cùng 

Tuần hoàn tạo vật trung dung nhiệm màu./- 

Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
6-11-2015 
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BÀI THƠ ÔNG GIÀ NÓN LÁ. 
BA MƯƠI VĂN DẠY CHO CÁC CON 
| 
Nam Bắc Đông Tây từng trải rồi 
Học hành không phụ, có trong đời 
Tóc da cha mẹ chưa hề hân 
Khô héo vẻ vang đủ nổi trôi 
P 
Giường Tây ngồi đây quá ba đông 
Khi khổ mới hay lúc thái thông 
Giả có phúc mà chưa hưởng được 
Lớn lao ưu dưỡng đến răng long 
3 
Thuyền quay không vượt phá Tam Giang 
Thương tô nhớ quê lệ muôn tràn 
Ngọn nến buồn thiu đêm lạnh lẽo 
Chiến tranh khói lửa sắp tràn lan 
4 
Quanh s gối chắt chiu vui chăng rời 
Xếp hàng lớn nhỏ tuôi so đôi 
Ước chỉ khi lớn ngu và chậm 
Nên móng phúc nhà, ước vậy thôi 


Dừng trượng đâu sông, hạ bút thơ 
Nhành mai hé nụ lá hoa thưa 

Xưa nay sự vật không bền vững 
Than thở quay xe xế bóng dừa 


Ơn phước:- đi ngôn tặng kẻ ngu 

Thi thư tụng đọc vẫn như xưa 

Ứng phù như ý trời ban phát 

Trùng hợp chia ra chăng đẻ thừa 
tị 


Thuở Đào Lô sợ vì thân thế 

Tr¡ thức không ngoài một chữ ngu 
Tai mắt tuôi già thì tối lãng 

Vâng dạ ghi tâm chăng mịt mù 


Say chén ngợi ca thọ núi Nam 

Họ hàng nương ruộng hắn mê man 

Chân thành bắt chước lời hoa mỹ 

Vua ngóng đăm đăm thứ lớp hàng 
9 


Nơi nhà ven núi cảnh xinh tươi 
Năm ngoái còn ai thú dạo chơi 
Nay chỉ sớm chiêu vài bạn hữu 
Cỏ bồng chăng chịt mọc hiên ngoài 


_ÒòÒ..J..... 
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IU) 
Danh lợi đã nguôi lạnh với lòng 
Vườn hoa sắc đổi tự tay trồng 
Mưu cho tốt đẹp, không thành quả 
Lửa lựu, đào xanh rực rỡ bông 

lãi 
Bản sắc thư sinh nhận rõ ràng 
Vương Du lúc trẻ dụng khách sang 
Quẻ Không theo gánh làm công việc 
Hai chữ tâm thân cố gắng mang 

12 
Trong đời yêu nhất có văn thơ 
Nhàn nhã, siêng năng chăng thê ngờ 
Mở miệng ngâm nga, tay vẫy bút 
Tâm hồn thanh thản sắc mây lơ 

13 
Tám chục năm qua séng giữa đời 
Nhọc nhẫn khổ cực iấn nhàn thơi 
Triều đình lưu lại - :2 hưu trí 
Vui với chấu con thuận đạo trời 

14 
Tùng bách vẫn xanh chịu lạnh lùng 
Nhớ người trông vật dạ bâng khuâng 
Phương xa bạn cũ sau sương gió 
Cảm khái vô vàn khắc khoải tâm 

15 
Vườn ngoài thể cắt cỏ bò lan 
Cùng vợ lo toan lắm việc làm 
Gặp khốn mới suy ra hướng sạch 
Thiện lành sẽ trở lại tâm can 

16 
Phàm việc cần nên biết trước sau 
Tương lai, quá khứ kế gần nhau 
Người gieo họa phúc đêu suy nghĩ 
Tạo hóa quyền tô đậm nhạt màu 

17 
Nhớ lúc truyền lô nhạc cửu tiêu 
Thái hòa cảnh tượng khó ghi điều 
Cầu cho tốt đẹp trong ngoài cả 
Thịnh trị vãn hồi ước bấy nhiêu 

18 
Sản vật núi sông mỗi khi gặp 
Mời nhau cạn chén tưởng ngày xưa 
Đường đời chỉnh chiến tin thưa thớt 
Say đức còn hơn rượu thặng thừa 

19 
Lúc còn khỏe khí phách hào hùng 
Sóng gió chướng lam chịu nấu nung 
Phương tiện trời cho ngày tuôi hạc 
Ngủ yên đóng cổng sướng vô cùng. 
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20 
Thư phòng, trưa thức giác vang ca 
Lắm việc đở dang - tuôi vội già 
Chìm nôi lắm người đường hoạn lộ 
Tang bồng khởi cuộc cũng tiêu ma 
21 
Ngoài chỗn lâm tuyên, việc rối bời 
Cánh thư nhận được đến nhiều nơi 
Ruột khô tìm mãi không tài khéo 
Nhàn nhã bạch vân che phủ rồi 
22 
Dung hòa khí tượng buổi vào xuân 
Cúng tiễn còn nghe chuyện thì thầm 
Nam Bắc tiếng kèn Tây rộn rịp 
Sa trường say ngã sá nào thân 
23 
Gặp nhau xuân mới tuôi cao lên 
Hàng lão, nhân gian lắm luận truyền 
Tự thẹn không tìm người thế việc 
Thanh bình ngóng mãi mỗi thường niên 
24 
Trông vời nước biếc với non xanh 
Mây thuở dừng chân lại hỏi thăm 
Đã nguyện dốc lòng nên ngóng đợi 
Đình vuông, dặn hậu thế xây thành 
25 
Tháng bảy năm rồi khổ nắng chai 
Năm nay lạnh rét lẫy lừng đây 
Gió hòa ước được đưa mây tới 
Vui vẻ nhà dân lúa gạo đầy 
26 
Chưa biết ngôn hành hối hận không 
Chắng mưu lợi lộc, dám đâu mong 
Chuyện ăn, chuyện ngủ đều êm ấm 
Còn một bệnh nhân khắc khoải lòng 
27 
Ngày nhiều xe lính rộn ràng thêm 
Thắng trận báo tin vũ hịch truyền 
Lo nhục, luân thường chưa hiệu rõ 
Giang hồ lăng miếu giữ lòng yên 
28 
Tuôi thọ vua ban được kéo dài 
Ngựa già trâu mệt phải ôm hoài 
Ngày nào báo đáp làm sao biết 
Tại thế là còn tưởng vọng ngai 
XS 2 2 
Muối từ nước biển góp nguôn sông 
Đã giúp muôn nơi khăn khít lòng 
Lý vật suy cùng về bản thể 
Bê tôi tốt đẹp, lao nhọc côn 


"Ma. 
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30 

Cảm vì ân trọng núi đầm xinh 
Trời đất sản sinh vạn dạng hình 
Sinh hóa, hóa sinh không mỏi mệt 
Tuần hoàn tạo vật nhiệm mâu kinh 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
(30x 4= 120 câu) 
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TSTT Trang 115 - Bài 2 


%* ' 2Ÿ/Ý` TC VỊNH PHỦ LỘC BÁT CẢNH 
3h Ứng Đôi sơn 


% ñt 1hRÉ ÉỊ v9 * Đại long trừu mạch tự tây lai 
l tì + #§ k6 Ð *§ Tĩnh trấn khôn duy khởi Ứng Đôi 
4 KT 41Š:tld Ÿ#Ÿ Phạt mộc đỉnh đong truyền viễn hưởng 
#' Š Ã&.‡#ñl  ŸŸÔ Lăng vân khí thế tích tằng khôi 
+ #+t ứ) 3j# BỊ Kỳ phong bắc diện triều kim khuyết 
2# È,#LØ #R ÍŠ Tú sắc tà dương trám thủy ôi 
Ea * l2ÿ $ lf Ất Tung nhạc giáng thần chung vượng khí 
3314 ® #TlfÏ Xương kỳ định đãi bán (thiên) khai. 


Dịch nghĩa: 

VỊNH TÁM CẢNH CÙỦA PHÚ LỘC 

1. NÚI ỨNG ĐÔI (Núi Truồi) 

Rồng lớn tuôn mạch từ phía Tây lại 

Trần giữ trục đất trỗi lên là núi Truôi 

Tiếng đẫn gỗ ầm ào truyền lan xa tiếng vang 

Khí thế núi vượt lên mây chất tầng cao 

Núi lạ châu thăng về cửa thành vàng từ phương Bắc 
Màu sắc đẹp của nắng chiều nhúng xuông ven nước 


Non cao, núi giáng thân, un đúc vượng khí 
Thời thịnh vượng đã định, chờ năm trăm năm sẽ mở 


Dịch thơ : 


VỊNH TÁM CẢNH CỦA PHÚ LỘC 
1/8 NÚI ỨNG ĐÔI ( Núi Truồi ) 
Rồng thiêng tuôn mạch phía Tây khơi... 
Trấn trục đất xuyên gọi núi Truôi. 
Búa chặt cây rừng vang Bản, dốc 
Khí thiêng non thạch cuộn mây trời. 
Dáng non phía bắc- thành vàng phục... 
Màu đẹp năng chiêu...nhúng nước ngời ! 
Thần Thánh núi cao hun vượng khí 
Năm trăm năm mở thịnh muôn đời 
Phụng dich 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
10-3-2016 
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1-NÚI ỨNG ĐỒI (núi Truồi) 


Vẫy mạch rồng từ hướng chánh Tây 

Vun bờ trấn giữ núi Truồi đây 

Âm thanh đăn gỗ lùa theo gió 

Linh khí đùn tầng chạm tới mây 

Kim điện ghi lòng, đầu bắc gập 

Tà dương mơ dáng, nước đầm vây 

Thiêng liêng bí ân nhiêu khê chuyện 

Thịnh vượng về lâu cuộc dựng xây. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


NÚI ỨNG ĐÔI (núi Truồi) 
Hướng tây long mạch trút về xuôi 
Trục đất trồi lên trần Núi-Truồi 
Tiếng vọng gỗ ngàn trên chót đỉnh 
Tầng cao khí thế cả đầu đuôi 
Thành vàng bắc trải chầu lên núi 


Cảnh sắc chiêu vương nhúng xuông đôi 


Un đúc giáng thần đầy vượng khí 
Thịnh thời định săn chực sinh sôi 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 116 bài 1 
ÈPJ föỆ N, -- 2HÀ TRUNG HẢINHI 


>[t Ti] Hà Trung nhất đái thủy chu vi 
 ‡,Š  ?, 3 3# Ñ, Phụng tích gia danh hiệu hải nhỉ 

}I by) kh Xuyên trạch hàm dung thông đại tiểu 
#"!†9 ‡t ñ 7 Thương minh hô hấp cộng danh khuy 
tễ  #:Ý ïŸ N Tùy ba thủy mẫu phù đàm diện 

bã Hiễ xổ đi ì T2)“ Thừa nguyệt ngư ông hạ điếu ky 

Š uổi TT 4E] R l & Đảo tự oanh hồi dân tá sứ 

# Š Š ⁄ 3# ⁄+.Šñ Triều tôn vạn phái chuyên đông quy. 


Dịch nghĩa: 
2. HẢI NHI HÀ TRƯNG (Đầm phá Hà Trung) 


Một dải Hà Trung nước bọc vây 

Đã được ban danh hiệu là “hải nhĩ” 

Chứa cả sông đầm, thông lớn nhỏ 

Biển xanh thu hút cùng vơi đầy 

Theo sóng, nước nỗi lên trên mặt đầm 
Nhân có trăng, ông chài buông câu 

Các đảo, núi vây quanh là nơi dân tạm trú 
Châu về cội, muôn dòng đều chảy về Đông. 


Dịch thhơ : 
2/8 - HẢI NHI HÀ TRƯNG (Đầm phá Hà Trung) 


Một giải Hà Trung nước bọc vây 
Được ban danh hiệu "Hải Nhi" đây 
Sông sâu Đầm hẹp thu to nhỏ 

Biển rộng Lạch xa hút cạn đầy. 

Theo sóng cuốn duyềnh Đầm nỗi nước 
Nhìn trăng Ngư phủ thả câu dây 
Chung quanh núi-đảo dân cư trú 
Nước đồ về nguồn vạn mạch quây. 


Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
6°-11-2015 
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2. HÁI NHI HÀ TRUNG 
(Đâm phá Hà Trung) 


Hà Trung một dải nước vây quanh 
Nhận hiệu "Hải Nhi" đã nổi danh 
Chứa cá sông đầm thông lạch nhỏ 
Thu nguồn thủy sản suốt dòng xanh 
Lùa theo sóng nước xăm sào gậy 
Nương với trăng sao thả lưới mành 
Đảo nhỏ gần xa dân trú ngụ 

Chảy ra Đông Hải sóng tròng trành. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


ĐÀM HÀ TRUNG 


Hà Trung một dải nước bao vây 
Danh hiệu Hải Nhi ấy chốn nầy 
Chứa cả sông đầm thông lớn bé 
Như ïn trời biên thoáng vơi đầy 
Sóng xao nước nồi đầm tràn mặt 
Trăng mọc ông chài thúng thả dây 
Các đảo quanh đôi dân trú ngụ 

Triều dâng muôn nhánh chảy về đây 


Phụng dịch Linh Đàn 


ĐÀM PHÁ HÀ TRƯNG 


Một dải Hà Trung khúc lượn vòng 
Hải Nhi danh hiệu được vua phong 
Sông đầm như ngậm ngòi to nhỏ 
Trời biển hấp thu nước lớn ròng 
Sóng mẹ cơn xòa chồm mặt nồi 
Lưới ông câu bủa đợi trăng trong 
Xung quanh gò đống dân cư ngụ 


Muôn nhánh ngọn triều chảy hướng đông 


Phụng dịch Linh Đàn 
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TSTT Trang 116 bài 2 
#E>% 3.HƯNG BÌNH NGUYÊN 


+ #% R DJ xe Giáp ngạn An Lương tự cổ danh 

th E] 9 šš UW,##LÍXK Trung gian hấp chú thử Hưng Bình 
vì # ð) Ed#nÿ# tÃ. Sơn dung thông uất trí nguyên viễn 
2*°$ Ä-Ƒ.Ñ,JÄ.ïÃ Thủy vị cam bình kiến để thanh 

¡8 + ñ" 4 Ö T Thông hóa thượng khai giao dịch sở 
#) T4 3i Lợi nông hà trúc yên lương hoành 
ÄÀ-‡3‡£;4+† Z£ 1Š 15. Nhân phùng trị thế cư thê ôn 

—1EA 34 3b, 9 1Eđ4 (Nhất tác: Nhân sinh địa sản đa giai trủ. 

# #$ š& XÊ "] sĩ Ä† Lạc sự ngư tiều khả độc canh 


Dịch nghĩa: 
3. NGUÒN HƯNG BÌNH 


Giáp với bờ là An Lương tên từ thuở xưa 

Ở giữa rót vào sông là nguồn Hưng Bình 

Dáng núi xanh tươi biết là có nguôn xa 

Vị nước ngọt bình trong veo trông thây đáy 

Lưu thông hàng hóa, bên trên đã mở trường giao dịch 
Phía đưới làm lợi cho nông nghiệp, đã đắp một đập ngang 
Người gặp đời thịnh trị, nương náu ồn 

(Có bản viêt: Người và thô sản nhiêu tôt đẹp) 

Vui với nghê cá, làm củi hay đọc sách, cày ruộng. 


Dịch thhơ : 
NGUÔN HƯNG BÌNH -- 3/8 


Giáp bờ tên gọi cũ An Lương. 
Khoảng giữa An Bình rót giữa sông. 
Dáng núi xanh tươi do mạch tốt 
Nước bình vị ngọt đáy nhìn trong. 
Bên trên hàng hóa trường giao dịch 
Phía đưới ruộng đường đập đắp xong 
Chính trị gặp thời nương náu Ôn. 
Cùng vui đọc sách với tiều nôn 

Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
6°.11-2015. 


""““—=—=-ễ 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 


3. NGUÒN HƯNG BÌNH 

Giáp với An Lương thế định hình 
Sông tuôn dòng chính tận Hưng Bình 
Cây rừng chăng chịt xanh xao lạ 
Nước suối ngọt ngào trong trẻo kinh 
Hàng hóa lưu thông thêm thịnh vượng 
Nghề nông trồng trọt được phôn vinh 
Gặp thời thịnh trị thanh bình sống 
Canh đọc ngư tiều chẳng trọng khinh 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 116+117 


#4 #u;‡ 4.THÚY VÂN SƠN TỰ 


vì -Ƒ£#ÿ 4e ZŸ Sơn lạc bình sa khởi Thúy Vân 
#*l+Llš 6] 2 EÐRỄ. Châu lâm thốc hướng tịch dương huân 
1#3‡158‡š th lÁXiŸ Tu trì kệ ngữ cao đê hưởng 
Ấf 2? ‡ẽ Hệ ¡ñ LÍ BỊ Bát nhã chung thanh viễn cận văn 

14 +È 7I|ÿH| 3 §‡ ##_ Tuần hạnh liệt triều thường trú tất 
Xã = gi }s ZẾ 3% Ngự đề tam tạng bính bỉ văn 

3F] 2) ‡Š ‡*n đi. Phạn môn công đức tri vô lượng 
®4‡‡†1ŠŠ-### V bát hà trù đáp thánh quân 

Dịch nghĩa: 4. CHÙA NÚI THÚY VÂN 


Núi kéo ra vùng cát sỏi, nôi lên hòn Thúy Vân 
Một cụm rừng ngọc bên ánh nắng chiều 

Sư tu trì, tiếng kinh kệ cao thấp vang vọng 
Tiếng chuông bát nhã xa gân thoảng nghe 

Các triều vua khi đi tuần thường trú chân ở đây 
Vua ngự đề kinh kệ còn sáng tỏ nơi văn bia 
Công đức cửa Phật biết là vô lượng 

Y bát làm sao trù liệu, đền đáp ơn vua. 


Dịch thhơ : CHÙA NÚI THÚY VÂN -- 4/8 
Núi loang vùng cát Thúy Vân Sơn. 

Rừng ngọc chiêu vương ánh nắng vòn. 

Kinh niệm từ bi cao thấp rót 

Chuông đưa bát nhã vọng xa buông. 

Các Triều tuần thú thường lưu lại 

Vua ngự để kinh bia Tạng còn. 

Cửa Phật đức công vô lượng lắm 

Lầm sao Y Bát đáp Long ơn..? 


Phụng dịch Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
6-11-2015. 


4. THÚY VÂN SƠN TỰ 


Nỗi giữa cát chuỗi ngọn Thúy Vân 
Rừng châu lấp lánh bóng chiều dâng 
Pháp hoa câu kệ ngân nga vọng 

Bát nhã hồi chuông thánh thoát ngân 
Ngài ngự tuần du dùng quán hạc 
Vua hài thủ bút tạc bia văn 

Đức dày Phật Tổ cao vô lượng 

Tu dưỡng làm sao đáp Thánh Quân. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSLT Trang 117 
W 2Ÿ 5 THUẬN TRỰCQUANĐÊ 


% ^_# 3 tế X#\_ Thánh nhân xử sự viễn đại tai 
+ƑrH =. b Z1 ŠÊöÄ Nhĩ mục tầm thường sở nan thức 
JÙR 3#- 2š 3£ FK 3V tế] Thuận thế trúc đê hạn Bắc Nam 

đã K— n du#$, É_ Hoành trường nhất đái như thằng trực 
th i4 # 2) Hủä Trung gian thiết đậu biệt cam hàm 
ñ 4x 5 BH] 3X Súc tiết thu khai, hạ bế tắc 

_+ 3 12 wx, #l ỄŠ Z? Thượng du tòng thủ lợi nông công 
5x ki 4§ X 3#?) Tuế lũ phong nhương nhân lạp thực 
R 5 1? ï# + 4F Miễn hoài du dự thị niên niên 

Zï 4 #†/K #9 Tỉnh tỉnh canh thời điều đặc thiên 
4$ i& 2*¿#-;# ;# 7K Du du hề hải uông uông (thủy) 

K‡# Š\,?[ XẾ: rš Íễ. Trường sử đỗ hà tư để đức. 


Dịch nghĩa: 5. ĐỀ CÔNG THUẬN TRỰC 


Bậc thánh nhân xử sự có tài lớn và sâu xa thay 

Tai mắt tầm thường khó mà biết được 

Thuận theo địa thế, đắp đê ngăn Nam Bắc 

Giăng ngang một dải như sợi dây thăng 

Ở giữa đặt một cống ngăn mặn, ngọt 

Việc chứa và tháo nước thì mùa thu mở, mùa hè đóng lại 
Trên thượng du của đập từ đó lợi việc làm nông 

Nhiều năm được mùa, đủ Øạo cơm 

Nhớ xa trước đã chuẩn bị hằng năm 

Lúc nhân việc cày cấy, thì thả lưới buông câu 

Mênh mông như biển, nước dạt dào 

Mãi khiến cho người trông thấy phải nghĩ đến công đức của vua. 


Dịch thhơ : 
ĐỀ CÔNG THUẬN TRỰC -- 5/8 


Thánh nhân sử việc thế sâu xa.. 
Tai mắt tầm thường khó biết mà. 
Thế đất Bắc-Nam đê đắp cách 
Thăng dây kẻ chỉ giải chia ra 
Công xây đặt giữa ngăn dòng mặn 
Hè đóng - thu về mở nước hòa. , 
Miền đập thượng du làm ruộng tôt. 
Nhiều mùa no ấm mặt tươi hoa. 
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Khổ 2 
ĐÈ CÔNG THUẬN TRỰC. 


Về trước nhiều năm đã nghĩ xa... 
Nông nhàn giăng lưới - chăn Cầm gia 
Mênh mông sóng lúa như khơi lộng 
Ân đức Cửu Trùng ban phước ra. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
6-11-2015 


5. ĐỀ CÔNG THUẬN TRỰC 

Thánh nhân xử sự quá tải ba 

Tai mắt tầm thường khó nhận ra 

Nam Bắc đê ngăn theo địa thế 

Giăng ngang một dải sợi dây sà 

Cống chia mặn ngọt đặt ngay giữa 

Chứa tháo hè thu tùy lượng mùa 

Nguồn thượng nông canh sinh lợi nhuận 
Được mùa đủ gạo có dôi ra 


Ôn cố tri tân nên chuẩn bị 
Buông câu, cày cây chăng lơ là 
Nước biếc mây xanh tình dào dạt 
Ơn Vua là đấy nghĩ đâu xa 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


ĐÊ THUẬN TRỰC 
(Song Thât Lục Bát) 

Bậc thánh nhân sâu xa xử thế 

Tai mắt thường chăng dễ biết đâu 

Đê ngăn nam bắc nhiệm mâu 

Giăng ngang một dải thẳng đầu sợi dây 
Ngăn mặn ngọt công dày đê giữa 

Hè đóng rồi thu mở nước ra 

Nghê nông ngăn đập giúp ta 

Gạo cơm no đủ mọi nhà lo chăm 

Lại nhớ trước hăng năm chuẩn bị 
Xong cấy cày thả lưới buông câu 
Mênh mông trời biên ân sâu 
Khiến người trông thây công đầu đức vua 

Phụng dịch Linh Đàn. 
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TSLT Trang 117+118 
# 6. LINH THÁI 
c E3) L1) Ea &, »Ã _ Thiên nam cuộc lượng bao hàm đại 
ÄÀ 3Ø 3+ vhị #6 ## 2[Ƒ Nhân vật giang sơn tông vô ngoại 
3Jj 72 ## ‡Ä 2IýH*Ý' Hồ nãi Linh Thái khước triều dương 
‡# ¡4 4À T† S Tạo thiết linh nhân sở bất giải 
3n 6) ;# Z# 2k k Ức hướng thương minh ái thủy triều 
3p R -PƑ.W H{4-ñŠ Ức yếm bình điền xuất tục thái 
Tñj X HS J,‡# HÃ Hữu linh khẳng thọ thử vô tình 
lŠ t‡ £ 3ñ Ki JE,2† Ứng * chuyển phong đầu tùy hỗ bái 
tli —ÍE /ð* Nam nhất tác ứng : Nam đối là ứng*) 


Dịch nghĩa: 6. NÚILINH THÁI 


Trời Na:¡ `: :aø mở bao hàm lớn 
Non sô::z s:':-:: vật thảy không ngoài 
Sao có ! “hái ngăn sóng biên 


Dựng đã: 12:Én người chưa rõ được 

Hướng ra 5é cả, yêu thủy triều 

Dừng chán ruộng bằng, vượt thói tục 

Có thiêng thì nhận sự vô tình 

Nên chuyền dầu non theo hỗ lạy. (Mam đổi là ứng) 


Dịch thhơ : NÚI LINH THÁI - 6/8 
Bát ngát trời Nam mở rộng dài. 
Non sông nhân vật thảy không ngoài 
Kia hòn Linh Thái ngăn triều lộng 
Mà khách Dương Trần khó hiểu oai. 
Biển cả hướng ra - yêu nước chảy 
Ruộng bằng dừng lại vượt lề sai 
Có thiêng thì nhận vô tình sự... 
Nên ght3/Ön đầu non số đã bài. 

. _ Phụng dịch 

Trân Lệ Khánh -Trúc Lệ 
6°-11-2015 


6. NÚI LINH THÁI 

Trời Nam lượng chứa lắm điều hay 
Nhân vật non sông tụ tại đây 

Linh Thái xây kìa ngăn sóng dạt 
Thiên cơ dựng đấy tạc lời bày 
Hướng ra biển cả chân triều võ 
Dừng lại đồng bằng gối phục xoay 
Hiển ứng vô tình sao để bụng 

Đầu non hồ bái nhiệm mâu thay 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feh-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 A37 


TSTT Trang 118 


Rủxz 1. HẲC BẠCH THẠCH 


bì lì 3 f6 Š Kỳ nhĩ thạch kỳ nhĩ thạch hắc 
4 lˆ + cà É] #È, ẾJ Thuần hắc hắc hẻ, bạch thuần bạch 
% ñÈ.` 7đ #4ƒT Thiên long kim thủy trĩ song hành 
J... xZ<vh 18 —k Nguyên thị trạch sơn thông nhất mạch 
1š là KLả 2# Chàng hám phong đào vĩnh bất ma 
‡ 3ˆ 2# jl ñ †H lÃ_ Vãng lai chu tiếp nghỉ tương cách 
+4kfÊ l-i#2`B[ Thiên thu nhãn giới tối phân minh 
sẽ Èø À, HỊ ¡E J#jÑỗị Hoán khởi nhân gian chính hung cách. 


Dịch nsh1a: 


7. HÀC THẠCH VÀ BẠCH THẠCH 


Lạ thay ngươi là đá lạ, ngươi là đá đen 
Đen thì thuần đen , trắng thì thuần trắng 
Rồng trời và nước kim đứng hai hàng 
Vến | là đàm núi thông một mạch 

Sóng gió gióng giã mãi chăng mòn 

Ghe thuyền qua lại cần tránh xa 

Ngàn năm tầm mắt vẫn rõ ràng 

Kêu gọi nhân gian từ trong bụng mình. 


Dịch thhơ: ĐÁ ĐEN ĐÁ TRĂNG 7⁄8 


Ngươi là đá lạ trắng đen xen.. 
Trắng thật trắng tinh-đen óng đen. 
Rồng cuộn nước kim hai dáng đứng 
Núi thông nguồn mạch một dòng quen. 
Sóng mài g1ó táp không mòn gôc 
Thuyền chở chèo khoan để tránh lèn 
Tầm mắt ngàn năm nhìn vẫn tỏ 
Nhân gian tâm-khẩu phục nhiều phen. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
6°-11-2015 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 438- 


7. HÁC BẠCH THẠCH 


Đá lạ nằm kề cạnh đá đen 

Mỗi bề thuần khiết giữ màu tên 
Rồng trời nước bạc thông hai cõi 
Đàm núi cây xanh suốt một miền 
Sóng gió bình thường luôn dạt tới 
Ghe thuyền thận trọng tránh sang bên 
Ngàn năm vẫn rõ trong tầm mắt 

Cổ võ nhân gian gắng sống hiền 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 11§+119 
xÊ 5 $. PHƯỚC TƯỢNG 

J§ vh $h Hị — 3 ñể, Đôi sơn trừu xuất nhất chỉ long 
—‡§ —‡€ †H‡‡#l_ Nhất đón nhất khởi tương tiếp tục 

‡š HÌ lÉZ4 3. ÄŠ, Hoành khai dịch lộ thế tồi ngôi 
„1 h Tj Âu #1 Lập vọng sơn hình như tượng phục 
+ Tộ E3 J81#:⁄ˆ Đương niên giá hạnh ngẫu đình tham 
#5 2ä Ÿ Phụng tích gia danh Phước Tượng nham 
'l ;Š #t| J, FỆ ý 4È. Sơn khê đáo thử hạn Nam Bắc 
Š#£© #É lữ Ä4È= Phú Lộc thất tổng quy bắc tam 
l§ #ã AI 3E {Š 3 Èÿ_ Mã tích băng hồng phục độ hải 
#Š # ð #4 Š šY Trùng trùng dinh trại khởi Linh Thái 
3# #3} ‡#-šÈ, SŸ, Thúy Vân sơn thế cực nguy nga 
HỊ #83# ›h 2}-ÿj#ƒ_ Hòi có Đôi Sơn ngoại triều bái 

lề lê LJ.503W TF*F‡## Thoát thai căn cốt hạ bình sa 

3đ} 3-1878 T 5L Thôn lạc tương vọng thiên vạn gia 
#ø 1E 2% ¿Ý ŠL  Ê Trí chỉ an dương số bách lý 
T4 —1 %k,l# Kinh thành nhất vọng đại bao la. 


Dịch nghĩa: 
8. PHƯỚC TƯỢNG 


Núi Cao Đôi nảy ra một chi long 

Một lặn, một nỗi cùng theo nhau 

Giăng ngang đường trạm dịch thế cao vút 
Đứng ngắm dáng núi như voi phục 

Năm ấy ngự giá có dừng xem 

Được ban tên là đá Phước Tượng 

Núi khe đến đây ngăn Nam Bắc 

Bảy tông Phú Lộc, quy Bắc ba 

Gáy ngựa lỡ to bằng uông biển 

Tùng lớp doanh trại trỗi Linh Thái 

Thế núi Thúy Vân khá cao lớn 

Quay nhìn lại núi Cao Đôi bên ngoài để châu lạy. 
Thoát ra gốc. rễ, đi xuống cát bằng 

Thôn xóm liền nhau ngàn vạn nh 

Biết dừng, yên với biển mấy trăm dặm 
Trông vê kinh thành thấy quá bao la. 
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Dịch thhơ : 
§. PHƯỚC TƯỢNG - 8/8 


Chợt nảy Đôi sơn một nhánh long... 
Một chìm một nồi vẫn chung dòng 
Đường giăng trạm dịch vươn cao thế 
Núi dáng voi chầu - phục cạnh sông 
Vua ngự Cao Đôi xem thế đẹp 

Bút Phê Phước Tượng đã vừa lòng 
Núi khe chia mốc ngăn Nam-Bắc 
Phù Lộc bảy làng - ba Bắc thông 


Phần 2 
Vó ngựa phi tung nước biển ào... 
Quân doanh Linh Thái cạnh non cao. 
Thùy Vân thế núi bao cao lớn 
Vẫn hướng Cao Đôi đề lạy chào. 
Gốc rễ thoát ra lan khắp bãi 
Xóm thôn liền lại kết muôn rào 
Sống vui với biển quây trăm dặm. 
Hướng phía Kinh Thành xa biết bao... 
__ Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
6-11-2015 


8. PHƯỚC TƯỢNG 


Núi Cao Đôi nảy một chi long 
Lặn nỗi theo nhau khắn khít lòng 
Đường vượt đất cao qua trạm dịch 
Dáng nằm voi phục uốn lưng cong 


Lần vua ngự giá đến đây xem 
Phước Tượng ban tên giáng chỉ kèm 
Khe núi Bắc Nam ngăn giới Tông 
Bảy về Phú Lộc, Bắc ba thêm 


Vó ngựa duỗi chân băng xuống biển 
Hành doanh Linh Thái chôn hùng oai 
Thúy Vân thế núi hàng cao lớn 
Ngoái cổ Cao Đôi chầu lạy ngoài 


Gốc rễ thoát ra xuống cát bằng 
Xóm làng liền lạc lối đi băng 
Biết dừng với biển hằng trăm dặm 
Vọng hướng kinh thành rộng rãi chăng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 119 
m»ở#t#+† #4 .| BỊ #33 ðLưt RX@k F" J§ RŠ nà 


BÍNH TUÁT 1886 NIÊN ĐĂNG THÁT THẬP BÁT THỌ, THU DẠ TIỂU 
CHƯỚC DỮ CHƯ THÂN CÓ HOAN ÂM TỨC TỊCH TÂN THÀNH. 


Jã TR 1X 4Ä 14 TM tú Ÿ cung đạ dạ vọng vi viên 

Úfụ là #2 3£ lề Khanh nguyệt dân tinh chiều diệu nhiên 
Săn, xe l Tam ngũ”) viên quang hy kết cuộc 
/A†9 3 #ˆ'#  Bátthiên” đán tịch độ dư niên 

$,34 š-É Š 5 1Ã Nhi tôn thiện kế vi ngô hậu 

Z# #4 ®š{Z!|ZEÔ Quân phụ căng toàn đối liệt tiên 

ð⁄ tt THẾ 4ef†1C Thân có tương phùng như tái thế 

3l Sà.M-)B ðà JŠ#ÁL Do nhiêu bôi tửu thuyết trần duyên. 


Dịch nghĩa: 


NĂM BÍNH TUẤT ĐƯỢC BẢY MƯƠI TÁM TUÔI, ĐÊM THU CÙNG VỚI 
NGƯỜI THÂN CỰU UỐNG RƯỢU VUI VẺ, GIỮA TIỆC LÀM THƠ NGAY 


Đêm đêm dựa vào khóm trúc ngắm bức tường nhỏ 
Trăng tướng và sao dân đều sáng rõ 

Mong đến đêm rằm ánh sáng tròn vẹn 

Tám ngàn sớm chiều sẽ qua năm thừa của ta 

Con cháu đã giỏi kế tục sau ta 

Lòng đối với vua và cha, cố găng đê xứng với tiên tổ 
Hẹn sẽ gặp với người thân cũ nơi kiếp sau 

Vẫn vui với chén rượu nói về duyên trần. 


Ghi chú : “ Tam ngủ : 3 lần 5 = 15 tức ngày rằm . 
' Bát thiên đản tịch: Tám ngàn sớm chiều tức 8 ngàn ngày. (8.000 ngày : 360 một năm 
= được 22 năm, Cõi Đời người : 100 năm - đã thọ 78 tuổi = còn thọ được 22 năm nữa. 


Translation (English) (By the Chinese Professor— Dịch qua tiếng Anh của Vị Giáo 
Sư Trung Hoa) : 1886, 78th birthday, a fall evening enjoying drinks with relatives and old 
friends.Wrofe the poem ïmpromptu during the dinner party. 


1-Leaning against window, watch the tiny stars every night. 

2-The moon is like the head and the stars citizens. They light up the sky. 

3-There may be 15 year before calling a conclusion. 

4-8000 dawns and dusk (meaning ~22 years) for the rest of (my) life. 

5-My children and grand children are all doing well. 

6-I may face my ancestors with pride. 

7-]t ¡s so nice with my family, relatives, and old friends, this ¡s like a reincarnation already. 
8-Enjoy drinking wine while we falk about old time stories...............-. .. - . - -  - - -- 
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Dịch ra tiêng Việt từ bản Anh Ngữ: 
Năm 1886, sinh nhật thứ 87, một buổi tối mùa thu thưởng thức đồ uống với những người bạn 
già. Viết bài thơ ngẫu hứng trong bữa tiệc tối. 


1-Tựa cửa số, xem các ngôi sao nhỏ mỗi đêm. 
2-Mặt trăng giống như người đứng đầu và những vì sao công dân. Sáng trên bầu trời. 
3-Có thể là 15 năm trước khi (gọi) đề ra một kết luận. 
4-8000 Bình minh và hoàng hôn (có nghĩa là 22 năm) cho phân còn lại của của cuộc đời tôi. 
5-Các con và các cháu tôi đang làm tốt tất cả. 
6 Tôi có thể được đối mặt với tổ tiên của tôi với niềm tự hào. 
7-Đó là sự tốt đẹp với gia đình tôi, những người thân của tôi, và những người bạn cũ, điêu này 
giống như một sự đã tái sinh. 
8-Thưởng thức rượu uống trong khi chúng ta nói về những câu chuyện thời gian cũ. 


Traduwi( cen Francais (De IAnglais Text du Chinois Professer — Dịch qua tiếng Pháp từ 
Bản tiếng Anh của Vị Giáo Sư Trung Hoa) 

1886, 78e anniyersaire, une soirée d'automne en appréciant les boissons avec đes parenfs ef 
amis đe longue date. A écrit le poème improvisé pendant le đìner. 


I-Adossé à la fenêtre, regarder les étoiles minuscules t0us les sOirs. 

2-La lune est comme la tête et les citoyens étoiles. Ils illuminent le ciel. 

3-Il ya peut-être 15 années avant dappeler à une conclusion. 

4-8000 aube et au crếpuscule (sens ~ 22 ans) pour le reste de (ma) vie. 

5-Mes enfants et petits-enfants se portent bien. 

6-Je peux être confronté à mes ancêtres avec Íierté. 

7-Il est sỉ gentil avec ma famille, les proches et amis de longue date, clest comme une 
réincarnation đéjà. : 
8-Profitez de boire du vin pendant que nous parlons des histoires dautrefoIs 
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Dịch thơ : 


NĂM BÍNH TUÂT(1886) ĐƯỢC 7§ TUÔỒI ĐỀM THU 
CÙNG NGƯỜI THÂN CỰU UỐNG RƯỢU LÀM THƠ 


Đêm đêm dựa trúc ngắm qua tường 
Trăng tướng Sao dân sáng lạ thường 
Mỗi một đêm rằm - Trăng trọn bóng 
Tám ngàn hôm sớm - tuôi thừa sương 
Cháu con nỗi nghiệp lành mai hậu 
Trung hiểu truyền gia xứng Tô Đường 
Người cũ kiếp sau mong gặp lại. 
Duyên trần chén rượu bữy nhiêu thương 
Phụng dịch Thập ngũ Thế 


Ngũ đại tôn TRÀN ĐÌNH TÀI 
5'°.11-2015 


BÍNH TUÁT(1886) MỪNG 78 TUÔI CỪNG 
NGƯỜI THÂN CỰU UỐNG RƯỢU LÀM THƠ 


Tối dựa trúc xanh ngắm vượt tường. 
Sao Dân Trăng Tướng sáng như gương. 
Đêm rằm chỉ một nhìn trăng đẹp 
Ngày lướt tám ngàn quá tuổi sương. 
Con cháu giỏi giang đà kế tục 
Vua tôi giữ lễ xứng Tiên Đường 
Người thân kiếp tới Xin Vui gặp... 
Thơ rượu chuyện trần- tiếp bạn thương. 
___ Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
7°-11-2015 


NĂM BÍNH TUẤT ĐƯỢC BẢY MƯƠI TÁM TUÔI, 
ĐÊM THU CÙNG VỚI NGƯỜI THÂN CỰU UỐNG 
RƯỢU VUI VẺ, GIỮA TIỆC LÀM THƠ NGAY 


Dựa vào khóm trúc ngẫm tường cao 
Sao tướng muôn ngôi tụ chiếu vào 
Ánh sáng đêm rằm thừa thải â ây 

Con đường bách tuế thặng dư sao 
Cháu con kế tục nên thân phận 

Đạo nghĩa tri ân được trụ trào 

Hẹn gặp kiếp sau nơi chín suối 

Rượu trần nâng chén quý nhường bao 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 120 
3m #Wtư 
PHỤNG YÉT TỎ MỘ CUNG KÝ 


* KS) 4!h É l§ # # DÌ)| Đại cuộc tiên khâu quản nhất châu 
L3 3Ä + +t+ 3ã HỆ + Tổ phản thản trượng chỉ chiêm ngưu 
7K 2ã ñế Jš, E8 ?ìJ Ợ Thủy hoàn long hỏ lâm tiền diện 

xh Z1 Bị Jã #ÈÍZ #Ãj Sơn liệt cương lăng ủng hậu đầu 
2É ⁄ÿ #Á 4E #n li *È, Tang hải kỷ kinh trí phước địa 


‡f # Z2 3Š 1'ñ&Ö#È_ Cơ cầu dịch diệp ngưỡng di mưu 
#41 ## # 4`H Vân nhưng hưởng thụ hữu kim nhật 
ESKu -Í ?ñ ' 1W /& sE Phong thực tu đương thế đức cầu 


Dịch nghĩa: 
KÍNH ViÉNG MỘ TỎ, KÍNH GHI. 


Đại cuộc mộ tô quản một vùng 

Hướng của mộ tô chỉ về hình trâu ngủ 

Nước vây quanh tay hồ, tay long và cả phía trước phía sau 
Núi sắp gò đồi nâng đỡ hậu đầu 

Trải bao phen dâu bê, biết đây là phước địa 

Dòng dõi cơ cừu, ngắm trông mưu kế để lại 

Chăn xa đời, được hưởng thọ mới có ngày nay 

Việc vun đếp là cần, để mong được ơn đức đời đời. 


Dịch thơ : 


KÍNH VIÉNG MỘ TỎ. 


Phần mộ Tổ nay rộng nhất châu. 

Hướng hình trâu ngủ dáng như chầu 

Hỗ long hai mặt vây quanh nước 

Gò núi sắp hàng đỡ dưới đầu 

Dâu bể không lay đây đất phúc 

Cửa nhà truyền thế tính chuyên sâu. 

Ngày nay con cháu ơn ban thọ 

Ni tiếp danh gia đức vọng cầu. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
7-11-2015 
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PHỤNG VIÊNG TỎ MỘ KÍNH GHI 


Mộ Tô đất Tiên rộng một vùng 
Hướng hình trâu ngủ giữa không trung 
Mặt tiền long hô chầu vây nước 
Phía hậu núi đồi gối dựa lưng 
Dâu bề bao phen nhờ đất phước 
Cửa nhà truyền thế. giữ lòng trung 
Chấắu con hưởng thọ nhờ ơn trước 
Bồi đắp phụng thờ phước đức chung./- 

Phụng dịch Thập Ngũ Thế ` 

Ngũ đại tôn TRÁN ĐÌNH TÀI 
6-1-2016 


KÍNH VIÊNG MỘ TỎ, KÍNH GHI 

Đại cuộc tô tiên trải một vùng 

Địa hình trâu ngủ tụ quần chung 

Nước vây long hỗ nằm kê nách 

Núi sắp gò đồi gối tựa lưng 

Dâu bê thăng trầm, đây đất phước 

Cơ câu dòng giỏi, đó lòng trung 

Cháu con hưởng thụ nhiều ân lộc 

Vun đắp bồi thêm việc chăng dừng. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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bài 2 : 
HÀ TRUNG QUANNGƯ Nhị Thủ 


Đăng trúc hoành trường nhật tông tương 
Võng ngư kiệt xử tứ duy trương 
Nhân tri dũng dược hoàn tiên tễ 
Đa thiểu trầm tiềm bất hậu vong 
'HỰU 
Cận thủy tri ngư trục đội tiền 
Ngoại vi trác trác hấp chưng nhiên 


Ngư ông tựu thiển thu ngư lợi 


sệ % ?*[ À4 šgŸÌ Lãnh tiếu hà nhân khước vị uyên 
Dịch nshña: 
XEM C'4 7 ĐÀM HÀ TRUNG Hai bài 


Nò sáo ngang dọc, ngày sắp hết 

Lưới cá nơi cạn giăng ra bồn phía 

Người biết nhảy nhót thì rồi cũng chết trước 
Chìm lặn ít nhiều mới mất sau 


BÀI NỮA 


Gần nước mới biết cá đi theo đàn lên trước 
Ngoài vòng vây các nò đáy sẽ hợp lại 
Ông chài đến nơi nước cạn thu lợi về cá 
Cười nhạt người nào nói chuyện sâu. 


Dịch thơ : 


XEM CÁ ĐÀM HÀ TRUNG. 


Bài I 
Nò Sáo dọc ngang.. 


. Sắp hết ngày 


Lưới phơi nước rút bốn bề đây. 
Lượn vòng cá nhảy mau sa bẫy 
Chìm lặn thong dong mới gặp may. 


BÀI NỮA - Bài 2 


Nước gần - mới biết cá theo đản 
Nò đáy vòng ngoài rút hẹp hàng 
Cạn dòng ngư phủ đi thu cá. 

Cười nhạt nghe ai rỗi chuyện bàn... 


Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 


7-11-2015 
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XEM CÁ Ở ĐÀM HÀ TRUNG 


Nò sáo dọc ngang, sắp hêt ngày 

Lưới giăng nơi cạn bôn bề vây 

Nhảy lên nhanh nhâu mau toi mạng 

Lặn kỹ dưới sâu chăng thoát tay. 
BÀI NỮA 

Ngăm nước mới hay cá lội đàn 

Vòng vây nò đáy bủa dọc ngang 

Ngư Ông thu lợi tìm nơi cạn 

Bàn chuyện nông sâu, chỉ kẻ gàn! 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 120+121 
35) 21 K§ ĐỘC TỌA HỮU CẢM 


%É ⁄À X -Ý dã ZŠ ð/ Túng nhiên thiên thọ xỉ kiểu bành 
#4 ‡& šTvh ELucc 2 Chung thỉ giang sơn ký tánh danh 
TẾ ”À Ti 'ŠƑ UẾ — ZE, Thế vị bị thường trì nhất tử 
l7 2# j2” Hồ sàng ngột tọa yếm dư sanh 

2, #P tất Fã #m 7Ä 2#ˆ Quan thân đương lộ trí thừa lão 
s 4#ˆ{b,-£ RL, & 2Ƒˆ_ Đồng trĩ tha niên kiến thái bình 
3Š, T4 #‡ JlÝ ¿` -T- Nhân cảnh bách linh tương bát thập 
ðL 24 J8 34 -Ƒ 2] ấˆ Thân giao khuất chỉ bán điêu linh 


Dịch nghĩa: 
NGỎI MỘT MÌNH CẢM XÚC 


Mặc nhiên tuổi thọ của trời mong được như Bành Tổ 
Trước sau ghi họ tên cùng với non sông 

Mùi đời nếm đủ còn một cái chết chậm 

Giường Tây ngồi cao chán sống thừa 

Các quan đang giữa đường biết là kính tuổi già 

Từ trẻ nhỏ năm nào đã thấy thái bình 

Cõi người một trăm tuổi tôi sắp được tám mươi 
Người thân giao nhầm đếm một nửa đã rơi rụng. 


Dịch thơ : 
NGÒI MỘT MÌNH CẢM XÚC. 


Cháu con Bành Tổ - thọ đương nhiên. 
Ghi nhớ non sông tên vẹn tuyển. 
Nếm trải mùi đời ( còn chết chậm ) 
Ngồi giường tây mãi...sống thừa niên. 
Giữa đường quan gặp thường tôn kính. 
Đến chốn trẻ thương thấy ồn yên. 
Trăm tuổi người ta - tôi bảy tám 
Bạn bầu thân thích...vắng dần bên. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
7. 11-2015 
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NGÒI MỘT MÌNH CẢM XÚC 


Thọ như Bành Tẻ thảy đều mong 
Tên họ ghi cùng với núi sông 
Nếm đủ mùi đời rồi liệt xác 

Trả xong món nợ mới tiêu vong 
Quan trung kính lão mặc nhiên biết 
Thời trẻ hưởng bình vị tất thông 
Tám chục bước lên đường bách tuế 
Bốn mươi bao kẻ vội đi đong. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 121 đến 130 
TSTT Trang 121 


Zš Bả Ƒ ð[F Hạ $ ẨT * 4n 
tr + ®#hc*¿hh —# 


PHỤNG DUYET HỘ BỘ THƯỢNG THƯ HÀ ĐÌNH TƯỚNG CÔNG 
NGUYÊN HIỀU SANH MỖI HOÀI NGÂM THẢO NHỊ TẬP CUNG ĐÈ 


TR ñ đẼ EM] ð‡ 3# 38 E Thùy năng hồi cán thế tương nhân 
JẾ Hệ 2) '# UY Œ.IfŸ Lịch lịch phân tranh tích dĩ trằn 
4E-l ?M šế át-HÉ,Ế, Chính hÿ tưu tư vô quý sắc 

ƒŠ #n 1316 5 7 tù, EE Tùng tri bản đãng hữu thuần thần 
đó 1# +) 5 lđ*. Diễm truyền diệu mặc thiên nam sĩ 
lễ 2# HHZš#-|L,À. Thanh mộng thần giao hải bắc nhân 
kệ 1l 27 2É “4© 77 Dịch đạo lao khiêm chung nãi cát 
2È °Ƒ Ÿ# iẩ Ñ,#Ẽ #l_ Sanh bình học thức kiến kinh luân 


Dịch nghĩa: 


KÍNH ĐỌC DUYỆT HAI TẬP "MỖI HOÀI NGÂM THẢO" 
CỦA THƯỢNG THƠ HỘ BỘ HÀ ĐÌNH NGUYỄN HIẾU SINH. 
Ai có thê xoay chuyền tình thế nương nhau 

Đã phân tranh rõ ràng, dấu vết bày ra 

Chính là lúc mừng hỏi han không có sắc thẹn 

Mới biết thời loạn lạc, có bẻ tôi tốt 

Nghe truyền khen là kẻ sĩ trời Nam có nét mực mâu nhiệm 

Giấc mộng trong trẻo thầm vui với người ở biển Bắc 

Đạo của Kinh dịch: nhọc và khiêm tôn cuối cùng là tốt 

Học thức trong đời tỏ rõ tài kinh luân 


Dịch thơ : KÍNH ĐỌC DUYỆT HAI TẬP "MỖI HOÀI NGÂM THẢO" 
CỦA THƯỢNG THƠ HỘ BỘ HÀ ĐÌNH NGUYÊN HIỂU SINH. 


Ai xoay tình thế để nương nhau..? 
Dấu vết phân tranh rõ trước sau. 
Mấy lúc hỏi han không sắc thẹn. 
Trong thời loạn lạc biết mày râu. 
Trời Nam kẻ sĩ văn màu nhiệm 
Biển bắc kim bằng mộng nhả châu 
Đạo dạy khiêm cung lao nhọc tốt. 
Trang đời học thức giỏi dồi trau. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8*.1-2016 
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KÍNH ĐỌC DUYỆT HAI TẬP 
"MỖI HOÀI NGÂM THẢO" 
CỦA THƯỢNG THƠ HỘ BỌ 
HÀ ĐÌNH NGUYÊN HIẾU SINH. 


Tài nào xoay chuyên thế nương nhau 
Dấu tích phân ra khác biệt mầu 
Chăng thẹn lúc vui, bày sắc diện 
Lại mừng thời loạn, tỏ công hầu 
Truyền khen kẻ sĩ vùng Nam bộ 
Mộng khởi nhân tài xứ Băc châu „ 
Đạo Dịch: nhọc, khiêm: - điều giảng huấn 
Kinh luân uyên bác đạt thâm sâu 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


KÍNH ĐỌC DUYỆT HAI TẬP 
"MỖI HOÀI NGÂẦM THẢO" 
CỦA THƯỢNG THƠ HỘ BỘ 
HÀ ĐÌNH NGUYỄN HIẾU SINH 


Tình thế nương nhau ai chuyển xoay 
Phân tranh rõ nét lấy chỉ Dày 
Lúc bình nhan sắc không điều thẹn 
Thời loạn bề tôi lắm kế hay 
Ước sánh trời nam bao kẻ giỏi 
Mộng thầm biển bắc với người ngay 
Thắm nhuần Đạo Dịch khiêm và nhọc 
Học thức kinh luân quá đủ đầy 

Phụng dịch Linh Đàn 


"m... ____°* 
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Hà Đình Tướng Công NGUYÊN THUẬT 
1842-1911 
Là người biên chép bản chữ thảo 
cho tập thơ Tiên Sơn Thi Tập 
của Ngài Hiệp Biện Đại Học Sĩ 
TRÀN ĐÌNH TÚC 


Tự là Hiếu Sanh. Quê Hà Lam, huyện Lê Dương, phủ Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, đậu 
Phó Bảng khoa Mậu Thìn 1868, làm quan trải các chức: Chánh sứ đi Trung Quốc, Tổng 
đốc Thanh Hóa, Thượng thư Bộ Lại, Hiệp biện Đại Học Sĩ gia hàm Thiếu Bảo, Tái nhiệm 
Tổng Đốc Thanh Hóa, và Thượng Thư Bộ Binh sung Cơ Mật viện đại thần. Ông cũn "]ã 
nhà. thơ, là một quan lớn triểu Nguyễn, trải các đời vua Tự Đức, Hàm Nghi _`n 
Thái, Duy Tân mà vẫn thanh bạch, đương thời được người đời trọng vọng. 
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Thân thê và sự nghiệp 


Hà Đình Tướng Công NGUYÊN HIẾU SINH NGUYÊN THUẬTT sinh ngày 13 tháng 5 
năm Nhâm Dần (1842) tại làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa, trấn Quảng 
Nam (nay là thị trân Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quỗng Nam). 

Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, là con trai thứ của ông Nguyễn Đạo và bà Võ 
Thị Tại. 

Thuở nhỏ, ông học tại nhà, sau học tại trường Huấn huyện Thăng Bình và trường Đốc 
tỉnh Quảng Nam. Năm Tự Đức thứ 20 (1867), Nguyễn Thuật thi đỗ Cử nhân; Tiãm sau, đỗ 
Phó bảng. Ban đầu, ông được bồ làm Biên tu sung Hàn lâm viện nội các, rồi thăng làm 
Giáo đạo trường Dưỡng Thiện, dạy các Hoàng tử. 

Năm Tự Đức thứ 34 (18§1), thăng Nguyễn Thuật hàm Tham tá các vụ, lãnh Bộ Hộ thị 
lang, rôi nhận lệnh làm Chánh sứ sang Trung Quốc. Đến khi về nước, ông được thăng 
hàm Tham tr. 

Năm Tự Đức thứ 36 (1883), ông lại được cử làm Phó sứ để cùng Chánh sứ Phạm Thận 
Duật sang Thiên Tân (Trung Quốc) bàn việc hội thương, nhưng không thành công. 

Trở về nước, lúc này vua Tự Đức đã băng hà (tháng 7 năm 183”), ông được vua Kiến 
Phúc bổ làm Tuần vũ Thanh Hóa (1884). Cũng trong năm này, ông được cử làm Chánh 
chủ khảo kỳ thi Hội. 

Tháng 5 năm Ất Dậu (tháng 7 năm 1885), quân Pháp chiếm Kinh thành Huế, vua Hàm 
Nghi xuất bôn ra Quảng Trị bạn dụ Cần Vương; Nguyễn Thuật xin bãi chức vì người 
thân của ông tham gia chống Pháp rất đông, nhưng không được triều Đồng Khánh chấp 
thuận. Sau đó, ông được sung chức Tả trực Tuyên úy, rồi Thượng thư bộ Hộ, Thượng thư 
bộ Lại, Hiệp Biện Đại học sĩ gia hàm Thái tử Thiếu bảo. 

Năm Đồng Khánh thứ hai (1887), ông được cử làm Tổng đốc Thanh Hóa. Kỳ thi Hội 
năm này, ông cũng được cử làm Chánh chủ khảo. 

Năm Thành Thái thứ năm (1893), ông được triệu về kinh nhận hàm Hiệp tá đại học Sĩ, 
tước An Trường tử, lãnh chức Thượng thư bộ Binh, sung Cơ mật viện đại thân. 

Năm Thành Thái thứ tám (1896), với cương vị “Tổng tài Quốc sử quán, Nguyễn Thuật 
nhận lệnh hiệp cùng Trương Quang Đản soạn cuốn Š Quán thư mục. 

Năm Thành Thái thứ mười ba (901), vì bất hòa với Hoàng Cao Khải, và còn vì chống 
đối việc Nguyễn Thân chém chết mười mây người thuộc chi đảng của Phan Đình Phùng, 
nên Nguyễn Thuật xin về hưu, rồi mở trường dạy học tại quê nhà. Kính trọng, người dân 
địa phương gọi ông là “cụ Thượng Hà Đình”. 

Đến khi chính quyền bảo hộ Pháp và Nam triểu cho Nguyễn Thân về hưu và cử Hoàng 
Cao Khải ra Bắc Kỳ, vua Thành Thái liền ban chỉ triệu Nguyễn Thuật và cựu Thượng thư 
Hồ Lệ vào triều. 


Sang đời vua Duy Tân, Nguyễn Thuật lại xin về hưu, rồi tiếp tục dạy học cho đến khi qua 
đời năm Tân Hợi (191 1), thọ 69 tuôi. 
Nguyễn Thuật là một quan lớn triều Nguyễn, trải các đời vua Tự Đức, Hàm Nghi, Thành 


Thái, Duy Tân mà gia đình vẫn thanh bạch, đương thời được nhân dân và sĩ phu trọng 
vọng . 
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TSTLT Trang 121+122 
8ñ wƒ k4 # H BỊ 43‡‡‡€ 


HỶ ĐẸỆ TỨ TỬ TRÀN PHÁC BỎ QUAN NHẬT NHÂN DĨ THỊ GIÁO 


^^ + + Ÿ R & Nhân thần trạch chủ thí lương điều 
H 3-‡š 1ã 4Š HỆ ‡#£ Xuất các thiên kiều thuộc nhãn thâm 
TẾ SE 3 X E2) 2ñ 1h Chánh sự vô tài cần bỗ chuyết 

2? # #j 23 1E 3Š s3 Công danh hữu phận chính vi tâm 
Z ÃIÉ Á À`3‡f‡# Lão phu mạo hỷ nhân thi giáo 

;Ì*-ƒ 2-3 IU‡Š FT Tiểu tử chiên tai bội đức âm 

-Ƒ +# Bä À8. Xš Thập thế quốc ân bi khoán tại 
**.}e. 1 2# 3? i- Cơ quang duy vọng lộc hoa trâm 
Dịch nghĩa: 


MỪNG GÀ Y CON TRAI THỨ LÀ TRÀN PHÁC 
ĐƯỢC 8G QUAN, NHÂN LÀM THƠ ĐÈ DẠY 


Người bê tôi chọn chúa giống như con chim tốt (chọn cây) 

Ra làm quan, mỗi người thay đôi hay cách chức là thuộc về tầm mắt 
Nếu không có tài chính trị thì cần bồ chuyết 

Công danh có phận số, phải lấy ngay thắng làm lòng 

Lão đã già, lòa mặt, nên làm thơ để dạy 

Con hãy gắng giữ lấy đạo đức và danh tiếng 

(Dòng họ ta) mười đời có ơn nước, còn có bia khoán để lại. 

Còn trông ngóng trâm đẹp xứng với tiếng tốt của dòng họ. 


Dịch thơ : 


MỪNG NGÀYCON TRAI THỨ TƯ 
LÀ TRẤN PHÁC ĐƯỢC BÖ QUAN, 
NHÂN LÀM THƠ ĐỀ DẠY 


“ Chim khôn”... Thần chọn Chúa hiển tài. 
Trông rộng nhìn xa... việc chớ sai. 

Chính sự chưa thông nên học hỏi. 

Công danh đạt được phải dùi mài. 

Cha già lời dạy khuyên tâm tạc. 

Con trẻ lòng vâng đề dạ hoài 

Bia sáng mười đời—ân nghĩa nước. 
Trâm anh nối nghiệp rạng tương lai./. 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8-1-2016. 
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LỜI THƠ GIÁO HUẢN MỪNG CON 
THỨ TƯ TRÀN ĐÌNH PHÁC NGÀY 
ĐƯỢC BỎ NHIỆM LÀM QUAN 


Chọn chúa khác nào chim chọn cây 
Quan trường thay đôi thấy là hay 
Không tài chính trị, siêng năng học 
Có phận công danh, thăng thăn bày 
Lão đã già, đề thơ dạy phải 

Lớp còn trẻ, giữ hạnh vun ngay 
Mười đời ơn nước bia còn đó 
Thế phiệt trâm anh tiếng tốt đầy 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 122 
3 zx ‡â 1à Erin2 + È 83‡2 # 


HẠ VĨNH LẠI BÁ NGUYÊN TƯỚNG CÔNG 
KHÂM MONG TÁN PHONG CHI KHÁNH 


3Ÿ J1] 2+2 EL 3Ÿ Tế xuyên chu tiếp tĩnh phong đào 
lệ, lệ, *P ÿSÂ 2# Ngật ngật trung lưu chỉ trụ cao 

3 it ÑT #J H1 *# Dực vận tiền huân thư khoán tại 

L1 Am = LaŠ z se b4 Thừa ân tam đại côn hoa bao 

l1 1— Jý ‡äš BÉ JÄ_ Phong truyền nhân hậu phù lân túc 
8# 2L 3V, }Š,RÄS, Khánh chúc vinh quang vĩ phụng mao 
T8 In) ñ& 1 8 ka Liêu hữu thượng ân môn tướng vọng 
VI:-i #2 si 4È SÉ 37 Nhân thần chung cát tại khiêm lao 


Dịch nohĩa : 


MỪNG LZ KHÁNH HẠ CỦA VĨNH LẠI BÁ 
NGUYEN TƯỚNG CÔNG ĐƯỢC TÁN PHONG 


Thuyền chèo qua sông đã lặng sóng gió 

Vồi vọi giữa dòng một hòn đá tảng cao 

Công lao trước phò giúp còn có thư son khoán sắt 

Nối tiếp ơn, ba đời đã vẻ vang áo cồn hoa 

Gió đã truyền đức nhân hậu, phù hợp với con cháu trai 

Mừng chúc vinh quang của lông đuôi chim phượng 

Bạn đồng liêu còn thấm uy vọng của cửa tướng 

Cái tốt đẹp cuối cùng của kẻ làm tôi ở chỗ nhọc nhắn khiêm tốn. 


tr (Tái điệp) 


“ đi h2 Jt'hÈÿŸ Kích tiếp hoành không hải thiếp đào 
3š sốt ng Hỗ #9 lễ rj Vân đài cao thắng điểu đài cao 

7u 1+1 + + Cửu trùng trú vọng an toàn cục 
Mu by Liới đề, Š 3 Tam đại tiềm quang sủng mỹ bao 
âI| 4i45J# # JE( MỊ Kiếm bội hà niên triều phụng khuyết 
BỊ] R #t$?§3ŠÝ, Minh lương thử hội ban hồng mao 
ìLiïjJR/h # È #Ê_ Gianh hề lang miếu ưu chỉ tại 
1JÉ.šK 4k zÉ 3Š TH] 37 Lịch ký đồ minh úy độc lao 
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Dịch nghĩa : Lại một bài nữa 


Quây mái chèo lên không thì sóng bi ên đã lặng 

Đài Vân cao hơn cả đài câu cả 

Đắng cửu trùng mong được cuộc an toàn 

Ba đời được vẻ vang là do ơn sủng tốt đẹp ban khen 

Đeo kiếm năm nào chầu cung phượng 

Vua sáng tôi hiền hội này, ca ngợi cánh chim hồng 

Ở ngoài hay tại triều đình đều tốt đẹp 

Ngựa ký trong chuồng hí suông an ủi sự lao nhọc một mình 


Dịch thơ : 
MỪNG LỄ KHÁNH HẠ CỦA. ˆ 
VĨNH LẠI BÁ NGUYÊN TƯỞNG CÔNG 
ĐƯỢC TẤN PHONG. 


Thuyền đã vượt sông sóng gió yên. 
Giữa dòng hòn đá tảng cao xuyên. 
Tiên phò nhất tô - thư son khoán. 
Nối nghiệp tam tôn áo cồn truyền. 
Gió chuyên đức nhân nam tử hợp 
Mũ gài đuôi phượng nữ nhân chuyên. 
Đồng liêu thâm vọng uy môn tướng 
Của bậc tôi trung sáng đức hiền. 

Phụng dịchTrần Lệ Khánh - Trúc Lệ 

8”-1-2016 


Tái điệp (Lại một bài nữa) 
(lấy vân bài trên coi như họa thơ) 


Quảy mái—sóng êm biên lặng yên. 
Đài Vân cao vượt đài ngư thuyền. 
Cửu Trùng một dạ chu toàn nước. 
Thần tử ba đời ân sũng truyền 
Kiếm báu thân mang chầu gác phượng. 
Tôi hiền vua sáng... - ngợi Hồng chuyên 
Trong triều ngoài nội đều tươi đẹp. 
Ngựa ký tự an khó nhọc yên./. 
Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
12-1-2016 
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MỪNG LẺ KHÁNH HẠ CỦA 
VĨNH LẠI BẤNGUYÊN TƯỚNG 
CÔNG ĐƯỢC TẤN PHONG 


Qua sông gió lặng mạn thuyền chao 
Vời vợi trên dòng tảng đá cao 

Công trước phò vua còn chiếu sắc 

Đời sau giúp nước lãnh nhung bào 
Gió truyền nhân hậu con trai nhận 

Đời chúc vinh quang cánh phượng trao 
Ủy vọng đồng liêu nơi cửa tướng 
Nhọc nhắn khiêm tốn tốt nhường bao. 


Bài Tiếp 
(lấy vận bài trên coi như bài họa) 


Quầy mái chèo lên, sóng lặng chao 
Vân Đài sừng sững bậc tầng cao 
Dân tình hoan lạc nhờ khanh tướng 
Tam đợi vinh quang thưởng gâm bào 
Đeo kiếm năm nao cung phượng trực 
Thẻ ngà thưở nọ vị quyền trao 
Triều đình xã tắc đều tươi đẹp 
Ngựa ký về già vẫn bảnh bao 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTT Trang 123 
_Ghi chú : Trong bản sốc Chữ Hán (Chữ Thảo) Kế từ Trang 123 đến Trang130 
Đề Bài được ghi sau cùng ở cuối bài Thơ. 


vụ ''ÃŠ'Ã SƠNTRUNG TẬP 
>3 H šÈ‡ứ, Thọ Sóc Nhật Cung Ký 
(Câu nầy trong Bản gốc chữ Thảo ghi ở cuối Bài : 
“Hữu Thọ Sóc Nhật Cung Ký”: Phía bên Hữu là Bài Thọ sóc Nhật Cung Ký: 
Ngày Nhận Lịch Kính Ghi) 
là +*†#c 2 #§ TÀI 2ÿ Kháp hảo càn dương phát dụng thần 
BÀ 3Ÿ BL7] Ãšñ #ầ Phú thi ban sóc phụng ôn luân 
% th JR# #* = é Cung trung lịch toán phi tam bạch 
8l X/J& 2 —Š. Tuế nhuận thiên thời lập nhị xuân 
HEÈ/#⁄2*» BC Bách tích canh ca* mình thạnh hội 
ƑƑÈ.E,5## Õ#Ä_ Thứ dân chiêm nghiệm lạc niên trăn 
ì+iÖ]]#fÄ # RỂ Giang hồ bái tứ vô nhai cảm 
lý 8Ä A4 ÄŸE Trạch thọ ân ba cập lão thần 


Dịch nghĩa: TẬP THƠ TRONG NÚI 

Kính ghi Ngày nhận Lịch 
Vừa vặn đúng quẻ Càn dương đã phát huy thiêng liêng 
Ban lịch kèm cả thơ, đã có chiếu ban bố 
Ở trong cung, tính theo lịch là đã thuộc về tam bạch 
Năm nhuận, thiên thời đã hai lần lập xuân 
Trăm điều ca nối tiếp làm sáng tỏ thăng hội 
Thứ dân đã chiêm nghiệm, vui với năm được mùa 
Trong cảnh giang hồ, lạy ban ơn, cảm xúc vô bờ 
Sóng ơn đức ban thọ đã đến với bề tôi già 


Chú giải : ?Š‡ 3 canh ca" là hát nối 
Dịch thơ : 


TẬP THƠ TRONG NÚI 
Kính phi ngày Nhận lịch. 


Phát quẻ Càn Dương mạnh sức thần. 
Thơ kèm theo lịch chiếu ban ân. 
Trong cung ngày tính đà tam bạch. 
Năm nhị theo thời nhị lập xuân. 

Ca khúc trăm điều mừng lễ hội. 

Bội thu vạn hộ đẹp tình dân. 

Giang hồ cảm xúc vô bờ tạ. 

Đức thọ vua ban bậc lão thần./. 


Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8_I-2016. 
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TẬP THƠ TRONG NÚI 
Kính ghi Ngày nhận Lịch 


Càn Dương vận đúng quẻ thiêng liêng 
Bản lịch kèm thơ, tiếp đến liền 
Tam bạch nội cung theo cặp xoắn 
Thiên thời năm nhuận tiếp đôi xiên 
Trăm điều hoan hÿ cùng suy gẫm 
Vạn lẽ vui vầy với nghiệm chiêm 
Giữa cảnh giang hồ bao cảm xúc 
Già đây thọ đức hết ưu phiền. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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TSTT Trang 123+124 


(Trong bản gôc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, (Bài bên Hữu). 


+ Z#tEUZ42à 4L) š xkÃÑ + BỊ mJ 3€ 2 fE 7U, 
HỌA KINH DOÃN NGUYÊN THẠC CÔNG VÃNG HẢI VÂN TIẾP QUÝ 
TOÀN QUYỀN NHÂN HƯỚNG TUẦN TẬP CHI TÁC NGUYÊN VẬN 


z§ Rl š4 'Ƒ š & šk 
§Š 3} 4ø.h ð| #X È 
}h, + 00 sp Xi##| 
f1#H#:4A# 
§#4tt&£# 
# š äm§ 2 1ã 
ˆƑ ñị áo L1 Š đế, 
#052 8h 


Hùng quan thiết thủ phụng thần tài 
Thê thế như sơn kiếm chiến bài 

Địa chủ khâu hàm thiên ngữ đáo 
Môn tân nhật vọng viễn nhân lai 
Đản khan đông tác miêu vô dữu 
Cánh hỷ xuân hồi lạp hữu mai 

Tảo phiến hòa phong thôi trú nghịch 


Miền giao ngộ hợp ý trung quai 


NHỊ 
DIỆ 28: nh L# 3Ÿ #Ä_ Minh triêu trực thướng Hải Vân đầu 
H474 311L Thả tỉnh bì lao trú tấn khâu 
f?Jlš &ZE1Ã Šï Ngưỡng thể hoài nhu lai viễn duệ 
7K # #5 i ÍR⁄ Thừa tuyên chánh lệnh cập hà tưu 
v9 ] £## Ki Tứyi tang giá tam nông toại 

Ấ /#*šWUJ— 14 Z4 J£ Kỷ xứ phàm tường nhất vọng thu 
Mũ Ƒ 2 #| tí &J Dũ hộ mâu trù đương vị vũ 

2 ‡n1Á ft 1L Phương tri hậu lạc tại tiên ưu 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ CỦA PHỦ DOÃN KINH ĐÔ LÀ NGUYỄN THẠC 
CÔNG ĐI HAI VẤN ĐÔN TOÀN QUYẺN, NHÂN ĐÓ ĐI TUẦN NGHIÊM CẮM 


Bài I 


Vua đã định lập ra cửa ải hùng tráng để giữ gìn 

Thế hơn cả núi, giống như kiếm kích bày ra 

Miệng của chủ đất còn ngậm lời nói của trời 

Cửa đón khách hàng ngày trông ngóng khách phương xa đến 
Hãy xem cánh đồng phía tây, lúa không có cô 

Lại mừng mùa xuân trở về, tháng Chạp có hoa mai 

Mong sớm quạt gió hòa, giục loài chim ngày 

Khiến cho gặp nhau, trong lòng chớ sai 
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Bài 2 
Sáng nay leo thăng lên đầu núi Hải Vân, 
Lại xét được cái nhọc mệt của người đóng nơi núi, biển 
Ngửa trông nhận được tắm lòng thương kẻ phương xa đến 
Kính tuyên chính lệnh đến nơi xa xôi 
Bốn bên dâu gai của nhà nông đã thỏa mãn 
Mấy chỗ buồm căng trông thây rõ 
Nhà cửa đông đúc, là lúc chưa gặp mưa 
Mới rõ là vui sao ở chỗ phải lo trước. 


Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ CỦA PHỦ DOÃN KINH 
ĐÔ LÀ NGUYÊN THẠC CÔNG ĐI HẢI VÂN ĐÓN TOÀN 
QUYÈN, NHÂN ĐÓ ĐI TUẦN NGHIÊM CẦM. 

| 

Ý Vua cửa ải mạnh an bài. „ 
Hùng tráng hơn non cung kiêm oaI. 

Miệng ngậm lời trời lòng đất chủ. 

Cửa chờ bóng khách chôn phương ngoài. 

Phía tây đồng lúa không bông cỏ. 

Tháng chạp mùa xuân có cội mai. 

Mong sớm gió hòa chim ríu rít. 
Gặp nhau lòng dạ chớ đơn saI./. 


2 

Leo sớm lên đầu núi Hải Vân 
Thấm dân cái mệt chốn ba quân. 
Mở lòng đón khách nơi non nước. 
Nhận lệnh tiếp người.. ‹há ngại ngần. 
Nông nghiệp dâu-gai trồng ruộng biếc. 
Ngư dân buôm lưới lướt duyẻnh ngân 
Cửa nhà đông đúc mưa chưa gặp. 
Mới rõ lo xa... hưởng phúc phân. 

Phụng dịch 

Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8°.2-2016. 


TIÊN SƠN THỊ TẠP 2 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ CỦA PHỦ DOÃN KINH 
ĐỒ LÀ NGUYÊN THẠC CÔNG ĐI HẢI VÂN ĐÓN TOÀN 
QUYỀN, NHÂN ĐÓ ĐI TUẦN NGHIÊM CÁM 


Bài I- 
Dựng ải, ý vua đề giữ gìn 
Núi bày kiếm kích vững niềm tin 
Miệng người chủ đất thay trời phán 
Cửa khách phương xa biết cách tìm 
Nhìn lại hướng tây vườn ruộng tốt 
Mai vào tháng chạp nụ cành xinh 
Gió hiền giục giã muôn chim hót 
Gặp mặt nhau thêm thắm thiết tình 


Bài 2- 
Buổi sáng leo lên núi Hải Vân 
Hiểu rằng trần ải lắm trần thân 
'Thoạt trông nhận được, thương người lạ 
Chính lệnh truyền hay, biết kẻ gần 
Nông phẩm sum suê vây bốn phía 
Ngư thuyền rải rác trải chung ø quanh 
Khóm nhà San sát, mưa chưa a đỗ 
Cuộc sông vui lên - khéo tảo tần. 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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1STTTrang 124 
(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi ở cuối bài Thơ, Bài bên Hữu) 


#:7£t ?! fLZl 24t š§ # MỸ Fp # Z8 


HỌA KINH DOẨN NGUYẺN THẠC CÔNG 
TRÚ HẢI VẦN QUAN TỨC SỰ NGUYÊN VẬN 


o, %1 đà 1⁄4 _L #ñ JE Thập cấp từ từ thượng đĩnh khư 
đất 147 SỆ, TH Zl'f4Ỉ'. vVôbiên quang cảnh vọng trung thư 

Mt RE] ^ 3⁄2 ® % “+4 Thử gian nhân vật dần sinh hậu 

Š† XiŠ.ĐẾ H BÊ Hứa đại doanh hoàn sửu tịch dư 

1Í 2j lề Š Đã Ä J“_ Đạo hữu kiểm tàn tuần tổ lý 

" ết 4W 4X 3} ÿÄ JẾ Tâm vô bỉ ngã đối thanh hư 

Ầ Z4 F1 kệ b4 LJN óc ti Tân môn vị kiến thường trung kính 

ớ SẾ 3#... E] St n Tụng độc thi thư dữ cỗ cư. 


Dịch nghĩa: 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI “TRÚ CỬA ẢI HẢI VÂN TÚC SỰ” 
CỦA PHỦ DOẤÃN NGUYỄN THẠC CÔNG. 


Mười cắp từ từ lên đỉnh núi 

Quang cảnh vô bờ trong tầm mắt thư thới 

Sau kỷ Dần, nhân vật nơi này đã sinh sôi 

Cho cả vũ trụ mở mang vào kỷ Sửu 

Đường lối góp nhặt nhỏ nhoi là noi theo vết có sẵn 
Lòng không phân biệt mây ta, đứng trước trời xanh 
Cửa Ì khách chưa thấy, thường trung thành kính cân 
Tụng đọc thi thư và ở nơi xưa. 


Chú thích Kinh Doãn SL?P: là chức Đô Trưởng ngày na}. - 
Toàn quyên 2| : là Viên Toàn Quyên người Pháp do Pháp 
đặt ra để cai trị vùng đất đô hộ gọi là Đông Dương 

(Gồm 5 Xứ : Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ (Việt Nam) 

và 2 Nước Ai Lao, Cao Miên). 
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Dịch thơ : 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI “TRÚ CỬA ẢI HẢI VÂN 
TỨC SỰ” CỦA PHỦ DOÃN NGUYÊN THẠC CÔNG 


Mười cấp leo lên đỉnh núi ngàn. 
Mắt nhìn bát ngát cảnh kỳ quan. 
Kỷ Dân nhân vật sinh sôi khắp. 
Kỷ Sửu thiên nhiên nảy nở tràn. 
Bé nhỏ có đường theo vết cũ. 
Ta-Mình không biệt dưới trời ban. 
“Tín trung cửa khách sao chưa thấy?” 
Tự cỗ thi thư tụng đọc nhàn./. 
-_ Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8°-1-2016. 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI “TRÚ CỬA ẢI HẢI VẬN 
TỨC SỰ” CỦA PHỦ DOẤN NGUYÊN THẠC CÔNG. 
Chậm chạp mười tầng leo núi cao 
Mênh mông cảnh trí đẹp nhường bao 
Kỷ Dần nhân vật khai sinh đến 
Kỷ Sửu không gian hé mở vào 
Đường góp nhỏ nhoi theo dầu cũ 
Lòng trưng rộng rãi đợi mai sau 
Hướng về cửa khách tâm thành kính 
Tụng đọc thi thư cũ thuở nào 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên Hữu) 
#rT£ 7? Eu4‡š +14 7:8 m ‡a2 1E 7UÑ 


HỌA KINH DOÃN NGUYÊN VÃNG TIÉP TOÀN 
QUYEÉN BÁT NGỘ HỘI DIÊU CHI TÁC NGUYÊN VẬN 


l§£vh Ƒ 3| '# 
ÍŸ fỷ 1 1E '§ lêrd6 
lsị tš, Bí] 3B # 1š ƒ8 
đt, EL ất DỊ dk 1# tít 
XÃ #† #* ;& 1b, 7& 
†tL:2 'Ý ?t H # H 
X3”,#e E] T Bộ J& 
ñL ấL4‡ ất šð 4ÿ 7ã 
Dịch nehña : 


Hải Vân sơn hạ biệt quan bính 

Đắc đắc am trình mã cước khinh 
Vấn cảnh quan đầu tăng tín túc 
Quan phong kỳ nội cố phùng nghinh 
Dân an canh tạc vô tha khủng 

Hóa hiệp tôn thân võng dị tình 
Thiên địa hòa đồng đinh tiết hậu 
Nhân uân giai khí mãn thần kinh 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ “ĐI ĐÓN TOÀN QUYÉN 
KHÔNG GẶP TRỞ VÈẺ”CỦA KINH DOÃN HỌ NGUYÊN. 


Dưới núi Hải Vân từ biệt quan binh 

Đã được rõ đường, nên vó ngựa nhẹ nhàng 

Thăm cảnh đầu cửa ải, từng tin phòng giữ 

Xem phong tục trong đất kinh kỳ, nên phải đón rước 
Dân yên cày ruộng đào giếng, không sợ việc gì khác 
Giáo hóa tôn thân chẳng có tình khác 

Thiên hạ hòa đồng theo thời tiết 

Khí tốt phảng phất khắp kinh đô. 


Dịch thơ : 


HỌA BÀI THƠ “ ĐI DÓN TOÀN QUYẺN KHÔNG 
GẶP TRỞ VẺ CỦA KINH DOÃN HỌ NGUYỄN. 


Dưới núi Hải Vân tiễn Tướng-Binh 
Thông đường-vó ngựa nhẹ đăng trình 


Hỏi tin quan ải—an đồn trú 


Ngắm cảnh biên thùy—rõ tiếp nghĩnh 
Chăm sóc sức dân cây cấy tốt 

Trọng ơn thân tộc chở che tình 

Đất trời hòa tấu đồng cung nhạc 
Diễm lệ tưng bừng khắp để kinh 


Phụng dịch 


Trằn-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 


21-2-2013 


LIETIN ĐỚN TU LƯAC €Í 


HỌA NGUYÊN VẬN BÀI THƠ “ĐI ĐÓN 
TOÀN QUYỀN KHÔNG GẶP TRỞ VÉ” 
CỦA KINH DOÃN HỌ NGUYEN. 


Đưa tiễn quan binh đưới Hải Vân 
Am tường địa thế ngựa rời chân 
Hỏi người trên ải thêm tin tưởng 
Nhìn cảnh dưới thôn hết ngại ngần 
Trồng tỉa ruộng nương xanh bốn hướng 
Tuân hành luật lệ đúng mười phân 
Ơn trời phước đất chung giai điệu 
Khí sắc thành đô nhích lại gần. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 
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(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bải bên Hữu) 


E] 2k #'fG2-4š +1 7:5 m2 6 2 2E E2E}R 
ĐÓNG KINH DOÃN NGUYÉN CÔNG TIẾP TOÀN QUYỶN BÁT 
NGỌ HỘI DIỀU TÁT HỮU PHỎNG BÁT QUẢ THUẬT HOÀI 


2 3 ›Hí 8: ÉJ d9 Toàn quyển tiêu tức tự Tây lai 
3È, + 2€3fF %4 —HH] - Địa chủ khách nghỉnh hựu nhất hỏi 
#1 [E]B#2& Ö#}' Hai lãng lôi đồng tính lữ mộng 

th BỆ Ƒ lồ #§ ÁJÍÊ. Sơn phong hộ khích hoán nhân thôi 
ŠỸ k 2Š Íễ #É Ít /Á Đản phu bảng đức tuy hòa cửu 

JỆ ZL lí "3 lŠ 4X Mr Mỹ cập thẳn tâm trú dạ hoài 

th /J& #4 3T lễ Xuất xử câu an phù kế lự 

lí] Sẽ Ä$ñ lệ 15) ZÊ là Cương Man tích tô hướng thùy khai 


Dịch nghĩa: 
CÙNG PHỦ DOÃN NGUYÊN TƯỚNG CÔNG ĐÓN TOÀN QUYỀN KHÔNG 
GẶP TRỞ VÈ, TÁT PHẢI HỎI TIN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC, THUẬT LẠI. 


Tin tức Toàn quyền từ bên Tây sang 

Chủ địa phương đón khách lại trở vê : 

Tiêng sắm của sóng biển cùng làm tỉnh giấc mơ của khách 
Gió núi qua khe cửa số đã gọi người dậy 

Chỉ phô đức của vua đem lại hòa hợp lâu dài 

Chăng kịp nỗi lòng bề tôi đêm ngày mong nhớ ` 

Việc xuất xử mong yên ổn, phù hợp với mưu kê lo liệu 
Tích chứa chân tình, vì ai mở Gò Man. 


Dịch thơ : 


CÙNG PHỦ DOÃN NGUYỄN TƯỚNG CÔNG ĐÓN TOÀN Ti ng 
GẶP TRỞ VỀ, TẤT PHẢI HỎI TIN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC, THUẬT '⁄ˆ'- 


Toàn quyền tin tự phía tây sang. 
Chủ đón... về không! Chuyện lỡ làng... 
Sóng lộng khách tan cơn mộng mị 
Gió lùa người thức giấc mơ màng. 

Chí Tôn chỉ dụ đem hòa hợp 

Thân tử lòng dâng nhớ tỏa lan 

Xuất xứ ổn yên theo kế liệu. 

Chân tình chất chứa mở Gò Man. 

Phụng dịch 
Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8°".1-2016 
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CÙNG PHỦ DOÃN NGUYÊN TƯỚNG CÔNG 

ĐÓN TOÀN QUYÈN KHÔNG GẶP TRỞ VÉ, 

TÁT PHẢI HỎI TIN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC, 
THUẬT LẠI. 


Toàn quyền tin báo tự Tây sang 
Đón khách chủ nhân cũng rộn ràng 
Ngoài biển sắm gầm lay tỉnh giấc 
Trong khe gió réo gọi câm canh 
Đức vua chỉ muốn đem hòa hợp 
Thuộc hạ càng trông kiếm thái bình 
Xuất xử cầu yên theo kế sách 
Chân tình tích lũy hướng Gò Man 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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(rong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên Hữu). 
B7 $+:t‡! 2Ð ä+k#£4Ä# ft =w 
VĂN HỘ THAM CHÂU GIANG BÙI CÔNG ỨNG TRIỆU VỊ CHÍ, 
ĐÓNG DẠ HỮU HOÀI - Nhị Thủ 
2 T6 7L vê: HỆ THÈ 7Ƒ' Mông bị trầm tr dụng thế hài 
Ea mm 
Tk 18 Í} #!|24*:Šˆ bùi gia bá trọng liệt kim đài 
‡m >3 _Ă. , 
°R ñÃ 4U f5] 2Ÿ 3Ù JŠ, Hiệt hàng bắc hướng vân biên nhạn 
XE & Ã HE ñế, ZJ 1 Tiêu tức xuân hôi lạp nguyệt mai 
" @ \) r 2m vã, 3 
+ 52 2l #Š ` # _ Hoa ảnh lộng tường nghỉ khách chí 
-Hẻ + ưa ..... : Š c 
Bà Z2 "4 để} {ề ÈÊ fÏỄ. Thước thanh táo thụ tin thùy thôi 
ÄF #$ TR 15 †HX# ÌŠ' Phi duyên cựu lữ tương tiêu bảng 
=m SẼ 5L 2E JÊ + đ Phẩm vọng văn quang ứng đầu thai 


t') 3È, -Ƒ X.iŠ 2-iƒE Nam bắc can qua ngộ hợp quai 
7U 5 l) :2 J8 38t Cửu trùng lệ trị quảng chiêu lai 
2` 2 s#, 3? 7⁄2 Kim hà tịch dã lao huyền niệm 


#§ Š À_⁄2*24 2 4#ˆ Bï mỹ nhân hề cửu vị lai 

Ä ).25 574 ề:Š 4š Nguyệt chiếu hư duy hoàn khiển quyên 
JÀ )ÿN  “Š đá LỆ BỊ Phong thanh hoạn thác cố trì hồi 
4-2 3* 3# #4 dì #Ê. Dư tâm mao diệp kỷ thành phích 
^Ƒ x., #l| 4# Bị Nhập hộ dương quang thặng tá khai 


Dịch nghĩa : 
NGHE THAM TRI BỘ HỘ CHÂU GIANG BÙI CÔNG ỨNG TRIỆU 
CHƯA ĐÉN ĐÊM ĐÔNG NHỚ TƯỞNG (Hai Bài) 


Bài I 
Mong được suy nghĩ sâu về việc dùng người tài ở đời 
Nhà họ Bùi cả anh em đều xếp vào đài vàng 
Như nhạn ven mây bay lượn lên phía Bắc 
Tin tức trở về vào mùa xuân với mai tháng Chạp 
Bóng của hoa đùa bên tường ngỡ làkháhđn  - 
Tiếng con chim thước kêu vang trên cây, tin là ai thúc giục 
Chăng phải là theo bạn cũ mà nêu lên bảng Nng 
: ứng với sao Bắc Đâu 


L4 ^ 


Phâm câp uy vọng tươi sáng của ông ửng V 
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Bài 2 
Nam Bắc chiến tranh, gặp gỡ sai hẹn 
Chín tầng gắng trị. rộng cửa đón mời 
Nay được thư, nhọc nhần. treo nỗi nhớ 
Người đẹp kia chừ, lâu vẫn chưa đến 
Trăng soi nơi màn trống, làm cho quyến luyến 
Gió mát, túi của kẻ làm quan chậm trở về 
Lòng ta như lá tranh, bao giờ thành khối 
Vào cửa thì ánh sáng xuân thừa đã tỏa. 


Dịch thơ: 


NGHE THAM TRI BỘ HỘ CHÂẦU GIANG 
BÙI CÔNG ỨNG TRIỆU-CHƯA ĐẾN 

ĐÊM ĐÔNG NHỚ TƯỞNG 

(Hai Bài) 
| 

Suy nghĩ dụng tài rộng mọi đàng. 
Anh em Bùi tộc xếp khuôn vàng. 
Nhạn bay phương Bắc chân mây thăm. 
Mai nở mùa xuân tháng chạp sang.. 
Hoa lả bóng tường lầm khách đến. 
Thước kêu giọng rộn giục tin mang. 
(Phải đâu theo bạn tin ghi bảng ). 
Bắc đầu là ô ông rực ánh quang. 


Sj 


Nam-Bắc chiến tranh đề hẹn sai 
Chín tầng găng trị mở then Cài. 

Tin thơ nhận được...treo niềm nhớ! 
Người đẹp nơi nào... . chẳng ‹ đến ai? 
Màn trồng trăng soi cho quyến luyến 

Túi quan gió mát chậm an bài. 
Lồng ta lá lẻ...chưa thành khối... 
Vào cửa nắng thừa ...Xuân lạt phai. 
Phụng dịch 
Trân Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8°-1-2016 
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NGHE THAM TRI BỘ HỘ CHÂU GIANG 
BÙI CÔNG ỨNG TRIỆU CHƯA ĐÉN 
ĐÊM ĐÔNG NHỚ TƯỞNG (Hai Bài) 


Bài I- 


Mong suy nghĩ kỹ dụng người tài 
Chắc họ nhà Bùi chiếm thượng đai 
Hướng tốt ven mây theo nhạn lượn 
Mai tươi tháng Chạp tiếp xuân bày 
Bóng hoa bên vách ngờ người đên 
Tiếng thước ngoài hiên giục nhánh lay 
Chẳng phải nêu tên vì bạn cũ 
Chòm sao Bắc Đầu ứng ông đây 
Bài 2- 
Nam Bắc c ;hiến tranh khó hẹn ngày 
Chín tầng gắng trị đón ai đây 
Phong (: : nỗi nhớ thêm dẫn vặt 
Cánh ihiệp niềm mơ chăng vãng lai 
Màn trế¡:g trăng soi tình quyến luyễn 
Gió thanh chân dạt nghĩa dong dài 


Lòng ta như lá gom thành khối 
Ánh sáng ngày xuân chiếu tỏa dày 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 
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TSTT Trang 126+127 


(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghỉ vào ở cuối bài Thơ, Bài bên hữu). 
%8 Ở BÍNH TUẤT TRỪ TỊCH 


m# + 4ø 4R,]Ä #øfZ[ Hô đồng khởi thị dạ như hà 

‡§ 5ñ TR ử9 lễ 4T # Báo vị đông tây bộc trúc đa 

8 Hx*#t#£ b2 ¡8 2 Cựu nhật quang âm hồn quá khách 

% Ã-:ñ 8; #\| À_2` Tân xuân tiêu tức đáo nhân gia 

zk#ñ E] K43- Giao thừa bái tuế đồng phong tục 

k-i šX th +24“ PS Phong khiếm chiêm niên nghiệm vật hoa 
1ã #6 ZZ RE Vãng phục bình pha kinh lão nhãn 

f4 Xiã 


. : ¬- Bề sản 
‡l Jä #ẩŸ, Hảo hoàn thiên đạo tín vô ngoa 


Dịch Nghĩa : 

ĐÊM BA MƯƠI TẾT NĂM BÍNH TUẤT (1886) 
Gọi trẻ dậy, xem đêm nay thế nào, 

Báo răng khăp Đông Tây nhiêu tiêng pháo tre 
Thời giờ ngày cũ hầu như là khách đi qua 

Tin tức mùa xuân mới đã đến với nhân gian 

Giờ giao thừa là lễ năm mới theo phong tục 

Được mùa hay mất, xem năm là nghiệm từ cây côi 


Qua lại nơi gò đất bằng đã trải trước mắt già 
Tốt đẹp trở về đạo trời tin rằng chăng ngoa. 


Dịch thơ : 


ĐÊM BA MƯƠI TẾT NĂM BÍNH TUÁT(1886). 


Gọi trẻ đêm nay báo xóm làng.. 
Đông-Tây khắp chốn pháo tre vang. 
Khách qua ngày cũ...thăm thiên hạ. 
Xuân đến năm này với thế gian. 
Lễ mới giao thừa theo tục lệ. 
Xem cây kinh nghiệm biết mùa màng. 
Mắt già từng trải qua øgÒ đất. 
Tốt đẹp đạo trời chớ nói ngang. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
81-2016. 


IIEIN OVCIN ITTI TXAFƑ Z⁄ He 


ĐÊM BA MƯƠI TẾT NĂM BÍNH TUẤT 


Thức trẻ xem đêm mới thế nào 
Đông Tây tiếng pháo nỗ ồn ào 
Thời gian ngày cũ - bay qua ngõ 
Tin tức xuân tươi - hiện tới rào 
Cúng lễ giao thừa là phải vậy 
Xem năm nông nghiệp được ra sao 
Mắt già trông thấy nơi 8Ò đất 

Tốt đẹp tin vào đắng tối cao 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


ĐÊM BA MƯƠI TÉT NĂM BÍNH TUẤT(886). 


Gọi trẻ dậy đêm thấy mọi nhà 
Đông tây pháo trúc nô gân xa 

Thì giờ như khách qua ngày tháng 
Buỗi sớm là xuân đón tết nhà 
Cúng lễ giao thừa theo tục lệ 

Xem mùa thời vụ đoán bông hoa 
Gò nầy mắt lão bằng kinh nghiệm 
Tin tưởng đạo trời chăng dám ngoa 


Phụng dịch Linh Đàn 


ICCIY S2*x2Z0v tiên tế 


TSTT Trang 127 

(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên Hữu) 
- ` > A ẽ = 3 ø xẽ 

%4, # '$‡$š-Š NGUYÊN ĐÁN VŨ LÔI CHÍ HỶ 

š 3ä lờ #e BỊ ?L32 

$Ul2#£t Bì mn E3 Càn dương phát dụng vũ nhi lôi 
X®* ÈJ1ï/&3- Thiên gia khánh bổng hành thời lệnh 
H.Š#‡‡+ | Š# Thả hỷ dư sinh” kiến thái lại 

Dịch nshĩa: 


A * ^ ` 8 HỆ 
Xuân thủ huyên hòa hựu cứu cai 


GHI LẠI NIỀM VUI MỪNG KHI NGÀY 
MÔNG MỘT TÉT CÓ MƯA GIÔNG 


Đầu xuân ấm áp, đến cả chín phương trời xa 
Ánh nắng đã khiến cho mưa và giông 


Nhà trời có phước đức theo thời lệnh 
Lại mừng đời ta được thây thái lai. 


*Cửu cai : Chỗ đất hoang ở xa. ©Nhưr: cửu cai ' }L}% đất hoang ngoài chín châu 
Cai duyên 3⁄ŠÄ chỗ đất rộng ở xa. Dư sanh” §Ä?E sống thừa 


Dịch thơ : 


NIÊỄM VUI MÔNG MỘT TÉT CÓ MƯA GIÔNG. 


Âm á áp đầu xuân chín hướng xa.. 

Nắng thiêu đã khiến bão giông TỒa, 

Nhà trời phước đức theo thời lệnh. 

Mừng thấy đời ta được thái hòa. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
8°.1-2016. 


MỪNG VUI NGÀY MÔNG MỘT TÉT 
CÓ MƯA GIÔNG 


Đầu Xuân ấm áp chín phương trời 
Nắng thét khiến sinh giông tô rơi 
Phước đức Nhà Trời theo hiệu lệnh 
Mừng đời ta thấy thái lai thời. 


Phụng dịch Thế hệ thứ 1Š 
Cháu đời thứ 5 TRÀN ĐÌNH TÀI 
9-1-2016 


—=————..- 1¬ .^ = “iO" 


GHI LẠI NIÊM VUI MỪNG KHI NGÀY 
MÔNG MỌT TÉT CÓ MƯA GIÔNG 


Đầu xuân ấm áp chín phương trời 
Nắng khiến giông cùng mưa tả tơi. 
Phước đức theo thời trời giáng xuông 
Lại mừng thiên hạ quá yêu đời 
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 477 


TSTT Trang 127+128 


(Trong bản gôc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên Hữu). 
z9 vị £\ %,14#†/# ụ # 48 8, ¬ 
NGUYÊN ĐÁN TỨ ĐẠI NHI TÔN BÁI KHÁNH TỨC SỰ NGẤU THÀNH 
3z X St JE th l#£4 Ty hàn mật xử quá long đông 

3x42 RÈ # 3ƒ EL Thí yết phương phi nạp hảo phong 

Bù É) Ứ.:ấ 1À †h7Ñ, Tiết kính dĩ khan tùng bá mậu 

4 #fÄẴẲ H }44Ö# Ÿ Khí hòa thả bốc đạo lương phong 

# Si ĐEỆT 3t Gã ` , Bích đào hiên ngoại phô xuân sắc 

3 šj lệ 1) lãJX 2 
tã Š EỊ # #177 
t&fitK L3 


Dịch nghĩa: 


Hoàng cúc ly biên ân sâu dong (dung) 
Ám hỷ đồng đường ban thiểu tráng 


Đức niên câu trưởng diệc thành ông 


TÉT NGUYÊN ĐÁN, CHẮT LẠY MỪNG, 
TỨC SỰ CHỢỌT LÀM THƠ 


Tránh lạnh nơi kín đáo qua khỏi mùa đông 
Thử đây cánh cửa đê nhận cơn g1ó hòa 
Khí tiêt cứng, sánh với tùng bách tươi tốt 
Khí êm dịu, lại bói được điềm lúa nếp tốt 
Đào biếc ngoài sân phô vẻ xuân 


Cúc vàng bên giậu ân dáng gầy 
Ngậm vui cả nhà từ người trẻ đến người mạnh 
Đức độ và tuôi đều lớn lên, cũng đã thành ông 


Dịch thơ : 


TÉT NGUYÊN ĐÁN CHẮT LẠY MỪNG, 
TỨC SỰ CHỢT LÀM THƠ. 


Ấn kín phòng trong qua tiết đông 
Gió hiền cửa mở lọt vào Song 
Khí trời tươi tốt xanh tùng bách 
Ngày mới ôn hòa biếc nếp đồng 
Đào bích ngoài hiên phô vẻ thắm 
Cúc vàng bên dậu giâu hình dong 
Tiếp bao thế hệ mừng Con trẻ 
Phước đức lâu năm mỗ hóa ông.! 
Phụng dịch 


Trằn-Lệ-Khánh -Trúc-Lệ 
8-4-2013 


[IEN SƠN IHỊ LẠP 2 478- 


TẾT NGUYÊN ĐÁN CHẮT LẠY MỪNG, 
TỨC SỰ CHỢT LÀM THƠ. 


Tránh lạnh mùa đông, ẩn dật hoài 
Mở tung cửa, gió thoáng trong ngoài 
Nhìn xem khí vượng cây vươn tốt 
Ngắm lúa đồng xanh ngọn trô, đài 
Lá thắm cành đảo nom khởi sắc 
Hoa vàng chậu cúc vượt lên cao 
Trẻ già trai gái cùng hoan hý 
Ơn phước lâu năn hóa cựu trào. 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

30-6-2013 


TIÊN SƠN THỊ TẠP 2 479 


TSTT Trang 125 


(Trong bản gôc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên Hữu). 


X%⁄I1*Ÿ7+2†7zux#®& 6lbt6cMt/A ñ KẾ 


TUẾ ĐINH HỢI DƯ THÁT THẬP CỬU TUẾ TÂM THỰC 
VÔ DẠNG DUY MẠO THẬM SẬU NHIÊN HỮU CẢM 


ca #$ lề l£ #E #4 Vinh hoa tiểu tụy lịch trần duyên 
#*x Š 1# 3  Sắcbi phong tư lý thậm huyền 
4ä ††iš 9É —JÄ_ Bá trọng liên sàng ta nhất bệnh 
3á bội #‡ Hệ 3E LNG Tôn tằng nhiễu tất mị dư niên 

2 A31Z 15 & Š 7Ã Hữu tâm Y Lữ vô trù sách 

#ế #3 Ø 5/ th Ê HK, Kế xi Kiều Bành dã thực miên 
†# 4 4m 37 RE] 3U Liêu hữu kỷ hồi lao vấn tắn 

lá. E4 1© Quý đồng sư kiệt lão lâm tuyền 


Dịch nghĩa : 


NĂM ĐINH HỢI(1887), TA BẢY CHÍN TUÔI, ĂN NGỦ 
KHÔNG SAO, CHÍ LÒA MẮT, BUÒN BÃ CẢM TÁC 


Tốt tươi hay khô héo, đã trải duyên trần 

Cái này kém cái kia tốt, lẽ rất nhiệm mầu 

Anh em liền giường, than ôi, một người bị bệnh 

Cháu chắt bên gối, thân thiết những năm thừa 

Có lòng làm Y Doãn, Lữ Vọng nhưng không có mưu kế lo liệu 
Tuổi cũng đã cao như Kiều Bành, chỉ có ăn ngủ 

Bạn bè bao lần nhọc nhắn hỏi thăm 

Thẹn giống như cây gỗ tạp già nua nơi rừng núi. 


Dịch thơ : 


NĂM ĐINH HỢI (1887), TA BẢY CHÍN TUÔI, ĂN NGỦ 
KHÔNG SAO, CHÍ LÒA MÁT, BUÒN BÃ CẢM TÁC. 


Đường đời khô nhọc lẫn vinh hoa 
Suy lẽ thua hơn thật quá xa 

Anh cả liệt giường thương trọng bệnh 
Cháu con phụng dưỡng nhớ tình nhà 
Chước cao Y Doãn làm không hiểm 
Ăn khỏe Cụ Bành ngủ chẳng tha 
Liêm chính quan trên, dân mến phục 
Thẹn cùng hiền lão giữa rừng già. 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
31-5-2013 


TIEN SƠN THỊ TẠP 2 48U- 


NĂM ĐINH HỢI (1887), TA BẢY CHÍN TUỎI, 
ĂN NGỦ KHÔNG SAO, CHÍ LÒA MÁT, 
BUÒN BÃ CẢM TÁC. 
Héo-tươi... từng trải chốn trần ai. 
Hơn thiệt lẽ đời ngẫm chẳng sai. 
Sát cánh - một người...đau bịnh tật ! 
Bên mình con cháu dưỡng hôm mai 
Lòng toan Y Doãn - không mưu kê... 
Tuổi đã Kiều Bành - chỉ ngủ-nhai.! 
Bầu bạn bao lần. ..thăm hỏi tới. 
Thẹn mình gỗ tạp... yếu phôi phai ! 
: Phụng dịch 
Trằn-Lệ-Khánh - Trúc-Lệ 
15-6-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 481 


TSTT Trang 128+129 


(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên hữu). 


v:3 BÁT MỊ 


SƑXÍSÍÀ Ã CiẾ. Đối cảnh du du phát dĩ bà 
LÁN #1 Ì #s St Xu Ngoại lai tình sự đăng lưu ba 
: mời LNS Ã J} Đatu nghĩ mịch vong ưu thảo 
Á § JÀ À`Ý,  Thiểu mạo sầu khan dạ hợp hoa 
n lên z¿L5%2:š 5 8 Độc tọa trầm ngâm hoàn tiễn chúc 
Ã # ## Rị x 3. 4` Thâm canh giải muộn hựu phanh trà 
# bất 1È1Ê$šÈ‡[ Hội trí động chỉ thùy năng liệu 
*X RA + DỊ ‡š J# Thán tức nhân sinh tự nghĩ ma 


Diịchngĩa: Không ngủ 


Ngăm cảnh bùi ngùi, tóc đã bạc 

Tất cả sự tình bên ngoài đến đều như sóng trôi 
Nhiều suy nghĩ cần tìm loài cỏ vong ưu 

Hơi lòa, buồn ngắm hoa dạ hợp 

Một mình ngồi trầm ngâm, lại cắt bắc đèn 
Canh khuya giải nỗi buôn, lại chế trà 

Mới biết làm hay nghỉ có ai liệu được 

Thở than rằng đời cũng như kiến bò. 


Dịch thơ : 
Không ngủ 


Nhìn cảnh thoáng qua bạc tóc rồi... 

Việc ngoài nhường nước chảy hoa trôi 

Lòng buồn tìm cỏ vong ưu sẻ.. 

Mắt yếu nhìn hoa dạ hợp nguôi. 

Ngồi lặng tay khơi đèn cắt bắc. 

Canh dài trà chế nhấp se môi 

Chuyện đời lên xuông ai hay trước..? 

Việc thế hầu như kiến chuyên thôi !!! 
Phụng dịch 

Trằn-Lậ-Khánh - Trúc-Lệ 

15-6-2016 


LIEIN ĐSVUIN TT] TAXPF Z⁄ 40Z- 


KHÔNG NGỦ 


Thấm thoắt thoi đưa tóc bạc rồi 
Cuộc trần thay sắc tháng ngày trôi 
Tình sâu nhớ cỏ mong đồng nội 
Mắt yếu thương hoa ngóng ngõ ngoài 
Khơi ngọn đuốc tàn hồn văng lặng 
Nháp ly trà nhạt trí sầu nguôi 
Còn ai toan tính ngày sau nữa 
Than thở kiến bò cũng vậy thôi! 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Feb 2016 


KHÔNG NGỦ 


Trắng tóc pha sương đã nhuốm rồi 
Cái bay nào đợi cái đang trôi 
Hồn mơ ong bướm theo hôm sớm 
Tâm mộng trăng hoa đến tận ngoài 
Nhấp chén men khuya quên. khô lụy 
Nâng chung trà sớm giải buồn nguôi 
Trăm năm sau trước nào ai biết 
Được mất rồi ra cũng thế thôi. 

Phùng Trần - Trần Quế Sơn 

March 2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 483 


TSTT Trang 129 


(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghỉ vào ở cuối bài Thơ,Bài bên hữu). 


2+ L7ã84+#££4n3‡ð 6 


NGOẠI SANH THƯỢNG HẠNG ÁM SANH LÊ LƯƠNG NIỆM 
NHÂN THI SỨC HỶ 


& 1£ 1H:# Ú, lã-- Cữu điệt tương phùng dĩ cách niên 
#.3# 53 ]R ‡Ì@?Ä  Hốt phi tâm phục cộng di nhiên 
+ ® #t # 1ã LUÏ ñÏ' Gia ông khoa hoạn chiêu tiền liệt 
+'*X# 8 #4 § Thế nghiệp cơ cừu hệ hậu hiền 
336,5 EL !Ý b3 Cửu ấp xuân phong phiêu phán tảo 
2E tí tỳ # + tìn Ề 2 3 Š can 
4ã tít tạ šL1 3Ï šÊ Phục nghinh thụy khí dũng hỗ liên 
ï # + ứl # Ÿ ZÄ Thanh vân khứ hướng vô đa lộ 

3 Eïñ 8 & š É# Mạc yếm thanh bản chí ích kiên. 


Dịch nshña : 


CHÁU GỌI BẰNG CẬU LÀ LÊ LƯƠNG NIỆM LÊN ÁM 
SANH THƯỢNG HẠNG, NHÂN LÀM THƠ DẶN DÒ. 


Cậu cháu gặp nhau đã cách năm 

Chợt giải bày tâm can cùng vui vẻ 

Ông trong nhà có khoa hoạn sáng tỏ sự nghiệp tô tiên 

Sự nghiệp dòng dõi cơ cừu ràng buộc với cháu hiền 

Ôm ấp gió xuân đã lâu, nỗi tài văn chương nơi trường Quốc tử giám 
Lại đón được khí tốt, làm nây sen trong hô 

Theo hướng mây xanh, không có nhiều nẻo 

Chớ ngại cảnh thanh bần, vì chí càng vững bền. 


Dịch thơ : 


CHÁU GỌI BẰNG CẬU LÀ LÊ LƯƠNG NIỆM LÊN ÁM 
SANH THƯỢNG HẠNG, NHÂN LÀM THƠ DẠN DÒ 


Gặp nhau Cậu-Cháu cách nhiều niên. 

Bày tỏ tâm can thỏa ước nguyễn. 

Khoa cử nhà ông vinh Tổ nghiệp. 

Cơ cừu phận cháu nối gia tiên. 

Trường mừng trò giỏi thơm văn bút. 

Hỗ đón khí lành nở rực sen.. 

Theo hướng mây xanh không rẽ nẻo... 

Thanh bần đâu ngại chí thêm bên. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh -Trúc Lệ 
01-2016. 


LICIN DCIN THỊ TA Z +D+- 


CHÁU GỌI BẰNG CẬU LÀ LÊ LƯƠNG NIỆM LÊN ÁM 
SANH THƯỢNG HẠNG, NHÂN LÀM THƠ DẶN DÒ. 


Cậu cháu gặp nhau đã cách năm 
Giải tình gia đạo thỏa tâm can 
Tông nhà khoa hoạn cao lừng lững 
Nồi giống trâm anh giỏi chính danh 
Gió thuận văn chương Quốc Tử giám 
Khí hòa cốt cách đóa sen đầm 
Mây xanh theo hướng về quần hội 
Bên vững trong lòng cuộc sống thanh. 

Hạ Tuái Trần Quốc Phiệt 

Feb-2016 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 2 485 


TSTT Trang 130 


(Trong bản gốc Chữ Thảo Đề Bài này được ghi vào ở cuối bài Thơ, Bài bên hữu). 


?+‡3j+ 7 4# %3 5 BitššŠ 


NHÂN NGOẠI SANH CÁO DƯ DĨ MỘNG QUÁ SANH NAM, 
NHÂN THI CHÍ HỶ 

-ÐW,# 22L. Ngô nhỉ ninh hính nhận lai chân 
}È3¿,3£#£L'š #2 Hoài bão chấn hưng chưởng thượng trân 
Săng RK}Èˆ #&1‡} 3k4 Nhất nhãn sang thùy thôn ngoại ảo 

?)}R 3 Đ + ẨÄˆ- Vật phiền được nhị mộng trung nhân 

## Z. 3# 14 4 đế, ñ Lý ngư trạc hậu sinh long giác 

ƑÿÝ x Ä # ấlủ Ý. Hỗ từ văn thành thụ báo thân 
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Dịch nghĩa : 

NHÂN CHÁU NGOẠI GỌI BẰNG CẬU BÁO VỚI TÔI VẺ ĐIÊA 
MỘỌNG, QUÁ NHIÊN SINH TRAI, NHÂN LÀM THƠ MỪNG. 


Trẻ của ta thơm tho khỏe mạnh nhận ra đúng thật 

Ôm ấp, gi giữ gìn như vật báu trên tay 

Ta một mắt SƯNg, mí rủ xuống như bà lão ngoài xóm 

Chăng phiền đến món thuốc của người trong mộng 

Cá gáy sau khi nhảy qua (vũ môn), mới mọc sừng rồng 

Cọp con có vẫn thì nhận thân báo 

Giâc mơ lớn tốt đẹp đã báo điềm trước 

Một ý nghĩ sáng tỏ chân thành thì có thê cảm thông thần linh. 


Dịch thơ : 


NHÂN CHÁU NGOẠI GỌI BẰNG CẬU BÁO VỀ ĐIÈM 
MỘNG, QUÁ NHIÊN SINH TRAI, NHÂN LÀM THƠ MỪNG. 


Mạnh khỏe thơm tho... .trẻ dễ thương. 

Giữ gìn ôm ấp tựa kim cương. 

Mắt nhi mí rủ say trong mộng... 

Sữa tốt mởn thân-thuốc phải nhường. 

Cá gáy vượt mưa sừng mới mọc. 

Cọp con nỗi gấm báo thành Vương. 

Giâc mơ tốt đẹp theo điềm ứng.. 

Cầu thánh tâm trong ắt thịnh cường. 
Phụng dịch 


Trần Lệ Khánh - Trúc Lệ 
o9°_1-2016 
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NHÂN CHÁU NGOẠI GỌI BẢNG CẬU BÁO 
VỚI TÔI VÈ ĐIÊM MỘNG, QUÁ NHIÊN 
SINH TRAI, NHÂN LÀM THƠ MÙNG. 


Cháu nhỏ thơm tho mạnh khỏe thay 
Giữ gìn báu vật nựng trên tay 

Mắt sưng như thê người thường thấy 
Thân khỏe cần chi thuốc mộng bày 
Cá vượt vũ môn sừng sẽ mọc 

Cọp mang thân báo giống còn đây 
Giấc mơ tốt đẹp qua điềm ứng 

Cảm tạ thần linh tác hợp này 


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Feb-2016 


NHÂN CHÁU NGOẠI GỌI BẰNG CẬU 
BÁO VẺ ĐIÈM MỘNG, QUÁ NHIÊN 
SINH TRAI, NHÂN LÀM THƠ MỪNG. 


Cháu ta mạnh khỏe thật thơm tho 
Báu vật trên tay trời tặng cho 
Một mắt sưng như bả ngoại xóm 
Thuốc men chăng mộng người trong mơ 
Cá qua môn vũ. sừng rồng mọc (Vñ Môn) 
Cọp nôi lông văn thân báo do 
Tốt đẹp giấc mơ điềm mộng ứng. 
Lồng thành cảm động thánh thần phò.. 

Phụng dịch Thập ngũ Thế 

Ngũ đại tôn Trân Đình Tài 

I*- 6-2016 
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Hướng thượng thảo vị lánh kiểm lục phó tử : 
Hướng về trên giao phó Bản Thảo riêng 


Kiểm điểm sao chép. 
-*Xe¿# Nhị quyền chung tât 
( Quên 2 kết thúc ) 

HET 
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KÝ SỰ TỰ CHÂM 
(Hồi ký—Tự khắc ghi) 
Của Thập Nhứt Thế Tổ - Lại An Tử TRÀN ĐỈNH TÚC 
Ghi ở trong Gia Phả. 


| 
Này mừng Năm củ đã qua 
Thung ‹iung mới kế Nôm na vài lời 
Đã sinh ra đừng làm trai 
Ở sao cho xứng những lời dạy khuyên 
2 


Tam xuân tất cả chưa đền 

Mười ân đã mất ba nguyễn lại vương 
Tình kia hiếu nọ đôi đường 

Ơn bằng trời đất nghĩa dường núi sông 


E: 
Tội riêng như đá chất chồng 
Niềm chung nghĩ đến hãi hùng xiết bao 
Thung đường tuôi hạc càng cao 
Mười đời trâm hốt quang hào hiền vinh 
4 
Đôi phen trọng trấn Long Thành (Hà Nội) 
Nhờ ơn Chín Bệ thỏa tình bốn phương 
Thỉnh hữu lũy sớ liên chương 
Chín Tâng trên cũng rộng thương Tôi giả 
5 


Từ Thành thị, giã phồn hoa 

Tạ Nùng Sơn, biệt Nhị Hà lui xe 

Từ đây gió huệ đưa che 

Làng nhà hơn tháng phút về đến nơi 
6 


Người tiếp rước kẻ khuyên mời 
Những câu thanh cát những lời hàn huyên 
Tiệc vây thân thích dưới trên 
Chỉ Xuân Kinh lại tách miền xa xăm 
7 
Đồng liêu tay bắt tay cầm 
Chen vai hàng lệ hàng sân lạy quỳ 
Chờ cho muôn đội hàng uy 
Tăng gia phẫm cấp sữ ghi tiếng vàng 


8 
Cát nhân thiên tướng Ngự ban 
Nóc mưu đầu đội thanh nhàn chân lui 
Bàn Môn cây cỏ đua tươi 
Trăng Hưng Bình gió Ứng Đôi đón chào 
9 


Mừng mừng Trở rở Xinh SaO 
Chất reo trong Dánh, cháu chào ngoài sân 
(Dánh: Tiếng Miền Trung: Cái Nôi Trẻ con nằm) 
Thành thơi bỏ lúc phong trần 
Vườn Xuân một thuỡ bãn Xuân muôn ngày 
10 
Cầm đàn cầm độ đưa tay 
Tiệc vui Thôn Ấp, lộc đầy đỉnh chung 
Một đời được mây anh hùng 
Kìa nhà Bùi Độ nọ cung Hàn Kỷ 
lỗi 
Nền văn học món cầm thi 
Trước so Văn Cử sau bì Tạ An 
Cô nhân vảy tiệc truy hoan 
Đàn thông SiớT, suối tơ vàng thảnh thơi 


Công tư cùng n hai vai 

Anh khen em hiếu em thời anh trung 

Bút nghiên về với xóm làng 

Sớm hôm cần mẫn điểm trang ruộng đồng 
13 

Bạn bè cùng với lão nông 

Đào sông ngăn đập thỏa lòng bấy nay 

Dạy con cháu nhắc tớ đầy 

Đứa chèn hói là vẽ cày ruộng kia 


Tiếng chim Ñu (NI quanh hè 

Cá tung tăng nhảy dưới khe lững lờ 

La Ông lụm cụm chào thưa (Ô.Lão Họ La trong làng) 
Ruộng xưa ta đắp bây giờ đã nên. 


15 
Hơn năm trăm mẫu thành điền 
Công Dân mòn mọn, nhờ quyền CaảO CaO 
Xin dâng dưỡng lão chốn nào 
Kẻo lòng trên dưới ước ao những ngày 
l6 
Biết tình cố cựu xưa nay 
Ơn Vua ban cập lộc đầy chung thân 
Chỉ phiền của lính công dân 
Lãnh lòng ruộng ấy xin dâng lại Làng. 
17 
Hội Xuân mắt mẻ vừa sang 
Trúc reo tiếng hát đào rang giọng cười 
Nước Hương Bình lờ lững trôi xuôi 
Cá tôm luống những đượm mùi quê hương 
18 
Tóc râu ngoài độ điểm Sương 
Phơ phơ đầu bạc sắp sang bát tuần 
Hỏi ai còn mấy mùa xuân 
Hỏi duyên kỳ ngộ Châu Trần mấy khi 
19 
Lao nhân trời đã dành chia 
Ngữa nghiêng với sách một mồ theo bông 
Duyên cá nước hội mây rồng 
Phút đâu lại thấy tơ lòng dục đôn 
20 
Một lời dặn khắp cháu con 
Cuôc tre gác lại cửa son bước vào 
Quên mình ra vẻ trâm đào 
Ngập ngừng bước thập bước cao lạy quỳ 
Ø1 
Lệnh truyền đâu dám suy bì 
Bắc Nam là phận truy tùy đã quen 
ChínTằng đã nhớ đến tên 
Một lòng xin quyết muôn truyền họa may 
22 
Hỏa cơ thuyền khói xa bay 
Theo chân một trẻ vài ngày đến nơi 
Công đường gươm dáo sáng ngời 
Bốn phương súng đạn mộit lời lầm than 
23 
Cờ Đen Vinh Phúc kéo sang 
Áo ào gió thôi bụi đường chiến chinh 
Thương thay vận nước dân mình 
Đông Tây hai ngả hảm thành Thăng Long 


24 
Đòi phen lưỡng Hồ tranh hùng. 
Thứ dân vô tội, Hoàng Cung rối bời 
Triều Thần còn chỉ một hai 
Phụng vâng Chiếu chỉ, đơn sai dám nào 
25 
Nghĩ mình Khâm mạng trời cao 
Trong cơn nước lửa liệu sao vuông tròn 
Thương người lòng dạ sắt son 
Cổ thành tuần tiết sữ còn lưu danh 
26 
Luân hồi sanh tử tử sanh 
Phận mình đâu trót dân tình sao đây? 
Quân Tàu hạ sát tướng Tây 
Trên Ô Cầu Giấy máu đầy thịt phơi 
27 
Một mình chống chọi đôi nơi 
Là đem dân chúng chôn vùi thảm thê 
Thiệt hơn phải chịu một bề 
Cửu trùng đã có châu phê :ghị hòa 
28 
Nước nhà khỏi bước phois ¬a 
Thanh bình cho đỡ phiền ï›: ¡ê dân 
Bắc Hà giao lại quan quân 
Kinh kỳ trở gót, trước sân i::y quy 
29 
Vua ban “Xữ thế tùy nghỉ” 
Lão lai tài tận xin vê cô hương 
Hồ Sơn ngào ngạt đua hương 
Sữ xanh ghi lại mấy chương tâm tình 
30 
Nợ nắn từ buồi thư sinh 
Trân cam từ buổi tóc xanh đã từng 
Đỉnh chung đâu dám phụ lòng 
Điền viên vui thú Ngư Ông tháng ngày 
31 
Rôi đây thế cuộc vần xoay 
Một lòng chung thủy dở hay khôn lường 
Đời người có lúc sang trang 
Chuyện đời còn mãi rỏ ràng trước sau 
32 
Dặn dò con cháu đôi câu 
Hiếu trung tiết hạnh khắc sâu trong lòng./. 


(31x4= 124+2)= 126 câu 


Phần cuối : 2 


CÁO THƠM LÀN GIỞ TRƯỚC ĐÈN... 
¡-L*45k&£1*t 


Hướng thượng thảo vị lánh kiểm lục phó tử: 
Hướng về trên giao phó Bản Thảo riêng 
kiểm điểm sao chép. 
.—*-#‡# Nhị quyển chưng tắt 
( Ouễn 2 lát thác) : 
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Phần cuối : 3 


ng TRÂN ĐÌNH TÀI 
Thập ngũ Thế 
Ngũ Đại Tôn 

Của Ngài TRẤN ĐÌNH TÚC 
Người chủ trương phục hồi 
TIÊN SƠN THI TẬP 
Bảo vật Dòng Họ 
Bảo lưu và truyền lại cho con cháu các Thế hệ sau. 


TIEN SƠN THỊ TẬP 
Phiên âm Hán Nôm 
Nhà Hán Học: NGUYỄN HỮU KIỄM 
Bút Danh: Linh Đàn 


Chuyễn dịch thơ Việt : 
Trần Lệ Khánh 
Bút danh : Trúc Lệ. 


Năm 2011 - 2016 


Phần cuối : 4 


TIÊN SƠN THỊ TẬP 


Phiên âm Hán Nôm 
Nhà Hán Học: NGUYÊN HỮU KIÊM 
Bút Danh: Linh Đàn 


Chuyển dịch thơ Việt : 
Trần Lệ Khánh 
Bút danh : Trúc Lệ. 


L 


Năm 2011 - 2016 


Phần cuối : 4 
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2,3,4 
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TSTT Trang ¡16 bài 2 - 3.HƯNG BÌNH NGUYÊN- Nguồn Hưng Bình.......... 431-432 
TSTT Trang II6+1 17 - 4.THÚY VÂN SƠN TỰ - Chùa Núi Thúy Vân.............. 433 
TSTT Trang 117 - 5.THUẬN TRỰC QUAN ĐÊ - Đê công Thuận Trực......... 434-435 
TSTT Trang 117+118 - 6. LINH THÁI - Núi Linh Thái........................ -.-- -‹<.---.-.436 
TSTT Trang 118 - 7. HẮC BẠCH THẠCH - Đá đen và đá trắng................. 437-438 


TSTT Trang I18+119 - 8. PHƯỚC TƯỢNG - Núi Phước Tượng...................... 439-440 
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TSTTT Trang 119 - BÍNH TUÁT 1886 NIÊN ĐĂNG THÁT THẬP BÁT THỌ, 
THỦ DẠ TIÊU CHƯỚC DỮ CHƯ THÂN CÓ HOAN ÂM TỨC 
TỊCH TẮN THÀNH.- Năm Bính Tuất được Bảy mươi tám tuôi, 
đêm Thu cùng với người thân cựu uống rượu vui vẻ, giữa tiIỆC 
ĐẶT TH THẾ ŸNcx phan 0s cá + set co gi KH: E008 5914242 seecseciE 441-443 


TS/TT Trang 120 - PHỤNG YÉT TÔ MỘ CUNG KÝ - Kính viếng Mộ Tổ 
;-0) 1Ñ. SENPNAOT NI NNNU ND NON NA 444-445 


TSTT Trang 120 bài 2 -HÀ TRUNG QUAN NGƯ NHỊ THỦ 
Xem cá ở Đầm Hà Trung (hai bài)..................... .-- 5-22 cs 2222552 446-447 
TS TT Trang 120+121 - ĐỘC TỌA HỮU CẢM - Ngồi một mình cảm xúc...... 448-449 
TIÊN SƠN THI TẬP TRANG 121 ĐÉN 130 


ST Trang 121 - PHỤNG DUYỆT HỘ BỘ THƯỢNG THƯ HÀ ĐÌNH TƯỚNG 
CÔNG NGUYÊN HIẾU SANH MỖI HOÀI NGÂM THẢO NHỊ 
TẬP CUNG ĐÈ - Kính đọc duyệt hai Tập “Mỗi Hoài Nghâm Tháo” 


Của Thượng Thơ Bộ Hộ Hà Đình Nguyễn Hiếu Sinh.......... 450-451 
Chân Dung : HÀ ĐÌNH TƯỚNG CÔNG NGUYÊN THUẬT 
Thân Thê và Sự Nghiệp.......................-....-............ ‹ 452-453 


TSTT Trang 121+122 - HŸ ĐỆ TỨ TỪ TRẢN PHÁC BỎ QUAN NHẬT NHÂN DĨ 
THỊ GIÁO - Mừng ngày con trai thứ là Trân Phác được bô Quan, 
hiền lầm thờ ĐỂ Wave e-esekeikksc.kinEk JAnkaodiwEkfke 454-455 


TSTT Trang 122 - HẠ VĨNH LẠI BÁ NGUYỄN TƯỚNG CÔNG KHÂM MONG 
TÁN PHONG CHI KHÁNH - Mừng Lễ Khánh Hạ của Vinh Lại Bá 
Nguyễn Tướng Công được tân phong....................  --- -- -.-- 456-458 


TSTT Trang 123 - SƠN TRƯNG TẬP - Tập Thơ trong Núi 
THỌ SÓC NHẬT CUNG KÝ - Kính ghi ngày nhận Lịch...... 459-460 


TSTT Trang 123+124 - HỌA KINH DOÃN NGUYÊN THẠC CÔNG VÃNG HẢI 
VÂN TIÉP QUÝ TOÀN ¡QUYỀN NHÂN HƯỚNG TUẦN TẬP 
CHI TÁC NGUYÊN VẬN -Họa nguyên vận bài thơ của Phủ Doãn 
Kinh Đô là Nguyễn Thạc Công đi Hải Vân đón Toàn Quyền, nhân 
Đó đi tuần nghiêm KẾ TfTleccoecengdlnsdeecsnuiic sao say si nốP 461-463 


TSTTTrang 124 - HỌA KINH DOÃN NGUYÊN THẠC CÔNG TRÚ HẢI VÂN 
QUAN TỨC SỰ NGUYÊN VẬN- Họa nguyên vận bài “Trú cửa Ải 
Hải vân Tức Sự” của Phủ Doãn Nguyễn Thạc Công........... 464-465 


TSTT Trang 125 - HỌA KINH DOÃN NGUYÊN VÃNG TIÉP TOÀN QUYỀN 
BÁT NGỘ HỎI DIÊU CHI TÁC NGUYÊN VẬN - Họa nguyên 
vận bài thơ “Đi đón Toàn Quyền không gặp trở về” của Kinh 
Dnïn Ho KHE eciebecGaEkc.Ã 2 TC 466-467 
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Trang 125 bài 2 - ĐỒNG KINH DOÃN NGUYÊN CÔNG TIẾP TOÀN QUYÈN 
BÁT NGỘ HỎÒI DIÊU TẤT HỮU PHỎNG BÁT QUÁ THUẬT 
HOÀI - Cùng Phủ Doãn N guyến Tướng Công đón Toàn Quyền 
không gặp trở về, tất phải hỏi tin nhưng không được............ 468-469 


TSTT Trang 125 +126 - VĂN HỘ THAM CHÂU GIANG BÙI CÔNG ỨNG 
TRIỆU VỊ CHÍ, ĐÔNG DẠ HỮU HOÀI - Nhị Thủ. 
Nghe Tham Tri Bộ Hộ Châu Giang Bùi Công ứng triệu chưa 
đến đếm Đông nhớ thương (Hai Bài)....................................470-472 


TSTT Trang 126+127-BÍNH TUẤT TRỪ TỊCH 
-Đêm Ba Mươi Tết Bính Tuất (1886) ..............................- 473-474 


TSTT Trang 127 - NGUYÊN ĐÁN VŨ LÔI CHÍ HỶ _ 
Niêm vui mưng khi ngày Mông Một Têt có mưa Giông.......... 475-476 


TSTT Trang 127+128 - NGUYÊN ĐÁN TỨ ĐẠI NHI TÔN BÁI KHÁNH 
TỨC SỰ NGẪU THÀNH Tết Nguyên Đán, Chất lại mừng 
I0es10 gi 81Ì ì0i08 äạ1 T7... .....4däHBHBH,,),....,. 477-478 


TSTT Trang 128 - TUẾ ĐINH HỢI DƯ THÁT THẬP CỬU TUẾ TẢM THỰC 
VÔ DẠNG DUY MẠO THẬM SẬU NHIÊN HỮU CẢM 
- Năm Đïnh Hợi(1887), ta Bảy chín tuổi, ăn ngủ không sao, 
chỉ mắt lòa, buồn bả cảm tác................‹-cccccccc s22 sec: 479-480 


TSTT Trang 128+129 - BÁT MỊ - Không ngủ............ _........................-.. 481-482 


TSTT Trang 129 - NGOẠI SANH THƯỢNG HẠNG ÁM SANH LÊ LƯƠNG 
NIỆM NHÂN THI SỨC HỶ - Chau gọi bằng Cậu là Lê Lương 
Niệm lên Âm Sanh Thượng hạng, nhân làm thơ dặn dò... . 483-484 
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